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TII. ĐẠI NJ71 
(Lời giải thuyết xem ở phần Tiểu nhã) 


1. VĂN ƯƠNG CHI THẢ. 


(Mưẽi bài thuộc thơ Văn vương) 


BÀI THỨ 241 
CHƯƠNG I 
2 + Văn vương. (Văn vương I) 

XZ+2##.L 1. Văn vương tại thượng 
# Eq † X 9. Ô chiêu vu thiên! 

lãi KẾ #4 ‡§ 3. Chu tuy cựu bang, 

tk ấ ế ði 4. Kỳ mệnh duy tân. 

#® jl + Mĩ 5. Hữu Chu bất hiển? 


bở 


T ầ  R# 6. Đế mệnh bất thì? 


>z+rĐpk& 7. Văn vương trắc giáng 
ti 4 di 8. Tại đế tả hữu. 
Dịch nghĩa 


1. Tỉnh thần của Văn vương ở cõi trên 

2, Ôi đã chiếu rạng ở trên trời! 

8. Nhà Chu tuy là một nước cũ, 

4. Mà mệnh trời dành cho làm thiền tứ thì mới 
5. Nhà chu há lại không rạng rỡ hay sao? 

6. Mệnh trời há lại không hợp thời hay sao? 

7. Tỉnh thần của Văn vương khi lên khi xuống 
8. Ở bên cạnh Thượng đế. 


Dịch thơ 


Cõi trên hôn của Văn uương 
Trên trời soi chiếu phi thường 0é 0uang! 
Nhà Chu tuy uốn rằng nước cũ, 
Mệnh trời làm thiên tử mời trao 
Nhà Chu chẳng rạng hay sao? 
Chẳng lò thiên mệnh xiết bao hợp thời? 
Hồn Văn bương lắm hồi thăng giăng 
Bân cạnh trời sáng lạn 0ô cùng! 

10 


Chú giải của Chu Hy 


Chương này thuộc phú ÿ$ ô, lời than. HÃã chiêu, sâắng tỏ. 
đã mệnh, số trời, mệnh trời “RE bất hiển như nói 13 SBR 
bhỉ bất biển, lại chẳng vinh hiển hay sao ? 1ÿ đế, Thượng 
đế. TH# bấ? th (đọc thị cho hợp vận trắc) như tšŸ Ef bhỉ 
bất thị, há \lại không hợp thời hay sao ? 421 t¿ hữu (đọc vĩ 
cho hợp vận), ở bên cạnh. 


Chu công thuật lại cái đức của Văn vương, nói rõ 
duyên cớ nhà Chu sở đĩ đã thay thế nhà Thương đều do ở 
đấy cả để răn Thành vương, 


Chương này nói Văn vương đã mất nhưng tỉnh thần 
vẫn còn sáng tỏ ở trên trời. Cho nên nước nhà Chu tuy từ 
Hậu Tác bắt đầu được phong đã hơn ngàn năm. Nhưng 
nhà Chu được mệnh trời làm thiên tử thì bắt đầu từ nay 
vậy. Ôi! tĩnh thần của Văn vương vẫn còn mà sáng tỏ ở 
trên trời, thì đức của người đã rạng rỡ lắm. Nhà Chu tuy 
là một nước cũ mà mệnh trời dành cho thì mới, thì mệnh 
trời ấy hợp thời vậy. Cho nên lại nói rằng: Nhà Chu há lại 
chẳng rạng rõ hay sao ? Mệnh trời dành cho nhà Chu há 
lại không hợp thời hay sao? —- Vì rằng tỉnh thần của Văn 
vương ở trên trời, khi thăng khi giáng không lúc nào là 
không ở bên cạnh Thượng đế, cho nên con cháu được nhờ 
phúc trạch mà làm vua được cả thiên hạ. Truyện Xuân thu 
có câu: Thiên vương truy mệnh chư hầu chì tử viết: Thúc 
phụ, rắc khác, tại ngã tiên vương chi tả hữu, dĩ tả sự 
Thượng đế. ( = Lời của thiên tử dạy chư hầu đã mất rằng: 
Tỉnh thần của thúc phụ , chư hầu đồng họ với thiên tử, 


l5ị 


thăng lên kính cản ở bên cạnh tiên vương ta, để giúp việc 
cho Thượng đế.) ý của lời này thật giống với của chương 
này. Hoặc nghỉ chữ khác (kính cẩn) cũng là chữ iáng 
(xuống) bị viết sai. Lý có Ìẽ như thế, 


CHƯƠNG II 


#“t#ãx+ 9. Vĩ vĩ Văn vương, 

2 ñ ® E 10. Lịnh vấn bất di. 

bã Ø gà Rj 11. Trần tích tai Chu. 

#x+# 12. Hầu Văn vương tôn tử, 

x®+e#—£Z 13. Văn vương tôn tứ 

LG) 14. Bồn chỉ bách thế. 

N. l Z + 15. Phàm Chu chỉ sĩ 

“ Ri 7 †t 16. Bất hiển diệc thế ? 
Dịch nghĩn 


9, Văn vương như cố gắng mãi, 

10. Tiếng tốt cứ lâu dài mãi không thôi. 

11. Cho nên được Thượng đế lấy vương nghiệp ban 
thưởng cho nhà Chu. 

12. Cho nên con cháu của Văn vương, 


18. Con cháu của Văn vương 
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14. Dòng đích và dòng thứ nối nhau làm vua (thiên tử 
hay chư hầu) đến trăm đời. 


15. Tất cả quan chức của nhà Chu 
16. Há lại chẳng hiển vinh đời đời hưởng lộc hay sao? 


Dịch thơ 


Văn uương như cố gắng hoài, 

Cho nên tiếng tốt lâu dài chẳng thôi. 
Vương nghiệp nhà Chu, Trời ban thưởng, 
Con cháu Văn uương hưởng đồi dào. 

Văn 0uương con chúu truốc sau. 

Làm uuo đích thứ nối nhau trăm đời. 
Phàm Chu triêu những người quan chức, 
Há đời đời chẳng rất hiển ninh? 


Chú giải dủa Chu Hy 


Chương này thuộc phú. ##Z# vĩ mĩ, dáng gắng gượng 
rán sức lên.9iãÏ ljnh uấn tiếng tốt. RR trần, phô bày ra. Š 
tai, tiếng đệm. 1# hầu, duy, chỉ. 4 bổn, con trưởng nam 
đồng đích. sŠ chi, con đồng thứ. 


Văn vương chẳng phải có sự cố gắng nhưng cứ thuần 
hậu như thế không thôi, cho nên người ta trông vào ngài 
như có điều cố gắng vậy (ý nói thiên tính của Văn vương tự 
nhiên trung hậu sốt sắn như thế, chứ không phải gắng 
gượng cố làm ra như thế ). Ân đức của ngài lâu đài mãi 
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không đứt, cho nên lời này con cháu đồng đích làm thiên 
tử, còn con cháu dòng thứ làm chư hầu. Ân đức ấy lại 
thấm nhuần đến kẻ bề tôi, khiến các quan chức của nhà 
Chu, đời đời cũng trau giổi đức hạnh để được tốt đẹp mãi 
với nhà Chu. : 


CHƯƠNG III 
'# z X8 17. Thế chỉ bất hiển? 
w#§ % 18. Quyết do dực đực. 
gã #7 19. Tư hoàng đa sĩ 
+ h + 20. Sinh thử vương quốc! 
+tMH%mằ# 21. Vương quốc khắc sinh 
#ế ƑR x Kl 22. Duy Chu chỉ trình. 
W ®Ø 4 + 23. Tế tế đa sĩ 
xz#ĐH1ằ=wx 24. Văn vương đĩ ninh. 
Dịch nghĩa 


17. Việc truyền nối đời đời bá lại không vinh hiển hay 
sao? 


18. Cho nên những cơ mưu đều được cố gắng kính cẩn. 
19. Đẹp đẽ thay những hiển sĩ đông đảo 
20. Được sinh vào nước nầy của Văn Vương! 
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__21. Chỉ có nước nây của Văn Vương mới sinh ra được 
lắm kẻ hiền sĩ ấy 
22. Để làm nòng cốt cho nhà Chu. 
23. Được kẻ hiển sĩ đông nhiều như thế 
24. Văn Vương mới được bình yên. 


Tịch thơ 


Đời đời chẳng hiển uinh sao? 

Cơ mưu kính cẩn xiết bao gắng lòng ! 
Miền sĩ đẹp lại đông nhiều ấy. 

Nước Văn ương đây dẫy sinh vào. 
Nước này hiền sĩ đôi dào 

Để làm nòng cố Chu trào cậy trông. 
Được hiển sĩ rất đông thế ấy. 

Lòng Văn uương mới thấy bình yên. 


Chú giải da Chu Hy 


Chương này thuộc phú, š8 do, cơ mưu, mưu trí. SãŠŠ đực 
đực cố gắng kính cẩn. Ƒ§ #⁄, tiếng đệm, S1 hoàng, đẹp, ‡ễ 
trinh, cây cột trụ chính. ÿ##† tế tế, dáng đông nhiều. 

Chương này tiếp theo ý chương trên mà nói việc truyền 
nối đời đời há lại chẳng vinh hiển hay sao? Cho nên những 
cơ mưu đều được cố gắng và kính cẩn như thế. 


Đẹp đẽ thay những bực hiền sĩ dông đão ấy đã hy sinh vào 
nước này của Văn vương! Nước của Văn vương mới sinh ra 
được lắm kẻ sĩ ấy, thì đủ để làm nòng cốt cho quốc gia, mà 
Văn vương cũng dựa vào đấy để dược bình yên vậy. Đó là 
nói Văn vương được nhiều người giúp sức cho nên đáng 
được sự truyền nối đời đời vinh hiển. 


CHƯƠNG IV 
Jl f8 Xx⁄ + 25. Mục mục Văn vương, 
#2 £8 EB lí 26. Ô tập hy kính chỉ 
lR ñt X 27. Giả tai thiên mệnh! 
3  # 7 28. Hữu Thương tôn tử. 
ã x ® 7 29. Thương chỉ tôn tử 
R28 30. Kỳ lệ bất ức, 
+. 31. Thượng đế ký mệnh 
% +Ƒ li Rẻ 32. Hầu vu Chu phục. 
.Dịch nghĩa 


25. Ấn đức của Văn vương sâu xa. 

26. Ôi ngài cứ kính cẩn mãi không thôi 

277. Lớn lao thay mệnh trời! 

28. Ngài đã thâu phục được cả con cháu nhà Thương. 
28. Con cháu của nhà Thương 

30. Đông đảo hơn số ức. 


31. Mà khi Thượng để đã bảo (cho Văn vương làm 
thiên tử) 
32. Thị cä thầy đều tùng phục theo nhà Chu. 


Dịch ¿thơ 


Văn ương ân đức sâu xo, 
Ôi ngài kính cẩn mái mà chẳng thôi! 

Lớn lao thay mệnh trời giao phó! 

Thâu phục liên tộc họ Thương Ân 

Nhà Thương con chấu xu gần 

Đã hơn số ức uô ngần đông thay! 

Mà khi trời đã sai đã định. 

Cỏ tháy đều phục kính nhà Chu. 
Chú giải của (hu Hy 

Chương nây thuộc phú. 8Š mục mục, ý sâu xa ƒ8 tập, 
tiếp tục EB 5y, sáng. Cũng là ý không thôi, không đứt IE 
chỉ, tiếng đệm Ífi gia, lên lao.R§ lệ, số.T(K bất ức, không 
chỉ số ức (ro vạn) mà thôi, hầu, duy, chỉ. 

Nói ân đức của Văn vương đã sâu xa, việc kính cẩn 
của Văn vương cứ mãi mãi không dứt như thế, cho nên 
mệnh trời đã chung tựu vào người. 

Lấy việc Văn vương đã thâu phục được con cháu nhà 
Thương mà xem xét, thì có thể rõ mệnh trời đã thuộc về 
người vậy. Vì rằng con cháu của nhà Thương đông nhiều 
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hơn số ức, mà khi mệnh trời đã thuộc về Văn vương, thì 
nay đều tùng phục theo nhà Chu. 


CHƯƠNG V 
#% lE + Rl 33. Hầu phục vu Chu, 
xi R# 34. Thiên mệnh rnỹ thường. 
ữ +: W8 3ð. Ân sĩ phu mẩn 
K§?⁄@ Tm 36. Quán tương vu kinh. 
Ef fE 8 đã 37. Quyết tác quán tương 
34 EM Ñĩ 38. Thường phục phủ hủ. 
+xz#E 39. Vương chỉ tận thần 
# Z3 Rã ïH 40. Vô niệm nhĩ tổ. 

Dịch nghĩa 


38. (Con cháu của nhà Ân) phải tùng phục nhà Chu, 
34. Vì mệnh trời không thường (ở một họ). 

35, Bề tôi của nhà Ân đẹp đẽ mãn tiệp 

36. Rót rượu dâng lên, giúp việc cúng tế ở kinh đô nhà Chu. 
ã7. Lúc rót rượu dâng lên cúng tế 

38. Thường dùng quần phủ, mũ hủ của nhà Ân. 

30. Những bề tôi trung thành của nhà Chu 

40. Há lại không nhớ ông nội ngài đà Văn vương) hay sao? 
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Dịch thơ 


Ân thờ Chu phải phục tùng, 

Vì thiên mệnh đối thay không hằng thường. 

Tôi nhà Ân đường đường mẫn tiệp 

Nượu rót dâng phụ tiếp Chu binh. 

Lúc dâng rồi tế thần linh 

Đội thường mão hủ, phủ xinh mặc ào. 
Những bề tôi Chu trào trung trực. 
Hú lại không nhớ đức Văn uương? 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. Quan đại phu của chư hầu vào 
nước của thiên tử được gọi là mỗ sĩ (kẻ sĩ tên gì đó). Thì Ân 
sĩ tức là bề tôi của con cháu nhà Thương.JŠ phu, đẹp. 
mễẫn, mau. quán, vöt rượu thơm dâng tế thần thánh. JÝ 
tương, đưa, ý nói rốt rươu mà trao cho để mời uống. binh 
(đọc cương cho hợp vận). kinh đô của nhà Chu. phủ, 
quần phủ có thêu hình cái búa.## hú, cái mão của thời nhà 
Ân. Vì rằng con cháu của họ vua trước (nhà Ân) thừa kế 
theo những vua đời trước, sắm sửa lễ vật theo cách nhà Ân 
(đội mũ hú của nhà Ân) đến dự lễ cúng tế ở tông miếu nhà 
Chu, mà vua nhà Chu lúc ấy không đám cải biến (theo 
nghi lễ của nhà Chu). Làm như thế cũng là để răn (dùng 
khoan dung ân đức để thu phục nhân tâm, chớ không 
dùng uy quyền). ương, chỉ Thành vương (con của Vũ 
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vương, cháu nội của Văn vương). zŠ đđn. tiến tới, đốc lòng 
trung quân ái quốc, cứ tiến tới hăng hái mãi không thôi.# 


1112 


4t: Uuô niệm, như nói 2 ‡8#ff2: khỉ đặc 0ô niệm, há lại có thể 


không nhớ đến hay sao?f#‡ƒH nhĩ tổ, ông nội của ngài. ông 
nội của Thành vương, tức Văn vương. 


Nói con cháu của nhà Thương tùng phục nhà Chu, vì 
mệnh trời không thường ở một họ (Trụ vương tàn ác thì 
mất lệnh trời. Văn vương nhân đức thì được mệnh trời). 
Cho nên bề tôi của nhà Ấn giúp việc cúng tế ở kinh đô nhà 
Chu vẫn mặc lễ phục của nhà Thương. Thế rồi gợi những 
bề bôi trung thành ấy mà dạy rằng: Các ngươi há lại chẳng 
nhớ đến đức hạnh của ông nội ngài là Văn vương hay sao? 
Vì rằng để răn bảo Thành vương mà chẳng dám nói thẳng 
với Thành vương. Cũng như chẳng dám nói thẳng với 
người, mà chỉ dám nói với hạng tôi tớ của người vậy. 

Lưu Hướng nói rằng: Khổng tử luận kinh Th¿, đến chỗ 
Ấn sĩ phu mẫn. Quán tương uu khinh thì than thổ rằng: Lớn 
lao thay mệnh trời, nếu có thiện đức thì không thể nào 
không truyền cho con cháu về sau thừa kế, cũng như việc 
giàu sang cũng không thường ở một nhà! Vì thế mà thương 
xót cho Vi tử phải thờ nhà Chu mà đau đớn cho nhà Ân 
phải mất. 


CHƯƠNG VỊ 
‡#t @: Rã ïH 41. Vô niệm nhĩ tổ 
tt Í# Eš tế 42. Duật tu quyết đức 
3% E r fầ 43. Vĩnh ngôn phối mệnh, 
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H® 4ñ 44. Tự cầu đa phúc. 


RRZ &Wãn 45. Ân chỉ vị táng sự, 

% El L8 46. Khắc phối Thượng dế. 

t? BE + Bữ - — 47. Nghĩ giám vu Ấn. 

# đồ + 48. Tuấn mệnh bất dị! 
Dịch nghĩa 


41. HÁ lại không nhớ đến ông nội ngài là Văn vương 
hay sao? 

49. Thì hãy trau giổi đức hạnh 

43. Cho mãi mãi phù hợp với mệnh trời. 

44. Để mình tự tìm lấy phúc lộc đổi dào. 

45. lúc nhà Ân chưa mất thiên hạ, 

46. Thì đức hạnh phù hợp với Thượng đế. 

47. Phải lấy việc nhà Ân mất nước mà làm gương. 

48. Mệnh trời to tát thật không dễ giữ gìn đâu! 
Dịch thơ 


Hú rằng chẳng nhớ tổ tông? 

Đức thì phải cố gắng công trau giỏi. 
Để thiên lý đời đời hợp mãi, 

Phúc tự mình tìm lấy dồi dào. 


Nhà ân chan mất thuở nào, 
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Đức thì phù hợp xiết bao uới trời, 
Việc nhà ân phổi soi gương ấy, 
Mệnh trời lo giữ lấy để đâu! 

Chú giải của Chu Hy 


Chương nây thuộc phú.‡E đướ¿, tiếng phát âm ở đầu 
câu.Zk uĩnh, lâu dài. phối, phối hợp.Øầ mệnh, lẽ trời,BI] 
sư, dân chúng thiên hạ. 7# Thượng đế, vị chúa tế ở trên 
trời.## tuấn, to lớn. 28 bất đị, không đễ, nói khó khăn. 


Nói nếu muốn nhớ ông nội của ngài tức Văn vương để 
tụ trau giổi đức hạnh thì lại phải thường thường tự xem 
xét lấy mình, khiến cho những hành vi của mình không có 
điều gì là không phù hợp với lẽ trời, thì những phúc lộc đổi 
đào và lớn lao sẽ đưa đến tự nơi ta, lại không thể tìm ở 
ngoài lẽ ấy mà được phúc lộc. 

Lại nói lúc nhà Ân chưa mất cả thiên hạ, thì ân đức 
đủ để phối hợp với Thượng đế. Nay con cháu của nhà Ân 
lại như thế, thì phải lấy đó làm gương để tự xem xét lấy 
mình, thì biết rằng mệnh trời rất khó giữ gìn được. 


Sách Đại học giảng rõ nghĩa rằng: Được lòng dân thì 
được nước, mất lòng dân thì mất nước, là nói về việc đó. 


CHƯƠNG VI 
tì Z Ã 8 49. Mệnh chỉ bất dị. 
#t ì§ HE §5 50. Vô át nhĩ cung, 


f# H ã 51.Tuyên chiều nghĩa văn. 
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đï R R# H % 52. Hựu ngu Ân tự thiên. 


Ebxxz® õ3. Thượng thiên chỉ tái 

‡l£ ‡ # ä 54. Vô thanh vô xú. 

4# H # # - 5ð. Nghỉ hình Văn chương 

8 ‡šÄfE # 56. Vạn bang tác phu. 
Dịch nghĩa 


49. Mệnh trời không dễ giữ gìn. 

60. Chớ đem thân của ngài mà ngăn chặn mệnh trời 
(chớ bạo tàn mà mệnh trời phải tuyệt). 

51. Phải truyền bá cho rạng rõ tiếng tốt ra khắp mọi 
nơi. 

52. Lại phải đò đô lấy mà hiểu cơ thịnh suy của nhà 
An với lẽ trời. 

63. Mà việc của trời 

B4. Thì không có tiếng, không có mùi. 

5ö. Hãy bắt chước phép tắc của Văn vương. 

56. Muôn nước hưng khởi lên mà tin theo. 


Dịch thơ 


Mệnh trời chẳng dễ giữ đâu! 
Chó đem thôn của ngài bêu dừng ngăn. 


Tiếng tốt phải xa gần truyền bá. 
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So lẽ trời, ân đã hưng 0ong. 

Mà bao uiệc của húa công 

Chẳng hệ có tiếng, lại bhông có mùi. 
Pháp Văn uương hãy noi bắt chước, 
Cú tin theo muôn nước thịnh hưng. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nảy thuộc phú.i4đ, ngăn, tuyệt.17 (uyên, 
truyền bá ra.ll/‡ chiếu, sáng tỏ.zš nghĩa, tốt lành.Ƒ]j uăn 
đồng với [Rl ăn, nghe.l§ nghỉ, bắt chước theo.Jl| hừnh, 
phép Lắc.” phư (đọc phù), tìn.‡Tï hữu đồng.22 hựu, lại Ñ ngu, 
độ.lŸ ròi, việc. 

Nói mệnh trời không dễ giữ gìn, cho nên bảo cho khiến 
đừng như vua Trụ đã tự cách tuyệt với trời, mà hãy truyền 
bá cho rạng rõ tiếng tốt ra khắp thiên hạ. Lại độ lấy mà 
hiểu duyên cớ sở đi nhà Ản đã hưng thịnh hay suy tàn để 
so với lề trời. Nhưng việc của Trời thì không có tiếng, 
không có mùi, không căn cứ vào đâu để đo lường được, chỉ 
phải lấy Văn vương làm phép tác, thì muôn nước hưng 
khởi lên mà tin theo. 


Tử Tư tử nói rằng: Duy thiên chỉ mệnh, ư mục bất dã. 
Cái oiết Thiên chí sở dĩ uí thiên dã. Ô hô! Bất hiển? Văn 
ương chỉ đức chỉ thuần, cúi uiết Văn uương chỉ sở dĩ 0í 
uăn dã. thuần diệc bất dĩ. (= Chỉ c6 mệnh trời là sâu kín 
và chẳng hề dứt. ấy là Trời như thế mà sở di được gọi là 
trời. Than ôi! Cái đức thuần tuý của Văn vương mà Văn 
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vương sở đi được gọi là văn. Cái đức của Văn vương đã 
thuần tuý và cũng chẳng hề dứt). 

Ôi! Đã biết vì sao Trời sở đĩ được gọi là trời, và lại biết 
Văn vương vì sao được gọi là Văn, thì Văn vương đã đồng 
một ân đức với Trời. điều ấy có thể nhận được mà nói. 

Bài thơ nầy chương đầu nói tỉnh thần của Văn vương ở 
cõi trên. Ôi! đã chiếu rạng ở trên trời, tỉnh thần của Văn 
vương kh] lên khi xuống, ở bên cạnh Thượng để. Và lấy 
việc Văn vương cũng đẳng một ân đức với Trời mà kết thúc 
bài thơ, thì ý tứ sâu xa lắm, 

Thiên Văn 0ương có 7 chương, mỗi chương 8 câu. 

Lữ thị ở Đông lai nói răng: Sách Xuân thu của Lữ Bất 
Tĩ dẫn bài thơ nầy, để cho là do Chu công làm ra. Khi 
thưởng thức ý tứ của lời thơ thì tin là nếu chẳng phải là 
Chu công thì không ai có thể làm nổi. 

Nay theo bài thơ nầy, thì chương I nói Văn vương có 
đức rất rạng rỡ mà được Thượng đế trao mệnh trời cho. 
Chương II nói mệnh trời đã chung tựu vào Văn vương, thì 
chẳng những tấm (hân của Văn vương được sang trọng 
vinh hiển, còn kbiến cho con cháu hằng trăm đời làm vua 
thiên tử và vua chư hầu nữa. Chương III nói cái phúc của 
nhà Chu được mệnh trời chăng những đã thấu đến con 
cháu của nhà Chu, mà lại còn lan ra đến con cháu của các 
bề tôi được thừa kế nữa. Chương IV nói mệnh trời đã đứt ở 
nhà Thương, thì chăng những tấm thân của Trụ vương bị 
trừng phạt giết chết, mà còn khiến con cháu của nhà 
Thương phải chịu tùng phục nhà Chu nữa. Chương V nói 
cái hoạ của nhà Thương bị đứt mệnh trời, chẳng những đã 
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di hại cho con cháu nhà Thương, lại còn lan đến con cháu 
của các bề tôi thừa kế nữa. Chương VỊ nói con cháu, bề tôi 
và dân chúng của nhà Chu phải lấy Văn vương làm phép 
tắc, và lấy nhà Thương để xem xét làm gương. Chương VII 
lại nói phải lấy nhà Thương mà xem xét làm gương, và lấy 
Văn vương làm phép tắc, trong khoảng quan hệ giữa Trời 
và người, cái lế hưng vong cứ dặn dò nhắc đi nhắc lại rất 
là thấm thiết, Cho nên mới lập ra nhạc quan đề nhân 
những buổi làm vui cho thiên tử và chư hầu hội hợp nhau, 
đem những bài thơ ấy ra hát để răn dạy các vua tôi đời 
sau, và lại làm rạng rõ công đức của tiên vương trong khắp 
thiên hạ. 


Sách Quốc ngữ cho là bài thơ nầy hát làm vui cho hai 
vua khi gặp nhau, đó là ch? đưa ra mới một ]ẽ mà nói. 


Nhưng chương đầu của bài thơ nầy nối cái đức của 
Văn vương chiếu rạng ở trên trời, mà không nói vì sao 
được chiếu rạng như thế. Chương kế tiếp nói tiếng tốt của 
Văn vương cứ lâu dài mãi không dứt, mà không nói vì sao 
tiếng tốt được nghe mãi lâu dài. Đến chương IV thì việc 
công đức của Văn vương được rạng rỡ và mãi không dứt 
mới được nói đến và được thấy rõ. Nhưng ở chương ấy lại 
cũng lắm lời ca vịnh than thở, và nói sở dĩ cái đức chân 
thực thì chẳng qua là một chữ kính mà thôi. Thế thì 
những chương sau nói việc trau giỏi đức hạnh (thuộc 
chương VII) há lại có thể tìm được ở lẽ nào khác bay sao? 
"Thì cũng chỉ gắng gượng tìm ở những lẽ trước ấy mà thôi. 


BÀI THỨ 242 


CHƯƠNG I 
%4 H | Đại minh (Văn vương 3) 
HR HR #E TF 1. Minh minh tại hạ, 
# ñ # L 2. Hách hách tại thượng 
% ## tỉ HE 8. Thiên nan thầm tư, 
X8 # + 4.Bất đị duy vương 
%#ữ 8 5. Thiên vị Ân dịch, 
#F 24 ÿ# UH 7ÿ 6. Sử bất tiếp tứ phương. 
Dịch nghĩa 


1. Ở dưới thế có người đức hạnh rạng rõ, 

9. Thì trời ở trên có mệnh lệnh về vang đành cho. 

3. Lã trời rất khó mà tín chắc được (khi tới khi đi vô 
thường), 

4. Và làm vua cũng chẳng dễ dàng được. 

5, Con cháu dòng đích của nhà Ân ở ngôi trời, 

6. Lại khiến không gồm cả tứ phương mà có cả thiên 
hạ (ngụ ý lại mất cả thiên hạ).. 
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Tịch thơ 
Ở cõi thế, đức mà súng tỏ, 
Lịnh ở trên rạng rõ dành rồi. 
Khó tin chắc chắn lẽ trời. 
Làm ua thiên tử ấy thời dễ đâu, 
ở ngôi trời ân trào dòng chánh, 


Lại không gồm thống lãnh bốn phương. 
Chú giải của Dịch giả 


Chương nầy thuộc phú.HỊHH mình mình, đức vạng rõ. 
ÄMtùR bách hách, mệnh trời hiển hách về vang.Í† thẩm, tìn. 
Z*ä) bất dị. không dễ, tức là khó. X#Ý thiên uị, ngôi của 
thiên tử.f9ïli ân đích. dòng đích của nhà Ân được nối ngôi. 
3X tiến, có. 

Đây cũng là bài thơ của Chu công làm ra để răn 
Thành vương. Sắp phô trần việc Văn vương và Vũ vương 
nhận mệnh trời cho nên mới nói lên trước rằng bực ở dưới 
thế có đức rạng rỡ, thì trời ở cõi trên có mệnh lệnh hiển 
hách về vang. Thông đạt từ trên xuống dưới, khi đến khi 
đi vô thường, đó là lẽ trời sở di đã chẳng đễ gì tin chắc 
được, và làm vua sở di đã chẳng dễ dàng được. Vua Trụ ở 
ngôi trời là dòng dõi nối ngôi của nhà Ân, lại khiến không 
được gồm cả bốn phương làm sở hữu, ấy cũng vì thế đấy 
(cũng vì tần bạo không thuận lẽ trời mà mất, cả thiên hạ), 
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CHƯƠNG ÍI 


3 (tt Œ 7. Chi trọng thị Nhâm, 

E1 fW 8l ñ 8. Tự bï Ân Thương, 

2 l + Ầ 9. Lai giá vu Chu 

HlR 7 10. Viết tần vu kinh, 

7» x+# 11. Nãi cập Vương Quý 

#Ê fR Z f#i 12. Duy đức chí hành. 

xkxŒ#ãz3 13. Thái Nhâm hữu thần. 

2&2&txz 14. Sinh thử Văn vương. 
Dịch nghĩa 


, Cô gái giữa họ Nhâm nước Chí, 

8. Từ một nước chư hầu của nhà Thương, 

9. Gá sang cho nhà Chu. 

10. Nói là được gả làm vợ ở kinh đô nhà Chu, 
11, Để cùng với Vương Quý 

tồ:Thí hãnh viec nhấn độc, 

18. Nàng Thái Nhâm ấy thụ thai 


14. Mà sinh ra Văn vương nầy. 


Dịch thơ 


Nước Chỉ họ Nhâm cô gúi giữa, 


Thuộc nước chư hầu của nhà Thương, 
Chọn nhạ Chu để gả sang. 

Chu bình là chỗ để nâng kết duyên. 

Để cùng uới uua hiên Vương Quý 

Đạo đức luôn đốc chí thi hành. 

Bào thai đã ứng uào mình, 

Văn. uương liên được sinh thành từ đây. 


Chú giải của Chu Huy 


Chương nầy thuộc phú.## Chí, tên nước.ft trọng, con 
gái giữa (mạnh, trọng, quý) Nhám, họ Nhâm ở nước 
Chi.RSfñ án Thương, là chư hầu của nhà Thương. ¿ần, 
làm vợ. kính, kinh đô của nhà Chu.El#@ÄˆT-Z uiết tần uu 


bình, rằng được gả làm vợ ở kinh đô nhà Chu, nói thêm 
cho trùng ý ở câu trên (Lai giá vu Chu) là để giải thích cho 
rõ ý nghĩa của câu trên. Cũng như ở kinh Thư thiên 
Nghiêu điển có câu: ly giòng nhị nữ uu Quy nhuế, tần 0u 
Ngu đã. (= Vua Nghiêu chính thức cho hai đứa con gái về 
nhà chồng theo khuỷu sông Quy, để cùng làm vợ Ngu 
Thuấn). Câu đền ou Ngu đã(= Đề cùng làm vợ Ngu Thuấn) 
trùng điệp ý nghĩa để giải thích rõ câu trên.E% Vương 
Quý, cha của Văn vương.# thán (đọc hương cho hợp vận), 
có thai. 


Sắp nói về thánh đức của Văn vương thì thuật lại 
nguồn cội của Văn vương từ đâu mà sinh ra như thế. ấy là 
chỉ do cha mẹ sinh ra mà thôi. 
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CHƯƠNG II 


Ñế th c + 15. Duy thử Văn vương 
/J›°:ù § 16. Tiểu tâm đực dực, 

HH E 17. Chiêu sự Thượng đế, 
* # 1 18. Duật hoài đa phúc. 
E£ ?ã ^^ BỊ 19. Quyết đức bất. hồi, 
MS? 20. Dĩ thụ phương quốc. 


15. Chỉ có bực Văn vương nầy, 

16. Rất cung kính và cẩn thận, 

17. Thờ kính Thượng đế một cách rạng rỡ, 

18. Cho nên nhiều phúc lộc được đưa đến. 

19, Còn đức hạnh thì không bao giờ tà vạy, 

20. Để nhầu lấy các nước ở bốn phương đến quy phụ! 


Dịch thơ 


Chỉ có bức uua Văn uương ấy 

Cến thận nà cứ mãi khiêm cung, 
Thờ Trời rạng rỡ một lòng, 

Cho nên phúc lộc đến chung đồi dào. 


Đức hạnh chẳng khi nào tờ 0ạy, 
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Để gồm thâu nhận lấy bốn phương. 

Chú giải của Chu Hy 
Chương nây thuộc chú./jvÙ 5354 riểu tâm dực đực, 
dâng cung kính cẩn thận, tức là chữ kính đã nói ở thiên 
trước (thiên Văn vương). Đức hạnh của Văn vương vì thế 
mà được dồi dào. chiêu, sáng tỏ.BŠ hoài, đến [BE] hổi, tà 
vạy. PRl phương quốc (đọc vực cho hợp vận), những nước ö 

bốn phương đến phụ thuộc vào. 


CHƯƠNG IV 
KEE##£F 21. Thiên giám tại hạ, 
8 ấn ER# 22. Hữu mệnh ký tập. 
x4 + #ất 23. Văn vương sơ tải. 
Xx#xZ 2â 24. Thiên tác chỉ hạp, 
4E là Z 25. Tại Hạp chì đương, 
#£c ïR Z 2 26. Tại Vị chỉ sĩ. 
+81 27. Văn vương gìa chỉ, 
*k;#t£S# 28. Đại bang hữu tử. 

Dịch nghĩa 


21. Trời xem xét xuống cõi dưới thế. 
29. Có mệnh lệnh đã định vào nhà Chu tôi. 
28. Trong những năm đầu của Văn vương, 
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24. Trời đã tác hợp việc vợ chồng cho rồi, 
2ð. ở phía nam sông Hạp 

26. Và ở bờ sông VỊ. 

27. Lúc Văn vương sắp thành hôn, 


28. Một nước to đã có sẵn nàng con gái Thái Tự (để kết 
bạn trăm năm với Văn vương). 


Dịch thơ 
Dưới cõi thế Trời xem xét cỏ, 
Cho nhà Chu, mệnh đã tỏ tường. 
Những năm đầu của Văn uương, 
Trời đã tác hợp đến đường nợ duyên, 
Vùng sông Hạp thuộc miền nam ấy, 
Vị thủy kia trên dãi bờ sông. 
Văn 0ương định nghĩa uợ chồng, 
Nước to có sẵn người cùng bết thôn. 


Chú giải của hu Hy 


Chương nầy thuộc phú.EZ giám, xem xét.$% (ốp (đọc 
tạp), tựu đến ŠŸ‡ (ởi, năm 3 hạp, phối hợpÿâ Hạp, tên 
sông Hạp, vốn nay ở huyện Hạp Dương, huyện Hạ Dương 
thuộc Đồng châu, nay dòng sông đã mất cho nên đã bỏ bộ 
thủy, mà thêm vào bộ ấp (tức là bỏ chữ âš§ Hạp mà thêm 
vào chữ ‡ˆ bạp, là huyện Hạp Dương). Sông Vị cũng chảy 
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ngang đấy mà nhập vào Hoàng Hà. §Šš gia, lễ thành hôn. 
‡#§ đợi bang nước Sẵn (cũng gọi là nước Hữu sẵn). -# tử 
(đọc ¿ý cho hợp vận), nàng Thái Tự. 


Sắp nói việc Vũ vương đánh nhà Thương, cho nên ở 
đây lại suy gốc cội ra mà nói Trời đã soi xét thật sự xuống 
dưới cõi thế, mà mệnh trời đã tựu đến cho nhà Chu. Cho 
nên những năm đầu của Văn vương, Trời đã lặng lẽ định 
việc hôn nhân cho Văn vương rồi. Cho nên đương buổi Văn 
vương sắp thành hôn, thì ở phía nam sông Hạp và trên bờ 
sông Vị một nước to đã có sẵn nàng Thái Tự rồi (để kết 
bạn trăm năm với Văn vương). Cho nên nói là sức người 
không thể nào làm được như thế. 


CHƯƠNG V 
X#t 5 7 29. Đại bang hữu tử 
ftUL XZ # 80. Khiến thiên chỉ muội, 
xxx 1E tử 31. Văn định quyết tường. 
3 mMI + 32. Thân nghỉnh vu Vị, 
1w R§ 33. Tạo chu vi lương, 
cà 6. 34. Bất hiển kỳ quang? 
Dịch nghĩa 


29. Nước to có nàng Thái Tự 
30. Phẩm chất cao quý tỷ như cô gái của Trời. 


81. Mới làm lễ nạp tệ để thành cuộc hôn nhân tốt 
lành. 


32. Rồi đến rước nàng ở sông VỊ. 
33. Kết thuyền làm cầu nổi. 


34. Thì chẳng là vinh hiển rạng rỡ hay sao? 


Dịch thơ 


Nước to đã sẵn nàng Thái Tự 
Phẩm chất so lịnh nữ của Trời, 
Duyên lành nạp tệ xong xuôi, 

Ở vùng sông Vị đến nơi rước nàng, 
Kết thuyên để bắc ngang cầu nổi, 


Chẳng hiển uinh rạng chói hay sao? 


Chú giãi của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. Èhiến, là khánh, là :ÿ dụ. 
Sách Hòn thị viết.## khánh. Còn sách Thuyế† ăn giải tự 
thì nói khiến là tỷ dụ. Khổng thị nói như nay tục ngữ hễ ¿ÿ 
dụ thì nói khánh tác. uăn, lễ.ƒ# tường, tốt lành. Nói bói 
cuộc hôn nhân được tốt lành mới làm lễ nạp tệ (nạp lễ vật 
cho nhà gái trước khi rước đâu) để định việc thành hôn tết 
lành.ïã rao, làm.3# /ương, cái cầu. Đặt thuyền ở dưới nước, 
sắp hàng kề nhau rồi lót ván ở trên để người qua lại giao 
thông, tức nay là cầu nổi. Ấao thi giải thích rằng: Thiên tử 
thì tạo chu (lấy nhiều chiếc thuyền kể nhau và lót ván lên 
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trên làm cầu bắc ngang qua sông, tức là cầu nổi). Chư hầu 
thì duy chu (kết liền 4 chiếc thuyền rồi lót ván làm cầu bắc 
ngang sông), quan đại phu thì phương chu (kết hiển 2 chiếc 
thuyền lại rồi lót ván làm cầu bắc ngang sông), kẻ sĩ thì 
đặc chu (chỉ dùng 1 chiếc thuyền mà thô). Trương tử nói 
rằng: Kết thuyền làm cầu nổi do Văn vương sáng chế ra, 
rồi đời nhà Chu bèn lấy đó làm nghi lễ của thiên tử. 4Bï 
bất hiển, không hiển vinh rạng rỡ hay sao? 


CHƯƠNG VỊ 
3 ất BH X 35. Hữu mệnh tự thiên. 
tì #.# ä6. Mệnh thử Văn vương 
+RTr 37. Vu Chu vu kinh. 
 #r tự ‡2 38. Toản nữ duy Sẵn, 
TC sa 88, Trưởng tử duy hành. 
#š 2t ñR + 40. Đốc sinh Vũ vương 
tt Œ f BR 41. Bảo hựu mệnh nhĩ 
#' (t & 42. Tiếp phạt Đại Thương 
Dịch nghĩa 


35. Được mệnh lệnh từ Trời ban cho, 
36. Trời đã khiến Văn vương nầy 
37. Làm vua ở kinh đô nhà Chu. 
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38. Kế nối công việc của đàn bà (giúp chồng làm nên 
đế nghiệp) chỉ có người con gái ở nước Sằn, 


39. (Nàng Thái Tự) trưởng nữ của nước ấy đã gả cho 
Văn vương. 


40. Nàng Thái: Tự lại trọng hậu sinh ra Vũ vương. 
41. Trời lại bảo hộ, giúp đở và khiến ngươi (Vũ vương) 
42. Hãy hoả hiệp với chư hầu chỉnh phạt nhà Thương. 


Dịch thơ 


Từ trên Trời được rồi mệnh lệnh. 

Văn uương này Trời định sẵn cho 

Làm uua ở chôn Chu đó, 

Nối công làm 0ợ chỉ có gói Sẵn, 

Trưởng nữ được cầu thân xuất giá, 

Sinh Vũ uương, Trời quủ hậu tình, 

Mệnh trao, bảo hộ an lành, 

Niệp cùng hầu quốc diệt bình nhà Thương. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú./f toản, kế tiếp.## Sẵn, tên 
nước Sẵằn.§~ trưởng tử là trưởng nữ, nàng Thái Tự. hành, 
(đọc hàng cho hợp vận), gả.‡#ÿ đốc, hậu, dây. ý nói đã sinh 
Văn vương, lại sinh Vũ vương. ưu, giúp. tiếp, hoà. 
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Nói Trời đã khiến Văn vương làm vua ở kinh đô nhà 
Chu. Và người mà có thể kế nối công việc của bà Thái 
Nhâm thì chỉ có nàng Thái Tự, trưởng nữ của nước Sản, 
được nước Sằn đem gả cho ta vậy. Trời lại trọng hậu nhà 
Chu, khiến nhà Chu lại sinh ra Vũvương.Trời lại bảo hộ. 
Trời lại giúp đỡ và trao mệnh trời cho, khiến Vũ vương 
thuận theo mệnh trời đánh nhà Thương. 


CHƯƠNG VII 
R@ Mì Z #£ 43. Ân Thương chỉ lữ 
#.8ứn#®# 44. Kỳ hội như lâm, 
Xx#+#£4*# 45. Thï vu Mục dã, 
 # &< 46. Duy dư hầu hưng, 
s..n‹4 __ 47, Thượng đế lâm nhữ, 
#t RL E8 sù 48. Vô nhị nhĩ tâm, 

Tịch nghĩa 


43. Quân đội của nhà Thương 

44. Tụ tập lại đông đảo như rừng, 

4B. Phô bày ra ở Mục đã. 

46. Nhưng chỉ có quân đội ta là hưng khởi phấn chấn 
47. Thượng đế đã coi sóc đến ngài 

48. Xin lòng ngài chớ nghi ngại. 
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Tịch thơ 
Của ân thương những đoờn quên lử 
Xem. như rừng kết nụ đông đầy 
Ở uùng Mục đã phô bày. 
Tăng lòng phấn khỏi đủ đây quân ta. 
Coi sóc ngài dừng nghỉ bị ngợi ngùng. 


CHú điỗi của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú.}[lỆK như lâm, như rừng, ý nói 
đông đảo. Thiên Vũ (hành trong kinh Thư, có câu: Thụ 
suốt kỳ lữ nhược lâm (Thống suất quân đội đông đảo như 
rừng).Z (hỉ, trần bày ra.‡tf#ƒ Mục dã, tên đất, ở về phía 
nam Triều ca 70 dặm.# hầu, duy, chỉ.BỆ nhị, nghỉ ngờ. 
nhĩ, ngài, chỉ Vũ vương. 


Chương nầy nói về lúc Vũ vương đánh vua Trụ. Bình 
đội của vua Trụ tụ tập lại đông đảo như rừng để chống cự 
lại Vũ vương, những binh đội ấy đều trần bày ra ở vùng 
Mục dã. Nhưng mà chỉ có bình đội của ta (của Vũ vương) 
mới có chí phấn khởi. Nhưng lòng của binh đội sợ Vũ 
vương có điều e ngại trước cái lẽ bên đông bên ít không 
xứng đối thủ với nhau, cho nên mới khuyến khích rằng: 
Trời đã coi sóc đến ngài, lòng ngài chớ nghỉ ngờ, vì đã biết 
mệnh trời tất nhiên sẽ như thế. 

Nói như thế là để giúp Vũ vương cương quyết. Nhưng 
sự thật Vũ vương hẳn đâu có điều gì nghỉ ngại. Đặt lời nói 
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như thế là để thấy rõ sự đồng tâm của binh đội, mà đó 
thật là điều bất. đắc đĩ của Vũ vương. 


CHƯƠNG VII 

#4 5ƒ 49. Mục- dã đương dương. 
l#££<£E§ ã0. Đàn xa hoàng hoàng, 
lH lã 9⁄2 B1. Tử nguyên hành hành. 
##ế ÑH fál Ấ* 52. Duy Sư Thượng - phụ 
R? & §ø 53. Thì duy ưng dương, 

ầã fw R + 54. Lượng bỉ Vũ vương, 

R Ä km 55. Tứ phạt Đại Thương, 
®& # # 56. Hội triêu thanh minh. 

Dịch nghĩa 


49. Chiến trường Mục dã rất to rộng. 

50. Bình xa bằng gỗ đàn rất tươi sáng. 

51. Bốn ngựa kéo binh xa đều là mình đó, bờm đen, 
bụng trắng trông rất mạnh mẽ. 

52. Chỉ có Thái sư Thượng phụ (Lữ Thượng) là chủ tướng. 

53. Bính đội của Vũ vương lúc ấy rất dũng mãnh như 
chim ưng bay vút cất lên sắp chiến đấu, 

54. Để giúp Vũ vương 

56. Xua bình ra đánh nhà Thương, 


56. Xáp chiến với nhau không suết buổi sáng mà cả 
thiên hạ đều được sáng trong. 


Dịch thơ 


Chốn Mục dã mênh -mông rộng thực. 
Xe gỗ đèn đêu rực rỡ trông. 
Ngựa nguyên bốn. thớt dõng hùng, 
Thúi sự Thượng phụ uô cùng tời cao. 
Bính Vũ uương xiết bao hùng hổ, 
Đầu quyết lòng giúp đỡ Vũ uương. 
Xua quân ra đúnh nhà Thương, 
Chỉ trong buổi sáng, bốn, phương thanh bình. 


Chủ giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú.È## dương dương, dáng to 
rộng.RŸ đèn, thứ gỗ rất chắc, đáng dùng để làm xe.J#Ƒ§ 
hoàng hoàng, dáng tươi sáng Bễ. nguyên, ngựa mình đỏ, 
bờm đen, bụng trắng. phang phong, dáng cường thịnh. 
f2 Sự Thượng phụ, Thái công vọng làm chức Thái sư 
mà hiệu là Thượng phụ.J§f ưng dương, như chim ưng bay 
cất lên sắp chiến đấu, nói rất dũng mãnh #4 /ượng, sách 
Hán thư viết.Zš /ượng, giúp đö.Ệ‡ ứ, xua bình.8##J hội 
triều, buổi sáng xáp chiến với nhau. 

Chương nầy nói quân đội của Vũ vương đổi dào, tướng 
suý tài giỏi, đánh nhà Thương để trừ điều nhơ nhớp, tranh 
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đấu không hết buổi sáng mà cả thiên hạ được sáng trong, 
nói như thế là để kết. thúc ý tứ của chương đầu. 


Thiên Đại mình có 8 chương, 4 chương ð câu uà 4 
chương 8 câu. se 

Về danh nghĩa thì xem ở thiên Tiểu mân (bài thứ 201). 

Chương T nói mệnh trời vô thường, chỉ ban cho người 
có đức, 

Chương II nói cái đức của Vương Quý và Thái Nhâm 
(cha mẹ của Văn vương) và nói đến Văn Vương. 

Chương III nói cái đức của Văn vương. 

Chương IV,V,VI nói cái đức của Văn vương và Thái Tự 
và nói đến Vũ vương. 

Chương VI nói Vũ vương đánh vua Trụ. 

Chương VIII nói Vũ vương thắng nhà Thương để kết 
thúc ý tử của chương đầu. 

Những chương thì 6 câu hoặc 8 câu xen lẫn nhau. 

Sách Quốc ngữ lại cho thiên nảy (Đại minh) và thiên 
sau (Miên,bài thứ 243) đều là bài thơ hoà nhạc khi hai vua 
gặp nhau. Lời giải thuyết xem ở thiên trên (Văn 0uương, bài 
thứ 241) 


BÀI THỨ 243 


CHƯƠNG I 
#ã Miên (Văn vương 3) 
Ñũ W£ HN I§ 1. Miên miền qua điệt. 
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#.ẽ*#)# 2. Dân chỉ sơ sinh 


É + ÿH # 3. Tự thờ Thư Thất, 

t2 # 2 4. Cổ công Đản phủ 

f {6 Mũ 7X _5, Đào phúc đào huyệt, 

Linh - 6. Vị hữu gia thất. 
Dịch nghĩa 


1, Cây dưa trước nhỏ sau to mọc lan ra mãi không đứt. 
2. Dân nhà Chu khi mới bắt đầu sinh ra. 
3. Từ trên đất vùng sông Thư và sông Thất, 
4. Vào thời ông Cổ công Đản phủ 
B. Cồn ở trong nhà đất trong hang đất, 
6. Chưa có nhà cửa to lớn. 
Dịch thơ 
Dưa trước be sau to lữn mỗi 
Người nhà Chu thuở mới bắt đầu, 
Từ sông Thư, Thất một khu 
Thuộc nhằm thời đại chư hầu Cổ công 
Ở hâm kín hay trong bang đối, 
Chưo có nhà cửa thật lớn lao. 
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Chủ giải của Chu Hy 

Chương nầy thuộc tỷ ##ffi miên miên, dáng mọc ra đài 
không đứt Ƒ{ qud, dưa thứ to, J& điệt, dưa thứ nhỏ. Cây 
dưa ở gần gốc mọc ra trước tiên thì thường thường là nhỏ 
bé, rồi cứ mọc lan ra đến ngọn thì to lớn. B‡ đân. người nhà 
Chu. E £ự, do nơi, từ. £hố, đất ìH Tư, ‡ Thất là tên hai 
con sông ở đất Bân, d2} Cổ công, hiệu là Cổ công. T22 
Đản phủ, tên là Đản phủ, hoặc nói tự là Đản phủ, về sau 
được truy tặng là Thái vương. l#Ụ đờo, cái lò để nung đồ 
gốm, ƒØữ phúc, cái lò để nung đổ gốm xây cao chồng lên 
mặt đất. 74 huyệt, bang, loại nhà bằng đất để ở. (Người 
xưa hễ gặp đất phẳng thì xây nhà bằng đất giống như cái 
lò để hầm đổ gốm mà ở, hễ gặp đất cao thì làm thành hang 
mà ở). % gia, tiếng thông dụng để gợi ở trong cửa trong 
nhà. Đất nước Bân gần rợ Tây nhun và là vùng đất rất 
lạnh lẽo, cho nên phong tục như thế. _ 

Đây cũng là bài thơ của Chu công răn Thành vương, 
kể lại lúc Thái vương mới dời về đất Kỳ Chu để mở nền 
vương nghiệp, cho Văn vương nhân đó mà nhận mệnh trời. 

Đây là chương I, nói cây dưa đoạn đầu chỗ gốc thì nhỏ, 
đoạn cuối chỗ ngọn thì to để ví với người nước nhà Chu bắt 
đầu sinh ra ở bờ sông Thư sông Thất vào thời ông Cổ công 
còn ở trong nhà đất (giống như cái lò nung đồ gốm), trong hang 
đất, đất nước rất nhỏ, đến thời Văn vương mới to ra. 
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CHƯƠNG II 


#mHaw4 7. Cổ công Đản phủ 
3k #l zE E 8. Lai triêu tẩu mã, 
xXEPH;zkẾt. 9. Suất tây thuỷ hữ 
£TKÉT 10. Chí vu Kỳ hạ. 
PP Ti 11. Viên cập Khương nữ 
=_~s-... 12. Duật lai tư vũ. 

Dịch nghĩa 


KẺ Ông Cổ công Đản phủ 

8. Một buổi sớm mai cõi ngựa mà chạy đi, 

9. Noi theo bờ sông qua miền tây, 

10. Đến nơi dưới núi Kỳ sơn. 

11. Ông cùng đi với người phi là Khương nữ (Thái Khương) 
12. Đều đến cùng làm nhà ở. 


Dịch thơ 


Ông Thái uương Cổ công Đản phủ 
Buổi sáng bia ngựa cú ruối dong, 
Qua miên tây noi bờ sông, 
Kỳ sơn dưới núi dừng chung đấy rồi. 
Cùng di theo là người Khương nữ 
Đến nơi bìa khởi sự làm nhà. 
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Chú giả! của Chu Hy 


Chương này thuộc phú. #J] rriêu, buổi sớm mai. jER§ 
tấu mã (đọc mỗ cho hợp vận), cối ngựa mà chạy để tránh 
nạn rợ địch. ‡† hổ (quen đọc hử), bồ sông, tức là ở bên sông 
Thư, sông Thất. l *F Kỳ hợ (đọc bự cho hợp vận), ở dưới 
núi Kỳ sơn. Z Khương mrữ, người phì của Thái vương. 
tư, lẫn nhau. #E uø, nhà. Mạnh tử nói: Thái vương ở nước 
Bân, rợ địch đến xâm lấn, đem da chỗn, (để làm áolạnh) và 
tơ lụa, đem châu ngọc, đem chó và ngựa cống hiến cho 
chúng, mà cũng không khỏi bị chúng xâm lăng. Thái 
vương mời đặn dò người già cả trong dân chúng mà nói 
rằng: Điều tham muốn của rợ địch chính là đất đai nây 
của chúng ta. Ta có nghe rằng: Người quân tử không đem 
đất đai nuôi dưỡng người mà hại người. Vậy các ngươi sao 
lại e sợ không có vua? Ta sắp bỏ đất này mà đi.- Rồi thái 
vương bỏ đất Bân, vượt qua núi Lương, đến đóng thành ấp 
dưới núi Kỳ sơn mà ở. Người nước Bân nói rằng: ấy là 
người cố nhân, chúng ta không nên bỏ mất ngài.- Rồi họ đi 
theo Thái vương đông như chợ. 


CHƯƠNG II 
lãi Iã BỊ HẾ 18. Chu nguyên vũ vũ. 
# # ø & 14. Cẩn đề như di. 
# ñà £ q 15. Viên thuy viên mưu. 
£ # ft Bi 16. Viên khí ngã quy. 
H iE HE 17. Viết chỉ viết thì, 


46 


q4 T # 18. Trúc thất vu tư. 


Dịch nghĩa 

13. Đất Chu bằng phẳng rộng rãi rất màu mỡ tốt đẹp. 

14. Rau cẩn rau đề dẫu đắng mà trồng ở đấy cũng ngọt 
như đường. 

15. Mới bắt đầu mưu tính ở lại đấy. 

16. Mới đốt. mai rùa của ta mà bói. 

17. (Bói được quẻ tốt, mới nói với dân chúng rằng): 
Hãy dừng lại ð đấy. 

18. Xây cất nhà cửa ở chỗ ấy mà ở. 


Dịch thơ 


Đất ruộng của nhà Chu màu mỡ. 
Rau cẩn, đồ ngọt tựa như đường. 
Bắt đầu dừng lại núu nương. 
Mai rùa đốt bói tô tường xem sao. 
Được quả tốt truyền rao dừng lợi, 
Nhà cửa bèn ở đấy cất lên. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. jl] Chu, tên đất, ở phía nam 
núi Kỳ sơn. Jšf nguyên, vùng đồng bằng rộng rãi. J## sứ 
uø, dáng màu mỡ tốt đẹp. # cẩn, rau cẩn, rau ô đầu. #4 đồ, 
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rau đắng thuộc loại rau liễu mọc ở dưới nước. &ã đi. đường, 
mật. #Z khí, củi gỗ để nhúm lửa đốt mai rùa để bói, mà 
sách Wøj¿ /ễ gọi là sở thuân là đấy. Hoặc nói &Öj¿ là lấy dao 
khắc vào mai rùa ở chỗ muốn khoét thành lễ để bói. 

Nói vùng đất nhà Chu rộng rãi và bằng phẳng rất 
màu mỡ tết. đẹp, rau dẫu đắng mà trông ở đấy cũng ngọt. 
Cho nên Thái vương cùng với dân chúng ở theo bắt đầu 
mưu tính ở lại đấy. Lại đốt mai rùa mà bối, sau khi được 
điểm lành Thái vương mới bảo dân chúng rằng: Có thể 
dừng lại nơi đây mà xây cất nhà cửa. 

Hoặc nói rằng lKỳ £h¿ là lúc sửa soạn đất đai sông ngồi 
trong vùng Ấy. 


CHƯƠNG IV 
ïR  M IE 19. NÑãi uỷ nãi chỉ. 
ïñR #Z M 4i 20. Nãi tả nãi hữu, 
3 g8 W H 21. Nãi cương nãi lý, 
3% E i Ẳ 22. Nãi tuyên nãi mẫu, 
BH mmífHs 23. Tự tây tổ đông, 
lR Z $% 24. Chu viên chấp sự, 
Dịch nghĩa 


19. (Ở nơi ấy dân chúng) bèn được an ủi, bèn được ở 
yên, 
20. Bên ở bền ta, bèn ð bên hữu, 
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21. Bên chìa ranh giới to, bên chia khu vực nhỏ. 
29. Bèn phân tần ra mà ở khắp nơi, 
25. Theo bờ nước từ phía tây sang phía đông, 


24. Khắp mọi nơi dân chúng đều lo làm việc, 


Dịch thơ 


Được ơn ủi sống yên dân ấy, 

Tả hữu đêu đây dãy ở chưng, 

Ranh to, nực nhỏ phân cùng, 

Chia ra mà ở trọn uùng khốp nơi, 

Tây sang đông lần noi bờ ấy, 

Dân khắp uùng băng hái lo làm. 

Chú giải của Chu Hy 

Chương nầy thuộc phú. §{ uỷ, an ủi. ¡E chỉ, ở. Z¡ tả 
hữu (đọc uĩ cho hợp vận), bên trái bên mặt, phân ra ở phía 
đông phía tây,. S8 cương, nói chìa vạch ra ranh giới to. HL 
lý, phân biệt những khu vực nhỏ rõ ràng. T tuyên, phân 
tân ra mà ở. Hoặc nói là mở hào rãnh mà dẫn nước trong 
ruộng. ñÄ mẫu (đọc mỹ cho hợp vận), làm ruộng. [1ƒWƒH1E 
tự tây tổ đông, từ bồ sông ở phía tây mà đi sang phía đồng. 
Fil chu, khắp mọi nơi, ý nói chẳng có việc gì mà không làm. 
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CHƯƠNG V 


7 ä BỊ # 25. Nãi triệu tư không, 

7 # HỊ 26. Nãi triệu tư đồ, 

t W š % #27, Ty lập thất gia. 

‡. §R Ri tš 28. Kỳ thằng tắc trực, 

ÑH Mụ ĐI RW 29. Súc bản đi tái, 

†: ãn & 8 30. Tác miếu dực dực. 
Dịch nghĩa 


25. Lại vời quan tư không, 
26. Lại vời quan tư đồ, 
27. Khiến dựng nên nhà cửa. 
28. Dây to giăng ra thì ngay thẳng, 
29. Cột ván lại mà xây kế tiếp lên, 
¬ Để làm nhà tông miếu cho nghiêm chỉnh mà cúng tế 
tổ tiên. 
Dịch thơ 


Quan tư không được uua vời tới, 
Quan tư đồ được gọi đến rồi, 
Cửa nhà khiến dựng khắp nơi. 
Phóng dây đo thẳng xong xuôi khắp oùng, 
Xây kế tiếp cột chung uán lại. 
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Dựng miếu đường mấy đãy nghiêm trang. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nảy thuộc phú. ä]ZE £ bhông, chức quan coi 
thành trì đất đai, giữ việc doanh tao thành ấp. ElíE zư đó, 
chức quan coi việc sai khiến đân chúng, giữ việc công tác 
phu phen. #ñ (hằng, dây để giăng lấy đường thẳng, phàm 
đo lường đặt vị trí thì trước hết phải lấy dây đo cho đúng 
cho ngay. Khi đã do ngay rồi, thì cột những tấm ván lại 
mà xây cất. ññ súc, cột lại, $Ÿ ¿ái (đọc tức cho hợp vận), 
trên dưới thừa tiếp nhau. Nói lấy dây cột những tấm ván 
lại rồi để xây lên xong thì từ dưới xây lần lên trên, kế tiếp 
nhau lên cao. Vua sắp xây cung thất, thì trước tiên phải 
xây tông miếu kế đó làm chuồng ngựa, nhà kho, sau cùng 
mới làm nhà để ở. #šï## đực dực, nghiêm chỉnh đứng đắn. 


CHƯƠNG VỊ 
tR x E 31. Câu chỉ nhưng nhưng, 
KREx®## 32. Đạc chỉ hoăng hoăng. 
x88 38. Trúc chỉ đăng đăng, 
RỊi R # 34. Tước lũ bằng bằng. 
H  # 3ã. Bách đổ giai hưng. 
#5 l8 36. Cao cổ phất thăng. 
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Dịch nghĩa 

31. Xúc đất vào ky để mang đi rất đông đảo nhiều 
người, 

33. Đổ vào phía trong vách ván nghe ổn ào. 

33. Người xây tường ltêu gọi đáp ứng nhau vang rân, 


34. Nện gõ sửa sang thêm vang lên những tiếng nghe 
rất bền chắc. 


35. Hằng trăm bức tường cao đều được đựng lên. 
36. Dân chúng gắng công vui vẻ làm việc mà trống thu 


công cũng chẳng ngăn họ dừng nghĩ được. 


Dịch thơ 


Người đông đảo lấy ky xúc đất 

Lại đổ nên nghe rất ồn ào 

Vang rân kêu đáp liền nhau 

Tiếng nghe uững chắc nện uào bhua uang. 
Đã dựng cao những tường trăm bức. 
Trống ®ghỉ làm ngăn dứt chẳng xong. 


Chú giải của Chu hy 


Chương nầy thuộc phú ‡R câu xúc đất vào dụng cụ. 
# nhưng nhưng, đông nhiều ƒ# đực, đổ đất vào phía trong 
những tấm ván Z## hoàng hoăng, tiếng nhiều người :#'*Š 
đăng đồng tiếng ứng đáp nhau Blhš ¿ước lũ, sửa sang 


52 


thêm khi bức tường đã làm xong ð1§ bằng băng tiếng của 
bức tường khua nghe rất chắc chấn tR# để bức tường cao ð 
bực ván E8 hưng, khởi nên. đây nói về việc xây dựng cung 
thất ###§ cao cổ, Thứ trống cao dài I trượng 2 thước. Lấy 
trống đánh lộn để điều khiến công việc xây cất #5# phất 
thăng, nói dân chúng gắng công vui làm việc mà trống thu 
công đánh lên cũng không khiến họ dừng nghĩ được. 


CHƯƠNG VII 
3ä 1 #@ ƑR 87. Nãi lập cao môn. 
+# F1 # fŸN 88. Cao mõn hữu kháng 
8 1 ƒ§ F3 89. Nãi lập ứng môn. 
ÿề FH Hf 1# 40. ứng rrôn thương thương. 
3 I7 % + 41. Nãi lập trủng thổ. 
3 Rủ f1 42. Nhung xú dụ hành 

Dịch nghĩa 


37. Đèn dựng lên cửa cao môn ở ngoài thành. 
38. Cửa cao môn cao vồi. 

89. Bèn dựng lên ứng môn,cửa chính của vua 
40. Cửa ứng môn uy nghiêm ngay thẳng. 

41. Bèn đắp đất lập đèn thái xã. 

42. Được đại đa số dân chúng ra công xây đắp. 
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Dịch thơ 


Cửa cao môn ngoài thành được dựng. 

Cửa ấy thì sừng sững uúứ cao. 

ứng môn cũng được dựng mau. 

Ứng môn nghiêm chỉnh xiết bao buy hoàng! 
- Lại đắp đất lập đàn thái xã. 

Phần đông dân chúng đã đắp xây. 


Chủ giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. Møo Thị nói rằng : Quách môn 
(cửa ở vòng ngoài thành cung) của thiên tử gọi là #Ƒ] cưo 
môn. {f{ Kháng (đọc khang cho hợp vận), dáng cao vút, 
Cửa chính của thiên tử gọi là Ƒ§ƒ ứng môn.Thiền tử có 5 
của: 1- cửa ngoài hết là 5SšƑ cao môn. 2 - #‡ÉƑH trĩ môn.. 3 - 
RRFf khố môn. .4 - REP1 ứng môn. 5 - J&*l lộ môn hay lộ tẩm 
môn hay tất môn là lần cửa ở trong cùng J`JŸ@ thương 
thương nghiêm chính . Thời thái Vương chưa có chế độ, 
đặc biệt chỉ làm hai cửa là co môn và ứng môn như thế. 
Đến khi nhà Chu gồm thâu thiên hạ. Những cửa ấy được 
tôn lên làm của của thiên tử mà chư hầu không được dựng 
lên những cửa ấy .Z-L trúng thổ, đắp đất làm đàn thái xã, 
cũng do Văn vương lập ra. Rồi về sau được nhận theo làm 
chế độ của thiên tử 3Ñ nhung xú, đại chúng. Dựng nên 
việc to tất, huy động đa số dân chúng, tất phải cúng tế ở 
đàn xã, rồi sau mới ra công xây đắp, lễ cúng tế gọi làTï 
nghĩ . 
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CHƯƠNG VII 


#4 4 72 K 1ñ 43. Tứ bất điển quyết uẩấn 
Z 2® f8 Bí 44. Diệt bất quyết vấn 
# là 4ã. Tạc vực bội hĩ, 
%2 46. Hành đạo thoái hĩ. 
f1 ìl i2 £@ 47. Côn đi đội hĩ 
# fựá@ 48. Duy kì buý hĩ 

Dịch nghĩa 


48.Đến nay Thái vương tuy không ngăn đứt được lồng 
oán dận của rợ Côn đi oán giận mình, 


44. Nhưng ngài cũng không làm mất danh dự của 
mình . 


45. Đến nay cây tạc cây vực mọc thắng nên. 
46. Đường xá giao thông. 
47. Cho nên rợ côn di phải lánh xa ẩn tránh 


48. Là để cho đân chúng mình được yên nghỉ mà thôi 


Dịch thơ 


Tuy không ngồn Côn di giận dữ. 
Chẳng mất đi danh dự của ngồi. 


Tục uà oực mọc thẳng ngay. 
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Giao thôngđường xú đủ đây khắp nơi 
Rợ côn dt kín rời ẩn tránh 
Cho chúng dân yên rảnh nghỉ ngơi. 


Chú giải cửa Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. Êÿ £ý cho nên đến nay, như 
nói"bèn" là lời tiếp theo ý ở trên mà khởi lên ý ở dưới 2⁄2 - 
điễn, đứt hết lf| uẩn giận šR uân, rơi xuống mất JH] uấn 
đồng với lfl năn, tiếng Lăm danh dự ‡£ /ạc, cây lịch. cành 
đài lá nhiều, mọc thành bụi và có gai ‡j bội cây ra cành 
lá mọc thẳng mạnh lên, không cong co rậm rạp ?* thoái, 
giao thông, thông suốt. Nói bắt đầu giải phóng dường lộ 
giao thông suốt vùng cây lịch cây vực lất đội lẫn tránh 1# 
huý, yên nghỉ {# mực cây bạch nhuy thứ cây nhỏ mọc 
thành bụi có gai. Nói Thái vương tuy không ngăn đứt 
được lòng oán giận của vợ Côn di, nhưng cũng không làm 
mất danh dự của mình. Vì rằng tuy là bực thánh hiền, 
Thái vương cũng không thể hắn là khỏi bị người khác 
giận mình, nhưng ngài cũng không phế bỏ việc trau giổi 
thực lực vủa mình. Cho nên lúc Thái vương mới đến vùng 
ở dưới núi kì Sơn thì rừng sâu cách trở, nhân vật ít oi đến 
lúc về sau sinh sản nẩy nở ra dổi dào người theo về rất 
đông đảo, cây cối mọc thắng cao, đường lối giao thông, 
cho nên rợ Côn đi phải kinh sợ, lánh sa ẩn tránh, là được 
yên nghỉ mà thôi. ý nói đức đổi dào thì rợ Côn di tự nhiên 
phải tùng phục. ấy là vào thời Văn vương. 


CHƯƠNG IX 
ñ % 3 Mi là 49. Ngu Nhuế chất quyết thành 
x+j@£M# 50. Văn vương quệ quyết sinh 
#HãSứúr 51. Dư viết hữu sơ phụ. 
TH## 2. Dư viết hữu tiên hậu. 
TH##K£ 53. Dư viết hữu bôn tầu. 
THữS1R 54. Dư viết hữu ngự vũ. 

Dịch nghĩa 

49. Vua nước Ngu và nước Nhuế đến hỏi việc tranh 
chấp cho được công bình. 

50. Văn vương phát động thế hưng khởi lên. 

B1. Ta nói rằng: (Văn vương được thiên bạ quy phụ 
đông đảo) vì có hạng bề tôi biết làm cho kể dưới thân cận 
với vua mà quay về với va. 

52. Ta nói rằng: Vì có hạng bề tôi biết dẫn đất nhau 
kế trước người sau lên. 

53. Ta nói rằng: Vì có bạng bề tôi biết đi thuyền bá 
tiếng tốt của vua ra khắp thiên hạ. 

54. Ta nói rằng: Vì có hạng bề tôi biết chống ngăn 
quân giặc đến xâm lăng cho vua. 


b⁄¿ 


Dịch thơ 


Ngu, Nhuế đến uương đình đốt chất. 
Vua Văn ương nổi bật thế hùng. 

Tôi làm dân mến theo cùng. 

Người thì dắt dẫn để dùng trước sơu. 
Kẻ truyền bá đề cao thánh đức. 
Người chống trừ quân giặc xâm lăng. 


Chú giải của Chu hy 


Chương nầy thuộc phú. Ngư, j Nhuế là hai nước fŸ 
chất, hổi cho ra lẽ đứng đắn ngay thẳng. thành, công 
bình Mao thị truyện nói rằng: Vua nước Ngư và vua nước 
Nhuế có việc tranh giành nhau về ruộng nương, đã lâu mà 
không được phân xử công bình, mới cùng nhau vào triều 
kiến nhà Chu. Khi vào trong bờ cõi nhà Chu thì thấy người 
cày ruộng nhường bờ, người đi đường nhường lối. Khi vào 
trong đô ấp thì thấy trai và gái đi khác lối nhau (trai đi 
bên mặt, gái đi bên trái), người lớn tuổi tóc hoa răm không 
mang vác nặng nề (có người trai trẻ mang vác thay cho). 
Khi vào trong triều đình thì thấy quan sĩ nhưởng quan đại 
phu, quan đạ1 phu nhường quan khanh. Hai vua mới cảm 
động mà nói với nhau rằng: Bọn chúng ta là kẻ tiểu nhân, 
không đáng đi vào bờ cõi của bực quân tử. Hai vua bèn 
nhường nhau, đem vùng ruộng tranh giành nhau làm 
nhàn điển (không giành lấy để cày cấy nữa) mà trở về. Cả 
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thiên hạ nghe biết việc ấy, đều theo về nhà Chu có hơn 40 
nước. 

Tô thị nói rằng: Nước Ngu ở huyện Bình Lac tại 
Thiểm Châu, nước Nhuế ở huyện Phùng dực tại Đồng 
châu. Huyện Bình Lục có đồng bằng không cày vì vua 
nước Ngu và vua nước Nhuế nhường nhau.j##'. guý sinh 
(đọc tinh), chưa rõ là nghĩa gì. Hoặc nói.# quý là phát 
động.4 sinh, hưng khởi. # đ, ta, nhà thơ tự xưng là ta.Đ§ 
fff sơ phụ, khiến kê dưới thân với vua để theo về với vua.?; 
‡# tiên hậu (đọc hụ), dẫn dắt nhau kế trước người sau.#‡ZE 
bổn tấu, có đức tốt thi tiếng tăm truyền ra.#ff ngự uụ, bề 
tôi vũ tướng ra chống ngăn quân giặc. 

Nói rợ Côn đi đã phục tùng, vua nước Ngu nước Nhuế 
đến hỏi việc tranh chấp được công bình, cho nên chư hầu 
theo về nhà Chu rất đông. Văn vương do đấy phát động 
thế hưng khởi lên. Cho nên tuy đức của Văn vương đã dồi 
dào mà cũng do sự giúp sức của bốn hạng bề tôi ấy mới 
được như thế. Cho nên mỗi hạng bề tôi đều dùng tiếng dư 
uiết để khởi đầu câu nói. Lời thì nhiều mà mạnh mẽ không 
suy giảm để khen tặng than thở sâu xa Văn vương rất 
được lòng người. 

Thiên Miên có 9 chương, môi chương 6 câu. 

Chương Ï nói lúc còn ở đất Bân. 

Chương ÌI nói lúc đời sang vùng dưới núi Kỳ. 

Chương TIT nói xây dựng nhà cửa. 

Chương TV nói trao cho ruộng nương và cho nhân dân 
Ở yên. 
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Chương V nói xây dựng tông miếu. 
Chương VI nói xây dựng cung thất. 
Chương VII nói dựng cửa thành và lập dàn thái xã. 


Chương VIII nói đến thời Văn vương thì thu phục được 
rợ Côn d1. 


Chương ÏX nói việc Văn vương nhận mệnh trời. 
Những lời giải thuyết khác thì xem ở thiên trước. 


BÀI THỨ 244 
CHƯƠNG I 
li Vực bốc (Văn vương 4) 

#8 hB 1. Bồng bồng vực bốc, 
#f x“ BR x 2. Tân chi dậu chí. 
3# # HỆ + 3. Tể tể bích vương, 
2z ñ 8 4. Tả hữu thú chi, 

Dịch nghĩa 


1. Cây vực mọc rườm rà thành bụi!, 
2. Thì đăn làm củi chất lại thành đống, 
3. Đức của vua đẹp đế, 


4. Thì được bề tôi ở hai bên hướng theo mà quy phụ. 
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Dịch thơ 


Mọc thành bụi rườm rò cây Uực, 

Thì đần làm củi chất đống cao, 

Đức uua đẹp đề xiêt buof 

Bề tôi tử hữu béo nhau theo cùng. 

Chú giải của Ohu Hy 

Chương nầy thuộc hứng.Ñ .Ñ/ bồng bồng, dáng cây 

rườm rà. bốc, mọc thành bụi, nối gốc và cành kết chặt 
f4 dâu, chất lại thành đống.)### ểể tế, dung 

mạo đẹp đẽ.f£ bích, vua, nói Văn vương. 

Đây cũng là bài thơ ca vịnh cái đức của Văn vương. 
Nói cây vực rườm rà mọc thành bụi thì đốn làm củi chất 
đống lại. Đức của vua đẹp đẽ thì bể tôi ở hai bên đều chạy 


theo ngài, vì rằng hễ đức hạnh đồi dào thì được lòng người 
xua hướng theo mà quy phụ. 


CHƯƠNG II 
3# # Hệ + 5. Tế tể bích vương, 
⁄r£ B5 2š tR 6. Tả hữu phụng chương. 
-2E lễ l8 lã 7. Phụng chương nga nga. 
Lữ È §. Mao sĩ du nghi. 


61 


Dịch nghĩa 


5. Đức vua cửa đẹp để hành lễ cúng tế, 

6. Được kẻ bề tôi ở hai bên phụ giúp bưng lấy chén 
rượu có cán bằng ngọc chương. 

7. Kẻ bề tôi, bưng lấy chén ngọc có cán bằng ngọc 
chương có dáng mạo rất hùng tráng đổi dào. 

8. Những bực anh tuấn ấy rất đáng được những chức vụ 
Ấy. 


Dịch thơ 


Vua đức tốt đứng ra cúng tế. 

Chén ngọc chương được hé bưng giùm, 
Tôi bưng đáng điệu odt hùng, 

Trong anh tuốn ấy được dùng xứng thay! 


Chú giải của Cbu Hy 


Chương nầy thuộc phú Xl chương, phần nửa viên ngọc 
khuê. Trong lễ cúng tế, vua lấy khuê toán (một thứ chén 
có cán bằng ngọc khuê để rót rượu thơm) rót rượu đâng lên 
xác đồng thì được kẻ bề tôi ở hai bên phụ giúp, khi rót 
rượu lần thứ nhì thì dùng chương toản (một thứ chén có 
cán bằng ngọc chương để rót rượu thơm) rót rượu thì được 
kẻ bề tôi ở hai bên phụ giúp mà bưng lấy, việc phân chia 
đã có trong ấy rồi. Cũng là ý xu hướng phụ theo li ngơ 
nga, đổi dào hùng tráng.Sế mœo, tuấn. Mao sĩ là tuấn sĩ. 
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CHƯƠNG Ì\ 


Ÿ fW 3š ft 9. Tỷ bỉ Kinh chu 

z§ ft I Z 10. Chưng đồ tiếp chỉ. 

lR + 7T . _ 11. Chu vương vu mại 

7 HÙ # Z. 12. Lục sư cập chỉ. 
Dịch nghĩa 


9. Chiếc thuyền trên sông Kinh kia lướt tới nhẹ 
nhàng, 
10. Mợi người đều chèo. 
11. Vua nhà Chu ra đi 
12. Thi sấu đạo quần di theo bảo hộ. 


Dịch thơ 
Sông Kinh bia chiếc thuyền lướt nhẹ, 
Mọi người đều chào để lướt xa. 
Chư uương lúc bước đi ra, 
Quân binh sáu đạo theo mò chờ che. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc hứng: #3 £ÿ, dáng thuyền lướt đi.ÿế 


TT 
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cho hớp vận), chèo. mu, đi. XŠ mợi, ởi 7XHỦ lục sự, sâu 
đạo quần. 

Nói chiếc thuyền trên sông Kinh kia lướt tối, người 
trong thuyền không ai là không chèo. Khi vua nhà Chu ra 
đi, thì bình sĩ trong sáu đạo quân đi theo ngài. Vì rằng họ 
quay về phụ theo người có đức, không khiến họ, họ cũng đi 
theo. 


CHƯƠNG IV 
tạ  % ⁄ 18. Trác bỉ Vân hán 
8# T1 x 14. Vì chương vu thiên, 
+ #3 15, Chu vương thọ khảo, 
lÑ XE A 16. Hà bất tác nhân? 

. Dịch nđhïa 


18. Sông Ngân to tát kia, 

14. Làm thành những vẻ đẹp trên trời. 

15. Vua nhà Chu (Văn vương) sống lâu. 

16. Sao lại chẳng cảm hóa người được hay sao? 


Dịch thơ 


Sông Ngân kia một đường to túi. 
Trên trời thành những nét đẹp thay! 
Vua nhà Chu sống lâu dài, 


Sưo bhông cảm hóa thành hay đựớc người? 
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Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc hứng.{§ frác, to.SE) Vân hán, sông 
Ngân ở trên trời, ở giữa khoảng sao Cơ sao Đầu, đài suốt 
bầu trời .f chương, văn chương. Văn vương 87 tuổi mới 
mất, cho nên gọi là thọ khảo, sống lâu.ïã bé đồng với lk[ há 
là sao? †EAÁ. tác nhân, cảm động lòng người mà biến hóa 


cho đẹp hay. 
CHƯƠNG V 
ìä # HH 17, Đổi trác kỳ chương, 
5 RE 18. Kim ngọc kỳ tương. 
#h #ìi f + 19. Miễn miễn ngã vương, 
# 1 0q 7 20. Cương kỷ tứ phương. 
Dịch nghĩa 


17. Chạm khắc cho văn vẻ đẹp hơn lên, 
18. Như vàng như ngọc cho tính chất cao quý hơn lên. 
19. Đức của vua ta cứ cố gắng mãi không thôi, 


20. Để sửa sang cả thiên hạ trong bốn phương. 


Dịch thơ 


Văn uẻ đẹp thêm lo chạm khắc, 
Để ngọc uòng tính chất quý cao, 
Vua ta cố gắng giỗi trau, 
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Sửa sang bốn phía được muu yên lành. 
Chú giải của Chu Hự 


Chương nảy thuộc hứng. đôi, chạm trên vàng. jX 
trác, khác trên ngọc.‡ tương, chất.th#h miễn miễn, không 
thôi, cố gắng mãi. Về cái lưới, hễ trương ra gọi ÍÑ cương, 
sửa sang tu bổ lại gọi #Ÿ. £ 


Chạm và khắc cho văn vẻ thêm đẹp hơn nữa. Như 
vàng như ngọc là cho tính chất thêm cao quý hơn nữa. 
Đức của vua ta cứ cố gắng mãi không thôi để sửa sang 
thành trật tự cả thiên hạ trong bốn phương cho đẹp đẽ hơn 
nữa. 

Thiên Vực bốc có 5 chương, mỗi chương 4 câu. 


Trong bài thơ nầy, 3 chương đầu nói cái đức của Văn 
vương được người quy phụ vào; 2 chương sau nói cái đức 
của Văn vương để làm giêng mối chấn chỉnh mọi người 
trong thiên hạ mà được mọi người quy phụ theo về. 


Những bài thơ từ đây cho đến thiên Gia lạc đều không 
biết do ai làm ra, nghĩ là phần nhiều do Chu công làm ra. 


BÀI THỨ 245 
CHƯƠNG I 
:: Hạn lộc. (Văn vương ð) 
lữ @ E 1, Chiêm bỉ Hạn lộc 
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}§ FÈ ZH ÿ 2. Trăn hộ tể tể. 


lj l BH Ƒ 3. Khải để quân tử 
+ 8 # 4. Can lộc khải để. 


1. Xem ở chân nứi Hạn sơn kia 

2. Cây trăn cay hộ mọc lên đông nhiều. 

3. Vui vẻ dễ đàng bực quân tử Văn vương. 

4. Cầu phúc lộc rất đẹp đẽ đễ dàng và chính đáng. 


Dịch thơ 


Chân nút lựn hãy xem nơi đó 
Cây trăn uà cây hộ mọc đây. 
Dễ dàng uui uẻ uua ấy 


Cầu bao phúc lộc thẳng ngay dễ dàng. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc hứng. Hợn, tên núi.J# /óc, chân 
núl.#§ trăn, thứ cây giống cây lật mà nhỏ hơn. hồ, thứ 
cây giống cây kinh mà đỏ.#f## zể rể. đông nhiều.?% khải 
để, vui vẻ dễ dàng.##-† quân tử, chỉ Văn vương. 

Đây cũng là bài thơ ca vịnh cái đức của Văn vương. 
Nói ở chân núi Hạn sơn thì cây trăn cây hộ mọc rất đông 
nhiều. Người quân tử vu về đễ dàng, thì việc cầu phúc lộc 
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cũng đẹp đẽ dễ dàng. +-#!Z z0 cơn. lộc khái để, cầu phúc 
lộc được đẹp đẽ dễ dàng, nói cầu phúc lộc một cách nhân 
đạo, cũng như nói việc tranh đua của Văn vương rất quân 
tử. 


CHƯƠNG II 


# f %x 5. Sắt bỉ ngọc toản, 

3 ờt #Œ nh 6. Hoàng lưu tại trung. 

#sx»%Z7 ¡. Khải để quán tử, 

ñR Fã l« F# 8. Phúc lộc du giáng. 
Dịch nghĩa 


5, Chén ngọc toản kia tỉnh tường đẹp đẽ. 
6. Thị có rượu vàng thơm ngát rót vào trong. 
7. Đực quân tử vui về đễ dàng. 


8. Thì phúc lộc được ban xuống cho. 


Dịch thơ 


Chén ngọc toán tình tường đẹp thật. 
Thị rượu oàng thơm ngót rót 0ào, 
Vua oui uà dễ xiết bao! 

Thị bao phúc lộc dồi dào ban cho. 
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Chú giẢi của Chu Hy 


Chương nây thuộc hứng.#Š số?, dáng tỉnh tường chư 
mật. 1:Ef ngọc toản, tức là khuê toàn, thứ chén rượu, cán 
bằng ngọc khuệ, chén bằng vàng (hoàng kim), ngoài bằng 
chì (thanh kim, điên) mà ở giữa thì đổ.8šÙÊ hoàng lưu, 
tượu thơm màu vàng để rót. Lấy nệp than gầy rượu, lấy củ 
nghệ (uất kim) mà nấu để điều hoà với rượu ấy khiến cho 
thơm tho bát ngát, rồi lấy chén có cán bằng ngọc khuê rót 
vào mà dâng lên cúng tế. đu, sở.J# giáng (đọc hỗng cho hợp 
vận), ban xuống. 


Nói chén ngọc toản rất tỉnh tường đẹp đẽ, thì ät có 
rượu vàng thơm ngất ở trong. Bực quân tử vui về dễ dàng, 
thì ắt có phúc lộc ban xuống cho tấm thân. Để thấy rõ ràng 
cái chén quý không đựng mùi hôi tanh nhớp nhúa, và rượu 
vàng thơm ngát không rót vào cái cổ đất, thì biết rằng 
người có đức tốt dồi dào thì ắt được hưởng tuổi thọ và phúc 
lộc, mà phúc trạch thì không bao giờ ban xuống cho kẻ 
loạn dâm, 


CHƯƠNG II 
1t 5X 9. Diên phi lệ thiên, 
ft l T lí 10. Ngư được vu uyên. 
i77 11. Khải để quân tử, 
x ®f£À^ 12. Hà bất tác nhân? 


Dịch nghĩa 
9. Chim điều hâu bay đến lưng trời, 
10. Con cá bơi nhảy nơi vực sâu, 
11. Bực quân tử vui vẻ đễ dàng, 
12. Thì chẳng cảm hóa người được hay sao? 


Dịch thơ 


Sát lưng trời diều hâu bay mỗi, 

Cá oực sâu bơi nhủy nghĩnh ngũng, 

Vua thì uui u¿ dễ dàng, 

Sao không cứm hóa doan trang được người? 

Chủ giải của Chu Hy 

Chương nầy thuộc hứng. điên, loài chim điều hâu. 
lệ, đến, Lý thị bảo Phu Phác tử rằng: Con điều hâu ở đưới 
thấp thì yếu đuối, đến khi bay đến trên cao thì chỉ thẳng 
cánh vút thân mình lên mà thôi. Vì rằng sự bay liệng của 
chim diều hâu hoàn toàn không dùng đến sức mạnh. Cũng 


như con cá bơi nhảy, vui sướng tự đắc mà không biết vì sao 
mà được như thế vậy šš hờ đồng với {z[ hà là sao? 

Nói chim điều hâu tung bay thì cao sát lưng trời, còn 
con cá bơi nhảy thì thoát ra nơi vực thắm. Bực quân bử vui 
vẻ dễ dàng thì sao lại không cảm hóa được người hay sao? 
ý nói tất nhiên là cảm hóa được người. 


TÔ 


CHƯƠNG IV 


ïÑ 4 KX ft 13. Thanh tửu ký tái, 

EÈ ‡L BỊ f§ 14. Tỉnh mẫu ký bị, 

J# Lữ  - - l1õ.Dĩhưởng dĩtự, 

ft. —£fE 16. Dĩ giời cảnh phúc. 
Dịch nghĩa 


18. Rượu trong đã đựng vào chén, 

14. Con thú được làm thịt lông đỗ đã bày lên đầy đủ, 
15. Để cúng tế tổ tiên thánh thần. 

16. Mà được phúc lộc lớn lao. 


Dịch thơ 
Chứa uào chén trong ueo thứ rượu, 
Đực đỏ lông có thú đủ đây. 
Thánh thân cúng tế dâng bày. 
Để cho phúc lần được ngay dôi dào. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú.8&# £à¡ (đọc tức cho hợp vận), đã 
đựng trong chén fñ by (đọc bậc cho hợp vận), hoàn toàn 
đầy đủ. 


Z1 


Tiếp theo chương trên nói bực quân tử cố đức vui vẻ dễ 
dàng thì cúng tế để được phúc lộc. 


CHƯƠNG V 
# ?ú †F bì - 17. Sắt bỉ tạc vực, 
 r 18. Dân sở liễu hï, 
s®ø#f2Z 19. Khải để quân tử, 
ñ# đi 3 £@ 20. Thần sở lạo hi. 
Dịch nghĩa 


17. Cây tạc cây vực kia mọc tươi tốt rườm rà, 
18. Thì dân dùng mà chụm bếp. 
19. Bực quân tử vui vẻ đễ dàng, 
20. Thì được thánh thần an ủi vỗ về. 
Dịch thơ 


Tục 0ò uực rườm. rà tươi tất, 

Thì người dân chụm đốt dùng ngay! 

Dễ dòng uui uễ 0uua nầy 

Thánh thân an ủi đủ đây liền cho. 

Chú giải của Chu Hy 

Chương này thuộc hứng Ÿ# sốt đáng rườm và rậm rạp 
§ liễu nấu bếp hoặc nói là đốt trừ những có ở chung 
quanh để cây mọc được tươi tốt #Z !ao, an ủi vỗ về. 
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CHƯƠNG VI 


szã&ãĂã& 21. Mạc mạc cát lũy 

+ l£—#x 22. Dị vụ điều mai 

58% : 23. Khải để quân tử 

3 8 + ki 24. Cầu phúc bất hồi 
Dịch nghĩa 


21. Dây sắn dây bìm rườm rà 

22. Leo quấn lên cành và thân cây khác . 

23. Bực quân tử vui vẻ dễ dàng. 

24. Thì cầu được phúc lộc chính đáng không tà vạy 


Dịch thơ 
Sắn nà bừm rườm rà dây đặc 
Quấn, thân cành cây khắc khắc nơi. 
Vua thì dễ đãi uui tươi 
Chẳng hề tà uạy phúc trời cầu mong 
Chú điải của Chu 1y 


Chương nầy thuộc hứng ##Öf mạc mạc, đáng rườm và 
JE} hồi, tà vậy. 
Thiên Hạn lộc có 6 chương, môi chương có 4 côu. 
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BÀI THỨ 246 


CHƯƠNG | 
L2) : Tư trai (Văn vương 6) 
R35 k^Œ 1. Tư trai thái nhâm 
x.+6x R8 2. Văn vương chỉ mẫu. 
lq # Rl % 3. Tư my Chu Khương. 
3x 3š x 4. Kinh thất chí phụ 
+  Rl 4 5. Thái tự tự huy âm 
Rị E äï 5 6. Tác bách tư nam 
Dịch nghĩa 


1.Bà Thái Nhâm ( vợ của Vương Quý) trang kính. 
2. Là mẹ của Văn vương. 


3.Được bà Chu Khương (Thái Khương, vợ của Thái 
vương) yêu mến, 


4, Xứng đáng là người hiển phụ của nhà Chu 
5. Nàng Thái Tự nối kế được tiếng tốt về đức hạnh đẹp 
đẽ đấy 


6. Cho nên con trai đông đảo có hàng trăm. 


Dịch thơ 


Bà Thúi Nhâm trang nghiêm rất mực. 
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Là mẹ hiền của bực Văn pương, 

Được lòng mến của Chu Khương. 

Xứng là liền phụ đoan trang Chu triệu 
Danh tiếng tốt, nối theo Thái Tự 

Con trai thì đông đủ hàng trăm. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú #ƒ # tiếng đệm theo câu nói ?# 
trai trang kính lã my thương JÑ]XZŠ Chu Khương nàng Thái 
Khương người phi của Thái vương 77 kính nói nhà chu & 
l Thái Tự người phì của Văn vương Ấ#⁄ »uy đẹp f1 58 bách 
nưm nêu một thành số hằng trăm để nói rất nhiều tức là 
con trai rất nhiều. 

Bài thở này cũng ca vịnh cái đức của Văn vương để 
suy từ gốc cột mà nói ra. Nói rằng nàng Thái Nhâm trang 
kính tôn nghiêm này là mẹ của Văn vương, thật đã được 
bà Chu Khương (Thái Khương) yêu mến rất xứng đáng là 
người đức hạnh của nhà Chu. Đến nàng Thái Tự (vợ của 
Văn vương) lại nối kế được tiếng tốt về đức hạnh đẹp đẽ 
ấy, cho nên con cháu của nàng Thái Tự rất đông đảo. 

Trên thì có mẹ sáng suốt, cho nên việc thành tựu của 
Văn vương được lâu dài, trong thì có vợ hiển tài cho nên 
Văn vương được sự giúp đã rất sâu xa. 


CHƯƠNG li 


JÃ“.aa 7, Huệ vu tông công 
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ng 3 tử #8 8. Thần võng thì oán 


## F9 E‡ TlR 9. Thần võng thì thông 
Mãz+ư#% 10. Hình vu quả thê 
#® T# m#% 11. Chí vu huynh đệ 
)uiTz# 12. Di nhạ vu gia bang 


7.Văn vương thuận với tổ tiên chư hầu đời trước , 
8. Cho nên thần thánh không oán hận. ˆ 

9. Cho nên thần thánh không đau xót 

10. Văn vương làm khuôn phép cho vợ 

11. Rêi đến anh em 


12. Để đón lấy cả nước nhà đều theo về mình. 


Dịch thơ 


Với tiên công Văn uương bính thuận. 
Thánh thần không oán hận điều gì 
Thánh thần chẳng xót đau chỉ. 

Nêu lên khuôn phép thê nhị theo đòi 
Anh em cũng đông thời bắt chước. 


Đón nhận oòo cả nước đêu theo 
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Chủ giải của Chu THỰ 
Chương nầy thuộc phú šX huệ thuận Z‡⁄2À tông công, 
những bực công (vua như hầu) đời trước được thờ ở tông 
miễu Ti thông đau đớn T[| hừnh nghì lễ pháp chế #5 quở 
thê như nói quả tiểu quân tiếng vợ của chư hầu tự khiêm 
xưng ffl nhạ đón rước. 


Nói Văn vương thuận theo những tổ tiên chư hầu đời 
trước cho nên quỷ thần vui mừng không có điều gì oán hờn 
đau xót. Khuôn phép thì Văn vương đem thị hành từ trong 
khuê phòng với vợ rồi đến anh ern để nhận đón lấy cả nước 
nhà đều theo mình. Khổng Tử nói rằng : Nhà nước được 
yên, rồi sau nước mới trị (Đại học Chu Hy chương cú). 
Mạnh tử bảo rằng: Là ý nói chỉ đem lòng mình để đối đãi 
với kẻ kia mà thôi. (Mạnh Tử, Lương huệ uương chương cú 
thượng). Trưong tử bảo rằng: Là ý nói tiếp xúc với thần 
thánh và mọi người đều hợp đạo nghĩa cả. 


CHƯƠNG III 
đứt RE TP mí 13. Ứng ung tại cung. 
El H # 14. Túc túc tai miếu . 
Bi 7X 15. Bất hiển diệt lâm. 
#€ BÌ ZR f£ 16. Vô dịch điệc bảo 
Dịch nghĩa 


13. ở trong cung (với vở) thì Văn vương rất ôn hoà. 
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14. ö trong tông miếu (lúc cúng tế) thì Văn vương rất 
cung kính. 


15. Trong chỗ u ẩn giữa miếu đường, Văn vương 
thường xem như cõ thần thánh soi xét xuống. 


16. Văn vương không chán nắn mà vẫn cứ giữ gìn cẩn 
thận mãi. 
Tịch thơ 


Ở trong cung Văn uương boà thuận. 
Trong miếu đường kính cẩn trang nghiêm 
U huyền thần tựa giảng tâm. 

Không hệ chán nản chăm chăm giữ gìn 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú Ít ung ung rất ôn hoà RE 
túc túc rất kính cần ZERR bất hiển chốn u ẩn không hiểu rõ 
được lf dịch đồng với §#† dịch là chán ghét ƒ& bảo như “Ÿ 
thú là gìữ gìn. 

Nói Văn vương ở trong khuê phòng thì rất ôn hoà, còn 
ở trong tông miếu thì rất cung kính.Tuy ở trong chốn u ấn 
giữa miếu đường mà thường thường Văn vương xem như 
có thần thánh soi xét xuống vậy. Tuy không chán nản mà 
Văn vương cũng vẫn thường giữ gìn cẩn thận luôn. Đó dạ 
thuần cần mãi không thôi là như thế. 
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CHƯƠNG IV 
#.# #< #2 17. Tứ nhung tật bất điễn. 


#\ #3 4 l§ 18. Liệt giả bất hà. 

Z J øt # .19. Bất văn diệc thức 

“7P ^ 20. Bất gián diệc nhập. 
Dịch nghĩa 


17. Cho đến nay tuy những hoạn nạn to tát không đứt. 


18. Mà cái đức sáng suốt to lớn của Văn vương cũng 
không có tỳ vết lỗi lầm. 


19. Có việc không hề nghe trước mà thị hành vẫn đúng 
theo phép tắc 

20. Tuy không cố ai can gián mà hành vi của Văn 
vương bao giờ cũng vào đúng đường lành . 


Dịch thơ 

Ty ngy nạn to không hệ dúi. 

Chẳng uết tỳ, đạo đức của ngòi. 

Việc chưa biết, đúng phép thay! 

Không người can gián uỗn ngay nẻo lành. 


Chú giải của Chu Eìy 


Chương nây thuộc phú.E} ¿ứ, cho đến nay. 7È nhung, 
lớn £ tật như.#f# nợn là hoạn nạn 7X nhung tật \à đại 
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nạn như việc bị giam ở Dữu lý và nạn rợ Côn di và rợ 
Nghiễm doãn.?2 điễn, dứt.#1 liệt, sáng rực. g7đ, to tát. 
hà, tỳ vết lỗi lầm. Hai câu 17 và 18 nầy có liên quan mật 
thiết với hai câu 43 và 44 của thiên Miên (bài thứ 243): Tứ 
bất điễn quyết uẩn. Diệc bất uãn quyết uấn. 8ÿ uăn, nghe 
biết từ trước.zÈ ;hức, phép tắc. 


Tiếp theo chương trên, nói cái đức của Văn vương như 
thế, cho nên những hoạn nạn to tuy không dứt mà đức 
quang minh chính đại của Văn vương cũng không có tỳ vết 
lỗi lầm gì. Tuy có việc chưa từng nghe biết từ trước mà 
cũng không có việc gì là không hợp với pháp độ. Tuy không 
có ai can gián mà hành vì của Văn vương cũng chưa từng 
không noi đúng vào đường lành. Đó là Mao thị truyện nói 
tính nết của Văn vương hợp với lẽ trời là thế. 


CHƯƠNG V 
R w À #8 fã 21. Tử thành nhân hữu đức, 
/*# #5 22. Tiểu tử hữu tạo, 
tỉ <. Á, #£ SW 28. Cổ chỉ nhân vô dịch, 
##f+ 24. Dự mao tư sĩ. 

Dịch nghĩa 


21. Cho nên đến nay, người lớn thì có đức, 

22. Trẻ nhỏ thì được đào tạo. 

23. Vì Văn vương giáo hóa không chán nản, 

24. Mà những kẻ sĩ đều trở nên trang tuấn kiệt có danh dự 
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Tịch thơ 


Cho đến nay lớn thì có đức, 

Trẻ nhỏ thì un đúc nên người. 

Văn ương giáo hóa không thôi, 

Sĩ nuân tuấn. biệt nền người rạng danh. 


Chú giải của Ohu Hy 


Chương nây thuộc phú. jÈ Á. £5ènh nhân, người lớn kể 
từ bực đã đội mão trở lên.⁄Jv#ˆ- tiểu tử, con trẻ.š& tạo, làm. 
tiZÁ, cổ chỉ nhân, người đời xưa, chỉ Văn vương.#£ dự, 
danh dự. mao, tuấn kiệt. 


Tiếp theo chương trên nói cái đức của Văn vương xét 
về công việc của ngài thì như thế. Cho nên nhân tài trong 
một thời đều được thành tựu vì do nơi cái đức thuần tuý 
đổi đào mãi không thôi của Văn vương. Cho nên khiến 
những kẻ sĩ ấy đều có danh đự trong thiên hạ mà trở 
thành những trang tuấn kiệt đẹp đẽ. 


Thiên Tư troơi có ð chương, 2 chương 6 câu uà 3 chương 
4 cầu. 


BÀI THỨ 247. 
CHƯƠNG l 
c- Hoàng hĩ. (Văn vương ?) 
ã—ã Lữ 1. Hoàng hĩ Thượng đết 


g1 


4®  (œ =1 Ơ© CC: dc G3 tà 


lữ TP #ñ # 2. Lâm hạ hữu hách. 


§: HH 3.Giám quan tứ phương, 
R⁄©QRAx # 4. Cầu dân chí mạc. 
# ứ. — 5. Duy thử nhị quốc. 
R#m2“# =6, Kỳ chính bất hoạch. 
#£ ? 0 7. Duy bỉ tứ quốc. 
#4Xx£ãK 8. Viên cứu viên đạc. 
L7 #zš 9. Thượng đế kỳ chỉ, 
#84 8 10. Tăng kỳ thức khoách. 
71 #3 t8 Eí 11. Nãi quyến tây cố, 
Jk & ER # 12. Thử duy dữ trạch. 
Tịch nghĩa 


: Vĩ đại thay Thượng đế! 

. Soi xét xuống dưới rất uy nghiêm lừng lẫy. 

. Thượng đế soi xét khắp bốn phương. 

. Để cầu mong đân chúng được yên định. 

. Thị có hai nước là nhà Hạ và nhà Thương. 

. Mà việc chính trị đã hư hồng rối. 

. Còn những nước khác kia trong bốn phương. 
. Thì Thượng đế đang tìm kiếm và mưu tình. 
. Nếu Thượng đế muốn được như thế, 
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10. Thì Thượng đế phải tăng thêm quy mô bờ cõi của 
nước ấy. 


11. Cho nên Thượng đế đã trông đoái đến miền tây. 
12. Để cho Thái vương làm nhà mà ở nơi ấy. 


Dịch thơ 


Đức Thượng đế xiết bao uï đại! 

1ã xéi soi hụ giới tình tường. 

Xát soi khắp cả bốn phương, 

Mong cho yên định thường thường chúng dân! 
Hai nước ấy Thương ân ouà Hạ 
Chính trị xem đều đã hông rồi. 

Bồn phương nước bhác đương thời 
Kiểm tìm mưu tính thì Trời đong io. 
Nếu Trời mà muốn cho được thế, 
Thì quy mô Thượng đế tăng ngay. 
Trời đã trông đoài miền tây, 

Lan nhà cư trú nơi nây Thái 0ương. 


Chú giẢi của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. hoàng, vĩ đại. lâm, xem 
xét.lÄ hách (đọc hác cho hợp vận), uy nghiêm lừng lẫy.#Ƒ 
giám cũng là xem xét.šl. mạc, định.” Bị] nhị quốc, bai 
nước là nhà Hạ nhà Thương.T438 bất hoạch, nói thất đạo. 
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PHR] ?ứ quốc, các nước ở bốn phương.Z# cứu, tìm. đạc, 
mưu.Š ky.f#@ tờng.zÀf§ thúc khoách, chưa rõ nghĩa là gì. 
Hoặc nói kỳ là đến, tống đáng là chữ1# ¿ống là thêm, /hức 
khoách như quy mô. Đây nói đất Kỳ Chu. 


Bài thơ nảy thuật lại cái đức của Thái vương, Thái 
Bá, Vương Quý và việc Văn vương đánh nước Mật, đảnh 
nước Sùng. 


Đây là chương đầu. Đầu tiên nói Thượng đế so xét rất 
sáng suốt, chỉ mong cầu đân chúng được yên định mà thôi. 
Việc chính trị của nhà Hạ và của nhà Thương đã không 
được tốt, cho nên Thượng đế mới tìm ở các nước trong bốn 
phương một nước khác để thay thế nhà Thương. Nếu 
Thượng đế muốn được như thế thì phải làm cho quy mô bờ 
cõi của nước ấy to rộng hơn lên. Cho nên Thượng đế bèn 
đoái trông đến miền tây, lấy đất Kỳ Chu cho Thái vương 
làm nhà mà ở đấy. 


CHƯƠNG II 
†EZ B. Z 18. Tác chỉ bính chỉ. 
t&x# 8 14. Kỳ tri kỳ ế, 
tt. ®x 15. Tu chi bình chi 
##—x®#Øl 16. Kỳ quán kỳ lệ. 
ft Z HỆ 17. Khải chỉ tịch chỉ, 
. #R#ERE£ 18. Kỳ sanh kỳ cư. 


li ⁄ 5S < 19. Nhương chỉ thích chỉ, 


tREBEĐẽEẽE 20. Kỳ yếm kỳ đố. 


# Mi HH 21. Đế thiên minh đức, 

th HE BÉ Bế 29. Quán đi tái lộ. 

XE. 28. Thiên lận quyết phối, 

# ấn BỊ Bị 24. Thụ mệnh ký cố. 
Dịch nghĩa 


13. Đến khẩn hoang thì nhổ cây lên mà trừ bó 

14. Những cây chết còn đứng trơ và những cây chết đã 
ngã xuống. 

15. Sửa sang cho bằng cho thẳng 

16. Những cây mọc thành khóm thành hàng. 

17. Giẫy trừ có đại. 

18. Cho cây sanh cây cư được tốt tươi. 

19. Mé xén những cành rườm rà 

20. Cho cây yếm cây đố được lên cao. 

21. Thượng đế lại đưa vị vua có đức rạng rõ ở nơi ấy, 


22, Khiến rợ Côn di kinh sợ bỏ chạy đầy đường để lánh 
xa nơi khác. 


23. Thượng đế lại định hôn phối cho 


24. Để giúp vị vua hiển đức ấy nhận lãnh mệnh trời 
một cách vững bền. 
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Dịch thơ 


Nhổ cây trừ bỏ oùng hoang đã 

Cây chết khô, cây đã ngõ rồi. 

Sửa sang bằng phẳng xong xuôi, 

Thành hàng thành bhóm khắp nơi mọc cung, 
Liên giẫy phú trừ xong có dại, 

Sanh uà cử mọc mãi tốt tươi. 

Nhánh rườm rà đã xén rồi, 

Yếm uà đố mọc bịp thời lên cao, 

Vua hiện TYời đưa uòo nơi ấy. 

Còn di bia khiếp chạy đây đường. 

Hôn nhân trời đã ỉo lường, 

Mệnh Trời nhận lấy phi thường bên lâu. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú.{£ #ứe, nhổ lên.B‡ binh, trừ bỏ. 


đế trí, cây đứng trơ mà chết.§Š ý, cây ngã chết tự nhiên. 
Hoặc nói ý là loại cây nhỏ che rợp lên.f# fu. 2š binh đều là 
sửa sang cho thưa hay nhặt và ngay thắng thích hợp.j# 
quân, mọc thành bụi.Bll lệ, mọc thành hàng.Éƒ khối.R# tịch 
đều là giấy trừ cổ.ÈE sơng, cây hà liễu, giếng như cây 
dương, mầu đỏ, mọc ở ven sông.‡E cư (đọc cứ cho hợp vận), 
cây quỹ, có đốt rỗng như cây trúc có thể làm gậy. 
nhương.BI| thích, nói chặt mé những cành vườm rà cho 
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thông để khiến cây lớn cao lên. fŠ yếm, cây dâu núi. Cây 
yếm và cây đố đều là thứ cây tốt. có thể làm cán cung, lại 
có thể dùng để nuôi tằm.HHff[. minh đức, nói vua có đức 
rạng rỡ, tức Thái vương.EESSRfÄ quân di tới lộ, chưa rõ là 
nghĩa gì. Hoặc nói quân đì tức là rợ Côn di, ¿i /ó là chen 
chật đường mà đi. Nói rợ Côn di kinh sợ mà bỏ chạy.R£ 
phôi, người phi tài giỏi, nói bà Thái Khương. 

Chương nầy nói việc Thái vương đời về đất Kỳ Chu. Vì 
rằng đất Kỳ Chu vốn là nơi rừng nứi hiểm trở không có 
người ở và gần rợ Côn di. Khi Thái vương đến ở đây thì 
người và vật lần lần đồng đúc dồi dào, rồi về sau lần lần 
mở mang ra. Như thế là Thượng đế đã đưa vị vua hiền đức 
khiến cho ở đất ấy, cho nên rợ Côn đi kinh sợ mà chạy 
lánh ra xa. Thượng đế lại định cho một người phi để giúp 
vị vua hiển đức ấy. Cho nên vị vua ấy đã nhận lãnh mệnh 
trời một cách vững bền để rốt cuộc lập thành vương 
nghiệp. 


CHƯƠNG III 
Tý 8 #: Lh 25. Đế tỉnh kỳ sơn, 
‡E l Ñ 26. Tạc vực tư bội, 
‡A Hi Rf 27. Tùng bách tư đoái. 


đ⁄ {E ‡#E †E # 28. Đế tác bang tác đối. 
Hxiifữz# 29. Tự Thái bá, Vương Quý, 
Kê HH + # 30. Duy thứ Vương Quý. 
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Hòùò Ri # 31. Nhân tâm tắc hữu. 


R| & #8 1 32. Tắc hữu kỳ huynh, 
RI 33. Tác đốc kỳ khương (khánh) 
t ð x 3 34. Tái tích chi quang. 
j mã #—Œ 3ã. Thụ lộc vô táng, 
1§ H 36. Yêm hữu tứ phương. 
Dịch nghĩa 


25. Thượng đế đã xem xét vùng núi Kỳ sơn, 

26. Thấy cây tạc cây vực đều mọc lên cao thẳng, 

27. Đường sá, có trồng cây tùng cây bách ở bên lề, đều 
lưu thông. 

28. Thượng đế đã lập nên nước ấy thì cũng chọn một 
bực vua có tài đức để đảm đương nối nghiệp. 

29. (Việc nốt nghiệp, Thượng đế đã định xong) từ khi 
Thái Bá và Vương Quý bất đầu được sinh ra. 

30. Còn Vương Quý nầy (được nhường ngôi) 

31. Vốn săn tính tự nhiên thương mến anh em, không 
cần phải cố tâm gắng gượng. 

32. Cho nên càng mến trọng anh khi được nhường ngôi. 

33. Vương Quý trau giổi đức hạnh để cho hồng phúc 
của nhà Chu thêm hậu thêm dầy, 

34. Và làm sáng tỏ cái đức của anh đã biểu người đã 
biết nhường ngôi cho mình. 
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35. Vương Quý hiền đức như thế cho nên mới nhận 
lãnh phúc lộc của trời mà không mất, 


36. Để kịp sau nầy con cháu có cả thiên hạ bốn phương. 
Dịch thơ 

Núi Kỳ sơn Trời đò săn sốc 

Tục, uực đêu thấy mọc thẳng cao. 

Đường trồng tùng bách thông nhau. 

Trời lo bén chọn để trao sơn hà. 

Em Vương Quy, anh là Thúi Bá 

Vương Quý nầy thì quả được ngôi. 

Thương onh em sẵn tính rồi, 

Càng thêm quý mến: lấy người trưởng huynh. 

Lo giỗi trau, phúc lành dây dặn. 

Đức nhường cho càng đăng súng soi 

Phúc thì nhận mãi chẳng thôi, 


Bốn phương sẽ đặng mệnh trời gồm thâu. 
Chú giải của Chu Ty 


Chương này thuộc phú ‡ bội ?ề đoứi (xem lại ở thiên 
Miên bài thứ 243), bội, cây ra cành lá mọc thẳng mạnh 
lên, không cong co rậm rạp. đoái là giao thông, thông suốt. 
Đây cũng nói trong khoảng núi rừng ấy đường sá đã giao 
thông. #J đối như 3í đương, đảm đương {Eš{ tác đối là nói 
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chọn lựa người có thể đảm đương nổi quốc gia ấy để đặt 
lên làm vua.;†H Thái Bà là con trưởng của Thái vương. 
Z2 Vương Qưý là con nhỏ của Thái vương.|Hiù nhân tâm, 
không cần phải gắng gượng.& hữu (đọc vĩ cho hợp vận), 
tốt lành với anh em. hưynh (đọc hương cho hợp vận), 
anh mối Thái Bá. đốc, dây, hậu.$‡ tái, thì? yêm., ý 
nghĩa ở giữa chữ. bối (là vội) và ⁄£ toạ¿ (đà bèn). 


Nói Thượng đế đã xem xét vùng núi Ấy mà đặng thấy 
cây đã mọc thắng lên, đường sá đã giao thông thì biết 
nhân dân đã quay về với Thái vương càng đông. Cho nên 
khi đã lập nên quốc gia ấy, thì lại phải cho Thái vương một 
bực vua biển đức để nối lấy cơ nghiệp ấy. Vì rằng từ lúc 
sinh ra Thái Bá và Vương Quý thì việc nối ngôi đã được 
Thượng đế định rồi .Cho nên Thái Bá khi lấy Vương Quý 
sinh được Văn Vương,thì lại biết mệnh trời đã định về đấy, 
mới lánh sang đất Ngô mà không trở về nữa. Khi Thái 
Vương mất, nước truyền cho Vương Quý. Đến thời Văn 
vương làm vua thì nhà Chu hưng thịnh lên lớn lao. 


Nhưng lấy việc Thái Bá tranh Vương Quý lánh sang 
đất Ngô mà xét, thì Vương Quý nghĩ rằng thiên hạ cho là 
anh em không hoà hảo tốt lành với nhau. Cho nên chương 
này nói rằng Vương Quý sở dĩ đã tốt lành với anh ấy là 
tính tự nhiên không cần phải gắng gượng. 

Khi đã nhận sự nhường ngôi của anh, Vương Quý càng 
trau giỏi đức hạnh để hồng phúc của nhà Chu thêm hậu 
thêm dầy, và khen tặng cái đức sáng suốt của anh đã 
nhường ngôi cho như là để làm tỏ rạng cái trí thông minh 
của anh đã biểu biết người (biết Văn vương có tài đức 
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hưng thịnh được nhà Chu). Sự nhường ngôi ấy không phải 
chỉ có nghĩa là nhường suông, mà con có nghĩa là có trí 
sáng suốt hiểu biết được người nữa. 

Có đức như thế, Vương Quý mới có thể nhận lãnh 
phúc lộc của trời mà không. mất. Đến thời Văn vương và 
Vũ vương, nhà Chu liền có cả thiên hạ khắp bến phương. 


CHƯƠNG IV 
Kt Hồ + # 37. Duy thử Vương Quý 
Tổ HỆ TY (Ù 38. Đế đạc kỳ tâm, 
#i.?# 8 39. Mạch kỳ đức âm, 
+ #§ 7z BH 40. Kỳ đức khắc mình. 
7# HH 7 Xl 41. Khắc minh khắc loại. 
L1. =:i 42. Khắc trưởng khắc quân, 
+£# 4 #ñ 48. Vượng thứ đại bang, 
1? MH% kh 44. Khắc thuận khắc tỷ, 
H*#ẽxs 45. Tỷ vu Văn vương 
E: † 46. Kỳ đức mỹ hối. 
Kt 8# 7 47. Ký thụ để chi, 
lữ + %7 48. Dị vu tôn tử. 

Dịch nghĩa 


37. Cồn Văn vương nầy 
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38. Thì Trời đồ liệu được tâm lòng. 
39. Khiến cho lời nói và đức hạnh được trầm lặng, 
40. Có thể xem xét được việc phải trái, 


41. Xem xét được việc phải trái thì có thể phân biệt 
được lành dữ. : 


42. Làm bực trưởng để dạy dỗ người không chán, làm 
bực vua để thưởng phạt nghiêm chính, 


43. Để làm vua một nước to nầy, 

44. Mà thương yêu hoà nhã và thân mật với kẻ dưới, 
45. Để đến Văn vương 

46. Thì đức hành không còn gì hờn trách được. 

47. Đã nhận lãnh phúc lộc của trời 


48. Mà truyền cho con cháu. 


Dịch thơ 


Còn bực uua hiển nây Vương Quy, 
Trời đã lo liệu kỹ bản tâm. 

Đức, lời đầu được thâm trầm, 
Khiến cho xem xét chẳng nhằm mủy may. 
Việc lành dữ giai bày phân biệt, 
Mãi dạy người thưởng phạt nghiêm trang. 
Tràm oua của một đại bang 


Dưới trên thân mật dịu dùng yêu thương. 
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Rồi đến bực Văn Uuương sáng suối, 
Đức thì không trách được điều nào, 
Phúc trôi đã nhận đôi đèo 


Để truyền con cháu nối nhau đời đời 
Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú.ƒỆ đạc, có thể đo lượng mọi vật 
và đo lường nghĩa lý. mạch, truyện Xuân thu và Nhạc ký 
đều viết. mạc, ý nói lạng lẽ thanh tịnh.7ZZRR khác mình, 
có thể xem xét việc phải trái. ?##*ã khắc loại, có thể phân 
biệt lành dữ.z#?#' khốc trưởng, dạy dỗ người không mỏi 
chán.7#7E khác quân, thưởng thì khánh, phạt thì uy. Nói 
thưởng thì không sai, cho nên người ta cho là khánh, phạt 
thì không lạm, cho nên người ta cho là uy.llf. thuận, 
thương yêu hoà nhã, khấp nơi đều phục tùng.Et, ø, trân 
dưới thân mật nhau. EÈ-ˆ £ÿ »u, đến, đến nơi 1# bối (đọc 
buy cho hợp vận), để oán hận lại. 


Nói Thượng đế đã kềm chế được lòng của Vương Quý, 
khiến cho có mực thước để lễ nghĩa được đo lường, và lời 
nói đức hạnh được trầm lặng, khiến lời trái lẽ không được 
chen vào, cho nên đức hạnh của Vương Quý đã gồm được 
sáu điều ấy. Đấn Văn vương thì đức hạnh đã hoàn toàn 
không còn điều gì hờn trách được nữa, cho nên mới nhận 
được phúc lộc của Trời mà truyền cho con cháu, 
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TẾ RẾ 2C + 
?# #4 ÉP 2 
#£ #4 š 
8t 8 T R 
#A® 
tr h k #5 
G bí fH 
+mÑn 
#1 
Đ # fH l£ 
b 1 RR Te 
31uMTx*<* 


49. 
50. 


CHƯƠNG V 


Đế vị Văn vương 


Vô nhiên bạn viện. 


. Võ nhiên hâm tiễn 

. Đán tiên đăng vu nghạn 
. Mật nhân bất cung. 

. Cảm cự đại bang 

. Xâm Nguyễn tổ Cung 

. Vương hách tư nộ 

. Viêm chỉnh kỳ lữ 

- Dĩ át tổ lữ 

ã9. 
60. 


Dĩ đốc Chu hộ 


Dĩ đối vu thiên bạ 


.Dịch nghĩa 


49. Thượng đế bảo Văn vương: 
50. Chớ bỏ đây, theo đó như thế 
51. Chớ tham muốn như thế 


52. Hãy làm to rộng đức hạnh trên để sớm đạt đến 


mức cao siêu của đạo lí 


53. Người nước Mật không cung kính, 
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54. Dám trống lại nước to. 

ð5.Đem quân tràn đến nước Cung để xâm phạm nước 
Nguyễn . 

56. Văn vương nổi cơn giận dữ 

57.Bèn chính đốn quân lữ 

58.đem quân ra ngăn binh nước Mật tiến sang 

59.Để hồng phúc nhà Chu thêm dầy 

60.Để đáp lại lòng của thiên hạ 


Dịch Thơ 


Cùng Văn uương Trời đã bỏo rõ: 
Chó phụ đây, theo đó thế ni. 
Chớ tham như thế làm gì 
Đến cao siêu nhất, đức thì mở mang 
Người nước Mật ngang tùng chẳng bính 
Với nước to lại định chống nhau 
Đất Cung quân cứ tràn uào 
Văn uương nổi giận xiết bao uy hùng! 
Rồi quân đội dốc lòng tu chỉnh 
Đem quân rd tiến đánh trận ngay 
-_ Nhà Chu hông phúc thêm đầy 
Đứúp lòng thiên họ những ngày chờ mong 


Đã 


Chú giải của Ohu Hy 

Chương này thuộc phú ?ÿ BE Z4 + Đế vị Văn 
pương. Thượng đế bảo Văn vương, bày ra lời của Trồi bảo 
Văn vương như nói ở phần sau đây.#£#X nô nhiên, như nói 
không thể được như thế.WỆ bạn, lìa bỏ. piện, nắm lấy. 
Bạn uiện là nói buông cái nầy mà bắt cái kia.##' hâm. phát 
động của lòng ham muốn. #% /iên, thương mến. ý nói buông 
lỏng tâm tỉnh theo vật dục. Fš ngạn (đọc nghiến, cho hợp 


vật), mức cùng tột của đạo lý. Z§ Mật, nước Mật Tu, nước 
chư hầu của họ Cật, nay ở Ninh châu. lt Nguyễn, tên 
nước, nay ở Kinh châu. Íl rổ, đi. ‡ Cung, tên đất ở nước 
Nguyễn, là Cung Trì ở Kinh châu ngày nay. #*}K kỳ lữ, 
binh đội của nhà Chu. ÿ# đf, ngăn.{f J tồ j#, nói quân 
nước Mật đến đánh đất Cung iñ hộ, phúc.Š† đối, đáp lại 


Lòng người có chỗ bỏ chỗ theo, có chỗ tham muốn đã 
khiến người ta phải yếu đuối, cứ xuôi theo dòng vật dục 
mà không thể vượt khỏi thoát lân bờ. Văn vương thì không 
có hai điều ấy, cho nên đã sớm hiểu biết mà bự giác để đến 
mức cùng tột của đạo lý con người. Vì Trời thật đã khiến 
thế chẳng phải sức người có thể đạt đến được. 


Cho nên người nước Mật không biết cung kính dám 
trái mệnh lệnh, tự tiện dấy bình xâm phạm nước Nguyễn, 
tràn đến đất Cung. Văn vương liền nổi cơn giận dữ, chỉnh 
đốn binh đội, đem quân ra ngăn đón lại, để hồng phúc của 
nhà Chu thêm dây mà đáp lại ý muốn của thiên hạ bốn 
phương. Vì đó là nhân việc đáng giận mà giận đữ lên, đầu 
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tiên chưa có lòng bỏ kẻ nầy, theo kẻ nọ hay tham muốn gì. 
Đó là lần đầu tiên Văn vương ra chỉnh phạt. 


CHƯƠNG VỊ 
‡k E7: Ẳ - 61, Y kỳ tại kinh, 
tll đ bu §š 62. Xâm tại Nguyên cương. 
W # ø 63. Trắc ngã cao cương, 
# 2< # l# 64. Vô thỉ ngã lăng, 
#® l # mị 65. Ngã lăng ngã ä, 
#& 8X #t 66. Vô ẩm ngã tuyển, 
#  #\ 1b 67. Ngã tuyển ngã trì, 
fE£Rfm 68. Độ kỳ tiên nguyên 
Em 69. Cư Kỳy chỉ dương, 
#+tìiRx 70. Tại Vị chỉ tương, 
‡#Ä⁄ 71. Vạn bang chỉ phương, 
TYRz+z 72. Hạ dân chỉ vương. ` 
Dịch nghĩa 


61. Văn vương an nhiên ở kinh đô nhà Chu, 


62. Còn quân đội thì từ cương giới nước Nguyễn tiến 
ra xâm phạt nước Mật. 


63. Quân đội tiến lên sống núi cao của ta, 
64. Không có ai dàn binh ở gồ của ta, 
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6ã. Gò của ta, nổng của ta, 

66. Không có a1 uống nước ở suối của ta, 

67. Ở suối của ta, ở ao của ta. 

68. Mưu độ lấy vùng binh nguyên tươi tốt ấy mà đời đô 
sang. 

69. Ở phía nam núi Kỳ, 

70. Ở một bên sông VỊ, 

71. Để muôn nước hướng về 


79. Làm vua cả thiên hạ nhân dân. 


Dịch thơ 


Ở kinh đô Văn bương yên lặng, 

Quân từ nước Nguyễn thẳng tiến sang. 

Sơn cương cứ tiến bằng ngàng, 

Núi gò thì chẳng ai dàn bình ra, 

Nên gò đêu của ta cả đấy. 

Suối ta chẳng ni lấy uống uào, 

Của ta tế! củ suối do, 

Đồng bằng tươi tốt, dời mau kinh thành, 

Phía nam núi Kỳ, binh đô ấy, 

Một bên sông Vị chảy sát kê, 

Hầu cho muôn nước hướng uề, 

Khấp trong thiên hạ yên bề đế ương. 
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Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. ÿ, dáng bình an. 3 kinh 
(đọc cương cho hợp vận), kinh đô nhà Chu.%& £bý, bày ra.## 
tiên, lành. tương, ở một, bên. phương, hướng về. 


Nói Văn vương an nhiên ở kinh đô nhà Chu, mà quân 
đội được chỉnh bị để ngăn được người nước Mật, bèn từ 
cương giới nước Nguyễn tiến ra đã xâm phạt nước Mật. 
Những sông núi đã vượt lên tức là sông núi của ta, và 
không ai dám dàn binh ở bờ gò, uống nước ở suối để chống 
cự với ta cả. Cho nên mới xem xét địa thế vùng cao nguyên 
mà dời đô về đấy. Gọi là Trình ấp, vào thời nhà Hán, nơi 
ấy là đất An lăng huyện Phù phong, nay tại huyện Hàm 
dương, phủ Kinh triệu. 


CHƯƠNG VII 
Tý R Z + 3. Đế vị Văn vương: 
*# H8 74. Dư hoài mình đức, 


“ k8 L Œ& Z5. Bất đại thanh dĩ sắc, 
^®£Eš5D0# 76. Bất trưởng ha di cách, 


“ ®  &i 77. Bất thức bất tri, 

I ï < RI 78. Thuận đế chi tắc, 

TẾ ñH + 9. Đế vị Văn vương: 

RE BH ỨU 5 80. Tuân nhĩ cừu phương, 
[li Bí "ử sš S1. Đồng nhĩ huynh đệ, 
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1 8 #— #2 89. Di nhĩ câu viên, 


#§ H lữ đã 83. Dư nhĩ lâm xung, 
ĐI {k E* l§ 84. Dĩ phạt Sùng dung. 
Dịch nghĩa 


73. Thượng đế bảo Văn vương rằng: 
74. Ta thương nhớ người có đức rạng rỡ như ngươi, 


7B. Công đức phải ngấm ngầm vi điệu không lộ ra ở 
thanh âm và dung sắc. 


76. Không được lớn lên rỗi thay đổi tính tình, 

7ï. Không được làm khôn làm biết, 

78. Chỉ thuận theo phép tắc của Thượng đế mà thôi. 
79. Thượng đế lại bảo Văn vương rằng: 


80. Hãy mưu tính đánh kẻ thù, nước Sùng của người 
đi : 


81. Hãy hợp với những nước bạn của ngươi, 
82. Lấy thang mây của người, 
88. Và những lâm xa, xung xa của ngươi ra, 


84. Để phá thành nước Sùng vậy. 


Dịch thơ 


Cùng Văn uương, Trời đã báo rõ: 
Tu thương ngươi rạng rỡ đức lành, 
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Ngấm ngâm chẳng lộ dụng thanh. 

Lớn lên không được tính tình đổi thay, 
Không được lam bhôn hay làm biết, 
Phén của Trời mới miết tuân thôi. 

Dạy Văn ương, lại tiếp lời: 

Hãy mau đánh bẻ thù người, nước Sùng. 
Những nước bạn hợp chung có lợi, 
Những thang mây thì hãy đem ro, 

Cùng lâm xa UỚI xung xd, 


Phá thành Sùng quốc để mà dẹp yên. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. đư, ta, đặt ra lời của Trời tự 
xưng. hoài, thương nhớ.HH{ểt minh đức, cái đức rạng rỡ 
của Văn vương. đš như. đữ là cùng, với. họ.*+ cách, 
chưa rõ nghĩa là gì.RI| tốc, phép tắc.{l7j cừu phương, bên 
địch, nước thù.bú3Š huynh đệ, nước thân thiện như anh em 
với nhau.§ÿ‡#Š câu uiên, cái thang có mốc, để móc vào tường 
mà leo lên thành, gọi là vân thê (thang mây) Fữ âm là lâm 
xa, một loại binh xa để từ phía trên tràn xuống phía dưới. 
fl xung là xung xa, một loại bình xa để từ một bên xung 
phong đột kích vào. Lâm xa và xung xa là khí cụ để tấn 
công thành trì. šš Sùng, tên nước Sùng, nay ở huyện Hộ, 
thuộc phủ Kinh Triệu. l#. dưng, tường thành. Theo sách 
Sở ký: Sùng hầu tên Hổ gièm pha ông Tây Bá với vua 
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Trụ. Vua Trụ bèn giam ông Tây Bá (Văn vương) ở Dữu Lỳ, 
bầy tôi của ông Tây bá là bọn Hoàng Yên tin gái đẹp, vật 
lạ, ngựa hay đem dâng lên vua Trụ. Vua Trụ mới tha ông 
Tây Bá, ban cho cung tên (để đi chinh chiến) và búa phủ 
việt (để giết kế có tội) để chuyên đi chính chiến. Nói rằng 
giềm pha ông Tây Bá là Sùng hầu Hổ. Ông Tây bá được 
tha trở về. Ba năm sau, ông Tây Bá đánh Sùng hầu Hổ mà - 
lập ra Phong ấp. 


Nói rằng Thượng đế thương nhớ Văn vương, mà nói 
cái đức phải thâm trầm vì điệu, không lộ ra ở hình đáng 
dấu tích gì, lại có thể không làm khôn làm khéo để tuân 
theo lẽ trời. Cho nên lại bảo Văn vương chính phạt nước 
Sùng. Lữ thị nói rằng: Đây nói cái công đức của Văn vương 
rất ngấm ngắm không hiểu rõ ra hình tích, chỉ đồng một 
thể như trời mà thôi. Tuy hưng biinh đánh nước Sùng, 
thật đó là thuận theo phép tắc của Trời, chớ chẳng phải do 
ý riêng mình vậy. 


Chủ giẢi của Dịch giả 


Mao thị truyện. trưởng, lớn. 5 hạ như [l8 chư hạ. 
Trung quốc, nước Tàu. 7rưởng hạ, người Trung Quốc lớn 
lên. # cách, biến đổi F5 2l bất trưởng hạ dĩ cách, 
không được lớn lên rồi biến đối tính tình khác lúc thơ ấu. 


CHƯNG VII 
Kệ 8 B S§B. Lâm xung nhàn nhàn 
#f# mẽ 86. Sùng dung ngôn ngôn 
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$\ SN Xã š 87. Chấp tấn liên liên. 


12 lầ # 4 88. Du quắc an an. 

sổ ca 89. Thị loại thị mạ, 
tk 90. Thị trí thị phụ. 

{ft 91. Tứ phương di vô vũ. 

Rý f#ï #§ #E 92. Lâm xung phất phất. 
tt f2 {2 93. Sùng dung ngật ngật. 
s8 94. Thị phạt thị tứ. 

Lo l.. 4 9ã. Thị tuyệt thị hốt. 


tu # bỊ #t ‡? 96. Tứ phương dĩ vô phất. 


Dịch nghĩa 

85. Tấn công đột kích bằng lâm xa và xung xa một 
cách thung dung hoà hoãn. 

86. Thành nước Sùng lớn lao vòi vọi. 

87. Bắt quân giặc để tra hỏi liền liền. 

88. Quân nào không chịu đầu hàng mới giết và cắt 
vành tai trái một cách thận trọng không khinh suất bạo 
tàn. 

89. Trước khi xuất quân thì có cúng tế cáo báo với 
thần linh, khi đến đất giặc thì có cúng tế người đầu tiên 
đặt ra quân pháp, 


90. Là để quân giặc quay về mà phụ thuộc vào mình. 
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91. Cho nên trong bốn phương không ai dám khinh 
mạn nữa. 


92. Lâm xa và xung xa của Văn vương rất đổi dào và 
hùng trắng. 


93. Thành nước Sùng thì vòi vọi lớn lao. 


94. Hễ không hàng phục thì Văn vương mới xua quân 
chinh phạt. 


95. Vận mệnh nước Sùng sẽ dứt sẽ tiêu tan. 


96. Bốn phương không còn ai đám trái nghịch nữa. 


Dịch thơ 


Lâm xa uới xung xa lần tới 

Thành nước Sùng uòi 0ọt lớn lao. 

Tù bình tro hỏi liền nhau, 

Cắt tai đem giết tên nào chẳng tuân. 
Đi uò đến ân cần tế cúng, 

Để giặc đầu hưởng ứng quay uê, 
Bốn phương khinh mạn chẳng hễ. 
Lâm, xung xe trận chỉnh tê nhiều đông. 
Lún lao thùnh nước Sùng uòi 0uọi. 
Không hàng thì xua tới đẹp an. 
Nước Sùng uận mệnh tiêu tan. 


Bốn phương trái nghịch làm càn dám đâu. 
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Chú giải của Chu Hy 

Chương nầy thuộc phú. PRBl nhàn nhàn (đọc hiên hiển 
cho hợp vận), từ từ chậm chậm. Bí ngôn ngôn, cao lồn. XE 
šf liên liên. liên tiếp nối nhau.ÄÄÑ quốc, cắt vành tai. Theo 
quân pháp, quân địch bị bắt mà không hàng phục thì bị 
giết và bị cắt vành tai phía tả. 32 an øn (đọc yên yên cho 
hợp vận), không khinh bạo.Xã /oø¡, cúng tế Thượng đế khi 
sắp ra quân. ÿ§ mẹ, đến đất để chính phạt mà cúng tế 
người. đầu tiên đã bày ra quân pháp, tức là nói Hoàng đế 
và Xi vưu.#W{ /r?, gọi người ta đến với mình. lW phụ, khiến 
người ra đến phụ thuộc vào nước mình. ##%; phất phất, 
dáng cương thịnh. {z{Z, nñgật ngội, đáng mạnh mẽ bền 
chắc. §# (ứ, xua quân tới.4! hốt (đọc buất cho hợp vận), 
diệt.#ÿ phất, trái nghịch. Truyện Xuân thu nói rằng: Văn 


vương đánh nước Sùng, ba tuần (30 ngày) mà không hàng 
phục được, bèn lui về, sửa sang việc giáo hóa rồi trở ra 
chỉnh phạt lại. Vua nước Sùng vẫn dựa vào thành luỹ, 
nhưng tự biết mình không địch nổi mới chịu đầu hàng. 
(Xuân thu Tủ truyện, Lỗ Hy công năm thứ 19). 


Nói lúc khởi đầu Văn vương chỉnh phạt nước Sùng, 
tấn công và chiến đấu thung dung không gấp rút, cúng tế 
cáo với các thần linh để khiến quân giặc quy phụ vào mình 
thì bốn phương đều không ai là không thuận tùng. Ôi! lúc 
bắt đầu tấn công và chiến đấu một cách hoà hoãn thung 
dung, chẳng phải là sức không đủ, chắng phải biểu thị 
mình yếu đuối, mà là để người ta biết quy phụ vào mình 
để được an toàn vậy. Đến khi cuối cùng người ta không 
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chịu đầu hàng Văn vương mới xua quân tiêu diệt, thì đấy 
là kẻ bị trời giết không thể nào giữ lại được, và kết tội 
người mới có cố vậy. Đây là nói việc đùng bình của Văn 
vương. 

Thiên Hoàng hĩ có 8 chương, môi chương 12 câu. 


Chương I, chương II nói Trời đã khiến Thái vương. 
Chương III, chương IV nói Trời kbiến Vương Quý. Chương 
V. Chương VI nói Trời khiến Văn vương đánh nước Mật. 
Chương VII, chương VIII nói Trồi khiến Văn SH HDD đánh 
nước Sùng. 


BÀI THỨ 248 
CHƯƠNG I 
B§ Œ Linh đài. (Văn vương 8) 

# tạ 8 ã 1. Kinh thuỷ Linh Đài. 
8Ð ý !## < 2. Kinh chỉ doanh chỉ. 
£ R 4 Z. 8.Thứ dân công chỉ 
“ẨH#£ 4. Bất nhật thành chỉ. 
#Œ# là 2) 5K 5. Kinh thuỷ vật cức. 
# Bì # # 6. Thứ dân tử lai. 

Dịch nghĩa 


1. Đo đất bắt đầu làm Linh đài. 
2. Đo rồi đóng cọc để làm nền. 
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3. Nhân dân đến làm lụng lo xây cất 
4. Không hết ngày mà làm xong. 
ð. Văn vương bảo: Chớ làm gấp vội. 
6. Nhân dân tự dắt nhau đến làm mà không cần phải gọi. 
Dịch thơ 
Làm Linh đài bắt đầu đo nhắm. 
Đã đo rồi thì cắm trụ liên. 
Nhân. dân làm lụng xây lên 
Một ngày không hết hiển nhiên dựng thành. 
Vưa bảo: Chó làm nhanh Uuội Uố. 
Dân bhông cần gọi, đã đến ngay. 
Chủ giải của Ohu Hy 
Chương nầy thuộc phú.8š nh, đo lường. 8ã Linh đời 


(đọc đi cho hợp vận), đài do Văn vương làm ra. Gọi nh là 
ý nói cái đài ấy hốt nhiên mà thành như đo thần linh làm 
ra. # doơnh, đông trụ để định vị trí mà xây cất. ] công, 
làm.H ðất nhật, không hết ngày.äE cức, gấp. 


Trong nước có cái đài để xem khí âm dương biến 


chuyển mà xét biết là tai hại hay tốt lành, thường ra đấy 
mà xem xét thiên văn để tiết chế sự lao nhọc hay sự nhàn 
rỗi. Cái đài của Văn vương vừa mới đo và đóng cọc thì 
nhân đân đã đến làm, cho nên không hết ngày mà xong. 
Tuy lòng của Văn vương sợ dân chúng phiền nhọc, mới răn 
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dạy là chó làm gấp rút. Mà lòng dân thì vui thích ra công 
như con cái xua vào làm việc cho cha mẹ, không cần kèu 
gọi là tự đến. 

Mạnh tử nói rằng Văn vương dòng sức lực của dân 
làm đài làm hồ mà lòng dân hân hoan vui thích, mới gọi cái 
đài ấy là Tinh đài, gọi cái hồ ấy là Linh chiêu, là nói về bài 
thơ nây, (Sách Mạnh tử, Lương Huệ vương chương cú 
'thượng). 


CHƯƠNG lI 
+#.m 7. Vương tại Linh hựu 
R§ ft Ñ 8. U lộc du phục, 
lš f # # 9. Ú lộc trạc trạc, 
=N. 1S .1- 10. Bạch điểu hạc hạc. 
+##8w 11. Vương tại Linh chiều 
 ØJ BH 12. Ô nhận ngư dược! 
Dịch nghĩa 


7. Vua ở trong vườn Linh hựu 

8. Thấy hươu đực hươu cái nhởn nhơ yên ổn. 

9. Con hươu đực con hươu cái trơn mướt đẫy đà. 
10, Con chim trắng sạch sẽ tỉnh anh. 

11. Vua ở trong hồ Lãnh chiếu. 

12. Ôi! thấy cá đầy dây nhảy tung tăng. 
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Dịch thơ 


Vườn Linh hựu uua đang ở đấy. 

Hướơu đực uà hươu cái thành thơi, 

Hươu đầu trơn mướt tối tươi. 

Con chim lông trắng sáng ngời tỉnh anh. 
Vua hiện đang trong Linh chiếu ấy. 

Ôi! cá đầu đây dây tung tăng. 


Chú điẢi của Chu Hy 


Chương nây thuộc phú ] #jl Linh hựu (đọc úc cho hợp 
vận), dưới đài có vườn thú để ngăn riêng mà nuôi chim 
thú. Rl u, con hươu cái. {Â phục, ở yên nơi không bị ai làm 
kinh động,!#}Ã đọc trạc, dáng mập béo tươi mướt. 
hợc hạc, dáng trong trắng sạch sẽ. 8Š Linh chiểu, trong 
vườn thú Lính hựu có cái hồ gọi là Linh chiều.) nhận, 
đầy, Cá đây nhiều mà nhảy tung lên, ý nói cá nhiều mà 
được nơi thích hợp. 


CHƯƠNG lÌl 
g% # 18. Cự nghiệp duy thông. 
#ĩ b3 KẾ #ễ 14. Phần cô duy dung. 
ƒA ã  #ã 15. Ô! luân cổ chung. 
ÿ 8ð RỆ El 16. Ô! lạc Bích ung. 
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Dịch nghĩa 
18. Dựng trụ và bắc cây ngang làm nơi treo chuông 
trống. 
14. Có trống to và chuông to. 
15. Ôi! để đem chuông trống hoà lòng người cho hợp 
luần lý, 


16. Ôi! để làm vui chốn nhà học Bích ung củ thiên tử. 


Dịch thơ 


Dựng trụ bắc cây ngang xong tủ, 
Trống chuông to treo đã huy hoàng, 
Trồng chuông hoà hợp luân thường, 
Làm uui thiên tử học đường Bích ung. 


Chú giẢi của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú.E§ cự, dựng cây lên để treo 
chuông khánh, thanh gỗ ngang gọi là cây tuẩn. 3š nghiệp, 
miếng ván to ở trên thanh gỗ tuần có khắc hình răng cưa 
để trang sức. thông, chỗ treo chuông khánh trên thanh 
gỗ nghiệp, lấy màu sắc sơn vẽ làm thanh gỗ sùng nha, 
hình dáng khum khum gồ lên. phần, cái trống to dài 8 
thước, mặt trống rộng 4 thước, bụng ở giữa trống phình to 
rộng hơn một phần ba (1/3) nữa. ÿ§ dung, cái chuông to. š# 
Huân, luân lý, nói hợp luân lý. E# bích đồng với Eš bích, là 
ngọc bích, tròn và có lỗ ở giữa. jš# ung, cái hỗ. Bích ung là 
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nhà học của thiên tử, nơi thành lễ đại xạ (thi bấn trước khi 
cúng tế), có nước chảy vòng chung quanh cái gồ cao giống 
như hình viên ngọc bích để ngăn người xem không thể 
vượt qua đến gần, cho nên gọi là bích ung. 


CHƯƠNG IV 
j2 ñ ã 3l 17. Ôt luân cổ chung, 
ÿj #4 Et Bỹ 18. Ô! lạc Bích ung. 
Móc 19. Đà cổ bồng bồng 
tế HS 2à 20. Mông tấu tấu công, 
Dịch nghĩa 


17. Ôi! để làm chuông trống hoà lòng người cho hợp 
luần lý. 

18, Ôi! để làm vui nhà học Bích ung của thiên tử. 

19. Tiếng trống bằng đa kỳ đà nghe hoà địu. 

20. ấy là nhạc sư mù mắt đang tấu khúc. 


Dịch thơ 
Cho luân lý hoà cùng tiếng trống, 
Chốn Bích ung uang động vui hoà, 
Địu êm tiếng trống kỳ đà, 


Nhạc sư đang tốu rõ ra người mù. 
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Chú giÃi của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú.#l đờ, con kỳ đà, giống như con 
kỳ, nhông cắc ké, đài hơn trượng, da có thể dùng bịt trống. 
3# bồng bồng, hoà. mông, có tròng con mắt mà không 
trông thấy.Rg tẩu, đui không có tròng con mắt. Đời xưa đều 
dùng người mù làm nhạc sư, vì người mù rất thính tai, 
thẩm xét thanh âm rất giỏi.7` công, công việc. Nghe tiếng 
trống bằng da kỳ đà thì biết nhạc sư đang tấu nhạc. 

Thiên Linh đài có 4 chương, 2 chương 6 câu uờ 2 
chương 4 câu. 

Lữ thị ở Đông lai nói rằng: Hai chương đầu mừng cái 
vui của Văn vương được có đài, có hề và chim thú, hai 
chương sau mừng cái vui của Văn vương có trống cố 
chuông, đều thuật lại lời của đân chúng mừng vui. 


BÀI THỨ 249 
CHƯƠNG | 
FẦ Hạ Vũ. (Văn vương 9) 
F ® # ñ 1. Hạ Vũ duy Chu. 
t8 t xz 92. Thế hữu triết vương. 
=H#~Xx 3. Tam hậu tại thiên. 
+Wiửg 4. Vương phối vu kinh 
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Dịch nghĩa 
1. Văn vương và Vũ vương đã tạo ra nhà Chu, 
2. Đời có vua hiển trí như Thái vương và Vương Quý. 
8. Ba vua đã thăng lên hợp cùng Trời. 
4. Vũ vương nối ngôi ở Hạo kinh. 


.Dịch thơ 


Nhà Chu, Văn, Vũ uương khai sáng, 

Có uua hiện trí rạng trên đời. 

Ba 0uuu thăng hợp cùng Trời. 

Vũ uương hinh Hạo nối ngôi huy hoàng. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. Ƒ hạ, ý nghĩa chưa rõ là gì. 
Hoặc nói rằng chữ 'E bạ đáng là chữ. Văn, ý nói Văn 
vương và Vũ vương thật đã tạo ra nhà Chu. #f# triết 
Dương, vua hiển trí thông thường gọi Thái vương và 
Vương Quý. —ƑEr fưm hậu, ba vua Thái vương, Vương Quý 
và Văn vương.#r£Z tại thiên, đã mất mà tỉnh thần thăng 
lên hợp với Trời. ương, Vũ vương.Ăt phối, đối, nói lên nối 
ngôi để đối với ba vua trước. Z4 kinh (đợc cương cho hợp vận), 
kinh đô ở đất Hạo 
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CHƯƠNG II 


+7 Xx 5. Vương phối vu kinh, 

ti f4 6. Thế đức tác cầu. 

t8 f 1ï. Vĩnh ngôn phối mệnh, 

j#ŒzxZ® 8, Thành vương chỉ phu. 
.Dịch nghĩa 


5. Vũ vương nối ngôi ở Hạo linh. 
6. Phối hợp được cái đức trải qua nhiều đời của tiên vương. 
7, Nói rằng mãi mãi bợp với lẽ trời. 


8. Để thành cái đức tin của vua trong thiên hạ. 
Dịch thơ 


Ở Hạo kinh Vũ ương nổi nghiệp, 
Đức tiên uương phối hiệp đời đời, 
Nói rằng mãi hợp lẽ trời, 

Tạo thành đức tín rạng ngời của uua. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. Nói Vũ vương xứng đáng tiếp 
tục cái đức của tiên vương và nói rằng mãi mãi hợp với lẽ 
trời, cho nên tạo thành đức tín của bực vua chúa khắp 
trong thiên hạ. Nếu mà tạm hợp rồi tan liền, tạm được rồi 
mất liền thì không đáng để thành cái đức tín ấy. 
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CHƯƠNG II 


#©zZ* 9. Thành vương chỉ phu 

E3 10. Hạ thổ chỉ thức 

xtRB#. 11. Vĩnh ngôn hiếu tư 

# lí & RÍ 12, Hiếu tư duy tắc. 
Dịch nghĩa 


9. Vũ vương đã tạo thành cái đức tin 
10 Để làm phép tắc dưới cõi thế gian. 
11. Nói mãi là phải nhớ đến đạo hiếu. 
19. Đạo hiếu được nhớ mãi ấy đáng làm phép tắc. 


Dịch thơ 
Đức tin kia Vũ oương thành đạt. 
Để làm nên phép tắc cõi nây. 
Nói rằng đạo hiếu nhớ hoài. 
Đáng làm pháp tắc, hiếu ray nhớ luôn. 


Chủ gìÂi của Chu hy 


Chương nầy thuộc phú.Z\ thức, RI| tắc đều là phép tắc. 


Nói Vũ vương sở di tạo thành được cái đức tin để làm 
phép tắc trong bốn phương bởi vì nói mãi rằng phải nhớ 
đến đạo biến không bao giờ quên. Cho niên cái đạo hiếu ấy 
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có thể làm phép tắc vậy. Nếu có lúc bị quên lãng đi thì đạo 
biếu thành ra giả dối, sao đáng làm phép tắc được? 


CHƯƠNG IV 
#8 R — À —_ 18. My tư nhất nhân, 
fR £ IR?# 14. ứng hầu thuận đức. 
x+E # 1ã. Vĩnh ngôn hiếu tư. 
Hã Z4 Rñ R8 16. Chiêu tai tự phục. 
Dịch nghĩa 


13. Thiên hạ chỉ thương mến kính trọng có một người, 
ấy là Vũ vương. 

14. Đã đáp ứng Vũ vương, vì Vũ vương đã thuận theo 
lòng nhân đức. 

15. Vũ vương nói mãi rằng phải nhớ đạo hiếu. 

_ 16. Thì rõ ràng thay! Vũ vương đã nối tiếp được sự 
“nghiệp của tiên vương. 
Dịch thơ 


Thiên họ chỉ mến thương người ấy, 
Hưởng ứng u¡ thuận mỗi lòng nhân. 
Nói rằng nhớ hiếu song thân. 

Kế thừa xúng đáng uô ngần rõ thuy! 
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Chủ giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú.Jä my, thương. — Á. nhất nhân, 
một người, nói Vũ vương.ƒE ứng (như chữ ứng trong câu 
phi ứng hệ chủ, ứng đáp lại4& hầu, chỉ.]§ phục (đọc bặc 
cho hợp vận), công việc. —_ 


Nói nhân dân trong thiên hạ đều thương mến kính 
trọng Vũ vương làm thiên tử. Mà sở đi nhân dân đã đáp 
ứng việc ấy, chỉ vì Vũ vương hành động thuận theo lòng 
nhân đức. Vũ vương đã nói mãi rằng phải nhớ đạo hiếu. 
Thì rõ ràng thay! Vũ vương đã nói tiếp được sự nghiệp của 
tiên vương. 


CHƯƠNG V 
là ấT 17. Chiêu tư lai hử 
#R EL ñH ñ 18. Thằng kỳ tổ vũ. 
#2 8ã EW 4# 19. Ư vạn tư niên 
#Xz âm 20. Thụ thiên chỉ hộ 
Dịch nghĩa 


17. Rạng rỡ thay! Nếu đời sau 
18. Nơi theo dấu của tổ tiên. 
19. Thì có thể trong muôn năm 


20. Nhận mãi phúc lộc của trời. 
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.Dịch thơ 


Bạng rõ thay! Nếu đời sơu mỗi 
Dấu tổ tiên noi lấy chăm chăm. 
Thị rằng có thể muôn năm, 


Phúc trời nhận mới gội dằm bên lâu. 


Chú giải của Ohu Hy 


Chương nầy thuộc phú.lfj#ii{. chiêu tư, tiếp theo câu 
trên mà nói.jÿ ý và 33 tai, hai tiếng nghe rất gần nhau vì 
ngày xưa thông dụng như thế. 3E /z¡, đời sau.z† hứ như 
chữ ƒf: sở. ‡l thằng, kế tiếp. nữ, dấu vết. 

Nói cái đạo của Vũ vương rạng rỡ như thế, nếu đời sau 
noi theo dấu được thị có thể hưởng được phúc lộc của trời 
lâu đài mà không mất. 


CHƯƠNG VI 
#Xx mm 91. Thụ thiên chỉ hộ, 
b#+& 22. Tứ phương lai hạ. 
ˆ 8ã r # 23. Ư vạn tư niên 
~£ã&8£& 24. Bất hà hữu tá? 
Dịch nghĩa 


21. Nhận mãi phúc lộc của trời, 


22. Được thiên hạ ở bốn phương đến chầu mà chúc mừng. 
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23. Trong muôn năm ở ngôi thiên tử 
24. Há lại không được giúp đỡ hay sao? 


Tịch thơ 


Mãi nhận lấy trời ban lộc phúc. 

Nhắp bốn phương đến chúc đến châu, 

Muôn năm uương nghiệp bên lâu. 

Hà không được giúp đã uào hay chăng? 

Chú điỗi của Chu Hy 

Chương nầy thuộc phú.#Ÿ hø là triều hạ, vào chầu để 
chúc mừng vua. hờ đồng với {ñj hờ là sao? {£ fá, giúp đỡ. 
ấp là nói Há bất! hữu trợ hồ? Sao lại chẳng được giúp đỡ? 

Thiên Hạ Vũ có 6 chương, môi chương 4 câu. 

Hoặc nghỉ rằng bài thơ nầy vì có chữ.gÈ~ thành uương 
phải là vào thời Khang vương trở về sau. Nhưng khảo tìm 
ý tứ của lời văn, e rằng nên nghe theo thuyết xưa. Vả lại 
văn thể của bài thơ nẩy cũng có sự thông liền chặt chẽ 
giữa thiên trước và thiên sau, chẳng phải có sự lầm lẫn 
đâu. 


BÀI THỨ 250 


CHƯƠNG | 


xzử+?2# Văn vương hữu thanh. 
(Văn vương 10) 
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xz+#@# 1. Văn vương hữu thanh, 


ìš E# # 2. Duật tuấn hữu thanh. 

‡§ #wM 3. Duật cầu quyết ninh, 

šK Ej E£ .4. Duật quan quyết thành. 

Zxz#®#£m 5. Văn vương chưng tai! 
Dịch nghĩa 


1. Văn vương có tiếng tăm. 

2. Mà công đức của Văn vương còn to tát hơn tiếng 
tăm ấy nữa. 

3. Vì mong cho thiên hạ được an ninh. 

4. Mà thấy được sự thành công của Văn vương. 

5. Văn vương đáng bực làm vua thay! 


Dịch thơ 


Văn uương danh tiếng dồi dào. 
Nhưng công đức lại lớn lao uô ngắn. 
Mong thiên hạ chúng dân yên lặng. 
Mà thành công thấy đặng rõ ràng, 
Đáng lờm 0uua thật Văn uương! 
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Chú giải của Œhu Hy 


Chương nầy thuộc phú. š§ duệ¿, ý nghĩa chưa rõ, nghi 
đồng với ## đuột là tiếng mổ lời ở đầu câu # tuấn, to Z§ 
chưng, vua. 


Bài thơ nầy nói về việc Văn vương dời sang đất Phong, 
và Vũ vương đời sang đất Hạo, mà chương đầu suy cần cội 
ra mà nói rằng: Văn vương có tiếng tăm, mà công đức của 
Văn vương còn hơn tiếng tăm Ấy nữa, vì mong cầu thiên 
hạ được an ninh mà thấy được sự thành công của Văn 
vương. Công đức của Văn vương như thế, thì Văn vương 
được tin là đáng làm vua lắm thay! 


CHƯƠNG II 
x+#f 6. Văn vương thụ mệnh, 
® t ® 7. Hữu thử vũ công. 
| ấp ERE- 8. Ký phạt vu Sùng, 
ttraä7r7w 9. Tác ấp vu Phong. 
Zz+z#£ 10. Văn vương chưng tail 
.Dịch nghĩa 


6. Văn vương nhận lãnh mệnh trời, 

7, Mới có cái vũ công ấy, 

8. Đã đánh nước Sùng, 

9. Lại dời đô về đất Phong. 

10. Văn vương đáng là bực làm vua thay! 
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Dịch thơ 


Văn uương thiên mệnh nhận xong, 
Cho nên mới có uũ công thế nêy, 
Nước Sùng, đã ra tay chính phạt. 
Dời bính đô sưng đất Phong rồi. 
Văn uương xứng đáng hỏi ôi 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nây thuộc phú {Èš3 phạt Sừng, đánh nước 
Sùng, việc nầy đã thấy ở thiên Hoàng b7 (bài thứ 247).(E 
EÖ tác ấp, dời đô. ## Phong, đất Phong là đất của nước 
Sùng, nay ở phía tây nam-đất Đỗ Lăng thuộc Hộ huyện. 


CHƯƠNG li 
3 tr tì 11. Trúc thành vu hức, 
 '# 12. Tác Phong y thất. 
BE #£ R. 18. Phỉ cức kỳ dục, 
ìš ì 8 # 14. Duật truy lai hiếu, 
#ữx&m 15. Vương hậu chưng tai! 
Dịch nghĩa 


11. Ÿ theo cái hào cũ mà xây thành, 
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19. Làm đô ấp ở đất Phong rất xứng với bức thành 
(không xa xỉ, không lớn lao, chỉ lớn hơn của chư hầu và 
nhỏ hơn của thiên tử). 


13. Chắng phải gấp hoàn thành ý nguyện của mình, 


14. Mà chỉ để nơi theo cái chí của tiên vương để tô lòng 
hiếu kính. 


15. Văn vương đáng là bực làm vua thay! 


Dịch thơ 


"Thành theo hào cũ mò xây, 

ấp Phong rất xứng hợp thay với thành! 
Chẳng phải để đạt nhanh ý định, 

Chỉ tô lòng hiếu kính kế thừa. 


Văn oương đáng bực làm oua! 


Chú điải của Chu Hy 


Chương nây thuộc phú 33 hức, cái hào, cái ao quanh 
thành. Đất vuông 10 đặm thì dựng thành, bên thành có 
hào nước sâu 8 thước, rộng 8 thước. £5ấ?, xứng với nhau. 
ÿE cức, gấp.“ƒlñi ương hậu, vua, chỉ Văn vương. 

Nói Văn vương xây thành ở ấp Phong, dựa theo cái 
hào cũ làm ranh giới mà xây dựng lên. ấp xây dựng lên để 
Ởở cũng xứng với bức thành không xa xỉ lớn lao. Lo xây 
dựng như thế cũng không phải là muốn gặp hoàn thành ý 
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muốn của mình, mà đặc biệt là để noi theo chỉ của tổ tiên 
để tỏ sự hiếu kính của mình. 


CHƯƠNG IV 
+©^aØ@*% _ 16. Vương công y trạc, 
K # ztg 17. Duy Phong chỉ viên, 
1 ? tá BỊ 18. Tứ phương du đồng, 
+#ữ#&m 19. Vương hậu duy hàn. 
+ £& 20. Vương hậu chưng tai! 
Dịch nghĩa 


16. Công nghiệp của Văn vương rất rạng rö. 

17. Vì đã xây dựng bức tường thành ở ấp Phong. 

18. Thiên hạ bốn phương cùng đồng nhau quy tụ về đấy. 
19. Và lấy Văn vương làm rường cội. 

20. Văn vương đáng là bực làm vua thay! 


Dịch thơ 


Văn uương công nghiệp hiển 0ình, 

Vì xây nên bức tường thành ấp Phong, 
Khắp bốn phương tụ đông uê đấy, 
Nường cột thì chọn lấy Văn uương 
Làm uuø đáng mặt phì thường! 
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Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. 2 công, công nghiệp. Ì# /rạc, 
rỡ ràng sáng tỏ. 

Công nghiệp của vua sở đã rỡ ràng sáng tô vì đã xây 
dựng nên bức tường thành ở Ấp Phong. thiên hạ bốn 
phương đều quy tụ về đấy và lấy Văn vương làm rường cột. 


CHƯƠNG V 
) kãất 21. Phong thuỷ đông chú, 
#Ê § x f& 22. Duy Vũ chi tích, 
?w 2# ‡¿ IÏ 23. Tứ phương du đồng, 
—=—+#£E 24. Hoàng vương duy bích. 
s—+z Xã 25. Hoàng vương chưng tai! 
Dịch nghĩa 


21. Sông Phong chây về phương đông, 
22. Đó là công trình của ông Vũ 


23. Thiên hạ bốn phương nhờ đẩy mà đồng cùng nhau 
quy tụ VỀ, 


24. Và nhận Vũ vương làm vua. 


25. Vũ vương đáng bực làm vua thay! 


Dịch thơ 


Sông Phong chảy thẳng uê đông, 
12ã 


Vũ xưa thành tựu nên công trùnh nây, 
Bốn phương được nhờ ngay quy tụ, 
Nhận là uua bực Vũ uương rồi. 

Vũ xương xứng đáng hơi ôH 


Chú giải của Chu Hy 


Chương này thuộc phú 2k Phong thuỷ, sông Phong 
chảy về phía đông bắc, ngang qua phía đông ấp Phong, 
nhập vào sông Vị rồi đổ vào sông HoàngHà, ## ¿ích, công 
nghiệp. i4 hoàng oương, vua, hiệu của bực vua gồm thâu 
cả thiên hạ, chỉ Vũ vương, B#, bích vua. 

Nói sông Phong chảy về hướng đông, đó là công trình 
của ông Vũ. Cho nên thiên hạ ở bốn phương nhờ đấy mà 
đồng cùng nhau quy tụ về để nhận Vũ vương )à vua. ấy là 
lúc Vũ vương chưa dựng kinh đô ở đất Hạo. 


CHƯƠNG VI 
ŸR tí HỆ MẸ 26. Hạo kinh Bích ung 
E P EH 27. Tự tây tự đông 
E E8 H 1L 28. Tự nam tự bắc 
#4 8 4 RE 29. Vô tư bất phục 
1 80. Hoàng vương chưng tai! 
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Dịch nghĩa 
26. Lập nhà học ở Bích ung ở Hạo kính để việc học 
hành. 
27. Từ phương tây, từ phương đông, 
28. Từ phương nam, từ phương bắc. 
29. Không a1 không thành tâm tùng phục, 
30. Vũ vương đáng là bực vua thay! 


Dịch thơ 


Ở Hạo kính lập Bích ung, 

Từ phương tây đến phương đông xa gần, 
Từ phương nam đến lần phương bắc, 
Chẳng ai không chân thật phục tùng. 
Vũ uương đáng bực cửu trùng. 


Chú giÃi của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. #8Z Hạo kinh, kinh đô ở đất 
Hạo do Vũ vương dựng lên, ở phía đông sông Phong, cách 
ấp Phong 25 đặm. Trương tử nói rằng: Nhà Chu từ ông 
Hậu Tắc ở đất Thai, ông Công Lưu ở đất Bân, Thái vương 
ở ấp Kỳ, rồi Văn vương dời về ấp Phong, đến Vũ vương ở 
đất Hạo, đương lúc bấy giờ nhân dân quy tụ theo ngày 
thêm đông đảo, đất không thể nào chứa cho đủ, cho nên 
không thể nào không đời đi nơi khác được.E#lfF Bích ung, 
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nhà học của thiên tử; có nước chảy vòng quanh cái gò cao 
giống như hình viên ngọc bích tròn có lỗ ở giữa, để ngăn 
người xem không được đến gần (đời giải đã thấy ở chương 
IV thiên Linh đài, bài thứ 248). Trương tử nói rằng: Bích 
ung ở Lĩnh đài là nhà học của Văn vương. Bích ung ở Hạo 
kinh là nhà học của Vũ vương, đến đấy mới là nhà học của 
bực thiên tứ. ##F8 RE Vô tư bất phục, không a1 là không 
thành tâm tùng phục, phục tùng chân thật từ tâm hồn, 
chứ không phải phục tùng vì sợ sức mạnh. Mạnh tử nói 
rằng: Không được thiên hạ thành tâm tùng phục, mà mình 
được làm vua cả thiên hạ, thì chưa có bao giờ. 


Đây nói Vũ vương dời về ở Hạo kinh, lo giổi trau việc học 
hành và thi hành nghỉ lễ mà tự nhiên được thiên hạ phục tùng. 


CHƯƠNG VII 
“ăn =: 31. Khảo bốc duy vương 
gã mã 32. Trạch thị Hạo kinh. 
#£ ấ& 1E ~. 33. Duy quy chinh chí, 
+ ®x 34. Vũ vương thành chỉ. 
m# + & 8® 3ã. Vũ vương chưng tai! 


31. Vũ vương bói mai rùa mà khảo xét 
32. Việc về ở Hạo kinh ấy 
33. Được mai rùa quyết. định cho việc ấy. 
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34. Vũ vương bèn dựng đô ấp ở đấy. 
35. Vũ vương đáng là bực làm vua thay! 


Dịch Lhơ 
Vũ uương xem bói đành rùành 
Xem uề uiệc ở Hạo kinh thế nào, 
Mai rùa đã dùng uùòo giải quyết, 
Vũ uương bèn kiến thiết xong xuôi, 
Vũ uương xúng đáng hởi ôi! 


Chú g3! của Chu Hy 
Chương nầy thuộc phú.®# khảo, kê khảo. trạch, ö.1E 
chính (đọc chính cho hợp vận), quyết p⁄Z thành chỉ, làm 
đồ ấp mà ở. 
Trương tử nói rằng: Đây nói về người đã mất, thuật lại 
sự nghiệp của người ấy mà nồi. 


CHƯƠNG VIII 
2z 36. Phong thuỷ hữu khi, 
a#ữ+z*t£ 37. Vũ vương khi bất sĩ? 
là RE 88. Di quyết tôn mưu, 
bã § + 39. Dĩ yến đực tử. 
j8 + & ñ 40. Vũ vương chưng tai! 
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Tịch nghĩa 
36. Sông Phong có có khỉ. 
37. Vũ vương bá lại không có công việc để lo lắng hay sao? 
38. Truyền một mưu kế lâu dài cho cháu, 
39. Để cho con được yên ổn hiếu kính, 
40. Vũ vương đáng là bực làm vua thay! 
Dịch khơ 
Sông Phong cô khỉ dôi dào. 
Vũ oương hú chẳng uiệc nào để lo? 
Kế mưu dài truyền cho đứa cháu, 
Để cho eon. hiếu thảo yên nơi. 
Vũ ương xứng đáng hỏi ôi! 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nây thuộc hứng. Èhỉ, tên một thứ cỏ.{E sĩ, 


việc š3 đi, truyền lại, để lại 3š yến, yên. #š đực, kính.7ˆ tử 


(đọc ¿ cho hợp vận), con, chỉ Thành vương. 


Hạo kinh ở hạ lưu sông Phong, cho nên mới lấy đó mà 


khởi hứng. Nói sông Phong cồn có cỏ khi, thì Vũ vương há 
lại không có việc để lo lắng hay sao? Để lại mưu kế lâu dài 
cho chầu, và để eon được yên ổn hiếu kính, ấy là công việc 
lo lắng của Vũ vương. Mưu lo cho chấu, thì con sẽ được an 
nhàn vô sự. Hoặc nói rằng là thuộc phú. Nói ở bên bờ sông 
Phong, cây cỏ tươi tốt rườm và. Vũ vương há lại không 
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muốn có công việc để )o lắng ở đáy hay sao? Nhưng vì muốn 
truyền lại một mưu kế lâu dài cho cháu, để con được yên ổn 
hiếu kính, cho nên không thể nào không dời đô đi nơi khác 
được. 

Thiên Văn 0ương hữu thành có 8 chương, mỗi chương 
ð câu 

Bài thơ nầy lấy công nghiệp vũ bị mà khen Văn vương. 
Đến Vũ vương thì nói "Nhận Vũ vương là vua, không có ai 
là không thành tâm tùng phục” mà thôi. Vì rằng Văn 
vương đã tạo lập mối khởi đầu để Vũ vương chỉ tiếp tục mà 
kết thúc không khó khăn gì, để thấy rõ Văn vương là về 
văn chẳng phải là không đầy đủ về vũ bị. Còn Vũ vương 
gồm được thiên hạ chẳng phải chỉ dùng sức mạnh để lấy 
được đâu 

Văn uương chỉ thập có 10 thiên, 66 chương, 414 côu. 


Theo Trịnh phỏả: Từ nay trở về trước là thơ trong thời 
Văn vương và Vũ vương, từ đây trở về sau là thơ trong thời 
Thành vương và Chu công. 


Nay xét theo câu đầu thiên Văn 0uương (bài thứ 241) 
nói "Văn, uương tợi thượng", thì rõ là không phải thơ trong 
thời Văn vương. Lại có câu nói "Vô niệm. nhĩ tổ", thì rõ 
không phải thơ trong thời Vũ vương. Thiên Đại mình và 
thiên Văn uương hữu thanh đều nói cả Văn vương và Vũ 
vương, chẳng phải chỉ nói về một người mà thôi, thì làm 
sao nhận là làm vào thời Văn vương và Vũ vương được? - 
Vì rằng thơ chính nhã đều là thơ vào thời Thành vương và 
Chu công trở về sau. Mà phần Văn uương chỉ thập nây đều 
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là những thơ kể lại công đức của Văn vương và Vũ vương, 
cho nên lời phả mới dự theo đấy mà lầm. 


2..SINH®ĐẦN C1 TH(ẬG. 
(Mưỡi bài thuộc thơ Sinh dân) 
BÀI THỨ 2ã1 
CHƯƠNG I 
+ BE Sinh dân. (Sinh dân ]) 
EU # BE 1. Quyết sơ sinh dân 
l # % 2. Thì duy Khương nguyên. 
#£ RmI#1 3. Sinh dân như hà? 
L1. 1a 4. Khắc ân khắc tự, 
#2 & T ð. Dĩ nhất vô tử. 
ER7zn& 6. Lý đế vũ mẫn hâm. 
#4 2t ft IE 7. Du giới du chỉ, 
#t E #§t PB 8. Tái chấn tái tức (túc). 
#t + #t 9. Tái sinh tái dục. 
H # Iđ 10. Thì duy Hậu Tắc. 


-Dịch nghĩa 
1. Người nhà Chu đầu tiên sinh ra 
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2. Là do nàng Khương Nguyên. 
3. Sinh ra người ấy như thế nào? 


4. Nàng Khương Nguyên hết lòng tình thành cúng tế 
mà cầu con. 


5. Để trừ cái nạn không có con. 


6. Nàng Khương Nguyên đạp lên cái dấu chân to chỗ 
ngón cái của Trời mà thấy kinh động trong thân thể. 
7. Rồi từ cái dấu chân to ấy mà đứng giẫm lên, 
8. Nàng Khương Nguyên có thai và kính cần giữ gìn 
tính tình đức hạnh để có ảnh hưởng tốt cho cái bào thai. 
- 9. Rồi nang sinh ra đứa con, rỗi nàng nuôi nấng dưỡng dục, 
10. Đứa con ấy là ông Hậu Tác. 


Dịch thơ 
Nhà Chu sinh nở đầu tiên, 
Chính là hiện mẫu Khương Nguyên sinh thành. 
Thế nào đã hạ sinh người ấy? 
Câu con thành kính mãi Khương Nguyên, 
Nạn không con muốn. trừ yên. 
Dấu chân ngón cới giấm lên động tình. 
Từ lúc giẫm lên hình ngón cái, 
Có thai, cung kính mãi chẳng thôi. 
Sinh con rồi để dưỡng nuôi, 
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Rõ là Hậu Tác chính người con bia. 


Chú giÃi của Chu Hy 


Chương nây thuộc phú. đán, người, nói người nhà 
Chu.WŸ ¿Ö, là Z#Z Khương Nguyên (dọc Nguân cho hợp 
vận), dòng dõi Viêm đế, họ Khương, con gái của Hữu Thai 
thị, tên Nguyên làm thế phi của vua Cao Tân. ƒán, hết 
lòng tính thành. z⁄ (đọc đĩ cho hợp vận), cúng tế Trời để 
cầu con.; phất, tức nói ‡l phất, là cúng tế để trừ nạn 
không cỏ con, cầu cho có con. Người đời xưa lập cung miếu 
giao môi để cúng tế mà cầu cho có con. Vì rằng tế Trời ở cõi 
giao, đồng nội ngoài xa, mà đem thần Tiên môi hợp với 
thần Biến môi mà tế chung. #š môi tức là nói §# môi, vị 
thần để cầu cho có con. Lễ tế môi để cầu cho có con thì lấy 
ngày chim huyền điều (chím én) bay đến (tiết xuân phân 
tháng 2, chim én cảm khí đương bay đến đậu trên nhà 
người ta), dùng lễ vật thái lao (bò, đê và heo) mà cúng tế. 
Thiên tử thân đến tế, hoàng hậu dẫn cửu tần theo hầu hạ. 
(Thiên tử có 5 bực nội quan trong cung: hoàng hậu, phu 
nhân, tần, thế phụ, nữ ngự, tất cá 120 người. Những phì 
tần nào chưa thụ thai thì cầu cho mau có thai). Mới khiến 
quan thái chúc rót rượu ngọt trao cho những phi tần nào 
đã thụ thai với vua uống, rồi cho mang cái bao cung, và 
trao cho cầm cung tên ở trước đàn lễ giao môi. (Cho mang 
2á1 bao cung và cầm cumg tên là ý mong cho sinh được con 
trai). F8 /ý, đạp giằm lên Tế Đế, Thượng đế .# pữ, dấu 
chân. 8# mãn (đọc mỹ cho hợp vận), ngón cái. bâm, động, 
như kinh đi, thấy kinh động lạ lùng ở trong mình. 2ì giới, 
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to.§š chấn, có tha1.À túc nhưiÏ rúc là kính. Người mẹ sinh 
con, được một tháng thì ra ở nơi nhà trắc thất (nhà ở một 
bên). dục (đọc bức cho hợp vận), nuôi. 


Nàng Khương Nguyên ra cúng tế giao môi để cầu con, 
thấy đấu chân người rất to, mới giãm lên chỗ ngón cái, bèn 
thấy kinh động như có người giao cảm. Cho nên từ chỗ dấu 
chân to và khì đạp giẫm lên, nàng thấy chấn động trong 
thân thể và có thai. Do đó người đầu tiên của nhà Chu là 
ông Hậu Tắc bắt đầu sinh ra. Chu công chế lễ, tôn ông 
Hậu Tắc lên thờ chung với Trời, cho nên làm bài thơ nầy, 
để suy căn cội có điểm lành khi mới sinh ra, để thấy rõ là 
đã nhận mệnh của Trời ban, hẳn nhiên phải có gì lạ hơn 
với thường dân. 

Nhưng cái thuyết đấu chân to, các nhà nho đời trước 
hoặc có người rất nghi ngờ. Trương tử nói rằng: Lúc khởi 
đầu của trời đất hẳn là chưa từng có loài người trước tiên, 
thì loài người hẳn nhiên do sự biến hóa dung hợp mà sinh 
ra. Đó là cái khí của trời đất đã sinh ra loài người. 

Tô thị cũng nói: Phàm vật gì đã khác trội hơn những 
vật bình thường, vật ấy đã nhận lãnh cái khí của trời đất 
thường thường nhiều hơn, cho nên lúc sinh ra hẳn nhiên 
hoặc có khi lạ lùng. Con kì lân sinh ra lạ làng hơn loài chó 
loài dê. Con giao long sinh ra lạ lùng hơn loài cá loài ba 
ba. Giống vật hắn nhiên đã có như thế, thì người thần sinh 
ra mà lạ lùng hơn người thưởng thì đáng lấy làm quái lạ 
hay sao? Lời nói ấy đúng lắm . 
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CHƯƠNG II 


ät 18 ft H 11. Đản di quyết nguyệt 
- # Ø1 12, Tiên sinh như thát 
ZF # Z BI 138. Bất sích bất phách 
#4 Ei ft S 14. Vô tai vô hại 
D # 8 1ã. Dĩ hách quyết linh. 
L7*®*#% 16. Thượng để bất ninh? 
Z Rf ï# ít 17. Bất khang ân tự 
[E2 #7 18. Cư nhiên sinh tử 
Dịch nghĩa 


11. Dứt bạng kì mang nàng (trong 10 tháng, tức 9 
tháng 10 ngày) 


12. Nàng Khương Nguyên sinh đề lần đầu tiên dễ 
đàng như dê đẻ 


13. Không bị rách không bị nứt, 

14. Không bị tai không bị hại gì hết 

15. Để thấy rõ ràng có thần linh lạ lùng. 
16. Trời há lại chẳng an tâm hay sao? 


17. Trời há lại chẳng vui lòng việc làng tính thành 
cúng tế cầu con hay sao? 


18. Mà bỗng dưng khiến nàng sình ra đứa con này 
không hợp lẽ tự nhiên của loài người . 
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Dịch thơ 
Thai kía đã đủ tháng rồi 
Đầu lòng sinh sản dễ thời như đê 
Nùng Khương Nguyên chẳng bê rách nút 
Tui hại thì rõ thật đầu không 
Rõ ràng linh ứng lạ làng 
Thì trời há chẳng an lòng hay sao? 
Chẳng oui lòng uiệc cầu con ấy ? 
Mà bông dưng sinh trái đạo thường 


Chú giải của Chu Hy. 


Chương này thuộc phú Ñ# đẩn, tiếng mỗ ở câu đầu 
câu, dí hết, dứt. Hết cái hạn kì 10 tháng ?c# tiên sinh, 
sinh ra đầu tiên 3š thát, con đê nhỏ. Dê con sinh để đã 
dàng. Không có để lại hoạn nạn gì ‡# xích, ãll phách, đều 
có nghĩa là liệt ra , nứt ra. ## bách, hiển hách Z*## bất 
ninh là ninh, an ninh, Há chẳng an ninh hay sao? “f Bất 
bhưang là khang, hã chăng an vui hay sao? JR#Ã cư nhiên 
như đồ nhiên, bỗng dưng. 

Phàm người sinh, đẻ, người mẹ ắt phải chịu rách nứt 
tai hại, mà sinh ra đứa con so(đầu lòng) thì càng khó khăn 
hơn. Nay nàng Khương Nguyễn lần đầu sinh ra ông Hậu 
Tắc, nàng sinh đẻ dễ dàng như đê đẻ, không bị khổ đau vì 
rách nứt tai hại, thì đã rõ dàng việc linh dị ra rồi. Thượng 
đế há lại chẳng yên tâm hay sao? bá lại chẳng vui lòng 
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việc ta tỉnh thành cúng tế để cầu con hay sao? Để khiến ta 
không hợp nhân đạo(không do đạo tự nhiên của loài người 
sinh ra cơn cái) mà bỗng dưng sinh ra đứa con nầy. 


CHƯƠNG III 
äft fẤ ¿. KR§ 19. Đán chí chỉ ải hạng 


t>Mj7#x«x 20. Ngưu dương phì tự chỉ. 
tt KgzZ ®^# 91. Đản chí chỉ bình lâm 


® 8® # 29. Hội phạt bình lâm. 

Z #% 23. Đản chỉ chỉ hàn băng 

=1. x44 94. Điểu phú dực chi 

7 2® 25. Điểu nãi khứ hĩ 

ñ # 0 ® 26. Hậu tắc cô hĩ 

ã—ăwấứm 27.Thực đàm thực hu 

)# # #t Eš 28. Quyết thanh tái lộ. 
Dịch nghĩa 


19. Mới đem bỏ con, để bên đường hẹp. 
20. Bò dê đến che chở mà thương mến. 
21. Mới đem bỏ con, để trong rừng nơi đất bằng, 


22.Gặp người đốn củi lượm đem đi (để khỏi bị chim 
thú ăn thịt). 
23. Lại đem để Hậu Tắc trên nước đá lạnh buốt, 
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24. Chim bay đến lấy một cánh đậy cho, một cánh lót 
cho. 


25. Thấy có người đến, chìm bèn bay đi. 
26.Hậu Tắc oa oa khóc lên. 

27. Tiếng thật dài và thật lớn, 

28. Tiếng khóc tràn khắp nẻo đường. 


Dịch thơ 


Đem con ra bỏ bên đường, 

Bò dê che chủ mến thương 0ô cùng. 
Rừng đất bằng lại bông đem bỏ. 
Gặp tiêu phu đến đó nhặt uề. 

Bỏ trên nước đá tái tê. 

Chứừm đâu bay đến lót che anh hòi. 
Thấy người đến, chìm bay đi mất. 
Lúc bấy giờ Hậu Tắc oa oa, 

Tiếng to lại kéo dài ra, 


Nẻo đường uang khắp gần xu tiếng người. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. J8 ở, hẹp. lỆ phì, che chở bảo 
vệ *Ƒ f, thương yêu.  )ôi, gặp. Gặp người đốn củi đem 
về. ÿ§ phú, che đậy. 5Š dị, lót. Lấy một cánh mà đậy cho, 
lấy một cánh mà lót cho. H( cô (đọc cố cho hợp vận), tiếng 
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khóc. đàm, đài. ấT hu (đọc hú cho hợp vận), to, lồn, §t 
tái, đầy. Tái lộ là đây đường, nói tiếng khóc vang dậy khắp 
nẻo đường. 

Rhông hợp nhân đạo mà sinh ra con (không do vợ 
chồng ăn ở với nhau theo lẽ thông thường của con người) 
hoặc cho là điểm không lành, cho nên đem con ra bỏ, mới 
có việc lạ lòng ấy, vì thế mới lượm con đem về mà nuôi. 


CHƯƠNG IV 
đt ® fl &j 29. Đản thực bồ bặc 
Dũ W& 7? RẾ 80. Khắc kỳ khắc ngức. 
b #tq H®@ 81, Đĩ tựu khẩu thực 
#h 7 #È 32. Nghệ chỉ nhắm thúc. 
#é lữ ý 33. Nhằm thức bái bải. 
X8 34. Hoà dịch toại toại. 
l§ # & 3ð. Ma mạch mông mông. 
JR & E£ 8= 36. Qua điệt phong phong. 
Dịch nghĩa 


29. Và thật vào lúc biết bò 
30. Hậu Tác trông đã cao lớn xinh tươi. 


81. Và đến lúc biết bưng chén cdm và vào miệng ăn 
(6,7 tuổi) 


32. Hậu Tắc ưa trồng cây đậu. 
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33. Thì cây đậu tốt tươi cành l4 cất lên cao. 
34. Hậu Tác trông lúa thì có hàng có dãy tốt đẹp. 


35. Dây gai và lúa mạch được Hậu Tác trồng lên thì 
tươi tốt rườm rà. 


36. Dưa của Hậu Tác trồng thì có trái rất sa1. 


Dịch thơ 
Thột uào lúc đã biết bò, 
Xinh tươi Hậu Tốc lớn to đây đà, 
Lúc biết bưng tự uò ăn lấy, 
Cây đệu thì lại thấy ưa trồng. 
Lá cành cao cất thung dung, 
Lúa trồng hàng dãy uô cùng xinh tươi. 
Gai uờ mạch trồng thời chen đạc. 


Dưa trồng lên thì rất trói sai. 


Chú giải của Chu y 


Chương nầy thuộc phú. #j#j bồ bặc, bồ cả tay lần 
chân: Íš# kỳ ngức, dáng cao lớn xinh tươi. ÄŸ £¿¿, hướng 
vào.[lI#@ khẩu thực, tự biết ăn, vì là lúc sáu bảy tuổi.#t 
nghệ, trồng.‡E14. nhằm thúc, thứa đậu to.Wf bái bái, 
cành mọc cất lên cao. ƒ& dịch, hàng.f#Ê£ toại toợi, dáng mạ 
lên tốt đẹp.WŠÍfE mông mông, chen đặc rườm trà. EỆEỆ phong 
phong, nhiều trái, có trái rất sai. 


Nói ông Hậu Tác vào lúc biết ăn một mình đã có cái 
chí lo trồng trọt vị thiên tính như thế. Sách Sử ký viết 
rằng: Ông Khí (Hậu Tắc) lúc còn bé thơ khi giỡn chơi ưa 
trồng gai trồng mạch, thì dây gai và húa mạch đều tươi tốt. 
ịp khi đến tuổi thành thân Hậu Tác lại ưa việc cày cấy 
làm ruộng, và được vua nghiêu cử làm chức nông sư. 


CHƯƠNG V 
ÑÍ lí El x Rã 37. Đản Hậu Tắc chỉ sắc 
SE Bì 38. Hữu tướng chỉ đạo. 
3š Bí BE 39. Phất quyết phong thảo, 
zZ #8) 40. Chúng chi hoàng mậu. 
#8?b?#z 4L. Thực phương thực bao. 
® fl Ñ #Ø 42. Thực chủng thực tựu, 
Mã #Z 43. Thực phát thực tú, 
Đi HH Bf ĐƑ 44. Thực kiên thực hảo, 
#5 45. Thực đĩnh thực lật. 


BỊ đã 3% # 46. Tức hữu Thai gia thất. 
Dịch nghĩa 
37. Việc ông Hậu Tắc thu gặt 
38. Như có thần linh giúp đố (rất được mùa). 
39. Khởi đầu (ông dạy đân chúng) giẫy cỏ um tùm, 


40. Rồi rải hột lúa vàng tốt đẹp. 
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41. Hột giống rải đều khắp mẫu ruộng, mới lên mầm, 


bao vỏ chưa rớt. 


42. Mầm đã lên, bao vỏ rớt xuống và cây con lên đài, 
43. Cùng vượt lên và bắt đầu ra bông, 

44. Rồi trổ hột thật chắc, thật tốt đẹp, 

45. Gié lúa nặng triu quặt đầu xuống và không có hột lép. 


46. Vì thế ông Hậu Tác liền được phong ở nước Thai, 


được sẵn cả nhà cửa của quê mẹ ở đấy. 


Dịch thơ 
Việc ông Hậu Tắc gặt uào 
Như thần giúp đỡ dối đào 0ô song. 
Khởi đầu cô rậm đồng lo giấy. 
Hột lúa uàng đem rải khắp nơi, 
Khắp đông đội uỏ lên rồi, 
Vỏ liền rớt xuống, ngọn trồi lên cao, 
Vượt lên mũi, bắt đầu bông trổ, 
Chắc lại xinh hột lộ khắp đồng. 
Giá không hột lép rủ thòng, 
Cửu nhà Thai quốc được phong cho liền. 


Chủ giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú.‡R tương, giúp. Nói đem hết sức 


người ra mà giúp.3ỹ phốt, trị, trừ bỏ.§ễ chúng, vải ra. SÃ7$ 
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hoàng mộu, lúa tốt. phương, lúa va bông, mới kết vỏ mà 
chưa thành hột. #¡ bao (đọc bậu cho hợp vận trắc), lên 
mầm mà hao vỏ chưa rớt. Đây nói ngâm hột giống. §Š§ 
chúng, lên mầm, bao vỗ đa rớt có thể đem trồng. tựu, lần 
lần lên cao. š# phớt, đều vượt lên. # /ú, bắt đầu ra bông.E# 
hiên, hột chắc. #ƒ hảo (đọc hểu cho hợp vận), hình dáng và 
mùi vị rất tốt. §8 đinh, hột nhiều và to rủ thòng ngọn 
xuống. !át, lúa lép. Khi đã gặt về thấy hột lúa đầy đặn 
không có lép. 8Ñ Thơi, nước Tha1, bên mẹ của ông Hậu Tác. 
Há lại hoặc giết. đi, hoặc đời đi, mà lại còn lấy đất phong 
cho Hậu Tắc nữa hay sao? (Nói Hậu Tắc lúc sinh ra trái lẽ 
thường của người ta, thì suýt bị giết, bị dời đi nơi khác. 
Nhưng ngày sau thành công trong việc canh nông, Hậu 
Tác được phong ở nước Thai). 

Nói việc Hậu Tắc thu gặt được dổi dào như thế, cho 
nên vua Nghiêu thấy Hậu Tắc eó công với dân, mới phong 
cho ở nước Thai khiến được cho ở nước nhà của mẹ để giữ 
việc cúng tế bà Khương Nguyên. Cho nên người nhà Chu 
cũng đời đời cúng tế bà Khương Nguyên. 


Chú giải của Dịch giả 
Mao thi —Jÿ} nhất phương, tận khắp mẫu ruộng 


(Phương cực mẫu đã). Nên theo chú giải của Mao thí mới 
thuận nghĩa ở đoạn nầy. 
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AI. 
48. 
49. 
50. 
B1. 
59. 
53. 
B4. 


CHƯƠNG VI 


Sứ K 3ã đã 47. Đán giáng gia chủng, 
## fEỞ K ft 48. Duy cự duy phi, 
#© HE KẾ Cr _49. Duy môn duy khi, 
TZlhi# ã0. Cắng chỉ cự phi, 
# m8 RE ð1. Thị hoạch thị mẫu. 
†6 Z 52. Cắng chỉ môn khi, 
tư gã ã3. Thị nhâm tbị phụ, 
b) 8 ð4. Dĩ quy triệu tự. 

Dịch nghĩa 


Trời ban xuống cho giống lúa tốt, 

ấy là giống nếp than, nếp phỉ, 

Nếp đỏ, nếp trắng. 

Khắp nơi đều trồng nếp than nếp phi, 
Để gặt hái và đổ đống ngoài mẫu ruộng. 
Khấp nơi đều trồng nếp đỏ nếp trắng. 
Để mang trên vai, vác trên lưng, 


Đem về nhà mà bát đầu lo việc cúng tế. 
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Tịch thơ 


Giống thì thứ tôt trời ban, 

Có nào nếp phỉ nếp than dồi dào. 

Có nếp trăng cùng bao nếp đỏ, 

Nẽp phì, than đây đó đều trông. 

Gặt rồi chất lại ngoời đồng. 

Nộp thì đỏ trắng đêu trông khắp nơi. 
Hoặc uai mùng, hoặc thời hứng vác, 


Về nhà lo cúng các tổ tiên. 


Chú giải của Chu FWy 


Chương nầy thuộc phú. f# giáng, ban xuống giống lúa 
ấy cho dân. Kinh Th nói: Tắc giáng bà chủng là đấy.§H 
cự, nếp than. £R phỉ, nếp than thử một vô trấu mà hai hột 
nếp. #š môn, nếp đỏ.#Š khỉ, nếp trắng ÌÑ cắng, khắp nơi, 
nói đem trồng khắp nơi †E nhám, vác trên vai.® phụ (đọc 
phỉ cho hợp vận), vác trên lựng. Khi lúa đã chín thì gặt lấy 
và để trong mẫu ruộng, rồi mang vác đem về dùng vào việc 
cúng tế. Nếp than và nếp phỉ nói việc gặt hái rồi chất đống 
trong mẫu ruộng (câu 52 và 51). Nếp đỏ nếp trắng nói việc 
mang vác đem về (câu 52 và 53). Đó là lời văn nói lẫn lộn 
đắp đổi lẫn nhau,mợi thứ đều được gặt, được đổ đống, được 
mang về nhà. 5# /riệu, bắt đầu. Hậu Tác bắt đầu nhận 
nước vừa được phong liền làm vị chủ tế, lo ngay việc cúng 
tế, cho nên nói. 5# ïữ £riệu tự là bắt đầu lo việc cúng tế. 
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CHƯƠNG VII 


sử #è HE Z1 fỊ 55. Đản ngã tự như hà? 

3 # %W H _56. Hoặc thung hoặc du, 

#4 8 gì ð7. Hoặc bả hoặc nhu, 

Bgzửg% 58. Thích chỉ sưu sưu, 

X&xZ## 59. Chưng chỉ phù phù. 

tì šR Ất l£ 60. Tái mưu tái duy, 

Hy R # H§ 61. Thủ tiêu tế chí, 

ý 3X DI đì 62. Thủ để đi bạt, 

##t Xế $t ZU 63. Tái phiền tái liệt, 

2 # Ki 64. Dĩ hưng tự tuế 
Dịch nghĩa 


55. Ta cúng tế như thế nào? 


õ6. Kẻ thì đem nếp ra giã, kế thì tuôn hốt ra, 


57. Kẻ thì sàng sảy, kẻ thì đạp lúa để co mà xay giã nữa, 


58. Kẻ thì vo gạo nghe sốc sách, 
ñ9. Kẻ thì nấu bay hơi lên phù phù. 


60. Rồi thì bói chọn ngày tốt và ăn chay giữ mình sạch sẽ, 


61. Lấy cỏ thơm hợp với mỡ sa nướng lên cho thdm mà 


62. Bắt con dê đực làm thịt tế thần đường sá, 


63. Rồi đặt lên lửa hay lụi thành xâu mà nướng, 


64. Cho năm sau mùa màng được hưng thịnh nối theo 
năm qua. 


Dịch thơ 


Tu thì cúng tếra sao? 

Kẻ đem nếp giã, người cào hết ngay, 
Kẻ sàng sảy, kẻ giày đạp nữa, 

Sóc sách nghe 0o rửa gạo rồi, 

Phù phù đem nếu bay hơi, 

Bói tìm ngày tốt kịp thời ăn chay, 
Mỡ, có thơm nướng ngay làm lễ, 

Dê đực thì cúng tế thần đường. 
Nướng nguyên hay lụi xâu ngang, 


Năm sau hưng thịnh mùa màng nối theo. 


Chú giải ca Chu Hy 


Chương nảy thuộc phú.fï]H ngớ tự, ta cúng tế. Tiếp 
theo chương trên mà nói việc cúng tế của ông Hậu Tác.lậ 
du, hốt gạo đã giã rồi trong cối ra.Ñ# bở, sảy mà bỏ cám ra. 
BỆ nhu, đạp lúa lấy hột để tiếp tục công việc xay giã.ŸŠ 
thích, vo gạo. SEE3 sưu sưu, tiếng vo gạo nghe kêu sóc 
sách. š# mưu, lựa ngày tốt và chọn người tế.†# duy, đều lo 


ăn chay và giữ mình sạch sẽ. ññ tiêu, có thơm. ÄR chị, mũ 
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sa chỗ đùm ruột. Lễ tế ở tông miếu lấy có thơm hợp với mỡ 
sa mà nướng, khiến cho mùi thơm bay khắp trong nhà. #f 
đê, dê đực. ‡ bạt (đọc bội), lễ tế thân đường sá, J#t phiên, 
nướng trên lửa.Z!Í /¿t (hoặc đọc !ệ), lụi thành xâu mà 
nướng. Bốn thứ ấy đều là công việc cúng tế, để cho mùa 
màng năm sau được hưng thịnh mà tiếp tục năm qua}3# 
phù phù, Liếng hơi nước phun ra phù phù. 


CHƯƠNG VIII 
H1 3 + 8 65. Ngang thỉnh vư đậu, 
+TgưTr1Ẻ 66. Vu đậu vu đăng. 
Rt.##ñ 67. Kỳ hương thuỷ thăng, 
kb®#kE# 68. Thượng để cư hâm. 
ä 4 8 69. Hồ xú đản thì? 
 EŒ % ñt Z0. Hậu Tắc triệu tự. 
K£ #4 3# 71. Thứ vô tội hối, 
17T ^ 72. Dĩ hãt vu kim, 

.Dịch nghĩa 


65. Ta đựng những lễ phẩm ấy trong cái tô bằng gỗ. 
66. Trong cái tô bằng gỗ và trong cái tô bằng sành, 
67. Thì mùi thơm bắt đầu bốc lên. 


68. Trời lên yên lặng hưởng thụ lấy mùi thơm ấy. 
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69. Sao mà mùi thơm ấy thật là hợp thời đúng lúc như 


70. Từ khi ông Hậu Tắc bắt đầu cúng tế 
71. Thì gần như không có tội lỗi gì đối với Trời, 
72. Cho đến ngày hôm nay. 


Dịch thơ 


Trong tô gỗ ta đã bày, 

Tô sàng tô gỗ đêu đây lễ dâng, 
Đã bắt đầu thơm lừng rồi đấy, 
Trời lặng êm hưởng lấy uị mùi, 
Thơm sao đúng lúc hợp thời? 
Bắt đầu Hậu Tốc tế Trời uê sưu 
Gần. như chẳng lỗi não cả đấy, 


Cho nên nay uẫn mãi hính thờ. 


Chú đ@iÃI của Chu Hy 


Chương nây thuộc phú.F[l ngang, ta. đậu, cái tô 
bằng gỗ, để đựng rau cải làm dưa mà dâng lên cúng tế. # 
đồng, cái tô bằng sành đựng canh thịt.š cư, yên Ñ#Ö hâm, 
quỷ thần hưởng lấy hơi thơm bay lên.#f]| hổ, sao? 8 xú, 
thơm. T#đổn, tin thành. lý ¿5¿ (đọc £hĩ cho hợp vận trắc), 
đúng lúc hợp thời. ƒ£ £5ứ, gần, š= hất, đến. 


Chương nấy nói việc cúng tế tổ tiên chung với Trời. 
Khi mùi thơm bắt đầu bay lên thì Trời đã yên lặng hưởng 
dụng, nói việc cảm ứng của Trời rất mau lẹ khi mùi lên. 
Thế thì sao lại chỉ có việc đâng cúng mùi thơm, phải tín là 
rất đúng lúc nữa chớ. Vì.rằng tử ông Hậu Tác bắt đầu 
cúng tế, thì gần như không có tội lỗi gì, cho đến bây giờ. 
Tăng thị nói rằng: Từ ông Hậu Tác bất đầu cúng tế cho 
đến nay, trước sau nối nhau nơm nóớp lo âu, chỉ phải làm 
lỗi một lần nào mà đãc tội với Trời. Xét lại hằng mấy trăm 
năm qua, thấy rằng cái lòng kính thờ ấy không biến đối, 
chơ nên nói là "gần như không có tội lỗi gì cho đến hôm 
nay". Đấy là ý nói người nhà Chu đời đời vẫn dụng tâm thờ 
kính Trời như thế mãi. 

Thiên Sinh dân có 8 chương, 4 chương 10 câu 0ò 4 
chương 8 câu. 

Bài thơ nầy chưa rõ sự ứng dụng của nó ra sao? Há lại 
sau lễ tế Trời cũng có lễ nhận phúc và ban rưdu thịt nữa 
chăng? Theo thuyết xưa, chương [II có 8 câu, chương IV có 
10 câu. Nay theo chương IH phải là 10 câu, chương IV 
phải là 8 câu, thì 4 chữ &hứ,cố, bú, lộ hiệp vận với nhau, 
để trọn cái ý thơ là "tiếng khóc vang khắp nẻo đường", thế 
hành văn mới thông suốt. Và 8 chương của bài thơ nầy đều 
lấy chương 10 câu và chương 8 câu chen lẫn nhau có thứ 
tự. Hơn nữa từ chương II trở về sau và chương VỊI trở về 
trước, mỗi đầu chương đều có chữ 8š đứn cả. 
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BÀI THỨ 252 


CHƯƠNG | 

ñ ::-4 - Hành vĩ. (Sinh dần 2) 
? fl ƒT ® 1. Đôn bi hành vĩ, 
“+ * ?ÿ) 8 8 2. Ngưu dương vật tiễn lý. 
bã ?b 3. Phương bao phương thể, 
Kế 3š E #WE 4. Duy điệp nề nếễ. 
R& Bè h 3 5. Thích thích huynh đệ, 
CS. .5-: 6. Mạc viễn cụ nhĩ, 
Sh Rề ⁄ #ế 7. Hoặc tứ chỉ điên, 
#e RZ N 8. Hoặc thụ cbì kỷ, 


Dịch nghĩa 
1. Cỏ vĩ bên đường dầy rậm. 
2. Bò dê chớ giẫm đạp lên. 


3. Hột cổ vĩ vừa lên mầm chưa rớt bao vỏ và vừa lên 
cây thành hình, 


4. Thì lá non sẽ mềm trơn mướt. 

5. Các anh em thân mến, 

6. Chớ rời xa mà hãy gần gũi nhau. 
7. Hoặc có trải đệm, 


8. Hoặc trao ghế cho ngồi. 
1ã2 


Dịch thơ › 


Bên đường có 0ĩ rậm chen, 

Bò đê chờ giãm đạp lên tung hoành. 
Mầm còn uỏ lên thành hình thể, 

Lá non mêm xiết bể mướt tươi. 

Anh em thân mến những người. 
Hay gần gũi mái, chớ rời tách xa, 
Hoặc có đệm trải ra kính cẩn. 


. ~ v ^ ~~ + 
Hoặc ghế trao cân thận mời ngôi. 


Chú giải của Chu Fịy 


Chương nầy thuộc hứng. #t đoan, dáng tụ hợp lại, lúc 
cây có duỗi thẳng ra mà mọc lên. ƒï hành, đường đi. 2J 
uột, lời răn đừng, chớ. # bøo, còn vỏ chưa nứt ra. #Š thể, 
thành hình thể. ÿEE nễ nễ. đáng mềm mại trơn mướt. RBš 
thích thích, thân mến. Ã mạc như, ?J uật là chớ. cụ, 
đều đủ. #ã nhĩ đẳng với. ii nhĩ, gần. E# #, trần bày ra. 


Nghĩ rằng đây là bài thơ về sau buổi tế mà đãi đẳng 
yến ấm bực trưởng thượng cha, anh và người già cả. Cho 
nên nói cỏ vĩ bên đường đầy rậm, bò dê chớ giãm đạp lên, 
thì hột cổ vĩ vừa lên mầm chưa rớt bao vỏ xuống và vừa 
thành hình thể, sẽ lên lá non mềm trơn mướt. Các anh em 
thân mến chớ rời xa mà hãy gần gũi nhau, thì ắt có trải 
đêm, hoặc có trao ghế cho ngồi. 


Đây nói lúc bắt đầu mở cuộc ăn uống bày tiệc, cái ý ân 
cần đôn hậu và hoà vui đã lộ ra ngoài lời nói. Người đọc 
hãy hiểu rõ điều ấy. 


CHƯƠNG II 
BỆ #Ê ñự lh 9. Tứ diên thiết tịch, 
#—J1ìúqäK£gứữ 10. Thụ kỷ hữu tập ngự 
H RW tt ẾP 11. Hoặc hiến hoặc tạc. 
ð: Bị #4 XŸ 12. Tẩy tước diện giả. 
Rà Eũ PÁ ñã 18. Thảm hải dĩ tiến. 
gt R§ %X f 14. Hoặc phiền hoặc chích 
Số ấy HÀ RE 15. Gia hào tỳ tịch, 
Hà ÑW dà S 16. Hoặc ca hoặc ngạc. 
Dịch nghĩa 


9. Lót đệm rồi trải chiếu, 
10. Trao ghế cho ngồi và có người thay nhau hầu hạ ở một 
bên. 
11. Hoặc chủ mời khách uống rượu, hoặc khách mời lại 
chủ. 
12. Chủ rửa chén rót rượu mời khách, khách nhận 
chén rượu. 


13. Lấy mắm thịt mà đâng lên. 
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14. Hoặc thịt nướng, hoặc gan nướng. 
1ð. Món ăn ngọt như lá lách, thịt ở miệng. 


16. Hoặc ca theo tiếng đàn, hoặc đánh trống. 


Tịch thơ 


Đệm bày ra, chiếu trút lên, 

Ghế trao, hầu hạ thay phiên chẳng rời. 
Chủ mời khách, khách mời lại chủ, 
Ba chén xong, bưng rượu đặt bên. 
Hãy bưng mắm thịt dâng lên. 

Món gun, thịt nướng hãy liên bày ra. 
Luách uới mồm đêu là ngon thột, 

Trống đánh lên, hoặc hát theo đàn. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. šŠƑ thiết tịch (đọc tược cho 


hợp vận). trải thêm một lớp chiếu lên trên tấm đệm (để tỏ 
ý kính trọng người già cả). #l Zớp, tiếp nối nhau. ấÏl ngự 
(đọc ngã cho hợp vận). hầu hạ ở bên cạnh. Có người cứ 
thay đổi tiếp nối nhau mà hầu hạ, nói không thiếu người 
sai khiến. lÑÑ hiến, chủ dâng rượu cho khách uống. Ấ#† tực, 
khách mời lại chủ. Chủ nhân lại rửa chén rót rượu mời 
khách, khách nhận lấy đặt xuống chiếu mà không bưng 
lên. Sỹ giá, chén rượu. Chén rượu đời nhà Hạ gọi trần, đời 
nhà Ân gọi giả, đời nhà Chu gọi tước. #§ thẩm, món mắm 
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thịt, thịt ướp có nhiều nước. Rñ bdi, mắm thịt. #§ phiên, 
món thịt nướng. Ấ chích, cha (đọc trước cho hạp vận), món 
gan nướng. RE kịch, thịt trên miệng. Ä# cø, hát theo tiếng 


đàn cầm sắt. S# ngạc, chỉ đánh trống suông mà thôi. 


Nói việc hầu hạ, thù tạc, ăn uống, ca nhạc linh đình. 


CHƯƠNG III 


#y Z2 BỊ EW 17. Điêu cung ký kiên, 
# Bí # 18. Tứ hầu ký quân. 
2% 19. Xã thí ký quân. 
FñãÙW 20. Tự tân di hiển, 

Sự 2 Et 21. Điêu cung ký cấu 
KX #4 0ð # 22. Ký tiếp tử hầu. 

tu # #1 lị 23. Tứ hầu như thụ. 
#5 D 41% 24. Tự tân dĩ bất vụ. 


Dịch nghĩa 


17. Cung có chạm vẽ của vua đã mạnh cứng, 


18. Bốn cây tên bịt sắt đã đồng nhau. 


19. Tên buông ra đều bắn trúng. 


20. Lần lượt người có tài được chọn làm tân khách của 


vua. 


21. Cung có chạm vẽ của vua đã giương lên 
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22. Và đã bắn bốn mũi tên sắt. 

23. Bốn mũi tên bắn rất trúng như đã lấy tay mà cắm 
vào. 

24. Lần lượt người có tài được chọn làm tân khách của 
vua đều kính cần không kêu ngạo khinh mạn. 


Dịch thơ 


Cung cua chụm uẽ mạnh thay! 

Mũi tên bịt sắt bốn cây thảy đông. 
Tên buông ra đều cùng trúng cỏ, 
Khách của 0ua chọn quả người tài. 
Cưng uua giương đã thẳng tay. 

Bốn tên bịt sắt ngay liên liên. 

Như tay cắm, bốn tên đêu trúng. 
Khách bhông biêu, chọn đúng anh hà. 


Chú giâi của Chu Hy 


Chương nây thuộc phú. $€ điêu đồng với Ñff điêu là vẽ 
khác. Điêu cung là cây cung có khắc vẽ rất đẹp của thiên 
tử dùng. E# kiên như #J kính là mạnh mẽ. ## hầu, cây tên 
có mũi sắt và hớt lông ở đuôi (cho đầu nặng đuôi nhẹ). #} 
quân, đồng nhau, cân nhau, nói mũi tên chia làm 3 phần, 
đầu một phần (lại có mũi bịt sát) cân với đuôi 2 phần, tuy 
chia 3 phần nhưng nặng đồng nhau, vì đầu mũi có sắt 
nặng. ® xứ, buông ra, nói mũi tên bắn ra. f3 quân, đều 
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trúng. Người thắng (kiên #Ÿ. người thắng đối với người bại) 
bắn trúng nhiều. Thiên đầu hổ ở sách Lễ ký nói rằng: Mố 
hiển ư mỗ nhược can toàn. cơ tắc uiêt cơở, quân tắc uiết tả 
bữu quân, (= Phe nầy hơn phe kia mấy đôi thẻ. Có lẽ thì 
nói: có dư thẻ. Nếu hai phe đồng nhau, không bên nào hơn 
kém thì nói: hai bên đồng nhau). #J cấu, thông nghĩa với 
chữ .#§ cấu là giương cung cho hết sức đây Lễ thì bắn định 
phải bắn bốn phát, người ra bắn giắt 3 mũi tên vào dây tịt, 
cồn cầm một mũi tên để tra vào dây cung mà bắn. ở đây 
nói, ý tiếp tứ hầu là đã cm bốn cây tên tra vào dây cung, 
ấy là đã bắn hết 4 phát rồi. #[B{ như thụ, nói bắn rất 
trúng đích như tay cầm mũi tên đến ghim vào đích. T#f§ 
bát uụ, không khinh lờn tức không kinh. ở nước Lỗ có lời 
đạy các đệ tử chơi đầu hồ rằng: Chớ khinh mạn, chớ kiêu 
ngạo, chớ đứng nghiêng, chớ nói chuyện nhằm. Hoặc nói 
rằng: Chớ lấy việc mình bắn trúng mà sỉỈ nhục người bắn 
trật. Thi bắn thì lấy người bắn trúng nhiều làm có tài hơn, 
lấy việc không khinh nhục người làm đức hạnh của mình. 


Nói đã ăn uống và thi bắn làm vui. 


CHƯƠNG IV 
8#R*+ 2ã. Tằng tôn vì chủ, 
gì KE ã§ Ei 26. Tửu lễ vi nhủ 
#3 }) k + 27. Chước dĩ đại, đấu, 
DJ lữ 8 # 28. Di kỳ hoàng cầu. 
®\ #? 29. Hoàng cầu thai bối! 
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ĐI5IBI  ——-— 30.Dĩdẫn di đực 


3đ 3 ft íH 831. Thọ khảo duy kỳ 
bi 39. Dĩ giới cảnh phúc. 
Dịch nghĩa 


2ã. Vua đứng ra làm chủ tế 

26. Rượu ngọt rất ngon 

27. Rót bằng cái đấu to, 

28. Để giúp người già sống lâu thêm. 
29. Người già thì lưng đã trổ đổi môi, 
30. Công dất dẫn mà giúp đỡ nhau, 
31. Để sống lâu tốt đẹp 

32. Để hưởng phúc to 


Dịch thơ 


Vụa làm chủ tế đứng rú, 
LỄ dùng rượu ngọt rốt là ngon thay! 
Bằng đấu to rót ngay ra sắn 
Cho người già uống đặng sống lâu. 
Lưng già lốm đấm sặm màu, 
Thị cùng dắH dẫn giún nhau đồng tình, 
Để sống được tốt lành lâu mãi, 
Để cùng nhau hưởng lấy phúc to. 
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Chú giẢi của dịch giá 


Chương nầy thuộc phú.49#£ tổng tôn, người chủ tế tự 
xưng (cháu chắt đời sau đứng ra cúng tế bổ tiên đời trước). 
Nay cúng tế xong, mới ăn uống, cho nên nhân đấy người 
chủ tế tự xưng là tằng tôn. Eš nhữ (đọc mẩu cho hợp vận), 
cái đấu to có cán dài ba thước.if *ỳ, cầu ##l#j hoàng cẩu 
(đọc cú cho hợp vận), tiếng gọi người già (xem lại bài 177). 
DMiE# dĩ kỳ hoàng cẩu, cũng như ĐIJ7f?JRS di giới my 
thọ là để giúp người già sống được lâu (xem lại thiên Thất 
nguyệt, bài thứ 154). Bài văn khắc ghi trên đó vua có câu: 
Dạng kỳ uạn thọ. Dụng bỳ my thọ. Vĩnh mệnh da phúc. 
Dụng kỳ my thọ, Vạn nên uô cương. (= Để cầu được sống 
muôn tuổi. Để cầu được sống lâu. Mệnh sống mãi nhiều 
phúc . Để cầu sống lâu. Muôn năm không giới hạn) cũng 
đều là một loại ấy, # đài, cá đài. Người già thì trên lưng 
có những đốm đen như trên lưng con cái dài.g| đân, dắt. 
3# đực phụ giúp.ÿR &y, tốt lành. 


Đây là lời cầu chúc, muốn người hãy uống rượu ấy để 
được sống lâu, lại cùng dẫn dắt giúp đỡ nhau để hưởng 
tuổi thọ tốt đẹp và phúc lớn. 

Thiên Hành uï có 4 chương, mỗi chương 8 câu. 

Theo ao thí thì bài thơ nầy có 7 chương, 2 chương 6 
câu và õ chương 4 câu. Theo Trịnh thị thì bài thơ nầy có 8 
chương, mỗi chương 4 câu. Theo Mfao £h¡, chương đầu lấy 4 
cầu khởi hứng vào 2 câu, mà không thành văn lý; chương 
THÍ không hiệp vận. Theo Trịnh thị, chương đầu có khởi 
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hứng, mà không có khởi hứng vào đâu cả. Thế thì đều lầm 
cả, nay đính chính lại như thế, 


BÀI THỨ 2ã3 
CHƯƠNG I1 
B* E# Ký tuý. (Sinh dân 3) 

B EM DI 1. Kỷ tuý đĩ cửu, 
B* 8 DI ‡§ 2. Ký bão di đức, 
8T7ñ*# 3. Quân tứ vạn niên, 
7t ñã E m 4. Giới nhĩ cảnh phúc. 

Dịch nghĩa 


1. Đã say vì rượu, 
2. Đã no vì ân huệ, 
3. Mong vua được sống muôn năm, 


4. Trời sẽ ban cho ngài phúc lớn. 
Dịch thơ 


Đã say oì thức rượu nông. 
Lại uì ân huệ no lòng xiết bao! 
Muôn năm uua sống, ruong sao 


Được trời ban thưởng đồi dào phúc to. 
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Chủ giÃi của Chu Hy 
Chương nầy thuộc phú.#Š§ đức, ân huệ.##-ƒ- quân tứ, 
nói vua.f§ nhĩ, ngài, cũng là chỉ vua. 
Đây là bài thơ mà bực phụ huynh đùng để đáp lại bài 


thơ Hònh uĩ. Nói đã hưởng việc ăn uống và ân huiệ trọng 
hậu, bực phụ huynh mong vua được phúc như thế. 


CHƯƠNG lI 
l# # DI M 5. Ký tuý đi tửu, 
R§  EL l§ 6. Nhĩ hào ký tương, 
=srT8# 7. Quần tử vạn niên 
2tr #8 Hä H 8. Giới nhĩ chiêu minh, 
Dịch nghĩa 


5. Đã say vì rượu 

6. Thịt đã dâng đến cùng ăn 

7. Mong vua sống muôn năm, 

8. Trời sẽ khiến cho ngài được rạng rỡ lớn. lao, 
.Dịch thơ 


Vì men rượu đã say sưa. 
Thự thì mâm dã uội đưa lên dùng, 
Muôn năm uud thọ hằng mong, 


Khiến ngài rạng rỡ 0ô cùng lớn Ìao. 
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Chú điãt oủa Chu 1y 
Chương nầy thuộc phú.§ế hờo, con thịt đặt trong mâm. 
JÑ tương, đem đi đến, cũng là ý bưng mà tiến dâng lên. [j 
HH chiêu minh (đọc mang cho hợp vận) như 3X quang 
đại, rạng võ lồn lao, 


CHƯƠNG II 
lãä EH # Ñi 9. Chiêu mình hữu dung. 
#82 £Ê 10. Cao lãng lịnh chung. 
+2 ## 8 ft ‹ 11.Lịnh chung hữu xúc, 
2) NE . 12. Công thi gia cáo. 
Dịch nghĩa 


9. Ngài được rạng rõ tột mực. 

10. Đức của ngài cao mình thì ngày sau ngài được chết lành. 

11. Cái chết lành của ngài trong ngày sau, thì nay đã 
bắt đầu rỗi. 

12. Người đồng của vua lấy những lời phúc đức ấy báo 
cho vua biết. 


Dịch thơ 


Ngài đã rạng rỡ xiết bao! 
Đức thời sáng rạng, ngày sau chết lành. 
Thiện chung nay đã tiến hành, 
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Người đồng lấy đó rùnh rành bảo uua. 
Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. Rịậ dung, rất sáng, sáng láng 
dôi dào. Truyện Xuân £h, năm Lỗ Chiêu công thứ 5 chép 
rằng: Minh nhỉ uị dung (mới sáng, chưa thật sáng). ÉB 
lãng, trong sáng. 3# lịnh chung, cái chết lành vì già 
bịnh, chớ không phải vì tai nạn thình lình. Thiên Hồng 
phạm trong kinh Thư gọi là kháo chung mệnh (giá mà 
mệnh chung, đến tuổi già mà chết). Bài văn khắc trên đổ 
xưa chép là lính chung, lịnh chung (cãi chết lành vì già 
bịnh) là đấy. 4 xúc, bắt đầu. 2\Ƒ” công thị, quân thị, người ` 
đồng của vua, để thần giáng xuống nhập vào. Vua nhà 
Chu gọi là vương, mà người đồng của vua lúc cúng tế chỉ 
gọi là công thị, ấy là dựa theo lệ xưa. Cũng như vua Tần 
đã xưng là hoàng đế, mà con trai con gái của vua tần còn 
gọi là công tử công chúa. Eš gia cáo ( đọc cốc cho hợp 
vận), lấy lời tốt lành mà bảo cho, gọi là lời phúc đức. Vì 
rằng muốn chết được lành thì phải làm lành khi còn đang 
sống (lúc sống làm lành thì không có tai hoạ, lúc chết mới 
được lành). Nay hắn 1à chưa chết, mà đã có cuộc sống lành 
(thì cái chết át lành), cho nên người đồng của vua lấy đó 
mà bảo cho biết. 


CHƯƠNG IV 
.# #@#@ñi 18. Ky cáo duy hà? 
*»XgJ## 14. Biên đậu tĩnh gia. 
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BÄ & 1 15. Bằng hữu du nhiếp, 
‡ĩ ĐI gì 16. Nhiếp di uy nghỉ. 


Dịch nghĩa 
13. Lời dạy bảo của người đồng như thế nào ? 


14. Lễ vật đựng trong tộ đĩa đều tỉnh khiết và ngon 
lành 


15. Các bằng hữu tân khách thì đều chấp tay sẵn sàng 
giúp đổ 
16. Chấp tay uy nghỉ, rất vừa ý của tổ tiên thánh thần 


Dịch thơ 


Lời ra sao của người đồng? 

Lễ đây tộ đĩa sạch trong ngon lành. 
Khách đêu tay chấp đứng quanh. 
Ủy nghỉ tay chốp kính thành tổ tiên. 


Chú giải của Chu f{y 


Chương nầy thuộc phú.### fĩnh gia, đã thanh khiết 
lại đẹp đẽ, HH2 bằng hữu, chỉ những tân khách phụ giúp 
việc cúng tế, (lồi giải thuyết đã thấy ở thiên Sở £ừ bài thứ 
215). nhiếp, chấp tay, đúng chắp tay để chờ có việc gì thì 
giúp đã. l 
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Người đồng của vua bảo rằng việc cúng tế của ngài, lễ 
vật trong tộ dĩa dâng lên đã tình khiết lại ngon lành, các 
bằng hữu phụ giúp đều tó uy nghĩ, rất vừa ý tổ Đón thần 
thánh. 

Từ đây cho đến cuối thiên đều là thuật lời của người 
đồng dạy bảo. 


CHƯƠNG V 
R® t3 íL 17. Uy nghỉ khổng thị, 
##gq# 18. Quân tử hữu hiếu tử. 
# +4 19. Hiếu tử bất quỹ, 
+  R 20. Vĩnh tích nhĩ loại. 
Dịch nghĩa 


17.Về uy nghỉ rất hợp thời đúng lúc, 
18. Vua (quân tử) lại có người con đích ra bưng đọn. 


19. Lòng hiếu thuận của người con đích ấy đổi đào 
không cùng. 


20. Thì đáng ban cho ngài mãi mãi những phúc lành. 


Dịch thơ 
Vẻ uy nghì rất hợp thời. 
Vua sai con đích đến nơi dọn ào. 
Hiếu thì không dứt dồi dào 
Người thì rất đúng ban trao phúc lành. 
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Chú giải của Chu Hy 


Chương nảy thuộc phú.#7 hiểu tử (đọc tỉ cho hợp 
vận), con đích của chủ nhân Theo Nghỉ !ễ, sau khi cúng tế 
thì có người con đích của chủ nhân bưng dọn những lễ Mày 
đã đặt lên cúng. 3 guỹ, hệt.Xãñ loi, tốt, lành. 


Nói uy nghỉ của ngài đã đứng đắn lại có con đích ra 
bưng dọn. Lòng hiếu của người con đích thì chân thành và 
dổi dào không dứt, thì thánh thần đáng ban cho ngài mãi 
mãi những phúc lành. 

Lữ thị ở Đông lai nói rằng: Vua đã hiếu thuận, mà con 
đích lại cũng hiếu thuận, thì cãi lòng hiếu thuận ấy có thể 
nói là đổi dào lai láng không cùng. 


CHƯƠNG VI 
‡ 3ã Kt ti 21. Kỳ loại duy hà? 
sWx # 22. Thất gia chỉ khổn. 
“8# 23. Quân tử vạn niền 
 ð mm 24. Vĩnh tích tộ dựng. 
Dịch nghĩa 


21. Những phúc lành ban cho như thế nào? 
22. Nhà cửa cung thất được sâu xa nghiêm chỉnh. 
23. Vua (quân tử) sống được muôn năm. 


24. Ban mãi phúc lệc cho con cháu của ngài. 


Dịch thơ 


Phúc lành ban xuống thế nào? 
Của nhà cung thất đêu sâu uà đài. 
Muôn năm ua được sống dơi, 


Phúc ban con chúu của ngòi bên lâu. 
Chú giải da Chu Hy 


Chương nảy thuộc phú. iE khổn (đọc khẩn cho hợp 
vận), đường ở trong cung, ý nói sâu xa và nghiêm chỉnh, ƒÊ 
tô, phúc lộc. BR dựng, con cháu. Phúc lành ban cho thì 
không gì lớn lao hơn thế. 


CHƯƠNG VII 
ä lã  fỊ 2ã. Kỳ đựng duy hà? 
Z% * R 26. Thiên bị nhĩ lộc. 
“Tưđữf8®# 27. Quân tử vạn niên. 
—ữ #*# & 28. Cảnh mệnh hữu bộc. 
Dịch nghĩa 


25. Con cháu sẽ ra thế nào? 
26. Trời sẽ lấy phúc lộc bảo hộc che chở ngài. 
27. Vua (quân tử) sống đượcmuôn năm. 


28. Mệnh trời sẽ quy phụ vào ngài. 
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Dịch thơ 


Cháu con ngòi sẽ ra sao? 
Phúc trời đùm bọc dài lâu cho ngài. 
Muôn năm uua được sống đai, 


Mệnh trời quy phụ uòo ngòi U¿ uang. 
Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú.E# bóc, phụ thuộc vào. 


Nói sẽ khiến ngài cố con cháu nối theo thì trước hết 
phải khiến ngài được lộc của trời bảo bọc để mệnh trời quy 
phụ vào ngài, rồi chương sau mới nói đến việc con cháu. 


CHƯƠNG VIII 
t*&œm 29. Kỳ bộc duy hà? 
Sẽ H + 30. Ly nhĩ nữ sĩ. 
 H #4 + 81. Ly nhĩ nữ sĩ. 
#t I#‹# 32. Tùng đi tôn tử. 
Dịch nghĩa 


29. Mệnh trời quy phụ vào ngài như thế nào? 

30. Trời ban cho ngài người vợ hiển tài đẹp đế. 

31. Ban cho ngài người vợ hiền tài đẹp đẽ, 

32. Và tiếp theo Trời ban cho ngài con cháu hiển tài. 
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Dịch thơ 


Mệnh trời quy phụ thế nào? 

Vợ biên đẹp đẽ ban trao cho ngòi, 

Ban cho uợ đẹp hiền tài, 

Tiếp theo con chúu lâu dòi giỏi giang. 

Chú giải của Chu Hy 

Chương nầy thuộc phú.#£ !y, cho.#-E nữ sĩ, người phụ 
nữ có đức hạnh của kẻ sĩ, nói sinh ra người thục nữ đẹp đẽ 
để làm vợ ngài. {lÊ tùng, nối tiếp theo, nói lại sinh con cháu 
hiền giỏi. 


Thiên Kỳ tuý có 8 chương, môi chương 4 câu. 


BÀI THỨ 254 
CHƯƠNG I 

*Xx Phù Y. (Sinh dân 4) 
La ... 1. Phù y tại Kinh. 
24Ƒ' 4# &# 32. Công thi lai yến lai ninh. 
l§ EM 3. Nhĩ tửu ký thanh, 
BH ã lk 4. Nhĩ hào ký hinh, 
4Ƒ &# __ 5. Công thi yến Ẩm, 
ñR W 2 là 6. Phúc lộc lai thành. 
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1. Chim le chim diệc ở sông Kinh. 

2. Người đồng của vua đến ăn uống, đến an vui với vua. 
3. Rượu uống của ngài đã trong, 

4. Món ăn của ngài đã thơm, 

5. Người đồng của vua được ăn uống, 

6. Thì phúc lộc được bựu thành. 


.Dịch thơ 


Chim le chứm diệc sông Kinh. 

Người đồng ăn uống thích tình an uui. 
Rượu của ngài rót mời trong uất, 

Món ăn thì thơm ngút lên hơi, 

Người đồng đã uống ăn rồi, 

Thì bao phúc lộc xong xuôi tựu thành. 


Chú giải của Ơhu Hy 


Chương nầy thuộc phú.## phù, chìm le, loài chìm nước 


như con vịt.  »y, con dđiệc, cò xám.ÿ§ Kinh, tên con sông 
kinh. Rš nhĩ, ngài, tiếng của người hát chỉ chủ nhân mà 


nói.Šš hinh, mùi thơm nghe ra xa. 


Đây là thú vui ăn uống trong buổi lễ đãi người đồng 


của vua được bày ra ngay hôm sau lễ cúng tế. Cho nên nói 
chim phù, chim y thì ở con sông Kinh. Người đồng của vua 
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thì đến yến ẩm, đến an vui với vua. Rượu uống thì trong, 
món ăn thì thơm, được người đồng của vua ăn uống thì 
phúc lộc được tựu thành. 


CHƯƠNG II 
*? “6Ð 7. Phù y tại sa. 
AaPƑ.&#& #4 8. Công thi lai yến lai nghì. 
Rã ã L # 9. Nhĩ tửu ký đa, 
B  l 10. Nhĩ hào ký gia. 
4 Ƒ' 3đ # 11. Công thi yến Ẩm, 
T8 m 2% 19. Phúc lộc lai vi 
Dịch nghĩa 


7. Chim le chìm điệc ở trên bãi cát. 

8. Người đồng của vua đến ăn uống, đến để được vua 
đãi đằng xứng đáng. 

9. Rượu uống của ngài đã nhiều, 

10. Món ăn của ngài đã ngon. 

11. Người đồng của vua được ăn uống. 


12. Thì phúc lộc sẽ đến giúp thêm cho ngài nữa. 
Tịch thơ 
Diệc, le bãi cát đậu giăng. 
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Người đồng ăn uống đãi đăng xứng thay! 
Bượu mời khách của ngời nhiều thật. 
Thủy đêu ngon thực oật của ngài. 

Người đông ăn uống no say, 

Giúp thêm phúc lộc cho ngài đêu ban. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc hứng. E§ u¿ (đọc hóa cho hợp vận), 


giúp vào. 
CHƯƠNG III 
»*X út 18. Phù y tại chử. 
a4aF %4 #4 ñ 14. Công thì lai vến lai xử. 
8 Øq Ä# 15. Nhĩ tửu ký tử, 
Bị  # Rầ 16. Nhĩ hào y phủ. 
äƑ'. ®# 17, Công thi yến âm, 
ï K# % T 18. phúc lộc lai hạ. 
Dịch nghĩa 


13. Chim le chìm diệc ở trên cồn giữa sông. 


14. Người đồng của vua đến ăn uống, đến để được vua 
lưu ở đấy. 


15. Rượu uống của vua đã lọc trong, 


16. Món ăn của vua thì có thịt khô, 
17. Người đồng của vua được ăn uống. 


18. Thì phúc lộc được ban xuống cho ngài 


Dịch khơ 


Trên côn le điệu đậu đẩy 

Người đông ăn uống, lưu nguy lại rồi. 
Đã lọc kĩ rượu môi trong uŠt 

Có thịt khô những thức dọn chung 
Được cho ăn uống người đồng 

Thị bao phúc lộc ban xong cho ngòi 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc hứng šX chử, cồn đất nổi lên cao 
giữa sông Tử, rượn đã lọc cặn. 


CHƯƠNG IV 
TW #£l§ 19. Phù Y tại tùng 
2 Ƒ XU # 20.Công thi lai yến lai tông 
B* 3k + % 21. Kỳ yến vu tông 
ñB lẽ 22. Phúc lộc du dáng 
+ Ƒ t 23. Công thi yến ẩm. 
ñ8 4 24. Phúc lộc lai sùng 
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_ Định nghĩa 
19. Chim le chim điệt ở ngã ba sông 


20. Người đồng của vua đến ăn uống, đến để được vua 
tôn trọng. Ừ 


21. Đã ăn uống ở nhà tông miếu, 

22. Thì phúc lộc xẽ giáng suống cho ngài. 
23. Người đồng của vua được ăn uống. 
24. Thì phúc lộc sẽ chồng chất lên cao. 


Dịch thơ 


Diệc le ở ngã ba sông 

Uống ăn tôn trọng, người đồng uẻ ung. 
Chốn lòng miếu rõ rang ăn uống, 

Phúc lộc đêu giáng xuống cho ngồi, 
Người đồng ăn uống no say, 

Phúc uua chông chất uun đầy lên cao. 


Chủ giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc hứng ï# đừng, vàm sông, ngã ba 
sông # fông (câu 20), tôn trọng ZX ?ông (câu 21), tông 
miếu , miếu thờ tiên vương 3# sừng, chồng chất lên cao. 
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CHƯƠNG V 


L.... :.-3 25.Phù y tại môn: 

4F x2: 26.công thí lai chỉ huân huân 
EfBRBfứẽmM 27. Chỉ từu hân hân 

_ 2U c~- 29, Phiền chích phân phân 
Z2 Ƒ t8 28. Công thi yến ẩm 

#ẹ 1g @ WR 30. Vô hữu hậu gian 


25. Chim le chim diệt ở nơi ghềnh đá. 

26. Người đồng của vua đến đấy hoà thuậnvul tươi. 

27. Rượu ngon uống vui vẻ 

28. Thịt nướng thịt lụi thdm tho 

29. Người đồng của vua được ăn uống , 

30. Thì ngày sau không có hậu hoạn gian nan. 
Dịch thơ 


Trênh dênh le diệt đậu chung 

Đến. mà 0ui thuận, người đồng của uua. 
Pượu ngon rót 0uui đùa cùng uống, 

Thịt lụi uà thịt nưông thơm nồng, 

Được cho ăn uống người đồng, 


Sẽ không hậu hoạn 0à không tai nàn. 
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Chủ giải của Ơhu Hy 


Chương nây thuộc hứng. ## món, nước chảy ngang dã! 
xưúi, hai bờ có núi cao như cái cửa. f£§ huôn huân (ằọc mân 
môn), hoà vui.f#f hán hân, vuì vẻ.2#2* phân phân, thdm 
tho. : 


BÀI THỨ 255 
CHƯƠNG | 
81 Gia lạc. (Sinh dân ð) 

Œ # 8 # 1. Gia lạc quần tứ. 
8 BR 4 ? 2. Hiển hiển lịnh đức, 
#4 Rế Á 3. Nghi đân nghỉ nhân. 
Z#ï# T X 4. Thụ lộc vu thiên, 
®& & đ Z 5. Bảo hựu mệnh chị, 
H X # 6. Tự thiên thân chỉ. 

Dịch nghĩa 


1. Vua đẹp vui, 

2. Đức tốt của vua rạngrỡ _, 

3. Thích hợp với dân và quan chức, 

4. Cho nên vua mới hưởng được lộc của trời, 


ðõ. Trời đã bảo hộ, giúp đỡ, dạy bảo vua, 


6. Trời đã tự ân cần hành động như thế mãi lắm lần 
đối với vua nữa. 


Dịch thơ 


Nhà pua đẹp đê oui tươi. 

Lại còn đức tốt rạng ngời đẹp thay! 
Thích hợp uới dân hay quan tước, 

Lộc trời oua hưởng được đồi dào, 

Trời phù hộ, dạy, giúp uòo, 

Tự trời hành động biết bao nhiêu lần! 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nâẩy thuộc phú.[R gia tức.ã gia là đẹp H-Ƒ 
quân tử (đọc tắc), chỉ vua.F# dân, thường dân, À_ nhân, 
quan tại chức ER £bôn, một lần nữa. 

Nói cái đức của vua đã thích hợp với nhân dân và 
quan chức, cho nên vua mới hưởng được lộc trời Mà đối 
với vua, Trời vẫn hằng qua lại lại thương mến đoái trông 
mãi không chán. Đã bảo hộ vua, đã giúp đỡ vua, đã dạy 
khiến vua, Trời lại còn ân cần hành động như thế mãi lắm 
lần đối với vua. 

Nghi đó là lời người đồng của vua dùng để đáp lại 
thiên Phù y. 
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CHƯƠNG II 


+ # E 1R 7. Can lộc bách phúc. 

T##Tíf8 8. Tử tôn thiên đức, 

1 ã § g _9, Mục mục hoàng hoàng, 

jmmx=œbE-~ 10. Nghỉ quân nghỉ vương, 

^ #8 11. Bất khiên bất vong, 

3# Hị #8 # 12. Suất do cựu chương. 
Dịch nghĩa 


7. Thiên tử cầu lộc thì được trăm phúc. 

8. Con cháu đông nhiều số ngàn số ức, 

9. Đều cung kính đẹp đẽ, 

10. Đều làm chư hầu hoặc làm thiên tử, 

11. Đều không có tội hơặc có lỗi gì cả, 

12. Đều nơi theo phép tắc xưa của tiên vương. 
Dịch thơ 


Lộc cầu, trăm phúc được liên. 

Cháu con thì số ức thiên uô cùng, 

Lợi đẹp đẽ khiêm cung tất cả 

ở ngôi pương hoặc giả chư hầu, 

Đầu không tội lỗi tí nào, 

Noi theo phép tắc, dựa uào tiên uương. 
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Chú giÃi của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú.fÉl‡§.: mục mục, kính. 3 
hoàng hoàng, đẹp. quân, chư hầu + ương, thiên tử.fƑ 
bhiên, tộ, \lỗ5%E suất, noi theo. ##S## cựu chương, điển 
chương, hình pháp, chính trị, lễ nhạc của tiên vương. 

Nói thiên tử cầu lộc thì được trăm nhúc, cho nên con 
cháu được đông nhiều đến số ngàn số ức. Con đích thì làm 
thiên tử con thứ thì làm cbư hầu, không ai là không cung 
kính đẹp đẽ để tuân theo phép tắc của tiên vương. 


CHƯƠNG III 

bề f4 tụ f1 18. Uy nghỉ ức ức. 

Tạ 8 Xf# 14. Đức âm trật trật. 

#t 28 tt ã 15. Vô oân vô ố, 

`. An 16. Suất do quần thất, 

3# R #t 17. Thụ phúc vô cương, 

x8 18. Tứ phương chỉ cương, 
Dịch nghĩa 


18. Ủy ngh1 con cháu của vua đều thận trọng kín đáo. 
14. Tiếng tăm tốt đẹp thì có đều đều. 
15. Con cháu của vua không có lòng tư riêng oán ghé. 


16. Để có thể nhiệm dụng những bực hiển tài, 
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17. Cho nén đều hưởng được lộc đổi đào không giới hạn. 


18. Đều làm nên giềng mối cho thiên hạ trong bốn 
phương. 


Dịch thơ 
Ủy nghị thận trọng bín thẩm, 
Đâu đêu hằng có tiếng tăm tốt lành, 
Con cháu không riêng tính ghét oán, 
Nhiệm dụng người tài cán cao sâu, 
Phúc thì oô hạn dài dào. 
Làm nên giêng mối, trông ào bốn phương. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú.ÿfffll ức ức, thận trọng kín đáo. 
1##t trật trật, được đều đều.JU thấ?, loại. 

¡_ Nói con chấu của vua có uy nghĩ và tiếng tăm đẹp đẽ, 
lại không có lòng tư riêng oán ghét để nhiệm dụng người 
hiển tài cho nên đều có thể hưởng được phúc lộc đổi dào 
không giới hạn và làm giểềng mối cho thiên hạ khắp bốn 
phương. 

Chương nầy và chương sau đều là lời khen tạng hâm 
mộ con cháu của vua. 

Hoặc nói #tZ$#£E oô oan 0ô ố, là không bị người ta 
oãn ghét. 
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CHƯƠNG IV 


“ #8 Z ## 19. Chi cương chỉ kỷ, 

Ä#k # H & 20. Yến cập bằng hữu. 

HE#EKRB+ '21. Bách bích khanh sĩ 

J7? x7 22. My vu thiên tử 

® ®# T 23. Bất giải vu vị, 

R Z tt % 24. Dân chỉ du hí. 
Dịch nghĩa 


19. Vụa chăm góc việc nước được ổn định. 

20. Thì các bề tôi nhờ đấy mà được bình yên.. 

21. Hàng trăm bực chư hầu và quan khanh sĩ 

29. Đầu thương mến vua, 

28. Không lười biếng trong chức vị của mình, 

24. Thì dân chúng được yên ổn nghỉ ngơi. 
Dịch thơ 


Vua chan ổn định uiệc công. 

Bề tôi nhờ đó mà hòng được ơn, 

Trăm chư hầu uà quan khanh sĩ 

Đầu mến thương chuộng u¡ uua mùnh, 

Chẳng lười chúc u‡ đã dành 

Thì dân chúng được yên lành nghỉ ngơi. 
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Chủ giải của Chu Hy 


Chương nây thuộc phú.#t yến, vên.HH# bằng hữu (đọc 
uĩ cho hợp vận), cũng là nói các bề tôi.#£ giới, làm biếng.ÊZ 
hý, nghỉ ngơi. 


Nói vua giữ gìn bốn phương được trật tự (cương ky) thì 
các bề tôi nhờ đó mà được yên ổn, và hằng trăm chư hầu 
cùng quan khanh sĩ đều thương mến vua. Tất cả chỉ mong 
không lười biếng tropg chức vị của mình để nhân dân được 
yên ổn nghỉ ngơi. 


Lữ thị ở Đông lai nói rằng: Làm vua cho bề tôi được 
yên, thì bề tôi thương mến vua. Đấy bề trên và người đưới 
giao cảm nhau thì thời hanh thông (thời của quẻ 75ới). 
Trong thời hanh thông Ấy, những việc đáng lo đều bị lười 
biếng phế bỏ không chăm sóc đến mà thôi, Đài thơ nầy sở 
đi kết thúc bằng việc quan lại không lười nhác trong chức 
vị của mình để dân chúng được yên ổn nghỉ ngơi là vì vừa 
khen tặng thì lại phải quy định vào phép tắc mới được. Vì 
đồ là cái ý của ông Cao Dao khi nói tiếp. Nãi canh tắt ca 
uiết.: Nguyên thủ mình tai! Cổ quàng lương tai! Thứ sự 
khang lai! (= Ông Cao Dao tiếp tực ý trên mà nói rằng: 
Vua sáng suốt hiểu biết người thay! Bề tôi phò tá trung với 
chức vị thay! Mọi việc đều thành công thay! (Thiên ích 
Tốc mô trong kinh Thu). 


Nhân dân lao nhọc hay nhàn đật ở dưới thì chủ yếu 
quan hệ nơiquan chức ở trên. Quan ở trên mà nhàn dật thì 
dân ở đưới phải lao khổ. Quan ở trên mà lao nhọc, thì dân 
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ở dưới được nhàn dật. Quan mà không lười nhác trong 
chức vị của mình, thì do đó dân được yên ổn nghỉ ngơi. 


Thiên Gia lạc có 4 chương, môi chương 6 câu. 


BÀI THỨ 256 
CHƯƠNG I 

| Công lưu. (Sinh dân 6) 
#š 2 8| 1. Đốc Công Lưu 
BE E EE KR 2. Phi cư phỉ khang 
ï 3% 8 8. Nãi dịch nãi cương, 
3# f  # 4. Nãi tịch nãi thương, 
4 E &: R 5. Nãi quả hầu lương 
+*&8 6. Vu thắc vu nang, 
ll H% 7. Tư tập dụng quang, 
53xXĂữữ# 8. Cung thỉ tư trương, 
T38 9. Can qua thích dương, 
S#Hữ?1 10. Viên phương khải hành. 


Dịch nghĩa 
1. Ông Cống Lưu đôn hậu 


2. Chẳng chịu ở yên nhàn rảnh. 
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3. Bèn lo cày cấy đồng ruộng 
4. Bèn lo chất trữ vựa bổ, 
5. Bèn lo chứa đồ ăn và cếm, cơm khô 
6. Vào bao vào bị. 
7. Lo hoà hiệp với nhân đân cho nước nhà đặng rạng rỡ. 
8. Lo giương cung tên, 
9. Lo cầm thuẫn giáo rìu búa, 
10. Rồi bất đầu mở đường dời đô về đất Bân. 
Dịch thơ 


Công Lưu đôn hậu lắm thay! 

Vì dâu chẳng chịu một ngày ở không. 

Lo mọi oiệc ngoài đồng cày cấy, 

Bèn bội lo trữ lại 0ực bô, 

Chứa uào nậi thực cơm khô, 

Vào bao oào bị mọi đồ phòng xa, 

Hoù uới dân, nước nhà oinh hiển, 

Lại lo giương cung tiển sẵn sàng, 

Búa rìu giáo thuẫn cầm mang, 

Đời đô đã uội mở đàng uê Bân. 

Chú giải của Chu Hy 

Chương nầy thuộc phú.#§ đốc, đây, đôn hậu.Z\#ll Công 

Eu là chất (tằng tôn) của Hậu Tác, việc nầy đã thấy ở 
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phần lịch sử nước Bân. l cứ, ở yên. lš khang, ninh 
dịch, #fl cương, bð ruộng. $Š* tích, chất. đống ngoài trời. #£ 
hôu, ăn.}8 lương, cơm khô, cốm. 3š thác, cái túi không có 
đáy. 3š nang, cái túi có đây. #R ráp, hoà Bồ thích, cái tìu. f8 
dương, cái búa lớn. j phương, bắt đầu. 


Thuyết xưa trong Aœo thị nói rằng: Thiệu Khang công 
cho rằng Thành vương sắp cầm quyền chính phải đem việc 
dân mà khuyến giới Thành vương, cho nên mới ca vịnh 
công việc của ông Công Lưu để bảo cho Thành vương biết. 
Nói rằng. Đôn hậu thay! ông Công Lưu đối với dân. Khi 
còn ở trong vùng Tây nhung, Công Lưu không dám ở an 
nhàn, lo cày cấy đồng ruộng, lo chất chứa vựa bổ. Lúc đã 
giàu và mạnh, mới vào bao vào bịt đỗ ăn và cốm, lo hoà 
hiệp với nhân dân cho quốc gia được vinh hiến, rồi sau 
Công Lưu mới trang bị cung tên rìu búa, bắt đầu mở 
đường đời đô về nước Bân, cũng không ra ngoài cương vực 
đất. nước được phong. 


CHƯƠNG II 
# 2 SI 11. Đốc Công Lưu 
T+† tk 12. Vu tư tư nguyên. 
lš  K 13. Ký thứ ký phiển, 
lX Nặ 14. Ký thuận nãi tuyên, 
ïi #£ 2® 15. Nhi vô vĩnh thán. 


## RI] ƒr 16. Trắc tắc tại nghiền. 


11. 
12. 
13. 
14, 
1ã. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 


{8 3# # lã 17. Phục giáng tại nguyên, 
fŒl Ð\ #t. Z 18. Hà đĩ chu chỉ? 
kg 19. Duy ngọc cập dao, 

Đụ SE 7] 20. Tính bổng dung dao. 


Dịch nghĩa 


Ông Công Lưu đôn hậu 

Liên xem xét cánh đồng bằng ấy để cho dân ở. 
Dân chúng đã nhiều đã đông. 

Đã yên ổn mà ở khắp nơi, 

Và không có than thở nữa (vì nhớ chỗ xưa). 
Trên ngọn núi thì Công Lưu leo lên, 

Dưới đồng bằng thì Công Lưu đi xuống, 

Lấy gì mà cho Công Lưu đeo? 

Chỉ có ngọe và ngọc đẹp. 


Cùng cây đao có cát bao trang sức đẹp đề. 


Dịch thơ 


Công Lưu đôn hậu tuyệt uời! 


Để cho dân ỏ, xét soi cánh đồng. 


Nay đã rất nhiều đông dân chúng 


Đã 


yên lành mò sống khắp nơi, 
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Không còn than thở nên lời. 

Núi cao, đến ngọn ngài thời trẻo lên, 
Dưới đồng bằng ngài liên xuống đấy. 
Tặng ngài đeo thì lấy thứ nào? 

Chỉ là những thỨ ngọc dao, 

Võ ngoài trang sức, cây đao huy hoùòng. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. /⁄, xem xét.J£ thứ, nhiều, 
nối người ở đông nhiều. lR thuận, yên. tuyên, khắp nơi, 
nói ở khắp nơi.##7kÄ⁄ bô ušnh. thán (đọc than cho hợp vận), 
không than thở mãi nữa, tức là được yên nơi chỗ mới, 
không còn nhớ chỗ ở xưa nữa. ÍÑ‡ nghiễn (đọc nghiễn cho 
hợp vận), ngọn núi.f† ch (đọc chao cho hợp vận), mang 
đeo.#f tính, cái bao đao ®š bổng, phần trang sức trên cây 
đao.7] dung đao, cầy đao mang để trang sức cho đẹp 
người. Hoặc nói dung đao như 2# dưng xú là cái bao 
đựng hương liệu cho thơm tho. Hay nói cái bao có trang 
sức thì để cây đao vào. 

Nói ông Công Lưu đến đất Bân, muốn xem xét cuộc 
đất để ở, mới mang kiếm và ngọc ấy, lên xuống từ ngọn núi 
đến đồng hằng. 

Lữ thị ä Đông lai nói răng: Với các phục sức mang 
gươm đeo ngọc như thế mà Công Lưu đích thân làm công 
việc lao nhọc lên xuống núi đông như thế ấy lại sở đĩ được 
là đôn hậu với dân vậy ư? 
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21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 


CHƯƠNG lII 


2a Si 21. Đốc Công Lưu 

Mĩ #6 H 22. Thệ bï Bách tuyển, 

BH Ø6 t? jR 23. Chiêm bỉ phổ nguyên, 

38 Rb Bí PM 24. Nãi trẮc nam cương, 

LỀ nh 95. Nãi cấu vu kinh, 

3R ÑH ~ Sĩ 26. Kinh sư chỉ đã 

T RE Bì R8 2. Vu thì xử xử, 

+ tu 8 28. Vu thì Ìư lữ, 

+i8đãämR 29. Vu thì ngôn ngôn, 

+ 30. Vu thì ngữ ngữ. 
.Dịch nghĩa 

Ông Công Lưu đôn hậu 


Đến vùng Bách tuyển kia, 


Thì ngó ra khoảng đồng bằng rộng rãi kia, 


Bên leo lên sống núi nam, 


Thì ngó ra cái gồ cao 
Chỗ đồng nội của đất kinh đồ 


Thì làm nhà mà ở nơi ấy, 


Thì cho khách ngụ ở nơi đấy, 


189 


29. Nói những việc đáng nói ở đấy, 
30. Bàn những điều đáng bàn ở đấy. 


Dịch thơ 


Công Lưu đôn hậu uô cùng! 

Bách tuyên bùng nọ thung dung đến rồi, 
Đồng rộng rõi trông uời khoảng ấy, 
Sông núi nam leo mãi đến cùng, 

Gò cao kia đứng ngắm trông, 

Chỗ đồng nội lại nhằm uùng đất kinh, 
Thì làm nhà ở quanh nơi ấy, 

Cho khóch cư ngụ lại tạm thời, 

Nói lên oiệc đáng thốt lài. 


Luận điệu đáng luận cũng nơi ấy mà. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú Y§ phổ, to. cấu, thấy. kinh 


(đọc cương cho hợp vận), gò cao, Bi sư, nhiều người. NHÍ 
kứnh sư, núi cao được người ở đông. Đồng thị nói rằng: Chỗ 
được gọi là binh sư bắt đầu ở đấy, về sau dựa theo đấy gọi 
chỗ đóng đô là kinh sư, EÈ £h¡¿, nơi ấy.găpR xứ xử, nhà ở. R 
H¿, ð trọ. ÿ£ !Z, khách ở trọ ã ngôn, nói thằng. š§ ngữ, bàn 


luận việc khó khăn. 
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Chương nầy nói việc lo tính đựng ấp mà ở. Từ đưới mà 
trông, thì đến Bách tuyển mà ngó ra khoảng đồng bằng 
rộng rãi. Từ trên mà trông, thì leo lân sống núi nam mà 
ngồ ra cái gò cao. Dựng nhà lên ở đấy, cho trú ngụ tân 
khách ở đấy, nói những việc đáng nói ở đấy, bàn những 
điều đáng bàn ở đấy, không có sự gì mà không làm ở đấy 
cả. 


CHƯƠNG IV 
2 SI 31, Đốc Công Lưu 
+ 3% Rr 32. Vu kinh tư y. 
tạ B8 # 33. Thương thương tể tế. 
tị # f4 7L 34. Tý điên tý kỷ. 
l8 75 35. Ký đăng nãi y. 
7/3 36. Nãi tháo kỳ tào, 
#4 7# 37. Chấp thỉ vu lao, 
h Z. H % 38. Chước chỉ dụng bào 
zZ#+Z 39. Tự chỉ ẩm chí, 
8x ®#< 40. Quân chỉ tông chí. 
Dịch nghĩa 


31. Ông Công latu đôn hậu 
382. Đã ở yên ổn nơi kinh đô. 
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33. Các quan bề tôi đều có uy nghỉ. 

34. Vua mới khiến bày đệm bày ghế cho các bề tôi ấy. 

35. Các bề tôi đã bước lên đệm, hoặc đã tựa ghế mà ngồi. 

36. Người ta mới đến chỗ nuôi những bày súc vật. 

37. Bắt con heo ở trong chuồng làm món än. 

38.Lấy cái bầu làm chén rót rượu 

39. Cho các bề tôi ăn uống. 

40. Để ông Công Lưu vẫn làm vua (như hồi ở đất Tha. 
và làm chủ tế. 

Dịch Lhơ 


Công Lưu đôn hậu 0ô song! 

Đã yên. ổn sống ở trong kình bỳ. 

Các bê tôt uy nghỉ từ tế: 

Mới khiến bày đệm ghế khắp nơi. 
Bước ào đệm, tựa ghế ngôi. 

Người ta liên đến chỗ nuôi những bầy, 
Bắt con heo làm ngay các thú, 

Tri bầu làm chén cú rót uòo. 

Bề tôi ăn uống cùng nhau, 


Làm uua, chủ tế bấy lâu là ngài. 
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Chú giải của Chu Hy 

Chương nầy thuộc phú. y (đọc ý cho hợp vận), yên. 
}&lÊ thương thương tế tế, dáng các bề tôi có uy nghì. ‡# tý 
khiến, khiến người ta vì tân khách mà bày đệm bày ghế để 
ngồi. Ÿ# đăng. lên trên đệm mà ngồi. {€ y (đọc ÿ cho hợp 
vận), tựa vào ghế mà ngổi. Tf Zvo, chỗ nuôi những bầy súc 
vật. Bắt con heo làm món ăn, dùng vỏ trái bầu khô làm 
chén uống rượu. ấy là lấy việc chất phác mà tiết kiệm. Z5 
tòng, tôn lên làm chủ. Con cháu đồng đích làm chủ những 
cuộc cúng tế tổ tiên, được người trong họ tôn lên làm chủ 
tế. 

Chương nầy nói cung thất đã làm xong mà cúng tế 
làm lễ hoàn thành để bày tiệc ăn uống uỷ lạo các bề tôi, để 
làm vua những bề tôi ấy và làm chủ trong lễ cúng tế ấy. 

Lữ thị ở Đông lai nói rằng: Vua đã cho ăn uống mà 
định một chế độ thông thường để gồm thuộc trọn cả nhân 
dân về mình, trên thì đều gồm cả vào vua, dưới thì đều 
gồm cả vào tông tộc. - Vì rằng ngày xưa khi kiến quốc lập 
tông, việc ấy phải cùng lo. Nước Sở bắt con vua rợ nhung 
man, rồi định ấp lập tông để dụ những dân lưu lạc nhung 
man lại. Tức là việc Ấy. 


CHƯƠNG V 
#2 ãI 41. Đốc Công Lưu 
ã8ĂE 42. Ký phổ kỹ trường. 
l# 5ã 3 mm 43. Ký ảnh nãi cương, 
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#H £: l lã 
R§ E ðĩ £ 
bó. =-. 
K# 8 l l 
Tấ H R3 l§ 
4V 
Bú[ fz 7t TT 


44. Tướng kỳ âm dương, 
45. Quan kỳ lưu tuyển. 
46. Kỳ quần tâm đan. 
47. Độ kỳ thấp nguyên 
48. Triệt điền vi lương, 
49. Độ kỳ tịch dương, 


ñ0. Bâần cư đoán hoang. 


Dịch nghĩa 
41. Ông Công Lưu đôn hậu 


43. Đất khai khẩn đã nhiều đã dài. 


43. Đã đo bóng mặt trời để định hướng bốn phương, 
bèn lên trên sống núi cao trông xuống mà xem xét, 


44. Xem xét lẽ thích nghi về âm dương (sáng tôi, ấm lạnh) 


45. Xem xét mối lợi về sông ngồi tươm tưới khắp vùng 


46. Quân đội có ba hạng. 


47. Phân định những ruộng chỗ ẩm thấp và ruộng ở 


đồng bằng. 


48. Phân khu để đánh thuế lấy lương thực cho quân đội. 


49, Phân định những ruộng đất ở phía tây trái nứi 


B0. Cho nên đât đai của dân nước Bân ở thật là rộng rãi, 
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Dịch thơ 


Công Lưu đôn hậu thật lài 

Đất khơi khẩn đã dài bà mênh mông! 
Lên núi cao đìh hông đó xét, 

Lễ sáng mờ, nóng rét điều hoờ. 

Sông ngòi lươm tưới xét qua. 

Còn uầ quân ngũ, có ba hạng rồi. 
Định ruộng đồng,ruộng nơi ấm thốp. 
Phân thành khu thuế, lập quán lương. 
Phân uùng ruộng phía tịch dương. 
Đất dai Bán quốc phí thường rộng xa. 


Chủ giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú.f§ phổ, rộng. Nói khi đã giẫy 


trừ có đại, mở mang khai khẩn, đất đai đã rộng và đã dài. 
Bt ảnh, xét bóng mặt trời để định rõ hướng bốn phương. fÑ 
cương (sống nú)), lên trên núi cao để trông. ‡H (ướng, xem 
xét. JAllð3 âm dương, xét việc thích nghi về hướng ra ánh 
sáng, hay quay vào bóng tối cùng khí lạnh khí ấm. {1 
lưu tuyển, mối Ìợi về sông ngồi tươm tưới vùng ấy. —Ñ 
tưm đan (đọc điền cho hợp vận), chưa rõ là gì. ft triệt, khu 
ruộng. Ruộng một tỉnh điển fˆHI có 900 mẫu, 8 nhà riêng 
lo cày cấy phân minh mỗi nhà 100 mẫu, rồi cùng nhau lo 
dưỡng công điền, cày thi chung sức mà làm, thu gặt thì 


tính theo mẫu mà chia cho nhau. Phép thuế ruộng đời nhà 
Chu bắt đầu từ đấy, về sau Chu công dựa theo đấy mà sửa 
sang. Z7Bồ tích dương, mặt phía tây của trái núi. ?®, doãn, 
tin 1 hoang, to. 

Đây nói phân biệt lẽ thích nghi của cuộc đất để trao 
đất đai cho đân đã dời đi theo mà cầy cấy, định sắc thuế 
nộp để nuôi quân và phép đánh thuế, lại phân định những 
ruộng ở mặt phía tây trái núi để mở mang cho rộng. Đất 
đai của người nước Bân vì thế mà càng rộng. 


Chú giải của Dịch giã 


Mao thị - —SE nhất tam đơn, ba hạng. Quân đội chỉ ra 
làm ba hạng 


CHƯƠNG V 

#2 3l 51, Đốc Công Lưu 
+ f8 52. Vu Bân tư quán 
 ñH F ÑÌ 53. Thiệp Vị vi loạn, 
Hy ã H\ õ4. Thủ lệ thủ đoán, 
1 # #8 55. Chỉ cơ nãi lý. 
Zzx4# ã6. Viên chúng viên hữu. 
% ä 5 Ÿí õ7. Giáp kỳ Hoàng giản, 
3x 3L 5 Bi 58. Tố kỳ Qua giản. 
1E # ø 59. Chỉ lữ nãi mật, 
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4 ⁄ EH 60. Nhuế cúc chỉ tức. 


Dịch nghĩa 


51. Ông Công Lưu đôn hậu - 

ö2. Lập quán xá cho khách ngụ ở nước Bân. 

53. Dùng thuyền để đi ngang qua dòng sông VỊ. 
ð4. Lấy đá lấy sắt. 

58. Đã ở yên nơi ấy bèn lo việc đồng ruộng. 

56. Thì người thêm đông, của thêm nhiều. 

B7. Có nhà ở theo hai bồ sông Hoàng, 

B8. Có nhà ở đồn lên nguồn sông Qua. 

ð9. Dân chúng đến ỏ đấy thêm trù mật. 

60. Lại phải đến phía ngoài sông Nhuế mà ở nữa. 


Dịch thơ 


Công Lưu đôn hậu 0ô ngần! 

Lập nên quán xú nước Bân xong rồi, 

Trên sông VỊ, thuyên xuôi qua lại 

Chở đá uà sắt lấy đem dùng, 

ở yên, Ìo uiệc ruộng đồng. 

Của thêm nhiêu mỗi, người đồng tặng hoài. 
Bờ sông Hoàng nhà đầy san sái. 

Nguồn sông Qua, thấy cất lắm căn, 


19 


Ở thêm trù mật dân gian 


Phía ngoài sông Nhuế ở lan nữa rồi. 
Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phúứ.BE guán. nhà để khách ngụ. Ñ, 
loạn, thuyền xắn ngang dòng nước mà lướt qua.J§ /¿, đá 
mài dao. #‡ đoán, sắt. ¡E chỉ, ở. 3š cơ, định. #1 /ý là. 8821 
cương lý, Ìo việc ruộng nương, phân ranh giới, phân biệt lẽ 
thích nghì của cuộc đất. X chúng, đông người. # hữu (đọc 
0ï cho hợp vận), tiền của đầy đủ. š§ zố, hướng về. Hoàng, 
1 Qua là tên hai con sông. j1 Nhuế, tên sông, từ phía tây 
bắc núi Ngô sơn chảy ra, hướng về phía đông nhập vào 
sông Kinh. Quan chức phương trong Chư !ễ viết là Zã 
Nhuế, cúc, ö phía ngoài bờ nước. 


Chương nầy kể gộp từ đầu đến cuối, nói từ lúc mới đến 
chưa ở yên, phải đi ngang qua dòng sông để lấy vật liệu, 
dùng thuyền qua lại lấy đá lấy sắt để làm cung thất, Đã ở 
yên nơi ấy, bèn lo việc ruộng đồng, thì ngày ngày thêm 
đông đảo, giàu có. Có nhà ở theo hai bờ khe, có nhà ở dồn 
lên phía trên nguồn. Dân chúng đến dùng ở đấy mà ngày 
ngày thêm trù mật, lại phải đến phía ngoài sông Nhuế mà 
ở nữa. Cho nên đất đai của nước Bân càng ngày càng rộng. 


Thiên Công Lưu có 6 chương, mỗi chương 10 câu. 
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BÀI THỨ 257 


CHƯƠNG [ 
tIDIN -Z) Huýnh chước. (Sinh đân 7) 

tì EÖ ? ? 3 1. Huýnh chước bỉ hành lão, 
‡l ft tt: 2. Ấp bỉ chú tư. 
FJ b1 8 #® 3. Khả di phân xí. 
Z5 4. Khải để quân tử 
&Xxz S48 õ. Dân chỉ phụ mẫu. 

Dịch nghĩa 


1. Ra phía xa múc nước mưa ở rãnh nước chảy bên 
đường kia (để chứa vào lu). 


2. (Chờ lắng cặn) rồi múc từ đấy mà đổ vào đây. 
3. Thế mà còn dùng để nấu các thức ăn được. 
4. Vua vui về và đễ dàng 


5. Để đáng bực cha mẹ của dân. 
Dịch thơ 


Nước mưa múc rãnh bên đàng, 
Múc từ bên nọ đổ sang bên nầy. 


Còn dùng nấu đủ đây các thức 
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Vua dễ dàng uà thực 0ui tươi. 


Đáng làm cha mẹ dân rồi. 


Chú giải của Ohu Hy 


Chương nầy thuộc hứng. ÿl[ huỳnh, xa. 1T hònh lao, 
rãnh nước mưa chay ở bên đàng. §ñ phốn, nấu cơm vút, đã 
nấu chín lại đổ nước vào nấu thêm một lần nữa. 


xỉ, rượu và đồ ăn. +“ quân tử, chỉ vua. 


Thuyết xưa ở sách ÄMfœo £h¡ cho là Thiệu Khang công 
răn Thành vương. Nói ra phía xa chỗ rãnh nước mưa chảy 
bên đường kia múc nước (để vào lu, chờ nước đã lắng cặn) 
rồi múc từ lu kia mà đổ vào đấy, thế mà còn có thể dùng 
để nấu rượu và đô ăn. Huống chi bực vua quân tử vui vẻ 
và dễ dàng há lại không làm được cha mẹ của đân hay 
sao?Mao thì nói rằng: Khởi là vui để gắng dạy dân, để là 
dễ dâng cho dân an vui, vì người dân đều có cha tôn kính, 
có mẹ thân mến cả. Lại nói: Những điều gì mà dân ưa, thì 
vua phải ưa theo; những điều gì mà dân ghét, thì vua phải 
ghét theo; đấy là gọi cha mẹ của dân. 


CHƯƠNG II 
In E3 # f1 6.Huýnh chước bỉ hành lão, 
‡  t 8 1. ấp bỉ chứ tư, 
L1. 8. Khả dĩ trạc lôi. 
Z3%®<7 9. Khải để quân tử, 
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RE Z ft Bầ 10. Dân chỉ du quy. 


Tịch nghĩa 
6. Ra phía xa múe nước mưa ở rãnh nước chảy bên 
đường kia (để chứa vào lu). 
7. (Chờ lắng cặn) rồi múc từ đấy mà đổ vào đây. 
8. Thế mà còn dùng để rửa cái lọ mà cúng tế được. 
9. Vua vui vẻ và dễ dàng. 


10. Để được dân quy phụ vào. 


Dịch thơ 


Nước mưa múc rãnh đàng za, 
Múc từ bên nọ đổ qua bên nầy. 
Dùng rửa lọ để bày cúng tế, 
Vua uui tươi lại dễ dòng thay! 
Được dân quy phụ theo dầy. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nây thuộc hứng. ÿ# đrợc, vửa. 


CHƯƠNG II 
E1  ƒ†1 11. Huýnh chước bĩ hành lão, 
‡ä iu  & 12. ấp bỉ chú tư. 
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HJ D ì# 13. Khả di trác cái. 


sa 14. Khải để quân tử, 
Xxẽ lu 4 15. Dân chỉ du hý. 
Dịch nghĩa 


11. Ra phía xa múc nước mưa ở rãnh nước chảy bên 
đường kia (để chứa vào lu). 


12. (Chờ lắng cặn) rồi múc từ đấy mà đổ vào đây. 
13. Thế mà còn dùng để rửa sạch mọợi vật được. 
14. Vua vui về và dễ dàng. 
15, Để dân được yên ổn nghỉ ngơi. 

Dịch thơ 
Ranh xa múc nước mưa rào, 
Múc từ bên nọ đổ uào bên đây. 
Còn dùng rửa đủ đầy mọi uật, 
Vụg 0uui tươi lại thật dễ dàng, 
Để dân yên. nghỉ rảnh rang. 

Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc hứng. ‡# cái (đọc ký cho hợp vận), 
cũng là rửa. Ê# hý, nghỉ ngơi. 


Thiên Huýnh chước có 3 chương, mỗi chương ð câu. 
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BÀI THỨ 2ã8 


CHƯƠNG | 
+ . Quyền a. (Sinh dân 8) 

# 3 5 1. Hữu quyền giả a, 
sã jẤL H R 2. Phiêu phong tự nam. 
jJ%*®~ 3. Khải để quân tử 
3% # X 4. Lai du lai ca, 
l&*# 1# 5. Dĩ thỉ kỳ âm. 

Dịch nghĩa 


. Có cái gò cao uốn quanh, 
. Gió từ phương nam thổi vào. 
. Ngài (vua) vưi vẻ và đễ dàng 


. Đến du ngoạn, đến ca vịnh ở đấy, 


ŒC >> C2 t2 


. Để bày tỏ lời nói của mình, 
Dịch thơ 


Cói gò cao lại uốn quanh 
Từ nam gió đã lướt nhơnh thổi uào, 
Vua dễ dàng xiết bao uui tính! 
Đến ngoạn dụ ea uịnh nơi nêây, 
Để cho lời được tỏ bày. 
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Chú giải của Chu Hy 

Chương nầy thuộc phú.# quyền, cong.ffJ ø, cái gò to. 
##+ khải đễ quân tử, chỉ vua. % thỉ, trần bày ra. 

Bài thơ nầy theo thuyết xưa ở Mao thị, cũng do Thiệu 
Khang công làm ra. Nghì ràng Thiệu Khanh công đi theo 
Thành vương đạo chơi ca vịnh ở trên gò quanh, mới dựa 
theo lời ca vịnh của vua mà làm bài thơ nầy để răn. 


Chương nầy kế hợp chung lại để mở đầu. 


CHƯƠNG II 
‡#} #4 Rš # £ 6. Phán hoán nhĩ du h1, 
# ử Rš ?£ SÃ 7. Ưu du nhĩ hưu hị, 
Zj%® 8. Khải để quân tử, 
+ Fã 7H Rã lt 9. Tý nhĩ di nhĩ tính 
1% 2 10. Tự tiên công tù hi. 
Dịch nghĩa 


6. Ngài nhàn hạ đi dạo chơi, 

7. Ngài nhàn hạ nghỉ ngơi, 

8. Ngài (vua) vui vẻ và dễ dàng. 

9. Khiến cho ngài được trọn tuổi thọ 

10. Giống như các tiên vương đều được thiện chung vậy. 
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Dịch thơ 


Vua thanh nhàn đi đạo chơi, 

Vò uua nhàn hạ nghỉ ngơi thoủa lòng, 

Vua 0ui tươi 0ò cùng dễtính, 

Khiến sông tròn số mệnh thọ trường, 

Thiện chung giống các tiên uương, 

Chú giải của Chu Hy 

Chương nầy thuộc phú.ƒÈ#$ phón đoán, f## ưu du, là 
ý nhàn hạ rãnh rang. f nhĩ, 8T? quán tứ, đều là chỉ vua. 
Ti di, hết, đứt, JJ: nh như. ấầ mệnh, tính mệnh. #3Ÿ £b, hết 
dứt. 

Nói ngài đã nhàn hạ rảnh rang. Lại gọi và báo cho vua 
biết, nói là để khiến cho ngài trọn được tuổi thọ, giống như 
các tiên vương đã khởi đầu cuộc sống lành thì được cái chết 
lành. 

Từ đây đến chương IV đều hết sức nói về tuổi thọ và phúc 
lộc dồi dào để mở rộng lòng vua cho cảm động vui mừng. 


Từ chương Ÿ trở về sau mới bảo cho vua biết những lý 
do đã khiến được như thế. 


CHƯƠNG |V 


R + Z7 Rhu 11. Nh1 thổ vũ phãn chương, 
7RfLZ B ® 12. Diệc khổng chỉ hậu hïĩ, 
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LÍ ng 13. Khải để quân tử, 

tý Hị T8 Hã fE 14. Tý nhĩ di nhĩ tính, 

BH # 8 3 15. Bách thần nhĩ chủ hi. 
Dịch nghĩa 

11. Lãnh thổ của ngài đã lớn lao rạng rõ, 

12. Phúc lộc cũng rất trọng hậu rồi. 

13. Ngài (vua) vui vẻ và dễ-đàng. 

14. Để khiến ngài trọn được tính mệnh thọ trường, 


1ã, Để ngài làm chủ tất cả trăm vị thần. 


Tịch thơ 


Đất uua rụng rỡ lớn lao. 

Phúc thì trọng hậu đôi dào lắm thay! 
Vua dễ dàng uà hay tui tính. 

Khiến sống tròn thọ mệnh của mình, 


Để làm chủ các thẳnh linh. 
Chú điẫi của Chu Hy 


Chương nảy thuộc phú. HE? phấn chương, lớn lao 
rạng rỡ. Hoặc nói là b? bđn chương như bản đồ. Nói đất 
đai lãnh thổ của ngài đã lớn lao rạng rỡ. phúc lộc đã rất 
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trọng hậu rối, lại để khiến ngài suốt đời làm chủ các quỷ 
thần trong trời đất núi sông. 


CHƯƠNG IV 
Ri Sứ RE & 16. Nhĩ thụ mệnh trường hĩ, 
3b ñ# RÄ RE 1. Phất lộc nhĩ khang hĩ. 
Sầm 18. Khải đễ quân tử, 
†#' Hã T8 BH †4- 19. Tý nhĩ di nhĩ tính, 
#t ñ8 EẰ tí 20. Thuần giá nhĩ thường hi. 
Dịch nghĩa 


16. Ngài nhận mệnh trời lâu dài, 

17. Ngài sống yên với phúc lộc . 

18. Ngài (vua) vui vẻ và dễ dàng. 

19. Để khiến ngài trọn được tính mệnh thọ trường. 
20. Phúc lớn thì ngài được hưởng luôn luôn. 


Dịch thơ 


Mệnh trời uua nhận đời lâu. 
Sống nhiều phúc lộc xiết bao yên lành! 
Vua 0uui uẻ tính tình dễ đãi: `` 
Khiến sống lâu cho loại mệnh trường. 
Phúc to uẫn hưởng thường thường. 
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Chú giẢi của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. #§ phốt. f giá đều là phúc. 3Š 
thường. thường hưởng được. 


CHƯƠNG V 
8 E # E 21. Hữu bằng hữu đực, 
đ # E f8 22. Hữu hiểu hữu đức, 
}\.5I 1 23. Di dân đĩ dực. 
tủ 8# 24. Khải đề quân tử, 
tu 7 ?§ RỊ 25. Tứ phương vì tắc. 
Tịch nghĩa 


21. Có người hiển tài để vua đựa vào, và có người hiển 
tài đề giúp đố vua. 

22. Người hiển tài có hiếu và có đức, 

23. Để dắt dẫn vua, để phòỏ tá vua ở hai bên. 

24. Ngài (vua) vui về và dễ dàng. 


2ð. (Ngài trau giổi đức hạnh) để làm phép tắc cho bốn 
phương noi theo. 


Dịch thơ 


Người tài giúp, 0uua dựa ào. 
Kẻ thì hiếu, người đức cao hiển tài. 
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Để phò, dát ở hai bên cạnh. 
Vua 0ụi tươi mà tính đễ dàng. 
Để làm phép tắc bốn phương. 


Chú giải của Chu 1{y 


Chương nầy thuộc phú.\§ bằng, nói có thể để cho dựa 
vào được.#Ÿ đực, nói có thể phụ giúp được. Ý hiếu, nói 
người phụng thở được cha mẹ. ƒ& đức, nói hợp với lòng 
công bằng nhân đạo của mình. 3| dân, đi trước mà dắt. 5š 
đực, ở hai bên mà giúp đã. 

Lữ thị ở Đông lai nói rằng: Nết hạnh của người hiển 
tài không phải chí ở một mối, tất nhiên phải nói là có hiếu 
và có đức là tại làm sao? - Vì rằng người ta chủ yếu là phải 
thường ở chung với người từ thiện, đôn hậu và chân thật, 
để có thể làm phấn khởi lòng thiện lên và hàm dưỡng đức 
tính, nén được lòng nóng nẩy và tiêu điệt lòng tà vạy, 
tháng ngày hàng cải hóa thật sự, chớ không phải chỉ ở 
trong lời nói mà thôi: 

Nói được người hiển tài để giúp đỡ cho mình như thế, 
thì hằng ngày lo trau giổi đức hạnh, để thiên hạ trong bốn 
phương lấy đó làm phép tắc. 

Từ đây trỏ về sau mới nói rõ lý do đã đem đến phúc lộc 
ở chương trên. 
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CHƯƠNG VI 
R Rã Hi Hi 26. Ngung ngung ngương ngương 
¿II & #1 # 27. Như khuê như chương. 
^^ # 98. Lịnh vấn lịnh vọng. 
m7 29. Khải đề quân tử 
bRẦãâ 30. Tứ phương vì cương, 


26. Vua tôn nghiêm 
27. Thuần khiết như ngọc khuê ngọc chương, 


28. Có tiếng tăm tốt đẹp, có uy nghì đáng được trồng 
theo (mà bắt chước). 


29. Ngài (vua) vui vẻ và dễ dàng. 

30. Làm giềng mối cho thiên hạ bốn phương. 
.Dịch thơ 

Đức uua thì rất nghiêm trang 

Sạch trong như ngọc khuê chương khác gì. 

Có tiếng tốt uy nghỉ gương mẫu. 

Vua 0ui tươi trung hậu dễ dòng. 

Làm giếng mối khắp bốn phương. 
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Chú giải của Chu Wy 


Chương nầy thuộc phú. ÄRRfTIF[] ngung ngung gương 
ngương, tôn nghiêm ñỊJjIff như khuê như chương, thuần 
khiết trong sạch như ngọc khuê ngọc chương. lnh 
uấm., tiếng tăm tốt đẹp. linh oọng (đọc uương cho hợp 
vận), uy nghi đáng được trông theo mà bắt chước. 

Tiếp theo chương trên nói đã được người hiển tài để 
dựa vào để giúp đố và được người có hiếu có đức đắt dẫn, 
phò tá, vua mới được như thế, để thiên hạ trong bốn 
phương lấy đó làm giềng mối. 


CHƯƠNG VỊ| 
Mã T7 31. Phụng hoàng vu phi, 
ME. Z2 32. Huý huý kỳ vũ, 
7h % # 1 33. Diệc tập viên chỉ, 
+ TC 34.áiái vương đa cát sĩ. 
# q8 # ®& 35. Duy quân tử sử, 
LG vệng 36. My vu thiên tử. 

Dịch nghĩa 


31. Chim phụng hoàng bay, 
32. Tiếng cánh võ nghe sầm sập, 
33. Rồi đậu lại ở nơi đáng đậu, 
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34. Vua có những bực hiển sĩ rất nhiều. 
35. Những hiển sĩ ấy đều để vua sai khiến, 


86. Đều yên chiều thiên tử để tận chức vụ của mình. 
Dịch thơ 


Tung bay uun uút phượng hoàng, 
Cánh khua sầm sộp nghẹ 0uang lưng trời, 
Rồi đậu lại ở nơi thích đóng, 
Vua có tôi tài cán rất đáng, 
Để uua tuỳ ý sai dùng, 


Mến chiều uua để làm xong chức mình. 
Chú giải của Chu Hy 


Chương nây thuộc phú. lRƑÃ phụng hoàng, loài chìm 
linh điểu, con trống gọi phụng, con mái gọi hoàng. jMW#f 
huy huý, tiếng cánh bay. Trịnh thị chú trong Mao ¿h¡ cho 
là nhân lúc ấy chỉm phụng hoàng bay đến, cho nên lấy đó 
mà tỷ dụ, lý hoặc đúng như thế. 3# ới, ái, đồng nhiều. f 
my, thương chiều theo. 

Chim phụng hoàng bay thì cánh khua sầm sập và đậu 
ở nơi đáng cho nó đậu. Bực hiền sĩ của vua rất đông nhiều, 
đều để cho vua sai khiến và đều yêu chiều vua. 

Đã nói quân tử rồi lại nói thiên tử, cũng như nói 
Vương uu xuất chính, Dĩ tà thiên tử. 
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CHƯƠNG VI 


lã E\L + #4 37. Phụng hoàng vu phi, 
Ni 8H E: 24 38. Huý huý kỳ vũ, 
7R fR + X 39. Diệc phụ vu thiên. 
ñB i§. + #4 H TL 40.ái ái vương đa cát nhân, 
#Ê 5E Ý f 41. Duy quân tử mệnh, 
ỨH + ƒ XL 42. My vu thứ nhân. 

Dịch nghĩa 


37. Chim phụng hoàng bay, 

38. Tiếng cánh vỗ nghe sâm sập. 

39. Rồi bay cao sát trời, 

40. Vua có những người hiển rất nhiều, 

41. Những người hiển ấy đều để vua sai bảo, 


42. Cùng yêu chiều dân chúng. 


xe 


Lướt bay uun bút phụng hoàng. 
Cánh khua sâm sập nghe Uuang một uùng. . 
Rồi đến tận trời không, bay sát. 

Trang hiền nhân 0uo rất có nhiều. 

Để ua sai bảo mọi điêu 
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Và cùng kết dạ yêu chiều muôn dân. 


Chú giẫi của Chu fy 


Chương nầy thuộc hứng. #'TFRA my 0u thứ nhân, 
yêu chiều nhân dân. 


CGHƯƠNG \IX 
l. Em 1 £ 43. Phụng hoàng minh hĩ 
T® ẤM 44. Vu bỉ cao cương, 
lgilỦú4+ #2 ——- 15. Ngô đồng sinh hï 
+8 46. Vu bỉ triêu đương. 
sx„&# 42. Bổng bổng thê thê. 
Bịt BỆ ý Iý 48. Ung ung giê giê (giai giai). 
Dịch nghĩa 


43. Chim phụng hoàng kêu 

44. Ở trên sống núi cao kia. 

45. Cây ngô đồng mọc lên 

46. ö mặt phía đông trái núi kia. 

47. Cây ngô đồng mọc lền um tùm rậm rạp. 


48. Tiếng chìm phụng hoàng nghe kêu dịu hoà. 
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Dịch thơ 
Kêu lên lanh lãnh phụng hoàng 
Ở trên sống núi nghe uang một uùng. 
Đã mọc lên ngô đồng rồi đấy 
Ở phía đông núi ấy uươn ra. 
Ngô đông tươi tốt rườm rà. 
Phụng hoàng bêu tiếng dịu hoà xiết bao! 


Chú giải của Chu HV 


Chương nầy thuộc tỷ, lại khởi hứng ở việc chương sau. 
SH; triêu dương, mặt núi phía đông. Tính chỉm phụng 
hoàng nếu chẳng phỉa là cây ngô đồng thì không đậu nếu 
chẳng phải là hột tre thì không ăn. #43 bổng bổng thê 
thê, cây ngô đồng mọc rậm rạp. ÉÑƒ'!ƒ ung ung giai giai 
(đọc giê giê cho hợp vận), tiếng chim phụng hoàng kêu hoà 
đu. 


CHƯƠNG X 
8Ý#x*# 49. Quân tử chi xa 
lt£H# 50. Ký thứ thả đa, 
87x 51. Quân tử chỉ mã 
BÚ B Bãu 52. Ký nhà thả trì. 
<Xx#®^»# 53. Thỉ thi bất đa 
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# ĐI 54. Duy đĩ toại ca. 
Dịch nghĩa 
49. Xe của vua 
äO0. Đã đông lại nhiều. 
51. Ngựa của vua 
52. Đã luyện tập thuần thục và chạy nhanh 
ö3. Thơ trần bày ra không nhiều (chỉ có bây nhiêu mà thôi) 


54. Để ca theo nối lời của vua. 


Dịch thơ 


Đấy là xe của uua đi. 

Bộn rùng tấp nập số thì nhiều đông. 
Ngựa của uua đem dùng ngần ấy. 
Phi rất nhanh 0ò lại luyện thuần. 
Không nhiêu thơ đã phô trần 


Nối lời uua để ân cần ca 0uang. 


Chủ giÂt của Chu Hy : NHA 


Chương nầy thuộc phú. Tiếp theo việc khởi hứng ở 
chương trên: Cây ngô đồng um tùm, thì tiếng chim phụng 
hoàng hoà dịu. Xe ngựa của vua đã đông nhiều và luyện 
tập thuần nhã. ý như muốn nói rằng: Xe ngựa cũng đủ để 
đãi các bực hiển sĩ trong thiên hạ. Vua mến bực hiền sĩ, 
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không ngại số hiển s1 đông nhiều. 34i#ƒ /ogi cư, bèn ca. vì là 
nối lời của vua mà ca theo, cũng giống như sách kinh 7ñ 
ở thiên ích Tắc mô nói: Nãi cunh tái ca (= Ông Cao Dao tiếp 
theo ý trên mà nói rằng: - Xem lại chương IV thiên Gia lạc. bài 
thứ 255). 


Thiên Quyền a có 10 chương, 6 chương ð cấu uà 4 
chương 6 câu. 


BÀI THỨ 259 
CHƯNG I 
R 3% Dân lao. (Sinh dân 9) 
#3 1E 1. Dân diệc lao chỉ 
#2 HJ ¿Ð R 2. Hất khả tiểu khang. 
# ữỮỀ ® 8. Huệ thử trung quốc, 
}) m7? 4. Dĩ tuy tứ phương. 
4 RẾ 6 Bã 5. Vô túng quý tuỳ, 
Đ ãš ft E 6. Dĩ cần vô lương, 
z\ 3 7S rš 7. Thức át khấu ngược. 
f2: 8. Thâm bất uý minh 
SE 9. Như viễn năng nhĩ, 
)£ + 10. Dĩ định ngã vương 
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Dịch nghĩa 
1. Dân chúng cùng đã đau khổ 
2. Mong được bình yên 
8. Thì vua nên thương xót người nơi kinh đô, 
4. Để làm cho thiên hạ ở bốn phương được yên ổn. 
5. Vua chớ hồ đồ nghe bừa, không suy xét, 
6. Để cho kẻ vô lương biết. kinh sợ kiểm thúc lấy mình 


7. Để chặn ngăn những tham quan ô lại dở trò cướp 
bóc bạo ngược đối với dân chúng. 


8. Những tham quan ô lại ấy đã từng không kiêng sợ 
lẽ cao minh của trời. 


9. Hễ vua làm cho người ở xa được yên ổn, người ở gần 
được thuận hoà theo. 


10. Thì nhà Chu của ta được vững vàng yên định. 


Dịch thơ 
Đã lao khổ lắm rồi dân chúng. 


Đều cầu cho được sống an bình. 
Vua lần thương dân ở binh, 

Cho dân bốn phía an bình ấm no. 
Đừng nghe lời hồ đồ càn dỡ, 

Đứa uô lương kinh sợ giữ thân. 
Cướp giờnh bạo ngược, chăn ngăn, 
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Lễ trời súng tó lắm lần sợ chỉ. 
Ở xa yên, gần thì hoà thuận. 


Nhà Chu ta mệnh uận an bình, 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nảy thuộc phú. ‡Z; hế!, mong. rHR trung quốc 
kinh sư. P7 tứ phương, nước Trung quốc, nước Tàu. zZÉl 
kính sư, kinh đô là căn bản của nước Tàu. 8É§f quỹ tuỳ, 
không đoái đến việc phải trái mà nghe bừa theo. §# cẩn, ý 
kiểm thúc, fẾ /hđm, nhiều lần. HỊ minh, lẽ cao mình sáng 
suốt của trời. 3Š nhu, yên. RÉ năng, thuận tập theo. 


Lời giải thuyết của bài tự trong Mao thi cho đây là bài 
thơ của Thiệu Khang công châm biếm Lệ vương. Nay được 
khảo xét lại, thì đây chỉ là lời khuyên răn, chưa phải tất 
nhiên chuyên vào Lệ vương mà làm ra. Nhưng cái ý sầu 
cảm việc đương thời cũng thấy rõ được. 

Tô thị nói rằng: Người ta chưa cố bao giờ vô cổ mà 
nghe theo một cách càn bừa kẻ khác. Chỉ có bọn người vô 
lương, đua nịnh làm cho vua vui thích mà lén lạm quyền 
để làm việc cướp bóc bạo ngược, thì dám làm việc ấy. CHo 
nên đừng có không đoái đến phải trái mà nghe cần theo 
người, thì kẻ vô lương sẽ kinh sợ, kẻ cướp bóc bạo ngược 
không biết kiêng nể sẽ dứt. Rồi sau mới làm cho người ở xa 
được yên ổn, người ở gần được thuận hoà, thì vương thất 
mới vững vàng yên định. 
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Mục công tên Hổ, dòng đõi của Khang công. Lệ vương 
tên Hồ. cháu 7 đời của Thành vương. 


CHƯƠNG II 
R 7š # 1 _ 11. Dân điệc lao chỉ 
ï⁄Z HJ/*fX 12. Hất khả tiểu hưu. 
đã th Rã 13. Huệ thử trung quốc. 
ĐỊ f RE dt 14. Dĩ vi dân cầu. 
# Nút dữ BE 15.Võ túng quỹ tuỳ, 
ĐỊ 8 lễ tí 16. Dĩ cản hôn nao. 
z\ § # r 17. Thức ác khấu ngược 
# fậ R 8# 18. Vô tý đân ưu. 
‡ự 3E Hã 27 19. Vô khí nhĩ lao, 
ĐÀ ã + 20. Dĩ vi vương hưu. 
Dịch nghĩa 


11. Dân chúng cũng đã đau khổ 
12. Mong được nghỉ ngơi. 
18. Thì vua nên thương xót người ở kinh đô, 


14. Để cho dân chúng tụ tập lại (khỏi phải tan tát tha 
hương). 


15. Vua chớ righe bừa không suy xét. 
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16. Để cho kẻ ôn ào hay cãi lẫy biết kinh sợ mà kiểm 
thúc lấy mình. 

17. Để chặn ngăn tham quan ô lại đỡ trồ cướp bóc bạo 
ngược đối với dân chúng. 


18. Dừng khiến dân phải sầu khổ. 


19. Vua chớ bỏ những công lao rạng rỡ lúc đầu tiên 
của vua (vua nên tiếp tục chính sách tốt ấy). 


20. Để làm nên cái thành công tốt đẹp của vua. 


Tịch (hơ 


Đã lao khổ lắm rồi dân chúng. 

Mong nghì ngơi dược sống thanh bình. 
Nên thương dân ở kinh thành. 

Cho dân đoàn tụ yên lành sống chung. 
Chớ nghe bừa mà không suy xét, 

Kẻ ên ào phải biết giữ thân, 

Bao tàn cướp bóc, chặn ngăn, 

Đừng nên xui khiến muôn dân khổ sầu. 
Công dân lạn lúc đầu chớ bỏ. 

Để thành công rạng rõ đẹp thay! 


Chú giải của Chu Hy. 


Chương nảy thuộc phú.‡R cẩu. tụ lại. HẰẰW hôn nao 
(đọc ru cho hợp vận) ft hoa hoa là ồn ào tranh giành. #7 
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lao, công lao. Nói chớ bỏ công lao trước của ngài. {K hiớu, 
đẹp. 


CHƯƠNG III 
R7R3% 21. Dân diệc lao chỉ 
⁄ Hj ` R 22. Hất khả tiểu tức. 
đt H %: P 23. Huệ thử kinh sư, 
 # m 24. Dĩ tuy tứ quốc. 
#t Ht Hồ RÃ 2ð. Vô túng quỹ tuỳ, 
bị § BH R 26. Dĩ cần võng cực, 
z\ 1S 7X J 27. Thức át khấu ngược, 
#t ft fE 28. Vô tý tác thắc, 
Ÿ( bã Bà fR 29. Kính thận uy nghỉ, 
1 ời  # 30. Dĩ cận hưu đức. 
Dịch nghĩa 


21. Dân chúng cũng đã lao khổ 
22. Mong được nghỉ ngơi. 
23. Thì vua phải thương xót người ở kinh đô, 


24. Để làm yên ổn những nước chư hầu ở bốn phương. 
25. Vua chớ hồ đô nghe bừa theo, 
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26. Để cho kế làm những việc vô cùng ác độc biết kiêng 
sợ mà kiểm thúc lấy mình. 


27. Để ngăn chặn những tham quan ô lại đỡ trò cướp 
hóc bạo ngược đối với dân chúng. 


28. Vua chớ khiến làm điều ác độc, 
29. Vua phải cung kính thận trọng và uy nghị, 
30. Để gần được người hiển đức, 


Dịch khơ 


Đã lao khổ lắm rồi dân chúng 

Mong nghỉ ngơi được sống thanh bình. 
Nên thương người ở để kinh. 

Chư hầu đều được yên lành bốn phương. 
Chó nghe bữa không lường không xét, 
Kẻ ác 0ô cùng biết giữ thân, 

Cướp giành bạo ngược chặn ngăn. 

Chớ xui làm uiệc bạo tàn độc cay. 

Phú: uy nghị miệt mài thận trọng, 


Để gần người trọng uọng đức tài. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú.flf§ oõng cực, vô cùng, người 
làm việ vô cùng ác độc.fjifš hữu đức, người có đức. 
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CHƯƠNG IV 


R 7R Z 1L 31. Dân diệc lao chỉ 

‡2 ñ] /h tã 32. Hất khả tiểu khi. 

đt HH th Bị 33. Huệ thử trung quốc, 

ft Ð 8 34. Tý dân ưu dị. 

ft BE 55 MB 35. Vô túng quỹ tuy, 

L\ ñ8 Rù 36. Di cẩn xú lệ, 

zx\ 3š  rg 37. Thức át khấu ngược. 

# đ§ lr Hắ 38. Vô tý chính bại. 

3 8 25 # 39. Nhung tuy tiểu tử, 

[fI zÀ 5Ã 40. Nhỉ thức hoằng đại. 
Tịch nghĩa 


31. Dân chúng cũng đã lao khổ 

32. Mong được nghỉ ngơi. 

33. Thì vua phải thương xót người ở kinh đô, 

34. Khiến nỗi sầu khổ của dân được lánh xa tiêu trừ. 
35. Vua chớ hồ đồ nghe bừa theo. 


36. Để cho những kẻ làm ác biệt kinh sợ mà kiểm thúc 
lấy mình, 


224 


37. Để ngăn chặn tham quan ô lại đỡ trò cướp bóc bạo 
ngược đối với dân chúng. 


38. Chớ khiến chính đạo phải hư hông. 
39. Ngài tuy là cồn non trẻ, 


40. Những việc làm của ngài rất to rộng (ngài nên cẩn thận). 


Dịch thơ 


Đã lao khổ quá rồi đân chúng. 
Mong nghÌ ngơi mù sống yên lành. 
Phải thương người ở bình thành, 
Điêu dân sầu khổ tan lành trừ đi. 
Chớ nghe bùa không suy không xét, 
Bọn ác ôn phải biết giữ thâm, 

Bạo tàn cướp bóc chặn ngăn. 

Chớ xui chính đạo lần lần hỏng đi. 
Vua hôm nay uẫn tuy trẻ tuổi, 


Việc uua làm quá đổi lớn Ìao. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc nhú. l s7, nghỉ ngơi. ïE d;, đi. Ê /ệ, 
ác. JWAR& chỉnh bạt (đọc bị, chính đạo bị hư hỏng. 3È nhưng, 
ngài. 

Nói ngài tuy là non trẻ, nhưng việc làm của ngài rất 
rộng lớn, không thể không cẩn thận được. 
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CHƯƠNG V 


R7øR3# 41. Dân diệc lao chỉ 

# nHỊ j5 % 42. Hất khả tiểu an. 

RH œ 43. Huệ thử trung quốc, 

#t H Z8 44. Quốc vô hữu tàn. 

!£ Mt 6 B 45. Vô túng quỹ tuỳ, 

b § #8 £ 46. Dĩ cẩn khiển khuyến, 

z\ ⁄§ 1S lề 47, Thức át khấu ngược. 

#t f£ 1E 6 48. Vô tý chỉnh phản. 

+ xử 49. Vương dục ngọc nhữ, 

#H⁄x# 50. Thị dụng đại gián. 
Dịch nghĩa 


41. Dân chúng cũng đã đau khổ 

42. Mong có thể được yên ổn 

43. Thì vua phải thương xót người ở kinh đô 
44. Trong nước sẽ không có điều tàn bạo nữa. 
45. Vua chớ hồ đồ nghe bừa theo, 


46. Để khiến cho kẻ tiểu nhân bấu víu vào vua biết 
kinh sợ mà kiểm thúc lấy mình, 
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47. Để năng chặn tham quan ô lại dã trò cướp bóc bạo 
ngược đối với dân chúng. 


48. Chớ khiến chúng làm nên việc trái lẽ chính đáng. 


49. Vựa muốn yêu quý những quan chức các ngài như 
ngọc báu. 


50. Cho nên ta mới dùng lời thơ nầy để khuyên răn các 
ngài một cách lớn lao vậy. 


Tịch thơ 


Đã iao khổ lắm rồi dân chúng 

Đều câu cho được sống yên lành. 

Phải thương người ở thần binh, 

Bạo tàn trong nước phải đình dút ngay. 
Chó nghe bừa không hay suy xét, 

Ninh bđm ào điệu biết giữ thân. 

Bạo tàn cướp bóc chặn ngăn. 

Những điều trúi đạo thì cần chớ xui. 
Vua yêu quý các ngượt như ngọc. 

Tu dùng thơ để đốc khuyên can. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. $ã‡£ khiển khuyến, những đứa 
tiểu nhân cố kết bên vua. 1EƑE chính phản, ngược lại với 
chính. % ngọc, ý yêu quý như ngọc. Nói vua muốn coi 


những quan chức các ngài như ngọc yêu quý, cho nên ta 
lấy cái ý của vua mà can gián một cách lớn lao các ngài 
hãy sửa mình, Đó là mượn cái ý của vua mà khuyên răn. 


Thiên Dân lao có ð chương, mỗi chương 10 câu. 


BÀI THỨ 260 
CHƯƠNG I 
‡u Bản. (Dân sinh 10) 

+78 1. Thượng đế bản bản, 
tR#*#% 2. Hạ dân tốt đản. 
HH8 + #3 3. Xuất thoại bất nhiên, 
R #3 4. Vĩ đo bất viễn. 
BE # # E 5. Mỹ thánh quần quản. 
+tñãứ?ẽ 6. Bất thực ư đản. 
# x⁄ +34 7. Do chỉ vị viễn? 
Eˆ”.Hx⁄k# 8. Thị dụng đại gián. 

Dịch nghĩa 


- 1, Trời làm trái đạo thông thường, 
2. Cho nên dân hèn đều phải chịu bịnh hoạn. 


3. Lời vua nói ra không hợp lý. 
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4. Mực Lính của vua không lâu dài. 

5. Vua cho là không còn thánh nhân nữa, rồi buông 
lung làm càn không đoái cậy vào đâu cả. 

6. Việc tốt đẹp thì vua không thực hành với lòng tin tưởng. 

7. Há rằng những mưu tính ấy chưa được lâu dài hay sao? 


8. Cho nên mới dùng lời nầy mà cực lực khuyên can vua. 


Dịch thơ 


Trời làm trdi đạo thông thường. 

Dân hèn bịnh hoạn thảm thương đây trời. 
Không hợp lý những lời oua thốt, 

Mưu của uua chẳng cốt dài lâu. 

Thánh không, chẳng tựa uào đâu. 

Chẳng hê thực hiện uiệc nào đẹp hay. 

Hó lại chưa lâu dài mưu kế? 


Mới dùng lời nây để khuyên cơn. 


Chú giẢi của Chu FỊy 


Chương nầy thuộc phú. Ä4‡W bản bản, trái ngược. 3£ 
tốt, tận hết, # đđn, bịnh. #§ do, mưu. f##f quởn quỏn, 
không có nơi để nương tựa. tï đđn, thành thật đáng tin. 

Bài tựa ở sách ao £hi cho đây là bài thơ của PhàmBá 
châm biếm Lệ vương. Nay khảo xét ý tứ của bài thơ thì 
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cũng cho là giống như thiên trước (Đáø !œo), nhưng mà lời 
trách có thâm thiết hơn. 


Chương nấy, đầu tiên nói Trời làm trái đạo thông 
thường để khiến dân chúng đều bịnh hoạn. Mà lời của 
ngài nói ra đều không hợp lý, việc mưu tính của ngài lại 
không lâu dài, tâm của ngài cho là ,không cồn có bực thánh 
nhân nữa. Rồi ngài buông lung làm càn không còn đoái 
cậy vào đâu cả. Những việc tốt đẹp thì ngài lại không thiực 
hành với lòng tin tưởng. Há lại những mưu đồ ấy chưa 
được lâu dài mà phải như thế hay sao? 

Đời loạn là do người tạo ra, mà nói là do trời làm trái 
đạo thường, đó là lời không thể đổ tội cho ai khác được. 


CHƯƠNG li 
Xxxz 5% 9. Thiên chỉ phương nạn. 
#« #3 ® ï 10. Võ nhiên hiến hiến 
xx 3% 11. Thiên chỉ phương quỷ, 
#& #4 ft 12. Vô nhiên dị dị. 
#.~#A 13. Từchi tập hĩ 
` -n- 14. Dân chí hạp hi. 
R† ⁄ f £ 15. Từ chỉ dịch hĩ 
X. &&e 16. Dân chỉ mạc hi. 
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Dịch nghĩa 


9. Lúc trời vừa gleo tai nạn, 


10. (Quan chức các ngài) chớ vui vẻ hớn hở như thế 
(mà hùa theo). 


11. Lúc trời vừa làm cho nước nhà nghiêng đổ, 


12. (Quan chức các ngài) chớ bê trể biếng lười (mà 
không khuyên can vua). 


18. Những lời hoà nhã (đúng với đạo lý của tiên vương). 
14. Thì dân đều hợp ý. 


15. Những lời vui đẹp (đúng theo đạo lý của tiên 
vương) 


16. Thì dân đều yên lòng. 


Dịch thơ 
Lúc uừa gieo xuống tai trời, 
Chó hùa như thế thủnh thơi 0ui hoà. 
Lúc trời làm nước nhà nghiêng ngứa, 
Chớ nhác lòng chẳng lựa lời khuyên 
Lời hoà nhã của tổ tiên, 
Thì dân đêu hợp ý liên khắp nơi. 
Của tiên uương những lời đẹp đề 


Thì dân đều oui uẻ yên lòng. 
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Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. ?#fấ hiển hiến (đọc hiên hiện 
cho hợp vận), vui vẻ hớn hở. j# quỷ, động. IHM: dự đ;, như 
TfWŒ' đạp đạp là ý chậm chạp lười nhác. Mạnh tử nói: Sự 
quân uô nghĩa, tiến thoái uô lễ, ngôn tắc phi tiên ương chí 
đạo giỏ, do đạp đạp da. (= Kẻ thủ vua không trồn nghĩa 
vụ, khi ra làm quan hay khi lui về dân đều chẳng theo lễ 
phép, thốt lời thì trái đạo lý của tiên vương, ấy là kẻ lười 
biếng không lương tâm. - Mạnh ?? Ly lâu thương cú 
thương), #R tập (đọc tợp cho hợp vận),hoà nhã. %3 hợp, hợp. 


1< 


Lồi hoà nhã mà vui đẹp thì ắt là lấy đạo lý của tiên 
vương mà nói, cho nên dân chúng không ai là không hợp ý, 
không ai là không yên lòng. 


CHƯƠNG III 
#\ HỆ 5% 3 17. Ngã tuy dị sự, 
3 Eã Bi 18. Cập nhĩ đồng liêu. 
#š BI § šK 19. Ngã tức nhĩ mưu. 
E88 20. Thính ngã kiêu kiêu. 
#3 # RE 21. Ngã ngôn duy phục, 
2 PC 4 % 22. Vật đi vì tiểu. 
z2 23. Tiên dân hữu ngôn. 
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H8 + #Ÿ Sẽ 24. Tuân vụ sô nhiêu. 


Tịch nghĩa 


17. Tôi tuy là làm phận sự khác. 

18. Nhưng đối với ông là bạn đồng liêu. 

19. Cho nê tôi đến mưu tính với ông. 

20. Ông tỏ vẻ tự dắc (không thèm quan tâm đến) khi 
nghe tôi nói. 

21. Điều tôi nói là việc khẩn cấp trong hiện tại, 

22. Xin ông chớ cho là việc đáng buồn cười. 

23. Người hiển đời trước có câu rằng: 

24. Hữu sự người ta còn hỏi đến anh đốn củi thay! 


Dịch thơ 


Tôi tuy phận sự khác xa 

Nhưng cùng ngòi uốn thật là đồng liêu. 
Tôi bèn tới dem điều mưu tính. 

Ngòi tự cao khinh bhính nghe lôi. 

Việc thì khẩn cấp hiện thời. 

Xin ngài chớ bảo buồn cười lắm thay! 
Người xưa có cây nầy, xin kể: 

Hữu sự còn hỏi hế tiểu phụ. 
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Chủ giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. ⁄š3f ở; sự, không đồng chức vị. |P] 
t# đồng liêu, cùng là bề tôi của vua. Truyện Xuân thu nói 
rằng: Đồng quan 0ì liêu. (= Cùng đồng quan với nhau gọi 
là liêu - Xuân thuỷ tả truyện, Lỗ Văn công năm thứ 7), RỊI 
tức, đến. ŸÄ kiêu kiêu, dạng tự đắc không nghe lời ai. Ji 
phục, sự việc.#`EïÑtHW ngử ngốn duy phục như nói: Việc 
mà ta nói lại là việc cần kíp của ngày hôm nay. ?£:lẻ điên 
dân, người hiền tài đời trước.#j#š sô nhiêu, người đốn củi. 
Người đời xưa có việc còn hỏi đến anh đốn củi, huống chỉ 
hôm nay là bạn đồng liên với nhau. 


CHƯƠNG IV 
xxx» 25. Thiên chi phương ngược. 
# #ñ\ ñề Bế 26. Vô nhiên hước hước. 
zxì»⁄# 27. Lão phu quán quán. 
7] # I# tấ 28. Tiểu tử kiều kiều. 
BE # ñ # 29. Phỉ ngã ngôn mạo, 
ãH #ñ 30. Nhĩ dụng ưu hước. 
# ï§ tã lã 31. Đa tương hạo hạo 
 H[  # 32. Bất khả cứu được. 
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Dịch nghĩa 
25. Lúc trời vừa gieo điều bạo ngược, 
26. Các ông cợt đùa như thế, 
27. Lão đây thành khẩn bảo cho biết. 
28. Hạng tuổi trẻ các ông lại kiêu ngạo không tin. 
29. Chẳng phải lão đây tuổi tác hỗ đồ 
30. Mà các ông đem việc đáng lo buôn làm trò đùa cợt 
31. Đến khi việc đáng lo buồn càng nhiều như lửa 
cháy bừng bừng. 
32. Thì không còn cứu trị được nữa. 
Dịch thơ 


Trời uừa giao xuống bạo tai, 

Dừng nên đùa cợt thế nây ngài ơi! 

Tu thành bhẩn đem lời ra bảo. 

Trẻ không tin kiêu ngạo thờ d. 

Lão không tuổi tác hồ đồ. 

Chó đem tu iự làm trò đùa chơi. 

Lắm uiệc buồn đến hôi bừng cháy. 

Thì không còn chữa chạy bịp đâu 

Chủ giải của Chu Hy 

Chương nây thuộc phú. ñš hước, đùa cợt mà làm cho 

người ta nhục nhã. 2% đo phu, tiếng của nhà thở tự 
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tụ 


xưng. ;# quán quán như.3X7⁄ khoản bhoửn là đáng 
thành thật khẩn thiết. f#ffệ kiểu kiểu (đọc cước cước), đáng 
kiêu ngạo. 3Š mạo (đọc møo), già mà ngu độn tối tăm. #ãš 
khỏo khdo, (đọc hác). cháy bừng lên. 

Tô thị nói rằng: Bực-tuổi tác biết là việc không xong, 
mới đem hết lòng thành khẩn mà bảo cho biết, bị người trẻ 
tuổi không tín mà kiêu ngạo cho nên nói rằng: Chẳng phải 
ta già lẫn mà nói bậy, hạng trẻ tuổi các ông lấy việc đáng 
lo buồn làm trò đùa cợt. Nay việc đáng lo buồn chưa đến 
mà lo cứu chữa ngay, thì còn có thể cứu chửa được. Nếu 
chờ cho việc đáng buồn ấy càng nhiều thì sẽ như lửa cháy 
bừng bừng, không thể nào cứu chữa được nữa. 


CHƯƠNG V 
xxzJ## 33. Thiên chi phương tế. 
## E3  MỊ 34. Võ vi khoa tỳ. 
Bš fã # 3% 3ð. Uy nghi tốt mê. 
=1... ân 36. Thiện nhân tái thi. 
Bx258&R 37.Dân chỉ phương điến hy 
RI & #š Bị 3$ 38. Tác mạc ngã cảm quỳ. 
3% Rị Ä # 39. Táng loạn miệt tư, 
#aaR£fm 40. Tằng mạc huệ ngã sư. 
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Tịch nghĩa 
33. Lúc trời vừa nổi cơn giận dữ, 
34. Các ông chớ tâng bốc hùa theo vua, 
3ö. Để uy nghỉ của vua đều mê loạn. 


36. Bề tôi hiền lương thì không dám nói, không dám 
làm, chịu trơ trở như xác đồng lúc cúng tế. 


37. Dân chúng vừa sầu khổ thở than, 


38. Thì không ái đám dò xét cho ta vì sao mà phải đến như 
thế. 


39. Dân chúng vì táng loạn chết lần mà kêu than, 
40. Cũng chẳng ai đã từng thương xót cứu giúp cho 
bọn dân chúng ta cả. 
Dịch thơ 
Trời uừa giận đữ thị uy, 
Chớ nên dua nịnh hùa gì máy may, 
Ủy nghĩ uua ngày ngày mê loạn, 
Trơ xác đông ngao ngàn tôi hiển, 
Dân uừa than thở sầu phiên. 
Nào ơi đã dám xét liền cho ía. 
Túng loạn chết dân đa than thỏ. 
7u, nào ai giúp đỡ xót thương. 
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Chú giải của Chu Ty 


Chương nây thuộc phú. zể (đọc đê cho hợp vận), giận. 
# khoa, khoe.fft éy, phụ vào, hùa vào. Đối với người, đứa 
tiểu nhân nếu không lấy lời nói dốc mà khoa trương khen 
tặng, thì cũng lấy lời a dua mà hùa theo.Ƒ” ‡⁄¿, không nói 
và không làm gì cả, chỉ ăn uống như xác đồng mà thôi. 
điển hy, thỏ than.5 quỳ đo.#£ miệt, điệt mất. tư (ẳoc tê 
cho hợp vận) đồng với Z# £ê là tiếng than. huệ, thuận. Bị 
sư, đần chúng. 

Răn bọn tiểu nhân không được khoa trương khen tặng 
và hùa phụ theo. khiến cho uy nghi nghiêm chỉnh của vua 
phải rối loạn còn tôi hiền lương thì không làm nên được gì. 

Lại nói dân vừa sầu khổ thở than, nhưng không ai 
đầm xem xét tại sao lại ra như thế. cho nên dân phải táng 
loạn chết mất đi, mà rốt cuộc cũng không ai thương xót 
cứu giúp được dân chúng tôi cả. 


CHƯƠNG VI 
Xxxz 8E 41. Thiên chỉ đũ dân, 
#ị ‡§ #1 # 42. Như huyên như trì, 
#[j 3š #U + 43. Như chương như khuê, 
3II RJ ñH Bã 44. Như thủ như huề. 
ÿñã 74 EHl 45. Huề vô viết ích 
§ R 7L 5 46. Dũ dân khổng dị, 
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Rxz#ữ _47. Dân chì đa tịch, 
##EHU RE 48. Vô tự lập tịch. 


Dịch nghĩa 


41. Trời mở mang lồng dân, giáo hóa dân rất dễ dàng, 
42. Như tiếng bầu như tiếng sao hoà hợp nhau, 


43, Như ngọc chương như ngọc khuê khi hợp lại khi 
phân ra. 


44. Như lấy hay nhặt món đổ. 

45. Và chớ nói có ích lợi gì 

46. Việc giáo hóa dân rất được dễ dàng như thế. 
47. Dân chúng đã có lắm điều tà vạy. 


48. Thì vua chớ tự làm điều tà vạy nữa để làm gương. 


Dịch thơ 


Dạy dân, Trời dễ dàng thay! 

Như bầu như sáo hoà hài Dang Uôn, 
Như bhuê, chương khi phân khi hạp, 
Như lấy uà thu thập uật chi. 

Chó làm có ích lợi gì 

Dạy đân như thế thật thì dễ thay! 
Lm điều tà dân hay mắt phải, 

Vua chớ nên tà uạy làm. gương. 
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Chú giẢi của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. jt đứ (cửa sổ), mở mang giáo 
hóa, như nói Trời mỡ mang lòng dân, giáo hóa nhân đân. 
Cái bầu thổi lên thi ống sáo hoạ lại. Ngọc khuê chẻ đôi thì 
thành hai viên ngọc chương. Hai viên ngọc chương hợp lại 
thì thành một viên ngọc khuê. Lấy thì có, nhặt thì được, 
không phải phí công khó nhọc gì, đều là nói việc dễ dàng. 
KỆ ích, tà vạy, không chính đáng. 

Nói Trời mở mang lòng dân dễ dàng như thế, để thấy 
rõ rằng người trên giáo hóa kế dưới cũng dễ dàng như thế, 

Nay dân chúng đã làm nhiều điều bất chính, thì chính 
quyển há lại có thể làm nên việc bất chính nữa để dắt dẫn 
dân chúng hay sao? 


CHƯƠNG VI 
Ø Á & ï§ 49. Giới nhân duy phiên, 
X4 ññ 50. Đại sư duy viên. 
xã Kt Bể 51. Đại bang duy bình. 
+%x 5 # 8 52. Đại tông duy hàn. 
Bš #ề K& 53. Hoài đức duy hành. 
2X Ý & bà ð4. Tông tử duy thành. 
#£ tt bà jã 55. Vô tý thành hoại 
#4 ï ÄI ð6. Vô độc tư uý. 
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Dịch nghĩa 

49. Người có đạo đức lớn thì làm bờ rào. 

50. Dân chúng đông đảo thì làm bức tường. 

51. Nước chư hầu to mạnh thì làm bình phong. 

52. Nhà có quyền thế mạnh mẽ thì làm cột trụ. 

53. Hề lo trau giổi đức hạnh thì được an ninh. 

õ4. Bà con đòng họ thì làm bức thành. 

5. Chớ khiến cho thành phải hư đổ. 

56. (Thành mà hư đổ, mọi thứ đều đổ theo, vua phải 
sống một. mình). Chớ sống một mình là điều đáng sợ. 


Tịch thơ 


Những người đức lớn làm rào. 

Tường là dân chúng đồng bào khốp nơi. 
Làm bình phong ấy thời nước mạnh. 
Thế gia làm cột chánh uững uàng. 

Trau dôi đức hạnh an bhang. 

Bà con đồng họ đảm đang bức thành, 
Thành, chớ khiến tan tàùnh đổ nói. 
Sống mội mình nghĩ thật sợ thay! 


Chủ giải của Chu Ty 


Chương này thuộc phú.f† giới to lớn, người có đức 
hạnh lớn lao. # phiên, bờ rào. ff s2, dân chúng. JÍ niên, 
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tường. Xi đợi bang, nước to, nước mạnh. ý bỉnh, cái 
bình phong để ngăn che, &⁄: đại tông, thế gia đại tộc, 
những gia tộc có quyền thế mạnh mẽ nối đời. ‡9 hàn, thân 
cây, thân cột. 5 †ˆ tông fứ, bà con một họ. 


Nói sáu điều ấy (bờ rào, bức tường. bình phong, thân 
cột, an ninh, bức thành) đều là để vua nhờ dựa vào mà 
được yên ổn. để trau đổi căn bản cho có đạo đức. Người có 
đức thì dược năm thứ (bờ rào. bức tường, bình phong, thân 
cột. bức thành) giúp đỡ. Còn nếu không có dức thì bà con 
thân thích sẽ phần nghịch lại và thành trì sẽ hư đổ. Nếu 
thành trì hư đổ thì bồ rào, bức tường, bình phong. thân cột 
đều để theo mà trơ lại còn vua ở một mình. Vua mà ở một 
mình thì không có ai che chở giúp sức, thì những việc đáng 
kinh sợ sẽ đến. 


CHƯƠNG VIII 
lí x & 57. Kính thiên chỉ nộ 
!£ St Ñï FR 58. Vò cảm hí dự 
Lê 2 59. Kinh thiên chỉ du 
#£ Sĩ ÑU BE 60. Vô cắm trì khu 
#=<XxEEữ 61. Hạo thiên viết minh 
B8 h+ 62.Cập nhĩ xuất vương (văng) 
SXxHE 63. Hạo thiên viết đán 
3 Bä W fï 64. Cập nhĩ du diễn 
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Dịch nghĩa 

ð7. Khi trời giận dữ thì phải cung kính 

88. Chớ dám vui chơi 

59. Khi trời biến động thì phải cung kính 

60. Chớ dám ruổi dung phóng tứ 

61. Trời gọi là sáng suốt 

62. Vua đi ra đến đâu, thì trời cũng nom theo. 

63.Trời gọi là sáng suốt 

64. Vua đi chơi phóng tứ ở đâu, thì Trời cũng nom theo 

Dịch khơ 

Khi trời giận phải bhiêm cung 

Thì xin chớ dám để lòng uui chơi 

Phải cung kính lúc trời biển động 

Chớ dám lo phóng túng duỗi rong 

Trời thì sáng suốt uô cùng 

Nơi nào uua đến, trời trông theo liền 

Trời sáng suốt uô biên rõ thật 

Nom theo uua phóng dệt 0uui chơi. 

Chú giã của Chu Hy 

Chương này thuộc phú ii du, biến tương (căng) 
đồng với ƒì: oãng là đi, nói bước ra để đi đến. H đán, cũng 
là sáng. @T diễn (đọc điển) ý phóng túng rộng rãi. 
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Nói trí thông mình sáng suốt của Trời không chỗ nào 
là không thấu đến, cho nên không chỗ nào là không cung 
kính được. Việc làm trái đạo thông thường, gieo tai nạn, 
làm nghiêng đổ nước nhà, gieo điều bạo ngược và nổi cơn 
giện đũ đều đo Trời đã hờn trách mà biến động. 

Quá lắm mà không cung kính Trời, thì cũng biết rằng 
Trời cũng có ngày sẽ xem xét chúng ta vậy chăng? 

Trương tử nói rằng: Trời ở khắp mọi vật mà không rời 
ra được (sách Trưng dung), cũng như lòng nhân ở khắp 
mọi việc, không có việc nào là không có lòng nhân ấy. Lê 
nghi có ba trăm điều, uy nghỉ có ba ngàn thức (sách Trung 
dung). Không có một việc nào là không có lòng nhân ấy. 
Trời gọi là sáng suốt, vua ra đi đến đâu thì Trời cũng nom 
theo. Trời gọi là sáng suôt, vua ra đi chơi rong ruổi ở đâu thì 
Trời cũng nom theo. Không có một vật nào mà Trời không cố ở 
vào đây. 

Thiên Bản có 8 chương, mỗi chương 8 câu. 

Sĩnh dân chú thập có 10 thiên 61 chương, 433 câu. 


244 


THỊ KNH QUYỂN 7 


1. CHI TH, 


(Mười một bài thuộc thở Đăng) 


BÀI THỨ 261 
CHƯƠNG I 
»„ Đăãng.: 
»%»#ã Lữ 1. Đăng đãng Thượng đế 
TRz 2. Hạ dân chỉ bích. 
L7 .8. Tật uy Thượng đế. 
HH. ấn # E‡ 4. Kỳ mệnh đa tịch. 
X#£R. 5. Thiên sinh chưng dân, 
| ấp BÉ nE 6. Kỳ mệnh phỉ thầm. 
BB + ñä 1?) 7. Mỹ bất hữu sơ, 
E# 3s H fÊ 8. Tiển khắc hữu chung. 
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Dịch nghĩa 
1. Ông Trời to rộng 
92. Là vị chúa tế của nhân dân trong thiên hạ 
3. Ông Trời ấy lại bạo ngược. 


4. Mệnh lệnh của 'Trởời ban xuống có lắm điều tà vạy 
bất chính. 


B. Trời sinh ra dân chúng, 
6. Mà mệnh lệnh của Trời cũng chẳng đáng tin. 


7. Lúc ban đầu mệnh lệnh của Trời không bao giờ có 
điều chẳng lành. 


8. Những loài người lại ít kế lấy đạo lành để sống cho trọn. 


Dịch thờ 


To rộng thay ấy ông Trời! 

Chính là chúa tể mọi người thế gian. 
Ông Trời ấy bạo tàn khốc liệt. 

Lệnh của Trời lắm uiệc uạy tà. 

Chúng dân Trời đã sinh ra. 

Lệnh Trời chẳng đúng tin qua nữa rồi. 
Lúc ban đầu lệnh Trời đẹp đã. 

Sống trọn lònh ít bẻ noi theo. 
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Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. 353? đăng đãng, dáng to rộng. 
H# bích, vua. ‡XšHÄ tật uy như bạo ngược. ⁄J# đa tịch. 
nhiều tà vạy, bất chính. 3š chưng, dân chúng. ñÉ £hẩm, tìn. 


mm 


Nói ông Trời to rộng nầy là chúa tể của nhân dân 
trong thiên hạ. Nay ông Trời bạo ngược nây lại xuống 
mệnh lệnh eó lắm điều tà vạy bất chính. vì sao vậy thay? - 
Vì rằng sinh ra nhân dân, nhưng mệnh lệnh của Trời cũng 
có điều không đáng tin nữa. Vì là những mệnh lệnh của 
Trời ban xuống lúc đầu không bao giờ có điều chẳng lành, 
mà loài người lại ít kẻ lấy đạo lành để sống cho trọn. Cho 
nên sảy đến cuộc loạn ly to tát để khiến cho mệnh lệnh 
trời cũng không có thể trọn, như đã bạo ngược mà lại còn 
lắm điều tà vạy nữa. Vì đó là lời lúc đầu tiên oán trách 
Trời, mà cuối cùng thì tự phân giải ra như thế. 

Lưu Khang công nói rằng: Nhân dân nhận lấy ở trong 
khoảng trời đất mà sống, gọi đó là mệnh sống. Người hiền 
năng thì lấy phúc đức nuôi đưỡng cái mệnh sống, còn kẻ 
không hiển năng thì lấy tai hoạ phá hoại cái mệnh sống. là 
nói việc đó. 


CHƯƠNG II 
Zz+ZH# 9. Văn vương viết tư: 
# # E ïR 10. Tư nhữ Ân Thương! 
Em ® 11. Tằng thị cường ngự, 
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8E» 12. Tằng thị bầu khác, 


XS?tr 13. Tầng thị tại vị, 

X#e6M 14, Tăng thị tại phục 

xi? _ 1ð, Thiên giáng thao đức. 

+ 8l E ? 16. Nhữ hưng thị lực. 
Dịch nghĩa 


9. Văn vương than thở rằng: 

10. Đáng than cho vua Trụ nhà Ấn Thương ngài! 
11. Thường là kẻ bạo ngược, 

12. Thường là kẻ bóc lột của dân, 

13. Hằng được chức vị. 

14. Hằng được phục vụ làm việc. 


15, Cho nên Trời mới giáng xuống cái đức khinh mạn 
ấy để hại dân. 


16. Chính vua đã xúi những kẻ tham bạo ấy cố sức 
làm ra vậy. 


Dịch thơ 


Thốt lời than thở Văn Uương: 
Đáng than 0ua Trụ ớn Thương như Ngòi! 
Thường bê tôi giỏi tài bạo ác, 
Thường là người đếo uạc dân gian 
24B 


Từng trao cho những chức quan, 

Từng cho phục 0uụ bình an một đời. 

Đức bkh,nh mạn được Trời bạn mãi, 

Xúi thơm quan ô lại gắng thêm. 

Chú giải của Chu Hy 

Chương nầy thuộc phú. Đây đặt ra lời nói của Văn 
vương. 7 , than thở. f§ƒ§ án Thương, nói vua Trụ. Z1 
cường ngư, bề tôi bạo ngược. {#5 bần khắc. bề tôi bóc lột 
của dân. Hs phục(đọc bặc cho hợp vận), việc, sự. {li £hdo, 
kiêu ngạo. #l hưng khối lên. 7 //e, rán sức. 

Nhà thơ biết Chu Lệ vương sắp mất, cho nên làm bài thơ 
nầy mượn lời của Văn vương đã than thỏ cho vua Trụ nhà Ân. 

Nói bọn bề tôi bạo ngược lột của dân ấy được chức vị 
mà làm việc, cho nên trời giáng xuống cái đức khinh mạn để 
hại dân. Nhưng không phải chính vua tự đã làm ra như thế, 
lại do vua đã hưng khởi bọn người tham bạo ấy cố sức làm 
nên. 


CHƯƠNG II! 
x+©HZf 17. Văn vương viết tư: 
7Œ #x ñ4 Ẳ 18. Tư nhữ Ân Thương! 
ii # 3 Xĩ 19. Nhi bỉnh nghĩa loại, 


8g 20. Cường ngự đa truy. 


ð BH ¿| Ÿ#J 21. Lưu ngôn dĩ đối. 


ã Hễ rÌ [1 92. Khấu nhương thức nội, 
% fE Tí 23. Hầu trở hầu chú 
EE KH BE? 24. Mỹ giới mỹ cứu. 

Dịch nghĩa 


17. Văn vương than thở rằng: 

18. Đáng than cho vua Trụ nhà Ân Thương ngài! 

19. Vua phải dùng người lương thiện. 

20. Mà trái lại vua cứ dùng kẻ bạo ngược nhiều oán thù. 

21. Bọn chúng dùng những lời đến đãi vô căn cứ để 
ứng đối. 

29. Cho nên bọn ăn cướp trộm cắp được dùng ở trong 
triểu đình. 

28. Chỉ gây những oán hờn phỉ báng. 

24. Không bao giờ cùng, không bao giờ dút. 


Dịch thơ 


Văn uương than thở nên lời: 
Đăng than 0uua Trụ của đời ân Thương! 
Phối dùng người hiển lương chính đạo, 
Trái lại dùng hung bạo lắm thù. 
Dùng lời đồn ứng đốt nhau. 
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Nên quân trôm cướp đầy tròo hởi õi1 

Chỉ gây mãi những lời phì bảng 

Không hê cùng lại chẳng dứt đâu. 

Chú giải của Dịch giá 

Chương nầy thuộc phú. tị nhí, cũng là ngài. chỉ vua, 
+4 nghĩa, thiện, lành. Ã‡ truy (đọc đội cho hợp vận), oán. j8 
rí iu ngôn, lời phao đần không căn cứ. f Öẩu, duy. chỉ. 
{E trở. là 1ÿ trở chú. vì oán hờn mà phi báng. 

Nói vua đáng lẽ phải dùng người lương thiện, mà trái 
lại vua dùng những kẻ bạo ngược nhiều oán thù nấy. Bọn 
chúng dùng những lời đồn đãi vô căn vứ để ứng đối. Thế 
thì những bọn trộm cướp đoạt cấp lén lút trái lại được 
dùng ở triều đình. Cho nên gây ra những oán hờn phi báng 
hiến miên không cùng không đứt. 


CHƯƠNG !V 
x+H# 25. Văn vương viết tư: 
# ¿x E 26. Tư nhữ Ân Thương! 


Z#4‡§ † m 27. Nhữ bào hao vu Trung Quốc 
%% Ít DÌ F3 Tế 28. Liễm oán đi vi đức. 


Z° HH  ?§ 29. Bất minh nhĩ đức, 
F‡ #t T #t fRIỊ 30. Thì vô hối vô trắc. 
Bä Tê “ BH 31. Nhĩ đức bất minh, 


2ã1 


J#lRf#ffff 32. Dĩ vô bồi vô khanh. 


.Dịch nghĩa 
25. Văn vương than thở rằng: 
26. Đáng than cho vua Trụ nhà Ân Thương ngài! 
27. Vua rất uy hùng dũng mãnh ỏ nước Trung quốc. 
28. Vua làm lắm điều oán hận mà lại cho là nhân đức 
29. Đức hạnh của vua không được sáng tỏ, 


30. Vì quan ở phía sau và ở hai bên vua lúc nào cũng 
không được người đứng đắn hiền lương. 


31. Đức hạnh của vua không sắng tỏ, 


32. Vì quan cận thần, quan khanh sĩ không được người 
xứng đáng. 


Dịch thơ 


Thốt lời than thở, Văn Uuương: 

Đóng than 0ua Trụ ân Thương lắm rồi! 
Vua uy hùng ở nơi Trung quốc, 

Lấy oán làm hạnh đức nết na. 

Đức uua chẳng được súng loò, 

Vì quan hầu cận chẳng là biển lương. 
Đức uua chẳng tô tường chói rạng, 

Cận thần, khanh sĩ chẳng xứng người. 
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Chủ giải của Chu Hy 
Chương nầy thuộc phú f#†£ bửo hưo, đáng khí thế 
mạnh mẽ, 446f9ƒ#' êm oán uỉ đức, làm lắm điều oân hận 
mà trái lại tự cho là nhân đức, #Ÿ bối phía sau.ff{ trắc. ở 
bên cạnh. l# bổi, bực phó. 


Nói bề tôi công khanh ở trước ở sau, bên tả, bên hữu 
đều không xứng chức vị. như không có người. 


CHƯƠNG V 
% +#EFI# 33. Văn vương viết tư: 
# #z §w B6 34. Tư nhữ Ân Thương! 
 T l R L — 35.Thiên bất miễn nhĩ dĩ tửu 
+ ®% #t #3 36. Bất nghĩa tùng thức. 
KX Â“ Bề 1l 37. Ký khiên nhĩ chỉ. 
BE Bj E t8 38. Mỹ minh mỹ hối 
z\ Ủf z4 ý 39. Thức hào thức hô. 
tạ # †F & 40. Tý trú tác dạ. 
Dịch nghĩa 


33. Văn vương than thở rằng: 
34. Đáng than cho vua Trụ nhà Ân Thương ngài! 


35. Trời chẳng khiến vua say mê uống rượu. 
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36. Việc say sưa bất nghĩa ấy vua cứ nơi theo mà dùng mãi. 

37. Say sưa như thế thì hình dung cử chỉ của vua đã 
lôi 

38, Không kể gì sáng hay tối, ngày hay đêm. 

39. Say rượu thì vua gào vua la, 


40. Vua lấy ngày làm đêm không lo việc chính trị triểu 
đình nữa, 


Dịch thơ 


Thốt lời than thở, Văn uương: 

Đáng than 0ua Trụ ân Thương xiết nào! 
Mê say rượu Trời đâu xui khiến. 

Đất nghĩa bia tiến triển dùng hoài. 
Hình dung cử chỉ lỗi thay! 

Ñể gì sáng tối cùng ngày hay hôm. 

Vua say rượu am xòm gào théi. 


Ngày làm đêm chẳng thiết uiệc triểu. 
Chủ giải của Chu Hy 


Chương nây thuộc phú. j miễn, uống rượu say mà sắc 
diện biến đối. zÝ hức (đọc thứ cho hợp vận), dùng. Nói Trời 
chẳng khiến vua say mê trong men rượu, mà say rượu là 
việc bất nghĩa thì vua cứ noi theo mà dùng mà uống mãi. 
¡l. chỉ. hình dung cử chỉ. 
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CHƯƠNG VI 


xz-+#H# 41. Văn vương viết tư: 

1# # l& Mã 42. Tư nhữ Ân Thương! 
#1 8 1 tà 43. Như điều như đường. 
#[ #š #n 3 44. Như phị như canh. 
j» %k 3 ® 45. Tiểu đại cận tang. 


^ #\ # Hf 46. Nhân thượng hồ do hành. 
Am # + th Bị 47. Nội ty vu Trung quốc 
HH 7 48. Đàm cập quỷ phương. 


Dịch nghĩa 
41. Văn vương than thở rằng: 
42. Đáng than vua Trụ nhà Ân Thương ngài! 
43. Vua gào la như tiếng ve kêu. 


44. Tâm trí của vua quay cuồng rối loạn như canh 
nóng sôi sùng sục. 

45. Từ lớn đến nhỏ, từ vua đến tôi cơ hồ như đã tiêu 
tàn. 

46. Thế mà người ta vẫn noi theo lối ấy mà đi. 

47. Khiến người người đều oán giận từ ở trong nước 
Trung quốc. 


48. Ra đến những nước man rợ phương xa. 
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Dịch thơ 
Thốt lời thon thở, Văn Dương: 
Đang than uua trụ ân Thương như ngài 
Nhự 0e bêu 0ua râấy la thét, 
Trí quay cuồng giống hệt canh sôi. 
Tiêu tùn lớn nhỏ, 0ua tôi 
Vấn theo đường ấy mò noi đến. cùng. 
Cõi Trung quốc từ trong đều oán. 


Ra đến uùng rợ màn phương xa. 


Chú giải của 7hu HỰ 


Chương nầy thuộc phú tfj điều ##t' đường đều là con ve, 
ý nói ve kêu. ñ[W#flÃ4 như phi như canh (đọc lương cho 
hợp vận) đều là ý rối loạn như canh nóng sôi sùng sục, kẻ 
nhỏ người lớn cơ hồ đều mất hết cả. thế mà còn theo đường 
ấy mà đi mãi không biết sửa đổi nữa. “Š ¿y, giận. #ƒ đờm, 
lan ra đến. 1D }ƒ quỷ phương, nước rợ ở phương xa. Nói từ 
gần mà lan ra đến xa, không a1 là không oán giận. 


CHƯƠNG VII 
x#+HjHỶ# 49. Văn vương viết tư: 
# #z R8 50. Tư nhữ Ân Thương! 
EBEE L7 “lề .ð1. Phi Thượng đế bất thì, 
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R T H # õ2. Ân bất dụng cựu. 


8É #t ế l A. 53. Tuy vô lão thành nhân, 

fì  #h H 54. Thượng hữu điển hình, 

8Ex5šE 55. Tằng thị mạc thính, 

% #n L\ tã õ6. Đại mệnh dĩ khuynh. 
Dịch nghĩa 


49. Văn vương than thở rằng: 
50. Đáng than cho vua Trụ nhà Ân Thương ngài! 
1. Không phải trời đã tạo ra thời buổi chẳng lành nầy 


52. Mà tại nhà Ân không đùng đúng phép tắc cũ của 
tiên vương, 


53. Tuy không có bực hiển tài bề tôi cũ, 

54. Nhưng phét. tắc xưa vẫn còn, 

55. Mà vua thường chẳng chịu nghe theo. 

56. Cho nên mệnh trời to tắt của nhà An phải nghiêng để. 


Dịch thơ 


Thốt lời than thở, Văn 0uương: 
Đang than 0uua Trụ ân Thương xiết nào! 
Buổi chẳng lành Trời nòo tạo lấy. 


Pháp cũ tiên uương lại chẳng dùng. 


2ñ7 


Tôi hiển tài cũ dấu bhông, 

Nhưng mà giêng môi phép công còn truyền. 
Thường uua chẳng gằng chuyên nghe lấy. 
Mệnh nhà ôn to phải đổ nghiêng. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. #!&^, lão thành nhân, bề tôi 
cũ tRJH| điển hình, phép tắc xưa. 


Nói không phải Trời đã tạo ra thời buổi chẳng lành ấy, 
mà chỉ vì nhà Ân không dùng phép tắc xưa của tiên vương 
để lại mới gây ra cái hoạ nầy. Tuy không có những bề tôi 
cũ (như ông Ÿ Doãn) để cùng lo nền chính trị xưa của tiên 
vương, nhưng mà phép tắc xưa vẫn còn có thể nơi theo mà 
năm giữ. Vua lại chẳng nghe theo mà đùng, cho nên mệnh 
Trời to tát của nhà Ân phải nghiêng đổ mà không thể cứu 
văn được. 


CHƯƠNG VIII 
Zxz#+#HZ ð7. Văn vương viết tư: 
Ø £x BŠ 88 58. Tư nhữ Ân Thương! 
Xã 59. Nhân diệc hữu ngôn! 
ÑR ?ff x7 ‡fŠ 60. Điền bái chỉ kiết, 
+2&k4ñã®# 61. Chi diệp vị hữu hại, 
+*xÑz% 62. Bốn thực tiên bạt, 
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# 63. Ân giám bất viễn 
Ất 8 jñ ⁄Z I 64. Tại Hạ hậu chỉ thế. 


Dịch nghĩa 


57. Văn vương than thở rằng: 

58. Đáng than cho vua Trụ nhà Ân Thương ngài! 
59. Người xưa có lồi rằng: 

60. Cây bị trốc gốc bật lên, 

61. Cành lá cũng chưa bị tổn thương, 


62. Vì gốc rễ thật đã bị đứt trước rồi (nên thân cây mới 
nối theo mà ngã). 


63. Nhà Ân xem gương chẳng xa 
64. ở thời vua Kiệt nhà Hạ. 


Dịch thơ 


Thốt lời than thở Văn uương: 
Đóng than Uuua Trụ ân Thương ngậm ngùi! 
Người thuở xưa có lời đã nói: 
Những thân cây trốc khỏi gốc ởi, 
Lá cành chưa tốn thương gì, 
Gốc đò bật trước, thôn thì ngã sau, 
ñn xem gương chẳng xơ nào 
Ở thời Hạ Nhiệt nhìn uào mà trông. 
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Chú giẢi của Chu Hự 


Chương nầy thuộc phú. §fừli điên bới, trốc gốc mà ngã. 
d biết, dáng bị nhổ bưng gốc lên. ‡#t bạ/ (đọc biết cho hợp 
vận) như ## ¿„yệ/ là dứt, đứt. ŠŠ giớm, xem xét. li] Hạ 
hậu, vua Kiệt nhà Hạ. 

Nói cây to mà bị trốc gốc bật lên, cành lá chưa bị chặt 
phá tổn thương, nhưng khi gốc rễ thật đã bị la đứt trước, 
rồi sau thân cây ấy mới nối theo mà trốc ngã. 

Tô thị nói rằng; Việc suy tàn của nhà Thương, nhà 
Chu nhằm vào lúc phép tắc chưa bị phế bỏ, chư hầu chưa 
làm phản, rợ bốn phương chưa dấy loạn, mà vua lại khởi 
đầu làm việc bất nghĩa để tự mình dứt bỏ mệch trời, không 
ai có thể cứu văn được. Ngày hôm nay chính cũng giống 
như thế. Nhà Ân thì xem gương nhà Hạ, vì đây là lời của 
Văn vương than thở cho vua Trụ nhà Ân. Rồi nhà Chu lại 
xem gương nhà Ân, cũng có thể biết được. 


Thiên Đăng có 8 chương, mỗi chương 6 câu. 


BÀI THỨ 262 
CHƯƠNG \ 
Đ Ức. (Đăng 3) 
HH #1 Bà lã 1. Ức ức uy nghỉ 
 f?R Z Mš 2. Duy đức chỉ nøu. 
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3. Nhân diệc hữu ngôn: 


=] 
MẸ Eí T lã 4. Mỹ triết bất ngu. 
f£ ÁxZ 5. Thứ nhãn chỉ ngu 
7R R ft 6. Diệc chức duy tật. 
fHẳAx R 7. Triết nhân chí ngu 
7R & Ki 8. Diệc duy tư lệ. 
Dịab nghĩa 


1. Cái uy nghi ở ngoài nghiêm mật 

2. Chỉ là cái đức hạnh vuông vắn ở trong. 

3. Người ta cũng có lời nói rằng: 

4. Không phải là bực hiền triết thì không giả dạng ngu 


ð. Cái ngu của thường đân 

6. Chủ yếu là có bịnh ngu thật sự. 

7. Còn cái ngu của người hiền triết 

8. Cũng có điều trái ngược với thông thường (không 
phải vì có bịnh ngu thật sự). 
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.Dịch thơ 


Ủy nghị nghiêm mật ở ngoài 

Trong lòng đức hạnh uuông nguy sẵn rồi. 
Người tơ cũng có lời thường nói: 

Chẳng giả ngu chẳng phải triệt nhôn. 
Cái ngu của bẻ thường dân 

Chuyên là cái bịnh ngu đồn thật thôi. 
Còn cái ngu của người hiền triết 


Cũng có điều trúi uiệc thông thường. 
Chủ giải của Œhu Hy 


Chương nầy thuộc phú. fÑHÿl e ức, nghiêm mật. f# 
ngu, góc rèm. Trịnh thị nói rằng: Người mà nghiêm mật ở 
uy nghị, thì đức hạnh nghiêm chính, cho nên người hiển 
ngày xưa, hễ đạo thi hành, thì lòng phẳng lặng, có thể xem 
bể ngoài mà biết trong lòng, như phép chế cung thất, hễ ở 
trongngay ngắn thì ở ngoài có góc cạnh ‡#ƒ triết, trí. [£ thứ, 
dân chúng. ## chức, chủ yếu. 7# /£, trái ngược. 


Vệ Vũ công làm bài thơ nầy, khiến người ta hằng ngày 
đọc ở kề bên cạnh để tự răn mình. 

Nói cái uy nghỉ ở ngoài nghiêm mặt là cái đức hạnh 
vuông vắn ở trong. Hễ có đức hạnh của bực hiền triết, thì 
hắn là có uy nghỉ của bực biển triết vậy. 

Nhưng nay người mà được gọi là triết, lại chưa hằng 
có cái uy nghi nghiêm mặt ấy, thế thì những kẻ ấy không 
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phải là hiền triết nên không làm ra đáng nợu dại. (Quốc 
gia có đạo đức thì làm kẻ trí quốc gia không có đạo đức thì 
làm kê ngu. Đời bạo ngược thì người hiển giả dạng làm kẻ 
ngu dại). Ôi! cái ngu của dân chúng bình thường thì do 
bẩm sinh tự nhiên, hẳn là có cái bịnh ngu thật sự không 
đáng là lạ lùng. Còn người hiển triết mà ngu thì ngược lại 
thông thường (người hiền triết trong thời bạo ngược làm kế 
ngu đại vì sợ tai vạ chớ không phải vì có bịnh ngu ngốc). 


CHƯƠNG II 
# 8# #Œ AL 9. Vô cạnh duy nhân 
m 7 ä 8l| zZ, 10.Tứ phương kỳ huấn chi? 
& #4“ 11. Hữu giác đức hạnh, 
I Z 12. Tứ quốc thuận chỉ. 
3T 8 Œ 18. Hu mô định mệnh, 
3š  R# 14. Viễn do thời cáo, 
lỲ la R f§ 15. Kinh thận uy nghỉ, 
##£ E Z RI 16. Duy dân chỉ tắc. 
Dịch nghĩa 


9. Chẳng muốn làm bực hùng mạnh hay sao 

10. Để thiên hạ trong bốn phương noi theo mà học? 
11. Hễ có đức hạnh ngay thẳng và lớn lao 

12. Thì được các nước trong bốn phương thuận tùng theo. 
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18. Lo một mưu kế lớn lao và quy định hiệu lịnh của mình, 


14. Mưu để một phương kế lâu dài và truyền bá cáo 
hợp thời để răn dạy dân chúng. 


15, Kính trọng lấy uy nghi của mình, 


16. Rồi mới làm nên phép tắc chung cho toàn dân 
chúng được. 


Dịch thơ 


Chẳng ham hùng mạnh hay sao 

Bốn phương thiên họ nhìn uòo cùng not? 
Hễ có đức sáng soi thẳng - thắn, 

Nước bốn phương đêu hẳn thuận tùng. 
Kếto, biệu lịnh định xong. 

Mưu xa, thời lịnh mọi uùng truyền đi, 
Kính trọng lấy uy nghỉ tốt đẹp, 

Mới làm nên khuôn phép toờn dân. 


Chú giÃi của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. ÿ# cạnh, mạnh mẽ. ## giớc, 
ngay thắng lón lao. šƒ bưu, to lớn. §ï mô, mưu. ñ†RŠ hưu mô 
là đạt mưu, nói không phải mưu lo cho một thân mình, mà 
là mưu lo để có cả thiên hạ. Ất định, xem xét rổi quyết 
định, không sửa đổi nữa. f3 mệnh, hiệu lệnh. #3 do, mưu 
đồ. 34t piễn mưu. nói không phải mưu kế cho một thời, 
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mà mưu kế cho lâu dài. lý ¿hời, thời buổi. ? cớo (đọc sắc 
cho hợp vận), răn đạy. b$?E thời cơo, bá cáo hợp thời đúng lúc. 
RI| ác, phép tắc. 

Nói về cái tính (l§) của trời đất. thì loài người là quý 
hơn hết. Cho nên hề trọn được nhân đạo thì được bốn 
phương noi theo mà học. Hễ có đức hạnh ngay thẳng lớn 
lao, thì được các nước ở bốn phương thuận tùng theo. Cho 
nên ắt phải lo một mưu kế lớn lao, và quyết định hiệu lịnh 
của mình, mưu đồ một phương kế lâu dài và truyền bá 
những bố cáo hợp thời, kính trọng lấy uy nghi của mình, có 
thể rồi sau mới có thể làm phép tắc chung cho cả thiên hạ. 


CHƯƠNG II 
KR#T4+ U7. Kỳ tại vu kìm 
#tl 3X ẤấU T 18. Hưng mê loạn vu chính, 
ÑR 7ñ Mt đề 19. Điễn phúc quyết đức, 
Tu j WN 20. Hoang đam vu tửu. 
+ để Đi: 8 ?# 21. Nhữ tuy đam lạc từng, 
p 2ã Ki K 22. Phất niệm quyết thiện? 
M%%®£&#z 23. Võng phu cầu tiễn vương 
?ở Jt BH 7H 94. Khắc củng mính hình. 
Dịch nghĩa 


17. Việc mình đã làm trong ngày hôm nay là: 
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18. Ghuộng điều mê loạn trong việc chính trị, 

19. Làm nghiêm đổ đức hạnh của mình, 

20. Hoang mê theo rượu. 

21. Ngươi dẫu ham mê theo việc vui chơi. 

29. Ngươi chẳng nhớ đến cơ nghiệp phải thừa kế hay sao? 

93. Ngươi chẳng chịu suy cầu rộng rãi cái đạo tiên 
vương đã thì hành. 

4. Để có thể nắm giữ pháp luật mính chánh? 


Dịch thơ 


Hôm nay 0iệc của mình làm: 

Loạn mê chính trị mình ham mình dùng. 
Đức của mình đã trông nghiêng đổ. 

Men rượu thì lại cố mê say. 

Vui chơi ngươi cứ miệt mài, 

Nồi theo cơ nghiệp xưa rày nhớ đâu? 
Đạo tiên uương chẳng cầu rộng rãi, 


Giữ pháp hình uững chãi anh mình? 


Chú giã của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú: 3 kim, Vệ Vũ công tự nói việc 
mình đã làm trong ngày hôm nay, f hưng, chuộng. Z- 
nhữ, ngươi. Vệ Vũ công sai người đọc bài thơ nầy để nhắc 
lại lời sai bảo mình. Về sau hễ nói.  nhữ, nói jÄ nhĩ, nói 
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2Jx-# tiểu tử đều phỏng theo đây. 1 đam, mê vui theo. Nói 
vui thích việc hoạn lạc mà noi theo. #j thiệu, nói cái mối, 
cái nghiệp để nôi kế theo. J2KJ7L1: phu câu tiên ương, 
mong cầu rộng rãi cái đạo tiên vương đã thì hành JE cng. 
nám lầy. HỊ binh, pháp luật.. 


CHƯƠNG IV 


RE X?j?£f”Ủ. 25. Tứ Hoàng thiên phất thượng 
ÄH {⁄ z4 Ÿấ 26. Như bỉ tuyển lưu 

#t í Ñ ĐAU 27. Vô luân tư dĩ vong, 

B\ 8 & ®% 28. Túc hưng đạ my, 

R l #2 29. Sái tảo đình nội. 

#£ HXZ 30. Duy dân chỉ phương. 

tã Eã  R 31. Tu nhĩ xa mã 

5% #®k+ 32. Cung thi nhung binh 
H13 f£ 33. Dụng giới nhung tác 
Jñ»%#? 34. Dụng thích man phương. 


Dịch nghĩa 


25. (Vì những ham mẽ hoan lạc mà bỏ phế việc chính 
trị đã kể đ chương trên) cho nên Trời ghét bỏ 


26. Như dòng suối chảy xuống đễ dàng kia 
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27. Mình chớ chìm đấm để cùng chịu diệt vong. 
28. Sớm dậy tối nằm, 
29. Rưới quét trong chốn cung đình. 


30. (Những việc nhỏ mợn như thế mình cũng lo chủ 
đáo) để làm gương mẫu cho nhân dân. 


31. Sửa soạn xe ngựa của ngươi 
32. Và cung tên bình đội 
35. Để dự bị khởi bình 


34. Đuổi giặc rợ ra xa. 


Dịch thơ 


Cho nên Thượng để bỏ rơi 

Dễ dàng như suối chảy trôi một dòng 
Chó chìm đắm để cùng chết đấy. 

Tối đi năm sáng hãy dậy ra. 

Cung đình rưới nước quét qua, 

Để làm gương mẫu dân ta trông uào. 
Xe ngực hãy sửa mau tê chỉnh. 

Lẫn cung tên bình lính đủ đây. 

Dự lo để khỏi bình ngay. 


Đuổi quân giặc rợ hay đời rơ xa. 
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Chú giải của Chu Hy 

Chương nãy thuộc phú. 75f4 phốt thượng (dọc thương 
cho hợp vận), chán mà bỏ. Xã /uận, chìm hãm. fŸ #/ lẫn 
nhau. #f chương, cái nêu, gương mẫu để cho dân nơi theo. 
1 giới, dự bị. 14 nhưng, bình. {E tác khởi lên. ï £hích. ra 
xa , 

Nói đã bị trời ghét bỏ, thì chớ để phải chìm hãm và 
cùng diệt vong, như dòng suối chảy xuống dễ dàng kia. 
Cho nên ở trong từ cung thềm kế cận. ở ngoài đến vùng 
man rợ phương xa, việc nhỏ như nằm ngủ, rưới quét thông 
thường. việc to như xe ngựa quân binh biến động, lo liệu 
không có việc nào là không chu đáo, phòng bị không có 
việc nào là không cẩn thận. 

Việc lo môt mưu kế lớn lao và quy định hiệu lịnh, cũng 
với việc mưu đổ một phương kế lâu dài và truyền bá 
những bố cáo hợp thời mà chương I]J ở trên đã nói đến đây 
mới thây rõ. 


CHƯƠNG V 
Ñ R A RE 35. Chất nhĩ nhân đân, 
st BÄ Íx lế 36. Cẩn nhĩ hầu độ, 
H% + 37. Dụng giới bất ngu, 
lã # th ã 38. Thận nhĩ xuất thoại, 
ŸW Eã bà fã 39. Kính nhĩ uy nghị, 
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đã. 
d6. 
đ?. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 


#t ^ % ấZ 
E # ⁄ lê 
fì HJ RE th 
MS Z 8h 
+ nỊJ R tt 


40. Vô bất nhu gia, 

41. Bạch khuê chỉ điểm 
42. Thượng khả ma dã. 
43. Tư ngôn chỉ điểm 


44. Bất khả vi dã. 


Dịch n#@h1a 


Đã trị yên nhân dân của ngươi rồi. 


Cẩn thận giữ gìn phép độ của chư hầu, 


Để phòng những hoạn nạn không ngờ, 


Phải cần thận lời của ngươi nói ra, 


Phải cung kính lấy uy nghỉ của ngươi, 


Không có việc gì là không yên ổn tốt lành. 


Viên ngọc bạch khuê có chỗ bị sứt mẻ, 


Thì còn có thể mài cho phẳng được. 


Lời nói mà có chỗ hư hỏng sai lầm 


Thì không thể làm gì được, cứu chửa gì được. 


Dịch thơ 


Đã yên trị được nhân dân, 


Chư hầu pháp độ ăn cẩn giữ cho, 


Phòng hoạn nạn bấ? ngờ xảy tới, 
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Cân thận khi lời nói phát ra, 

[Ủy nghỉ cung bính sâu xơ, 

Nhông gì lại chẳng được là đẹp hay. 
Nhọc bạch khuê bị trầy bị mỏ, 

Mùi láng trơn có thể thành công. 
Lời sai lâm trót nói xong 


Chồng làm gì được, răn lòng khắc ghi. 


Chủ giả! của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. Ä chấ?, thành tựu, định yên. 
¿I# háu đó, pháp độ mà chư hầu gìn giữ. FÑ ngư, lo. j 
hoœ (thường đọc £hog}), nói 4; nhu, yên. 3š gia, tốt lành. tử 
điểm. bị khuyết. sứt mẻ. 

Nói đã trị yên nhân dẫn, giữ gìn pháp độ và đề phòng 
những hoạn nạn không ngờ. lại phải cần thận lời nói, vì 
rằng viên ngọc bị sứi mẻ còn có thể mài cho bằng được. Lời 
nói mà sai lầm thì không ai có thể cứu chửa được. Lời 
khuyên răn rất, thâm thiết, cho nên ông Nam Dung (người 
ở Nam Cung, tự là Tử Dung, học trò của Khổng tử) một 
ngày đọc đi đọc lại ba lần chương nầy. và được Khổng tử 
đem cháu gái, con của người anh, gả cho. 


CHƯƠNG VỊ 
## ø Hấ 45. Vô đị do ngôn, 
#£ H # 46. Vô viết cầu hị, 


371 


Ai 


ƠI 


#iTi lẽ 47. Mạc môn trầm thiệt. 
JZ THjlởiS 48. Ngôn bất khả thệ hi, 


L6 ẻ-: 49. Vô ngôn bất thù. 

#4 ?R ` §W 50. Vô đức bất báo, 
R7 RR& B1. Huệ vu bằng hữu, 
#£ R/^` 7# 52. Thứ dân tiểu tử, 

+  f§ 53. Tử tôn thẳng thằng, 


8ä XE #© 54. Vạn dân mỹ bất thừa, 


“Tịch nghĩa 


. Chớ khinh dễ lời nói, 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
ö1. 
82. 
B3. 
54. 


Chó nói cầu thả, 

Vì rằng không có ai nắm cái lưỡi của ta lại được. 
Lời nói không được buông thốt, bừa ra. 

Không có lời nào nói a mà không được đáp lại. 
Không có cái ơn đức nào mà không được báo đền. 
Thì ân huệ cho bạn bè, 

Cho dân chúng hèn mọn. 

Thì con chấu của ngươi sẽ đồng đáo không dứt, 


Và muôn dân không ai là không vâng theo. 
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Dịch thơ 
Những lời nói chó khùnh khù, 


Chớ nên cẩu thả nói gì uới di, 

Vì chẳng thể nắm ngay lưỡi đăng. 
Nói buông lung thì chẳng có nên, 
Không lời nào chẳng đáp liên. 

Không ơn gì chẳng báo đền xong xuôi. 
Thì ân huệ cho người đồng bạn. 

Hoặc là thị cho hụng hạ dân, 

Cháu con đông đảo uô ngần, 


Muôn người trong nước đêu uông theo cùng. 


Chủ giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. # đ;, khinh dẻ. #JJ môn, pắm 
lấy. Äf thệ (đọc chiết cho hợp vận), đi ffŸ thù, đáp lại. Zế 
thăng (quen đọc tbửa), phụng thừa, vâng theo. 

Nói chớ nên khinh đẻ lời nói, vì rằng không có ai nắm 
cái lưỡi của mình lại được. Cho nên lời nói từ nơi để đàng 
mà đến chỗ sai lầm, cho nên mình phải thường nắm giữ lời 
nói chớ có buông lung. 

Và lại theo lẽ trong thiên hạ, không có lời nào nối ra 
mà không được đáp lại, không có cái đức nào mà không 
được báo đền. Nếu ngươi thì ân huệ cho bạn bè và cho dân 
chúng hèn mọn, thì con cháu của ngươi sẽ đổi đào đông 
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đảo, và muôn dân không ai lại không thừa phụng vâng 
theo. Đấy là những hiệu quả của sự cân thận thốt lời. 


CHƯƠNG VII 
l6 Hš & 3 # 55. Thị nhĩ hữu quân tử, 
#8 % Bä Bí 56. Tập nhu nhi nhan, 
“^^ 8 57. Bất hà hữu khiên? 
#8 ft ñ Z 58. Tướng tại nhĩ thất 
f#ì tủ + bí 59.Thượng bất quý vu ốc lậu 
ft F| “ Mĩ 60. Vô viết bất hiển 
SsT?xấ& 61. Mạc dư vân cầu, 
IÉh x ã I§ 69. Thần chỉ cách tư 
# HJ R R 63. Bất khả đạc tư, 
| ñ[ ä{ 64. Thần khả dịch từ. 

Dịch nghĩa 


55. Trông vua làm bạn với người quân tử, 
ñ6. Thì dung sắc của vua nhu hoà. 
57 (Vua lo lắng xét mình rằng:) Ta chẳng có lỗi gì hay sao? 
58. Trông vua lúc ở trong nhà 
59. Cũng rất đứng đắn không then với góc xó tối tăm. 
60. Chớ nói chỗ tối tăm không rõ ràng. 
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61. Không có a1 trông thấy ta, 
69. Quy thần đến với ta lúc nào 
623. "Pa không thể đò biết được, 


64. Huống chi lại có thể chán nắn không cung kính được. 


Dịch thơ 


Vua cùng quân tử bết giao, 

Sắc oua thì thấy xiết bao nhu hoà! 

Vua tự xét: Há ta chẳng lỗi? 

Vua ở nhà cứ mãi nhìn trông 

Xó nhà cũng chẳng thẹn thùng. 

Chó rằng góc tối lại không tỏ tường, 

To chẳng có di thường theo dõi, 

Các quy thần lui tới lúc nòo 

Tu không dò biết được đâu, 

Huông không cung bính hay sao cho đành? 


Chú giải dủa Chu Ty 


Chương nầy thuộc phú.#† ấp, hoà. #ä bờ đồng với. {n[ 


hà là sao? fÐ khiện, tội fl} thượng. mong ¿1i ốc lâu, góc 


tây bắc trong nhà ilj cấu, xem, thấy. ‡#‡ cách (đọc các cho 
hợp vận), dến !# đợc, dò #g| thẩn. huống chi #{ địch (đọc 
được cho hợp vận) đồng với. # dịch là chán. 
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Nói lúc vua làm bạn với người quân tử thì dung sắc 
nhu hoà, ý giữ gìn lo lắng thường thường như tự xét lấy 
mình rằng: há lại mình chắng đến nỗi có lỗi hay sao? - Đó 
là tình ý của người thường chỉ Ìo sửa mình ở nơi sáng tỏ, 
không ai là không như thế. 

Nhưng xem lúc vua ở một mình trong nhà cũng đứng 
đắn, ngõ hầu không thẹn với góc xó tối tăm, như thế mới 
đáng. 


'Chớ nói chỗ nầy không phải nơi rõ ràng sáng tỏ, chẳng 
có ai trông thấy ta được, mặc cho ta tự tiện buông lung, 
mà phải biết quý thần rất huyền diệu, không có vật nào là 
không ở vào, cho nên quỷ thần đã đến như thế, chúng ta 
không thể lấy gì mà dò biết được. Chỗ không sáng tỏ rõ 
ràng, quý thần cũng đến, cho nên ta phải lo sợ có điều lỗi 
lầm, phương chỉ lại có thể chán nản mà không kính hay 
sao? Đây là nói không những phải sửa mình lúc ở ngoài 
mà mình lại phải giới răn cẩn thận và kinh sợ lúc ở nơi 
người ta không trông thấy mình, không nghe được mình. 

Tử Tư nói rằng: Người quân tử chẳng hành động mà 
người ta đều kính, chẳng nói ra mà người ta đều tin. Lại 
nói: Ôi! Quỷ thần hiển hiện thật sự, nhưng rất vi điệu không 
trông thấy được, sự thật ấy không thể nào che giấu, là như 
thế. 


Đấy là cái công phu lớn lao lo trau giổi cho tâm được 
chính đính, cho ý được chân thành mà Vệ Vũ công đã đạt 
được, thì Vệ Vũ công cũng là môn đồ của bực thánh hiển. 
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CHƯƠNG VIII 


R# E3 F ?ề 65. Bích nhĩ vi đức, 

tt Ft 1 lẽ 66. Tý tang tý gia, 

3X lñ R8 IL 67. Thục thận nhi chỉ, 

®  T† f 68. Bất khiên vu nghị, 

T®®#<4M 69. Bất tiếm bất tặc, 

R## + fã RI 70. Tiển bất vi tắc, 

ft #à L\ #k 7L. Đầu ngã di dào, 

#g ⁄ b\ 2 72. Báo chỉ dĩ lý, 

ƒ# Xí [li fñ 73. Bỉ đồng nhi giác 

Ñqir/;h:* 74. Thực hồng tiểu tử. 
Dịch nghĩa 


65. Vua làm nên bực đức hạnh, 
66. Khiến được lành được tốt, 


67. Cho dung mao cử chỉ của vua được hiển thục cần 
thận, 


68. Cho nên uy nghì không có lỗi lầm, 
69. Không có điều gì sai, không có điều gì hại, 


70. Thì ít có ai chẳng lấy đó làm phép tắc để bắt chước 
theo. 


277 


71. (ấy là lẽ Lất nhiên, cũng như người) ném tặng cho 
ta quả đào, 

72. Thì ta sẽ báo đáp lại người ấyv quả lý. 

3. Ở con thú con mà tìm sừng 


74. Lời nói ấy thật chỉ làm rối loạn vua mà thôi. 
Dịch thơ 


Bục hiền đức, uua trở thành, 

Cho nên khiến đã tốt lành xiết chỉ! 
Dung chỉ của tua thì kính cẩn, 

Ủy nghỉ không lầm lẫn mảy may, 
Không điều hại không điều sai, 
Để làm phép lắc ít ai chẳng dùng. 
Tùng ta đào, ném tụng một qua, 
Thì lý kíu uội bà đáp ngay, 

Tm sừng ở thú con nầy 


Làm 0uua rối loạn rõ thay thật lài! 


Chú giấi của Chu Hy 


Chương nây thuộc phú. {1 bích. vụa. chỉ Vệ Vũ công. t|: 
chỉ, dụng mạo và cử chỉ. {f† điểm. sai. j1 rặc. hại. IH| tắc, phép 
tác, tt. đồng, thú còn tơ chưa mọc sừng. |' hồng, rối loạn. 

Đã khuyên răn việc trau giỏi đức hạnh. lại nói hễ làm 
việc nhân đức thì được người ta bắt chước theo, cũng như 
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lẽ tẤt nhiên hệ người ném tặng cho mình qua đáo, thì 
mình sẽ đáp lại cho người ấy quá lý. 

Người kia nói bất tất phải trau giổi đức bạnh mà cũng 
có thê thu phục được người. äY là ở đề con. bò con (chưa rủ 
sừng) mà tìm sừng. Nói như thế chỉ làm rối loạn vua mà 
thôi. há lại nghe được hav sao? 


CHƯƠNG IX 
#5 X 7õ. Nhâm nhiềm nhu mộc 
Eh... 76. Ngôn mãn chỉ ty. 
\§ M 4š 77. Ôn ôn cung nhân 
ÑẾ đã ~ ‡k Z8. Duy đức chỉ cơ. 
RfữÈỞỨU Á 79, Kỳ duy triết nhân 
# x ñä kà 80. Cáo chỉ thoại ngôn, 
IR ?ã Z # 81. Thuận đức chi hạnh 
8. Kế ã ^ 82. Kỳ duy ngu nhân 
để ñH là TT 83. Phúc vị ngã tiếm. 
R 4  ù 84. Dân các hữu tâm. 

Dịch nghĩa 


7B. Cây đẻo đai mềm dịu 


76. Nói có thê càng dây vào làm cung, 


Z7. Người ôn hoà cung kính 

78. Là nền tảng của đức hạnh. 

79. Còn những bực hiển triết... 

80. Được bảo cho những lời hay đẹp của ngày xưa, 
81. Thì thuận theo đức hạnh. 

82. Còn những kẻ ngu độn 


83. (Nếu được đem lời mà dạy bảo) thì trái lại cho ta là 
không đáng tin. 


84. Mỗi người đều có lòng đạ khác nhau. 


Dịch thơ 


Do mềm cây nọ xiết bao, 

Lấy dây có thể căng uào làm cung! 
Người ôn boà uô cùng khiêm kính 

Là tảng nên đức hạnh đôi dào. 

Còn trang hiền triết thanh cao 

Lời xưa hay đẹp được trao cho rồi, 
Thì đức hạnh thuận xuôi theo mỗi. 
Còn những người dân dại ngu sỉ 

Cho ta chẳng đáng tin gì. 

Mỗi người lòng dạ đêu thì khác nhau. 
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Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc hứng #:⁄) nhằm nhiễm, dáng mềm 
dịu. #ZX nhu mộc, cây dẻo dai. #§#. môn, sợi dây, lấy dây 
căng vào để làm cung. ñ#ệi. thoại ngôn, lời hay đẹp của 
người xưa. Z8 phúc, ngược lại. ff ếm, không tin. Rft£Hiùi 
dân các hữu tâm, nối lồng dạ của mọi người không giống 
nhat, kẻ ngu người trí khác nhau rất xa. 


CHƯƠNG X 
Jề ¿5h # 85. Ô hô tiểu tử! 
zk # # #® 86. Vị tri tang bỉ. 
BE #ilx 87. Phi thủ huể chì, 
đmx # 88. Ngôn thị chỉ sự, 
BE ti đầ xZ 89. Phỉ diện mệnh chỉ, 
RHEÉR-H 90. Ngôn đề kỳ nhĩ. 
fH#®#“ 91. Tá viết vị trì, 
7R Eš # 7 92. Diệc ký bão tử. 
Rx 98. Dân chỉ mỹ doanh, 


ä# BÀ Äll ti #š  94.Thuỳ túc trí nhỉ mộ thành? 
Dịch nghĩa 
85. Hởi ôi! nhà vua ngài! 


281 


86, Lại chưa biết lành đữ phải trái 


87. Chẳng những người ta đã lây tay nắm đất cho, 
RA. Mà lại lấy việc mà bảo cho nữa. 

89. Chàng những người.ta đã tận mặt dạy cho, 

90. Mà còn vạch tai mà nói rõ cho nữa. 

91. Giả như nói vua còn bé thơ chưa hiểu biết. 


92. Nhưng nay vua đã trưởng thành, đã có con bồng 
trên tay rồi (có còn nhỏ nữa đâu): 


93. Người mà không tự cho mình hiểu biết đầy đủ (thì 
phải học hỏi). 


94, Thì có ai hiểu biết sớm mà thành tựu muộn chăng? 
Dịch thơ 


Hỏi ôi! Ngài bực làm nua! 

Dữ lành, phải trái lạt chưa biết gì. 
Chẳng những tay dắt đi cẩn thôn, 
Đem uiệc ra tường tận bao ngay. 
Lại đã tận mắt chỉ bày, 

Mù còn. căn bẽ bạch tai bảo cùng. 
Giá báo tua trẻ trung chưa rõ. 
Hiện đã bông con nhỏ trên tay. 
Người bhông nhận hiểu đủ đây, 


Ai còn hiểu sớm, muộn ngày thành chăng? 


Chú giải của Œhu Hy 


Chương nầy thuộc phú. Chẳng những dã lấy tay nấm 
dắt cho. mà lại còn lấy việc bảo cho nữa. Chăng những đã 
tận mặt dạy cho, mà lại còn vạch tai mà nói rõ cho nữa, 
Thế thì việc dạy bảo cho hiểu biết đã rõ ràng và thâm 
thiết. Giá như nói vua chưa có trí thức, chưa hiểu biết 
được. thì nay vua đã trưởng thành cố con bồng trên Lay rồi. 
vua phải eó trí thức chớ. Người ta mà nếu không tự cho 
mình là hiểu biết đây đủ, thì có thể nhận chịu lời răn dạy 
của người khác. thì há lại có hạng người đã hiểu biết sớm 
mà lại thành tựu muộn hay sao? 


CHƯƠNG XI 
3Š Xi lä 9ã. Hạo thiên khổng chiêu 
# # ƒ 96. Ngã sinh mỹ lạc. 
ïä KH # # 97. Thị nhĩ mông mông, 
+# ;ù l2 t# 98. Ngã tâm thảm thảm. 
ñỹ BH E7 Tử 99. Hối nhĩ chuãn chuẩn, 
K§ # ft # 100. Thính ngã mạc mạc. 
BE H R # 101. Phỉ dụng vi giáo, 
TH lệ RE 102. Phúc dụng vi ngược. 
{# EI £ I 103. Tá viết vị tri, 
7R * Ñ 104. Diệc duật ký mạo. 


* 
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Dịch nghĩa 


95, Ông Trời rất sáng suốt 

96. (Biết rõ) ta sống chẳng đặng vui 

'97. Trông tâm ý của vua rối loạn u mờ, 

98. Mà lòng ta sầu lo. 

89. Ta chỉ bảo vua rất rõ ràng rành rẽ, 

100. Nhưng vua lại lơ đểnh mà nghe ta. 

101. Chẳng dùng lời ta chỉ bảo để dạy dân, 

109. Lại dùng lời ta chỉ bảo để bạo ngược đân, 

103. Giả như nói vua không hiểu biết, 

104. Thì đến già vua cũng thế, cũng không biết được. 
Dịch thơ 


Thông mình sáng suối ông Trời 
Biết ta sống chẳng an uui thế này. 
Trong tình ý uua hay loạn đm, 

Thì lòng ta sầu thảm bồi hồi. 

Dạy uua cặn bẽ rạch ròi, 

Vua thì lơ đểnh nghe lời của ta. 
Lời ấy chẳng đem ra dạy bảo. 

Lại đem dùng ngược bạo dân ngay. 
Nói uua chẳng biết chẳng hay, 

Đến, già cũng uẫn thế nầy biết chỉ. 
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Chú điải của Chu Hy 
Chương nầy thuộc phú. ##šŠ mông mông, không võ 
ràng, tâm ý rối loạn. ‡#|2 (hđdo thảo (đọc thức thác), dâng 
ưu lo, š#š# chuân chuân, biểu biết thuần thục rõ ràng. #Š 
‡f[. mạc mợc, không lưu tâm. # mạo (đọc mạc cho hợp 
vận), già 80 hay 90 tuổi gọi là mạo. Quan sử gọi thời 95 
tuổi của Vệ Vũ công. 


- CHƯƠNG XII 

# #2 / # 105. Ô hô! tiểu tử 
# BH E8 IE 106. Cáo nhĩ cựu chỉ. 
EHR ®R 107. Thính dụng ngã mưu, 
i4 X1 108. Thứ vô đại hối. 
K31 109. Thiên phương gian nan 
H # 110. Viết táng quyết quốc. 
IV E All 111. Thủ tỷ bất viễn: 
#48 112. Hạo thiên bất thắc. 

ml & 8 fš 113. Hồi duật kỳ đức, 
1: R % ## 114. Tý dần đại cức. 

Dịch nghĩa 


105. Hởi ôi! Nhà vua ngài! 
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106. Ta đem phét tầc xưa mà nói cho vua võ. 
107. Nếu vua chịu nghe và dùng mưu chước của ta. 
108. Thì may ra không có điều hối hận )ớn lao. 
109, Trời vừa gieo những Lai ương gian khổ xuống 
110. Để tiệu diệt đất nước nây. 
111. Ta lấy tỷ dụ nói vua nghe không xa vời khó hiểu: 
112. Lễ trời không bao giờ sai. 
113. Nếu đức của vua cứ tà vạy bất chính 
114, Thì khiến dân phải nguy khốn nặng nề (thì việc 
mất nước sẽ tất nhiên vậy). 
Dịch thơ 
Hởi ôi ngài bực làm oua! 
Bảo chủ được biết phép xưa cả rồi, 
Mưu ta nếu nghe lời tường tận. 
May ra không bột hận lớn lao. 
Trời gieo hoạn nạn khổ đau 
Để mà tiêu diệt cho mau nước nây. 
Thí dụ không xa, bày 0ua rõ: 
Lõ của trời chẳng có sai chỉ. 
Đức 0ua fà Uqy mê sĩ 


Khiến dân phối chịu bhôn nguy nặng nề. 
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Chủ giải của Chu Ty 


Chương nầy thuộc phú. # cựu, điển chương cũ của 
tiên vương. Hoặc nói cựu là lâu. ¡l: ch, tiếng đệm ở sau 
câu. Ƒ§ £Òứ, may ra. Í§ hối, hận. 2Á thốc, sai. fã duội, tà 
vạy. ÿ§ cức, gấp. 


Nói vận trời vừa xoay những tai nạn ấy cho để tiêu 
điệt nước nầy. Những tỷ dụ của ta đem ra nói cho vua biết 
há lại xa vời khó hiểu hay sao? Xem việc hoạ phúc của đạo 
trời không hề sai lầm thì biết được việc điệt vong ấy. 

Nay vua cứ noi theo đức hạnh tà vạy bất chính để 
khiến dân chúng phải khốn khổ, thì nước nảy phải tiêu 
táng là việc tất nhiên rồi. 

Thiên ức có 12 chương, 3 chương 8 câu uò 9 chương 10 
câu. 

Trong Sở ngữ của sách Quốc ngữ, quan tả sử ý Tương 
nói rằng: Vua Vệ Vũ công tuổi đã 95 còn Ìo khuyên răn việc 
nước mà nói rằng: Từ bực quan khanh trổ xuống đến bực sư 
trưởng sĩ, nếu còn ở tại triều đình, thì chớ nói rằng ta đã già 
mà bỏ ta, sớm tối phải cung kính để răn đạy ta- Lúc Vệ Vũ 
công ngồi trên xe binh, thì có lời khuyên can của quan lữ bôn 
(coi về khí giới bình xa của vua), lúc đứng ở buổi châu thì có 
phép tắc của quan sư, lúc ngồi dựa ghế thì có lồi can gián của 
quan tụng huấn, lúc nghỉ ngơi ở trong phòng thì có lời răn 
của quan tiết ngự hầu cận, lúc lâm sự thì có lời dẫn dắt của 
quan cổ (nhạc thái sư) và quan sử (thái sử), lúc nhàn cư thì 
có lời tụng của quan sư, công; quan sử không chép sai, quan 
mù coi nhạc không đọc sai để dạy can vua . Cho nên làm lời 
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giới răn trong thiên ức để tự khuyên rần mình. Đến khi chết, 
Vệ Vũ công được gọi là Duệ Thánh Vũ công. 

Vi Chiêu nói rằng: ý đọc ức tức là thiên nẩy. Đổng thị nói 
rằng: Hầu Bao nói Vệ Vũ công tuổi đã 95 mà còn khiến người 
hằng ngày đọc bài thơ nầy mà không bao giờ la ra ở một bên. 

Như thế thì phần giải thuyết ở bài tự trong Mưo thị 
cho đây là lời châm biếm Lệ vương thì lầm. 


BÀI THỨ 263 
CHƯƠNG I 
+ Tang nhu. (Đăng 3) 

7b f 4% 1. Uất bỉ tang nhu, 
g P4 2. Kỳ hạ hầu tuần. 
#41 3. Loát thái kỳ lưu, 
EthE 4. Mạc thử hạ dân. 
®2ù®% 5. Bất điến tâm ưu 
4 h 1 2 6. Sưởng huống điền hề. 
tạ f & 7, Trác bỉ hạo thiên 
*^#t# 8. Ninh bất ngã căng? 

Dịch nghĩa 


1, Cây dâu mềm rậm lá kia, 


^288 


. Dưới cây dâu khắp nơi đều có bóng mái. 

. Khi cây dâu bị lặt phá hết lá. 

. Dân chúng ấn bóng đưới cây dâu phải bịnh hoạn. 
. Lòng người quân tử phải lo buồn 


@ Ơơy mG3 h2 


. Đau xót lâu đài mã! không thôi. 
7. Ông Trời kia dáng tổ 
8. Sao lại chắng thương xót dân chúng ta? 


Dịch thơ 


Cây dâu mêm mại rậm dầy 

Dưới tàng bóng mát phủ đây khắp nơi. 
Khi cây dâu đến hôi lặt lá 

ẩn bóng cây, dân đã bình đau. 

Làng người quân tử ưu sầu 

Xót xa bí thảm dài lâu khổ lòng. 

Ông Trời kia uô cùng sáng tỏ 

Sao không thương, thấu rõ dân ta? 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc ty. Z§ uố?, rậm rạp um tùm. £j 
tuân, khắp nơi. #| lưu, tàn hại. #2 điễn, tuyệt dứt. 7ú, 
sưởng huống, đồng với. 1 sưởng huống là ý bị thương 
đau xót. ‡8 điền, chưa rõ là gì. Thuyết xưa trong sách Äœo 
thí cho là đồng với chữ. Ệ trần. trần, có lẽ ý nói lâu 
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ngày. Hoặc nghi đồng với chữ. ƒ§ điên, nghĩa là bịnh. 
Nhưng trong thiên “hiệu mân (bài thứ 271), hai chữ ‡ 
điền và ï§ điên đều có cả, lại e rằng chưa phải là thế. Nay 
để khuyết nghĩa. {# frác, dáng sáng tỏ rõ ràng. 


Theo thuyết xưa ở sách Mœo thị, đây là bài thơ của 
Nhuế bá châm biếm Lệ vương mà làm ra. Truyện Xuân 
thu cũng nói là thơ của Nhuế Lương Phu, thì là thuyết ấy. 

Lấy cây dâu mà ví. Cây dâu là thứ cây mà lá rất đổi 
đào, nhưng đến khi bị hái, một buổi sáng bỗng sạch cả lá, 
không còn lá để héo vàng lần lần rụng nữa, cho nên lấy đó 
ví với lúc cường thịnh của nhà Chu như lá dâu dồi dào, 
bóng mát không chỗ nào là không lan khấp. Đến khi Lệ 
vương phóng túng làm điều bạo ngược để cơ nghiệp đã tựu 
thành phải bại hoại, vương thất nhà Chu bỗng vội điêu tàn 
như cây đâu đã bị lặt lá, dân chúng vì mất bóng mát của 
cây dâu mà phải chịu lấy bịnh tật. Cho nên người quân tử 
lo buôn mãi mãi không dứt trong lòng, quá buồn thương 
mà đến nỗi phải bịnh, bèn kêu Trời mà bày tỏ. 


CHƯƠNG II 
m ‡t 9. Tứ mẫu quỳ quỳ. 
#› lý Tí Rữñ 10. Dư triệu hữu phiên. 
ÑL ®© ^^ ®& 11. Loạn sinh bất đì 
BE BE 2 ‡K 12. Mỹ quốc hất dân. 
E øñ # 13. Dân mỹ hữu lê, 


290 


R mã DI lã 14. Cụ hoạ di tận. 


Jˆ # # 15. Ô hô hữu ai! 
BỊ # Eí Ø 16. Quốc bộ tư tần. 
Dịch nghĩa 


9. Xe bốn ngựa đực chạy không dừng. 

10. Cờ dư cờ triệu phất phới lướt mau. 

11. Loạn lạc sinh ra mãi không yên. 

12. Không có nước nào là không bị tiêu tan. 

18. Dân chúng không còn g1ữ được tính mệnh nữa. 
14. Đầu bị tai hoạ, còn sống sót chỉ vài người như tro tần. 
15. Hởi ôi! đáng thương xót thay! 

16. Kãi vận của quốc gia đã nguy cấp lắm. 


Dịch thơ 


Chiếc xe bốn ngựa không dừng. 
Cờ dư cờ triệu từng bừng lướt nhanh. 
Mãi chẳng yên phải sanh loạn rồi. 
Không nước nào được khỏi tiêu tan. 
Nhân dân tính mệnh chẳng ơn. 
Mắc uòng tơi hoạ, tro tàn khác đâu. 
Rã thật dáng xót đau ôi hởi! 
Vận quốc gia đõ tối khẩn nguy. 
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Chú giải của Chu Hy 
Chương nầy thuộc phú. #3 ởi, bình yên. ÿ§ đán, tiêu 
diệt. ## 12, đen, nói đầu đen. äÄ cụ, đều. #8 ểân, tro tàn. #2 
bộ, bộ vận. Öãä tần, gấp rút. - 
Vào thời loạn lạc của Lệ vương, thiên hạ phải chính 


chiến không đặng nghỉ ngơi, cho nên dân chúng thấy xe, 
ngựa, cờ dư, cỡ triệu mà khổ não chán ghét. 


Từ đây đến chương TV đều là lời oán về việc chiến chinh. 


CHƯƠNG II! 
* 8ã 17. Quốc hộ miệt tư! 
xS®#® 18. Thiên bất ngã tương. 
Bš ñï L § 19. Mỹ sở chỉ ngặt. 
z3 fH fl # 90. Vân tô hà vãng? 
sTwW& 21. Quân tử thực duy 
5# ù #4 22. Bỉnh tâm vô cạnh, 
đE % Jã Kẻ 23. Thuỷ sinh lệ giai? 
£z£Ó2RE 24 Chí kim vì cạnh. 
Dịch nghĩa 


17. Khi vận nước nhà nguy vong rồi! 
18. Trời không nuôi dưỡng ta. 
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19. Không có chỗ nào ở yên được. 

20. Nói vua thì biết đi đâu? 

21. Nếu vua thật đã 

22. Giữ lòng không tranh đoạt, 

23. Thì ai đã tạo ra nguồn gốc của mối hoạ ấy? 


24. Khiến đến bây giờ phải đau đồn. 


Dịch thơ 


Nguy Uuong uận nước than ôil 

Trời cao đã chẳng dưỡng nuôi ta đành! 
hông chỗ nào thội tình yên ổn. 

Nói ra đi, biết chốn nào đây? 

Nếu uua thật đã thế nây: 

Giữ lòng chân chính, chẳng gây tranh giành. 
Gốc hoạ, di tạo thành ro thế? 


Khiến. bây giờ xiết kể đớn đau! 
Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. £Š miệt, tiêu diệt. # ¿ư, tiếng 
than. 8 ¿ương (đọc tưởng cho hợp vận trắc), dưỡng. šš ngật 
(đọc nghị), định. ƒR tổ, cũng là đến. #5 cạnh (đọc cưỡng cho 
hợp vận), tranh. Fã /¿, oán. BÉ cảnh (đọc cảng cho hợp vận). 
bình. 


Nói nước sắp nguy vong, Trời không nuôi dưỡng ta, ở 
không có chỗ yên định, đi không có nơi đi. Nhưng nếu vua 
không có lòng tranh giành thì ai thật đã làm nên nguồn 
gốc của mối hoạ ấy, khiến bây giờ phải đau đớn ư? Vì nói 
rằng tai hoạ có nguồn gốc mà nguồn gốc từ đấy tai hoạ đưa 
đến đã xa xôi rồi vậy. 


CHƯƠNG IV 
*.f8&% 95. Ưu tâm ân ân 
 ## +“ 26. Niệm ngã thổ vũ. 
#2 27. Ngã sinh bất thời, 
# Xi“ 28. Phùng thiên đản nộ, 
B8 iR 29. Tự tây tổ đông 
BE F1 4£ Bí 30. Mỹ sở định xứ, 
#8 31. Đa ngã cấu dân. 
ŸL ÿg # Bl 32. Khổng cức ngã ngữ. 
Dịch nghĩa 


25. Lòng buồn rười rượi 

26. Khi nhớ đến quê hương của ta ở. 
27. Ta sinh ra không gặp thơi. 

28. Gặp lúc trời nổi cơn thịnh nộ. 
29. Từ phía tây đi sang phía đông 


30. Không có chỗ nào ở yên được. 
81. Ta thấy người bịnh tật rất nhiều. 


33. Biên thuỷ của nước ta rất nguy cấp. 


Dịch thơ 


Nỗi lòng rười rượi buồn thương, 

Mỗi khi ta nhớ quê hương ngậm ngùi. 
Tu sinh hhông gặp thời đã rõ, 

Gặp Trời đang thịnh nộ đàng đùng. 
Từ phương têy đến phương đông, 

ở yên 0ô sự thì không chỗ nào. 

Ta không thấy quá nhiều bịnh tật. 
Biên thuy ta thì rất khốn nguy. 


Chú giÂi của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. -† ¿hổ., quê hương. “Ƒ 0ð, ở. Jš 


thần, thời, lúc, thời fä đứn, dây, hậu Ẩä cấu, thấy ‡ã dân, 
bịnh. # cức. El ngữ, biên thuỳ, hoặc nói là chống ngự. 
Nhiều thay ta thấy người bịnh tật! Nguy cấp thay ở biên 
thuỷ của ta! 


CHƯƠNG V 
Jl ER ñR 33. Vi mưu vi bí, 
Bl, ð¿ Rï BỊ 34. Loạn huống tư tước. 


285 


# R 4 lỦU 3ã. Cáo nhĩ ưu tuất, 


ñ Hã Ƒƒ RŸ 36. Hối nhĩ tự tước. 
đt HE $Ị đR 37. Thuỷ năng chấp nhiệt 
Mf 2 DI ÿ# 38, Thệ bất dĩ trạc? 
R #I §š xã 39. Kỳ hà năng thục? 
§\ Z Ð Đ 40. Tái tư cập nịch. 
Dịch nghĩa 


33. Vua mưu tính và cẩn thận không đúng phép, 

34. Cho nên loạn lạc nấy nở và tự làm cho mình suy kém. 
35. Báo cho vua biết những điều đáng lo buồn đau xót. 
36. Dạy cho vua đạo lý phân biệt kẻ hiền tài. 

37. Ai có thể cầm vật nóng. 

38. Mà không đi rửa tay? 

39. Ai có thể làm yên lành lại được 


40. Hay đành cùng nhau chịu chìm mất, vật thôi? 
Dịch thơ 

Mưu toan cẩn thận chẳng nhằm. 

Loạn lai nấy nở, tự làm bém suy. 


Việc đáng buôn dau thì cho biết. 


Dạy cho uua phân biệt hiền tài. 


Nâng cầm uột nóng những đi 
Thế mà lại chẳng rửa tay cho đành? 
Ai làm được yên lành trở lại 


Hay cam chừm mất mãi mò thôi? 


Chú giẢi của Chu Hy 


Chương nây thuộc phú. ## bí (đọc £ất cho hợp vận), cẩn 
thận. lủ huống, nấy lớn. ƑEEẦ fự tước, đạp phân biệt người 
hiển và chẳng hiền .#}## chấp nhiệt, tay nẮm vật gì nồng 


Tô thị nói rằng: Vua há lại chẳng mưu tính và cẩn 
thận hay sao? Nhưng vua không mưu tính và cần thận 
đúng theo đạo lý, cho nên loạn lạc mới phát khởi và tự làm 
cho mình suy kém. Cho nên mới đem những điều đáng lo 
buồn mà bảo cho và đem cái đạo lý phân biệt người hiển 
tài mà dạy cho. Lại nói: Ái có thể cầm vật nóng mà không 
lấy nước rửa tay? Người hiển tài có thể làm dứt. loạn lạc, 
cũng như nước rửa có thể giải được sức nóng. Nếu không 
thế thì ai có thể làm cho yên lành lại được, hay sẽ cùng 
nhau chịu chìm mất mà thôi? 


CHƯƠNG VI 
# ƒ Mỹ P4 41. Như bỉ tố phong 
đR? #L Z f# 42. Diệc khổng chỉ ái, 
R 5 f bù 43. Dân hữu túc tâm, 
#=®=% 44. Phanh vân bất đãi, 


297 


tƒ E ft fl 45. Hảo thị giá sắc, 


hE&†?t® 46. Lực dân đại thực, 

#y ft K 477. Giá sắc duy bảo 

#® 8 Kt # 48. Đại thực du hảo. 
.Dịch nghĩa 


41. (Người quân tử sống trong thời bạo loạn) như kẻ 
kia đi ngược gió. 

49. BỊ ngộp hơi không thở được. 

48. Dân chúng tuy có lòng muốn tiến tới, 

44. Nhưng khiến cùng nối rằng: Không thể đạt tới được. 

4B. Tết hơn là trở về cấy gặt. 

46. Ra sức làm việc với dân để thay thế bổng lộc mà ăn. 

47. Việc cấy gặt rất quý báu 

48. Thay thế bổng lộc mà ăn rất tốt. 


Dịch thơ 


Như đi gió ngược hởi ôi! 

Thật không thở được ngộp hơi bô cùng. 
Dân chúng tuy có lòng tiến tới 

“Không đạt thành" cùng nói uới nhau 
Ta uề cấy gặt cho mau, 


Cùng dân làm uiệc, thuy uào đông lương. 
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Việc cấy gặt thì thường quý trọng 
Thay đồng lương mà sống tôt lành. 


Chủ giải của Chu Ty 


Chương nầy thuộc phú. fJ zố, hướng tới. fš đi nghẹn 
cổ. RỆ túc, tiến tới. #È phanh, khiến. 


Tô thị nói rằng: Người quân tử thấy cơn loạn lạc của 
Lệ - vương, buồn chán như người đi ngược gió, phải ngộp 
hơi không thở được, tuy có lòng muốn tiến tới nhưng đều 
khiến mà nói lên rằng: "Đời loạn rồi, chẳng phải chúng ta 
là người có thể tiến đến được!" Thế rổi cùng nhau lui về 
cấy gặt, đem hết sức mình ra làm đồng một việc với dân, 
thay thế bống lộc để sống mà thôi. 


Đương lúc ấy, cái lo âu của bực ra làm quan còn khổ sở 
hơn cái lao nhọc của người cấy gặt. Cho nên nói rằng: Cấy 
gặt thì quý lắm lấy hoa lợi làm mùa thay bổng lộc của 
quan mà ăn thì tốt lắm. ý nói tuy Ì àm ruộng khổ nhưng 
không phải ưu lo. 


CHƯƠNG VII 
xããi 49. Thiên giáng táng loạn, 
MU U + 50. Diệt ngã lập vương. 
Kế H, ã Mì ð1. Giáng thử mâu tặc, 
#$ TR 52. Giá sắc tốt dương. 
# ii tH Bã 53. Ai thông Trung quốc! 
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q#xzx ñ4., Cụ chuế tốt hoang. 


BE E 1% 21 55. Mỹ hữu tữ lực 
aøss 56. Dĩ niệm khung thương. 
Dịch nghĩa 


49. Trời giao xuống loạn lạc táng vong. 

50. Để tiêu diệt vua của ta lập nên. 

51. Trời lại gieo xuống thứ sâu hại lúa, 

52. Để việc cấy gặt của ta phải tổn bại. 

B83. Đau xót cho nước Trung Quốc! 

54. Đều bị liên thuộc vào tai hoạ mà hết sạch chẳng 
còn gì. 

5ö. Cho nên không còn sức lực. 

56. Để lo nghĩ đến tai hoạ của trời nữa. 


Dịch thơ 


Trời gieo uong táng loạn Èy. 
Vua ta thành lập, diệt đi cho rồi. 
Sâu hại lúa thì trời gieo mới. 
Cấy gặt ta chịu lấy thiệt thời. 
Xót thay Trung quốc hỏi ôi! 
Bị tai boa hết sạch rồi còn chỉ. 
Cho nên không còn gì sức cả 
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Để nghĩ lo tai hoạ của trời. 


Chú giải của Chu Ty 


Chương nầy thuộc phú. †ll thông, đau đón. R cụ, đều, 
cùng. ## chuế, hệ thuộc vào, ý nói nguy. Sách Xuân thu 
Công dương truyện năm LÃ Tương công thứ 16 chép ràng: 
Quân nhược chuế lưu nhiên = vua nếu ở hư vị không có 
thực quyền như lá cờ phụ thuộc vào cán cờ để người ta cảm 
mà điều khiển vậy. l chuế đồng với ## chuế là liên thuộc 
vào. 2 tốt, hết. 3š hoang, trống không. J£ !# đồng với f# !ữ 
là xương sống. 2S khung thương, vòm trời xanh, Trời. 
Khung nói về hình thể vòm trồi, thương nói về mầu xanh. 

Nói Trời gieo xuống loạn lạc táng vong, hẳn là để tiêu 
điệt vua của ta lập lên. Trời lại gieo xuống thứ sâu lúa, thì 
việc cấy gặt của ta lại phải tổn hại, thì hoa lợi làm mùa 
không thể nào thay thế bổng lộc để ăn nữa. Thương thay 
cho nước Trung quốc đều nguy hại sạch chẳng còn gì. Thế 
là nguy khốn đã đến cùng cực rồi, không còn sức đâu mà 
nhớ đến tai hoạ của Trời nữa. 

Bài thơ nầy làm ra không biết đích xác vào thời nào, 
nhưng có câu Diệt ngã lập ương, thì nghì là sau thời Cộng 
hoà (thời Chu Lệ vương chạy ra đất Trệ, Thiệu công và 
Chu công cùng nắm quyển chính được gọi là thời Cộng 
hoà). 


CHƯƠNG VIII 


4 


#£ JH, Fã ã7. Duy thử huệ quân 
đ0E 


 X Bï lề 58. Dân nhân sở chiêm, 


Sù 8# 59. Bỉnh tâm tuyên đo, 

* 1R E HH 60. Khảo thận kỳ tướng, 

Ñế ?“ T< IÑ 61. Duy bỉ bất thuận, 

EI  # 8 62. Tự độc ty tang, 

H #8 ñữ RE 63. Tự hữu phế trường. 

#RR ZZ*## 64. Tý dân tốt cuồng. 
Dịch nghĩa 


B7. Vua nầy thuận theo nghĩa lý 

58. Thì được dân ngưỡng trông, 

59. Vì đã nắm giữ được lòng và mưu tính đến mọi nơi. 

60. Biết khảo xét cẩn thận quan chức giúp đỡ mình. 

61. Cồn vị vua kia không thuận theo nghĩa lý, 

62. Riêng tự cho mình là giỏi, 

63. Đã có lòng dạ ý kiến riêng tư rỗi, 

64. Cho nên đã khiến dân đều mê cuồng rối loạn. 
Dịch thơ 

Vua nầy thuận nghĩa xiết baol 

Được dân chúng đã hướng Uuào ngưỡng trông, 

Mưu tính khắp, giữ lòng chặt chẽ, 
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Xét tận tường những kẻ giúp mình. 
Vua kia chẳng thuận nghĩa tình. 

Tự cho là gioi dính nình lo tòi, 

3 riêng tư giữ hoài trong dạ, 

Khiến chúng dân đêu đã loạn cuông. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nảy thuộc phú. E{ huệ, thuận, thuận theo 
nghĩa lý. ïf tuyên, khắp nơi. #Ä do, mưu. # zướng (đọc 
tương cho hợp vận), phụ giúp. šF cuồng, mê hoặc. 


Nói vua nầy thuận theo nghĩa lý được dân tôn trọng 
ngưỡng trông, vì đã nắm giữ được lòng mình, mưu tính 
đến khắp mọi nơi, khảo xét lựa chọn những bề tôi giúp đỡ 
mình; người nào được dân chúng nhìn n hận là hiển tài, 
rồi sau mới được vua dùng. 

Còn vua kia không thuận theo nghĩa lý, vì tự cho 
mình là giỏi mà không khảo xét mưu kế của mọi người, vì 
có ý kiến riêng mà không thông hiểu đến ý chí của mọi 
người, cho nên đã khiến đân hồ đồ ngu muội, đến nỗi phải 
mê cuồng rối loạn. 


CHƯƠNG IX 
W# # mh# 65. Chiêm bỉĩ trung lâm 
‡#2 #t H 66. Sẵn sẵn kỳ lộc, 
Em 67. Bằng hữu dĩ tiếm 
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“E#)®# 68. Bất tư dĩ cốc, 


X#®8ã 69. Nhân diệc hữu ngôn: 
X3 # 23 70. Tiến thoái duy cốc, 
Dịch nghĩa 


65. Xem ở trong rừng kia 

66. Hươu nai kết thành bày cùng đi chung. 

67. Còn bạn bè mà chăng tin nhau 

68. Thì không thể tốt lành với nhau được. 

69. Người xưa cũng có lời nói rằng: 

70. Thời loạn lạc tới lui đều cùng quần. 
Dịch thơ 


Rừng ha thì hãy nhìn coi 

Nươu nai đông đảo thủnh thơi đi cùng, 

La chẳng thể tin lòng bè bạn, 

Tốt uới nhau thì hẳn không rồi. 

Người xưa cũng đã có lời: 

Trong cơn loạn lạc, tới lui quân cùng. 

Chú điải của Chu Hy 

Chương này thuộc hứng. #È#t sẵn sẳn, dáng nhiều con 

dùng đi chung. Z8 uiếểm (đọc tâm cho hợp vận), không tin. 


Jl tư, lẫn nhau. 3# cốc, tốt lành. 23 cớc, cùng, dứt. 
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Xét tận tường những bẻ giúp mình. 
Vua bia chẳng thuận nghĩa tình. 
Tự cho là giỏi dinh nình la tài, 

3 riêng tư giữ hoài trong dạ, 


Khiến chúng dân đêu đã loạn cuồng. 


Chủ giải của Chu y 


Chương nây thuộc phú. ã hưệ, thuận, thuận theo 
nghĩa lý. tuyên, khắp nơi. #Ÿ do, mưu. ‡BR (ướng (đọc 
tương cho hợp vận), phụ giúp. ïF cuồng, mê hoặc. 


Nói vua nây thuận theo nghĩa lý được dân tôn trọng 
ngưỡng trông, vì đã nắm giữ được lòng mình, mưu tính 
đến khắp mọi nơi, khảo xét lựa chọn những bề tôi giúp đỡ 
mình; người nào được dân chúng nhìn n hận là hiển tài, 
rồi sau mới được vua dùng. 


Còn vua kia không thuận theo nghĩa lý, vì tự cho 
mình là giỏi mà không khảo xét mưu kế của mọi người, vì 
có ý kiến riêng mà không thông hiểu đến ý chí của mọi 
người, cho nên đã khiến dân hồ đồ ngu muội, đến nỗi phải 
mê cuồng rối loạn. 


CHƯƠNG IX 
lWR #% mm # 65. Chiêm bỉ trung lâm 
#t tt 66. Sằn sẵn kỳ lộc, 
Ri + G8 67. Bằng hữu đĩ tiếm 
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Nói bạn hữu không tin nhau, không thể tốt lành với 
nhau, không băng như loài hươu nai. 

Nói trên thì không có vua sáng suốt, đưới thì có những 
phong tục xấu xa, cho nên tới hay lui đều cùng quẫn. 


CHƯƠNG X 
# HH: 8 AC 71, Duy thử thánh nhân 
l ä HE H 72. Chiêm ngôn bách lý 
#È ?V R X 73. Duy bỉ ngu nhân 
3# # 74. Phúc cuồng di hỉ 
BE E ® 75. Phi ngôn bất năng 
HH R RR Kí 76. Hỗ tư tư ky? 


71. Chỉ có bậc thánh nhân này 

72. Thấy mà nói thì biết trước xa trăm dặm 
73. Chỉ có người ngu kia 

74. Trái lại ngông cuồng lên và vui mừng 
75. Chẳng phải không thể nói ra 


76. Nhưng phải kiêng sợ như thế thì làm sao nói ra 
được? 


Dịch thơ 


Chỉ riêng bậc thánh nhân này 
Thấy xa trăm dặm bhi ngài nói cho 
Chỉ có đứa ngu ngơ hĩa ấy 

Ngông cuồng lên trái lại mừng uui 
Phải đâu không thể thốt lời 

Sợ biêng như thế nói thời làm sao? 


Chủ giải của Chu Hy 


ˆ Chương này thuộc phú. Bậc thánh nhân thì sắng suốt, 
trước cơ nguy sắp sẩy ra. những điều thánh nhân trông 
thấy mà nói ra thì không cố việc xa xôi nào mà không xác 
đáng. Người ngu không biết tai hoạ sắp đến nơi, trái lại 
ngông cuồng lên để vui mừng. nay những người hành sự có 
lẽ đều như thế. Ta chẳng phải không thể nói ra, nhưng 
phải kiêng sợ như thế thì làm sao nói ra được? ý nói Vua 
bạo ngược, người ta không giám can gián. 


CHƯƠNG XI 
# Eñ 77. Duy thử lương nhân 
3b + # lì 78. Phất cầu phất địch. 
Ñ iW Ä4 dù 79. Duy bí nhấn tâm 


# RR R 5 80. Thị cố thị phục. 


Rx8Ñ 81. Dân chỉ tham loạn 
3X f§ 82. Ninh vi đỗ độc. 


Dịch nghĩa 


77, Chỉ có những người hiền lương nầy 

78. Thì chẳng được tìm, chẳng được tiến cử lên dùng. 
79. Chỉ có những kẻ nhẫn tâm kia 

80. Thì được vua đoái tưởng, được đùng mãi mà thôi. 


81. Dân chúng (sống không chịu nổi) mới buông lung 
trở thành tham tần bạo loạn. 


89. Để cam làm quân độc ác. 


Dịch thơ 


Còn như những bục tài hiền 

Chẳng hê được biếm, nhắc lên mà dùng. 
Chỉ có bé nhân lòng kia ấy 

Thì được oua dùng mãi chẳng thôi. 
Dân tham lam bạo loạn rồi 


Đành lòng tất củ làm người ác hung. 


Chủ giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. 8 địch (äoc độc cho hợp vận), 
tiến tới. 34 nhấn, tàn nhẫn. Eñ cố, nhớ đến. Z§ phục, nhiều 
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lần. # đồ, rau đổ chất đằng mùi cay, có thể làm chết sinh 
vật được, cho nên gọi là đồ độc. 

Nói không tìm người thiện mà tiến cử lên dùng. 
Những người được vua đoái tưởng dùng mãi không thôi lại 
là những kẻ tàn nhẫn bất nhân. Dân sống không chịu nổi, 
cho nên mới buông lung làm những việc tham tàn bạo loạn 
để cam làm quân độc ác. 


CHƯƠNG XII 
% R8 83. Đại phong hữu toại, 
S§—#+xk3 84. Hữu không đại cốc. 
#LR A, 85. Duy thử lương nhân 
{rzx›® 86. Tác vì thức cốc. 
#£ ?® 2 IR 87. Duy bỉ bất thuận 
ñE b\ th 88. Chinh dĩ trung cấu. 

Dịch nghĩa 


83. Gió to thổi có đường lối, 

84. Vì do trong hang trống to thổi ra. 

8ö. Chỉ có người hiển lương thiện nầy 

86. Dùng việc tốt. lành mà làm việc, 

87. Chỉ có kẻ trái nghịch kia. 

88. Thì đi theo đường lối tối tăm nhơ bẩn. 
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Dịch thơ 


Gió to thổi cũng theo đường 

Thốt ra uun oút từ hang to nây, 

Chỉ có hang người ngay lương thiện 
Dùng uiệc lành liệu biện mà làm. 
Chỉ người trái nghịch tham lam 

Đi theo đường lối tối tăm bẩn lây. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc hứng. R# /oợi, đường lối. z\ ¿hức, 
dụng. 3# cốc, lành. (EPIrHl chính dĩ trung cấu (đọc cúc 
cho hợp vận), chưa rõ nghĩa là gì. Hoặc nói chính là đi, 
trung là ấn giấu tối tăm, cấu là dơ bẩn. 

lang gió to thổi đi cũng có đường lối, vì rằng gió 
phần nhiều từ trong hang trống thối ra. Nói như thế để 
khởi hứng cho đoạn văn sau: Những việc làm của quân tử 
và tiểu nhân cũng đều theo đường lối cả (người hiển thì 
lầm lành, người đữ thì làm ác). 


CHƯƠNG XI 
+ R # 89. Đại phong hữu toại. 
# Á Hx Xã 90. Tham nhân bại loại. 


Eš ñ RI # 91. Thính ngôn tắc đối. 


SH R ĂU 92. Tụng ngôn như tuý, 


EH*⁄R 98. Phi dụng kỳ lương, 
LẾI c2 94. Phúc tý ngã bội. 
.Dịch nghĩa 


89. Gió to thối có đường lối. 

90. Người tham là loài hư hỏng xấu xa. 

91. Nghe lời khuyên bảo của ta thì đứa tham bạo phần đối. 
92. Cho nên ta nói ra mà mê loạn như say rượu. 

93. Chỉ vì vua chẳng dùng người lương thiện. 


94. Trái lại khiến ta phải hôn mê rối loạn như thế nây. 


Tịch thơ 


Theo đường gió lớn thối ra. 

Kẻ tham hư hỏng xấu xœ uô cùng. 
Nghe ta khuyên, bụo hung phản đối. 
Ta nói ra loạn rối như say, 

Vì uua chẳng dụng biên tời, 


Khiến ta mê loạn thể nây bởi ôU 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc hứng. RÈX§ bợi loại như nói. t7 bí 
tộc giống hư hỏng xấu xa. Vua khiến kẻ tham làm việc 
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chính trị, ta cho là kể tham lam ấy có thể nghe lời của ta, 
cho nên ta mới đem lời mà nói với. Nhưng rồi ra cũng biết 
chúng không thể nghe theo lời ta. Cho nên ta nói mà lòng 
mê loạn nhự say rượu, vì vua không dùng người lương 
thiện, mà trái lại khiến ta phải hôn mê rối loạn như thế 
nây. 

Lệ vương thích Vinh Di công, Nhuế Lương Phu nói 
rằng: Vương thất nhà Chu sắp suy kém chăng? Ôi! Vĩnh 
công tham lợi giành về một mình mà không cẩn thận 
phòng bị tai hoa to, Ôi! Mối lợi do muôn vật sinh ra, khắp 
trời đất đều có chứa đựng, mà nếu cố người giành riêng về 
một mình thì tai hại nhiều vậy. 

Bài thơ nầy nói kẻ tham lam phải chăng là Vinh công 
ư? Nỗi lo buổn của Nhuế bá đã chẳng phải mới có một 
ngày. 


CHƯƠNG XIV 
Jề R HH 95. Ta nhĩ bằng hữu, 
*  S&lim # 96. Dư khỉ bất trí nhi tác? 
#II 7 7 && 97. Như bỉ phi trùng, 
f§ 7R © # 98. Thì đdiệc đực hoạch. 
|. x‹ 99. Ký chỉ ấm nhữ, 


RKTŸ + 100. Phản dư lai hách. 


Dịch nghĩa 
95. Than ôi! hàng bạn hữu các ông đây, 
96. Ta há lại không biết việc làm cúa các ông? 
97. Lời ta nói Ất có chỗ trúng, cũng như những con 
chìm bay kia, 
98. Cũng có lúc người ta bắn trúng mà bắt được. 
89. Ta đến che chờ cho các ông, 


100. Trái lại các ông đến giận dữ với ta. 
Tịch thơ 


Các ngài bạn hữu, than ôi! 

Ngài làm, ta chẳng biết rồi hay sao? 
Nói trúng như bay cao chữm nọ, 
Bắn lắm khi trúng nó được ngay. 
Tu đi che chỗ các ngồi, 


Giận ta hậm hực, ngược thay đấy mà! 


Chú giẢI của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. #17, F#7T QiẾ như bỉ phi 
trung, Thì diệc dực hoạch, ý bảo lời ta nói, hoặc cũng cố 
chỗ trúng, cũng như nói. JÑH— 4# thiên tự nhỉ nhất đắc 
(= Mưu lo ngàn điều, ắt phải được một điều). ⁄Z ch¿, đi đến. 
lâ ấm, đậy che. #§#. hoạch, dáng giận đữ. 
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Ta lấy lời mà bảo cho các ông, ấy là ta đến che chớ cho 
các ông, các ông ngược lại đến giận với ta. 

Trương tử nói là: Ta âm thầm đến bảo mật cho các 
ông, ngược lại các ông nói ta đến khủng bố các ông. Nói 
như thế cũng thông. 


CHƯƠNG XV 
Rx8& 101. Đần chỉ võng cực, 
lộ ðR # # 102. Chức lượng thiện bội 
f & 2 #l 108. Vi dân bất lợi, 
JH # + %5 104. Như vân bất khắc. 
R ~Z BH šš 105. Đân chỉ hồi duật 
H8 ðm HH 7 106. Chức cạnh dụng lực. 
Dịch nghĩa 


101. Dân chúng tham loạn chẳng cùng, 

109, Chỉ do bọn tham quan lấy danh nghĩa ngay thắng 
đáng tin, mà sự thật thì khéo làm điều ngang trái. 

103. Cứ làm những việc bất lợi cho đân, 

104. Như sợ rằng không thắng nổi dân, không đàn áp 
nổi dân. 

1085. Dân chúng tà vạy bất chính. 


106. Chỉ có bọn tham quan tranh nhau cố sức làm điều 
bất chính (cho nên dân chúng mới bắt. chước theo). 
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Dịch thơ 


Chẳng cùng, dân chúng tham lam. 

Đáng tin mà thật khéo làm trái ngàng. 

Bất lợi cho dân càng làm tới, 

Như sợ không thắng nổi dôn gian. 

Dân đều bất chính trái ngang. 

Tranh điều bất chính tham quan, chỉ 0ì. 

Chú điải của Chu Hy 

Chương nầy thuộc phú. f#Ầt. ebức, chuyên. È# lương, 
chưa rõ nghĩa là gì. Mao thi truyện, chép lương là bạc, 
mỏng. Trịnh Huyền đọc ra /ượng là tín. Nghi rằng giải 
thuyết của Trịnh Huyền hợp lý, #?# (hiện bội (đọc bắc cho 
hợp vận), khéo làm việc phản phúc trái ngược. zZ khốc, 
thắng. [slšãi hồi duật, tà vạy bất chính. 


Nói dân chúng sở dĩ đã tham lam rối loạn mà không 
biết đến đâu mới dứt, chỉ chuyên vì những hạng quan 
chức ấy danh nghĩa thì ngay thẳng đáng tin, mà sự thật 
thì khéo làm điều trái ngược, lại tạo nên những việc bất lợi 
cho dân, như sợ không thắng nổi dân, nên cố sức làm 
những việc ãy vậy. 

Nói dân chúng sở đi đã tà vạy bất chính cũng do bọn 
quan chức ấy tranh nhau cố sức làm những điều tà vạy bất 
chính (cho nên dân chúng mới bắt chước theo). 


Nói đi nói lại nhiều lần để tổ lòng ghét giận sâu xa bọn 
chúng. 


CHƯƠNG XVI 
- 2 S.- ˆ 107. Dân chỉ vị lệ, 
lã ⁄  ï 108. Chức đạo vì khấu. 
% H “ 8 109. Lượng viết bất khả. 
LAN. -i 110. Phúc bội thiện lệ. 
HỆ E] BE 111. Tuy viết phỉ dư, 
KX Œ# M 112. Ký tác nhĩ ca. 

Dịch nghĩa 


107. Dân chúng chưa được yên 
108. Chỉ vì bọn bề tôi an trộm đở trò cướp bóc. 


109. Việc tỉìn dùng mà đem đứa tiểu nhân cho làm thì 
không nên. 

110. Đến khi phần bội, các ông khéo tạo lời xấu xa để 
chửi rủa người hiển lành. 

111. Tuy các ông bảo những lồi nói xấu ấy không phãi 
của mình. 


112. Ta cũng đã làm bài ca về các ông rỗi vậy. 


điịã 


Dịch thơ 


Chúng dân chư được yên lành, 

Quan liêu ăn trộm bạo hành cướp dân. 
Tìn dụng đúu tiểu nhên. chớ khá, 
Phản bội rồi, chửi cả người lành. 
Không nhìn ph báng của mình, 


Bài ca ta cũng làm thành rồi đây. 
Chú giẢi của Chu Hy 
Chương nầy thuộc phú. E8 /¿, định. 


Dân chúng sở dĩ chưa được yên vì có bọn bề tôi ăn 
trộm dở trò cướp bóc. Vì rằng việc tin dùng mà đem kẻ tiểu 
nhân cho làm thì không nên. 

Đến khi các ông phản bội, thì các ông khéo tạo những 
lời nói xấu để chửi rủa người quân tử. Cho nên dung sắc bề 
ngoài của các ông thì nghiêm trang cứng cỏi, mà trong 
lòng thì ương hèn nhu - nhược, thật đáng gợi là bực ăn 
trộm xoi tướng khoét vách. Nhưng con người của các ông 
lại tự trang sức đẹp đẽ cho là những lời nói xấy ấy không 
phải của mình, thì ta đã làm bài ca về các ông rồi. ý nói đã 
hợp tình và mọi việc đã rõ ràng không còn che giấu đặng 
nửa. 

Thiên Tung nhu có 16 chương, 8 chương 8 câu uà 8 
chương 6 câu. 
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BÀI THỨ 264 


CHƯƠNG I 
# Vân hán. (Đăng 4) 
ta ?# 5S 1. Trác bỉ Vân hán 
Hổ I] TƑ % 2. Chiêu bồi vu thiên! 
+H*# 3. Vương viết; Ô hô! 
fĩ[ # 4 Z. À 4. Hà cò kìm chỉ nhân 
xl—#%&. ð. Thiên giáng táng loạn? 
Ê]\ & ƒR 5? 6. Cơ cẩn tiến trăn. 
E jt + #8 7. Mỹ thần bất cử. 
BE # fn #L 8. Mỹ ái sở sinh, 
Ea 8z 9. Khuê bích ký tốt, 
S S #8 Tế 10. Ninh mạc ngã thình? 
Dịch nghĩa 


1. Sông Ngân kia lớn lao thay 

2. Chiếu sáng và đời chuyển ở trên trời! 

3. Vua nói rằng: Hởi ôi! 

4. Nhân dân nay có tội tình gì 

5. Mà trời gieo xuống việc táng loạn, hạn nắng nầy? 
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6. Nạn đói kém cứ đến liên tiếp. 

7. Không có vị quy thần nào mà không được cúng tế 
cầu đảo. 

8. Cúng tế thì không tiếc súc vật làm thịt, 

9. Ngọc khuê ngọc bích để cúng tế œũng đã dùng hết rồi. 

10. Sao mà quỷ thần chẳng nghe lời cầu đảo của ta 
(cho mưa được rơi xuống)? 


Tịch thơ 


Sông Ngân bia rất là uĩ đại 

Chiếu soi dời chuyển mỗi trên trời! 
Vua đã thối tiếng: Hởi ôi! 

Nhân dân ta mắc hiện thời tội chỉ? 
Trôi gieo mãi loạn Ìy nắng hạn, 
Đối kém thì lắm nạn tiếp uào. 

Tế thần không sót uị nào. 

Tiếc gì súc uật để câu thân linh. 
Ngọc hhuê bích nay đành hết trọn. 
Sao quỷ thân chẳng đón lời ta? 


Chủ giẢi của Chu Hy 
Chương nầy thuộc phú. Zš?# Vân hứn, sông Ngân trên 
trời. HJ chiêu, sáng. IB| hồi, chuyển. Nói ánh sáng của sông 
Ngân tuy theo trời xoay mà di chuyển. J§ tiến đồng với. ‡Š 
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tiến là trùng nhiều lần. # trần, đến. JEIPRZSSR mỹ thần bất 
cử, nói trong nước bị nạn mất mùa thì cầu quỷ thần mà 
cúng tế, nói trong bích, ngọc khuê, ngọc bích để làm lễ 
cúng thần. ZZ /đ7, hết. i# ninh, sao? 


Thuyết xưa ở sách MẲœo £h¡ cho là Tuyên vương thừa 
kế những hung bạo của Lệ vương để lại, trong lòng có chí 
đẹp loạn, gặp tai hoạ mà kình sợ, nằm không yên lăn qua 
trở lại lo tu thân theo đức hạnh để tiêu trừ tai hoạ ấy. Cả 
thiên hạ mừng cho việc giáo hóa của vua được thi hành trở 
lại, trăm họ thấy được nỗi ưu lo của vua. Cho nên quan đại 
phu Nhưng Thúc làm bài thơ nầy để khen vua. 

Nói sông Ngân trên trời, đêm tạnh thì thấy sáng, cho 
nên mới thuật lại lời của vua ngương trông lên kêu với 
Trời như thế. 


CHƯƠNG II 
#“jk# 11. Hạn ký thái thậm, 
# K£ ãã Z3 12. Uẩn long trùng trùng. 
+“ 2m ñ 18. Bất điển ân tự. 
H37? 3s 14. Tự giao tổ cung, 
+crh#8# 15, Thượng hạ điện ế. 
BE Ầ 2` 16. Mỹ thần bất tông. 
lñ# 2% 17. Hậu tắc bất khắc. 
+? + Hã 18. Thượng đế bất linh. 
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# #t RE + 19. Hao đố hạ thể 
TT 20. Ninh đỉnh ngã cung? 
Dịch ngh1a 
11. Nắng hạ đã quá lắm rồi. 
12. Sức nóng chất. chứa dây đầy. 
18. Việc cúng tế Trời Đất thì không dứt. 
14. Từ lễ tế Trời Đất ngoài thành đến lễ tế tổ tiên 
trong tông miếu. 

15. Tế Trời thì bày lễ vật ra, tế Đất thì chôn lễ vật xuống. 
16. Không có vị thần nào mà không được tôn kính. 
17. Hậu Tác thì cứu không nổi nạn đói kém. 
18. Còn Thượng đế thì không đến hưởng thọ lễ tế. 
19. Việc tần hại dưới cõi thế gian 


20. Sao lại phát sinh đúng vào thân ta (vua)? 


Dịch thơ 


Nắng hạn đã uô cùng gay gắt 

Sức nóng như chứa chất khắp nơi, 
Cúng cầu Thiên Địa không thôi 

Tổ tiên tế miếu, Đất Trời tế giao. 

Bày hay chôn, cùng cầu Trời Đất. 
Không thần nào chẳng thật binh sùng. 
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Cứu nàn, Hậu Tắc không xong. 

Trời thì không đến hưởng dùng, hởi ôil 
Còn những uiệc khắp nơi tòn hại 
Đúng thân ta ngại mãi phát sinh? 


Chú gðÃ1 oủa Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. §ƒ uẩn, chứa chất. R# iong, 
thịnh, nhiều. l4 trùng trùng, khí nóng. #2 điển, dứt 
tuyệt. #l gizo, lễ cúng tế Trời Đất. # cung, tông miếu. 
Trên thì tế Trời dưới thì tế Đất, hoặc bày lễ vật ra, hoặc 
chôn lễ vật xuống (tế Trời thì sắp bày lễ vật ra, tế Đất. thì 
chôn lễ vật xuống. Lễ vật để cúng tế thì có rượu, món ăn, 
con thịt và ngọc, như ngọc khuê ngọc bích). 3X tông, tôn 
kính. 7# khắc, thắng, bơn. Nói Hậu Tắc muốn cứu tai nạn 
nắng hạn nầy mà không thắng nổi. Bấ# lâm (đọc lung, cho 
hợp vận), đến hưởng lễ tế. Đối với Hậu Tắc (là tổ tiên của 
nhà Chu) thì lấy lời thân quyến mà nói, còn đối với 
Thượng đế thì lấy lời tôn kính mà nói. Ä# đố, hư, bại. 
định, đương. Sao đúng vào thân ta lại có việc tai hoạ ấy? 
Hoặc nói: Với những việc hư hao dưới cõi thế sao lại khiến 
những tai hoạ ấy chống lại với bản thân ta. Nó như thế 
cũng không. 


CHƯƠNG III 
"...- 21. Hạn ký thái thậm, 
RIỦ 4 4J #£ 22. Tác bật khả suy. 


321 


đt Đi XE 23. Căng căng nghiệp nghiệp. 


‡ # ñU 24. Như đình như lôi. 
lị &ã £ 25. Chu dư lê dân 
E f 7 3 26. Mỹ hữu kiết di. 
3zxt# 27. Hạo thiên Thượng để 
Rl  #® ¿8 28. Tắc bất ngã đi. 
đi ® ‡H 29. Hồ bất tương uý? 
#% ñH + # 30. Tiên tổ vu tồi. 
Dịch nghĩa 


21. Nắng hạn đã quá lắm rồi, 

22. Thì không thể nào trừ khởi được nữa. 
33. Dân chúng cứ lo sợ nguy cẤp 

24. Như bị sét bị sấm. 


25. Dân chúng còn sót lại của nhà Chu (sau cơn đại 
loạn thời Lệ vương). 


26. Không còn được nửa tấm thân tàn (kẻ tần tật cũng 
đều chết hết). 


27. Mà ông Trời 

28. Lại chẳng muốn ta sống sót nữa. 

29. Thì sao lại chẳng cùng kinh sợ? 

30. Rồi việc cúng tế tổ tiên cũng không có nữa. 
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Dịch thơ 
Nắng hạn đã đến hồi cùng cực 
Không thể nào cứu dút nữa rồi 
Chúng dân kinh cấp bồi hồi 
Như nghe sấm sét rụng rời xiêt bao! 
Dân nhà Chu người nào sốt lại 
Nủa tấm thân làm hại cũng không. 
Trời cao thâm thẩm, hởi ôL! 
Cho ta sống lại không nữa đành! 
Thì sao lại chẳng kinh sợ thế? 


Cũng bhông còn uiệc tế tổ tiên. 
Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. ‡# suy (cũng đọc thói), đẩy đi, 
trừ đì. SE căng căng, kính sợ. S% nghiệp nghiệp, nguy. 
#TIÊ“HIEE như đỉnh như lôi, như sét như sấm, nói rất kinh 
hãi, # biết, đáng người không có cánh tay mặt. šã đi, dư. 
Nói sau cơn đại loạn, đân chúng còn sót lại của nhà Chu 
không còn nửa tấm thân tàn, mà Trời còn gieo cho tai nạn 
nắng hạn nữa, khiến ta cũng chẳng đặng còn sống sót. l# 
thôi, tiêu diệt. Nói việc cúng tế tổ tiên từ đây sẽ dứt. 


CHƯƠNG IV 


tÚtỜU*k8 31. Hạn ký thái thậm, 
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RI 4 äJ 3H 32. Tác bất khả tữ. 


# li £& £& 33. Hách hách viêm viêm 

3 1# # Bí 34. Vân: Ngã vô sở. 

+4 t i 1E 35. Đại mệnh cận chỉ. 

BE lề E£ RE 36. Mỹ chiêm mỹ cố 

#8 2à ®& 37. Quần công tiên chính 

HỊ + #t 38. Tác bất ngã trợ. 

® R®& ấm 39. Phụ mẫu tiên tổ 

ñB SH Ÿ 40. Hổ năng nhẫn dư? 
Dịch nghĩa 


31. Nắng hạn đã quá lắm rồi 

32. Mà không thể ngăn dứt được nữa. 

38. Dân chúng quá khô khan nóng nực 

34, Mới nói: Ta không còn chỗ nào mà ấn tránh nữa. 
35. Mệnh sống của nhân dân đã gần đứt rôi. 


86. Không cồn ai để ngưỡng trông, không cồn ai để 
đoái tưởng đến mà hy vọng nữa. 


87. Chư hầu khanh sĩ đời trước có công được cúng tế 
38. Thì không giúp đã ta cữu tai nắng hạn. 


39. Còn cha mẹ tổ tiên 
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40. Sao lại đành nhẫn tâm với ta, chẳng thì cơn cứu đỡ 
ta? 


Dịch thơ 


Nắng hạn đã đến hồi tột mức. 

Chẳng thể nào ngăn dút cho xong. 
Khô khan nóng bức uỗ cùng 

Nói rằng: ân tránh ta không chốn nào. 
Mệnh của dân lao đao sốp tuyệt. 
Không ai nhìn, thơ thiết đoái trông 
Vưua quan đời trước có công 

Giúp ta cứu nạn cũng hông nữa rồi 
Còn tổ tiên đông thời cha mẹ 


Sao nhẫn tâm chẳng thể thi ân? 


Chú giÃi dủa Chu Hy 


Chương nây thuộc phú.ÿR ¿ữ, đút ##j# hách hách, khí 
khô nào của nắng hạn. 4# uiêm uiêm, khí nóng. ##f uô 
sở, không chỗ dung thân. kK2ÙfIE đại mệnh cận chỉ, cái 
chết sắp đến. ## chiêm, ngấng trông. Eữ cố, đoái trông. #ŸZ` 
21E quản công tiên chính, thiên Nguyệt linh ö sách Lễ hý 
nói là tế cầu mưa mà cúng tế chư hầu khanh sĩ đời trước 
đã có ích với dân, để cầu được trúng mùa. 

Đối với những chư hầu khanh sĩ đời trước thì chỉ nói 
không thấy được giúp đỡ. Còn đối với cha mẹ tổ tiên thì lấy 
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việc thi ân mà trông đợi, cho nên nói là sa nước mắt mà 
nói lên những nối niềm ấy. 


CHƯƠNG V 
8 Rí &k # 41. Hạn ký thái thậm, 
# ## LU JHI 42. Địch địch sơn xuyên 
># Mt R mg 48. Hạn bạt vi ngược 
# # #1 3š 44. Như đàm như phần. 
#® ù tt 8 4ã. Ngã tâm đạn thự. 
#iù 1E 46. Ưu tâm như huân. 
KÈ Z4 ZL 1E 47.Quần công tiên chính 
HI ® # Bï 48. Tắc bất ngã văn 
Sx L7 49. Hạo thiên Thượng đế 
3x # 8 50. Ninh tý ngã độn? 
Dịch n“hĩa 


41. Nắng hạn đã quá lắm rổi, 

42. Núi sông đều sạch ráo không còn gì. 

43. Thần nắng hạn làm điều bạo ngược 

44. Như thiêu như đốt. 

45. Lòng ta sợ nắng nóng. 

46. Lòng buồn như lửa đốt xốn xang. 
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47. Chư hầu khanh sĩ đời trước có công được cúng tế 
48, Thì chẳng nghe lời ta cầu đảo. 

49. Còn ông Trời 

50. Sao chẳng cho ta được trốn tránh đi nơi kkhác? 


Dịch thơ 


Nắng hạn đã uô ngần hung bạo, 

Núi sông đều sạch ráo bhô khan, 

Hạn thân làm uiệc bạo tàn 

Như thiêu như đốt nguy nan bkhốp nơi. 
Lòng ta sợ lắm rồi nắng hợn. 

Bút rút như lửa rùn tấc lòng. 

Vua quan đời trước có công 

Lời ta khấn uđi cũng không nghe nòo. 
Còn Thượng đế trên cao kia ấy 

Chẳng cho ta tránh chạy nữa chăng? 


Chú giải của Chu HỰ 


Chương nầy thuộc phú. ï#‡£ địch địch, nói núi không 
cố cây, sông không có nước như bị rửa trừ sạch. 8 bạ¿, 
thần nắng hạn. †* đàm, đốt. fR đạn, lao khổ kinh sợ. 
huậân, ho đốt. 3# độn (bài đấ? cho hợp vận), trốn tránh. Nói 
Trời lại không bằng lòng để ta được trốn tránh đi nơi khác. 
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CHƯƠNG VỊ 


1... 51, Hạn ký thái thậm. 
RE #ú 3 2® 52. Mân miễn uý khứ. 
ĐH 2l lã 1 DI R 53.Hồ ninh điên ngã dĩ hạn? 
†ñ 4 KI 4 #x 54. Thảm bất trí kỳ cố. 
fff ®# fL BE 55. Kỳ niên khổng túc. 
hzữ8 B6. Phương xã bất mộ. 
#zxt+# 57. Hạo thiên Thượng đế 
R + # 8 58. Tắc bất ngã ngu. 
ð 4§ HH nữ 59. Kính cung minh thần 
 #t f 60. Nghi vô hối nộ. 

Dịch nghĩa 


51. Nắng hạn đã quá lắm rỗi. 

52. Rán sức ra đi thì sợ không biết phải đi đâu. 

53. Sao Trời đành dùng nắng hạn để khiến ta phải đau 
ấm? 

54. Vì ta đã từng không hiểu biết duyên cớ (do chính 
trị hư hỏng mà ra), 

55. Tế cầu được mùa thì đã cúng sớm. 


56. Tế bốn phương và thần đất thì cúng cũng không 
trễ 
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ð7. Ông Trời 

58. Thì chẳng đò hiểu lòng ta 

õ9. Ta đã cung kính phụng thờ thần thánh. 
60. Thì nên chớ oán giận ta. 


Dịch thơ 


Nắng hạn đã uô cùng cấp thiết, 
Rán súc di, chẳng biết đi đâu. 

Trời dùng hạn khiến ốm đau. 

Vì từng không rõ có nào xuí rd. 

Cần được mùa sớm đà cúng tế. 
Phương xà đều chẳng trễ cũng xong. 
Trời co thâm thấm hỏi ông! 
Chẳng hê dò hiểu lòng của ta. 

T}ờ thần thánh ta đò cẩn thận, 

Thì chó nên hờn giận oán ¡a. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. RB#J‡§z mẫn miễn uý khứ, ra 
đi thì không có nơi để đi đến. ïã điện, bịnh. f# thảm, nhiều 
từng. Tf£ hỳ niên, tháng đầu xuân cúng tế Trời xin được 
mùa tháng đầu đông cúng tế mặt trời, mặt trăng và tỉnh 
tú xin được mùa năm sau, là đấy. Ð phương, tế bốn 
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phương. j† xẽ, tế thần đất, f ngu (đọc ngủ cho hợp vận 
trắc), độ đò lfj hới, hận. 

Nói Trời đã từng không dò hiểu lòng ta. Như ta đã 
cung kính phụng thờ các thần thánh, thì thần thánh nên 
đừng oán giận ta. : 


CHƯƠNG VII 
`... 61. Hạn ký thái thậm. 
Bí #£ & 62. Tân vô hữu kỷ. 
l8 tŠ ƒ IE 63. Cúc tai thứ chinh! 
⁄4 ñ  = 64. Cửu tai trủng tế! 
#8 R Hñ 65. Thú mã, sư thị. 
lữ XZ#£# 66. Thiện phu, tả hữu. 
# AÁA  Bñ 67.My nhân bất chu. 
#£ 2“ 86 LE 68. Vô bất năng chỉ. 
“1M % 69. Chiêm ngưỡng Hạo thiên 
+ Äñ tị 70. Vân như hà lý? 
Dịch nghĩa 


61. Nắng hạn đã quá lắm rồi. 
62. Các bề tôi đều ly tán, không còn kỷ cương gì nữa. 
63. Các trưởng quan thì cùng khổ thay) 
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64. Quan tể tướng thì bịnh hoạn thay! 

65. Quan giữ ngựa (thú mã), quan trấn thủ, 

66. Quan đầu bếp và các quan tả hữu, 

67. Không có vị nào là không cứu giúp dân chúng cùng 
khổ. 

68. Không có vị nào tự nói mình không thể cứu giúp 
dân chúng được, nhưng lại không cứu giúp nữa. 


69. Ngấng trông lên trời (mà hỏi:) 


70. Làm sao mà khiến ta phải sầu khổ như thế nây? 


Dịch thơ 


Nắng hạn đã 0ô cùng cấp thiết 

Tôi bìa tan, mốt hết bỷ cương. 

Trưởng quan cùng khổ phi thường. 

Còn ngài trúng tể thì đương bịnh nàn, 
Quan giữ ngựa cùng quan trấn thủ, 

Đầu bếp uà tả hữu các quan 

Không ai chẳng cứu dân gian, 

Không di chẳng thể cứu nèn, nhưng không, 
TYên trời cao, ngững trông mà hỏi: 


Sao bhiến ta lắm nỗi bhổ sầu? 
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Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. #£ØW hữu bỷ như nói #{ấc 
cương kỷ là trẬt tự quy tắc Hoặc nói # hữu nghị là chữ 
hữu là có. Šg cúc cùng ƒ£IFE thứ chính, bực trưởng của các 
quan. #4 cứu, bịnh. 3E trúng tế, bực trưởng của các quan, 
tổ tướng. ÊW thú mã, quan coi về ngựa của vua. HlƒŠ sư 
thị, quan coi việc quân lính đóng giữ cửa thành của vua. 
+ thiện phu, quan coi về món ăn của vua. 


Gặp năm chẳng lành, lúa thóc không trúng mùa thì 
quan chăn ngựa không lấy lúa cho ngựa ăn, quan giữ 
thành cho lính nghỉ hết, đường của vua đi không còn được 
sửa sang nữa, khi cúng tế thì không còn treo chuông 
khánh lên mà đánh nữa, quan đầu bếp thì giảm bớt món 
ăn của vua, các quan tả hữu thì trần liệt ra đấy mà chẳng 
làm gì cả, quan đại phu thì không có gạo mà ăn nữa, kẻ sĩ 
uống rượu thì không đánh nhạc (Mao thị: Sĩ ẩm tửu chỉ thì 
bất. đắc tác nhạc). 


É¿ 


lll chu, cứu giúp. ## “ÊEIE sô bất năng chỉ, nói các bề 
tôi không có một người nào tự cho mình là không thể đi 
cứu giúp nổi, nhưng lại ngưng không đi cứu giúp được. 
lý, ưu sầu, đồng với chữ. {# lý trong từ ngữ. f##{E uô lý sách 
Hón thư, tức là ý nhồ tựa vào (0ô ÿý là không thể nhờ cậy vào 
được). 


CHƯƠNG VII 
#ữ f#J S 71, Chiêm ngưỡng Hạo thiên, 
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8 RE 
X®<X®## 
H3 {S Í£ Bế 
+ fề ŸI Ih 
#ề 5 t tỳ 
tị % ñ f2 
18+ 
Wữ ƒ1Ú 5S 
ftị g4 $#Í 


72. Hữu huệ kỳ tỉnh. 
73. Đại phu quân tử 

74. Chiêu cách võ doanh. 

Z5. Đại mệnh cận chỉ. 

76. Vô khi nhĩ thành, 

77. Hà cầu vỉ ngã, 

78. Dĩ lệ thứ chính. 

79. Chiêm ngưỡng Hạo thiên 
80. Hạt huệ kỳ ninh? 


Dịch nghĩa 


71. Ngẩng trông lên trời 


72. Chỉ có những ngôi sao lấp lánh. 


73. Các bậc quân tử đại phu 


74. Đã làm sáng tó lòng thành, tận lực không còn dư 
thừa gì nữa, giúp vua cầu đảo. 


75. Việc chết mất của dân chúng gần kể. 


76. Các quan chớ bố những công lao cầu đảo lúc trước 
(hãy gắng cầu đảo thêm nữa). 


77. Vì nào phải là chỉ cầu cho bản thân ta, 


78. Mà để yên định các trưởng quan nữa. 


79. Ngấng trông lên trời (vua nói rằng:) 
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80. Đến bao giữ Trời mới thuận theo lời cầu đão của ta 
để cho ta được yên ổn? 


Tịch thơ 
Ngững lên trời mà trông nơi ấy, 
Lấp lánh xa những mấy ngôi sao. 
Đại phụ quân tử xiết bao 
Rạng lòng thành kính, sức nào còn dự! 
Dân tử uong gần như búch bức. 
Công đỏóo cầu chớ uứt bỗ qud. 
Nào riêng cho bản thân ía, 
Trưởng quan các u‡ cũng là bình yên. 
Trời củo xd, ngắng lên mà nói: 


Đến bao giờ Trời mới thuận an? 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. I huệ, đáng sáng chói. #2 
chiêu, sáng. {ll cách, đến. 


Nắng hạn lâu ngày, mới ngẩng lên trời trông mưa. thì 
chỉ thấy có những ngôi sao sáng lập loè, chưa thấy có một 
triệu chứng gì có mưa cả. Nhưng các bề tôi đã đem hết 
lòng tình thành để giúp vua cầu đảo, làm sáng tổ lòng 
thành khẩn cho thấu đến Trời, đến nay đã không còn sức 
thừa nữa. Tuy nay việc chết mất sắp gần kê, mà không thể 
bổ những công lao cầu đảo lúc trước, còn cố gắng hơn nữa 
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lo việc cầu đảo làm sáng tỏ lòng thành khẩn cho thấu đến 
Trời, hẳn không phải là cầu cho một mình bản thân ta, mà 
là để yên định các trưởng quan nữa, 

Cho nên nói xong lời ấy, vua lại ngấng lên trời bày tỏ 
mà nói rằng: "Quả là đến bao giờ Trời mới thuận theo lồi 
cầu khẩn của ta để cho ta được yên ổn vậy w?" 

Trương tử nói rằng: "Không dám nói thẳng tiếng mưa 
ra là vì quá kinh bãi, vả lại vì không đám phải nói mưa". 


Thiên Vân hán có 8 chương, môi chương 10 câu. 


BÀI THỨ 265 
CHƯƠNG ! 
1x Tung cao. (Đăng 5) 
14  & 1. Tung cao duy nhạc 
KÈ # T X 2. Tuấn cực vu thiên. 
# XX Kt mí 3. Duy nhạc giáng thần 
Z#RBXxX 4. Sinh Phủ cập Thân. 
##Ð EE RE 5. Duy Thân cập Phủ 
# Hì x. M 6. Duy Chu chỉ hàn, 
+®# 7. Tứ quốc vu phiền, 
H?b 7T # 8. Tứ phương vu tuyên. 
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Dịch nghĩa 
. Tung cao là ngọn núi 
. Cao vút đến tận trời. 
. Vì ngọn núi Tung cao đã cho thần giáng xuống 
. Binh ra Thân bá và Phủ hầu. 
. Thân bá và Phủ hầu 
. bà rường cột của nhà Chu, 


. Là bờ rào cho các nước ở bốn phương. 


œ ¬1 CƠ Ơi: => C23 bò 


. Và truyền bá nền vương hóa ra khắp bốn phương. 


Dịch thơ 


Tung - cao bia chính là ngọn núi 
Nhô uút lên thấu tới trời cao, 
Núi cho thần xuống giáng vào. 
Sinh ra Thân bá, Phủ hầu hai ông. 
Hai uị Phủ hầu cùng Thân bá 
Của nhà Chu thật quả cột rường. 
Bờ rào các nước bốn phương. 
Phò truyền bốn phía nên uương hoá nây. 
Chủ giải của Chu Hy 
Chương nầy thuộc phú. #4 ưng, núi lớn cao. §{ nhạc, 
núi được tôn quý. Bốn ngọn núi được tôn quý nhất là: Núi 
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Đại (Thái sơn) ở phía đông, núi Hoác ở phía nam, núi Hoạ 
ở phía tây, núi Hằng ở phía bắc, là đấy. £ tuấn , to lớn. HÄ 
phủ. Phù hầu, tức là người đã làm ra sách luật L# hình 
thời Chu Mục vương. Hoặc nói rằng: Đấy là người thời Chu 
Tuyên vương, con cháu của người đã làm ra sách luật Lữ 
hình. EH thân, Thân bá: đều là những nước chư hầu họ 
Khương. §#9 hón, thân cây. # phiền (đọc phiên) che chỏ. 


Cậu của Tuyên vương là Thân bá được phong ra ở đất 
Tạ, Doãn Cát Phủ mới làm bài thơ này để tiễn đưa. 


Nói ngọn núi cao vút lớn lao đã ban cái hoà khí lnh 
thiêng xuống để sinh ra Phủ hầu và Thân bá, thật là đã 
làm nên rường cột để chống đỡ, và bình phong để che đỡ 
cho nhà Chu hòng ban bố cái đức thấm nhuần ra khắp 
thiên hạ. Vì rằng tổ tiên của Thân bá là đòng dõi của Thần 
nông, trong thời Đường Ngu làm chức tứ nhạc (chức quan 
khanh sĩ coi việc tuần thú của thiên tử trong bốn phương), 
thống lãnh cả chư hầu trong bốn phương(J 3# phương 
nhạc,bốn núi ở bốn phương: Đại sơn ở phương đông. Hoặc 
sơn ở phương nam, Hoạ sơn ở phương tây, Hằng sơn ở 
phương bắc), giữ việc cúng tế các thần ở bốn ngọn núi ấy, 
hằng lo tròn chức vụ cúng tế của mình mà được các thần 
bốn ngọn núi ấy thụ hưởng. 


Cho nên bài thơ nây truy nguôn gốc sở sĩ đã sinh Thân 
bá, cho nên ngọn núi Tung Cao (ở giữa bốn ngọn núi kia) 
đã cho thần giáng xuống làm Thân bá và Phủ hầu. 
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CHƯƠNG li 


bác. A- 9. Vĩ vĩ Thân bá, 
+#«'# 10. Vương toả chỉ sự, 
+T+Bầ7rm 11. Vu ấp vu Tạ, 
Kế Mi # #ê 12, Nam quốc thị thức. 
+ #1 13. Vương mệnh Thiệu bá 
XE HRÍH  # 14. Định Tbân bá chỉ trạch, 
># Km # 15. Đăng thị nam bang, 
# %\ 8. 1 16. Thế chấp kỳ công. 

Dịch nghĩa. 


9. Thân bá cố gắng mãi không bao giờ chán nản, 

10. Được vua cho thừa kế sự nghiệp của tổ tiên, 

11. Đến dựng đô ấp ở nước Tạ, 

12. Làm phép tắc khuôn mãu cho các nước ở phương nam, 
18. Vua sai Thiệu bá 

14. Lo liệu an định nhà cửa cho Thân bá ở, 

15, Để trở thành một nước ở phía nam, 


16. Cho công nghiệp ấy thường được gìn giữ đời đời. 
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Dịch thơ 
Thân bá đã luôn luôn gắng gỏi 
Được oua cho hế nổi tổ tiên, 
ấp đô nước Tụ dựng lên 
Đáng thành phép tắc cho miền nam bang. 
Nay Thiệu bá uua đang sai phái 
Của nhò Thôn bá hãy đảm đương, 
Để thanh một nước nam phương, 
Đời đời công nghiệp được thường giữ trông. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. ###f mĩ vĩ, dáng cố gắng mãi. 
#E toản nối kế, khiến cho được tiếp tục công việc của đời 
trước. E5 ấp, chỗ kinh đô của một nước. #Ÿ 7ạ, đất Tạ nay 
huyện Nam dương thuộc Đặng châu, là đất phía nam của 
nhà Chu. zÈ ¿hức (đọc £⁄ứ cho hợp vận), khiến chư hầu lấy 
Thân bá làm phép tắc khuôn mẫu, Z4{l Thiệu ba, Thiệu 
Mục công tên Hồ. 3# đăng, thành. {#$##†Ä7) thế chấp kỳ 
công, nói dòng dõi của Thân bá thường giữ được công 
nghiệp ấy. Hoặc nói là: Hành lễ đại phong là các chức 
truyền nối đời đời của Thiệu công. 


CHƯƠNG III 
SE ñù 1H 17. Vương mệnh Thân bá 
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z\  Eí ‡#ã 18. Thức thị nam bang. 


Mã ^, 19. Nhân thị Tạ nhân 
b] †E Rầ IR 20. Dĩ tác nhĩ dung. 
+ #8 4ÍH 21. Vương mệnh Thiệu bá 
f#. E3 1H LH 22. Triệt Thân bá thổ điền. 
tứ Ø 23. Vương mệnh phó ngự 
SRK# 24. Thiên kỳ tư nhân. 

Dịch nghĩa 


17. Vua sai Thân bá 

18. Lầãm phép tắc gương mẫu cho các nước ở phía nam 
19. Nhân những dân chúng của ấp Tạ 

20. Mà khiến làm thành quách của ngươi. 

21. Vua sai Thiệu bá 


22. Phân ranh giới ruộng đất cho Thân bá để định việc 
thuế má. 


28. Vua khiến quan thái phố 

34. Đem gia nhân của Thân bá đưa sang nước Tạ. 
Dịch thơ 

Đúc oua đã khiến sai Thôn bá 


Làm phép khuôn cho cả nam phương 
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Chúng dân ấp Tụ sẵn sàng. 

Khiến xây thành quách dọc ngang cho người. 
“Thiệu bá, 0uua phốn lời sai cöt 

Định thuế thì ruộng đất phân ranh. 

Vua sai thúi phó đành rành: 

Gia hán Thân bá khởi hành đưa sang. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. J§ dung, bức thành. Nói nhân 
người ấp Tạ mà làm thành một nước. Trịnh thị nói dung là 
công việc, khởi công làm thành một nước.Ñ# tiệt, phân 
ranh giới để định việc thuế má. {#fll phó ngự, người cm 
đầu các bề tôi riêng của Thân bá. ¿ Á. £/ nhân, gia nhân. 
3Š thiên, đời, khiến đời sang nước ấy mà ở. Hán Minh đế 
đưa những chiếc ấn liệt hầu cho các con của Đông Bình 
vương Thương, rồi lại lấy thủ chiếu đưa quan thái phó để 
lo liệu (Tân Hạn thư, Liệt truyện, Đông Đình vương). Vì 
thế chế độ ngày xưa là như thế 


CHƯƠNG IV 
ER {H ~ ?Ù 25. Thân bá chi công 
#1hx 26. Thiệu.bá thị doanh. 
# lữ & 3â 27. Hữu súc kỳ thành, 
#š BH RE 28. Tấm miếu ký thành. 
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la #ã 29. Ký thành mạc mạc. 


Ea 8.5: 30. Vương tích Thân bá 

Hq ‡L #8 ?§ 31. Tứ mẫu kiểu kiểu, 

#J f§ ‡E šE 32. Câu ưng trạc trạc. 
.Dịch nghĩa 


25. Việc Thân bá ở vào ấp Tạ 

26. Là do Thiệu bá xây cất cho. 

27. Bức thành khởi đầu xây đựng lên, 
28. Cồn tông miếu thì đã làm xong, 
29. Tất câ đã làm xong rất sâu rộng. 
30. Vua cho Thân bá 

31. Đốn con ngựa đực mạnh mẽ, 


32. Móc trên đầu và đai ở ngực đều chói lọi. 


Dịch thơ 
Việc Thân bá ở uào ấp Tụ 
Chính do ông Thiệu bó xây lên. 
Búc thành khỏi dụng đầu tiên. 
Rể theo tông miếu cũng liên dựng xong, 
Đều sâu rộng 0ô cùng tất cỏ. 


Vua tặng cho Thân bá, trao ngay 
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Bốn con ngựa đực mạnh thay! 


Long lanh trang sức móc đai huy hoàng. 


Chủ giải của Ơhu Hy 


Chương nầy thuộc phú. 4# súc, bắt đầu làm. #8 §Ä mạc 
mạc, dáng sâu xa. tÕ W8 biểu kiểu, đáng mạnh vnẽ E1 trạc 
trực, đáng sáng chối. 


CHƯƠNG V 
+ 3tr 33. Vương khiển Thân bá 
Eă £®& R 34. Lộ xa thặng mã. 
#  K E 35. Ngã đồ nhĩ cư, 
i1R + 36. Mạc như nam thổ. 
® Rã 7t + 37. Tích nhĩ giới khuê 
Đ\) Œ R8 38. Dĩ tác nhĩ bảo 
4+8 39. Vãng ký vương cứu, 
EM+RER 40. Nam thổ thị bảo. 
Dịch nghĩa 


33. Vua đã sai khiến Thân Bá, 
34. Cho lộ xa (xe của chư hầu đi) và bến con ngựa. 
85. Ta lo chỗ ở cho ngươi, 
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36. Không có chỗ nào tốt như đất miền nam ấy. 


37. Ta cho ngươi ngọc giới khuê (thứ ngọc để phong 
cho chư hầu) 


38. Để làm của gia bảo của ngươi. 

39. Hãy đi đi, ngươi là cậu của vua, 

40. Để đất miền nam được gìn giữ. 

Dịch thơ 

Thiên tử đã khiến sai Thân Bá, 

Ngựa thì trao cho cỏ lộ xa. 

Lo ngươi ở chính do ta, 

Không nơi nào tốt hơn là miền nam. 

Ngọc giớt khuê ta đem cho nữa. 

Để làm gia bảo của riêng ngươi, 

Cậu uua thì hãy bịp rời. 

Cho miền nam ấy hịp thời giữ trông. 
Chú giải của Chu Hy 

Chương nây thuộc phú. ?ì:E giới khuê, ngọc khuê để 


phong cho vua chư hầu. }ñ ký, tiếng đệm vào câu văn. 


CHƯƠNG VỊ 


FR Ti f5 41. Thân bá tín mại. 


344 


+8äTrE 42. Vương tiễn vu My, 


FR {H 3 ñí 43. Thân bá hoàn nam, 

äi 7 5V 44. Tạ vu thành quy, 

+##øíf 45. Vương mệnh Thiệu bá 

lữ tR {H + 8 46.Triệt Thân bá thổ cương, 

#8 *# 47. Dĩ trĩ kỳ trương, 

z\ i ‡L f7 48. Thức truyền kỳ hành. 
Dịch nghĩa 


41. Thân bá tin lòng mà ra đi. 

42. Vua lấy rượu đưa tiễn Thân bá ở đất My. 
43. Thân bá trở về nam, 

44. Thành thật trở về ấp Tạ. 

45. Vua sai khiến Thiệu bá 

46. Chỉnh đốn cương giới đất nước của Thân bá, 
47. Chất chứa lương thực ở đọc đường. 

48. Để Thân bá đi mau về nước. 


Dịch thơ 
Thân bá hãy tín lòng rời gót 
Rugu tiễn đưa uua rót đất My 
Về nam Thân bá hãy di. 
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Trở uê ấp Tụ xiết chỉ lòng thành. 
Vua lại sui anh rành Thiệu bú 
Hãy lo tế chỉnh cả giới cương. 

Đặm dài chất chứa đủ lương. 

Để lo Thân bá thuận đường oê mưu. 


Ghú giải của Chu Hy 


Chương nây thuộc phú. RỆ My, đất My nay ở huyện 
My, phủ Phụng tường, ở phía tây Hạo kinh, phía đông Kỳ 
Chu, thì nước Thân ở về phía đông nam Hạo kinh. Lúc Ấy 
vua ở Kỳ Chu cho nên mới đưa tiễn ở đất My. Nói (5i tín 
mại (tìn lồng mà đi), 3Ñ thành quy (thành thật mà trở về 
ấp Tạ) để thấy vua đã lắm lần lưu Thân bá ở lại, nghỉ rằng 
Thân bá không quả quyết ra đi lúc khải hành vị như vậy. 
ft frï, chứa. XE ¿rương, lương thực. iši truyền, mau. Lúc xây 
dựng trạm nhà chợ (ngày xưa cách 10 dặm cố một nhà lư 
để ăn uống, cách 50 dặm có một nhà thi để chứa thực 
phẩm để ăn uống) có nơi đừng nghĩ, có chứa lương thực để 
ăn uống, cho nên có thể khiến Thân bá đi mau không phải 
dừng lại vì thiếu thốn. 


CHƯƠNG Vii 


FHíH # # 49. Thân bá phiên phiên (ba ba). 
#ƒ^e#ă% 50. Ký nhập vu Tạ. 
#È THỊ I HỆ 51. Đồ ngự than than. 
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R ‡§ R 8 52. Chu bang hàm hỉ, 


+  R 8 53. Nhung hữu lương hàn. 
ZE M Rfh 4. Bất hiển Thân bá? 
+©xZwẽB B5. Vương chí nguyên cữu 


xZXzmâã⁄£& 56. Văn vũ thị hiến. 
Dịch nghĩa 

49. Thân bá dáng người dũng vũ 

50. Đã vào ấp Tạ 

B1. Quân binh kẻ đi bộ người đi xe đông đảo. 

B2. Nước nhà Chu đều vui mừng 

58. (Nói với nhau rằng:) Nhà vua ngài có được một kẻ 
bề tôi rường cột tốt lành. 

54. Thì chẳng là vinh hiển cho Thân bá hay sao? 

B5. Thân bá là người cậu lớn hơn hết của vua 


56. Được các văn nhân vũ sĩ làm phép tắc để nơi theo. 
Dịch thơ 


Thật dụng uù dáng người Thân bú 

Đã uề nơi ấp Tụ mà uào. 

Đị xe đi bộ đông nhiều 

Nước nhà Chu thật thảy đều mừng vui. 
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Tói lương cán, 0uua thời có cả. 
Chẳng hiển uinh Thân bá hay sao? 
Vốn. người cậu lớn đương trào 


Vấn nhân 0ũ sĩ trông uào phép bhuôn. 


Chú giẫi của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. ?Êš# ba ba (đọc phiên phiên 
cho hợp vận), dùng dũng vũ. HH £han than, đông nhiều. 
3È nhụng, người, ngài. Khi Thân bá đã vào ấp Tạ, người 
nhà Chu đều lấy đó làm mừng mà nói với nhau rằng: Nhà 
vua ngày nay có được một kẻ bề tôi rường cột tốt lành rồi 
vậy. 7u nguyên, lớn hơn hết. fX hiến, phép tặc. Nói văn 
nhân hay vũ sĩ đều lấy Thân bá làm phép tắc mà noi theo. 
Hoặc nói: Thân bá lấy Văn và Vũ vương làm phép tắc. 


CHƯƠNG VIII 
ERÍ{< ?# 57. Thân bá chỉ đức 
%2 H 58. Nhu huệ thả trực. 
#1 ãmø# 59. Nhụ thử vạn bang, 
BE] 7 m 60. Văn vu tứ quốc. 
# H Í£ ñB 61. Cát Phủ tác dụng, 
3k Rử fL hã 62. Kỳ thi khổng thạc, 
3t R( R #ƒ 63. Kỳ phong tứ hảo, 
ĐI RE EfE 64. Dĩ tặng Thân bá. 


348 


Dịch nghĩa 
57. Đức hạnh của Thân bá 
58. Đã dịu dàng thuận hoà lại chính trực 
59. Có thể sửa trị được muôn nước. 


60. Tiếng tăm của Thân bá được truyền ra khắp các 
nước ở bốn phương. 


61. Doãn Cát Phủ làm bài thơ nầy. 
62. Bài thơ nầy rất trọng đại lớn lao, 
6ä. Thanh điệu lại đẹp đẽ, 
64. Để tặng Thân bá. 

Tịch thơ 


Còn đúc hụnh của ông Thân bá 

Vừa địu dòng hoà nhã thẳng ngay. 

Trị yên muôn nước đủ tời. 

Tiếng tăm Thân bá truyện ngoùi bốn phương. 
Doãn Cát Phủ làm chương thơ ấy. 

Bài thơ thị trọng đại lớn lao. 

Đẹp thay âm điệu thunh cao! 

Tặng cho Thân bá mà trao lên ngài. 


Chú giẢi của Chu hy 


Chương nầy thuộc phú. ƒ# nhu, trị. d7HỊ Cứt Phú, Doãn 
Cát Phủ, quan khanh sĩ của nhà Chu. ññ tưng, lời của nhạc 
349 


công thường đọc lên. ñ thọc, to tát, R phong, tiếng. Éÿ tứ, 
toại, bèn, là, 


Thiên. Tung cao có 8 chương, mỗi chương 8 câu 


BÀI THỨ 266 
CHƯƠNG I 
7E E Chưng dân. (Đãng 6) 

x# XE 1. Thiên sinh chưng dân 
# # 5 ÃñU 5. Hữu vật hữu tắc. 
Rz®% 3. Dân chỉ bỉnh di, 
EM? 4. Hảo thị ý đức, 
X##N  5.Thiên giám hữu Chu, 
lã l7 F 6. Chiêu cách vu hạ. 
+ #4 X2 7. Bảo tư thiền tử, 
# ft: Lị FẰ 8. SinhTrọng Sơn Phủ. 

Dịch nghĩa 


1. Trời sinh ra dân chúng 
2. Có vật thể có phép tắc. 
3. Người dân đã giữ được cái tính thường lành, 
4. Thì ưa chuộng cái đức hạnh đẹp đế. 
B. Trời đã trông norn nhà Chu, 
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6. Đã đem cái đức hạnh tổ rạng xuống cảm hóa. 
7. Trời đã giúp đỡ Thiên tử nhà Chu nầy. 
8. Mới sinh ra bực hiển tài Trọng Sơn Phủ. 


Dịch thơ 


Chúng dân Trời đã sinh ra, 

Đó đây uật thể cùng là pháp quy. 
Tính thường lành dân thì giữ củ, 
Đức đẹp xinh dân dã chuông trau. 
Trời đã trông đoới nhà Chu, 

Đã đem đức sáng làu làu hoá dân. 
Trời đã giúp ân cần Thiên tử 

Mới sinh ra Sơn Phủ hiền tài. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. Z§ chưng, nhiều đông. RỊ (ốc, 


phép tác. 5 bỉnh, nắm. ## đi, thường. 8š ý, dẹp. E£ giám, 
xem, li chiêu, sáng tỏ. ff cách, đến. t& báo, giúp đỡ. 4tLÍI 


H Trọng Sơn Phủ, tên tự của Phần hầu. 
Chu Tuyên vương sai Phần hầu Trọng Sơn Phủ xây thành 


ở đất Tẻ, 


nên Doãn Cát Phủ làm bài thơ nây để đưa cho Phàn 


Nói Trời sinh đân chúng, có vật thể ấy, thì phải có 


phép tắc ấy. Vì từ hằng trăm mảnh xương, chín khiếu (2 


Ei 


nhi, 2 mục, ty, 1 khẩu, 1 đại tiện, 1 tiểu tiện), năm tạng 
(tâm, can, tỳ, phế, thận) cho đến vua tôi, cha con, chồng 
vợ, anh em, bạn bè, không có cái gì là không phải vật thể, 
mà không thứ gì là không có phép tắc như sự sáng tỏ của 
mắt thấy, sự rõ ràng của tai nghe, sự cung kính của dáng 
mạo, sự xuôi thuận của lời nói,vua tôi có nghĩa, cha con có 
tình thân, là đấy. Cho nên dân chúng đã giữ được tính nết 
thường lành, thì về tính tình không ai lại không ưa cái đức 
hạnh đẹp đẽ ấy. Huống chi Trời trông nom nhà Chu, đã 
đem cái đức tô rạng xuống cảm hoá. Cho nên đã bảo hộ 
giúp đỡ nhà Chu mà sinh ra kế bề tôi hiển tài là Trọng 
Sơn Phủ, thì sở đĩ đã un đúc được cái khí tính anh để cho 
cái đức hạnh đẹp đẽ ấy được hoàn toàn, lại không chỉ như 
kẻ phàm dân mà thôi. 

Xưa Khổng tử đọc kinh T7Ö¿ đến bài nầy liền khen 
rằng: "Người làm bài thơ nầy chắc đã biểu đạo lắm ư!", 
Cho nên hễ có vật thể thì tất nhiên có phép tắc. Người dân 
đã gìữ được cái tính thường lành cho nên ưa chuộng cái 
đức hạnh đẹp đẽ ấy. 

Và Mạnh tử cũng đã dẫn bài thơ nảy để chứng thực 
cái thuyết tính vốn lành (Mạnh tủ, Vạn chương chương cú 
hạ). Cái ý chỉ ấy sâu xa, độc giả hãy để tâm suy xét. 


CHƯƠNG II 
{4t LỊ Eằ Z ?8 9. Trọng Sơn Phủ chỉ đức 
#5 KHI 10. Nhu gia duy tắc. 
 lR â 11. Lịnh nghỉ lịnh sắc, 
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/¬ 12. Tiểu tâm dực dực, 


tt # z\ 13. Cổ huấn thị thức, 

bà f§ t 14. Uy nghỉ thị lực, 

x#xRz __ 15. Thiên tử thị nhược, 

BR ấồ ## RR 16. Minh mệnh sử phú. 
Dịch nghĩa 


9. Đức hạnh của Trọng Sơn Phú 

10. Thì dịu đàng giữ đúng theo phép tắc, 

11. Uy nghỉ và dung sắc ở ngoài thì đẹp đẽ. 
19. Còn trong lòng thì cẩn thận cung kính 
18. Lấy lời dạy của tiên vương làm phép tắc. 
14. Uy nghi thì lúc nào cũng rán sức giữ gìn, 


15. Để ý kiến đứng đắn của thiên tử được thuận theo 
(không bị bài bác), 


16. Để những mệnh lệnh sáng suốt được truyền bá ra 
khắp mọi nơi. 
Dịch thơ 
Sơn Phủ đức bạnh uy nghị 
Dịu dàng giữ đúng pháp quy 0ô ngần! 
Nghị dung lại bội phần xinh xốn, 
Trong lòng thí bính cẩn phi thường 
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Làm bhuôn phép lời tiên Uương. 
Ủy nghị rún gtữ đoan trang uô cùng. 
+3 0ua được thuận tùng thích đúng 


Mệnh lệnh thì trong sáng truyền ra. 
CHú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. ÿš giai, đẹp. 4 lịnh, lành, 
thiện. f#. nghỉ, uy nghỉ, 6: sốc, nhan sắc. #Š## dực dực, 
đáng cung kính. riÃJ| cổ huấn, kinh điển của tiên vương để 
lại. #4 thức, phép. 2) lực, rân sức. 2ƒ nhược, thuận theo. ##Ñ 
phú, truyền bố ra. 

Lữ thị ở Đông lai nói rằng: ZSSS#HI| nhụ gia duy tắc là 
dịu đàng đẹp đẽ giữ đúng phép tắc không vượt qua. Không 
giữ đúng phải vượt ra ngoài phép tắc ấy là nhu nhược 
không được gọi là địu dàng đẹp đế được. 2# 2Œ I lĩnh nghĩ 
lịnh sắc. /1xùÙ tiểu tâm dực dực, uy nghi đẹp đẽ, dụng 
sắc hiển lành và cẩn thận cung kính là ý nói bình dáng ở 
ngoài và tâm tình ở trong đều địu dàng đẹp đẽ. #ÄlLEt3 cổ 
huấn thị thức. SÈBš*]}) uy nghị thị lực, lời dạy dỗ của tiên 
vương ngày xưa thì lấy làm phép tắc để noi theo, uy nghỉ 
thì lúc nào cũng ráng sức giữ gìn là ý nói việc học vấn của 
Trọng Sơn Phủ vẫn trau giổi tiến tới mãi. KˆR©# thiên 
tử thị nhược. RHữï[fNÑ mình mệnh sử phủ, thuận theo ý 
kiến đứng đắn của thiên tử (không bài bác giềm siểm) để 
khiến mệnh lệnh sáng suốt được truyền bá ra khắp nơi, là 
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ói về sự nghiệp của Trọng Sơn Phú đã dựng nên và 


xuyên bá ra. 


Chương nầy kể đầy đủ công đức của Trọng Sơn Phủ. 


= ấữ fn Lù RR 
z› E H RƑ 
#8 24 ïñR 5 
+#E 
Ha x# 
Eˆ 
Mã KT #Ÿ 
M7 Z i3 


CHƯƠNG II\ 


17.Vương mệnh Trọng Sơn Phủ 
18. Thức thị bách bích, 

19. Toản nhung tổ khảo. 

20. Vương cung thị bảo. 

21. Xuất nạp vương mệnh. 

22. Vương chỉ hầu thiệt, 

23. Phú chính vu ngoại. 

24. Tứ phương viên phát. 


Dịch nøh1a 


17. Vua sai Trọng Sơn Phú 


18. Làm khuôn mẫu phép tắc cho hằng trăm chư hầu. 


19. Để thừa kế công nghiệp của tổ tiên ngươi. 


20. Thân thể của vua nhờ Trọng Sơn Phủ mà được bảo 


-Œ®» 


21. Trọng Sơn Phủ giữ việc truyền bá và phúc trình 


nệnh lệnh của vua. 


22. Trọng Sơn Phủ chính là họng và lưởi của vua. 
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23. Mỗi khi chính lệnh truyền ra ngoài 
24. Thì bốn phương đều hưởng ứng. 


Dịch thơ 


Trọng Sơn Phủ được 0uua sai 

Cho trăm hầu quốc, nêu bày phép khuôn. 
Nghiệp tổ tiên luôn luôn thừa kế. 

Thôn của uua bảo uệ tận tình. 

Lệnh uua truyền bá phúc trình. 

Thật là họng lưỡi trung thành của uua. 
Nhi chính lệnh mới uừa truyền xuống 
Thì bốn phương đã hưởng ứng liền. 


Chú giải của Chu Hy ' 


Chương nẩy thuộc phú. ZÈ ¿hức, phép. ?X nhung, 
người, mầy. $9 #ƒ£ bương cung thị bảo, nói bảo vệ thân 
thể của vua.Thế thì Trọng Sơn Phủ làm chức trủng tể (tế 
tướng) kiêm chức thái bảo (để bảo an thiên tử), mà chức 
thái bảo lại là chức truyền nối đời đời vậy chăng? th xuất, 
thừa hành mà truyền bá ra. ## nợp, đi ra thi hành rồi trở 
về báo cáo. Í§f{ hầu thiệt, họng và lưỡi để nói. ÄŸ phát, 
hướng ứng mệnh lệnh của vua. 

Lữ thị ở Đông lai nói rằng: chức vị của Trọng Sơn Phủ, 
ở ngoài thì thống lãnh các chư hầu, ở trong thì phụ đưỡng 
đức hạnh của vua, khi vào triều thì nắm giữ căn bản của 


nền chính trị, khi ra ngoài thì trù hoạch mọi việc trong 
bốn phương. 


Chương nây kể đầy đủ chức vị của Trọng Sơn Phủ. 


CHƯƠNG IV 
RR Em Tấn 25. Túc túc vương mệnh 
ti Bi < 26. Trọng Sơn Phủ tương chỉ. 
#š BÍ  ® 27. Bang quốc nhựơc bỉ 
†h LH E§ HH 28. Trọng Sơn Phủ minh chi. 
#⁄8Hữ 29. Ký minh thả triết, 
u@R# 30. Dĩ bảo kỳ thân. 
Ð.# E & 31. Túc dạ phỉ giải, 
J1— 32. Dĩ sự nhất nhân. 

Dịch nghĩa 


25. Những mệnh lệnh uy nghiêm của vua 

26. Được Trọng Sơn Phủ vâng theo mà thi hành. 

27. Vận mệnh nước nhà yên nguy tốt xấu 

28. Chỉ có Trọng Sơn Phủ hiểu biết. 

29. Trọng Sơn Phủ đã sáng suốt lại thấu đáo mọi việc. 
30. Để xuôi thuận theo đạo nghĩa mà giữ thân. 

31. Sớm tối Trọng Sơn Phủ không hề lười biếng 

32. Để phụng sự một người, ấy là vua nhà Chu vậy. 


Dịch thơ 


Lệnh nghiêm uua đã truyền ởi, 

Trọng Sơn Phú đã phụng thì lãnh liền 

Vận nước nhà nguy yên tốt xấu 

Chỉ Trọng Sơn hiểu thấu mà thôi. 

Thật ngòi thấu đúo súng soi 

Vẫn theo đạo nghĩa mà noi giữ mình 

Sớm tối chẳng lờn khinh lười nhác. 

Để phụng thờ một bậc: đức bua 

. Chú giải của Chu Hy 

Chương nầy thuộc phú. ER§fŠ rúc túc, nghiêm kính. ## 
tương, vâng theo mà thị hành. 4? nhược, thuận. 3# 1® 
nhược bĩ là f4 thuận bĩ như. WZi lương bĩ nghĩa là tốt 
xấu, nên cbăng, được hỏng. HR minh (đọc moơng cho hợp 
vận), nói sáng suốt về nghĩa lý. #f rif, nói thấu đáo rõ 
ràng về một việc gì. ÿ&!§ bđo thân là xuôi thuận theo đạo 
nghĩa đạo lý mà giữ thân, không phải xua theo việc lợi và 
tránh việc hại đề câu thả được yên thân. ## giới, lười 
biếng. 


CHƯƠNG V 
X#=8E£ 33. Nhân diệc hữu ngồn: 
% NỊ #1 xZ 34. Nhu tắc nhữ chị, 
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NI EI| ñE Z. 35. Cương tắc thổ chỉ. 


#£ fh LL H 86. Duy Trọng Sơn Phủ 

%#® TS” - 37. Nhu diệc bất nhữ. 

Nl 7R “= tr 38. Cương diệc bất thổ. 

+ fR  # 39. Bất vụ quan quả. 

“ Âã# 40. Bất uý cường ngự. 
Dịch nzh1ïa 


33. Theo thế tục, người ta có lời nói rằng: 
34. Gặp cái mềm thì ăn nuốt. 

35. Gặp cái cứng thì nhã ra. 

36. Chỉ có Trọng Sơn Phủ 


37.. Gặp cái mềm cũng không ăn nuốt (không hiếp đáp 
người yếu đuối). 


38. Gặp cái cứng cũng không nhả ra (không sợ kẻ 
mạnh) 


39. Cho nên Trọng Sơn Phú không khinh khi kẻ cô đơn 
không vợ không chồng. 


40. Không kiêng sợ kẻ mạnh bạo. 
Dịch thơ 


Người ta lại cũng có lời: 


Gặp gì mêm yếu thì xơi nuốt uào. 


Gặp cái cúng nhỏ mau tức khắc. 

Chỉ Trọng Sơn Phủ khúc thôi nay: 
Gặp mêm chẳng nuối ăn ngay, 

Cứng không hề nhẳ ra ngoài bô đi. 
Người quan quủ, không khi bhông để 
Chẳng sợ kiêng những bẻ bạo cường. 


Chú giÃi của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. Á7§#& nhân diệc hữu 
ngôn, lời của thế tục. đi nhữ, ăn, nuốt. Không nuốt cái 
mềm cho nên không khinh khi người lẻ loi không vợ không 
chồng. Không nhả cái cứng, cho nên không sợ khiếp kẻ 
mạnh chống đối mình. Ta lấy việc ấy mà xét, thì cái tính 
dịu dàng đẹp đẽ của Trọng Sơn Phủ chẳng thể nói mềm 
yếu đẹp đẽ được. Thì việc Trọng Sơn Phủ đã xuôi theo đạo 
lý để giữ gìn thân, chưa bao giờ làm sai đạo lý để theo 
người, có thể thấy rõ được. 


CHƯƠNG VI 
Á#ã⁄# 8 41. Nhân diệc hữu ngôn: 
? tR iII É — 49, Đức đậu như mao, 
R#»m8#z~ 43. Dân tiển khắc cử chi. 
#® t4 I Z 44. Ngã nghỉ đồ chỉ, 


# íh LH E #4 Z 45. Duy Trọng Sơn Phủ cử chỉ. 


#4 Bì Z 46. Ái mạc trợ chỉ. 


# f—# ñ 47. Cẩn chức hữu khuyết, 
# ft LỊ R§ #ề Z“ 4+8. Duy Trọng Sơn Phủ bổ chỉ. 
Dịch nghïa 


41. Theo thế tục người ta cũng có lời rằng: 

42. Đức hạnh nhẹ như cộng lông. 

43. Mà dân chúng ít ai có thể thi hành được. 

44. Ta mới độ dò xem ai có thể thị hành được, 

45. Thì chỉ có Trọng Sơn Phủ thị hành được mà thôi. 

46. Ta thương mến ngài mà không giúp đỡ ngài được. 

47. Cho đến chức vụ của vua có điều khiếm khuyết sai 
lắm, 

48. Thì chỉ cõ Trọng Sơn Phủ bổ cứu được mà thôi. 

Dịch thơ 


Người ta cũng có lời rằng: 
Như lông đức thật nhẹ nhàng dễ thay! 
Mà dân chúng ít ai đạt tới. 
To độ dò làm nổi mấy người. 
Trọng Sơn Phú ấy mà thôi 
Tu thương mờ chẳng trợ bồi mày may. 
Vua nếu có điều sơi lầm lôi, 
Trọng Sơn bổ cứu nối thôi mò. 
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Chú giải của Chu Hy 
Chương nầy thuộc phú. ## đậu, nhẹ. Bš nghị, đò độ. 
đồ (đọc đổ cho hợp vận), mưu tính.##£ cổn chức,. vương 
chức, chức vị của vua. Thiên tử mặc áo long cổn. Dân 
chúng không dám nói thẳng là điều khiếm khuyết của 
vua, mới nói tránh là điều khiếm khuyết của cổn chức. 


.“ 


Nói người ta đều bảo đức hạnh rất nhẹ nhàng dễ đem 
ra thi hành mà người ta lại không ai có thể thi hành nổi. 
Cho nên ta mới độ đò coi ai có thể thi bành được. Thì chỉ có 
Trọng Sơn Phủ mà thôi. Cho nên lòng ta thành thật, 
thường mến Trọng Sơn Phủ, mà lại ân hận cho ngài không 
được ai giúp đö. Vì rằng ta thương ngài là cái tính giữ đạo 
thường và ưa đức hạnh của mình, mà không thể giúp đỡ 
ngài được, cho nên thi hành được hay không đều do ở 
Trọng Sơn Phú mà thôi hẳn là không thể chờ đợi sự gắng 
đö của người ta nữa, mà cũng không phải việc mà người ta 
có thể giúp đỡ được ngài. Cho đến chức vụ của vua có điều 
khiếm khuyết sai thất, thì cũng chỉ có một mình Trọng 
Sơn Phủ là có thể bổ cứu được. Chỉ có bực đại nhân rồi sau 
mới sửa được những lỗi lầm trong làng vua. Chưa bao giờ 
cố người không thể thi hành đức hạnh của mình mà có thể 
bổ cứu những khiếm khuyết lỗi lầm của vua. 


CHƯƠNG VII 
{th LH Eš HH ñB 49. Trọng Sơn Phủ xuất tổ. 
tư ‡#t 3 % 50. Tứ mẫu nghiệp nghiệp. 
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tE % # # ã1. Chỉnh phu tiệp tiệp, 


® lã EE 52. Mỗi hoài mỹ cập. 

‡L 53. Tứ mẫu (bành bành), 

*xw®# 54. Bát loan thương thương 

S ft f! Hị E 55.Vương mệnh Trọng Sơn Phủ 

J f§ 5 H ñ6. Thành bỉ đông phương. 
Dịch nghĩa 


49, Trọng Sơn Phủ cúng tế thần đường sá mà xuất 
hành. 


50. Bốn con ngựa đực kéo xe rất mạnh mẽ, 

52. Mỗi người đều lo rằng làm không kịp việc vua giao 
phó. 

53. Bốn con ngựa kéo xe dong ruổi. 

ð4. Tám cái lạc ngựa khua lên rộn ra. 

55, Vua sai Trọng Sơn Phủ. 

56. Ra xây thành ở nước Tê phương dông. 


Dịch thơ 


Trọng Sơn Phủ tế thân đường. 
Bổn con ngực đực dũng cường chạy nhanh. 
Quân đi theo mau lạnh cốp thiết, 


Cùng lo không bịnp uiệc của 0ua. 


Bốn con ngựa đực lướt đùa, 
Trọng Sơn Phủ, uua đang sai gấp 
Ra phương đông xây đấp thành trì 


Chú giải của Chu Ty 


Chương nâythuộc phú. ï8 ứổ, tế thần đường sá để xuất 
hành. 3#3X nghiệp nghiệp, dâng mạnh mẽ. ÿÊ†Š tiệp tiện, 
đáng lanh lẹ.  Đđông phương, nước Tê. Mao thi truyện 
nói: Ngày xưa chư hầu ở vào nơi chật hẹp thì được vua đời 
nước và định cư ở nơi khác, đó là bỏ đất Bạc Cô mà đời 
sang ở Lâm Tri, Khổng Dĩnh Đạt nói rằng: Theo sách Sử 
ký T Hiến công nhằm vào thời Chu Di vương (-893) thì 
không hợp đúng với truyện nầy ở vào thời Tuyên vương (- 
826). Há rằng Tề Hiến công dời đô từ thời Chu Di vương(- 
893) đến lúc ấy là thời Chu Tuyên vương (-826) mới hắt 
đầu hoàn bị thành quách để phòng thủ chăng (phải trải 
qua 67 năm)? 


CHƯƠNG VIII 
- HH #†t 57. Tứ mẫu quỳ quỳ, 
nAw@ét ã8. Bát loan giê giê (gia giai). 
{tt L E fH ã9. Trọng Sơn Phủ tổ Tể. 
z\ 3 1: BR 80. Thức thuyền kỳ quy. 
t H ÍF ñỗ 61. Cát Phủ tác tụng, 


#3 An ïñi BÀ 62. Mục như thanh phong. 


4t Li H k#£. 63. Trọng Sơn Phủ vĩnh hoài, 
} 8# .ù 64. Dĩ uỷ kỳ tâm. 


Dịch nghĩa 
67. Bốn con ngựa đực kéo xe dong ruổi, 
58. Tám lạc ngựa khua rộn rã. 
ðõ9. Trọng Sơn Phủ đến nước Tề, 
60. Hãy mau trở về. 
61. Doãn Cát Phủ làm bài thơ nầy. 
62. Ý tứ sâu xa như làn gió nhẹ nhàng trong sạch. 
63. Vì Trọng Sơn Phủ mãi lo lắng, 
64. Để an ủi lòng của Trọng Sơn Phủ. 


Tịnh thơ 


Bốn con ngựa đực ruối dong, 

Lục đeo tám cúi hhua "ung rộn ràng. 
Trọng Sơn Phủ kịp sang Tề quốc, 

Và khi xong cấp tóc uề ngay. 

Bài thơ Doãn Cát lòm đây 

Nhẹ như gió thoảng, lại đầy ý sâu. 
Trọng Sơn Phủ ưu sâu lo lắng, 

An ủi người hầu đăng yên lòng. 
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Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. zÀ iiñ j1: 8# ¿hức thuyền bỳ quy, 
không muốn ở lâu phía ngoài. #8 mục, sâu dài. ï# Á thanh 
phong (đọc phâm cho hợp vận), ngọn gió nhẹ nhàng trong 
sạch bồi đưỡng vạn vật. Vì Trọng Sơn Phủ đi xa mà có điều 
lo nghĩ, cho nên Cát Phủ làm bài thơ nầy để an ủi lòng của 
Trọng Sơn Phú vậy. Tăng thị nói rằng: Lo việc bình ở 
ngoài tuy là chức vụ của Trọng Sơn Phủ nhưng lo bảo vệ 
thân vua, bổ cứu những khuyết điểm của vua đáng ìlà việc 
cấp bách hơn hết. Cho nên ra xây thành ở phương đông, 
Trọng Sơn Phủ vẫn để lồng lo lắng mãi, vì là có điều không 
an tâm, Doãn Cát Phủ hiểu sâu xa việc ấy, mới làm bài 
thơ nầy để bảo Trọng Sơn Phủ mau trở về (chớ ở lâu 
phương ngoài e có chính biến) để cho Trọng Sơn Phủ yên 
lòng. 


Thiên chưng dân có 8 chương, mỗi chương 8 câu. 


BÀI THỨ 267 
CHƯƠNG l 

#@ Z Hàn dịch (Đăng 7) 
2š Z 3# L 1. Dịch dịch Lương sơn 
#Œ H§ RJ Z 2. Duy Vũ điện chỉ. 
5 1 3E 3. Hữu trác kỳ đạo 
t# & # ứn 4. Hàn hầu thụ mệnh. 
+ 3 tà Z 5. Vương thân mệnh chỉ! 
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lụt. 


#8 # 1H # 
# § ấn 
B\ « # 
F§ # Tã 
lR đã 3 
‡È ^ 
Đ\ 3 R# 


6. Toản nhung tổ khảo. 

7. Vô phế Trấm mệnh. 

8. Túc đạ nhỉ giải, 

9. Kiên cung nhĩ vị. 

10. Trâm mệnh bất dịch, 
11. Cần bất đình phương, 
12. Dĩ tả nhung bích. 


Dịch nghĩa 


1. Núi Lương sơn to lớn. 


tÐ 


. Vùng núi ấy khi xưa đã được ông Vũ bình trị nạn 


. Cố con đường sáng sủa chạy sang, 


. Để Hàn hầu đến chầu, nhận mệnh lệnh của vua. 


. Được vua đích thân phán truyền dạy bảo: 


. Chó phế bỏ mệnh lệnh của Trâm. 


. ]ổm tối chớ có biếng nhác. 


3 
4 
bì 
6. Ngươi hãy tiếp nối sự nghiệp của tổ tiên ngươi. 
7 
8 
9 


. Hãy kính cần giữ lấy chức vị của ngươi. 
10. Mệnh lệnh của Trẫm chớ có đổi thay. 
11. Sửa trị những nước không đến châu, 


12. Để giúp đỡ vua của ngươi. 
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Dịch thơ 


Nút Lương sơn lớn to cao Uuú£ 

Hạ Vũ xưa trị lụt đã xong. 

Con đường sáng lạng băng 0uùng, 
Húán hầu thụ mệnh ruổi dụng đến châu. 
Vua đích thân phân câu truyền dạy: 
Nghiệp tổ ngươi nổi lại từ rây. 

Chó nên phế lịnh Trâm sai! 

Sớm hôm chẳng thể từ nay biếng lười. 
Nhớ kính cầu chức ngươi rán giữ. 
Lịnh trâm ban thì chớ đổi thay. 

Nước không chầu, sửa trị ngay. 

Để ngươi có thể ra tài giúp 0ua. 


Chú giẢi của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. #2š dịch dịch, to lán. 3\[l 


Lương sơn, trái núi to ở nước Hán, nay ở huyện Hàn thành 
thành thuộc Đồng châu. #J điện, trị. ## rrác, dâng sáng 
sủa. #$# Hờn, tên nước Hàn. # hầu, tước hầu. Hàn hầu là 
đòng dõi của Vũ vương. Zấ) thụ mệnh, nhận mệnh lệnh 
của vua vì ràng mãn tang lên ngôi. mặc đồ kẻ sĩ vào yết 
kiến thiên tử để nghe mệnh lệnh dạy truyền. ## toản. nối 
tiếp theo. 3, nhung, ngươi nói vua cho mệnh lệnh, khiến 
Hàn bá được nối đời làm chức hầu. ƑÈ kiến, kính. #3} dịch 
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(đọc dý cho hợp vận), sửa đổi. §† can, sửa trị. 1É? bất 
đình phương, những nước chư hầu không đến triểu đình 
chầu thiên tử. Eš bích, vua. 

Đây là lời giới răn Hàn hầu phải chăm Ìo chức nghiệp. 

Hàn hầu khi mới lên ngôi, đến chầu thiên tử, bắt đầu 
nhận mệnh lệnh của thiên tử mà trở về nước. Nhà thơ làm 
bài nây để tiễn đưa. 

Bài tự ở sách Mao thi cũng cho là do Doãn Cát Phủ 
làm ra, nay không có gì làm bằng cứ. 

Thiên sau nói những tên Mục công, Phàm bá đều 
phông theo đây. 


CHƯƠNG II 
p ‡t # 18. Tứ mấẫu dịch dịch, 
{L†£ H 14. Khổng tu thả trương, 
$§ œ A Bi 15, Hàn hầu nhập cận, 
Dx### 186. Dĩ kỳ giới khuê 
Aemãr+ 17. Nhập cận vu vương. 
+mb 18. Vương tích Hàn hầu 
ìX Đï lí 19. Thục kỳ tuy chương. 
wW* 8 8 20. Điệm phất thác hành. 
2# 3äRWÑW “31. Huyền cổn xích tích, 


gas 22. Câu ưng lậu dương, 


Bl Eí tš Eà 923. Khoách khoăng thiển mịch, 
4# # 4% JE 24. Điều cách kim ách. 
Dịch nghĩa 

18. Bốn con ngựa đực to lớn. 

14. Rất dài lại to, 

15. Đưa Hàn hầu vào chầu yết kiến thiên tử. 

16. Hàn hầu lấy ngọc khuê 

17. Làm lễ yết kiến dâng lên vua 

18. Vua ban cho Hàn hầu 

19. Cờ kỳ đẹp đẽ gắn lông màu, 

20. Xe có đệm vuông bằng tre bông, có cây ách rắn rỉ 
nhiều màu. 

21. áo cồn màu huyền (đen lộn đỏ) và đép đỏ, 

22. Dây cương ở hàm thiết ngựa có cái móc, chỗ ngực 
con nga thì cố dây đai to, trần ngựa thì có miếng vàng 
chạm khắc. 

23. Cây ngàng trên xe thì có đóng da thuộc, cây dọc 
theo xe thì bịt băng da cọp. 

24. Đầu đây cương có đóng khoen vàng. 


Dịch thơ 
Quá to lớn bốn con ngựa đực, 
Thân đã dài uà rất lớn cao. 
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Đưa uê triêu biến, Hàn hầu. 

Ngọc khuê thì đã đem uào sẵn đây. 

Để làm lễ châu ngay thiên tử. 

Nên uua ban các thứ tức thì: 

Gắn lông đẹp đẽ cờ bỳ, 

Chiếc xe phủ đệm, rằần ri ách dời. 

áo huyền cổn uà hai dép đỏ. 

Ngực móc, đai, trán có miếng dương. 

Bọc da be lẫn cây ngang, 

Đầu cương có đóng khoen bàng xinh xinh. 

Chú giải của Chu Hy 

Chương nầy thuộc phú. †§ fu, dài. 7 trương, to. 7'= 
giới khuê, ngọc khuê của thiên tử phong cho cầm để làm lễ 
triều kiến tặng cho thiên tử đệ hợp điểm lành cho vua. 3# 
thục, thiện, lành. ft hỳ, cờ có hai con rồng tréo nhau. ###Z 
tuy chương, chùm lông chìm nhuộm màu, hoặc đuôi bồ gắn 
vào đầu câu trụ cờ để làm biểu chương nêu rõ là bực hèn 
hay bực sang. ‡## lầu, miếng kim thuộc có chạm khắc. #5 
dương, đồ trang sức ở trên trán con ngựa, nay là miếng 
đương lư. ÑŸ khoách, da đã sạch lông. #4 khoăng, cây 
ngang ở trên xe để đựa vào, ở giữa hai cây thức, tức là nói 
ở giữa bai bên be xe, được giữ chặt bằng da sạch lông cho 
được kiên cố. ỳš thiển, da cọp.ff mịch, phủ lên cây be ở hai 
bên xe. Chữ còn viết EŸ mịch , ỨR mịch, lấy đa còn lông phủ 
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lên cây be ở hai bên xe. {£*## điều cách, đầu dây cương. 
lữ kứn ách, lây kim thuộc làm những khoen đóng chặt vào 
đầu cương cho đẹp. 


Chú giải của Dịch giả 


%§3#E điệm phất, lấy đệm vuông bằng tre phủ lên. ‡Š 
thác, rần rì nhiều màu. #j hành (đọc hàng cho hợp vận). 
Cây ngang ở đầu gộng xe, cái ách. ### câu ưng, dây cương 
ở hàm thiết ngựa có cái móc, còn chỗ ngực con ngựa có đây 
đai to (đều xem lại thiên Th¿ khí, bài thứ 184). 


CHƯƠNG II 
E§ Œ HH 25. Hàn bầu xuất tổ. 
HiT#E 26. Xuất túc vu Đồ. 
K 2 84 ⁄ 27. Hiển phủ tiễn chỉ. 
l§ HH # 28. Thanh tửu bách hổ. 
RW#w&ứm 29. Kỳ hào duy hà? 
4 W tt & 30. Bào biết tiên ngư. 
R ##& ti 81. Kỳ tốc duy hà? 
# Mi X # 32. Duy tuần cập bồ. 
+ RE # 33. Kỳ tặng duy hà? 
5E R§ Eữ 34. Thăng mã lộ xa. 
#ö58HE 35. Biên đậu hữu thư, 


% KẾ 36. Hầu thị yến tư. 


2ã. 


Dịch nghĩa 


Hàn hầu cúng tế thần đường sá ra khỏi kinh kỳ 


mà trở về nước. 


26. 
21, 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
ö3. 
34. 
35. 
36. 


Đi ra dừng trọ ở đất Đề. 

Các quan khanh sĩ nhà Chu đều lấy rượu tiễn đưa. 
Rượu trong có đến hằng trăm hồ. 

Môn ăn trong tiệc tiễn đưa có những gì? 

Có con ba-ba nướng và có cá tươi. 

Món rau thì có những gì? 

Có măng tre và cọng lác non. 

Đồ vua tặng cho có những gì? 

Bốn con ngựa và lộ xa (xe của chư hầu đì). 

Dĩa tộ bày các món ăn rất nhiều. 


Để các chư hầu đến chầu cùng ăn uống với nhau. 


Dịch thơ 


Tế thần đường Hán hầu trở lại 
Trọ đất Đồ uừa khỏi kinh kỳ. 


Cúc quan bhanh tiên ra đi 


Hừng trăm hồ rượu đều thì thứ trong 


Môn nào giữa tiệp tùng để nhấm? 


Nào ba ba nướng lắm cá tươi 


Tau thì có món gì rồi? 
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Măng tre ngó lúc bia thời thiếu chỉ 
Vua đã tặng món gì thế hởi? 

Bồn ngựa kia cùng với lộ xa 
Nhiêu thay tộ đĩa bày ru 


Chư hầu triêu kín để mù cùng ăn 
Chú giải của Chu Hy 


Chương này thuộc phú. Đã triều kiến rồi thì trở về 
nước. Khi đi phải cúng tế thần đường xá là tôn trọng chốn 
mình đến Khi về cũng như lúc đi phải cúng tế thần đường 
sá nữa.FE Đồ, tên đất. Hoặc nói Đồ tức là ‡L Đố, đất phong 
cho con cháu của đường Nghiêu.RÃ®3 hiển phú, những 
quan khanh sĩ của nhà Chu. §# tốc, món rau.#ƒ tuấn, 
măng tre š§ bổ là bổ nhược, cọng lá non.E. hư, đáng rất 
nhiều ##K, hầu thị, tiếng để gọi những chư hâu đến chầu 
và yết kiến thiên tử. /⁄ cùng nhau. hoặc nói ¿# là tiếng 
đệm 


CHƯƠNG IV 
$ << # 37. Hàn hầu thú thê 
Wqỳx+x3 38. Phàn vương chỉ sinh 
m—m^xz? 39. Quệ phủ chỉ tử 
#?  ĂH tr 40. Hàn hầu nghỉnh chỉ. 
+#x 8 ‹ 41. Vu quệ chỉ lí 
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Hi  Z 
Xx®8# 
F£X% 
đế #B fÈ x7 
I§ ñB # # 
#Ệ  RR x7 
l 4:  Fñ 


42.Bách lưỡng bành bành 


'43. Bát loan thương thương 


44. Bất hiển kì quang 
45. Chư đệ tùng chỉ 
46. Kì kì như vân 

47. Hàn hầu cố chí 


48. Lạn kì doanh môn 


Dịch nghĩa 


37. Hàn hầu cưới vợ 


38 Người vợ ấy là cháu của Lệ vương(Phần vương) 


39. Là con gái của đại phu Quý Phủ . 


40. Hàn hầu rước dâu 


41. ở bên làng của Quý Phủ 


42. Hàng trăm xe ngựa rộn ràng 


43. Tám lạc ngựa của mỗi xe khua lên rộn rã. 


44. Thì chẳng là vinh hiển rạng rõ hay sao? 
45. Các em gái làm bầu thiếp đều ởi theo 


46. Bước đi chậm chạp lặng lẽ đông đão như mây 


47. Hàn hầu nghoảnh lại trông. 


48. Thấy rực rỡ chiến công chật nứt trong cửa nhà 
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Dịch thơ 


Nay hàn hồu đã lo cưới uợ 

Nàng ấy là chúu của Phần uương. 
Con quan Quy Phủ rủ ràng. 

Hàn hầu lo uiệc rước nàng 0u quy. 
Làng Quý Phủ lo đi đến đấy. 

Hằng trăm xe đã thấy rộn rùng. 

Tạc xe tắm cúi khua Uuang. 

Chẳng là uinh hiển huy boàng hay sao? 
Em làm thiếp đưa đâu lũ lượi, 

Đáng như mây lặng bước thung dung. 
Hàn hầu oội ngoành lại trông 


Rỡ rùng chói lọi thấy đông chật nhà. 


Chú giâi của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. Đây nói Hàn hầu đã triều 


kiến thiên tử mà trở về bèn làm lễ rước dâu. 3} Phần 
Dương, Lệ vương. Lệ vương bị đày ra ỏ đất Trệ trên bờ sông 
Phần, cho nên người đương thời gọi Lệ vương là Phần 
vương, cũng như Cử Giao công (Xuán thu Tủ truyện thời 
Lỗ Chiêu công) và Lê Tỷ công (Xuân thu Tỏ truyện thời Lễ 
Tương công). ## 4 Quy Phú, quan khanh sĩ của nhà Chư 
họ Cật. š& #6 chư đệ, những hầu thiếp. Chư hầu cưới một 
lần 9 nàng, hai nước đưa dâu đều cố con gái cháu gái đi 
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theo để làm hầu thiếp. Tỗ #ö kỳ kỳ, chậm chậm lặng lẽ. ÍfI 
## như uân, nhiều như mây. 


CHƯƠNG V 
7L 49. Quệ Phủ khổng vũ, 
EE 8q 2: #Ï ð0. Mỹ quốc bất đáo. 
tt ft ïl tr 51. Vị Hàn Cật tướng du. 
L it - ã2. Mạc như Hàn lạc. 
#L #8 â + 53. Khổng lạc Hàn thổ. 
J| ãršT 54. Xuyên trạch hử hử, 
# #Ñ ER H 55. Phòng tự phủ phủ, 
RR Dễ I 56. U lộc ngữ ngữ, 
P.1. p.- 57. Hữu hùng hữu bi. 
ñ # 8 rh 58. Hữu miêu hữu hố. 
œ=—jãẽ. 2E 59. Khánh ký lịnh cư. 
ÑỆ X\ #& * 60. Hàn Cật yến dự. 

Dịch nghĩa 


49. Quý Phủ có thế lực rất mạnh, 
50. Không có nước nào là không đến giao thiệp với. 


51. Quý Phủ chọn nơi nào xứng đáng mới gả con gái là 
nàng Hàn Cật. 
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52. Không có nơi nào được Quý Phủ ưa thích bằng Hàn 


53. Quý Phủ rất ưa thích đất nước Hàn. 
54. Nước Hàn có sông hồ to lớn. 

5B. Cá phòng cá tự rất lớn con. 

B6. Nai hươu đông đảo, 

57. Có gấu nhỏ gấu to, 

B8. Có meo rừng cố cọp 

59. Mừng đã được chỗ ở tốt lành 

60. Cho nàng Hàn Cật được yên vui. 


Dịch thơ 


Quan Quý Phú thật là thịnh lợi, 

Không nước nào chẳng tới kết giao. 

Chọn nơi xứng đáng gỏ trao. 

Không ơi như thể Hàn hầu được tơ. 
- Nước Hàn bia đã uữa ý thật, 

Có sông hồ đêu rất lớn lao, 

Cá phòng, tự to xiết bao! 

Hươu nơi lại cũng dồi dào nhiều đông. 

Có gấu to lại cùng gấu nhỏ, 

Có cọp uồ lại có mèo rừng. 

Chỗ lành để ủ đã mừng 
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Cho nàng Hàn Cật uô chừng yên 0ui. 
Chú giÃi của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. §$# Hàn Cật, con gái của 
quan khanh sĩ Quý Phủ, là vợ của Hàn hầu. ‡HÍÉ tướng 
dư, chọn lựa xem chỗ nào có thể gả được. šTšT hử hử. HH 
phủ phủ đều là to lớn. JRTR ngữ ngữ, đông nhiều. #3 miêu, 
mèo, giống mèo như cọp nhưng lông lợt hơn. jš khánh, vui 
mừng. “% jnh, tốt lành. Vui mừng có được chỗ ở tốt lành 
ấy. 3l yến, yên. #‡ dự (đọc dư cho hợp vận) vui. 


CHƯƠNG VI 
⁄# í Hê bà 61. Phổ bỉ Hàn thành! 
3k H] Hï 5E 62. Yên sư sở hoàn. 
D\ % 8 # ft 63. Dĩ tiên tổ thụ mệnh, 


64. Nhân thì bách man. 
65. Vương tích Hàn hầu 


66. Kỳ Truy kỳ Mạch. 
67. Yêm thụ bắc quốc, 
ĐA Ä ft 68. Nhân đi kỳ bá. 
WiãẪWNKE 69. Thực dụng thực hác, 
“#ữñn ®# 20. Thực mẫu thực tịch, 
lt #: #8 & 71. Hiến kỳ tỳ bì, 
Z3: # Ä RE 72. Xích báo hoàng bi. 
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Dịch nghĩa 
61. Thành nước Hàn kla to lớn thay! 
62. Đã được dân chúng nước Yên xây cất xong. 


` ^A 11A ` XLÀA ` ˆ ˆ ˆ 
63. Vì tổ tiên của Hàn hầu xưa kia chịu mệnh lệnh của 
vua. 


64. Đã cai trị trăm nước rq. 

65. Vua mới cho Hàn hầu 

66. Nước rợ Truy nước rợ Mạch để cai trị. 

67. Nhận lãnh trọn các nước phía bắc, 

68. Khiến làm bá chủ các nước rợ ấy. 

69. Lo xây thành đào hào, 

70. Lo ruộng đất, lo thuế vụ, 

71. Đem cống đâng lên vua những tấm da beo. 


79. Những con beo đỏ,những con gấu vàng. 


Dịch thơ 


Thùnh nước Hàn thật là to tát 

Dân nước Yên xây cất uừa xong. 

Tổ tiên thụ mệnh cửu trùng, 

Hằng trăm nước rợ đã cùng trị yên. 

Tặng Hàn hầu uua liền cho nước 

Rợ Mạch, Truy đêu được đem ban. 

Lãnh uùng phương bắc hoàn toàn 
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Để làm bú chủ iW-an một mình. 

Đào hào lại xây thành đầy đủ 

Việc ruộng nương, thuế uụ lo xong. 

Da beo dâng đức cửu trùng, : 
Những con beo đỏ dâng chung gấu uùng. 


Chú giÂ! của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. ÿ‡# phổ, to lớn. #§ yên, nước 
Yên của Thiệu công. BỊ sư, dân chúng. ìä TYuy,f Mạch, 
đều là nước di địch (rợ ở phương đông là di, ở phương bắc 
là địch). lấ dung, bức thành. #2 hóc, ao quanh thành. #š 
tịch, thuế. #8 fÿ,tên thú dữ thuộc loài beo. 


Lúc Hàn hầu vừa được phong, Thiệu công làm quan tư 
không, được vua sai đem dân chúng đắp xây thành ấy. 
Cũng như việc Thiệu bá đi đắp thành ở đất Tạ, Trọng Sơn 
Phủ dựng thành ở nước Tề và chư hầu đời Xuân thu xây 
thành ở nước Hình ở Sở khâu vậy. 

Vì tổ tiên của Hàn hầu (là con của Vũ nương) nhân 
làm bực trưởng của hàng trăm giống rợ, thiên tứ mới đem 
nước rợ Truy rợ Mạch cho Hàn hầu, khiến cho làm bực bá 
của các nước rợ ấy để sửa thành trì, lo ruộng đất, định 

-phép đánh thuế và đem những của sở hữu cống dâng lên 
thiên tử. 

Thiên Hán dịch có 6 chương, mỗi chương 12 câu 
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CHƯƠNG | 

ìr Giang Hán. (Đãng 8) 
ì XỲ? # 1. Giang Hán phù phù, 
â®*k 8# ø. Vũ phu thao thao. 
BE # W 3# 3. Phï an phỉ du, 
l 55 ® # 4. Hoài di lai cầu. 
tim 5. Ký xuất ngã xa, 
K* ã& fØ\ ñR 6. Ký thiết ngã dư. 
BExzMiẲ 7. Phí an phỉ thư, 
ï#£ 3S ®% 8 8. Hoài di lai phô. 


Dịch nghĩa 
. Sông Trường giang sông Hán nước nhiều lai láng. 
. Vũ sĩ đi đánh giặc thuận theo dòng sông mà ởi. 
. Không ai dám an vui, không a1 dâm đạo chơi. 
. Vì phải đi tìm vợ Hoài mà đánh dẹp. 
. Binh xa của ta đã kéo ra, 


. Cỡ dư (có vẻ hình chìm) của ta đã đựng lên. 


1 Ø  Óic c C2 h2 B 


. Không ai đâm an vụi, không a1 đám thư thả, 


. Vì quân đội đã đến bày thành trận để đánh dẹp rợ - 
Hoài đi. 


œ 
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Dịch thơ 


Nước sông Hán Trường giang đây dây. 
Vũ sĩ đi xuôi mãitheo dòng, 

An uui đi dạo đêu không. 

Tìm Hoài dị để dẹp xong một lần. 

⁄e binh ta rần rồn béo tới, 

Cờ dự ta phất phới dựng lên. 

Không ai thư thủ lặng yên. 

Đánh Hoài di đã bày nên trận rồi. 


Chủ giÃi của Ghu Hy 


Chương nầy thuộc phú. ‡## phù phù, đáng nước 
nhiều. thao thao (dọc thâu thâu cho hợp vận), dâng 
xuôi dòng. ÿ&3 Hoài di, giống rợ ở sông Hoài. #8 phó, trần 
bày ra. Bày quân đội ra để đánh. 

Chu Tuy vương sai Thiệu Mục công đánh dẹp giống rợ 
ở Hoài - nam. Nhà thở mới khen tặng việc Ấy. 

Chương nầy thuật chung việc ấy.Nói người đi đánh 
giặc đều không ai đám yên vui, chậm chạp, mà nói rằng: 
Ta đến đây là tìm và đánh đẹp rợ Hoài di vậy. 


CHƯƠNG II 
ỳ  & 8 5š 9, Giang Hân thương thương 
%&3⁄w 10. Vũ phu quang quang, 
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#§ # PH 7ÿ 11, Kinh doanh tứ phương. 


n1: 12. Cáo thành vu vương. 

m b2 18. Tứ phương ký bình 

+ BỊ 14. Vương quốc thứ định. 

lỳ #E 4 15. Thì mỹ hữu tranh, 

+ lù Rt 16. Vương tâm tái ninh. 
Dịch nghĩa 


9. Sông Trường giang, sông Hán chảy xiết. 
10. Vũ sĩ đi đánh giặc hùng dũng, 
11. Cồn lo đánh dẹp khắp bốn phương nữa. 
12. Cấp báo việc thắng trận cho vua biết. 
18. Bốn phương đã bình phục. 

*14. Thì vương quốc may ra được yên ổn. 
15. Lúc nào không có chiến tranh. 


16. Lồng vua mới yên. 


Dịch thơ 


Nước sông Hón, Trường Giang cháy xiết 
Vũ sĩ đêu oanh liệt hùng cường 

Còn Ío đúnh dẹp bốn phương. 

Báo tin thẳng trận 0uuo tường cho nhanh 


Bốn phương đã yên lành bình phục 
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Thi may ra 0ương quốc yên bình 
Lúc nào bhông có chiên chỉnh 


Lòng 0ua mới được an ninh mọi bề 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nây thuộc phú. X3 quang quang, dáng dũng 
vũ. [ #hứ, may 
Chương nầy nói đã đánh dẹp mà được thành công 


CHƯƠNG II 
ì  x 17. Giang Hán chi hử 
+fajäp# 18. Vương mệnh Thiệu hố 
z\ R# DH 19. Thức tịch tứ phương 
Tổ fØ\ì ï§ + 20. Triệt ngã cương thổ 
BE RE 21. Phỉ cửu phỉ cức, | 
+c©Rì+4 22. Vương quốc lai cực. 
+8nypBP8 23. Vu cương vu lý, 
2+ 24. Chí vu Nam bải. 

Dịah nghiã 


17. ở trên bờ sông Trường Giang, sông Hán 
18. Vua sai Thiệu công Hổ 
_ 19. Hãy mở mang bốn phương 
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90. Sắp đặt lo liệu việc ruộng đất và cương giới của ta. 


21. Chẳng phải để vơ vét cho dân khốn khổ chẳng phải 
để tàn sát cho dân nguy cấp. 


22. Mà chỉ là để các nước ấy đến phục tùng vương quốc 
nhà Chu mà thôi. 


23. Cho nên mới khiến lo việc ruộng đất cương giới 
những vùng ấy. 


24. Cho đến biển Nam Hải mới thôi. 


Dịch khơ 
Bờ sông Hán, Trường Giang mọi chỗ. 
Vua đã sai Thiệu Hổ tỏ tường 
Mở mang bờ cõi bốn phương. 
Liệu lo ruộng đất giới cương tức thì 
Chẳng phải khiến dân nguy, khổ nhọc 
Chỉ làm cbo tùng phục mò thôi. 
Chỉnh trang cương thổ mọi nơi 


Đến oùng Nam hỏi xa xôi mới đành 


Chú giải của Ghu Hy 


Chương nầy thuộc phú..jE Hổ Tên là Thiệu Mục công 
R tịch đồng với [8Í tịch là mở mang iñ triệt phấn đấu làm 
tỉnh điền. #4 cửu, binh $# cức, gấp Ð cực ở chính giữa mà 
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làm tiêu biểu nêu gương.ý nói ở trung ương đề bốn phương 
noi theo làm phép tắc đúng đắn . 


Nói vùng sông Trường giang , sông Hán được đẹp yên 
vua lại khiến Thiệu Mục cởng mở rộng những đất đã bị 
xâm chiếm ở bốn phương để chỉnh định cương giới, chớ 
không phải để thu vét tài sản cho dân chúng phải khốn 
khổ, và cũng không phải để tàn sát cho dân chúng phải 
nguy cấp, mà chỉ để những nước ấy đến tùng phục noi theo 
vương quốc nhà Chu làm phép tắc đứng đắn mà thôi. Cho 
nên mới khiến lo việc ruộng đất những vùng ấy cho đến 
biển Nam hải mới thôi 


CHƯƠNG IV 
+®fñ 25. Vương mệnh Thiệu Hổ 
2 ÃEJ 4 # 26. Lai tuần lai tuyên 
r8 # ft 27. Văn vũ thụ mệnh 
#4 2⁄\ Ất 8ã 28. Thiệu công duy hàn 
#£ H 2° # 29. Vô viết dư tiểu tử 
#a R1 30. Thiệu công thị tự 
#iã #2 31. Triệu mẫu nhung công 
R 5 B m 32. Dụng tích nhĩ chỉ. 
Dịch nghĩa 


25. Vua sai Thiệu Hể. 
26. Đi khắp nơi mà truyền bá mệnh lệnh của vua. 
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27. Xưa kia khi Văn vương và Vũ vương nhận mệnh 
trời gềm thâu thiên hạ 


28. Thì chỉ có Thiệu công Thích làm rường cột cho nhà 
Chu 


29. Nay ngươi chớ nói là để phụng sự cho ta. 


80. Mà ngươi tự cho là thừa kế sự nghiệp của Thiệu 
công Thích là tổ tiên ngươi. 


31. Ngươi hãy mở rộng công đức của ngươi 
32. Thì ta sẽ ban phúc lộc cho ngươi. 


Dịch thơ 


Đức 0ua đã sai ông Thiệu Hồ 

Mệnh uua, đi khắp chỗ truyền rồi. 
Chu Văn Vũ nhận mệnh trời 

Thiệu công thột đáng lò tôi cột rường 
“Cho trẫm, ngươi đảm đương" chớ nói 
N hiệp tổ tiên kế nổi cho là. 

Mỏ mưng công đức ngươi ra 

Phúc lành bổng lộc thì ta bơn liên. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. 8] tuần, khắp nơi. #ï tuyên, 
truyền bá ra. Từ bở sông Trường Giang, sông Hán mà nói, 
cho nên gọi Z !z¡ là đến. Ä3Z\ Thiệu công tức là Thiệu 
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Khang công tên Thích, thuý tổ của Thiệu công Hổ. #8 hàn 
tức là #ệ cán nghĩa là thân chính của cây. “#2|©x#ˆ đư tiểu 
£ử (đọc t cho hợp vận), tiếng của vua tự xưng. 5š Triệu, mỏ 
3È nhung, ngươi. 2À công, tức là JJ] công nghĩa là công đức. 


Lại nói vua sai Thiệu công Hổ đến bờ sông Trường 
giang, sông Hán lo liệu mọi việc ở khắp nơi để truyền bá 
mệnh lệnh của vua mà nói rằng: Ngày xưa khi Văn vương 
và Vũ vương nhận mệnh trời gồm thâu thiên hạ thì chỉ có 
Thiệu Khang công Thích làm rường cột cho nhà Chu. Nay 
ngươi chớ nói là để phụng sự cho Trẫm, mà ngươi nên tự 
cho là để thừa kế sự nghiệp của tổ tiên ngươi vậy. Ngươi 
hãy mở rộng công đức của ngươi, thì trâm sẽ ban thưởng 
phúc lộc cho ngươi, như chương sau đây sẽ nối rõ. 


CHƯƠNG V 
Tế + 33. Ly nhĩ khuê toãn 
‡Ð # —Ei 34. Cự sướng nhất dậu 
#4 #x 3ã, Cáo vu Văn nhân 
# tị + H 36. Tích sơn thổ điền 
+ ñÍ # #2 37. Vu Chu thụ mệnh 
H #ãm #® 38. Tự Thiệu tổ mệnh. 
d # f ä 39. Hổ bái khể thủ 
Xx1#8# 40. Thiên tử vạn niên. 
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Dịch nghĩa 
33. Ban cho ngươi chén ngọc khuê toãn 
34. Và một chén rượu nếp than. 
35. Trẫm sẽ báo với tổ tiên là Văn vương 
36. Việc ban cho ngươi núi sông ruộng đất. 
37. Ngươi hãy đến đất Kỳ Chu mà nhận mệnh lệnh. 


38. Noi theo chỗ cũ của Thiệu Khang công, tổ tiên 
ngươi đã nhận mệnh lệnh. 


39. Thiệu Hổ vái tạ cúi đầu sát đất 
40. Và chúc vua được sống lâu muôn tuổi. 
Dịch thơ 
Ngọc bhuê toãn cho ngươi để tặng, 
Rượu nếp than đã đựng chén đây. 
Văn uương, Trấm bảo cho hay 
Việc ban sông núi ruộng nầy cho ngươi. 
Đất Kỳ Chu đến nơi nhận lệnh, 
Chỗ ngày xưu thụ mệnh Thiệu công. 
Cúi đầu Thiệu Hồ bái xong. 
Chúc lên muôn. tuổi cửu trùng sống lâu. 
Chú giải của Chu Hy 
Chương nầy thuôc phú. ## ly, cho. Bị độu, chén. 4Á, 
Văn nhân, tổ tiên có văn đức, nói Văn vương. Jã| Chu, đất 
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Kỳ Chu. 7ä Thiệu ?ổ, tổ tiên của Mục công, tức là Thiệu 
Khang công. 


Đây kể lại thứ tự lời của vua ban sách mệnh (mệnh 
lệnh phong cho viết trên thẻ tre). Nói rằng ban cho ngươi 
chén ngọc khuê toãn và rượu nếp than để ngươi cúng tế tổ 
tiên ngươi. Lại báo với tổ tiên là Văn vương việc đem sông 
nứi ruộng đất cho Thiệu Hổ, để nước phong cho Thiệu Hổ 
được rộng thêm. Vì rằng người xưa phong tước cho ai thì 
vào tông miếu của tổ tiên mà phong, tỏ ý là không dám tự 
chuyên. Vua lại khiến đến nhận mệnh lệnh ở đất Kỳ Chu, 
noi theo chỗ cũ của Thiệu Khang Thích, tổ tiên của Thiệu 
Hổ đã nhận mệnh lệnh của Văn vương, để tỏ ý súng ái đặc 
biệt Thiệu Hổ, Thiệu công Hổ bèn vái tạ cúi đầu sát đất 
mà nhận sách thư của vua sa khiến. Kẻ bề tôi chịu ơn vua 
thì không lấy gì báo đáp được, chỉ nói là mong vua sống 
được lâu dài muôn tuổi mà thôi. 


CHƯƠNG VI 


W 8 f8 41. Hổ bái khể thủ, 
mix 42. Đối dương vương hưu. 
z: äA A# 43. Tác Thiệu công khảo 
x#ẽRă* 44. Thiên tử vạn thọ 
HHHH]XZ# 45. Minh minh thiên tử 
2+3 46. Lịch vẫn bất dĩ 
%x#xf 47. Thỉ kỳ văn đức, 

t2 ñm 48. Hạp thử tứ quốc. 
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Dịch nghĩa 
41. Thiệu Hổ vái tạ cúi đầu sát đất, 


42. Khen tặng mệnh trời tốt đẹp của vua để đáp lời 
vua. : 


43. Làm đồ cúng tế thì có ghi (những lời vua ban để 
hoàn tất) việc thành công của Thiệu Khang công. 


44. Chúc Thiên tử sống lâu muôn tuổi. 

45, Bực thiên tử rạng rỡ huy hoàng, 

46. Tiếng tốt lẫy lừng mãi không thôi. 

47. Khuyên vua lấy văn hóa nhân đức truyền bá ra, 


48. Để hòa hợp các nước trong bốn phương. 


Dịch thơ 
Thiệu Hổ đã rập đầu bái lễ 
Khen ngợi vua tốt để đáp lời, 
Tế dâng, công nghiệp ghi rồi . 
Muôn năm thiên tử sống đời dài lâu 
Bực thiên tử xiết bao lừng lẫy! 
Tiếng tốt tỳi đồn mãi chẳng thôi . 
Đem văn đức truyền khắp nơi, 
Bến phương các nước cùngvul hợp hòa, 
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Chủ điẩi của Chu Hy 


Chương này thuộc phú #‡† đối, đáp i3 dương, khen, {Ã 
hưu (đọc hữu cho hợp vận ), đẹp 2# bhưo (đọc khửu cho hợp 
vận), thành. % ¿;ð, trần bày rã. 


Nói Thiệu Mụe công đã nhận ơn ban, bèn khen tặng 
mệnh trời đẹp đẽ của vua để đáp lời. Làm những vật dụng 
để cúng tế trong miếu của Thiệu Khang công thì có ghì 
khắc những lời của vua khi ban cho sách mệnh (mệnh lệnh 
của vua viết trên thẻ tre) để hoàn tất việc thành công của 
Thiệu Khang công. Lại lấy việc sống lâu muôn tuổi chúc 
thiên tử. 

Bài văn khác trên đô xưa ghi rằng: Biện bát khể thủ, 
cửm. đối dương thiên tử hưu mệnh, dụng tác trẫm hoàng 
khảo. Cung bứ tôn đối. Biện bỳ mỹ thọ, uạn niên Uuô cương 
= Biện vái tạ cúi đầu sát đất, dám đối đáp khen tặng 
mệnh trời tốt đẹp của thiên tử, dùng để làm đồ vật cúng 
tế Cung bá là bề tôi của cha trẫm. Biện sống lâu lông mày 
mọc ra dài, sống muôn năm không giới hạn. 

Những lời ấy thật giống nhau, nhưng lời kia trên đồ cổ 
thì tự chúc mình sống lâu, còn lời trong bài thơ này thì 
chúc vua sống lâu. 

Rồi lại khen tặng, tiếng tăm tốt đẹp của vua để tiếng 
mãi không thôi. Lấy văn hoá nhân đức mà khuyên vua, 
không muốn vua dốc chí vào vũ công. Lòng thương mến 
vua của người xưa có thể nhận thấy rõ ở đây vậy. 


Thiên Giang Hán có 6 chương, mỗi chương có 8 câu. 
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7.1 ƠI ©I HBb C2 tì Ba 


BÀI THỨ 269 


CHƯƠNG I 
3 mà _ Thường vũ. (Đãng 9) 
đ# ñã BH HR 1.Hách hách minh minh! 
+ffm+ 2. Vương mệnh khanh sĩ 
Rã # % ft 3. Nam Trọng thái tổ, 
x ữ 8 4 4. Thái sư Hoàng Phủ 
## #\ Z ñữ 5.Chỉnh ngã lục sư, 
} f 8 # 6. Dĩ tu ngã nhung. 
K t Kk # 7. Ký kính ký giới 
R H B 8. Huệ tử nam quốc. 
Dịch nghĩa 
. y nghiêm rạng rỡ thay ! 


- Vua sai quan khanh sĩ 


. Là Nam Trọng làm đại tướng nối đời có công 


. Kiêm chức thái sư, lấy tên tự là Hoàng Phủ 


. Chỉnh đốn sấu đạo quân của ta 


. Sửa soạn khí giới của quân sĩ ta 


. Khi quân sĩ ta đã nghiêm chỉnh phòng bị xong xuôi 
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8. (Thì được mang đi đánh dẹp) để thuận phục nước ở 
phương nam Ấy. 


Dịch thơ 


Rất uy nghiêm uà cùng uinh hiển 

Khanh sĩ này uua bhiến sai rd, 

Tường Nam Trọng nối công +d, 

Tự là Hoàng Phủ, chúc là thái sự 

Sáu quân ta chỉnh tu chuẩn bị 

Sửa soạn ngay binh bhí cho xong. 

Khi đã nghiêm kính giới phòng 

la quân thuận phục nước oùng phương nam. 


Chú giải của Chu Ty 


Chương này thuộc phú. ffl-E bhanh sĩ, tức là quan 
Hoàng Phủ. ft Nam Trọng, đại tướng quân Nam 
Trọng(xem lại thiên Xưấz xa, bài thứ 168). XƑl thái tổ, 
thuỷ tổ. Ki £hđi sự, quan Hoàng Phủ kiêm chức thái sư. 
‡È ngữ, ta. Tuyên vương tự xưng là ta.7È nhung (đọc như 
cho hợp vận) bình khí. 

Chu Tuyên Vương tự làm tướng đánh giặc rợ ở Hoài 
Bắc, sai quan khanh sĩ, gọi là Nam Trọng, tự là Hoàng 
Phủ, làm thái tổ kiêm chức thái sư, chỉnh đốn sáu đạo 
quân mang theo, sửa soạn khí giới để trừ loạn Hoài di, 
thuần phục nước phương nam ấy.Nhà thơ làm bài này để 
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khen tặng. Bảo tướng quân Nam Trọng là thái tổ là nói 
Nam Trọng đã nối đời có công mà khen tặng. 


+8 E 


ất f2 1H # 4 


zSfi 
» #4 Hñ TK 
5S Ø ft i8 
4 HE + 
+® 2 R8 
=#j#& 


CHƯƠNG II 


9. Vương vị Doãn thị 

10. Mệnh trình bá Hưu Phú 
11. Tả hữu trần bàng 

12. Giới ngã sư lữ. 

18. Suất bỉ Hoài phổ 

14. Tỉnh thử Từ thổ 

15. Bất lưu bất xử 


16. Tam sự tựu tự. 


¡ch nha 


9. Vua bảo Doãn Cát Phủ 
10. Sai ông Trình bá Hưu Phủ ( làm chức tư mã) 


11. Đem quân sĩ ở hai bên đàn ra thành hàng liệt, 


12. Để răn dạy quân đội của ta xuất chỉnh 


13. Rồi nơi bờ sông Hoài kia 


14. Mà xem xét vùng đất Từ châu ấy (hễ có quân phần 


nghịch thì đánh đẹp) 
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15. (bại phải bố cáo cho nhân dân ở Từ Châu được biết 
rằng :) Quân đội ta không có lưu lại, không có ở lại đấy 
lâu, 

16. Để dân chúng được lo việc canh nông ö ba vùng 
(vùng cao, vùng thấp và vùng đồng bằng) 


Dịch thơ 


Quan Doàn Cát uua đà truyền dạy 

Bây quân tả hữu thành hùng. 

Răn quân trước lúc lền đùng xuất chữnh. 
Bờ sông Hoài tiến hành theo riết 

Đất từ Châu xem xét gần +q 

Không lưu không ở quân ta 


Dân yên làm ruộng khắp ba uùng liền. 


Chú giải dủa Chu Ty 


Chương nầy thuôc phú. Doãn thị là Doãn Cát 
Phủ, vì Doãn cát Phủ làm nội sử coi giữ sách mệnh (mệnh 
lệnh viết trên thẻ tre) sai khiến các quan khanh đại phu. 
†8 {H f4 ®⁄ Trình bú Hưu Phú, quan đại phu của nhà Chu. 
= 3 tam sự, chưa rõ là gì, hoặc nói là Z ƒ# Z 3l ¿am 
nông chí sự việc tam nông ở vùng đất cao, ở vùng đất thấp 
và ở vùng đồng bằng. 

Nói vua gọi Doãn Cát phú ra lệnh cho Trình bá Hưu 
Phủ làm chức tư mã, khiến Trình Bá Hưu Phủ dàn binh 


397 


bày thành hàng liệt, rỗi noi theo bờ sông Hoài mà xem xét 
vùng đất Từ Châu, vì đó là việc đánh đẹp giác rợ Hoài Bắc 
và Từ Châu. 

Chương I đã sai Hoàng Phủ, còn chương II nầy thì lại 
sai Trình bá Hưu Phủ, vì rằng vưa đích thân sai quân thái 
sư lấy chức tam công mà lo việc quân, rỗi khiến quan nội 
sử sai quan tư mã lấy chức lục khanh mà giúp đơ vào. 


CHƯƠNG II 
đi ñ XS 17. Hách hách nghiệp nghiệp 
S~xez? 18. Hữu nghiêm thiên tử 
+#@<£#Œ 19. Vương thư bảo tác 
EE ä4EEX 20. Phi thiệu phỉ du 
‡#t?Q H  ấ 21. Từ phương dịch tao, 
a®&#£” 22. Chấn kinb Từ phương 
3 5 á1 # 28. Như lôi như đình 
tt bK 24. Từ nhương chấn kinh 
Dịch nghĩa 


17. Rang rỡ lớn lao thay ! 

18. Thiên tử làm tướng rất uy phong. 

19. Quân đội của vua phong thả tiến đi yên ổn. 
20. Không gấp rút không chậm chạp 

21. Mà vùng đất Từ đã rối loạn 


22.Làm kinh động khắp vùng đất Từ. . 

98, Như sấm như sét đánh vang. 

24. Vùng đất Từ đều kinh hoàng chấn động. 
Dịch thơ 


Đã rụng rỡ uà cùng uĩ đại 

Thiên tử làm tướng lại uy nghỉ. 

Quán uua yên ổn tiến đi, 

Chẳng hê gấp rút, chậm thì cũng không 

Mù đất Từ trọn uùng loạn rồi. 

Đất Từ thì khắp cõi rung rùnh 

Thột như uang nổ lôi đình 

Đất Từ khúp chốn hoảng bình hãi hùng. 
Chú giải da Chu Hy 


Chương này thuộc phú j##j#q._ hách hách, rạng rõ 3% 


nghiệp nghiệp, to lớn. E# nghiêm, uy nghiêm. Thí thiên tử 
tự làm tướng đi đánh giặc thì uy phong đáng sợ. E#Ÿƒf£Z{E 
ương thư bảo tác, chưa rõ nghĩa là gì. Hoặc nói £#hư là từ 
từ chậm chậm, öđo là an, ¿ác là đi. Nói quân đội của vua 
thư thả chậm chậm mà đi yên ổn. 73 (hiệu, cột chặt lại. X# 
đu; ngao du Šf địch, liên lạc với nhau B# #ơo, nhiễu động, 


làm kinh động rối loạn. 
Từ Chu Di Vương, Chu Lệ vương trở lại thì nhà Chu 


suy nhược đến đây thì thiên tử nhà Chu tự làm tướng đi 
đánh dẹp chư hầu nào không chịu đến chầu. Lúc quân đội 
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của vua bắt đầu ra đi thì không mau không chậm, mà 
nhân dân ở đất Từ đều đã chấn động rồi như bị sấm sét 
đánh ngay ở trên vậy, không còn rảnh rang mà ở yên nữa. 


CHƯƠNG |V 
+##E( 25. Vương phấn quyết vũ 
#I 8 #1 # 26. Như chấn như nộ. 
3È Et 27. Tiền quyết hổ thần, 
M #u đề 28. Hám như hào hổ. 
đ§ St ï ÿH 29. Phô đôn Hoài phần, 
ƒ› 3\ Rt: BR 30.Nhưng chấp xú lỗ. 
#  ïÉ 81. Tiệt bi Hoài phố, 
+ ñh Z Er 32.Vương sư chỉ sở. 

Dịch nghĩa 


25. Vua phấn khởi uy vũ lên 

26. Như sấm sét, như giận dữ 

27. Xua những bề tôi dũng mãnh như cọp tiến tới, 
28. Cùng hét lên như cọp gầm, 

29. Dàn quân nhiều lớp rất dầy trên bờ sông Hoài. 
30. Tiến đến bắt sống quân giặc làm tù binh. 

31. Trên bờ sông Hoài, thật là kiên cố. 

32. Chỗ quân đội của vua đóng bình. 
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. Dịch thơ 


Vua uy uũ bùng lên phấn chấn 
Như sốm uàù sét giận bừng lên. 
Xua quân hùm hồ hướng tiên 
Hét uang như cọp gầm rên khắp nơi. 
Quân nhiều lớp sông Hoài đông đặc. 
Bắt sống liên quân giặc rôi đây. 
Thật là biên cố sông Hoài 


Chỗ mò uua đã sắp bày đóng quân. 


Chú giã! của Ghu Hy 


Chương này thuộc phú. ÄÉ ziến, đánh trống mà tiến 
quân. BÑ hứm, đáng giận đữ. J# hào đáng cọp tự nổi giận. 
ðB phô, bày ra, dàn quân ra. 5t đôn, đôn hậu, đem quân 
dàn ra rất dày thành nhiều lớp. thì nhưng, đến. Lão.tử nói: 
Nhưng tý nhí nhưng chỉ Xăn áo cho lồi cánh tay mà đưa 
đến. #Ầ điệt, dáng chắc chấn không thể nào xâm phạm 
được. 
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CHƯƠNG V 
+ 1 đã Hệ 33. Vương lữ than than, 
# ƒ4 Z1 8â 34. Như phi như hàn 


1 ‡T øn 35. Như Giang như Hàn. 


#1 Hị Z 86. Như sơn chỉ bao, 


#q JÍ| Z. XÑ 87. Như xuyên chỉ lưu. 

#š #4 X 38. Miền miên dực dực, 

^“ 3X + # 39. Bất trắc bất khắc, 

 ñt #2 40. Trạc chỉnh Từ quốc. 
Dịch nghĩa 


33. Quần đội của vua đông đảo vô số. 
34. Mau lẹ như chìm bay 


35. Đông nhiều như nước sông Trường Giang và sông 
Hán. 


36. Vững vàng như chân núi, 
87. Ổ ạt như đòng nước chảy không thể nào ngăn. 


38. Liên tiếp mãi không bao giờ dứt và có trật tự 
nghiêm trang. 

39. Không thể nào dò biết được, không thể nào đánh 
thắng nổi. 

40. Đi đánh đẹp một cách lớn lao nước Từ. 


Dịch khơ 


Quân của uua rõ ràng đông thật 
Như chim bay đêu rất lẹ lùng. 
Như sông Hán, như Trường Giang, 
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Như là chân núi uựng ouàng xiết bao! 

Ô ạ như nước ào òo chảy 

Liên tiếp hùng ngũ mãi nghiêm trang, 
Không ai thắng, không thể lường. 

Xuất chỉnh Tứ quốc phi thường lớn lao!. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương này thuộc phú. fÑẬHễ /an than, dáng đông 
nhiều. ðÃ bhẻn, lông. & bao (đọc phán cho hợp vận), cái 
gốc. ứ\ ?% #U l3 như phi như hàn. mau như bay vút. #qYL17I 
3š như Giang như Hán, đông nhiều như nước sông Trường 
Giang và sông Hán. Z!Ll{ như sơn, như núi không thể lay 
động nổi. #lJI| như xuyên, như sông nước chảy không thể 
ngăn nổi. WÑấf miên miên, không thể nào dứt tuyệt được. 
XU dực đực, không thể nào rối loạn được | bấ? trốc, 
không thể nào đò biết được. 7 bất MướG không thể nào 
thắng nổi. 3# trạc, to lớn. 


CHƯỚNG VI 
z # ft # 41. Vương do doãn tắc. 
#t 7 Bf % 42. Từ phương ký lai. 
#t h  R 43. Từ phương ký đồng, 
X#x” 44. Thiên tử chỉ công. 
W ? Rt ® 4ã. Tứ phương ký bình. 
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‡# b %XX 46. Từ phương lai đình. 


#® ở Z Hi 47. Từ phương bất hồi. 
+RHX%ẼP . 48. Vương viết hoàn quy. 
Dịch nghĩa 


41. Đạo đức của vua đáng tin là có thật sự (thông hư 
ảo). 

42. Nước từ đã đến thuận phục. 

48. Nước Từ đã dẹp yên rồi. 

44. Đó là công lao của thiên tử. 

45. Bốn phương đãdẹp yên. 

_46. Nước từ đã đến chấu. 
47. Nước Từ không trái nghịch nữa. 


48. Vua bảo: Đem quân trở về. - 


Dịch thơ 


Đạo đức uua đáng tin có thật 

Nên nước Từ đã khuất phục liên. 
Nước Từ binh định đã yên. 

Công lao ấy thật của thiên tử rồi. 
Khắp bốn phưởng mọi hơi yên định. 
Nước: Từ liền uâng lịnh đến châu 
Nước từ chẳng -trái nghịch đêu. 


Nên uua ra lệnh: Hãy thâu quân uề. 
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Chú giải của Ghu Hy 


Chương này thuộc phú. 8 do,đạo đức. 3E rốc, thật, 
không hư ảo. Bễ định, triều đình. [m| hồi, trái nghịch. š8 
hoàn, trở về, đem quân trở về. ở thiên trước (Giưng Hàn, 
bài thứ 268) Thiệu Mục công thống suất quân đội ra đi 
chính phạt rồi trở về báo cáo việc thắng trận thành công, 
cho nên có chép đầy đủ những lời khen thưởng. 

Còn ở thiên nầy vua thật đã thân hành đi đánh giặc, 
cho nên ở chương cuối nói đi nói lại việc qui công về thiên 
tử. 

Nói đạo đức của vua rất lớn lao, người phương xa đều 
mong nhớ, không phải chỉ có uy phong về vũ bị như thế 
mà thôi. Bài tự ở sách Hao fh¿ đã nói nhân đây để mà giới 
răn, là đấy vậy. 

Thiên Thường 0uũ có 6 chương, mỗi chương 8 câu. 


BÀI THỨ 270 
CHƯƠNG I 
l@ r Chiêm ngưỡng (Đãng 10) 
lữ ÿ # % 1. Chiêm ngưỡng Hạo thiên, 
RIị 2 #8 K 2. Tác bắt ngà huệ. 
7i I8 £ 4 3. Khổng điền bất ninh. 
# lh % 4. Giáng thử đại lệ. 
‡l BE  Œ 5. Bang mỹ hữu định. 
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+ gE#E 6. S1 dân kỳ trải . 


# MB đi E 7. Mâu tặc mâu tật. 

lR 8% E 8. Mỹ hữu di giới. 

5E £P ly . 9. Tội cố bất thu. 

#£ãœ%% 10. Mỹ hữu di trừu. 
Dịch nghĩa 


1. Ngưỡng trông lên trời. 

2. Thì Trời không thuận lòng đoái thương ta. 

3. Rất lâu dân chúng không được an nĩnh, 

4. Còn gieo xuống cuộc loạn lạc to tát nầy. 

õ. Trong nước mà không được yên ổn. 

6. Thì dân chúng phải đau khổ: 

7. Bị kẻ tiểu nhân hãm hại như lúa mạ bị giống sâu 
tần phá. 

8. Cho nên nỗi đau khổ của dân không được dẹp yên 
và ngăn dứt. ï 

9. Lưới tội lỗi của nhà cầm quyền giăng ra để hãm dân 
vào vờng tù tội thì không được thu cất đẹp bỏ. 

10.Cho nên nỗi đau của dân không được dẹp yên và 
chửa cho khỏi. 


Dịch thơ 


Ngống lên Trời để nhìn trông, 

Thì Trời lại chẳng thuận lòng thương ta. 
Chẳng an ninh nay đà lâu lắm 

Giao loạn to rối rắm liễn hiển. 

Nước mò chẳng được bình yên. 

Thì dân phải chịu luy phiên bhổ đau. 
Rẻ tiểu nhân mọt sâutàn phú. 

Nỗi khổ đau nào đã dứt ngăn. 

Không thu những lưới hãm dân. 

Khổ đau chẳng thể trị an được rồi. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương này thuộc phú. È§ điển, lâu. JŠ iệ loạn. #Z 
trái (đọc trể cho hợp vận), bịnh 88 máu tặc, loài sâu hại 
lúa mạ. J ¿ô¿, hại. 5Š di, bịnh. JR giới (đọc ký). cùng cực. 
SE cổ, cái lưới. 


Đây là bài thơ châm biếm U vương say mê nàng Bao 
Tự và dùng hoạn quan để đưa đến loạn lạc. 


Phần đầu nói Trời không thuận hoà thương dân mà 
gieo xuống việc loạn lạc. Đó là lời không thể đổ tội vào ai 
được cả. Tô thị nói rằng: Nước được yên định, thì nhân dân 
được phúc lành. Nước không yên định, thì nhân dân chịu 
điểu đau khổ. Cho nên có đứa tiểu nhân làm bại nhân đân, 
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cũng như những giống sâu làm hại mạ lúa, hình pháp thi 
bày ra lắm điều để hãm hại dân vào vông tù tội, cũng như 
giảng bủa lưới võng ra để chực bắt chim thú. 


Tất cả những việc đã khiến nhân nhân đau khổ. 


CHƯƠNG II 
28+ 11. Nhân hữu thổ điển 
#rl äÄ“« 12. Nhữ phản hữu chỉ. 
A#R^ 18. Nhân hữu dân nhân, 
z?Ằ3 8x 14. Nhữ phúc đoạt chỉ. 
z®&# 15. Thử nghỉ vô tội, 
zxjg lW x. 16. Nhữ phản thu chỉ. 
1t ä HH # 17. Bỉ nghỉ hữu tội, - 
+x 3 lf. 18. Nhữ phúc thoát chỉ. 
Dịch nghĩa 


11. Người ta có ruộng đất. 

12. Thị vua trái lại giành lấy 

18. Người ta có nhân dân. 

14. Thì vua trái lại giựt lấy. 

15. Người nầy đáng là vô tội. 

16. Thì vua trái lại bắt giam. 

12. Rẽ kia đáng là có tội, 

18. Thì vua trái lại tha cho. 
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Dịch thơ 
Người ta có những thổ điển, 
Thì uua trái lại giành liên, hởi ôi! 
Còn dân chúng của người ta được, 
Trái: lại 0uua đã tước đoạt ngư. 
Đáng là uô tội người mây, 
Thì uua trái lại giam đầy người ta. 
Còn bẻ nọ đáng là có tội 


Trới lại 0ua tha uội cho liền. 
Chú giải đủa Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú Jz phản, trái lại. Jÿ ¿ (đọc 
thu cho hợp vận), câu thúc, bắt giữ. R£ thoát, tha cho. 


CHƯƠNG III 
tí % R b# 19. Triết phu thành thành, 
#f f§ tR bà 20. Triết phụ khuynh thành. 
# Kĩ Đ 21. ý quyết triết phụ 
8 lệ 22. Vi kiêu vì xi. 
K4 Rñ 23. Phụ hữu trường thiệt 
#6 < 24. Duy lệ chỉ giai. 


Ñl PE f#t.H # 25. Loại phỉ giáng tự thiên. 
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#+&äỦ&^ 26. Sinh tự phụ nhân. 


BE #t PE 3% 27. Phỉ giáo phỉ hối. 
tỳ & #ê 28. Thì duy phụ thị. 
Dịch nghĩa 


19. Đàn ông có trí thì dựng nên nước nhà. 
20. Đàn bà có trí thì nghiêng thành đổ nước 


21. Người đần bà đẹp đế và có trí kia (chỉ nàng Bao 
Tự) 


22.Chỉ là giống chìm cú chìm vọ (kêu lên thì sinh ra 
tai hoạ). 


23. Đàn bà mà hay nói hay bàn (đài lưỡi) 

24. Chỉ tạo nên những nấc thang đưa đến loạn lạc. 
25. Loạn lạc không phải tự trời gieo xuống. 

26. Loạn lạc sinh ra bừ người đàn bà. 

27. Vì lời của đàn bà không phải để dạy dỗ được. 


28. Thì chỉ có đàn bà và hoạn quan là đáng để răn 
mình. 


Dịch thơ 


Đàn ông trí dựng nước nhà 
Nghiêng thành để nước đàn bù trí cao 
Đàn bà trí diễm kiêu đầy đủ 
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Chỉ là loại uọ cú mà thôi 

Đèn bà bàn nói lắm lời 

Tạo nên thang nấc đến nơi Ìy loàn. 
Trời chẳng gieo những gian nan đó. 
Vị đàn bà mới có loạn tai. 

Lời đàn bò chẳng dạy ai. 


Đèn bà quan hoạn phải hay ?ăn mình. 
Chú giải của Chu Hy 


Chương này thực phú:#f /iếf, trí.  thònh, như quốc 
gia. PHẾÑ triết phụ, người đàn bà khôn khéo, chỉ nàng Bao 
Tự ‡ñ khuynh, nghiêng đổ. 8š ý, đẹp. &f§ kiêu xỉ loài 
chim có tiếng dữ, kêu lên thì sanh ra tai hoạ. ft trường 
thiệt lưỡi dài, hay nói J# øiaí (đọc gi), nấc thang. SŸ thị, 
hoạn quan. 

Nói đàn ông thì địa vị ở ngoài xã hội, làm chủ một 
quốc gia, cho nên hễ có trí thì có thể dựng nước. 

Còn đàn bà thì lấy điều không cần biết việc phải trái 
của xã hội làm điều phải của mình, không cần gì đến trí 
cả. Mà hễ đàn bà có trí thì chỉ đi đến việc nghiêng đổ quốc 
gia mà thôi. Cho nên, Bao Tự, người đàn bà đẹp có trí này, 
trái lại chỉ là giống chim cú chim vọ (kêu lên ắt có tai hoạ). 
Vì rằng với việc hay nói bàn của nàng, nàng có thể làm 
những nấc thang đưa đến tai hoạ được. Nếu như thế thì 
loạn lạc há lại thật tự trời gieo xuống như chương đầu đã 
nói hay sao ? Đặc biệt chỉ có đàn bà mà thôi. Vì rằng lời 
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của đàn bà tuy nhiều mà không có ích lợi gì về việc dạy dỗ 
hết. Như thế thì đàn bà và hoạn quan há lại đáng được 
gần gũi hay sao, 


Đoạn đầu chỉ nói cái hoạ của đàn bà đã gây ra, câu 
sau cùng lại nói luôn bọn hoạn quan nữa. Vì rằng đàn bà 
và hoạn quan, hai hạng người Ấy thường dựa vào nhau để 
làm việc gian tà, người ta không thể nào không kể chúng 
lại để lấy đó mà răn mình. 


Âu dương công thường nói cái hoạ của hoạn quan gây 
ra còn quá hơn của đàn bà gầy ra. Lời của Âu - dương công 
rất thâm thiết, bực làm vua có thể nào lại không răn mình 
hay sao ? 


CHƯƠNG IV 
#g A 1% mù 29. Cúc nhân chi thắc. 
8l ía E 8 30. Tiếm thuỷ cánh bội. 
S“H*“^4& 81. Khi viết bất cực ? 
t #H 3 RE 32. Y hồ vi thắc? 
Ji  = fã 38. Như cổ tam bội 
mm 34. Quân tử thị thức 
Kệ #x 2\ 5® 35. Phụ vô công sự 
#&R#—&ẽ 36. Hữu kỳ tàm chức. 
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Tịch nghĩa 
29. Chúng hay đò xét đến cùng lời của người ta, chúng 
sợ bị hại, chúng biến trả vô thường. 


30. Chúng lấy lời không đáng tin mà khởi xướng, rồi 
cuối cùng chúng phủ nhận. 


31. Há rằng không cùng cực quá đáng rồi à? 

32. Mà trái lại chúng bảo sao đáng là tội ác ư ? 

33. Như việc trữ hàng hóa để lời nhiều gấp ba lần 

34. Mà người quân tử cũng biểu biết đến. 

35.Đàn bà không có công việc ở triều đình. 

36. Lại bỏ việc nuôi tằm đệt vải để tham dự việc triểu 


đình. 


Dịch thơ 
Xét dò biến trá khó lường 
Lời sơi đê khỏi, sau thường chối xd. 
Thì há lại chẳng là cùng cực ? 
Còn nói là chẳng thực tội sao ? 
Ba lần lời quá đồi dào, 
Người quên từ cũng chen uào biết qud. 
Việc triểu đình, đèn bà không có 


Để tham gia đêu bỏ cữi tằm. 
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Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú.fjj cúc, cùng tột. {ý chị, hại. zÂÊ 
thắc, biến. ï# tiểm, không tin. 3Ÿ cánh, vết cùng. fŸ bội 
(đọc bắc cho hợp vận), phản bội. Rš cực, xong, thôi. fẼ thắc, 
việc ác. El cổ, chứa trữ hàng hoá lại. =f# am bội, được lồi 
gấp ba lần, được lời rất nhiều. Zš#l công sự, việc của triều 
đình. Xậ, ằm chức, việc nuôi tầm và dệt vải là nghề 
nghiệp của đàn bà. 

Nói đàn bà và hoạn quan hay lấy mưu trí dò xét đến 
cùng lời nói của người ta, mà lòng chúng sợ bị hại cho nên 
biến trá vô thường. Đã lấy lời bậy bạ không đáng tỉn mà 
khởi xướng lên lúc đầu, rổi cuối cùng hoặc có khi không 
thành hiệu nghiệm ở buổi về sau, thì chúng cũng không tự 
nhận trở lại lời của chúng là phóng túng, bậy bạ không 
đáng tin, không có gì là qúa đáng cả, rồi ngược lại chúng 
nói rằng: Sao lại đáng là tội ác ư ? 

Ôi! Tiền lời của người lái buôn không phải là điểu 
đáng biết của người quân tử. Cũng như việc triểu đình 
không phải là cho đàn bà tham dự. Nay chứa trữ hàng hoá 
được lời gấp ba mà người quân tử cũng biết vì sao mà thế 
nữa. Đàn bà không công việc ở chốn triều đình, lại bổ việc 
nuôi tằm đệt vải để mưu lo công việc của triều đình, thì há 
lại không là tội ác hay sao ? 


CHƯƠNG V 
%1 j8 37. Thiên hà dĩ thứ ? 
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†1 ñ* 2 8 
® Rẩ 7t #4 
WẾ T f B. 
®#*+* 
Bề ## + Xí 
ÀXZ 
#l lũ 2 EX 


38. Hà thần bất phú? 
39. Xả nhĩ giới dịch, 
40. Duy dư tư ky 

41. Bất điếu bất tường. 
42. Uy nghì bất loạn. 
43, Nhân chỉ vân vong. 


44. Bang quốc điển tuy. 


Dịch nghĩa 


37. Trời sao lại trách vua? 


38. Thánh thần sao lại chẳng giúp cho vua giàu có hay 


sao? 


39. Vuabỏ qua nạn lớn của rợ địch không để tâm lo 


lắng. 


của ba). 


40. Mà vua chỉ oán ghét ta (vì lời can gián chính đáng 


41. Vua không thương xót dân chúng khi gặp thời 


chẳng lành. 


42. Uy nghỉ của vua lại không cẩn thận giữ gìn đẹp đề, 
43. Người giỏi đều nói bỏ đi trốn tránh, 


44. Thi nước nhà sẽ tiêu tuy và tiêu diệt. 
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Tịch thơ 


Sœo ông TYời lại trách nhiên ? 

Sao thần thúnh chẳng giáp nên sơng giàu? 
Nạn rợ địch lớn lao chẳng biết. 

Tiông ta, uua oán ghét phì thường. 

Dân tại họa, 0ua chẳng thương. 

Ủy nghỉ đẹp đề đàng hoàng chẳng trau. 
Người tài nói: Cùng nhau ẩn trốn. 


Thì nước nhà ngụy khốn diệt uong. 
Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. #lj thích (đọc thế cho hợp vận), 
trách. Z† giới, to. fŠ ¿ư, lẫn nhau. ZB điếu, thương xót. 


Nói trời sao lại trách vua, thánh thần sao lại chăng 
giúp vua cho giàu cố hay sao ? Tất cả đều do ở duyên cớ 
vua tin dùng đàn bà mà ra, thì tất nhiên sẽ có cái tai nạn 
lớn lao do rợ di địch (rợ ở phương đông là di, ở phương bắc 
là địch) gây ra. Nay vua bỏ qua những giặc rợ ấy không để 
tâm lo sợ, trái lại vua lấy những lời chính đáng không 
kiêng tránh của ta mà oán hờn, là vì sao vậy thay ? 


Ôi! Trời gieo xuống những điều chẳng lành là để mong 
vua sợ mà tự lo tu tỉnh. Nay vua gặp tai biến mà không 
biết thương xót dân chúng, lại không cẩn thận lấy uy nghí 
và không được người giỏi giúp đố, thì được nhà ắt tiểu tuy 
và diệt vong là đúng lắm. 
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Hoặc nói giới địch tức là chỉ đàn bà và hoạn quan, 
cũng như nói 7È. nữ nhưng là hoạ đàn bà, 


CHƯƠNG VỊ 
xxz#E 45. Thiên chỉ giáng võng 
8: # & 46. Duy kỷ ưu hĩ 
JÂc z7 6 47. Nhân chỉ vần vong. 
là 7 # 48. Tâm chỉ ưu hĩ. 
xxzE 49. Thiên chỉ giáng võng 
##@ RE 8£ 50. Duy ky cơ hĩ. 
XzZz 51. Nhân chi vân vong. 
là ⁄ #§ £@ ð2. Tâm chỉ bi hĩ. 

Dịch nghĩa 


4õ. Trời đem tai hoạ giăng bủa xuống nhân gian. 
46. Thật là nhiều. 

47. Người hiển đều nồi bỏ đi trốn tránh. 

48. Cho nên lòng ta ưu sầu 

49, Trời đem tai hoạ giăng bủa xuống nhân gian. 
50. Thật là nạn điệt vong đã gần kề. 

õ1. Người hiển đều nói bổ đi trốn tránh. 


52. Cho nên lòng ta sầu bị. 
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Dịch thơ 


Trời đã giăng búa nạn tai, 


Rõ rùng dân dập nhiều thay thật là. 


Người hiển. nói: Bỏ ra trốn tránh 


Nên lòng tu thêm chụnh ưu sầu. 


Trời đã giăng bủa khổ đau. 


Diệt ong nay đã xiết bao gần bê! 


Người hiển nói: Ta uễ ẩn tránh. 


Nên. lòng ta canh cánh sầu bị. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương này thuộc phú. 3 uống, cái lưới. fÑ ưu, nhiều. 
# ky (thường đọc eØ) gần. Vì rằng tiếp theo ý chương trên 
mà nói thêm một lần nữa để cảnh tỉnh vua, 


-_# M li 
#ế : XE X 
là Z # 2 
#gÉ#4^£@ 
+®ER®* 
*®ä#®# 
# Đ << 


CHƯƠNG VII 


53. Tất phất hạm tuyển 


54. Duy kỳ thâm hỉ. 


, ðð, Tâm chỉ ưu bĩ. 


56. Ninh tự kim hĩ ? 


_ 87. Bất tự ngã tiên. 


58. Bất tự ngã hậu. 


59. Mạc mạc Hạo thiên 
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tt # # 60. Võ bất khắc củng. 
#t  £ j 61. Võ thiểm hoàng tổ. 
zt x H 62. Thức cứu nhĩ hậu. 


Dịch nghĩa 
63. Dòng suối chánh nước tung vọt lên mà chảy ra. 
ð4. Thì nguồn của nó phải sâu. 
5ð. Lòng ta ưu sầu, 
56. Há lại chỉ từ buổi hôm nay ? 
57. Hoá hoạn ấy không ở vào thời trước ta. 


58. Không ở vào thời sau ta (mà lại ỏ đúng vào thời 
nầy ta đang sống). 


B9. Trời cao xa kin. : 

60. Không có gì mà không thể củng cố lại được. 

61. (Vua phải hối cải), để khỏi nhục tổ tiên. 

69. Để cứu vãn được con cháu về sau nữa. 
Địch thơ 

Suối dòng chánh nước tung ra. 

Thì nguồn của nó ốt là phải sâu. 

Lòng tơ lại bi sầu hậu tủi 

Há lại là chỉ buổi hôm nay? 

Trước ta không có loạn nây, 
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Cũng không phái hiện những ngày sau ta. 
Hi ông Trời cao xa lầng lộng f 

Không có gì chẳng cúng tổ tiên. 

Tụ thân khỏi nhục tổ tiên. 


Chúu con cứu được sống yên đời đời. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương này thuộc phú #Ÿ 3š £ấ? phất dáng nước suối 
tung vọt lên. #### hợm tuyển, dồng suối chánh chảy ra. #§ 
š§ mạc mạc, dáng cao xa. 5Š củng (đọc cổ cho hợp vận), 
vững bền. 


Nói nước suối tung vọt lên mà chảy ra, thì nguồn của 
nó đã sâu vậy. Nỗi ưu sầu của lòng ta cũng chẳng phải mới 
đến vào buổi hôm nay như thế. Nhưng boạ loạn cùng cực 
thì mới đến vào buổi nây, vì rằng đã chẳng làm thế nào mà 
ngăn được. 


Chỉ có Trời cao xa, tuy như thờ ở không để ý gì đến 
muôn vật và công hiệu thì huyến điệu không thể nào liệu 
đò mà biết được. Tuy là dáng lúc cực nguy, cực loan, cũng 
không có gì là không củng cố lại được. Chu U vương nếu 
chịu sửa lỗi để tân tiến lên cho khỏi nhục với tổ tiên, thì 
trời cũng có thể hổi tâm (tha thứ không gieo tai hoạ xuống 
nữa), tương lai ắt còn có thể cứu vãn được, mà con chấu 
cũng mong nhờ được phúc lành. 


Thiên chiêm ngưỡng có 7 chương, 3 chương 10 câu nà 4 
chương 6 câu. 
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BÀI THỨ 271 


CHƯƠNG lI 
##S Thiệu mân (Đăng 11) 
%4 xXx#£Bm 1. Mân thiên tật uy 
x8 2. Thiên đốc giảng táng. 
1ã # 8\ & 3. Điên ngã cơ cần. 
R 4. Dân tốt lưu vong. 
‡#\ l El # ít 5. Ngã cư ngữ tốt hoang. 
Dịch nghĩa 


1. Trời vội th1 hành try lực bạo ngược. 
2. Trời lại gieo xuống cuộc táng loạn nặng nề. 
3, Khiến cho chúng ta phải đau khổ đói kém. 
4. Dân chúng đều lưu lạc chết mất hết. 
5. Từ trong nước đến bồ cõi của nước ta đều bỏ hoang 
(không có ai cày cấy nữa). 
Dịch thơ 


Trời hành uy ngược khất khe. 

Trời gieo táng loạn nặng nề xiết bao ! 

Khiến ta đói kém khổ đau. 

Chết dần, lưu lọc dãi dầu dân gian. 
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Cõi bờ trong nước hoang tàn. 
Chú giải của Chu XỊy 
Chương này thuộc phú F§ đốc, dầy. f§ điện, bịnh. 2£ 
tốt, dứt. F3 cư ở trong nước, EÄ ngữ, biên thuỳ. 


Đây là bài thơ châm biếm U vương tín dùng đứa tiểu 
nhân để đưa đến nạn đói kém nạn xâm đoạt lãnh thổ. 


CHƯƠNG II 
xk### 6. Thiên giáng tội cổ. 
8á R [N ñL 7. Mâu tặc nội hồng. 
#1 8. Hôn trác mỹ cung. 
3 y8 ml ìš 9. Hội hội hồi duật. 


#ữas ## 10. Thực tịnh di ngã bang. 
Dịch nghĩa 


6. Trời gieo xuống tội hình để chận bắt nhân dân vào 


lưới. : 

7. Bọn sâu dân mọt nước thì gây rối ở trong. 

8. Bọn hoạn quan thì hống hách (không khiêm cung) ở 
ngoài. 

9. Những bọn ấy đều là những người rối rắm gian tà. 


10. Thì thật sự được vua dùng cho cai trị bình định 
nước ta. 


Dịch thơ 
Tội hình Trời đã giăng bày 
Bọn sâu mọt ở trong gây rối loàn 
Ở ngoài hống húch hoạn quan. 
Rồ rừng những bẻ tham gian toàn tà 
Được dùng cai trị nước ta. 
Chú giải của Chu Hy 
Chương nầy thuộc phú T. hổng, tán loạn, rối rắm. Ƒ§ 
3£ hôn trác, hoạn quan hôn loạn. Ä cung, đồng với. ‡E 
cung, là cung kính. Một thuyết khác cho là đồng với ÄXL 
cung là cung chức, làm tròn chức vụ của mình. ii hội 
hội, rối loạn, lộn xộn. [H]i#ỹ hối duật, tà vạy. ÿã tỉnh, trị. 
s đ: bình. 
Nói bọn sâu dân mọt nước và bọn hoạn quan đều là 
những kẻ rối loạn gian tà, mà vua lại dùng để trị yên nước 
ta, sở dĩ mới đưa đến loạn lạc. 


CHƯƠNG II 
+ 3# ý 11. Cao cao tử tử. 
t#ƒ + XI 1 ñh 12. Tằng bất tri kỳ điểm. 
Xã HH SE Xế 13. Căng căng nghiệp nghiệp. 
#L tì. 2 ®# 14. Khổng điền bất ninh. 


#® 4 ƒL Kế 15. Ngã vị khống biếm. 


Dịch nghĩa 
11. Bọn tiểu nhân ngoan cố giềm siểm. 
12. Mà vua không biết những lỗi lầm ấy. 
18. Vua cứ ngm nớp lo âu. 
14. Đã lâu trong nước không yên. 
15. Ngôi vị của vua ta càng bị sút kém, chẳng khác 
nào chư hầu. 


Dịch thơ 


Tiểu nhôn ngoan cố siểm giêm. 

Lôi lầm uua lại chẳng thèm biết chỉ. 

Vua lo nơm nớp sâu bí 

Cho nên nước chẳng yên gì từ lâu. 

Ngôi uua kém uợ chư hầu. 

Chủ giải của Ơhu Hy 

Chương nầy thuộc phú. “2#: cao cơo ý cứng đầu kiêu 
ngạo. #### #ứ /, lo phỉ báng nói xấu người.hị điểm, 
khuyết điểm.3ƒ{điền, lâu. 

Nói việc làm của bọn tiểu nhân ở chức vị là như thế, 
mà vua không biết những lỗi lầm ấy, đến nỗi phải nơm 
nớp lo sợ, rất lâu rồi vẫn không yên, mà ngôi vị của vua lại 


càng thấy bị giáng truất (thấp thối như hầu), việc làm cB 
quá nghiêng ngửa rối loạn như thế, 
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#n  # ® 
#Sï 
ÄH f6  E 
#®##4RẦ?# 
#4 ^ ì# 


CHƯNG IV 
168. Như bỉ tuế hạn 
17. Thảo bất hội mậu. 
18. Như bỉ thê thư 
19. Ngã tướng thử bang 
20. Vô bất hội chỉ. 


Dịch nghĩn 


16. Như năm hạn hán kia 
17. Cây côđều úa khô không được tươi tốt nữa, ` 


18. Như cây bèo kia bị vớt lên máng trên cây phải khô 


héo mà chết. 


19. Ta xem quốc gia này. 
20. Không thể nào không biến loạn được. 


.Dịch thơ 


Như năm hạn hán đương thì 


Có cây tàn úa còn gì tốt tươi. 


Như cây bèo máng lên phơi. 


Tu đã xem xét nhịn coi nước nầy 


ắt là phải biến loạn ngay. 
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Chú giải của Chu Hy 


Chương này thuộc phú Ỳ# hội, toại thành, đạt. thê 
thư, những cây cỏ nổi trên mặt nước bị vớt lên máng trên 
cây cho khô, ý nói khô khan không còn tươi tốt nữa. ‡H 
tướng, xem. 8 hột, loạn. 


CHƯƠNG V 
Â§È HH xR 21. Duy tích chỉ phú 
+ #U Eữ 22. Bất như thì. 
# 2 ⁄ # 23. Duy kim chỉ cửu 
“ #1 # 24. Bất như tư 


# Bà Mr RE 25. Bỉ sơ tư bại 
m4+®H8 26. Hồ bất tự thế ? 
lề 3t Ñr 5l 27. Chức huống tư dấn. 


21. Ngày xưa giầu có 

22. Không có đau khổ như thế nầy. 
23. Nỗi đau khổ của ngày nay. 

24. Cũng không qúa lắm như thế nầy 


25. Kẻ tiểu nhân kia như gạo lứt, người quân tử này 
như gạo trắng, khác nhau xa. 
26. Kẻ tiểu nhân sao không bỏ chức vị để nhường cho 
người quân tử ? 
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27. Để khiến lòng ta chuyên vì thế mà thất vọng lâu 

đài. về 
Dịch thơ 

Ngày xưa giàu có đôi dào 

Không hệ có sự khổ đau thế nây. 

Nỗi gian khổ của ngày nay 

So rơ quá lắm như ấy, có đôu. 

Trắng uà lứt hẳn khác nhau, 

Chức uà tước u‡ tại sao không nhường? 

Kéo dài thất oọng đau thương. 


Chú giải của Chu Fy 


Chương này thuộc phú. Fÿ £5j,nây. #X cứu, bịnh. Đã sơ, 
gạo thô, gạo nứt, giã chưa trắng. #‡ bại, gạo trắng. 3# thế, 
phế.?l, uống đồng với li huống, thất vọng. 5| đấn, kéo 
dài. 

Nói ngày xưa giàu có chưa từng đau khổ như thế nầy. 
Mà cái đại khổ của ngày nay cũng chưa từng quá lắm như 
thế này. Đứa tiểu nhân kia với người quân tử như gạo lứt 
(chưa giã trắng) và gạo trắng, phân biệt khác nhau rõ 
ràng. Mà sao chẳng từ bỏ chức vị của mình để tránh 
nhường cho người quân tử ư ? Để khiến lòng ta chỉ chuyên 
về có ấy mà đến nông nỗi phải thất vọng mãi không thể 
nào đứt ra được. 


CHƯƠNG VI. 


ìh Z l#£ 28. Trì chỉ kiệt hĩ, 

“z&B# 29. Bất vân tự tân. 

ãz lá 30. Tuyển chỉ kiệt hĩ, 

“®ẨẰãH—tm 31. Bất vân tự trưng 

t r # & 32. Phổ tư hại hĩ 

lề ?rh ÑT 5Á 38. Chức huống tư hoằng 

là ft # 34. Bất tai ngã cung? 
Dịch nghĩa 


28. Ao mà cạn nước, 


29. Thì không nói vì không có nước ở ngoài bờ chảy tụ 
vào. 


30. Nguồn mà cạn nước, 


31. Thì không nói vì không có nước ở trơng đất tươm 
chảy ra. 


32. Cái hoa hại ấy đã to rộng 


38. Khiến lòng ta chỉ chuyên vì thế mà thất vọng ngày 
thêm lớn lao. 


34. Thế thì chẳng nguy hại đến thân ta hay sao? 
Dịch thơ 
Ao đã cạn nước đi rồi 


Không hê nói nước bờ ngoài chẳng uô. 
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Nguồn mà dòng nước cạn khô 

Nước không lượm rữa, chẳng cho 0ì là. 
Họa tai ấy đã rộng ra, 

Nên niêm thất uọng lòng ta to dần. 


Hà không nguy hai đến thân ? 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nây thuộc phú đi (ân, bờ nước phổ, rộng 
khắp. 71 hong, to lớn. 


Áo là nơi nước tụ lại. Nguồn là nơi nước chảy ra. Cho 
nên ao mà cận là do nước ở ngoài không chảy tụ vào. 
Nguồn mà cạn là do nước ở trong không tươm chảy ra. ý 
nói hoạ loạn có nơi phát sinh ra, mà nay thì không nói như 
thế. Cái hoạ hại ấy cũng đã to rộng rồi, cho nên khiến lòng 
ta chỉ chuyên vì cớ ấy mà đến nỗi phải thất vọng ngày một 
lớn lao hơn. Ta ưu sầu mà nói rằng: Thế thì chẳng nguy 
hại đến bản thân ta hay sao? 


CHƯƠNG VII. 
+ 3õ. Tích tiên vương thụ mệnh, 
¿152 36. Hữu như Thiệu công. 


H#WMER 37. Nhật tịch quốc bách lý. 
^2ttH#jÑMEBR 38. Kim đã nhặt xúc quốc bách lý. 
#8 39. Ô hô ! Ai tai 
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K27 ^ 40. Duy kim chỉ nhân: 
^1-ợ?H 41. Bất thượng hữu cựu ? 
Dịch nghĩa 
3ð. Ngày xưa khi tiên vương nhận mệnh trời, 
36. Thì oó những bực như Thiệu công giúp đỡ. 
37. Nước được mở rộng ngày ngày hằng trăm dặm. 
38. Naynm thâu hẹp lại ngày ngày hàng trăm đặm, 
39. Hỗi ôi ! Đáng thương thay. 
40. Người đời bây giỏ ! 
41. Chẳng còn những bực cá đức hạnh xưa hay sao ? 
Dịch thơ _ 


Tiên nương nhận mệnh trời xong. 

Tất nhiên đã có Thiệucông giúp nòo. 
Ngày trăm dặm nước rộng mau. 

Nước nay trăm dặm hẹn thâu ngày ngò%. 
Hai ôi ! Thật dáng thương thay 

Cho người đang sống thời nay xiết nào! 
Đức xưa chẳng có hay sao ? 


Chú giải của Chu Hy 
Chương nây thuộc phú #:E tiên nương, Văn vương và 
vũ Vương. 432\ Thiệu công, Thiệu Khang công ŸŸ fịch mỏ 
rộng ## xúc thâu hẹp lại . 
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Trong thời văn vương, Chu công Đán lo việc chính trị ở 
trong, Thiệu công Thích lo việc chính trị ở ngoài, cho nên 
thơ của người nhà Chu được gọi là thơ Chu nam. Cồn thở 
của các nước chư hầu được gọi là thơ Thiệu nam. Bảo ngày 
ngày mở nước hàng trăm dặm (Nhật tịch quốc bách lý) là 
nói việc giáo hoá của Văn vương từ phương bắc tràn xuống 
phương nam cho đến khoảng sông Trường Giang sông 
Hán, những nước phục tùng theo ngày thêm đông đảo. 
Đến khi vua nước Ngu nước Nhuế tới hỏi việc tranh chấp 
cho được công bình (xem lại thiên Miền, bài thứ 243, 
chương IX), thì các nước chư hầu ở bên cạnh nghe tiếng, 
cùng đưa nhau theo về nhà Chu hơn 40 nước. 

Nay nói về thời U vương thì đất nước ngày càng thâu , 
hẹp lại, vì rằng có giặc Khuyển nhung xâm phạm vào kinh 
kỳ, chư hầu lại làm phần ở ngoài. 

Lại than thở đau đớn mà nói rằng: Đời nầy tuy loạn 
lạc, há lại chẳng còn những bực có đức hạnh xưa đắng 
dùng hay sao ? ý nói vẫn có những bực đức hạnh ấy mà lại 
chẳng chịu dùng 

Thiên Thiệu mâm có 7chương, 4 chương ð câu uà 3 
chương 7 câu. 

Nhân chương đầu nói về Mân thiên (ông Trời) và 
chương chót nói về Thiệu công, cho nên gọi thiên nầy là. 
Thiệu môn để phân biệt với thiên Tiểu môn (bài thứ 201). 

Đăng chỉ thập có 11 thiên, 92 chương, 769 câu. 
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THI KINH QUYỂN 8 


IU- TỤNG 8ä 


Tụng fã là những bài ca phổ nhạc ở trong tông miếu, 
mà bài đại tự nói là để khen tặng những hình trạng của 
nền đạo đức dỗi đào, đem những thành công của nền đạo 
đức ấy mà cáo báo với thần minh, Vì rằng chữ fl{ fụng và 
chữ 2š dưng xưa vẫn thông dụng lẫn nhau. Cho nên bài tự 
ở sách Mao thị lấy lồi ấy mà nói. 

Thơ Chu bụng có 31 thiên, phần nhiều do Chu công 
làm ra, nhưng cũng có những bài sau thời Khang vương. 

Thơ Lỗ tụng có 4 thiên, thơ Thương tụng có 5 thiên 
nhân đấy mà được nhập chung vào. Tất cả có 5 quyển. 


1. CHỦ TỤNG, HDD MIẾU CHỊ TIUẤG, 


ˆ Mười thiên thuộc thơ Chu tụng Thanh miếu) 


BÀI THỨ 272 
ÿ# M Thanh miếu (Thanh miếu 1) 
jA #8 š lữ 1. Ô mục thanh miếu 
§ & R †H 2. Túc ung hiển tướng 
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M#W #4 T+ 
xxx 
Sƒ ñR # 
#è #f £ #£ B 
+ MT: 
# ÿj Pì Á, đi 


3. Tế tế đa sĩ 

4. Bỉnh Văn chỉ đức 

ã. Đối việt tại thiên 

6. Tuấn bồn tẩu tại miếu 
7. Bất hiền bất thừa? 

8. Võ địch ư nhân tư 


Dịch nghiã 


1. Ôi sâu xa thay ngôi miếu thanh tịnh của Văn 


Vương 


2. Những công hầu phụ tế đều cung kính ôn hoà và 


rạng rõ 


8. Người làm việc tham dự lễ tế tấp nập đông đảo 


4. Đều giữ theo cái đức của Văn Vương 


5B. Đã cúng tế Văn Vương là một vị thần ở trên trời. 


6. Đã chạy vạy cung phụng Văn Vương nơi tông miếu 


7. Thi cái đức của Văn Chương há lại không sắng tỏ. 
Không đáng tôn thờ hay sao ? 


8. Cái đức Ấy không hề bị người chán ghét 


Dịch thơ 


Hỏi ôi! thanh miếu sâu xa 


Chư hầu phụ tế ôn hoà uẻ uang 


Đức Văn Vương noi dấu chẳng thôi 
Tếnhư thần ở trên trời 

Chạy lo cung phụng giữa nơi miếu đường 
Hú lại không rõ ràng thờ phụng 

Chún ghé thì dân chúng chẳng hê 


Chú giải của Chu Hy 


Chương này thuộc phú. j2 ô tiếng than. #5 mực, sâu xa 
lÑf. thanh, thanh tĩnh. R túc, kính. BỆ ung, hoà hảo. Rã 
hiển, rõ ràng. ‡H tướng, giúp đỡ. Nói quan công khanh và 
chư hầu phụ giúp việc cúng tế. ##š? rể rể, đông người. #-L 
đa sĩ, những người lầm việc tham dự việc cúng tế. ## 0iệt, 
ở. #£ tuấn, to và mau. ZX thừa, tôn thờ phụng sự. Äƒ /w, 
tiếng đệm. 

Đây là bài ca phổ nhạc khí Chu công đã dựng xong 
Lạc ấp để chư hầu về chầu, nhân đây mới dẫn chư hầu ra 
cúng tế Văn vương. 

- Nói rằng: Ôi! sâu xa thay một ngôi miếu thanh tĩnh 
nầy của tổ tiền. Những bực công hầu phụ tế đều kính cấn 
lại hoà thuận. Còn những người làm việc tham dự lễ tế lại 
không có a1 là không gìn giữ thì hành cái đức hoá của Văn 
vương. Đã cúng tế Văn vương là một vị thần ở trên trời, rồi 
lại còn chạy vạy mau lẹ lo phụng sự Văn vương là bậc 
chúa tế trong tông miếu. Như thế thì cái đức của Văn 
vương há lại không sáng tỏ hay sao ? Há lại không đáng 
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tôn thờ hay sao ? Thì tin rằng cái đức của Văn vương 
không bao giờ bị nhân dân chán ghét. 


Thiên Thanh miếu có một chương 8 câu. 


Kinh thư thiên Lạc cáo nó! Thành vương öð tại tân ấp 
(Lạc ấp) mỗi năm vào mùa đông làm lễ cúng tế cho Văn 
vương một con bò lông đỏ, cho Vũ vương một con bồ lông 
đồ, thật đúng vào năm Chu công nhiếp chính thứ 7, mà 
đây là lời hát khi thăng đường ca lên lúc cúng tế, 

Thư đại truyện chép vyằng: Mỗi khi Chu công thăng 
đường hát bài 7hanh miếu thì những người ở trong nếu đã 
từng gặp Văn vương sẽ giật mình như thấy Văn vương. 


Thiên Nạc - ký trong sách Lễ ký chép: Thanh miếu chỉ 
sốt chu huyền nhỉ sơ uiệt, nhất xướng nhỉ tam thôn, hữu di 
âm giả hĩ = Cây đàn sắt đánh bài Thanh miếu có dây bằng 
tơ luyện độ cho tiếng trầm, có khoét lỗ ở đáy thùng cho 
tiếng chậm, một người hát lên thì có ba ngưỡi họa lại, có 
dư âm cứ ngân lên. 

Trịnh thị nối chu huyền là lấy tơ huyện màu đỏ mà xe 
dây, dây bằng tơ luyện thì có tiếng trầm; 0iệt là cái lỗ 
khoét ở đáy thùng cho tiếng đàn được thông và chậm lại; 
xướng là cất tiếng hát bài thơ Thanh miếu; tam thân là ba 
người cùng họa lại. 

Nhà Hán dựa theo nhạc nhà Tần. Lúc cúng tế thịt khô 
lạp trương thì hát những bản đăng ca (bài hát ca tụng 
công đức của tổ tiên trong nhạc phủ), chỉ hát một mình cho 
nghe rõ tiếng, chớ không cho sáo đàn tấu lên làm át loạn 
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tiếng người ca, là muốn cho mọi người hiện diện tham dự 
đều được nghe rõ, cũng như bài hát Thanh miếu xưa. 


BÀI THỨ 273 
#£<x Duy thiên chỉ mệnh 

(Thanh miếu 2) 
2x đà 1. Duy thiên chỉ mệnh 
J6 2. Ô mục bất dĩ ! 
#8 3. Ô hô bất hiển 
x*x+xZfbZz£ 4. Văn vương chỉ đức chi thuần ? 
H>157-224 5. Hạ dĩ đật ngã? 
#R.t~Z 6. Ngã kỳ thu chỉ, 
MEA<x+ 7. Tuân huệ ngã Văn vương. 
L=E/.3: `4 8. Tằng tôn đốc chỉ. 

Dịch nghĩa 


1. Chỉ có đạo của Trời 
2. Ôi sâu kín và không dứt ! 
3. Ôi không rạng rỡ hay sao 
~" 4. Cái đức thuần tuý của Văn vương? 


5. Linh hồn của Văn vương sẽ lấy cái gì để thương xót 
ta ư? 


6. Ta sẽ thu nhận mà thì hành 


7. Để làm xuôi thuận một cách lớn lao cái đạo của Văn 
vương nhà Chu ta. 


8. Và con cháu, vua nối nghiệp phải đôn hậu thị hành. 


Dịch thơ 


Chỉ là có đạo Trời nầy 

Ôi ! không bê dút, xa dài bín sâu 

Ôi! không rạng rỡ hay sao 

Văn uương thuần tuý đức eao khôn bì? 

Xót thương ta lấy đức gì? 

Tu thu nhận để thực thị tức thời. 

Đạo Văn uương được thuận xuôi 

Giống dòng nối nghiệp trưu giỏi gắng thêm.. 


Chú giẢi của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú: Giảng uề câu 1, 3, 3,4, 

ZXfầñ thiên mệnh tức là thiên đạo, đạo trời. E1 bất dĩ, 
không thôi, ý nói vô cùng. ##. thuần, tỉnh rồng không hỗn 
tạp. 

Đây cũng là bài thơ hát lúc cúng tế Văn vương. Nói cái 
đạo của Trời vô cùng, còn cái đức của Văn vương thì tỉnh 
ròng không hỗn tạp, không xa cách gì với của Trời cả. Nói 
như thế là để khen tặng cái đức dỗi dào của Văn vương. 

Tử tư Tử nói rằng: Duy thiên chí mệnh, Ô mục bất dĩ, 
cái Uuiế† thiên chỉ sở đã tị thiên dã. Ô hôi bất hiển Văn 
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uương chỉ đức chỉ thuần, cái uiết Văn uương chỉ sở, dĩ 0ì 
uăn đã, thuần diệc bất dã = Ôi! Chỉ cái đạo của Trời là sâu 
kín mãi mãi không dứt, vì rằng Trời như thế mới đáng là 
Trời. Ôi ! cái đức thuần tuý của Văn vương há chẳng rạng 
rỡ hay sao 7 Vì rằng Văn vương như thế mới đáng là văn 
(văn hoa đẹp đế), cũng thuần tuý mãi không dứt. (Trung 
dưng). 

Trình tử nói rằng: Đạo trời vẫn mãi mãi không dứt. 
Cái đức của Văn vương thuần tuý như đạo trời vẫn mãi 
mãi không đứt. Hễ thuần tuý thì không có lẫn lộn hai 
chất, không có hỗn tạp. Mãi mãi không đứt thì từ trước 
đến sau không có gián đoạn. 

Giảng uề câu ð, 6, 7, 8. 


{đỊ hà (sao?) là {B hạ do thanh âm chuyển biến ra. jf 
tuất (thương xót) là 8 đật do chữ bị viết sai, JJW #hu tức là 
# thụ nghĩa là nhận, chịu. # đuấn, to lớn. 78 huý, thuận 
theo. #4 tằng tôn, dòng dõi, những vua nối tiếp theo sau. 
# đốc, dây hậu. 

Nói tính thần của Văn vương sẽ lấy cái đức gì để 
thương xót ta ư? Nếu có thì ta phải nhận lấy mà thi hành 
để làm xuôi thuận một cách lớn lao cái đạo của Văn vương. 
Và các vua nối tiếp theo sau lại phải thi hành một cách 
đậm đà đôn hậu và không thể lãng quên được. 

Thiên Duy thiên chỉ mệnh có 1 chương 8 câu. 
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BÀI THỨ 274 


ế ï8 Duy thanh (Thanh miếu 3) 
“ ï§ k E 1. Duy thanh tập hy 
Zz+#x# 2. Văn vương chỉ điển 
:®-: 3. Triệu nhân 
ì H 5 4. Hất dụng hữu thành. 


# R ~ mã 5. Duy Chu chỉ trinh. 


Dịch nghï1a 
1. Việc đáng làm cho trong sáng để tiếp tục một cách 
vẻ vang. 
2. Là pháp chế của Văn vương để lại. 


3. Cho nên từ lúc bắt đầu cúng tế Thượng đế (khi nhà 
Chu nhận mệnh Trời). 


4. Cho đến nay, pháp chế dòng có thành công. 
5. Thật là phúc lành của nhà Chu vậy. 


Tịch thơ 


Sóng trong nối tiếp uẻ 0ang. 
ấy là pháp chế Văn uương lưu luyến . 
Bắt đâu cúng Hoàng thiên Thượng đế: 
Cho đến nay pháp chế thành công. 
Phúc nhà Chu tốt uô cùng. 
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Chú giải của Chu Ey 


Chương này thuộc phú jj ¿hanh, trong trêo sáng sủa. 
#H tập tiếp tục. EB hy, sáng 7Š triệu, bắt đầu #1 đn, cúng tế. 
‡ hát đến. 

Đây cũng là bài thơ hát lên lúc cúng tế Văn vương. 

Nói việc đáng phải làm cho trong sạch rạng rỡ để được 
tiếp tục vẻ vang là những pháp chế của Văn vương để lại. 
Cho nên từ lúc bất đầu cúng tế Thượng đế khí nhà Chu 
nhận mệnh trời cho đến nay. pháp chế ấy thi hành đã có 
thành công, thật là một, phúc lành của nhà Chu. 

Nhưng nghi bài thơ này có bị thiếu sót vài chữ. 

Thiên Duy thanh có 1 chương ö câu. 


BÀI THỨ 275 

ZI Liệt văn (Thanh miếu 4) 
Z1 4C EŸ 24 1. Liệt văn bích công, 
% ® ñL ñ8 2. Tích tư chỉ phúc, 
4 #\ #t 3. Huệ ngã vô cương 
+ i 4. Tử tôn bảo chỉ. 
‡#t tị Ế£ T f8 ï§ 5. Vô phong mỹ vu nhĩ bang, 
£ + EŒ S x 6. Duy vương kỳ sùng chỉ. 
\ ® #È 0 7. Niệm tư nhung công, 
ft 1. Hx 8. Kế tự kỳ hoàng chỉ. 
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ft mm lế À 9. Vô cạnh duy nhân? 
H ở ‡‡ ñl Z. 10. Tứ phương kỳ huấn chỉ. 
HH Ƒ RE H Z 11. Bách bích kỳ bình chi. 
J # 8ñ + 2 ã 18. Ô hô: Tiền vương bất vong. 


Dịch nghĩa 


1. Chư hầu vẻ vang đã giúp việc cúng tế.. 

2. Khiến ta được ban phúc lành, 

3. Giúp ta được hưởng phúc lành mãi vô cùng, 

4. Và con cháu ta được giữ gìn phúc lành ấy mãi. 

5. Nếu ngươi không chuyên lợi thái quá ở nước của 
ngươi, 

6. Thì vua phải tôn trọng quý mến ngươi. 

7. Lại nhớ công to tát của ngươi, 


8.Vua sẽ khiến con cháu ngươi theo thứ tự mà thừa kế 
được lớn lao rạng rõ hơn. 


9. Chẳng muốn làm bực hùng mạnh hay sao? 

10. Để thiên hạ trong bốn phương nói theo mà học 
(xem lại câu 9,10 của thiên ức, bài thứ 262 ). 

11. Đức hạnh của Văn vương há lại không rạng rõ vẻ 
vang hay sao? 

19. Trăm bực chư hầu đều noi theo bắt trước. 


13. Hỡi ơi, những vua đời trước thì người ta chẳng 
quên, 


Dịch thơ 


Chư hầu trợ tế hiển pình 

Khiến ta đã được phúc lành tặng trao 
Tu hưởng phúc đô dào mãi mãi 

Con cháu ta giữ lấy lâu dài 

Lợi, ngươi không quá lạm thâu 

Ất oua tôn trọng quý cao người hiện 
Nhớ công ngươi uẹn tuyên 0ï đại 

Con cháu lần nối mãi lớn lao 

Chẳng ham hùng mạnh hay sao 

Bốn phương thiên hạ chăm 0uào học chung 
Đức Văn Vương há không sáng rực? 
Đêu học theo, trăm bậc chư hầu 


A M ˆ ^ 
Oi! uua xưu, chùng quên đâu 


Chủ gi! của Chu Ty 


Chương này thuộc phú 

Giảng về câu 1,2,3,4 

Z!\ Liệt, sáng EỆ7\ bích công, chư hầu 

Đây là bài ca nhạc để hiến cho thư hầu đến giúp việc 
cúng tế ở trong tông miếu. Nói chư hầu đến giúp việc cúng 
tế khiến ta được phúc đấy là chư hầu ban cho ta phúc lành 


ấy khiến ta hưởng mãi vô cùng và khiến cho con châu ta 
giữ gìn mãi mãi. 

Giảng uề câu ð,6,7,8. 

Nghiã của ‡‡# Phong mỹ chưa rõ là gì hoặc nói 
phong là chuyên dành lấy mối lợi để tự vun bồi cho mình 
>š Sùng, tôn kính quý chuộng 7Ÿ, nhưng ,to. 3 hoàng ,to. 


Nói ngươi nếu có thể không chuyên lợi làm giàu riêng 
cho mình ở nước chư hầu của các ngươi thì vua phải tôn 
quý ngươi. Lại nhớ ngươi có công to giúp việc cúng tế và 
ban phúc, vua sẽ khiến cho con cháu ngươi được theo thứ 
tự mà thừa kế và khiển cho càng to lớn rạng rỡ hơn. 


Giảng uẻ câu 9,10,11,12, 13. 


Lại nói không có gì mạnh hơn loài người, không có gì 
rạng rỡ vẻ vang hơn đức hạnh. Đức hạnh của tiên vương sở 
dĩ người ta không thể quên được là vì đã dùng cái đạo ấy. 
Đó là lời răn và khuyên chư hầu cố gắng 

Sách Trung dung dẫn hai câu Bất hiển duy đức, Bách 
bích hỳ hình chỉ (G Đức hạnh của Văn Vương há lại không 
rạng rỡ hay sao. Mà chư hầu đều noi theo để bắt chước) 
mà nói rằng: Cho nên người quân tử đốc làng cung kính 
thành thật thì tự nhiên thiên hạ được thá! bình 

Sách Đại học dẫn câu Ô hô! Tiên uương bất uong (=Hõi 
ôi! Văn Vương và Vũ Vương những vua đời trước thì người 
ta chẳng quên) mà nói rằng : Những bậc quân tử vua đời 
sau nối theo đều biết mến chuộng hiền tài, biết thân yêu 
người thân tộc, còn hạng tiểu nhân dân chúng thì sung 
sướng trong những thú vui thuộc phận mình, toại hưởng 
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những món lợi đã phân đặt cho mình. Cho nên những vua 
đời trước tuy đã quá cố rà người ta cũng vẫn không quên. 


Thiên Liệt uăn cô 1 chương T13 câu. 


Thiên nầy lấy hai vận công và cương hợp nhau, nếu 
chưa thẩm xét như thế, thì phải đọc ra làm sao? ý là hai 
chữ ấy cũng có thể dùng lẫn lộn nhau. 


XE 
X f ã LI 
PC có Đi 4 
f⁄ íE 8 
4 + R Z 
Tú HH 
fR  <Z f1 
# #  x 


Hm>x G2 kÐồ kh 
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BÀI THỨ 276 


Thiên tác. (Thanh miếu 5) 
1. Thiên tác cao sơn 
2. Thái vương hoang chỉ. 
3. Bị tác hĩ, 
4. Văn vương khang chỉ. 
5. Bì thư hï Kỳ. 
6. Hữu đi chỉ hành. 
7. Tử tôn bảo chỉ, 


Dịch nghĩa 


. Trời dựng lên núi Kỳ sơn 

. Để Thái vương bất đầu sửa sang khai khẩn. 
. Thái vương đã hoàn thành rỗi. 

. Thì Văn vương lại tri yên vùng ấy. 


. Cho nên vùng núi Kỳ sơn hiểm trở kia 
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6. Có được những đường lộ bằng phẳng. 


7. Thì con cháu phải giữ gìn cơ nghiện ấy mãi. 
Dịch thơ 


Kỳ sơn Trời đã dựng bày 
Thái uương chỉnh đốn uà bhai khán rồi. 
Thúi 0uương hoàn tất xong xuôi. 
Văn uương bình trị khốp nơi uững oàng, 
Kỳ sơn hiểm trở bỏ hoang 
Bây giờ đã có lộ bằng phẳng thay! 
Thì con chúu giữ gin hoài. 
Chủ giải của Chu Hy 
Chương nầy thuộc phú. /#|ÍJ cao sơn, nói núi Kỳ sơn. 


#? hoang, trị. LỆ khang, an. lIB thư, ý hiểm trở. 2 di, bằng. 
‡1 hành (âoc hàng cho hợp vận), đường lộ. 


Ông 


íL 


Đây là bài thơ hát lên lúc cúng tế Thái vương. Nói Trời 
dựng lên núi Kỳ sơn để Thái vương bắt đầu sửa sang khai 
khẩn. Khi Thái sơn đã hoàn thành thì Văn vương lại định 
yên vùng ấy. Cho nên vùng nứi Kỳ sơn hiểm trẻ kia được 
người ta theo về đến ở đông đảo mà có được những đường 
lộ bằng phăng, con cháu phải đời đời gìn giữ không được 
làm mất ed nghiệp Ấy. 


Thiên Thiên tức có 1! chương 7 câu. 
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BÀI THỨ 377 


#x#zHgñ Hạo thiên hữu thành mệnh. 
_{Thanh miếu 6) 
#=—x##® 1. Hạo thiên hữu thành mệnh 
—%# 2. Nhị hậu thụ chỉ. 
+ ^Sã 3.Thành vương bất cảm khang, 
B\ # 3 ñn Z ii 4.Túc dạ cơ mệnh hựu mật. 
1â q8 ER 5. Ô tập bự! 
BE Mù 6. Đan quyết tâm, 
BÈ E lã 7. Tứ kỳ tĩnh chỉ. 
Dịch nghĩa 


1. Trời đã định thành mệnh lệnh (cho nhà Chu) 
2. Để hai vua (Văn vương và Vũ vương) nhận lấy. 
3. Thành vương không dám an nhàn toại hưởng. 


4. Sóm tối lo tích đức, lo trau giồi cho rộng rãi sâu xa 
và lặng lẽ kín mật để thừa kế mệnh trời. 


5. Ôi! Để thừa tiếp cơ nghiệp về vang (của tiên vương). 
6, Thành vương đã thị hành tận tâm, 
7. Cho nên trị yên được thiên hạ. 


Dịch thơ 


Ông Trời đã định thành mệnh lệnh 
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Để hai uua nhận lãnh mệnh trời. 

` Thành oương chẳng dám thành thơi 
Sớm hôm tích đức trau giồi rộng xa. 
Ôi để nối nghiệp nhà tỏ rạng. 
Thành uương đã cố gắng thì hành 
Trị yên thiên họ thanh bình. 


Chú giÄI của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. — Ƒ nhị héu, hai vua, Văn 
vương và Vũ vương. + Thành vương, tên Tụng, con của 
Vũ vương. ‡# cơ, chồng chất ở dưới để hứng đỡ vật gì ở trên. 
ZŸ hưu, rộng rãi sâu xa. 8# mội, yên lặng kín mật. ÿ$ ô, 
tiếng than. ñŠ fĩnh, yên. 

Bài thơ nầy phần nhiều nói cái đức của Thành vương, 
cho nên ngờ rằng là bài thơ hát lúc cúng tế Thành vương. 

Nói Trời đem cả thiên hạ cho nhà Chu được hưng khởi 
lên. Đã cố cái mệnh trời tiền định rồi, Văn vương và Vũ 
vương mới nhận lấy để Thành vương mới thừa kế theo. 
Thành vương lại không dấm ở yên toại hưởng, sớm tối lo 
tích đức để thừa kế mệnh trời ấy. Về đức tính, Thành 
vương lại phải rộng rãi sâu xa và lặng lẽ kín mật để có thể 
tiếp nối cơ nghiệp vẻ vang của Văn vương và Vũ vương. 
Thành vương đã tận tâm thì hành cho nên hôm nay đã trị 
yên được thiên hạ và giữ gìn được thiên mệnh đã nhận lấy. 

Trong sách Quốc ngữ, Thúc Hướng đã dẫn bài thơ nầy 
mà nói rằng: ấy là nói về cái đức của Thành vương. Thành 
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vương đã làm cho Văn vương rạng rỡ, cho Vũ vương vẻ 
vang. Lấy những lời ấy mà dẫn chứng thì đây bản là bài 
thơ hát lúc cúng tế Thành vương không còn nghỉ ngờ nữa. 
Thiên Hạo thiên bu thành mệnh có 1 chương 7 câu. 
Đây là bài thơ về thời Khang vương trổ về sau. 


BÀI THỨ 278 
#7 Ngã tương. (Thanh miếu 7) 
8j#a»s 1. Ngã tương ngã hưởng 
§Œ -£ 2F 2. Duy dương duy ngưu. 
t X1. 1H Z. 3. Duy thiên kỳ hựu chỉ. 


t#fñ®ml#z#xZ RE 4. Nghi thức hình Văn 
vương chỉ điển, 


Hứãm 2z 5. Nhất tĩnh tứ phương. 
PP lx + 6. Y giả Văn vương 
Rthfcx 7, Ký hữu hưởng chỉ. 

. #R®# 8, Ngã kỳ túc dạ 
xzB% 9. Ủy thiên chỉ uy, 
TP“ 10. Vụ thì bảo chi. 

Dịch nghĩa - 


1. Ta đem ra để ta đâng lên 
2. Bò và dê đã làm thịt mà cúng tế, 
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3. Kính mong Trời hãy giáng xuống bên hữu những 
con vật hy sinh ấy. 

4. Ta bắt chước theo pháp chế của Văn vương, 

5. Để ngày ngày trị yên thiên hạ trong bốn phương. 

6. Văn vương, vị thần hay ban phúc ấy. 

7. Đã giáng xuống bên hữu, hưởng lấy lễ vật cúng tế 
rồi. 

8. Thì ta trong sớm tối 

9. Hằng sợ cái uy của Trời, 

10. Để giữ gìn cái ý của Trời và của Văn vương hằng 


co) sóc đến ta. 


Dịch thơ 


Tơ đem ra để tế chung 

Bồ uà dê đã làm xong đàng hoàng. 
Kính mong Trời hiện sang bên, một. 
Phép Văn uương ta bắt chước ngay. 

Bốn phương yên trị ngày ngày 

Văn uương, phúc lộc thị ngài hơy ban. 
Giáng bên hữu: để ơn hưởng lễ. 

Trong sớm hôm ta để lòng thành 

Ủy trà" mài hhiếp hình, 

Lòng t*Ên chăm sóc rành rònh giữ luôn. 
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Chủ giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. 

Giảng uề cấu 1,2,3. 

ft tương, cùng phụng. Sf hưởng, dâng lên. Ý{ hữu (dọc 
đu cho hợp vận), tôn kính. Ngôi vị của thần quay mặt về 
hướng đông, đặt ở bên mặt của mâm cỗ để tỏ ý tôn kính. 

Đây là bài ca nhạc hát lên lúc tồn trọng cúng tế Văn 
vương ở mỉnh đường (thanh miếu) để thờ phượng chung 
với Thượng đế. 

Nói đem bồ dê dâng lên cúng tế Thượng đế mà nói rằng: 
"Trời có giáng xuống bên mặt những bò đê đã làm thịt cúng tế 
ấy hay chăng? Vì rằng không đám nói chắc chắn như thế, 

Giang uề câu 4,5,6, 7. 

l§ nghi, xÈ thức, Tl\ hình, đều là bắt chước. i giả, ban 
phúc cho. 

Nói ta bắt chước pháp chế của Văn vương để trị yên 
thiên hạ thì Văn vương vị thân này hay ban phúc đã giáng 
xuống bên mặt ở đấy để hưởng lễ vật của ta cúng tế, như 
thật có để thấy chắc chắn như thế. 

Giảng uề câu 8,9, 10 

Lại nói Trời và Văn vương đều đã giáng xuống bên 
hữu hưởng lấy lễ vật cúng tế của ta, thì ta lại đám trong 
sớm tối không kinh sợ cái uy của Trời để giữ gìn cái ý của 
Trời và của Văn - vương hay giáng xuống coi sóc hay sao? 


Thiên Ngã tương có 1 chương 10 câu. 
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Trính tử nói rằng: Vạn vật vốn do Trời sinh ra. còn 
loài người vốn do tổ tiên sinh ra. Cho nên vào tiết đông chí 
thì tế Trời và đem tổ tiên cùng tế chung với. vì rằng tiết 
đông chí là cực âm (âm cực đương sinh), khí chất bắt đầu 
hổi sinh trở lại. 

Vạn vật do Thượng đế thành hình, còn loài người thì 
đo cha mẹ thành hình, cho nên đến tiết cuối thu thì tế Trời 
và đem cha cúng tế chung với, vì rằng tiết cuối thu là lúc 
vạn vật hoàn thành. 

Trần thị nói rằng: Đời xưa tế Trời ở viên khâu (đấp 
đàn cao, và tròn tượng hình bầu trời),quét đất sạch sẽ để 
thi hành lễ tế. Vật dụng thì dùng đồ gốm và cái bầu, thú 
hy sinh thì dùng bò con nghi lễ thì rất đơn giản, Nhưng ý 
kiến của thánh nhân thì cho như thế là chưa đủ để tận 
những nỗi ấn khuất của tình ý mình, cho nên vào tháng 
cuối thu có lễ tế trọng đại. X ¿hiên tức là Thượng đế. 
Trong lễ tế giao gợi Trời là thiên là để tôn kính Trời, cho 
nên đem Hậu Tắc mà cúng tế chung. Hậu Tắc là vị tổ tiên 
xa vời. Đem Hậu Tắc cúng tế chung trong lễ tế giao (tế 
Trời) cũng là để tôn kính Hậu Tác. 


Trong lễ tế ở minh đường gọi Trời là đế là để thân mến 
Trời, và đem Văn vương cúng tế chung. Văn vương là vị tổ 
tiên thân mến. Đem Văn vương cúng tế chung ở minh 
đường cũng là để thân mến Văn vương. 

Tôn kính những bực đấng tôn kính và thân rnến 
những vị đáng thân mến, đạo nghĩa của nhà Chu hoàn bị 
vậy. 


Nhưng mà lễ tế giao ( tế Trời) là lễ tế của thời xưa, còn 
lễ tế ở minh đường là lễ tế của nhà Chu chế ra, do Chu 
công lấy nghĩa lý khởi xướng ra. 

Lữ thị ở Đông lai nói rằng: Đối với Trời thì chỉ mong 
Trời hưởng lấy lễ vật cúng tế mà không đắm thêm một lời 
nào cả. Còn đối với Văn vương thì nói bắt chước theo pháp 
chế của Văn vương để ngày ngày trị yên thiên hạ trong 
bốn phương. Đối với Trời thì không cần phải tán tụng. Còn 
bắt chước theo Văn vương là để bắt chước theo Trời vậy. 


Cuối chương chỉ nói sợ cái uy của Trời mà không nói 
đến cái uy của Văn vương là hợp chung cả vào một bực 
đấng tôn kính hơn hết. Sợ Tười là sợ Văn vương. Trời và - 
Văn vương là một vậy. 
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R‡ Thì raai.(Thanh miếu 8) 
R3 8# 1. Thì mại kỳ bang, 
x88 #x 2. Hạo thiên kỳ tử chỉ? 
#7 H R 3. Thực hữu tự bữu Chu. 
#—SzZ 4. Bạc ngôn chấn chỉ, 
#—=+~R 5. Mạc bất chấn điệp. 
{tt 6. Hoài nhu bách thần, 
EH ẽ 8 7. Cập hà kiều nhạc 
tz&@mñ 8. Doãn vương duy hậu. 
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HH 4® BI 9. Minh chiêu hữu Chu! 


xi #f 10. Thức tự tại vị, 

St Hạ r + 11. Tái trấp can qua, 

tì 8“ 12. Tái cao cung thi. 

# %8? 18. Ngã cầu ý đức, 

B + 14. Tứ vu thì Hạ, 

?ù+ 4x 15. Doãn vương bảo chỉ. 
Tịch nghĩa 


1. Ta đúng kỳ đi tuần thú các nước chư hầu, 
2. Thì Trời có thương ta như con vậy chăng? 


3. Trời thật đã tôn trọng và an bày trật tự cho nhà 
Chu. 


4. Cho nên khiến ta vừa chấn động đến, 


5. Thì không cố chư hầu nào là không kinh động hãi 
hùng. 


6. Ta lại năng vỗ về an ủi trăm vị thần, 
7. Cho đến những vị ở nơi sông rộng núi cao 


8. Đều tín rằng thiên tử nhà Chu thật đáng là bực vua 
của thiên hạ. 

9. Rang rỡ thay cho nhà Chu! 

10. Đã làm gương mẫu và định trật tự ngôi vị cho chư 


hầu tại chức. 


4ã3 


11, Đã thu góp giáo và thuẫn lại, 


12. Đã cất cung và tên vào bao (vì là đời thái bình 
không dùng đến nữa). 


13. Ta rán trau giồi lấy đức hạnh tốt lành, 
14. Để truyền bá ra khấp Trung quốc, 
15. Thì tin rằng vua nhà Chu năng giữ được mệnh 
trời. 
: Dịch thơ 


Đúng kỳ ta đã lo tuần thú. 

Tu như con, Trời nhủ thương không? 
Nhà Chu trột tự tôn sùng. 

Tu uừa chấn động ruối dung tiến hành, 
Không ai chẳng khiếp kinh chấn động. 
Trăm 0ị thân ta cũng 0ỗ ơn. 

Núi cao sông rộng chư thân 

Đầu tìn thiên tử thánh quân đấy rồi. 
Quả rạng rỡ cho đời Chu thật, 

Nêu mẫu gương tại chức chư hầu. 
Giáo uờ thuân đã góp thâu. 

Cung tên đã bỏ oào bao cất rồi. 

Ta phổi rán trau giôi đức hạnh, 

Để truyền lan khắp cảnh Trung hoa 


Mệnh Trời oua giữ lâu xa. 
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Chú giải của Ghu Hy 

Chương nầy thuộc phú. 

Giảng uề câu 1,2 

Mẵ mợi, đì. #š bang, nước của chư hầu. Theo chế độ 
nhà Chu, mỗi 12 năm thiên tử đi tuần thú các nước chư 
hầu một lần, làm lễ sài (đốt củi tế Trời), lễ vọng (tế núi 
sông) để cúng tế và cáo báo với Trời Đất và để chư hầu đều 
đến chầu. 

Đây là bài ca nhạc về cuộc tuần thú, gặp gö chư hầu 
và tế cáo Trời Đất của thiên tử. 

Nói ta đúng kỳ đi tuần thú các nước chư hầu, thì Trời 
có thương ta như con hay chăng vậy thay? Vì rằng là 
không đám chắc chắn như thế. 

Giảng uề câu 3,4,5,6,7,8 

đä hữu, tôn trọng. F# tự, thứ tự. Eš chấn, chấn động. #Œ 
điệp, sợ. | hoài, vỗ về. 3 nhụ, an. 7t doãn, tin thật. 

Đã thế rồi nói rằng: Trời thật đã tôn trọng nhà Chu, 
đã an bày có trật tự cho nhà Chu đấy. Cho nên khiến ta 
vừa đả động đến thì chư hầu trong bốn phương không ai là 
không kinh hãi chấn động. 

Ta lại năng vỗ về an ủi các thần, cho đến những vị ở 
nơi sông sâu rộng, núi vút cao, không có vị thần nào là 
không cảm động. Thì tin rằng thiên tử nhà Chu thật là 
bưïc vua của thiên hạ vậy. 


Giảng uề câu 9,10,11,12,13,14, 15. 
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HÈ trấp, tụ lại. #š cao, túi để giấu cất. §Ẽ fứ, trần bày 
ta.  Hợ, nước Tầu. 


Lại nói: Rang rỡ thay nhà Chu của ta! Đã lấy pháp chế 
thưởng trách thăng truất để làm gương mẫu, định ngôi 
thứ trật tự chư hầu đang tại chức, nhà Chu đã đem lại 
thanh bình, thu góp hết các cung tên giáo thuãn để không 
dùng đến nữa, và càng cầu lấy đức hạnh đẹp đẽ truyền bá 
ra khắp Trung quốc. Thì tin rằng vua nhà Chu năng giữ 
gìn được mệnh trời. 


Hoặc nói rằng: Bài thơ nây tức gợi là chương cổ nhạc 
Tú hạ vì có câu Tứ uu thì hạ mà được gọi như thế. 


Thiên Thì mại có 1 chương lỗ câu. 


Sách Xuân thụ Tủ truyện, đời Lễ Tuyên công năm thứ 
12, chén: Xưa khi Vũ vương đã thắng nhà Thương, liền 
làm bài tụng nói rằng: Ta thụ góp hết giáo và thuẫn. 

Nhưng Ngoại truyện lại cho là bài tụng của Chu Văn 
vương.Thì thơ nầy là vào thời Chu Vũ vương đo Chu công 
làm va, 


Ngoại truyện lại nói: ơn tấu Tứ hạ, Phôn, ái, Cừ, 
thiên tử dĩ hưởng nguyên hầu đã, = Đánh chuông gõ nhịp 
tấu bài thơ Tứ hạ, bài Phần, bài đí, bài C để thiên tử cho 
vị nguyên hầu yến Ẩm. 

Vị Chiêu chua rằng: Bài nhạc Tứ hạ có một tên nữa là 
Phàn, bài nhạc Thiểu hạ có một tên nữa là át; bài nhạc 
Nạp hạ có một lên nữa là Cừ, tức đấy là ba bài nhạc trong 
9 bài cửu hạ của Cu lế (Cửu hạ: I. Vương hạ. 9. Tứ hạ. 3. 


456 


Chiêu hạ. 4. Nạp hạ. 5. Chương hạ. 6. Tể hạ. 7. Tộc hạ. 8. 
Cai hạ. 9. Ngao hạ) 

Lữ Thúc Ngọc nói rằng: Bài nhạc 7ứ hạ là thơ Thì 
mại; bài nhạc Phản và đt là thö Chấp cạnh; bài nhạc Cử là 
thơ Tư oàn. 


BÀI THỨ 280 

môn Chấp cạnh. (Thanh miếu 9) 
#4 8 R + 1. Chấp cạnh Vũ vương. 
#4 8H Rế 2. Vô cạnh duy liệt. 
4 Bãi % R 3. Bất hiển Thành Khang? 
"mẻ 4. Thượng để thị hoàng 
H ? là ER 5. Tự bỉ Thành Khang 
1§ 4 H Ð 6. Yêm hữu tứ phương, 
HT“ 8# B8 7. Căn cấn kỳminh 
ðñ 9š H HỆ 8. Chung cổ hoàng hoàng, . 
# 5 HH 9. Khánh quản thương thương 
RŠ ñm Em R 10. Giáng phúc nhương nhương, 
## ñd lữ R 11. Giáng phúc giản giản, 
Fà tã lĩ 12. Uy nghi phản phản. 
K* W# KÊM 13. Ký tuý ký bão, 
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ñR ñ& 2 l« 14. Phúc lộc lai phản. 
Dịch nghĩa 
1. Vũ vương nắm giữ mãi lòng tự cường. 
2. Cho nên về công nghiệp của Vũ vương không a1 có 
thể tranh hơn được. 


3. Và con cháu của Vũ vương là Thành vương và 
Khang vương há lại không rạng rõ hay sao? 


n 


. Những vị ấy cũng là những bực vua của Trời sai xuống. 
5. Từ khi Thành vương và Khang vương ấy 
6. Đã thâu gầm cả thiên hạ bốn phương 
7, Thì cái đức càng tô rạng. 
8. Lúc cúng tế, chuông trống đánh điều hoà. 
9. Khánh và sáo hợp tấu. 
10. Thì phúc lộc Trời ban xuống dồi đào. 
11. Phúc lộc Trời ban xuống rất lớn lao. 
12. Thì uy nghĩ càng thận trọng. 
13. Lúc tế xong cùng nhau ăn uống đã say no rồi, 
14. Mà phúc lộc Trời ban cứ qua lại đến mãi không 
thôi, 
Tịch thơ 
Lòng tự cường Vũ 0ương giữ mỗi, 
Không ơi tranh hơn nổi Vũ uương, 
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Thành, Khang há chẳng hiển dương? 
Toán là uua của Trời thường khiến sai. 
Từ lúc Thành, Khang hai 0uud ấy 

Đã ra công gồm lấy bốn phương, 

Đức cùng to rạng phi thường. 

Cùng dâng lễ tế, trống chuông điều hoà. 
Đã hợp khúc khánh uà sáo lại. 

Phúc lộc trời ban mãi đồi dào. 

Phúc trời ban xuống lớn lao. 

Ủy nghỉ thận trọng dồi trau miệt mài. 
Cúng tế xong, no sữy ăn uống 


Lại qua phúc lộc xuống bhông ngừng. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. Đây là bài thơ hát lúc cúng tế 
Vũ vương, Thành vương và Khang vương. 

Giảng uề câu 1,2,3,4. 

## cạnh, tự cường. Nói Vũ vương nắm giữ mãi lòng tự 
cường không bao giờ đứt, cho nên công lao của Vũ vương 
đổi dào, trong thiên hạ không al tranh hơn với Vũ vương 
nổi. Thì cái đức của Thành vương và của Khang vương há 
lại không rạng rỡ hay sao? Những vị ấy cũng là những bực 
vua của Trời sai xuống. 


Giảng uề câu 5,6,7. 


7#. cấn cấn, rõ vàng tỉnh tế. Nói cái đức của Thành 
vương Khanh vương tỏ rạng như thế. 

Giảng 0ê câu 8,9,10. 

IlfB hoành hoành, điều hoà. ÄŒ14{ thương thương, hợp 
lại. KẾ nhương nhương, nhầều. 

Nay nói đánh nhạc để cúng tế mà nhận phúc. 

Giảng uề câu 11, 12,13, 14. 

ÑÖỦƑÿ giản giản, to lồn. Jj¿ phản phản, kính cần thận 
trọng. JZ phản, trỏ lại. Nói nhận phúc rất nhiều, thì cung 
kính cẩn thận trọng hơn nữa, cho nên khi đã say đã no mà 
phúc lộc cứ qua lại đến mãi không chán. 

Thiên Chấp cạnh có 1 chương 14 câu. 

Đây là bài thơ về thời Chiêu vương trở về sau. Lời giải 
thuyết của sách Quốc ngữ xem lại ở thiên trên (bài thứ 
2377) 


BÀI THỨ 281 
Sa Tư văn. (Thanh miếu 10) 
m8 1. Tư văn Hậu Tắc 
»ù U f 2. Khắc phối bỉ thiên, 
#⁄Z£ 3. Lập ngã chưng dân, 
1# BE B f5 4 jMiệc #2 HH cục, 
R2 #4  #£ 5. Di ngã lai mâu. 


400 


7T? ấầ XE TÌ 6. Đế mệnh suất dục. 
đự H 8 5% 2F 7, Vô thử cương nhĩ giới, 
B§ ? + tự Z 8. Trần thường vu thì hạ. 
Dịch nghĩa 
1. Hậu Tắc là bực có văn hóa dạo đức. 
2. Đáng được cúng tế chung với Trời kia, 
3. Vì ngài đã-khiến nhân dân chúng ta có hột gạo mà 
án 
4. Thì hắn là cái đức cao cả vậy. 
5. Hậu Tác đã truyền cho chúng ta giống lúa tiểu 
mạch và đại mạch. 
6. Ấy là mệnh của Trời khiến đem những giống lúa ấy 
nuôi đân chúng khấp nơi. 
7. Không có phân biệt chỗ nầy vùng nọ. 
8. Mọi nơi đều được truyền bá cái đạo thường khắp 
nước Trung quốc. 


Dịch thơ 


Văn đức ấy là thần Hậu Tũc 

Cùng uới Trời đứng đặt tế chung. 
Khiến ta có hột gạo dùng. 

Đức người cao cd uô cùng đáng thay! 


Đại, tiểu mạch ban ngay đầy đủ. 
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Trời khiến nuôi khốp chỗ chúng dân, 

Chỗ nầy uùng nọ không phân, 

Đạo thường truyền bú bhắp phần Trung hoa. 
Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. F1 ⁄, tiếng đệm ở đầu câu. Z7 
Uỡn, nói có văn hóa đạo đức. 17 lập đồng với ÿ iạp là hột 
gạo. l cực. cùng tột, đức hạnh rất, tột mực. lá đi, truyền 
lại. 3K lai, lúa tiểu mạch. # mâu, lúa đại mạch. 3£ suất, 
khắp nơi. fŸ dục, nuôi dưỡng. 


Nói cái đức của Hậu Tắc thật đáng cúng tế chung với 
Trời, vì rằng Hậu Tác đã khiến nhân dân chúng ta được có 
hột gạo mà ăn, thì hắn là cái đức cao cả. Và lại Hậu Tác 
truyền lại cho nhân dân chúng ta giống lúa lai (tiểu mạch) 
lúa mâu (đại mạch), đó là mệnh lệnh của Trời khiến đem 
những giống lúa ấy nuôi dưỡng nhân dân. Cho nên không 
có sự phân biệt vùng xa chỗ gần, nơi nầy chốn nọ, mợi nơi 
đều được truyền bá cái đạo thường giữa vua tôi và cha con 
khắp cả nước Trung hoa. 


Hoặc nói rằng bài thơ nầy tức gọi là bài cổ nhạc Nạp 
hạ (xem lại phần cuối thiên Thị mại, bài thứ 279), cũng 
chỉ vì có chữ ?h¿ lạ mà gọi như thế. 


Thiên Tư 0uăn có 1 chương 8 câu. 


Lời giải thuyết của sách Quốc ngữ thì xem ở thiên 7Ð 
mại (bài 279). 
Thiên miếễu chỉ thập có 10 thiên, 10 chương, 95 câu. 
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2. CWU TỤNG, TÊN CÔNG CHI TẠO 


(Mười thiên thuộc phần thở Chu tụng Thần công) 


BÀI THỨ 282 

TL Thần công. (Thần công1) 
ứš Bề .T 1. Ta ta thần công! 
x HE Œứ 2\ 2. Kinh nhĩ tại công. 
+®#ïñừm 3. Vương ly nhĩ thành. 
2 # % đủ 4. Lai tư lai nhũ. 
IŠ ƒt 5. Ta ta bảo giới! 
fể S x⁄ ## 6. Duy mộ chỉ xuân 
7R ⁄ m % 7. Diệc hựu Hà cầu? 
#1 fỊ Ÿr 8. Như hà tân dư? 
jˆ  # #® 9. Ô hoàng lai mâu! 
tt # M1 10. Tương thụ quyết minh. 
HH lq L 7 11, Minh chiêu Thượng đế 
s H R # 12. Hãt dụng khang niên. 
đữ đề A A 13. Mệnh ngã chủng nhân 
+§ KMHiữf£ Ÿ 14. Yêm quan chất ngải. 
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Dịch nghĩa 
1. Hởi ô1 các quan chức! 
2. Tại công sở các ngươi phải cung kính. 
3. Vụa đã ban cho các ngươi những phép tắc nhất định vôi. 
4. Các ngươi hãy đến mà mưu tính để làm việc. 
õ. Hỏi ôi quan phó nông! 
6. Chỉ vào khoảng tháng ba cuối xuân nầy 
7. Lại phải làm thế nào? 


8. Những công việc ở trong ruộng mới khẩn hai năm 
và ba năm? 


9. Ôi những lúa tiểu mạch và đại mạch sắp chín! 

10. Thì có thể gặt lấy món của Trời ban tươi sáng ấy. 
11. Nhưng Thượng đế rạng rỡ 

12. Sắp đem đến ch o ta một. mùa lúa trúng dỗi đào. 
18. Khiến các nông dân của ta 

14. Hãy lo đầy đủ cuốc và bừa 

15. Để chẳng bao lâu sẽ chợt thấy được số lúa gặt được 


Dịch thơ 


Nềy tất cả cóc quan ơi hồi! 

Hãy hinh thành bhi tới sở công 

Pháp quy nhất định bưn xong 

Đến mà mưu tính để cùng lòm ngay, 
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Quơn phó nông các ngài di hởi! 
Cuối xuân mây uào lôi tháng ba 
Phỏi làm sao hởi đây mù 
Ruộng oừa mới khẩn hai ba năm nây? 
Ôi! sắp chín mạch hai giống ấy. 
Mùa rực uàng gặt lấy đem uào. 
Ông Trời rạng rỡ xiết bao! 
Cho ta mùa lúa đôi dào uô song. 
Rồi khiến các dân nông ta lại 
Cuốc uà bừa đều phải đủ đây, 
Khòng lâu lúa gặt thấy ngay. 
Chú điể! của Chu Hy 
Chương nầy thuộc phú. 


Giảng uề câu 1,2,3,4. 
IEH# (ơ, ta, than thở lắm lần như thế để giới răn một 


cách sâu xa. ELL (hần công, trăm quan trong bọn bề tôi. 
2ì công, công gia. Tế ly, ban cho. j* (hành, thành pháp, 
pháp luật nhất định rồi. #ñ nÃø, độ. 


Đây là bài thơ răn nông quan (giữ việc canh nông). 
Đầu tiên nói vua đã lấy pháp luật nhất định để ban 


cho ngươi, ngươi phải đến mà mưu tính lấy. 


Giảng uê câu õ,6,7,8,9,10, 11, 12, 13, 14, 1ð. 
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2? bdo giới, xem thiên Nguyệt lình ở sách Lữ lâm 
(Lữ thị Xuân thu) có lời giải thích không đồng nhau, 
nhưng đều là nói về tịch điển (ruộng của vua cày lúc đầu 
mùa), vì rằng bảo giới là quan phó nông. Z3 mộ xuân 
tháng cuối xuân, tức là tháng ba, theo lịch nhà Hạ lấy 
tháng giêng làm tháng đầu năm (còn lịch nhà Ân thì lấy 
tháng 12 làm tháng đầu năm, lịch nhà Chu lấy tháng 11 
làm tháng đầu năm) khi chuôi sao Bắc đấu chỉ vào thìn 
(kiến thìn). #8 dư, ruộng khẩn đã ba năm. ÿ$!# ô hoàng! 
lời than khen. 4£ lai môu, lúa tiểu mạch và lúa đại 
mạch. HR minh, món ban cho tươi sáng, nói lúa mạch sắp 
chín. 3Z hất, đến. HỆ# khang niên, như phong niên, năm 
được mùa. 3% ,\. chúng nhân, người dân trong đồng ruộng. 
Kỹ trĩ, đây đủ. #3 tiển, cái cuốc. 8 bác, cái bừa. Cát cuốc và 
cái bừa đều là khí cụ nhà nông. #£ chốt, lưỡi êm ngắn để 
gặt lúa. 3 ngồi, gặt lúa. 

Đây lại nói những việc khuyêu răn. Nói tháng 3 phải 
lo liệu công việc ở ruộng mới khẩn hai năm và ba năm. 
Nay phải làm thế nào vậy thay? Những lúa mạch đã sắp 
chín, thì có thể thu hoạch mùa của Trời ban cho tươi sáng 
ấy. Nhưng đấng Thượng đế rạng rỡ nầy lại sắp ban cho ta 
một mùa lúa trúng đổi dào ở khu ruộng mới khẩn hai và 
ba năm. Cho nên ta khiến nông dân lo đủ dụng cụ để ]o 
liệu công việc ở khu ruộng mới khẩn hai ba năm ấy, thì lại 
sắp chợt thấy được số lúa thu gặt được. 


Thiên Thần công có 1 chương 1ð câu. 
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BÀI THỨ 283 


l§ 18 __ Y hy. (Thần công 2) 
H8 lữ kẻ + 1. Y hy Thành vương! 
K lR f Bì 2. Ký chiêu cách nhĩ. 
%4 l Bãễ 3. Suất thì nông phu 
f£.EƠH 4. Bá quyết bách cốc, 
t 3 Hš ?ð† 5. Tuấn phát nhĩ tư 
#—=+R 6. Chung tam thập lý. 
ZR Rš Rã 7. Diệc phục nhĩ canh, 
ANx.s... 8. Thập thiên duy ngẫu. 


Dịch nghĩa 
1. Hởi ôi cần mẫn thay Thành vương! 


2. (Bảo điển quan rằng:) Nhà đã Sòng rõ đưa dân của 
ngươi đến. ' 


3. Ngươi đem những nông phu ấy 

4. Gieo trồng trăm thứ thóc, 

5. Lo cày xới lớn lao những ruộng tư của các ngươi. 
6. Cho trọn 30 dặm. 

7. Hãy lo phục vụ việc cây xới, 


8. Mười ngàn người đều bất cặp mà làm. 
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Dịch thơ 


Ôi Thành uương nhốt chuyên cần! 
Ngươi đò rụng rỡ đưa dân đến uùng. 
Ngươi dà đem đến dân nông 

Hãng trăm thứ thóc gieo trồng lên cao. 
Ttuộng tư cày xới lớn lao. 

Ba mươi dặm chẳng chốn nào bỏ không. 
Xới cày phục sự Ïo xong. 

Mười ngàn bắt cặp hợp công mà làm. 


Chú điẢi của Chu Hy 


Chương nây thuộc phú. IỆH# y hy, cũng là lời than. HÄ 
chiêu sáng. {R cách, đến. E8 nhĩ, ngươi, chỉ nông quan. ñŸ 
thì, ấy.  tuấn, to lồn. 3Ÿ phát, cày. #L tư, ruộng tư. +8 
tam thập lý, 30 dặm đất vuông, đất của một vạn nông phu 
cày cấy thì bốn bên có sông, ở giữa có 33 dặm lẻ đất vuông. 
Nói 30 đặm là kể phần chăn mà nói. #8 ngấu (đọc nghĩ cho 
hợp vận), hai người cùng cày chung. 

Bài nầy tiếp liền với thiên trên cũng là lời giới răn 
nông quan. HHfffR chiêu cách nhĩ như nói hãy đem dân 
chúng của ngươi đến. Vì rằng Thành vương bắt đầu đặt va 
chức điền quan (quan coi việc ruộng nương) và thường sa1 
khiến răn dạy vị quan ấy: Ngươi hãy đem những nông phu 
ấy cho gieo hằng trăm thứ lúa, khiến chúng cùng cày một 
lượt những ruộng tư, tất cả đều phục sự việc cày bừa, 
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muôn người đều bắt cặp mà cày chung, vì rằng đi cày vốn 
phải dùng hai người cày chung làm một đôi (Chu !ễ nói 
rằng: Đời xưa làm ruộng, khoảnh đất của 1 người nông 
phu cố dòng nước iogi rộng 2 thước sâu 2 thước, trên bờ 
dòng nước toại có con đường kính để dắt trâu dắt ngựa. 
Khoảnh đất của 10 người nông phu có dòng nước câu rộng 
4 thước sâu 4 thước trên bờ dòng nước câu cố con đường 
chấn để gìao thông xe to, Khoảnh đất của 100 người nông 
phu có dòng nước ức rộng 8 thước sâu 8 thước, trên bơ, 
dòng nước hức có con đường đồ để giao thông xe 4 ngựa. 
Khoảnh đất của 1.000 người nông phu có dòng nước cốt 
rộng 1 trượng 6 thước sâu I trượng 4 thước, trên dòng 
nước cối có con đường đạo để giao thông 2 đường xe. 
Khoảnh đất của vạn (10.000) người nông phu có sông 
xuyên. thiên nhiên, trên bờ sông xuyên có con đường iô để 
giao thông 3 đường xe). Nay hợp những nông phu của 
khoảnh đất có dòng sông xuyên thiên nhiên lại mà nói, cho 
nên bảo cả vạn (10.000) người cùng ra, đẳng tâm hợp lực 
như hợp thành một cặn. 


Đây là chức quan canh nông ở nơi làng quê xa lánh, 
thuộc lại của quan tư giá, có chức vụ trông coi phạm vỉ 
1.000 nông phu. Phép phân đất thành câu thành hức là để 
dùng phép cống mà đánh thuế (mỗi nông phu lãnh ã0 mẫu 
ruộng để cày cấy, lấy hoa lợi của 5 mẫu đóng thuế cho Nhà 
nước, tức là thuế 1/10), không có ruộng công, cho nên đều gọi 
là ruộng tư. 

Tô thị nói rằng: Người dân bảo "Hãy mưa xuống ruộng 
công của ta, rồi đến ruộng tư của ta. "Cồn vua thì bảo "Hãy 
cày lớn lao ruộng tư của các ngươi cho trọn 30 dặm đất 
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vuông". Giữa bực trên và kẻ dưới cùng trung thành lẫn 
nhau, cùng thương tnến lớn lao trang nhã như thế. 


Thiên Y hy có 1 chương 8 câu. 


BÀI THỨ 284 

N..‹ Chẩn lộ. (Thần công 3) 
J§W T ?R 1. Chẩn lộ vu phi 
+ ® m BE 2. Vụ bỉ tây ung. 
#® # E IE 38. Ngã khách lệ chỉ 
7R rã 4. Diệc hữu tư đung. 
4E f #4 Xã ö. Tại bï vô ố, 
£ lE #4 6. Tại khử vô đố (dịch), 
œ4 2% 7. Thứ cơ tịch dạ. 
)1kf&® 8. Dĩ vĩnh chung dự. 

Dịch nghĩa 


1. Bầy cò san sát cùng bay 
2. Ö cái hồ phía tây kia 
3. Khách của ta đi đến 
4. Có dung mạo đoan trang. 
5. Ổ ngoài kia thì không bị người oán hờn, 
6. Ở đây thì không bị người oán ghét. 
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7. Mới mong trông sớm tôi 
8. Giữ gìn được trọn mãi danh dự. 
.Dịch thơ 

Bầy cò sơn sát cùng bay 

Ở trên hồ nọ phía tây là là. 

Vừa đi đến khách của ta 

Ủy nghỉ dung mạo rất là trang nghiêm. 

Ở ngoời không bị cán hiểm, 

Ở đây chẳng bị ai giêm ghét đâu. 

Cho nên sớm tối mong sqo. 

Giữ tròn danh dự dài lâu đời đời. 
Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. 
Giảng về câu 1,2,3,4. 


HE chẩn, dáng bay thành bây. ## /ó, cò trắng. BÍ ung, 


cái hồ, cái chằm. khách, con cháu của Hạ Vũ và của Ân 
Thang. Con cháu của nhà Hạ được phong ở nước Khi, của 
nhà Thương được phong ở nước Tống, đều làm khách đến 
chầu nhà nhà Chu, khi thiên tử nhà Chu có việc ở tông 
miếu thì đến cung tế, khi thiên tử nhà Chu có tang thì đến 


vá! lạy. 
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Đây là thơ về con cháu của Hạ Vũ của Ân Thang đến 
giúp việc cúng tế. 

Nói đàn cò bay ở hồ nước phía tây, đấy là những tân 
khách của ta đến giúp việc cúng tế, dung mạo chỉnh trang, 
cũng giống như đàn cò trong trắng tỉnh anh. 

Hoặc nói thuộc hứng. 

Giảng uê câu 5,6,7,8. 

{ bỉ, nước Khi nước Tống. ở trong nước chư hầu kia 
thì không có người oán hận, ở đây trong triều nhà Chu 
cũng không có người chán ghét, được như thế con cháu của 
hai đời vua trước mới mong trong sớm tối giữ gìn được 
mãi danh dự ấy. 

Trần thị nói rằng: Người không vì ta đã thay đổi mệnh 
trời (đoạt mất ngôi thiên tử) mà có điều oán ghét ta, là biết 
mệnh trời hay biến đổi không thường chỉ cho người có đức, 
ấy là thật lòng thuận phục. Còn ta không vì người bị mất 
mệnh trời (bị mất ngôi thiên tử) mà cố điều chấn ghét 
người, là biết tôn sùng người đạo đức, nòi giống bực hiền 
tài, thừa phụng tiên vương, ấylà rất trung hậu. 

Thiên Chẩn lộ có 1 chương 8 câu. 


BÀI THỨ 285 
ựe Phong niên. (Thần công 4) 
3Mx+#24+# 1. Phong niên đa thử đa để. 
7? § m8 9. Diệc hữu cao lẩm. 
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# l§ Ð fb 3. Vạn ức cập tỷ. 


3 Em Rấ 4. Vi tửu vi lễ, 

4 ?#' ñH ft 5. Chưng tý tổ tỷ, 

Ai 6. Di hạp bách lễ, 

lš ïñR fL # 7. Giáng phúc khổng giai. 
Dịch nghĩa 


1. Năm được mùa thì có nhiều nếp nhiều lúa, 
2. Có vựa lúa cao. 
3. búa thù vào có số vạn số ức và số tỷ. 
4. Làm rượu cay làm rượu ngọt, 
5. Để dâng lên cúng tế ông bà, 
6. Để lo đầy đủ trăm thứ lễ nghỉ, 

7. Cho nên phúc lộc của thần ban xuống đồi dào và 
khắp cả. 

Dịch thơ 

Được mùa lúa nếp đôi đèo. 

Cho nên đã có uựa cao trữ dùng, 

Lúa muôn ức tỷ thu chung. 

Rượu cay rượu ngọt đã cùng gây ra. 

Để dâng cúng tế ông bà, 
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Lễ nghỉ trăm thú lo đà xong xuôi, 


Phúc lành ban xuống khắp nơi. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. #2 đố, lúa. Cây nếp chịu nơi 
cao ráo mà lạnh. Cây lúa chịu nơi ẩm thấp mà nóng. Nếp 
và lúa đều chín thì trăm thứ thóc không thứ nào là không 
chín. 7 diệc, tiếng đệm ở đầu câu. Số lần vạn là 1 ức Số 
ức lần ức là 1 Lỷ. Z§ chưng, tiến dàng, †* £ỳ, cho tà bạp, 
đầy đủ. ‡# giai (đọc kỷ cho hợp vận). khắp cả. 

Đây là bài nhạc ca khi làm lễ cúng tế mùa đông mùa 
thu để đáp tạ ơn phúc của thánh thần. Vì rằng đó là thuộc 
lễ tế Điền tổ, Tiên nông (Thần nông), tế khí bốn phương và 
tế Thần Hậu thổ, 

Nói thu gặt mùa màng được nhiều đến nỗi có thể cung 
cấp việc cúng tế, đầy đủ trăm thứ lễ nghĩ, cho nên phúc 
lộc của thần ban cho sẽ dồi dào khắp mọi nơi. 


Chú giải của Dịch g)Ã 
Số thông thường thì tính 10 phần nhiều hơn. 
Một :1 


Mười :10 
Trăm :100 
Ngàn : 1000 
Vạn : 10.000 
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Ức : 100.000 
Triệu : 1.000.000 
Kinh : 10.000.000 


Cai : 100.000.000 
Tỷ : 1.000.000.000 
Thiên Phong niên có 1 chương 7 câu 
BÀI THỨ 286 
LSN -; Hữu cổ. (Thần công 5) 
H8 W 1. Hữu cổ hữu cổ 
TE PRj x Rế 2. Tại Chu chỉ đình. 
DỰ SE De Bể 3. Thiếp nghiệp thiết cự. 
tt 2 ĐM 72 4. Sùng nha thụ vũ. 
đế HÍ R ức 5. Ứng điền huyền cổ, 
ĐÈ ## EtỞ BỊ 6. Đào khánh xúc ngữ. 
BE li 7» # 7. Ki bị nãi tấu . 
3t #: ƒ§ # 8. Tiêu bị quản bị cử. 
lã t1 Eš B# 9. Hoàng hoàng quyết thanh. 
RR RỆ ïíl H§ 10. Túc ung hoà bình 
2:8 E# 11. Tiên tổ thị thính 
1# # E 1L 19. Ngã khách lệ chỉ 
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z  ằ %_ 13. Vĩnh quan quyết thành 
Dịch nghĩa 

1.Có quan mù đánh nhạc, có quan mù đánh nhạc. 

2.Ở tại chiều đình nhà Chu 

8. Dựng trụ mà bắt miếng ván ngang có khắc hình đẹp 
đề. 

4. Thanh gỗ sùng nha gồ lên có kết cấu lông năm màu 
tực rö., 

5. Có trống nhỏ, trống to và trống treo 

6. Cùng các loại nhạc khí như trống lắc, khánh, xúc và 
ngư. 
`, Đã đầy đủ rồi mới tấu nhạc lên, 

8. Ống tiêu ống sáo cùng trối lên. 

9. Thanh âm tội rã. 

10. Thanh nghiêm và hoà hợp. 

11. Tổ tiên giáng xuống cùng nghe. 


12. Những con cháu của tiền triểu làm tân khách của 
nhà Chu ta đều đến. 


18.Được trông thấy mã! cuộc tấu nhạc Ấy. 


Dịch thơ 


Có quan tấu nhục người mù. 
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Ở trong triểu nội nhò Chu đấy rồi. 

Bắc uán ngang đồng thời dựng trụ. 

Gỗ sùng nha gắn đủ sắc lông. 

Trồng treo, tư nhỏ đặt xong. 

Khánh đào, xúc, ngự bày chung tưng bừng 
Đã đầy đủ uang từng hợp tấu 

Thối tiêu mà thổi sáo trước tiên 

Thanh êm rột rã uang lên. 

Trang nghiêm hoà hợp nghe rên xiết bao. 
Tổ tiên nghe cùng nhau giáng hạ. 

Khách nhà Chu cũng đã đến rơi. 

Được trông tấu nhạc đời đời. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. 
Giảng uề câu 1,2. 


# cổ, quan đánh nhạc mù mắt. 


Bài tự ở sách Mao thị cho đây là bài thơ lúc nhà chu 


đã thành công bắt dầu làm nhạc, hợp các thứ nhạc khí lại 
tấu lên ở tông miếu Thái tổ (Văn vương) (chi ư thứi bình 
thì công thành tắc nhợc dã họp chu nhạc khi nhất thì tấu 


chị ) Hai câu đầu kể chung việc ấy. 


Giảng uê câu 3,4,5,6,7,8. 
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ll# Cự, dựng cây lên để treo chuông khánh, thanh gỗ 
ngang gọi là cây tuần nghiệp miếng vân to ở trên thanh 
gỗ tuần có khắc hình răng để trang sức. 2# sùng nha, 
chỗ treo chuông khánh trên thanh gỗ nghiệp lấy màu sắc 
sơn về làm màu thanh gỗ sùng nha hình dáng khum khum 
gõ lên (xem lại chương TIT thiên Linh đới bài thứ 24B) {42 
Thụ uu Gắn lông ð màu trên thanh gỗ sùng nha [ ứng, 
cái trống nao. [H điền, cái trống to. Trịnh thị nói rằng: chữ 
điền phải viết là cái trống nhỏ, Jl#9} huyền cổ, trống treo 
lên do nhà Chu chế ra. Nhà Hạ (hạ hậu thị ) có túc cổ 
(trống có chân). Nhà Ấn có doanh cổ (trống có cây trụ 
xuyên vào giữa bụng trống để đứng vững). Nhà Chu có 
huyền cổ (trống treo). ‡ đào như mà cái trống mà nhỏ 
hơn, có cán bộ ở giữa, hai quai ở hai bên cầm cán mà lắc 
thì bai quai mà tự đánh vào mặt trấng, #3 khánh, cái 
khánh bằng đá, f xứe một loại nhạc khí hình dáng như 
cái thùng sơn, làm bằng gỗ, giữa có cái giùi cắm ở đáy, cầm 
mà lác thì dùi cắm ở hai bên để khởi tấu nhạc, lã] „øữ cũng 
viết ii một loại nhạc khí hình đáng như con cọp nằm trên 
lưng có 37 cái răng cưa. lấy thanh gỗ dài một thước để 
đánh vào để chấm dứt âm nhạc, j# điều, ống tiêu do nhiều 
ống trúc nhỏ kết lại làm thành, ?# quản, như ống dịch, gộp 
hai ống lại mà thổi. 

Giảng uê câu9,10,11, 19, 13. 

4# ngõ khách, Tần khách của ta tức là con cháu của 
Hạ Vũ và của Ân thang. flj quan xem, BÈ thành dứt một 
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k sa 
bài nhạc, như chữ ¿Öởnh trong tiêu thiêu cửu thành là 9 
khúc nhạc tiêu thiểu của Vua Thuấn. 

Riêng chỉ nói con cháu của hạ Vũ và của Ân thang là 
cũng như với Wøu tàn tại UỆ ngã bữu gia tân (con châu của 
vua Nghiêu Đan) Chu được vua Thuấn đối đãi như bực tân 
khách đã an toạ, ta có khách tốt ), vì là công lây đó làm đổi 
dào hơn nữa. 

Thiên Hữu cổ có 1 chương 10 câu. 
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Nz] Tiềm (Thần công 68) 
J3 RIÃ!H . 1. Y dư tất thư 
l8 # 2. Tiểm ngữ đa ngư. 
8##4& 3. Hữu triên hữu vĩ. 
tt #R fS 8t 4. Điều thường yến lý, 
}ì # ĐI 8E 5. Dĩ hưởng đi tự 
7# ã m 6. Dĩ giới cảnh phúc 

-Dịch nghĩa 


1.Ôi, ở sông Tất sông Thư 

2. Chà cây dưới nước có nhiều cá. 
3.Có cá triên cỗ cá vĩ 

4. Có cá điều có thường cá yến cá lý. 
5. Để dâng để cũng ở tông miếu, 
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6. Để được phúc lớn. 


Dịch thơ. 


Hãi ôi! Như Tốt hơi sông 

Các loại cá đã nhiều đông trong nhờ. 
Có cá trên cùng là có uĩ 

Có các loài điểu lý yến thường 

Để dâng lên cúng miếu đường 

Được nhiều phúc lộc rỡ rùng lớn lao. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú Z#4j. y dư, tiếng than. ## tiểm, 
chà cây đặt dưới sông. ấy là những chà cây (nhánh cây) 
chồng chất đặt ở dưới sông để nuôi cá khiến cá có nơi chú 
ẩn tránh lạnh, nhân đây môi lấy phân rèm vì lại để bắt 
hết cá. Hoặc nói #/ểm là ẩn tránh dưới sâu. &# điêu, cá 
bạch điều. Thiên Nguyệt lịnh trong sách Lễ kí nối : Quý 
đông mệnh ngư sư thủy ngư, thiên tử thân uung, nữi 
thưởng ngư, tiên tiến tẩm miếu, quý xuân tiếp uĩ uu tẩm 
miếu (= Tháng cuối mùa đông, vua sai quan đánh cá khời 
đầu bắt cá vua tự đi đến nơi thưởng thức những cá bắt 
được mà trước đã dâng cúng ở tông miếu, tháng cuối xuân 
thì đâng cúng cá vĩ ở tông miếu). 

Thiên TYểm có I chương 6 câu 
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Bit Ung (Thần công 7) 
? % Eữ Nữ 1. Hữu lai ung ung 
%# I'  R 9. Chí chỉ túc túc, 
†‡H # EÝ Z4 3. Tướng duy bích công 
X#1#% 4. Thiên tử mục mục. 
} & lR †L ð. Ô tiến quảng mẫu 
†H # Rm 6. Tướng du tứ tự. 
tý 5à S 7. Giả tai hoàng khảo 
 YX#Ÿ 8.Tuy duy hiếu tử 
# lí & À 9. Tuyên triết duy nhân. 
b.VỀ Si 10. Văn vũ duy hậu. 
#4 #& 3 X 11. Yến cập Hoàng thiên, 
7u Bị M 12. Khắc xương quýêt hậu, 
#4 H38 18. Tuy ngã my thọ, 
2t: }À ® ñL 14. Giới dĩ phiền chỉ. 
lX # Zl 15. Ki hữu liệt khảo. 
7JRhx⁄ 16. Diệt hữu văn mẫu 


Dịch nghĩa 


1. Có những bực rất hoà nhã tiến sang. 
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2. Đi đến rất cung kính. 

3. Để giúp việc cúng tiến của thiên tứ, ấy là chư hầu. 
4. Còn thiền tử thì dung mạo rất uy nghiêm. 

5. Ôi! đã dâng lên một con thú đực rất to. 

6. Chư hầu giúp ta trình bày các lễ vật cúng tế. 
7.VI đại thay cha ta là Vũ vương( hãy hướng dụng)! 
8. Để đứa con được yên lòng. 

9. Thông minh tài trí thì trọn đạo làm người. 
10.Văn vũ kiêm toàn thì đáng bực làm vua. 

11. Và yên lòng Trời nữa. 

19. Có thể giúp con cháu được thịnh vượng. 

13. Khiến cho ta được yên ổn sống lâu. 

14. Lấy nhiều phúc lộc mà phù giúp vào. 

15. Khiến ta tôn kính được Phụ vương (Văn Vương) 
16. Và tôn kính được mẫu hậu (Thái Tự). 


Dịch thơ 


Những uị hoà nha tiến sang 

Đến thì cung kính nghiêm trang uô ngần. 
Chư hêu đến ân cần phu tế. 

Thiên tử thì dáng thể uy linh. 

Ôi! dâng thú đực to bênh. 

Chư hêu bày lễ linh đình giúp ta. 
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Vĩ đại thay! xiu cha hưởng dụng, 

Để con đây yên bụng thoả tình 

Làm người trọn đạo, thông mình. 

Kiêm toàn uăn 0uũ, 0ua đành xứng ngôi! 
Và cũng yên lòng Trời nữa đấy. 

Giúp con cháu được mãi thịnh giàu, 
Khiến ta yên ổn sống lâu. 

Giúp nhiều phúc lộc ngõ hầu an khong 
7u tôn kính phụ 0ương chu đáo. 


Và bính thờ mẫu hậu một lòng. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. 
Giảng uề câu 1,2,3,4. 


RE ung ung,hoà nhã fffff tức tác, kính cẩn. ‡H tướng, 


phụ giúp việc cúng tế .Ê# bích, bực công, chư hầu 6F mục 


mục, dụng mạo uy nghiêm của thiên tử. 


Đây là bài thơ của Vũ Vương, nói chư hầu đi đến đều 


hoà nhã lại cung kính để giúp việc cúng tế của ta. Và thiên 


tử cố giáng điệu uy nghi. 


Giảng uê câu 5,6,7,8. 


#*ó, tiếng than. JÝƒEk quảng mẫu con thú đực rất to để 


cúng tế ,Ẽ# trần bày ra {§ giỏ to lớn. 2# hoàng khảo (đọc 
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khẩu cho hợp vận)Văn vương #Š tuy, an z#†ˆ hiếu tử, tiếng 
của Vũ vương tự xưng. 

Nói chư hầu hòa nhã cung kính ấy đâng lên con thịt to 
để giúp viẹc cúng tế của ta. Và Vũ văn vương lớn lao thay! 
Mong Văn vương hãy hưởng dụng lễ vật ấy để yên lòng 
đứa con hiếu thảo là Vũ vương. 

Giảng uề câu 9.10,11,12. 

Tĩ tuyên, thông. ffĩ triết, trí 3t yến, an. 


Đây khen tặng ơn đức của Văn vương. Thông mình tài 
trí thì trọn đạo làm ngừơi. Văn Chương vũ bị đều gồm bao 
thì đầy đủ đức hạnh của bực làm vua cho nên có thể làm 
yên lòng người và yên lòng trời, làm thịnh vượng con châu 
nối nghiệp về sau. 

Tô thị nói rằng: Người nhà Chu lấy việc kiêng húy tên 
đề thờ kính thần thánh Văn vương tên Xương mà bài thơ 
này lại có câu Khắc xương quyết hậu (có chữ xương) Ìà tên 
của Văn vương là tại làm sao ? Vì rằng : việc mà nhà Chu 
gọi là kiêng tên là không lấy cái tên mà gọi lên vậy thôi 
chớ không bỏ luôn cả chữ (không đọc tên chứ không kiêng 
viết chữ.)Việc kiêng tên mà bỏ luôn cả chữ ấy là lỗi lầm 
nhỏ mọn trong Chu lễ. 

Giảng uề câu 13,14, 15, 16. 

3B hữu, là tôn kính mà sách Chu lễ đã nói Hưởng hữu 
tế tự là đấy.ZIƑE liệt khao như nói hoàng bhđo là người cha 
đã chết Z‡ oăn mẫu (đọc mỹ cho hợp vận) là bà Thái Tự 
mẹ của Vũ Văn vương. 


Nồi văn vương phù hộ con cháu thịnh vượng, lấy tuổi 
thọ mà ban cho được yên ổn, lấy nhiều phúc lộc mà phụ 
giúp vào khiến cho ta (Vũ vương tự xưng) được kính trọng 
cha mẹ (Văn vương và Thái Tự). 

Thiên ung có 1 chương 16 cấu. 


Thiên Nhạc quan trong sách Chu lễ chép : Nhạc sự 
cập triệt suốt học sĩ di ca triệt (Quan đánh nhạc gần đến 
lúc đọn đồ ăn xuống thì thống suất con em các quan công 
khanh đại phu hát lên để dọn đổ ăn xuống). Lời giải 
thuyết cho rằng tức là bài này. 

Sách Luận ngữ ở chương Bát dột cũng chép .... đi Ủng 
triệt (..hát thơ Ứng để dọn để ăn xuống). Thế thì đây là bài 
thơ để ca lúc đọn để cúng tế xuống, mà cũng được gọi là 
triệt. 
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lÐ BỊ Tái hiện(Thần công 8) 
§È H Rý + 1. Tái hiện bích vương 
H%%⁄&.= 2. Viết cầu quyết chương. 
EE Hĩ Mã lã 3. Long kì dương đương 
đi # % 4. Hoà linh ương ương. 
‡1t # ñ #§ 5. Điều cách hữu thương. 
# 5 7% 6. Hưu hữu liệt quang 
x4 l lã ®# 1. Suất hiện chiêu khảo. 
J0 # 8. Dĩ biếu dĩ hưởng, 
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+ H8 9. Dĩ giới my thọ 


k8#m<x 10. Vĩnh ngôn bảo chì 
RHR 4m 11. Tư hoàng đa hộ. 
Ø\ 4 HỆ Z4 12. Liệt văn bích công 
&t LÍ 3 ñ 18. Tuy đi đa phúc 


8 F§ T7 Rl 14.Tý tập hy vu thuần hộ. 


Dịch nghĩa 


1.Thì hầu đấn chầu thiền tử 


2, Nói là để tìm (mà nghe biết) pháp độ của triểu đình 
nhà Chu. 


3. (Chỉ thấy) cờ thêu rồng tươi sáng . 

. Lạc trên xe và chuông trên cờ nghe khua vang. 
. Đầu đây cương có bịt vàng khua nhau hoà địu. 
. Đẹp đẽ và chói lọi. 

. Vua dẫn chư hầu đến miếu của Vũ vương. 


. Đề cúng tế, 


{© Œœ ~-ì ỞỚ CÀ 


. Mà khiến ta được sống lâu. 
10. Nói rằng giữ gìn mãi mãi 
11. Những pbúc lộc to tát dồi dào. 
12. Còn chư hầu vẻ vang văn nhã. 


13. Thì được sống yên với những phúc lộc dổi đào . 


14.Khiến ta được thừa kế và làm về vang cơ HEBIEP: đã 
đếnnhững phúc lộc lớn lao. 


Dịch thơ 


Đi châu thiên tử, chư hấu. 

Rằng tìm pháp độ nhà Chu, nói là. 
Cờ thêu rồng sáng loà phất phới 
Lạc 0à chuông tnh ói hêu 0ang. 
Đâu cương khua tiếng dịu dàng. 
Thật là chói lọi, lại càng xinh tươi 
Miếu Vũ uương đến nơi, 0uua dân. 
Để cùng nhau cẩn thận tế ngay. 
Khiền cho ta được sống dài, 

Nói rằng gìn giữ lâu ngày xiết bao. 
Những phúc lộc dồi dào uĩ đại! 
Chư hồu uăn nhà lại uẻ uang 
Sống yên lắm phúc giầu sang, 
Khiến ta nối nghiệp rỡ rùng phúc to. 


Chú giải của Ghu Hy 


Chương nảy thuộc phú. 
Giảng oề câu 1,2,3,4,5,6. 
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#Ÿ tái, thì tiếng phát lời ở đầu câu chương, pháp đô. 
]t kì, thứ cờ có hình hài con rễng giao với nhau. Kỗ đương, 
sáng. #l hoà chuông treo ở trước cây dựa trước xe. #? linh, 
chuông treo trên cờ kì tt ương ương THÉB8 hữu thương 
đều là tiếng hoà dịu {k hưu hẹp . 

Giảng uề côu 7,8. 

Hä## chiếu khảo, Vũ vương. Theo pháp chế trong miếu, 
bàn thờ của vị Thái tổ đặt ở giữa, bên tả là chiêu, bên hữu 
là mục. Trong miêu tả nhà Chu Văn vương được thờ bên 
phía mục, Vũ vương bên phía chiêu. Cho nên kinh T5 nói 
ä Mục bhỏdo Văn ương, và bài thơ này với bài Phóng lạc 
(bài thứ 293) đều gọi Vũ vương là chiêu khảo . 

Đây là nói vua thống xuất chư hầu đi cúng tế ở miếu 
của Vũ vương. 

Giảng uề câu 9,10,11,12,13,14 

FB fz tiếng đệm ở đầu câu.  hoờng, to lớn đẹp đẽ. 

Lại nói cúng tế để được sống lâu mà hưởng được nhiều 
phúc ấy là nhờ chư hầu phụ giúp việc cúng tế mà có được 
như thế, khiến ta được thừa kế và làm rạng rỡ sự nghiệp 
dể đến những phúc lộc rất lớn lao. Vì đó là lời quy công 
được cho chư hầu, như ý tứ của thiên 7? săn (bài thứ 
275). 


Thiên Túi hiện có 1 chương 14 câu. ` 
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 # Hữu khách (Thần công 9) 
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§ #  # 1. Hữu khách, hữu khách 

7”RÐEB RE 2. Diệc bạch kỳ mã, 

+: # ñ R 3. Hữu thê hữu thử. 

# % Ä 1£ 4. Đôi trác kỳ lữ, 

# # fRfR 5. Hữu khách túc túc. 

R #4 fE 6. Hữu khách tín tín. 

EcN.: + 7. Ngôn thụ chỉ chấp 

#1 R 8. Di chấp kỳ mã . 

#—ãmz 9. Bạc ngôn truy chỉ. 

+z Hữ#z 10. Tả hữu tuy chỉ. 

#wm% 11. Ký hữu dâm uy, 

## jg7L 5% 12. Giáng phúc khổng di. 
Dịch nghĩa 


1. Có khách đến, Có khách đến 
2. CØi con ngựa bạch . 
ä. Có vẻ trang nghiêm, có vẻ thận trọng. 


4. Đoàn tuỳ tùng đều là người được lựa chọn đứng 
đắn. 


õ. Có khách đã ở lại một đêm. 
6. Có khách đã ở lại thêm một đêm nữa. 


7, Trao cho dây cột ngôn 
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8. Để cột ngựa của người khách ãy lại. 
9. Hãy đuổi theo người ấy. 


10. Bề tôi ở hai bên đều làm cho người khách ấy yên 
vui để người khách ấy chịu lưu lại. 


11. Người khách ấy đã có phép tắc lớn lao của tiên 
triều. 

12, Cho nên phúc lộc đã ban xuống rất dễ dàng cho 
người 

Dịch thơ 

Bống đà có khách đến đây 

Cỡi con ngựa bạch khoan thai trên đàng, 

Ủy nghị thận trọng nghiêm trong. 

Tuy tùng chọn bẻ đàng hoàng tài hoa. 

Khách uừa ở một đêm qua. 

Ở thêm đêm nữa cùng ta chốn này. 

Sợi thừng cột ngựa tro ngay. 

Buộc con ngựa khách lại đây tức thời. 

Khách đi hãy đuổi theo người . 

Làm yên 0ui khách, bề tôi trong tròo. 

Khách thì phép tắc lớn lao. 

Cho nên phúc lộc tặng trao dễ dàng. 


Chú giải của Ơhu Hy 

Chương này thuộc phú. 

Giảng uề câu 1,3,3,4 

#r khách, VI tử. Nhà Chu đã diệt nhà Thương, phong 
cho Vi tử là con châu của nhà Thương ở nước Tống để cúng 
tế tổ tiên, và lấy lễ nghi tânkhách đối đãi Vi tử, không 
giám xem VI tử như kẻ bề tôi. điệc tiếng đệm ở đầu câu. 
Nhà Ân chuộng màu trắng, cho nên khi sắm sửa lễ vật 
phải nơi theo lệ xưa của nhà Án. R thử, chưa rõ là gì, Mao 
thì truyện. giải là đáng kính cẩn thân trọng $#4J%£ đôi trác, 
tuyển chọn jK 1# những quan khanh đại phu đi theo Vĩ 
tử. 

Đây là bài thơ về Ví tử đếntổ miếu để phụ giúp việc 
cúng tế, mà mộtđoạn này nói Vị tử bắt đầu đi đến. 

Giảng uề câu 5,6,7,8 

Trọ lại một đêm gọi là ƒñ /c,trọ thêm một dâm nữa 
gọi {l tín 34H chấp hỳ mã, cột ngựa lại. ý nói thương 
mến không muốn Vi tử đi. 

Đoạn này nói Vi tử sắp đi. 

Giảng oê câu 9,10,11,12 

ìZ truy chỉ, Vì tử đã đì mà đuối theo để Vị tử trở lại, 
là ý thương mến Vì tử không thôi. /Z4#Z£~Z ta hữu tuy chỉ, 
kẻ ở hai bên đều làm cho Vị tử yên vui, ý nói sở đã làm Vi 
tử yên vui để lưu Vi tử lại mà không được. ÈÉ## đâm uy, 
chưa rõ là gì. Theo thuyết xưa ở sách Moo thị đâm là lồn 
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lao. Nối theo tiên vương dùng lễ nhạc của thiên tứ cho nên 
gọi là đâm uy (phép tắc lớn lao). 3 đi, lớn lao. 


Một đoạn này nói lưu người ấy ở lại, 
Thiên Hữu khách có 1 chương 12 câu. 


BÀI THỨ 291 

h:Ỳ Vũ (Thân công 10) 
# 8+ 1. Ô hoàng Vũ vương! 
# # 8 7N 5. Vô cạnh duy liệt. 
xxx #+ 3. Doãn văn Văn vương 
+ 0H M* #& 4. Khắc khai quyết hậu. 
BH ® # Z 5. Tự Vũ thụ chỉ, 
# le š§ 3J 6. Thắng Ân át lưu, 
# £ RU 7. Chỉ định nhĩ công. 

Dịch nghĩa 


1. Ôi Vũ vương lớn lao thay! 

2. Công nghiệp của ngài không có gì sánh bằng được. 
3. Thật do Văn vương có văn đức 

4. Đã tạo lập mở ra cho con cháu. 

5. Vũ vương nối theo mà nhận thấy, 

6. Đã thắng nhà Ân và ngăn việc tàn sát. 


7. Để công nghiệp được an định. 
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Dịch thơ 


Ôi Vũ uương lớniao thay! 

Không có gì sánh kịp cỡng ngài uô biên. 
Văn. ương 0ăn đức uẹn tuyển . 

Mỏ ra cơ nghiệp để truyền đời sau. 

Vũ ương nhận lấy tiếp uòo, 

Thắng Ân n ngăn uiệc giết nhau hung tàn. 
Để cho cơ nghiệp định an, 


Chú giải của Chu TẶy 


Chương này thuộc phú. j2 ô, tiếng than. E1 boàng, lớn 
lao. 3ð đt, ngăn. #l| lưu, giết. # chỉ, đến. 


Chu công tưởng tượng công nghiệp của Vũ vương mà 
làm bản nhạc Đại vũ. Nói công nghiệp của Vũ vương 
không có gì sánh bằng, thật đã do Văn vương tạo lập ra, 
rồi Vũ vương nối theo mà nhận lấy đã thắng nhà Ấn, ngăn 
đứt việc tàn sát để công nghiệp được yên định. 

Thiên Vũ có 1 chương 7 câu. 

Truyện Xuân £bu cho đây là chương đầu của bài nhạc 
Đại vũ. Đại vũ là bài nhạc để nhảy múa của Chu công 
tưởng tượng công lao vũ bị của Vũ vương, hát bài thơ này 
mà tấu bản nhạc Đại vũ ấy. 

Kinh Lễ, chương Minh đường o¡ chép rằng: Chu con 
ngọc thích, miêu nhí uà Đại oũ (Cầm cái thuẫn đỏ, cây búa 
gắn ngọc, mặc áo cồn, đội mũ miện mà múa bản Đợi uữ) 
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Nhưng sách ÄMao thị truyện cho bài thơ này là do Vũ 
vương làm ra, mà trong thiên này đã cố tên thuy Vũ 
vương, Lhì thuyết này đã làm rồi. 


Thần công chỉ thập có 10 thiên, 10 chương, 106 côu. 


3. CWU TỤNG MUẪN ĐU TIỂU TỦ CMI TU(ÄP 
(Mười thiên thuộc thơ Chu tụng Mẫn dư tiểu tử) 


BÀI THỨ 292 


BH #5 # Mẫn dư tiểu tử 
(Mãn dư tiểu tử) 


BỊ Ƒ;h# 1. Mẫn dư tiểu tử! 
W+%#®* 2. Tao gìa bất tạo, 

#8 t 3, Quỳnh quỳnh tại cứu, 
ƒ # ã # 4. Ô hô hoàng khảo! 
xt+%# 5. Vĩnh thế khắc hiếu. 
2 8 5 ïR 6. Niệm tư hoàng tổ, 

l Rt 7 IE 7. Trắc giáng đình chỉ. 
#Ế #25) Ý 8. Duy dư tiểu tử 

B\ & iX\ 1L 9. Túc dạ kinh chỉ. 


#ầ 7 øg + 10. Ô hô hoàng vương! 
ft ff Ã TT 11.Rẻ tự tư bất vương. 


Dịch nghĩa 
. Bịnh hoạn phận con trẻ ta đây! 
. Gặp việc chẳng lành của gia đình (gặp tang cha). 
. Phải bơ vơ dau buồn. . 
. Than ôi Vũ vương cha ta ! 
. Suết đời đã được hiếu thuận. 
. Cha ta hằng nhớ đến Văn vương là ông nội ta. 
. Như thường thấy lên xuống ở chốn triều đình. 


. Cồn phần con trẻ ta nay 


(‹©  ®œ AI ỞỚ ni xz> C2 kh 


. Sớm tối hằng kính cần. 

10. Hỡi ôi tiên vương (Văn vương và Vũ vương)! 

11: Con lo thừa kế giềng môi mà không hề quên lãng 
được. 


2ịch thơ 


Phận con trẻ trong ngay ưu hoạn 
Lại gặp tiền tai nạn trong nhà. 
Bơ uơ đau khổ xót xa. 
Vũ oương hoòng bhảo cha ta, hỡi người I 
Nhớ ông ta uương uấn chẳng thôi, 
Như trong triêu mãi thấy người . 
Phận làm con trẻ ta thời từ nay 
Sớm tối uẫn lòng này bính mến, 
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Hữi ôi! khi nhú đến hoàng ương. 
Con bhông quên nối nghiệp thường. 
| 
Chú giải da Chu Hy 


Chương này thuộc phú. ˆ 

Giảng uê câu 1,2,3,4,5 

Thành vương còn ngày tang, bắt đầu đến chầu ở miếu 
của tiên vương mà làm bài thơ này. 8Ñ mãn, bịnh. 2v # 
dư tiểu tử,con trẻ này, tiếng của Thành vương tự xưng ở 
miếu của tiên vương. šŠ fgo,thành. #8 quỳnh, đẳng với. 3š 
qguỳnh, cô đơn, ý không nơi nương tựa. jÄ. cu, buồn đau. 
Ông Khuông Hành bảo ##4ƒFJX quỳnh quỳnh tại cứu là 
nói Thành vương đã mất hết lòng mến nhó, ý khí chưa 
đặng bình thường vì rằng ấy là để nhận lãnh cơ nghiệp 
của Văn vương và của vũ vương và để tôn sùng căn bản 
của nền giáo hóa lớn lao của tiên vương. 1 hoàng khảo, 
Vũ vương. Than thở khen tặng Vũ vương đã suốt đời hiếu 
thuận. 

Giảng oề câu 6,7,8,9 


ĐH hoàng tổ, Văn vương. Tiếp theo đoạn văn trên, 
nói Vũ vương hiếu thuận, hằng nhớ tưởng Văn vương, như 
thường thấy Văn vương lên xuống ở chốn triều đình, cũng 
như nói vua Thuần hằng thấy vua Nghiêu ở trên tường, ở 
trong canh, 

Sở từ chép: Tam công ấp nhượng, đăng giáng đường 
chỉ. (Chức Tam công vái chào lên xuống ở miếu đường) 
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thật giống với thể văn của đoạn này. Mà Khuông Hành 
dẫn câu này cũng được lời chú của họ Nhan giải rằng: Như 
thần minh đến triều đình. 


Giảng tê câu 10,11 

St hoờng oương, gồm chị Văn vương và Vũ vương. 

Tiếp theo đoạn văn trên nói: Ta sở đĩ trong sớm tối 
phải kính cẩn là lo thừa kế giềng mối này mà không hề 
quên lăng được. 


Thiên Mẫn dư tiểu tử có 1 chương 11 câu. 


Đây là bài thơ của Thành vương làm lúc mãn tang đến 
chầu ở miếu. Nhưng ngờ rằng đời sau lại cho là bài nhạc 
của vua nối ngôi đến chầu ở miếu. 


Ba thiên sau cũng phỏng theo sau đây; 


BÀI THỨ 293 

Kh 3š Phỏng lạc (Mẫn dư tiểu tử 2) 
8Ù Ÿ Ÿấ IE 1. Phỏng dư lạc chỉ. | 
SEl@ NH# — — 2.Suất thì Chiêu khảo. 
l4 # 1£ 8W 8. Ô hô du tai! 
| <4 4. Trâm vị hữu ngải. 
W§ Ƒ BÈ ~ ð. Tương dư tựu chỉ . 
#l ñ ?I tá 6. Kế do phán hoán . 
& Ÿ⁄/h 2 7. Duy dư tiểu tử 
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xử #4 8. Vị kham gia đa nạn, 


#  LT 9. Thiệu đình thượng hạ, 
kỳ # # 10. Trắc giáng quyết gia. 
#®££s85 11. Hưu hï hoàng khảo! 


}\ HH E # 12. Dĩ bảo minh kỳ thân. 


Dịch nghĩa 

1. Ta phỏng vấn các ngươi ngay từ lúc ban đầu ta nấm 
chính quyền 

2. Thì chỉ nên noi theo cái đạo Vũ vương, cha ta. 

3. Hỡi ôi! cái đạo của cha ta cao xa thay! 

4. Ta chưa hề làm trọn được . 

B. Nhưng rồi ta sẽ cố gắng noi theo 

6.Nhưng việc ta nối chí e sẽ phải phân tán. 

⁄. Chỉ có phận con trẻ ta đây 

8. Chưa kham nổi việc nhà khi lắm hoạn nạn, 

9. Thì ta cũng nổi theo mà lên xuống ở triều, 

10. Và qua lại ở nhà. 

11. Cha ta hay đẹp thay! 


12. Mong nhờ đó mà thân ta được yên ổn và rạng rõ 
vậy thôi. ˆ 
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Tịch thơ 


Ta hỏi khi bắt đầu hành chính. 

Đạo Vũ ương noi kính mò thôi. 

Cao xa đạo ấy hỡi ôi! 

Tu chưa làm đặng xong xuôi đủ đây. 
Để noi theo ta đây uẫn rán 

Kế thừa e phân tán khó thay! 

Phận làm con trẻ ta nay 

Chưa kham hoạn nạn đỗ gây trong nhà . 
Lên xuống triều đình ta tiếp nối, 
Trong nhà thì tui tới không thôi. 
Cha ta hay đẹp höi ôi! 

Chỉ mong nhờ để rạng ngời thân ta. 


Chú giải của (bu Hy 


Chương này thuộc phú.§ð phỏng hỏi š# !ực, bắt đầu #4 


dụ, xa Tt ngồi, hoàn toàn, tuyệt, đứt, như trong câu Dạ uj 
ngải (Đêm chưa dứt).*] phán, phận 4 hoán, tan. 4 bảo, 


yên. BH minh, hiển vinh. 


Thành vương đã chầu ở miếu, nhân đấy làm bài thơ 


này, lấy đạo lý hỏi ý các bể tôi. Nói mưu sách lúc bắt đầu 
của ta là noi theo cái đạo của Vũ vương cha ta. Nhưng cái 
đạo cha ta cao xa, ta không thể nào theo kịp được, nhưng 
rồi sẽ khiến ta phải cố gắng để noi theo. Nhưng việc ta nối 
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tiếp theo cái đạo của tiên vương ấy còn e ngại rằng sẽ phải 
rã rởi phân tán mà không được hợp thành, thì ta cũng nối 
theo mà lền xuống ở triều và qua lại ở nhà, mong được nhờ 
vào những điều tốt đẹp của cha ta cho thân ta yên ổn rạng 
rõ mà thôi. 


Thiên Phỏng tạc có Ichương 12 côu. 
Lười giải thuyết đồng như thiên trên (bài thứ 292) 


7 # Rã Tê ƒT 


BÀI THỨ 294 
#t Z Kinh chỉ (Mẫn dư tiểu tử 3) 
ft Z #4 Z 1. Kính chi, kính chỉ! 
x&#m 2. Thiên duy hiển tư. 
đì † 3 3 3. Mệnh bất dị tai. 
 HãÑ R#L 4.Vôviết cao cao tại thượng. 
K l# M. + ð. Trắc giáng quyết sĩ, 
H8#& 6. Nhật giám tại tư . 
RE Y/¿)sŸ# 7. Duy tư tiểu tử. 
ZE ï# iWUIE 8. Bất thông kínhchi. 
H%R# 9. Nhật tựu nguyệt tương . 
#848 f+X5 10. Học hữu tập hy vu 
quang mình. 
#p tứ Œ E7 11. Bật thì tử kiên, 
12. Thị ngã hiển đức hạnh. 
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Dịch nghĩa 
1. Đáng kính thay! Đáng kính thay! 
2. Đạo Trời rất tỏ rạng. 
8. Mệnh Trời gìn giữ không phải dễ dàng. 


4. Chớ bảo Trời cao ở tận trên không (mà không xem 
xét đến ta). 


B. Trời hằng lên xuống xem việc của ta làm. 
6. Ngày ngày vẫn xem xét ở đấy. 

?. Chỉ phận con trẻ của ta đây (vua tự xưng). 
8. Không thông hiểu không kính cẩn. 

9, Mong ngày tháng được thành công tiến bộ. 


10. 'Ta nguyện học tập và tiếp tục mãi mà biểu rõ để 
đến trình độ sáng suốt. 


11. Ta nhờ các bề tôi giúp đỡ vào trách nhiệm của ta 
gánh vác. 


12. Cho ta được thấy những đức hạnh vẻ vang. 


Dịch thơ 
Thật đáng bính! Thật là đáng kính! 


Đạo trời thì chân chữuh rõ rùng. 
Mệnh trời giữ chẳng dễ dùng. 
“ Trời cao xa” chỗ bảo rằng hỡi ôi! 


Việc ta làm, Trời soi xét mỗi. 
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Trời xuống lên coi thây hàng ngày. 
.Phận ta con trẻ thân này. 

Đã không bính cẩn, chẳng hay biết gì. 
Mong ngày thóng kịp thì tiến bộ 

Học nối theo hiểu rõ súng soi. 

Giúp ta gánhuác bề tôi 

Cho ta thấy đức sáng ngời để theo. 


Chú giải của Chu Eịy 


Chương này thuộc phú. 

Giảng uê câu 1,2,3,4,5,6 

NH hưển, sáng rõ FR £ư (đọc #¡ cho hợp vận) tiếng đệm ở 
cuối câu + s7, sự việc. 

Thành vương nhận lời khuyên của các bề bôi mà thuật 
_ lại lời ấy, nói rằng: Đáng kính thay! Đáng kính thay! Đạo 
Trời rất tổ rạng giữ gìn mệnh trời không phải là đễ dàng. 
- Chớ bảo Trời cao xa mà không thể xem xét đến ta, mà phải 
biết rằng Trời thông minh, hiển vinh người thiện, trừng trị 
kẻ ác, thường như lên xuống ở chỗ ta hành động ngày nào 
là không đến xem xét ở đấy, cho nên chúng ta không thể 
nào không kính cần được 

Giảng uê câu 7,8,9,10,11,12. 

WẼ tương, tiến. ft bật đồng với 7 bột là phụ giúp. †ƑIE 
tử biên, gánh vác lấy trách nhiệm. 
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Đây là lời tự mình đáp lại của đoạn văn trên. Nói 
rằng: Ta thì không thông hiểu và cũng chưa được kính 
cẩn, nhưng ta nguyện học theo, hầu ngàytháng được 
thành công tiến bộ, cứ tiếp tục mãi mà hiểu rõ để đến 
trình độ sáng suốt. Ta lại nhờ các bề tôi giúp đã vào trách 
nhiệm của ta gánh vác mà cho ta thấy được những đức 
hạnh hiển rạng vẻ vang, để ta mong có thể theo kịp được. 


Thiên Kính chỉ có 1 chương 12 câu. 


BÀI THỨ 295 

z t§ Tiểu bí. (Mẫn dư tiểu tử 4) 
'# #8, 1. Dư kỳ trừng, 
1 & #4 & 2. Nhi bí hậu hoạn? 
sgHỨĩi#££8 3. Mạc dư phanh phong, 
H®xw% 4. Tự cầu tân thích. 
l6 MWã 5.Triệu doãn bỉ đào trùng, 
3t ` K R 6. Phiên phi duy điểu. 


ki 2# 7.Vị kham gia đa nạn. 
#x#®T†?# 8.Dưhựu tập vu Hểu. 


Dịch nghĩa 
1. Ta răn ngừa những việc gì. 
2. Mà cẩn thận ngăn được hậu hoạn? 
3. Chớ khiến ta đung dưỡng con ong, 


4. Để tự tìm lấy bị độc chích. 

5. Lúc khởi đầu cứ tin con chím chiền chiện là bé mãi, 
6. Hễ nó bay lên thì hóa thành con chim to. 

7. Ta chưa kham việc nhà lắm hoạn nạn, 


8, Ta lại ởvào cảnh địa đắng cay đau khổ. t4 


Dịch thơ 
Viậc gì ta phi ngừu răn. 
Hộu tại cẩn thận chặn ngăn uững lòng? 
Ta đừng dung dưỡng con ong 
Tự từn độc chích khôn cùng, ô hay! 
Khởi đầu chữm bé tỉn ngay 
Sẽ thành chứm lớn khi bay uây uùng. 
Chưa kham gia nạn nỗi lòng. 
Cảnh tình cay đắng lợi cùng oướng thân 


Chú điải của ŒGhu Hy 


Chương này thuộc phú ft trừng, có bị thương tổn đến 


mà biết răn chừa, ## bí, cẩn thận ‡‡ phanh, khiến l§ 
phong, con ong, con vật nhỏ mà có nọc độc S triệu, bắt đầu 
2ù doãn, tìn Bkẩể đào trùng, chìm tiêu liêu, chim chiến 
chiện, loài chim nhớ ‡$# phiên, dáng bay. E$ điểu, chim to. 


Chim tiêu liêu con hóa thành con diểu cho nênlờixưa có 
câu: Tiêu liêu sinh điêu (= chìm tiêu liêu sinh ra con điều), 
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ý nói khởi đầu thì nhỏ mà sau cùng thì to, 3ã ⁄iêu, loại cây 
rất đắng cay; vật cay đắng. 

Đây cũng là ý của thơ Phỏng !ạc (bài thứ 298).Thành 
vương tự nói; Ta răn ngừa việc gì mà cẩn thận tránh được 
hậu hoạn được u? Khiến con ong được dung dưỡng để rồi 
mình bị chích, tin con chim chiến chiện cứ bé mãi mà 
mình không biết rằng nó sẽ hóa thành con chim to. Đó là 
những điều phải răn ngừa. Vì đó là chỉ việc bội phản của 
Quan Thúc Tiên và Thái Thúc Độ. Nhưng ta còn trẻ thở 
chưa kham lắm tai nạn mà lại ở vào cánh địa đắng cay 
khổ sở, thì các bề tôi lại nỡ bỏ ta mà không giúp đỡ hay 
sao? 

Thiên Tiểu bí có 1 chương 8 câu 

Tô thị nới rằng: Tiểu bí là cẨn thận những việc gì còn 
nhỏ mọn. Đã cẩn thận ngăn ngừa việc còn bé nhỏ, thì 
những hoạn nạn to không thể do đâu mà đến được. 


BÀI THỨ 296 


#t # Tái sam (Mãn dư tiểu tử ð) 
Bì Z# #t E 1. Tái sam tái tạc (trách), 
H ở! 8 2. Kỳ canh thích thích. 
+34 HE 3. Thiên ngấu kỳ văn. 
{£# i ñ 4. Tô thấp tổ chân. 
#& + 1l 5. Hầu chủ hầu bá, 
#8 ER £& ƒWữ 6. Hầu á hầu lữ, 
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 ## £ LA 
#ï lR ‡t đả 
W8 # W8 
#1 # + 
# lạ 3t § 
lãi #\ TH ĐA 
_ #8 Bf Eí 
W Bí MỸ ÿ5 
lN H8 
# IR #4 # 
Bt Rấ 3: 
#l #“ #+ TM 
#\ H8 3 ÿẤ 
ñ W 8Ø 
K Bš E E6 
f ï H4 
#4 Zt ÏH ft 
bÌ l‡ f RR 
ñ tủ 8: ®# 
‡§ # Z 3X 
ñ lữ H 


4. Hầu cường hầu dĩ, 
8.Hữu thầm kỳ điệp. 
9. Tư my kỳ diệp. 

10. Hữu y kỳ sĩ. 
11.Hữu lược kỳ tự, 

12. Xúc tái nam mẫu, 
13. Bá quyết bách cốc. 
14. Thực hàm tự hoạt. 
15. Dịch địch kỳ đạt . 
16. Hưu yếm kỳ kiệt. 
17. Yếm yếm kỳ miêu. 
18. Miền miên kỳ tiêu. 
19. Tái hoạch tế tế. 
20. Hữu thực kỳ tích. 
21. Vạn ức cập tỷ. 

22. Vĩ tửu vi lễ 

23. Chưng tý tổ tỷ, 

24. Dĩ hạp bách lế. 


25. Hữu tất kỳ hương 
26. Bang gia chỉ quang, 
27. Hữu tiêu kỳ hình, 
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ft“  Z # 28. Hồ khảo chỉ ninh. 


EEH# RH 29, Phi thư hữu thư. 
"E22 30.Phi kim tư kim, 
‡z  /1,# 31. Chấn cổ như tư. 
Dịch nghĩa 


1. Thì nhổ cỏ, thì đốn cây. 
2. Rồi cày cho đất nát ra. 
8. Có hàng trăm cặp nông phu cùng lo bừa, nhổ cỏ. 


4. Có người nhổ ở dưới ruộng, có người nhổ ở trên bờ 


mẫu. 
B. Những nông phu ấy là chủ nhà, là con trưởng. 
6. Là cơn kế, là các con em họ hàng trong nhà, 


7. Là những trai tráng mạnh mẽ, là những người làm 
thuê. 


8. Có tiếng cùng nhau vui về ăn uống những thức từ 
trong nhà mang ra. 


9. Chồng thì thuận chiều theo vợ. 

10. Vợ thì thương mến chẳng. 

11. Có người thì mài cho bén lưỡi cầy, 

12. Bất đầu làm công việc ở mẫu ruộng phía nam, 
18. Gieo xuống hàng trăm thứ thóc. 


14. Những hột thóc ấy hấp thụ những hơi khí mà mọc 
lên. 


1ð. Những cây mạ mạnh mẽ lú lên khỏi mặt đất. 


16. Cây mạ nào hấp thụ đầy đủ hơi khí thì mọc mạnh 
mẽ lên trước. : 


17. Cây mạ lên cao tươi tết. 


- 18, Những nông dân san sát chen nhau đi nhổ cỏ hại 
mạ. 


19. Thì đông người đến gặt. 

20. Những lúa gặt được chất vun lên thành đống ở 
ngoài trời, 

21. Lúa quá nhiều đến số muôn, số ức và số tỷ. 

22. Để làm rượu cay để làm rượu ngọt 

23. Đề dâng lên cúng ông bà 

24. Để thích hợp với trăm điều lễ nghì. 

25. Mâm cỗ có hương vị thơm tho. 

26. Để đãi tân khách là điều vính điệu của quốc gia. 

27. Mâm cỗ có hwong vị thơm ngắt. 

28. Để nuôi dưỡng người già được yên ổn. 

29. Không phải ở chốn Ấy mới có việc ấy. 

30. Không phải hôm nay mới có việc được mùa này. 

31. Từ rất xưa đã có như thế. 


.Dịch thơ 


Thì đốn cây uà cùng nhổ cỏ, 

Đất cày cho nát nhỏ khắp đồng. 

Nhố, bừa ngàn cặp dân nông. 

Hoặc trên bờ mẫu hoặc trong ruộng này. 
Hẳn là con trưởng hay gia chủ. 

Con kế uà đầy đủ họ hàng. 

Làm thuê trai mạnh Uuững 0àng 

Ồn ào ăn uống thúc mang từ nhà. 
Người chồng thì thuậnhòa uới 0g. 

Còn ng thị mến. nhớ người chông. 

Lưỡi cày mài bén đã xong. 

Ruộng phương nam đã khởi công làm rồi. 
Trăm thứ thóc mọi nơi gieo đủ . 

Hơi khí đã hấp thụ mọc đây. 

Ma nào mạnh lú lên ngay. 

Mọc nhanh lên trước những cây dồi dào. 
Đã tươi tốt lên cao cây mạ. 

Cỏ hại thì cũngđã nhổ xong. 

Người đi đến gặt quá đông. 

Gặt rồi chất lộ ngoài đồng khốp nơi. 
Vạn ức tỷ lúa thời uô bể, 
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Rượu ngo‡, cay dành để gây liên. 

Cúng ông bà hãy dâng lên . 

Trăm điều nghi lễ đã yên đủ đây. 

Mâm cỗ đã ngất bay hương liệu. 

Đãi khách tân, uinh rượu quốc gia. 
Mâm đây hương bốc gần xa. 

Để đem nuôi dưỡng người già sống yên . 
Đây không phải chỉ riêng thế ấy. 

Nay không là mới thấy được mùa. 

Có như thể ấy từ xưa. 


Chủ giÃi cửa Chu Hy 


Chương này thuộc phú . 

Giảng uề câu 1,2. 

*# sam, trừ cỏ, làm có ƒE trách (đọc tợc cho hợp vận), 
đốn cây, phá cây . Chức trách thị thuộc thu quan giữ việc 
đốn, phá cây có, là đấy. thích thích (đọc đạc cho hợp 
vận) giải tán. 

Giảng uề câu 3,4: : 

‡#£ uấn, nhổ cô ở trong mạ ÿ§ thấp, dưới ruộng #Ê chân 
, trên bờ mẫu, 

Giảng uề câu 5,8,7,8,9,10. 11. 12. 

+ chủ, chủ gia đình. {l ôé, con trưởng. 88 ớ, con kế. ÿ£ 
lữ, các con em. SBR cường, người dân mạnh mẽ có thừa sức 
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đến giúp đỡ. Quan toại nhân thuộc địa quan trong Chu i2 
đã nói: Dĩ cường dư nhiệm mưnh. (= ĐỀ giúp đã đân nhà 
nông của ta). DI dĩ hay giúp đố ở hai bên, làm thuê làm 
mướn giúp đỡ người ta. Quan thái tế thuộc Xuân quan 
trong Chu lễ đã nói: Nhân dân chuyên di chấp (= Dân 
không sự nghiệp cứ dời đổi đi làm thuê cho người). Như 
ngày nay người bỏ công đi làm thuê, đi theo nhà chủ mà 
làm việc giúp đõ ở hai bên fÑ £bm, tiếng nhiều người ăn 
uống với nhau.#jÄÑ my thuận theo & y, thương yêu. +L sĩ, 
chồng. Nói người vợ đem đồ ăn và người chồng đi cày cùng 
uỷ lạo an ủi nhau. ð* lược, mài cho bén. ## xớ, bất đầu. #$ 
tái, sự việc. 

Giảng uê câu 13, 14. 

#& hàm, ngậm. 3 hoạt (đọc hộc cho hợp vận), sống. Đã 
được gieo xuống hộ giống ngậm lấy bơi khí mà sống mọc 
lên. 

Giảng uê câu 15, 16. 

EEES dịch dịch, đáng mạ lên mạnh mẽ. 3š đạ¿ (đọc điệt 
cho hợp vận ) lú lên khỏi mặt đất. J. yếm hấp thụ đây đủ 
hơi khí. ## biệt, cây mạ mạnh mẽ mọc lên trước. 

Giảng uê câu 17,18. 

ÊÄB miên miên, san sắt chen nhau. ƑŠ Hiệu, nhổ cỏ. 

Giảng uê câu 19,20,21,22,23,24. 


3ƒ tể tế, dâng đông người TŸ ¿hực, chứa đây, fñ tích, 
chất đống }úa ngoài trời. 
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Giảng uê câu 25,26,37,28. 

ẨlŸ tất, thơm tho, chưa rõ là vật gì mà thơm tho #8 hồ, 
sống lâu. Để thết đãi tân khách, thì nước nhà đặng rạng 
rỡ. Để nuôi dưỡng người già, thì người lớn tuổi được yên ổn 


Giảng uê câu 99,30,31 

Câu cuối cùng không có vận, chưa rõ vì sao. 

trỏ, ấy cái ấy. f£ chấn, cực, rất. 

_— Nói không phải riêng ở chỗ mới có việc gặt ấy. Không 
phải riêng ở thời nay mới có việc vui mừng trúng mùa này. 
Vì rằng từ rất xa xưa đến nay vẫn có như thế. Cũng như 
từ xa cũng được mùa. 

Thiên Tì sưm có 1 chương 31 câu. 

Bài thơ này chưa rõ được ứng dụng của nó, nhưng lời 
và ý thơ thì tương tự với của thiên Phong niên (bài thứ 
288) thì ứng dụng của nó cũng không khác với của thiên 
Phong niên. 


BÀI THỨ 297 
R8 Lương tự (Mẫu đư tiểu tử 6) 
R8 1L. Trắc trắc lương tự, 
‡R ft Bí EX 2. Xúc tái nam mẫu. 
#HúHuứHắ®# 3. Bá quyết bách cốc. 


R8mÑ#Ă 4. Thực hàm tư hoạt 


gE %4 l# # 5. Hoặc lai chiêm nhữ 
# # K 6. Tái khuông cập cử. 
#8 & 7. Kỷ thưởng y thử 
—#£@j 8. Kỳ lạp y củ. 
SmwmR 9. Kỳ bác tư triệu. 
8® 10. Dĩ cao đồ liễu. 
®® 1 11, Đồ liều hủ chỉ. 

4 XI 12. Thử tắc mậu chỉ, 

ft x⁄ ##‡## 18. Hoạch chỉ trất trất. 
®⁄ 58 14. Tích chỉ lật lật. 

*#. # ứøm 15. Kỳ sùng như dung, 
*:. H #m 16. Kỳ tý như trất. 

Ð 6Ñ H # 17. Dĩ khai bách thất. 
H #4 # IE 18. Bách thất doanh chỉ, 
lệ 7 St IL 19. Phụ tử ninh chỉ. 

% Rỳ f7 †L 20. Sát thì thuần mẫu. 
T2 it L2 21. Hữu cầu kỳ giác . 
bI Đi }1 IR 29. Dĩ tự dĩ tục, 

_ 28. Tục cổ chỉ nhân. 


Dịch nghĩa 
1. Lưỡi cày đã bén tốt, 
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{‹© 0 mm Ơ:› ƠI me to 


. Thì bắt đầu làm việc ở mẫu ruộng phía nam. 
, Gieo xuống trăm thứ thóc . 

. Hột thóc đều hấp thụ hơi khí mà mọc lên. 

. Hoặc có người nhà đến thăm các anh. 

. Có mang đến giỏ vuông và vỏ tròn. 

. Thức ăn đựng vào đấy là xôi nếp. 

. Nông phu đội nón lá rất nhẹ nhàng. 


. Lưỡi cuốc ăn sâu. 


. Để giấy cô đồ có liễu. 

. Khi đề cỏ liễu đã nát mất . 

. Thì lúa nếp mọc lên tươi tốt . 

. Tiếng gặt hái nghe rào rào. 

. Những bó lúa chất lại dày đặc. 

. Cao lên như bức thành. 

. Chen khít vào nhau như răng lược. 

. Để rồi mổ vựa của trăm nhà ra chứa trữ. 
. Trăm nhà đều đầy lúa. 

. Thì đàn bà con trẻ được sống yên ổn. 

. Giết con bò đực lông vàng môm đen ấy để cúng tế. 
. Con bồ ấy có sừng,cong lên. 

. Để nối tiếp tổ tiên mà lo việc cúng tế. 


. Để nối tiếp theo thể lệ của người xưa. 
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Dịch thơ 
Cây đã bén tốt rồi phần lui. 
Ruộng phía nam đã khổi công rồi. 
Thóc gieo trăm thứ xong xuôi. 
Khi hơi hấp thụ đâm chôi lú ra. 
Thăm các anh,người già ởi túi . 
Giỏ uuông tròn mang lạt đến nơi, 
Đựng toàn trong giỏ lò xôi. 
Nông phu đội nón thủnh thơi nhẹ nhàng, 
Đã ăn sâu bổ phăng lưỡi cuốc . 
Cỏ liêu đô đều được giây qua. 
Đến khi có đã nói ra. 
Nếp liên thấy mọc rườm rò tốt tươi . 
Nghe ròo ròo khúp nơi gặt hát. 
Lúa đặc dày chất lại dồi dào. 
Như tường thành chất lân cao. 
Giống như răng lược chen nhau dẫy đây, 
Vựa trăm nhà mở ngay ra chứa. 
Trăm nhà đều trữ lúa đây tràn. 
Đàn bà een trẻ sống an. 
Giết con bò đực lông uàngmöm đen. 
Sừng bò ấy cong lên đẹp tuyệt. 
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Nói tổ tiên. lo uiệc cúng thờ. 


TYếp theo thể lệ người xưa. 


Chú giẢi oủa Chu Hy 


Chương này thuộc phú. 

Giảng uê câu 1,2. 

#®t. trắc trắc, rất bén. 

Giảng uề câu 3,4 

Lời giải thuyết xem thiên trước, câu 13, 14 thiên Tũøi 
sam. bài thứ 296. : 

Giảng oề câu ð,6,7 

E2KH ác hoặc lai chiêm nhữ, có người đến thăm anh, 
nói người vợ đem đồ ăn đến. ## khuông ?# cử, vật dụng 
đựng đồ ăn. 

Giảng uề câu 8,9,10. 
‡U#Ä củ nhiên đội nón Ìá nhẹ nhàng. #8 triệu, đâm vào 

xắn vào. # cao, nhổ trừ, 3 đồ, cỏ trên đất. 3 Hiểu, cô dưới 

nước, một vật mà có hai thứ ở trên đất và ở dưới nước khác 
nhau, nay người ở miền Nam còn gọi rau liễu là lạt đồ, 
hoặc có người dùng để thuốc cá, bỏ xuống khe ngồi mà bắt 
cá, cho nên được gọi là rau đồ độc. 

Giảng oề câu 11,12 

Thứ rau độc đã nát rồi thì đất tốt mạ lên rườm rà. 

Giảng oề câu 13,14, 15, 16,17 


‡E# trất trất, tiếng gặt hái lúa. JR5R lột lật, chồng 
chất lại dày đặc. #ñ trất, cái lược để chải tóc, ý nói dầy 
nhặt lại. F# bách thất, trăm nhà, những người trong một 
tộc: 5 nhà là một lý, 5 lý là một lư, 4 lư là một tộc (tức là 
100 nhà). Những người trong một tộc (trăm nhà) thì cùng 
giúp đỡ nhau, cho nên cùng đem lúa vào mà thu cất. 

Giảng vẻ câu 18,19 

#t doanh, đây. 38 bình, yên. 

Giảng uê câu 20.21.22.23 

‡# thuần, bồ vàng môi đen. PR cầu, đáng uốn cong. ##Ñ 
tục, tiếp tục theo tổ tiên mà lo việc cúng tế ông, bà. 

Thiên Lương tự có 1 chương 23 câu. 

Hoặc có người nghi rằng những thiên 7 ăn (bài thứ 
281). | 

Thân công (bài thứ 282). Y hy (bài thứ 283) Phong 
niên, (bài thú 285) Ti sam (bài thú 296), Tương tự (bài thứ 
297) tức gọi là Bản tụng (thiên. Thất nguyệt, bài thứ 154), 
xem rõ ở cuối phần thơ Bản phong và thơ Đại điền (bài thứ 
218) cũng chưa biết được là đúng hay không. 


BÀI THỨ 298 
fñ Ty Y. (Mãn dư tiểu tử 7) 
ít & H7 1. Ty Y kỳ phủ, 
ft tr tR tR 2. Tái biển cầu cầu, 


ð17 


mx#i#i® 
H*#8=# 
#l 7H 5 
Pb Bt R#® 
Emmmx#s 
T^®4#T# 
H5 # 


Ð @ xì @ Ơ b G b m 


3. Tự đường tổ cơ, 

4. Tự đường tô ngưu, 
5. Nại đỉnh cập Ty 

6. Tự quang kỳ cầu 
7. Chỉ tửu tư nhu, 

8. Bất hoạ, bất ngạo, 
Hồ khảo chỉ hưu. 


Dịch nghĩa 
Mặc lễ phục sạch sẽ tỉnh khiết 
Đội mũ hiển cung tính thuận hoà, 
Từ môn đường xuống đến chỗ nền nhà, 
Xem xét từ con dê đến con bò để cúng tế, 
Các vạc to, vạc vừa, vạc bé nữa. 
Chén sừng tự cong cong, 
Rượu ngon lại hoà dịu. 
Không ồn ào không ngạo mạn lúc cúng tế, 


. Để được phúc sống lâu. 


Dịch thơ 


Khiết tỉnh lễ phục mặc xong, 


Mù biên cung kính đội trông thuận hoà 


Từ môn đường đến nên nhà, 


518 


Bò dê đêu được xem qua yên lòng. 
Vạc to Uuạc bé xem xong 

Chén sùng tự thấy cong cong pho bầy, 
Nượu ngon hoà địu đủ đây. 

Không hỀ ngạo mạn ôn rầy chỉ đâu. 


Cho nên được phúc sống lâu 


Chú giải của Chu Hy 

Chương này thuộc phú. 

##t⁄K ty y, y phục mặc lúc cúng tế. {Y phu, đáng sạch 
sẽ tinh khiết, ŠŸ fái, đội, Z† biển, mão tước biên, trang 
phục của kẻ sĩ cúng tế ở vương miếu. fRÊÑ cầu côu, dáng 
cung kính thuận hoà.|Ÿ cơ, nền nhà ở bên cửa. #Ÿ nại, cái 
vạc to. PB £ư, tiếng đệm theo câu văn. 2 nhu, hoà . Xổ hoạ, 
ổn ào 

Đây cũng là bài thơ cúng tế ăn uống rượu với nhau. 
Nói người mặc lễ phục đội mão tước biển ấy bước lên môn 
đường (nhà chính bên cửa ngõ), xem xét những bình rượu, 
rửa những tộ dĩa đã rửa sạch, rồi xuống đến chỗ nền nhà, 
cho hay mọi vật dụng đã rửa sạch, lại xem xét những con 
thịt, từ con đê đến con bò, rồi trổ lại cho hay đã đầy đủ, 
'xong lại đổ những khăn đậy các vạc, cho hay đã tỉnh khiết, 
đó là thứ tự các lễ nghi. Lai giữ gìn uy nghi kính cần 
không ồn ào, không biếng lười khinh mạn, cho nên được 
phúc sống lâu. 


B19 


Thiên TY y có một chương 9 câu. 

Trong bài thơ này hoặc những chữ phu, cầu, ngưu, cầu, 
nhu, hưu đồng hợp với vận cơ, hoặc những chữ cơ, £y đồng 
hợp với vận phu. 


BÀI THỨ 299 

Âm Chước (Mẫn dư tiểu tử 8) 
1 # + mñ 1. Ô thước vương sư? 
38 ‡t ñ Hg 2. Tuần dưỡng thì hối. 
Hử #ñ FR 4© 3. Thì thuần hy hĩ, 
#HxXZf 4. Thị dụng đại giới. 
# 8R # Z 5. Ngã long thụ chỉ. 
fRiã+ 3š 6. Kiểu kiểu vương chỉ tạo. 
tt H #ñ R 7. Tái dụng hữu tự 


®# # EÍ 24\ fñtNÙ 8, Thực duy nhĩ công doãn sư. 


.Dịch ngh7a 
1. Ôi ! đông đảo thay quân đội của vua! 


2. Thời thế đen tối thì thuận theo mà súc dưỡng lực 
lượng. Í 


3. Khi thời thế đã tỏ rạng, 
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4. (Vũ vương) dùng chiếc áo trận xông pha định yên 
thiên hạ. 


5, (Người đời sau) chúng ta hãy thương mến mà nhận 


lấy 

6. Những vũ công của bậc uy dũng ấy tạo nên. 

7. Cồn những vua nối nghiệp 

8. Thật cũng chỉ bắt chước theo công việc của người 
mà thôi. 
Tịch thơ 


Ôi! quân uua xiết bao hưng thịnh, 
Thời còn đen chỉ tịnh dưỡng thôi. 

Khi thời đã tỏ rạng rồi, 

Mặc xong óo trận xong nơi uẫy bùng, 
Thị chúng ta hãy cùng nhận lấy 

Vũ công mà uua ấy tạo nên. 

Những uua nối nghiệp tiếp lên 

Việc người làm: bắt chước liền mà thôi 


Chú giải của Chu Hy 


_ Chương này thuộc phú 


ÿ2 ð, lời than. ##/hớc, thịnh nhiều. 3Ÿ tuân, thuận 
theo. ER hy, sang. 7? giới bính giáp, gọi là một chiếc áo 
trận, BE long, sủng ái. E§ƒÑ kiểu biểu, dáng uy vũ. Xi tạo 


ñ2I: 


(đọc tấu cho hợp vận), làm. f§Ÿ tới, thì. 2` công, công việc. 
7t doãn, tin. 


Đây cũng là bài thơ ca tụng Vũ vương. Nói lúc bắt đầu 
Vũ vương có quân đội đông đảo mà không dùng, thoái lui 
tự thuận theo thời, súc dưỡng lực lượng, vì tình cảnh và 
thời thế đều cùng đen tối. Khi thời thế đã tổ rạng ra rồi, 
thì với một chiếc áo trận Vũ vương xông pha mà cả thiên 
hạ được yên định. Người đời sau do đó thương mến mà 
nhận lấy chiến đông của bậc vua uy đũng ấy. Còn những 
bậc thừa kế cơ nghiệp cũng chỉ lấy công việc của Vũ vương 
mà bắt chước. 

Thiên Chước có một chương 8 câu 


Chước tức là tên bản nhạc Chước. Thiên Nội tộc ở kính 
Lễ chép: Thập tam uũ chước là 13 tuổi thì múa bài chước, 
tức là bài thơ này làm tiết điệu nhảy múa. 

Những bài thơ này cùng bài Lợ¿ (bài thứ 301) và bài 
Bán (bài thứ 302) đều không dùng đã chữ có trong bài ở 
trong bài thơ mà đặt làm tên thiên, thì nghi rằng đã lấy 
tên nhạc tiết mà làm tên thiên nhiên, như nói Vũ #úc dạ 
(Vũ túc dạ là khúc ca vũ do quân sĩ của Vũ vương đi đánh 
vua Trụ, đến bờ cõi nhà Thương, dừng lại nghỉ đêm vui ca 
múa hát để chờ trời sáng). 


BÀI THỨ 300 
bi Hoàn (Mẫn dư tiểu tử 9) 
#4 8B #š 1. Tuy vạn bang, 
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J 2. Lũ phong niên, 


~ từ EE # 3. Thiên mệnh phi giải. 
tí MẦ+ 4. Hoàn hoàn Vũ vương 
+®% # + 'ð. Bảo hữu quyết sĩ, 
+Thømw” 6.Vũ dĩ tứ bhữờng, 
Sh AE ĐK 2 1. Khác định quyết gia, 
i24 8. Ô chiêu vu thiên! 
S—m)DMx 9, Hoàng dĩ giân chỉ. 
Dịch nghĩa 


1. Đã ổn định muôn nước trong thiên hạ 

2. Và thường được túng mùa 

8. Mệnh trời thuộc về nhà Chu lâu rồi mà không chán. 
4. Vũ vương uy đũng 

5. Bảo hộ được kẻ sĩ hiển tài 

6. Và dùng vào những công việc bốn phương 

7. Để gia đình của họ được yên ổn. 

8, Ôi! công đức của Vũ vương đã rạng chiếu đến trời, 
9. Vũ vương đã làm vua mà thay thế nhà Thương. 


Dịch thơ 


Định yên muôn nước xong rồi, 
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Mùa thường được trúng khắp nơi dồi dào 
Mệnh trời không chán đã lâu, 

Vũ uương uy dũng, xiết bao rỡ rùng! 

Chủ che hiển sĩ uữỮng 0ùng, 

Dùng uào công uiệc bốn phương uẹn tuyên. 
Để gio đình họ được yên. 

Ôi! công đức ấy chiếu lên tận trời. 

Thay nhà Thương, đã lên ngôi. 


Chú giải của Ghu Hy 


Chương này thuộc phú. #§ keo yên. ‡JlfH hoàn hoàn, 
dáng vũ dũng. 


Sau cuộc hành quân lớn lớn lao tất nhiên có vụ mất. 
mùa. Nhưng Vũ vương thắng nhà Thương, trừ tai hại để 
yên thiên hạ, nên đã lắm lần được điềm lành trúng mùa. 
Mao thị truyện chép: Nhà Chu đối kém, thắng nhà Thương 
thì được trúng mùa, là đấy. Nhưng mệnh trời thuộc về nhà 
Chu đã lâu mà vẫn không chán, cho nên Vũ vương anh 
đũng này đã bảo hộ được những kẻ sĩ hiển tài và dùng 
những kẻ hiển sĩ ấy vào những công việc ở bốn phương để 
yên định những gia đình của họ. Thì ân đức của Vũ vương 
đã chiếu rạng đến trời. 

Fll gián: chưa rõ nghĩa là gì. Mao thí truyện giải gián 
là thay thế, nói làm vua thiên hạ là thay thế nhà Thương. 
Đây cũng là ca tụng công đức của Vũ vương. 
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Thiên Hoàn có 1 chương 9 câu 


Truyện Xuớn thu cho đấy là chương thứ 6 của bài 
nhạc Đại sấ của Vũ vương, thì thứ tự các thiên trong 
toàn bài có lẽ đã mất hết trật tự cũ. 


Lại trong chương này đã có tên thuy (tên đặt sau khi 
chết) của Vũ vương, thì nói thiên này được làm ra vào thời 
Vũ vương là sai lầm. 

Bài tự ở sách Mœo thị cho đây là bài thơ về việc giảng 
luyện quân sự cho tướng sĩ, cúng tế trời khi xuất chính và 
cúng tế thần khi phạm đất địch. Thì há lại đời sau lại lấy ý 
nghĩa của bài thơ này mà dùng vào việc Ấy ư? 


BÀI THỨ 301 

# Lại. (Mẫn dư tiểu tử 10) 
x#+Măjẽ#L 1. Vấn vương ký cần chỉ, 
# Fề # 2. Ngã ưng thụ chí, 
ý tỳ E8 3. Phu thì dịch tư. 
# ?8  #® # 4. Ngã tổ duy cầu định. 
lữ FÑ xZ ấh 5. Thì Chu chỉ mệnh 
im 8 6. Ô dịch tư ! 

Dịch n@hb1a 


1. Văn vương đã cần lao khổ nhọc, 
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2. Ta phải nhận lấy công nghiệp ấy 

3. Truyền bá công đức ấy của Văn vương để suy tưởng 
mà nhớ đến. 

4. Ta mong cầu thiên hạ được an định, 

ỗ. Ấy là mệnh trời của nhà Chu, 

6. Ôi hãy suy tưởng mà nhớ mãi công đức của Văn 
vương. 

Dịch thơ 

Văn uương cần. nhọc 0ô cùng, 

Cho nên ta nhận lấy công nghiệp người, 

Truyên ra suy tưởng khắp nơi. 

Mi người yên định thánh thơi, ta cầu. 

ấy là thiên mệnh nhà Chu, 

Ôi! nên suy tưởng công lao nhé hoài 


Chú giã! của Chu F{y 


Chương này thuộc phú. Eÿ ưng, phải. §t phụ, truyền bố 
ra. Eỹ thì, ấy, đó. EÊ dịch, lần theo manh mối mà suy 
tưởng. 

Đây ca tụng công đức của Văn vương mà nói nên cái ý 
phong thưởng rộng rãi các công thần. Nói Văn vương cần 
- lao khổ nhọc cho thiên hạ đã rất cùng cực, thì con cháu 
nhận thấy mà có cả thiên hạ, nhưng không giám chuyển 
nhận là công lao của mình, mới truyền bá công đức của 
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Văn vương đối với nhân dân để có thể suy tưởng mà nhớ 
đến. Đem tước bộc ban cho kẻ bề tôi có công để mong cầu 
thiên hạ được an bình. 

Lại cho tất cả những việc ấy đều là mệnh trời của nhà 
Chu nhận được chứ không phải là phục hồi mệnh trời cũ 
của nhà Thương. Bèn than thở khen tặng và muốn chư 
hầu được phong thưởng hãy suy tưởng công đức của Văn 
vương mà nhớ mãi không quên. 

Thiên Lại có 1 chương 6 câu: 

Truyện Xuân thư cho đấy là chương thứ 3 của bài 
nhạc Đại uữ của Văn vương, mà bài tự ở sách Mao thị lại 
cho là bài thơ về phong thưởng rộng rãi các công thần ở 
tống miếu. Lời giải thuyết cũng đồng như ở thiên trên. 


BÀI THỨ 302 

# Bàn. (Mãn dư tiểu tử 11) 
?› g K R 1. Ô hoàng thì Chu! 
@ # ãứI 2. Trắc kỳ cao sơn 
tui 8 3. Đọa sơn kiều nhạc. 
7t # & tÏ 4. Doãn do hấp hà. 
tCxXx⁄ F ð. Phu thiên chi hạ, 
# Rx Đ 6. Bầu thì chí đối. 
Eÿ Rj xZ f#? #, Thì Chu chỉ mệnh 
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Dịch nghĩa 
1. Ôi đẹp đế thay nhà Chu này! 
2. Vua đi tuần thú cứ lên núi cao mà cúng tế. 
3. Có thứ núi hẹp mà dài, núi cao mà lớn. 
4. Cứ noi theo dồng sông êm lặng mà đi. 
5. Chư hầu ở khắp dưới trời, 
6. Vua đều tụ hội lại để giải đáp ý kiến của họ. 


1. Ấy là mệnh trời của nhà Chu 


Dịch thơ 
Nhà Chu đẹp đẽ 0ô ngần! 


Núi cao cúng tế, đi tuân đó đây, 

Núi cao lớn, núi hẹp dài, 

Theo dòng sông lặng ởi hoài khắp nơi, 
Chư hầu ở khắp dưới trời 

Vua liền giải đáp ở nơi hợp chầu 


ấy lò mệnh lệnh nhà Chu. 


Chú giâi của Chu Hy 


Chương này thuộc phú. jÑ|H| cơo sơn, núi cao, nói 
chung về núi. tế đọa, núi hẹp mà dài. § &iêu, cao. 3Ä nhạc, 
núi cao mà to. 7tÍñÄ doãn. do, chưa rõ là gì. Hoặc nói doãn. 
là tin, do đồng với EH do là do đó. J bấp hà, sông hay 
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đâng tràn, nay được tính bình thường, cho nên được bình 
yên không gây điểu hung ác bữa.  bẩu, gom tụ lại. #ƒ 
đối, đáp. " 

Nói đẹp thay nhà Chu này ! Thiên tử tuần thú, lên 
trên núi này để đốt củi tế Trời và tế núi sông, lại noi theo 
sông mà đi khắp tứ nhạc (bốn hòn núi lớn ở bốn phương: 
Núi Đại ở phương đông, núi Hoành ở phương nam, múi 
Họa ở phương tây, núi Hằng ở phương bác), tất cả chư hầu 
ở khắp dưới trời, không ai là không ngưỡng trông đến ta, 
cho nên ta được tụ hội chư hầu lại chầu ở dưới núi phương 
ấy để giải đáp ý kiến của họ. 

Thiên Bàn có một chương 7 câu. 

Ý nghĩa của tên Bàn chưa rõ là gì. 


Mẫn dư tiểu tử hi thập có I1 thiên, 136 chữ. 


4. LỔ TỤNG. 


Nước Lễ là chỗ của vua Thiếu Hạo xưa, theo sách Vũ 
cống. tại cánh đồng Mông Vũ tại Từ Châu, được Thành 
vương lấy phong cho con trưởng của Chu công là Bá Cầm. 
Nay những chân Nghỉ, Mật, Hải tức là đất ấy. 


Thành vương cho là Chu công có công lao to lồn với 
thiên hạ cho nên lấy lễ nhạc của thiên tử ban cho Bá Cầm. 
Nước Lã do đó có thơ £ung để làm nhạc tấu ở tông miếu. 
Người đời sau lại tự làm thơ để khen tặng những vua nước 
Lỗ, những thơ ấy cũng được gọi là thơ £ng. 
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Những thuyết xưa đều cho là thơ của Lỗ Hy công tên 
Thân, cháu 19 đời của Bá Cầm, nay thì không lấy gì khảo 
xét được. Chỉ một thiên B¿ cung thật là thơ của Hy công 
không còn ngh1 ngờ nữa . 


Ôi! Những thơ Lỗ tụng đã tiếm phận như thế (không 
phải để ca tụng công đức của tiên vương nhà Chu mà gọi 
tụng, ấv là tiếm việt quyển hạn) mà Khổng Tủ cũng ghi 
chép lấy, vì rằng thể thơ Lỗ tụng hắn là loại thơ phong của 
Liệt quốc (như Bội phong, Dung phong ,Vệ phong... ), mà 
điều ca tụng của thơ ấy lại là những sự việc của đương 
thời, thì còn là chưa hẳn thuần tuý như thơ đựng của thiên 
tử ( như Chu Tụng, Thương tụng). Nếu việc ca tụng của 
thơ ấy lại đều có lễ nhạc và ý nghĩa còn truyền lại về nền 
giáo hoá của tiên vương, thì văn thơ của Lỗ tụng ngờ rằng 
như còn có thể là như thế được (tiếm phận) 


Huống chi Khổng Tử là người nước Lỗ, lại cũng tước 
bỏ thơ Lỗ tụng bay sao? Thì cứ theo sự thật mà chép lại, 
việc phải trái, nên hư tự nhiên không thể nào che đấu 
được, đó cũng là khen chê nghiêm chỉnh của sách Xuân 
thu. 


Hoặc nói nước Lỗ không có thơ Quốc phong là tại làm 
sao? Các tiên nho cho rằng lúc ấy thiên tử nhà Chu khen 
thưởng con cháu Chu công bằng như những đời trước, cho 
nên khi thiên tử đi tuần thú đến, nước Lỗ không phải 
trình bày thơ của nước mình, mà những thơ của nước Lỗ 
cũng không được giao che quan thái sư xem xét. Cho nên 
nước Lỗ và nước Tống không có thơ Quốc Phong. Hoặc cố 
lẽ là thế chăng ? 


Hoặc nói Khổng tử có điều kiêng huý mà tước bỏ thở 
Quốc phong nước Lô, thì tài liệu cảu Tả thị chép về thơ 
phú của những quan đại phu cúa liệt quốc và của Ngô Quý 
Tử (Ngô Quý Trát) xem xét nhạc của nhà Chu đều không 
nói đến thở Lô phong, thì thuyết ấy không được thông. 


BÀI THỨ 303 


CHƯƠNG Ị 
§H Quynh. (Lỗ tụng 
li §M ‡t R 1.Quynh quynh mẫu mã 
#t M Z #ÿ 9. Tại quynh chi đã. 
wäằ BÊ 3. Bạc ngôn quynh giả 
SW#ñs§ 4. Hữu duật hữu hoàng, 
W2 ð. Hữu ly hưu hoàng, 
bDg# 6. Dĩ xa bành bành, 
H8 7. Tư vô cương, 

l8 R Äï 8. Tư mã tư tang. 

Dịch nghĩa 


1. Những con ngựa đực mập mạp to lớn 


2. Trong những cánh đồng phía ngoài xa, 
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3. Những con nga mập mạp to lớn ấy 


4. Có ngựa duật (ngựa ô đùi trắng), có ngựa hoàng 
(ngựa lông vàng và trắng), 


5. Có ngựa lý (ngựa ô), có ngựa hoàng (ngựa lông vàng 
đỏ), 

6. Để kéo xe cho đông đảo, 

7. Vua lo tính sâu rộng vô cùng, 


8. Lo tính cho ngựa được mạnh tốt. 


Dịch thơ 
Những con ngựa mộp Uô cùng 
ở ngoài xa giữa cánh đồng cùng nhau. 
Những con ngựa mập cao to ấy 
Ngựa duật uà hoàng thấy đó đây, 
Ngựa hoàng ly cũng dẫy đây, 
Đêu dùng để báo xe bay thật đông, 
Vua mwu tính öuô cùng âu tột, 


ho ngựa đều mạnh tốt dồi dào. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương này thuộc phú RhãJJ quynh quynh, dâng bụng 
và thân to lên. Phía ngoài ấp gọi là giao, phía ngoài giao 
gọi. JŸ dỡ, phía ngoài dã gọi., phía ngoài lâm gọi. lí 
quynh. EÑ duội, ngựa ô đùi trắng. §l hoàng, ngựa lông 
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vàng và trắng. §š# /y, ngựa toàn lông đen. Eấ hoàng, ngựa 
lông vàng và đó. §Z#? bành bành (đọc phang phong cho 
hợp vận), dáng thịnh nhiều. t3##fl tư uô cương, nói lo tính 


sâu rộng vô cùng. JÌ tang: tốt. lành. 


Bài thơ này nói Lỗ Hy công nuôi ngựa rất đông, do ý 
lập chí cao xa, cho nên khen rằng: Ngài lo tính sâu rộng vô 
cùng thì lo ngựa được mạnh tốt. Vệ văn công giữ lòng 
thành thị và thâm trầm mà ngựa cái cao 7 thước tới ba 
ngàn con, cũng là ý tứ của đoạn văn này (xem chương 1ï 
Thiên Đỉnh chỉ phương trung, bài thứ 50). 


CHƯƠNG !I 
ÊH ÉH †t § 9. Quynh quynh mẫu mã 
‡E 1H Z #Ÿ 10. Tại quynh chỉ dã, 
# ñ BI # 11. Bạc ngôn quynh giả 
5B K Hä # 12. Hữu chuy hữu phi, 
THEPẾPRIBNL 13. Hữu tỉnh hữu kỳ, 
M##‡#£ 14. Dĩ xa phi phi. 
l8 #4 đi 15. Tư vô kỳ, 
R§ R RN 16. Tư mã tư tài 

Dịch nghĩa 


9. Những con ngựa đực mập mạp to lớn 
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10. Trong những cánh đồng phía ngoài xa. 
11. Những con ngựa, mập mạp to lớn ấy 


12. Con ngựa chuy C8BB2 xanh trắng), có ngựa phi 
(lông vàng trắng). 


18. Có ngựa tỉnh (lông đỏ vàng), có ngựa kỳ (lông xanh 
đen) 


14. Để kéo xe rất mạnh mẽ. 
15. Vua lo tính sâu rộng vô cùng, 


16. Do tính cao ngựa được dũng tráng. 


Dịch thơ 


Những con ngựa mập to thay! 

Hiện đang ở giữa đồng ngoài phía +o. 
Những con ngựa mập uò to ấy 

Có ngựa chuy uò lợi ngựa phi, 

Ngựu tính cùng cử ngựa kỳ. 

Đều dùng cho kéo xe thì mạnh thay! 
Vua lo tính miệt mài sâu rộng, 


Lo ngực đêu hùng dững đồi đào. 


CHú giải của Chu Hy 


Chương này thuộc phú .§Ế chuy, ngựa lông xanh trắng 
lộn xộn. §X phi, ngựa lông vàng trắng lộn xôn. EŸ finh, 
ngựa lông đó vàng. Ñƒ Èỳ, ngựa lông xanh đen. {3#{Z phi 
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phi, có sức mạnh. ##F nô bỳ như Đô cương, sầu rộng vô 
cùng.  (ài (đọc tế cho hợp vận), có sức mạnh. 


CHƯƠNG III 
KE KH ?L R 1. Quynh quynh mẫu mã 
£ li 7 #ƒ 18. Tại quynh chi đã 
mm 19. Bạc ngôn quynh giả 
Tl BE ñi EÃ 20. Hữu đà hữu lạc, 
5 Eã E ®# 21. Hữu lưu hữu lạc, 
)sg@£ 22. Dĩ xa dịch dịch, 

8 1t # 23. Tự vô dịch, 

lR Rã Ñï †F 24. Tư mã tư tác. 

Tịch nghĩa 


17. Những con ngựa đực mập mạp to lớn 

18. Trong những cánh đồng phía ngoài xa. 

19. Những con ngựa mập mạp to lốn ấy 

20. Có ngựa đà (ngựa có đếm xanh đen), có ngựa lạc 
(ngựa bạch bờm đen) 

21.Có ngựa lưu (ngựa lông đỗ bờm đen), có ngựa lạc 
(ngựa ô bờm trắng) 

22. Để kéo xe đông đảo hên tiếp không dứt. 


28. Vua lo tính mãi không chán, 
24. Lo cho ngựa phấn khởi cường trắng lên. 


Dịch thơ 


Những con ngựa đực to cao 

Giữa nơi đồng nội ở uào phía xa. 
Những con ngựa mập uà to tát 

Có ngựa đò, ngựa lạc đó đây, 

Ngựa lưu ngựu lạc dây đầy 

Kéo xe đông đảo liên dây không rời. 
Vua Ío tính chọn đời không chán, 
Lo ngựa đều cường tráng đồi dào. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương này thuộc phú.## đà, đốm xanh đen chỗ đậm 


chỗ lợt như vảy cá, nay là ngựa liên tiền thông. E# /qc, 
ngựa bạch bờm đen. §Ã 7, ngựa thân đó bờm đen, Ä# lợc, 
ngựa ô bờm trắng. £#ƒ# dịch dịch (đọc dược dược), dáng 
liên miên không dứt. #Š dịch (đọc được), chân ghét. ?Ƒ tác, 


phấn khỏi. 
CHƯƠNG !V 
hi EM †t E 95. Quynh quynh mẫu mã 
4E M Z Sĩ 26. Tại quynh chỉ đã. 
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X ấ EH X 27. Bạc ngôn quynh giả 


ñ ñiữ 28. Hũu ân hữu hà, 
® MW H 29. Hữu điệm hữu ngư, 
 ®# j ## 30. Dĩ xa khu khu, 
l #£ 2 3L. Tư vô tà, 
f5 R ÑW ÍH 32. Tư mã tư tổ. 
Dịch nghĩa 
25. Những con ngựa đực mập mạp to lớn 


26. 
27. 
28. 


29. 


30. 
31. 
32. 


Trong cánh đồng phía ngoài xa 
Những con ngựa đực mập mạp to lồn ấy 


Có ngựa ân (ngựa lông xám trắng lẫn lộn), có 
ngựa hà (ông đỏ trắng lẫn lộn). 


Có ngựa diệm (ngựa ống chân trắng), có ngựa ngư 
(ngựa hai mắt trắng), 


Để kéo xe rất mạnh mẽ. 
Vua thăng thắng chuyên lo tính không có tà ý, 


^* + ` . 
Lo nuôi ngựa để có mà ởi. 


Dịch thơ 


Những con ngựa mập đây đà 


Hiện đang ở tận ngoời xa giữa đồng. 


Những con ngựa mộp cùng to ấy, 
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Ngựa hò, ân đã thấy khắp nơi, 
Ngưa ngư ngựa điệm có rồi, 

Đâu dùng để béo xe thời mạnh thay! 
Không tà ý miệt mùi lo tính - 

Ngựa lo nuôi lò chính để di. 


Chủ giải của Chy Hy 
Chương này thuộc phú. gB ấn: ngựa lông xám trắng 
lẫn lộn, nay là ngựa nề thông. 3S hờ (đọc hổ cho hợp vận), 
ngựa lông đỏ trắng lẫn lộn. Ñ điệm, ngựa ống cbân lông 
trắng. ƒ§ ngư, ngựa hai mắt trắng, giống như mắt cá. ï#ïÈ 
bhu khu, mạnh mẽ tráng kiện. ‡R rồ, đi 


Khổng Tử nói: Thị tưm bách, nhất ngôn đã tế chỉ 
giết: TỰ oô tà. (Winh Thị có hàng ba trăm thiên, một lời 
bao quát được tất cả là: Nghĩ suy không xằng bậy. Luận 
ngữ, Vì chính. Vì rằng lời trong Rinh Thí có đẹp có xấu 
không đồng nhau, hoặc khuyên lơn, hoặc trừng phạt, 
đều đủ để khiến mọi người giữ được tính tình ngay 
thẳng. Nhưng về điểm rõ ràng, đơn giản, thiết thực, 
thông suốt. từ trên xuống đưới thì chưa có lời nào như 
lời nầy vậy, cho nên Khổng Tử riêng chỉ nói lời nầy 
thôi, cho là lời nầy có thể cân xứng được ý nghĩa của 
hàng ba trăm thiên của Kinh 7¡, vì điểm thiết yếu 
của Kính 7 5z cũng không hơn lời nói ấy. Học giả chân 
thành thưởng thức lời nói ấy của Khống Tử mà 
xem xét tỏ tường khi nghĩ suy tưởng niệm, thì tất 
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nhiên xui khiến cho mình không nghĩ ngợi điểu gì mà 
không do nẻo chánh đáng, thì những nghị luận và hành 
động hàng ngày không bao giờ không xuôi thuận theo 
thiên lý. 

Tô thị nói rằng: Người xưa làm những thiên trong 
Kinh 7»5¡ chưa hẳn đã biết.như thế. Khống Tử đọc Kinh 
Thị đến đấy thì thấy hợp với lòng mình lắm, cho nên mới 
lấy lời (Tư uô tà), vì rằng đó là Khổng Tử trích lấy một câu 
mà dùng theo ý mình (chớ không đoái hoài đến ý nghĩa 
của toàn thiên). 


Thiên Quynh có 4 chương, môi chương 8 câu. 
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CHƯƠNG I 
8 Hữu Tất. (Lỗ tụng 2) 
qWmñã& 1. Hữu tất hữu tất. 

Eš #6 3 92. Tất bỉ thăng hoàng 
ð&#A 8. Túc dạ tại công. 

# 4 EỊ H 4. Tại công minh minh. 
ÿE ?Z 5. Chấn chấn lộ. 
MT+fẰT 6. Lộ vu hạ. 

# HẠ HÑ 7. Cổ uyên uyên. 
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_= 8. Tuý ngôn vũ 
+ã#5 9. Vu tư lạc hề. 


Dịch nghĩa 
1. Có những con ngựa mập mạp mạnh mẽ 


2. Những con ngựa mập mạp mạnh mẽ là bốn con 
ngựa vàng kia đưa vua đi đến 


3. Sớm tối ở tại công sở. 

4. Ö tại công sở để phân xử các hình án. 

5, (Phân xử xong thì cùng nhau múa hát) tay cầm 
những lông cò màu trắng quơ múa như đàn cò thấp thoáng 
bay qua. 

6. Kẻ thì ngồi, kẻ thì cúi như đàn cò đáp xuống 

7. Tiếng trống khua mạnh vọng ra xa 

8. Uống say rồi thì múa hát 


9. Để cùng vui thích với nhau. 


Dịch thơ 


Có nhiều ngựa mộp mạnh thay! 
Là xe bốn ngựa uàng nầy chgy qua. 
Chốn công sở lân la sớm tối, 
Những án hình xét hỏi đủ đầy. 
Múa như cò lượn thành bầy. 
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Cúi ngồi giống đám cò bay đáp dừng. 
Trống uọng xa uang lừng khoan nhặt. 
Uống say rồi múa hát ôn ào, 


Để cùng 0ui thích uới nhau. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương này thuộc hứng.B§È 1ấ?, dáng ngựa mập mạp 
mạnh mẽ. EHH mình mình (đọc mưng mang cho hp vận), 
phân xử. ŸKƒ£ chấn chấn, dáng bay thành bây. ## lô là uữ 
lộ, lông có đề kết làm cây ế cho người múa hát cầm mà 
che, hoặc ngồi hoặc cúi như con cò đáp xuống. ïfHJÑ uyên. 
uyên là tiếng trống vọng ra xa. Hoặc nói §# /ó, thuộc hứng 
(kế sĩ trong trắng như con cò). {Š £⁄¿ với nhau. Uống say 
mà đứng lên mứa hát để cùng vui với nhau. 


Đây là lời ăn uống với nhau mà chúc mừng cầu phúc. 


CHƯƠNG II 
55 Mã 10, Hữu tất hữu tất 
§# # 5% †t 11. Tất bỉ thặng mẫu 
B2 12. Túc dạ tại công 
{4 2 18. Tại công ẩm tửu. 
x izãổ TẾ 14. Chấn chấn lộ. 
w*—iñ® 1ã. Lộ vu phi. 
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8: IW IWÑ 16. Cổ uyên uyên. 

Rt 5 BE 17. Tuý ngôn quy; 

+ủữấwt 18. Vu tư lạc hề. 
Dịch nghĩa . 


10. Có những con ngựa mập mạp mạnh mẽ. 


11. Những con ngựa mập mạp mạnh mẽ là bốn con 
ngựa đực kia đưa vua đi đến 


12. Sóm tối ở tại công sở. 
13. Ở tại công sở mà uống rượu 


14. (Uống rượu rồi thì múa hát) tay cầm những lông cò 
trắng quơ múa như đàn cò thấp thoáng bay qua. 


15. Người múa cùng quơ lông cò trắng lên như đàn cö 
bay vụt lên, 


16. Tiếng trống khua mạnh vọng ra xa, 
17. Uống say rồi trở về 


18. Để cùng vui thích với nhau. 


Dịch thơ 


Ngựa nhiều mập mạnh lại hay 
Lò xe bốn ngựa đực nầy chạy ra. 
Sớm tối cứ lân la công sở. 


Chốn công đường rượu cử uống say, 
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Múa như cò thấp thoáng bay, 
Múa như cò chợt toàn bầy oút lên. 
Trống oọng xa 0uang rên khắp chỗ, 
Uống say rồi mới trỏ uê nhà 


Để cùng uui thích thiết tha. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương này thuộc hứng. T7 /ô uu phi, người múa 
quơ cây lồng cò lên như dáng cò bay. 


CHƯƠNG lII 
Su—SBR 19. Hữu tất hữu tất. 
RÈ 7 4E §E 20. Tất bỉ thặng huyến. 
l & # 21. Túc dạ tại công. 
TE 2\ ft Ấ& 22. Tại công tái yến. 
H 2 Ð # 28. Tự kim dĩ thuỷ 
3% ft . 24. Tuế kỳ hữu 
8ñ 25. Quân tử hữu cốc 
Sh ĐÃ 7 26. Di tôn tử 
+##x®%® 27. Vu tư lạc hề. 
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Dịch nghĩa 
19. Có những con ngựa mập mạp mạnh mẽ. 


20. Những con ngựa mập mạp mạnh mẽ là bốn con 
ngựa xanh đen kia đưa vua đi đến. 


21. Sớm tối ở tại công sở. 

22. Ö tại công sở thì yến ẩm với nhau 
23. Từ hôm nay bắt đầu 

24. Mỗi năm sẽ được mùa. 

25. Người quân tử có những phúc lành. 
96. Dành truyền lại cho con chầu 


27. Để cùng vui thích với nhau. 


Dịch thơ 
Ngựa thì mộp mạp 0ô cùng, 
Ấy xe bốn ngựa huyến đồng chạy qua, 
Chốn công sở lân la sôm tối, 
SỞ công ăn uổng uới nhau nguy. 
Bắt đâu từ buổi hôm nay 
Mỗi năm lúa trúng đây đầy tiếp nhau. 
Có phúc lành dôi dào quân tử 
Truyền cho con chúu cứ hưởng hoài, 


Cùng nhau 0ui thích lắm thay! 
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Chú giải của (hu T{y 
Chương này thuộc hứng. 
šR huyến, ngựa lông xanh đen, nay là ngựa thiết lông. 
#Ÿ tái, thì. †j hữu, (đọc uĩ cho hợp vận), được mùa. ## cốc, 
lành tốt, hoặc nói cớe là bổng lộc. ã& đi, truyền lại. 
Đây là lời chúc mừng cầu phúc. 


Thiên Hữu tất có 3 chương, mỗi chương 9 câu. 


BÀI THỨ 305 
CHƯƠNG | 
#zk Phán thuỷ. (Lỗ tụng 8) 
J4 # # xk 1. Tư lạc Phản thuỷ! 
#87 3. Bạc thái kỳ cần. 
# # RE IE 3. Lỗ hầu lệ chỉ 
j#KRKRữ 4. Ngôn quan kỳ cân (kỳ). 
& bï tt 5. Kỳ kỳ bái bái. 
tggvyc “. 6. Loan thanh huế huế. 
‡## / 4X 7. Vô tiểu vô đại, 
2a í 8. Tùng công vu mại. 


Dịch nghĩa 
.- Vụi thay Phán thuỷ! 
. Hãy hái rau cần ở đấy. 
. Lỗ hầu đi đến. 
. Thấy lá cờ kỳ thêu rồng cắm trên xe ngài. 
. Lá cở kỳ thêu rồng của ngài phất phới bay cất lên. 
. Tiếng chuông nghe hoà dịu. 
. Bề tôi của Lỗ hầu đều nhau không già không trẻ, 


œ >1 Œ  ©: mm €5 tà 


. Đều theo vua mà đi đến. 


“Dịch thơ 


Thật uui Phán thuy xiết bao! 

Là nơi đến hói những rau cần nầy. 

Ñìa Lỗ bâu nơi đây đã đến. 

Cờ thêu rồng thấy hiện từ xa. 

Cờ kỳ bay cất thưới tha. 

Chuông reo lanh lảnh dịu hoà đâu đây. 
Không già không trẻ bây tôi đến 


Đầu theo uua cùng tiến tới nơi. 


Chú giải của Chu Ty. 


Chương nây trần bày sự việc ra để khởi hứng. . tứ, 
tiếng mở lời ở đầu câu. ##Zk Phán thuỷ, dòng sông có 
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dựng Phán cung ở đấy. Nhà học của vua chư hầu, cung 
điện để làm lễ hương xạ gọi là Phán cung, mặt đông, tây, 
nam đều có dòng sông bao quanh như hình phân nửa viên 
ngọc bích, vì nó như phân nửa nhà học Bích ung của thiên 
tủ, cho nên gọi là Phán thuý,và cung điện ấy cũng được gọi 
là Phán cung. ƑZ cần, rau nước. #§ /¿, đến ến. ‡§ ƒ§ bái 
bá, dáng bay cất lên.  buế huế, hoà dịu. 
Đây là lời chúc mừng, cầu phúc khi ăn uống ở Phán 

cung. 


CHƯƠNG II 
ll #t # zk 9. Tư lạc Phân thuỷ! 
# Z ñ BE 10. Bạc Ln, kỳ tảo. 
#'& E1 11. Lỗ hầu lệ chỉ. 
#: R8 D@ 12. Kỳ mã tiếu tiếu: 
TT... " 15. Kỳ mã kišểu kiểu. 

14. Kỳ âm chiếu chiếu. 

^ T hệ Bố 15. Tái sắc tái tiếu. 
# : t# 16. Phi nộ y giáo. 
Ef@# 


Dịch nghĩa 
9. Vụi thay Phán thuỷ! ˆ 

10. Hãy hái rong tảo. 

11. Lỗ hầu ởi đến. 
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12. Ngựa của ngài rất đông đảo. 

13. Ngựa của ngài rất đông đảo. 

14. Tiếng nói của ngài trong trẻo rõ ràng. 

15. Ngài hoà nhã và tươi. cười. 

16. Ngài không nổi giận khi đạy dỗ người. 
Dịch thơ 

Thật uui Phán thuỷ uô cùng! 

Là nơi đến húi những rong tảo nầy. 

Kha Lỗ hầu đến đây đã uột. 

Ngựa của ngài chạy tới thật đông 

Ngựa của ngòi nhiều thật uô cùng. 

Tiếng ngài thường thốt thi trong rõ rùng. 

Ngời tươi cười dịu dùng mỗi mẫt. 

Không giận lên khi dạy dỗ người. 


Ghú giải của Ghu Hy 
Chương này trần bày sự việc ra để khởi hứng lÃ bi 
hiểu kiểu, dáng đông nhiều. #a sắc, nhan sắc hoà nhã. 
CHƯƠNG III 


4 ?+zk 17. Tư lạc Phán thuỷ! 
L8 gu) 18. Bạc thái kỳ mão. 


# < BE IE _ 18. Lỗ hầu lệ chỉ 


‡r tt 20. Tại Phân ẩm tửu. 

K# # E 21. Ký ẩm chỉ tửu. 

+. 8t# 22. Vĩnh tích nan lão. 

RE 3š 23. Thuận bỉ trường đạo 

jmh.. 24. Khuất thử quần xú. 
Dịch nghĩa 


17. Vui thay Phán thuỷ! 

18. Hãy hái rau mão. 

19. Lỗ hầu đi đến 

20. Uống rượu ở Phán cung. 
41. Đã uông rượu ngon 


22. Thì được Trời mãi ban phúc được sống mãi không 


23. Để thuận noi theo nghĩa lớn lao kia 
24. Để khuất phục dân chúng. 


Dịch thơ 


Thật uui Phán thuỷ xiết bao! 

Là nơi đến hái những rau mão nầy. 

Kia Lỗ hầu nơi đây đỗ xuống. 

Tới Phán cung để uống rượu chơi. 
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Rượu ngon đã uống cùng 0ui. 

Ban cho sống mối xinh tươi hông già. 
Thuận đạo lớn để mà nơi mỗi 

Cho phục tùng hết thủy chúng dân. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy trần bày sự việc ra đề khởi hứng. Bị mấo, 
(đọc mửu cho hợp vận) rau phù thuỷ, lá to như bàn tay, 
màu đỏ, hình tròn lại trơn, người ở Giang Nam gợi là rau 
thuần thái. trường đạo (đọc động cho hợp vận), như nói 
đạo lớn lao. J| khuất, phục. W§ xứ, dân chúng. 

Từ chương nầy trở xuống đều là lời chúc mừng cầu 
phúc. 


CHƯƠNG IV 
#8  & 6 2ð. Mục lục Lỗ hầu! _ 
L.;: 26. Kinh minh kỳ đức. 
3š tR Bà 27. Kính thận uy nghị, 
§t x x RỊ 28. Duy dân chỉ tắc. 
ft it Ầ 29. Doãn văn doãn vũ. 
lãi #8 Z\EB 30. Chiêu cách liệt tổ. 
BE ^# 31. Mỹ hữu bất hiếu, 
BI 4#: 32. Tự cầu y hộ. 
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Dịch nghĩa 
25. Đẹp đề thay Lỗ hầu! 
26. Đã kính cẩn rạng rỡ đức hạnh của mình. 
27. Đã cung kính cần thận uy nghi 
28, Để làm khuôn mẫu phép tắc cho dân. 


29. Thật là có văn đức, thật là có vũ công (văn vũ toàn 
tầ)). 


30. Đã làm rạng rỡ đến tổ tiên. 
31. Ngài không có bao giờ bất hiếu, 
32. Để tự cầu lấy phúc lành. 

Tịch thơ 


Lô hấu kia thật đẹp thơy! 
Giữ gìn kính cẩn đức ngài o¿ uang. 
Đã uy nghị nghiêm trang thân bính, 
Làm phép khuôn bách tính ngưởng trông. 
Cá uăn đức, có uũ công, 
Đã làm rạng rỡ tổ tông thế nây. 
Tội bất hiếu thì ngài chẳng uướng, 
-_ Để tự cầu 0ô lượng phúc lành. 
Chú điải của Chu Vy 
Chương nầy thuộc phú. Hã chiêu, sáng. {Ä. cách đồng 
với. lấ§ cách là đến. Z!J RE. liệt tổ, Chu công, Lỗ công. 
chhi 


CHƯƠNG V 


HH EH 33. Minh minb Lỗ hầu! 
5n, HH lÍ f 34. Khắc minh kỳ đức. 
fF#Z 35. Ký tác Phán cung, 
*## 35 tt l 36. Hoài đi du phục. 
#§ 3ã đề 37. Kiểu kiểu hổ thần 
+ +? Rì là 38. Tại Phán hiến quắc, 
tí El ímn 4# Mu 39. Thục vấn như Cao Dao 
#r # I#. 40. Tại Phán hiến tù. 
Dịch nghĩa 


33. Rạng rỡ thay Lỗ hầu! 

34. Đã làm tổ rạng đức hạnh của mình. 
35. Đã dựng lên Phán cung. 

36. Thì rợ Hoài di phải thuận phục. 

37. Những binh tướng oa1 hùng của ngài 
38. Đã dâng vành tai giặc tại Phán cưng. 


39. Lại khéo tra khảo tù binh như ông Cao Dao (đà bề 
tôi của vua Thuấn đã lập ra hình luật). 


40. Đã dâng tù bình tại Phán cung. 


Dịch thơ 


Thật là rạng rỡ Lỗ hầu ! 

Đã làm đức hạnh xiết bao rở ròng ! 
Phán cung đã huy hoàng xây cất. 

Rợ Hoài di đều khuốt phục ngay. 

Bề tôi dũng uũ của ngài. 

Phán cung đã hiến uùnh lai rất nhiều. 
Như Cao Dao khéo điều tra lội 

Đem tù bụnh dâng tới Phán cung. 


Chú giÃi của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. ## J§ biểu kiểu, dáng uy vũ. 
lW quáắc (đọc hích), vành tai trái của quân giặc bị đánh 
giết. W  (hục, giỏi. RÏjÐ nấm, tra hỏi tù bình, [M ứ», quân 
giặc bị bắt. Vì rằng người xưa khi xuất binh đi đánh giặc 
thì nhận lãnh mưu kế đã bàn tính ở nhà học, đến khi đánh 
giặc trổ về thì bày lễ cúng tế các tiên sư ở nhà học để hiến 
dâng lên những vành tai trái đã cắt được của quân giặc 
không chịu tùng phục đầu hàng. Cho nên nhà thơ nhân Lỗ 
hầu ở tại Phán cung mà mong cho ngài được có những 
chiến công ấy, 


CHƯƠNG VỊ 


3ð # + 41. Tể tế đa sỹ 
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5u, BR f8 sù 42. Khắc quảng đức tâm, 


‡l†f T 43. Hoàn hoàn vu chỉnh, 
34 # % 44. Thích bỉ đông nam, 
z& # BỊ BỊ 45. Chưng chưng hoàng hoàng 
Z#—„®#Ø 46. Bất ngô bất dương, 
z#ø + 47. Bất cáo vu hung, 
‡#t Y‡ Rl 7h 48. Tại phán hiến công. 
Dịch nghĩa 


41. Tướng sỹ đông đảo dồi dào. 

42. Lòng tốt rất rộng rãi, 

43. Cùng uy hùng đi chỉnh chiến, 

44. Đánh rợ Hoài đi ở phía đông nam xa xôi kia . 
45. Quân sỹ đông đảo trùng trùng 

46. Đầu cung kính lặng lẽ không ồn ào, 

47. Cùng hoà hảo không tranh công, 


48. Hiến dâng chiến công tại Phấn cung. 


Dịch thơ 


Quân bình ngài thật quả đông, 
Thật là rộng rãi nhiều lòng tốt thay ! 
Đã uy hùng tài chỉnh chiến, 
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Rợ Hoài đi cứ tiến dẹp xong. 


Quân binh tướng sỹ trùng trùng 


Thủy đêu cung kính lạnh lùng ra ởi. ` 


Noà hảo hhông tranh gì công cứn, 


Dâng chiến công ở Phấn cung 0u, 


Chương này thuộc phú /Ÿ quảng, làm cho rộng lớn ra. 
faa đức tâm, thiện ý tốt. # thích, xa. lễ đông nam 
(đọc năm cho hợp vận), nói rợ Hoài đi (rợ Hoài đi về phía 
đông nam nước Lỗ). z7 chưng chưng hoàng hoàng, 
đông nhiều. T!#-*‡f bất hoa bất dương (không ồn ào, 
không lên tiếng), cung kính Z2? bấy cáo uô hưng 
(không thưa kiện tranh giành chiến công), quân đội thắng 
trận mà cùng hòa hảo với nhau không tranh giành chiến 


công. 


#4 3 R 
xz»~& 
3 s 7L R8 
fE fBI #£ 5: 
lX 5z 
#L# + 


Chú giải của Chu Hy 


CHƯƠNG VII 

49. Giác cung kỳ cầu, 

B0. Thúc thỉï kỳ sưu, 

51. Nhung xa khổng bác. 
52. Đồ ngự vô dịch, 

5ä. Ký khắc Hoài di, 

54. Khổng thục bất nghịch. 
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z\ lãi #8 š# 55. Thức cố nhĩ do, 
ì 5 #1 56. Hoài di tốt hoạch. 
Dịch nghĩa 

49. Cây cung sừng cứng mạnh. 

50. Những bó tên được bắn ra vun vút. 

B1. Xe binh rất to lớn. 

B3. Lính đi bộ và đi xe đều không chán (cứ tranh nhau 
tiến tới). 

53. Khi đã thắng rợi Hoài đi, 


B4. Thi rợ Hoài di rất hiển lành không nghịch loạn 
nữa, 


55. Hễ xem xét mưu kế được vững vàng, 
56. Thì rốt cuộc phải thắng rợ Hoài đi. 
Dịch thơ 


Cung sừng cúng mạnh xiết bao! 
Đó tên thì được rào ròo bắn ra, 
Những xe bình rất là uĩ đại, 
Lính chẳng hê e ngại nắn lòng. 
Đánh Hoài di đã thắng xong. 
Chúng đêu hiền hậu uà không lăng toàn. 
Hễ phương hế mưu toan uững chãi, 
Rợ Hoài di, ốt nhải thắng luôn. 
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Chú giải của Chu Hy 


Chương này thuộc phú cẩu, đáng cung cứng mạnh 3Ä 
thúc, 50 cây tên lầm một bó, hoặc nói 100 cây tên làm một 
bó. | sấu, tiếng tên bay nhanh. TŠ bác, rộng lớn. #fŸ? pô 
địch (đọc được), không chán, nói cùng tranh nhau cùng 
khuyến khích nhau. 3Ÿ nghịch (đọc ngược), trái lệnh. Vì 
rằng hễ xem xét mưu kế được vững vàng thì rạ Hoài di rốt 
cuộc không bao giờ không thắng được. 


CHƯƠNG VIII 
Mi ƒ: 7t %5 57. Phiên bỉ phi kiêu, 
ft +## 58. Tập vu Phán lâm 
A B59. Thực ngã tang thầm, 
tạ i7? 60. Hoài ngã hảo âm, 
TR i# ‡ 61. Cảnh bỉ Hoài đi, 
zz£8\ RE 62. Lai hiến kỳ sâm, 
7 & & là 63. Nguyên quy tượng xỉ 
+kKẽñã4 64. Đại lộ nam kim, 

Dịch nghĩa 


57. Con vọ kia bay mau, 
58. Đậu ở khu rừng Phán thuỷ 


59. Mà ăn trái dâu của ta, 


557 


60. Còn nhớ tiếng tốt của ta, 

61. Rø Hoài di kia đã giác ngộ, 

62. Đến cống biến những vật quý báu, 
63. Như rùa bo và ngà voi. 


64. Đem vàng ở phương nam tặng biếu rộng rãi nữa. 


Dịch thơ 


Vọ hịa nó c bay mau 

Kbu rừng Phân thuỷ đậu uào khắp nơi. 
Dâu của ‡a nó xơi những trúi, 

Tiếng tốt thì nhớ mãi cho ta, 

Hoài di giác ngộ bản là, 

Những gì quý báu đem. ra cống rồi, 
Như rùa to, ngà uoi đâu thấy, 

Vàng phương nưm rộng rãi tặng dông. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương này thuộc hứng #3 kiêu, loài chìm kêu tiếng 
dữ.Rf: thẩm, trái dâu. {Ñ cảnh, giác ngộ. ĐỆ sôm, quý báu. 
7LẨ8 nguyên quy, con rùa to 1 thước 2 tấc. . HŸ lộ, tặng biếu 
cho. Hi nam cờm (quen đọc bưm), vàng Kinh châu và 
Dương châu, 
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Trong chương này, bốn câu đầu khởi hứng cho bốn 
câu sau, theo lệ như ở chương đầu của thiên Hành u¡ (bài 
thứ 252). 


Thiên Phân thuỷ có 8 chương, mỗi chương 8 câu. 


BÀI THỨ 306 
CHƯƠNG I 
HE # Bí cung. (Lỗ tụng 4) 
E4 4 4 ffU 1.Bí cung hữu hức 
®r tt EU 2. Thực thực mai mai. 
‡‡ ‡k % tư 3. Hách hách Khương Nguyên! 
+: #& 24 Bị 4, Kỳ đức bất hồi . 
+3 81 ð. Thượng đế thị Y, 
4€ £ #t 3£ 6. Vô tai vô bại. 
TH “## 7. Di nguyệt bất trì 
*t: j8 8. Thị sinh Hậu Tắc, _ 
#2 H3 9. Giáng chỉ bách phúc. 
#S Ø6: ñm 10. Thứ tắc đồng lực 
ttứP #í # 11. Trắc trĩ thúc mạch. 
Ấ§ 4i E 12. Yêm hữu hạ quốc. 
{it E, £ Ñl 13. Tý dân giá sắc, 
đi 4ï #& 14. Hữu tắc hữu thử, 


3 


8 Tä 2® fl 15. Hữu đạo hữu cự 


4 F + 16. Yêm hữu hạ thổ, 
tã đ 2 #ft 17 Toản Vũ chỉ tự. 
Dịch ngha 


. Ñgôi miếu đóng kín thanh tịnh 

. Rất bền chắc và chặt chẽ. 

. Bà Khương Nghuyên rạng rỡi 

. Đức hạnh của bà không tà vạy. 

. Được Thượng đế đoái trông đến, 

. Cho nên không bị tai hại gì. 

. Đúng tháng (10 tháng) không chậm trễ 
- Thì sinh ra ông Hậu Tắc, 


(© œ >ì Ơ Ò©‹ HS C2 l5 


. Được Trời ban xuống cho trăm phúc lành . 


10. Nào là nếp, kê, lúa đòng (gieo trước mà chín sau), 
lúa lục (gieo sau mà chín trước), 


11. Lúa trắc (gieo trước), lúa trì (gieo sau), đậu và lúa 
mạch, 


12. Được lấy nước phong cho. 
13. Khiến đạy dân cày gặt, 
14. Để có kê có nếp, 

15. Để có lúa có nếp than 


16. Trồng khắp mặt đất, 


ó0 


17. Mà nối theo công nghiệp của ông Vũ. 
Dịch thơ 


Miếu thì không kín lặng yên, 
Thật là san sa ! chắc bên, hỡi ôi 
Nâng Khương Nguyên lò người rạng rổ, 
Đức hạnh nùng chẳng chỗ 0ay tò, 
Được Trời đoái đến thiết tha. 
Cho nên không mắc tại uò nạn chỉ. 
Không chậm trễ đúng kỳ tức hắc 
Thì sinh ông Hậu Tắc đúng ngày. 
Trăm điều phúc, Trời ban ngay: 
Lúa đồng lúa lục đủ đây nếp kê. 
Lúa trắc cùng lúa trì, mạch, đậu. 
Lấy nước phong, biến tạo cho người. 
Đậy dân cày gặt hợp thời. 
Để cho bê nến khắp nơi được nhiêu. 
Để lúa, nếp than đều đủ củ 
Khắp đất thì trồng đã dôi dào, 
Nghiệp xưa ông Vũ nôi theo. 
Chú giải của Chu Hy 
Chương này thuộc phú. Fl bị, đóng kín sâu xa. Rã 
cung, miếu. llL hức, thanh tịch  . thực thực, bên chắc. 
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RiỆ, mai mới, nghiêm mật, san sát chặt chẽ. Lúc Ấy đang 
lợp sửa lại, cho nên nhà thơ ca vịnh việc ấy để làm lời chúc 
mừng cầu phúc, rồi sau đến căn cội việc sinh ra ông Hậu 
Tác, rổi lần xuống đến Lỗ Hy công. lñ] hồi, tà vạy. ‡ y 
(đọc ô¿ cho hợp vận), luyến đoái tới . 

Lời giải thuyết xem lại thiên Sinh dân (bài thứ 251). 

§l trắc, lúa gieo trước. #£ tri, lúa gieo sau. ®% #8 F Bãi 
yêm hữu hạ quốc (đọc 0ực cho hợp vận), được phong ở nước 
Thai. #ế ¿⁄, công nghiệp. Ông vũ trị nạn lụt to đã yên, 
Hậu Tắc mới gieo trồng trắm thứ lúa. 


CHƯƠNG II 
[fñfäxz # 18. Hậu Tắc chi tôn 
Ếế k+ 19. Thực duy Thái vương 
16 < 20. Cư Kỳ chỉ dương. 
la 4 21. Thực thuỷ tiễn Thương. 
#14 22. Chí vu Văn Vũ 
*xzx# 23. Toán Thái vương chỉ tự, 
3X\<XzZ 24. Trí thiên chỉ giới. 
+ 25. Vu Mục chỉ dã, 
#€£ R\ 48 J8 26. Vô nhị vô ngu, 
s4 xa 27. Thượng đế lâm nhữ. 


# f8 x 28. Đôi Thương chỉ lữ, 
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7: lk ME 7Ì 29. Khắc hàm quyết công. 


+EHXWS^X 30. Vương viết: Thúc phụ, 
tà R 7ú £ 31. Kiến nhĩ nguyên tử 
t&T2# 39. Tý hầu vu Lễ. 
x#8# 33. Đại khải nhĩ vũ, 
®Rix=k 84. Vi Chu thất phụ. 

Dịch nghĩa 


18. Con cháu của Hậu Tác 

19. Thật chỉ là Thái vương 

20. Ở phía nam núi Kỳ 

21. Thật đã bắt đầu có cơ đứt nghiệp nhà Thương. 
22. Rồi đến Văn vương và Vũ vương. 

23. Nối theo sự nghiệp của Thái vương, 

24. Để đưa đến sự thương mến cùng cực của-Trời. 
25.Trận chiến thắng ở ngoài đồng xa đất Mục, 

26. Xin ngài (Vũ vương) chớ đa tâm nghĩ ñgãi. 

27. Vì Trời đã coi sóc đến ngài rồi. 


28. Vũ vương dựng được nghiệp vương cai trị tất cả 
nhân dân của nhà Thương để lại, 


29. Thì các-bề tôi phụ tá đồng có công lao . 
30. Thành vương nói rằng: Nây chú, 


505 


31. Ta lập con trưởng của chú 

32. Làm vua chư hầu nước Lỗ. 

33. Hãy mở mang to tát nước của ngươi ở, 
34. Để giúp đỡ vương thất nhà Chu. 


Dịch thơ 


Cháu con Hậu Tốc uễ sưu 
Thúi uương rõ thật thuộc uào chính tông, 
Phía nam núi Kỳ cùng trú ở, 
Dút nhà Thương khởi sự từ đây. 
Đến Văn Vũ hai 0ua nầy 
Thái oương cơ nghiệp, tiếp ngay nối đòng 
Để được Trời uô cùng yêu mến, 
Mục dã kia thì chiến thắng rồi. 
Ngài đừng nghị ngợi bôi hồi. 
Vì ngài thật đã được T] rời đoái Ïo. 
Dân nhà Thương đêu do ngài trị. 
Đều có công toàn. thể bê tôi. 
Thành uương báo: Này chú ơi: 
Lập con trưởng chú xong xuôi từ rày. 
Làm chư hầu ở ngay nước Lỗ. 
Hãy mở mang chỗ ủ của ngươi, 
Giúp nhà Chu uững ngôi trời. 
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Chú giải của Chu Hy 


Chương này thuộc phú. Bỗ ¿iển, cắt đứt. Thái vương từ 
nước Bản đời sang phía nam núi Kỳ, dân chúng ở bốn 
phương đều quay về với Thái vương, do đó mà đấu vết 
vương nghiệp bắt đầu tổ rạng, vì rằng lần lần đã có cơ dứt 
nghiệp nhà Thương. Ji giới, cực, như nói cùng cực. hã nơu, 
lo. ##4E\ E8 uô nhị uô ngu, Thượng đế lâm nhứ, như thiên 
Đại mính (bài thứ 242) nói: Thượng đế lâm nhữ, Vô nhị 
nhữ tâm (cầu 47, 48) = Thượng đế coi sóc đến ngài, xin 
ngài chớ nghi ngại. §# đòi, cai trị. JÑ hờm, đồng, nói những 
bề tôi phụ tá đông có công mà Chu công cũng dự vào đấy. 
=S nương, Thành vương. ‡ÄJ 4 thúc phụ, chú, Chu công. 7 
-“ nguyên tử.con trưởng của Chu công là Lỗ công Bá Cầm. 
ý khỏi, mủ. “#2 uũ, ở 


CHƯƠNG lII 
75 ấn ®.2\ 8ã. Nãi mệnh Lỗ công 
#T mR 36. Tý hầu vu đông, 
# + LL )I| 37. Tích chỉ sơn xuyên, 
+HFRI RE 38. Thổ điền phụ dung. 
MNaxz# 39, Chu công chỉ tôn 
KÈZv# 40. Trang công chỉ tử 
BB # 41. Long Kỳ thừa tự. 
^#IlHH 42. Lục bí nhĩ nhĩ. 
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3 #x EE # 43. Xuân thu phỉ giải. 


ZWP ^ 44. Hưởng tự bất thắc. 
m8mr 4ã. Hoàng hoàng hậu đế, 
BI ïR E 8 46. Hoàng tổ Hậu Tắc, 
j1 47. Hưởng dĩ tỉnh hy. 
#—#EH 48. Thị thưởng thị nghỉ. 
f# ã Et #4 49. Giáng phúc ký đa. 
i2 8ïM ã0. Chu công hoàng tổ 
zR ‡k R #~ 81. Diệc kỳ phúc nhữ. 
Dịch nghĩa 


85. Bèn gọi Lỗ công Bá Cảm, 

36. Khiến làm vua chư hầu ở nước Lỗ về phía đông. 
37. Ban cho núi sông. 

38. Ruộng đất và những nước nhỏ phụ thuộc vào. 
89. Cháu chắt của Chu công 

40. Là Lễ Hy công, con của Lỗ Trang công. 


41. Lúc cúng tế thì dùng cờ long kỳ (có thêu hai con 
rồng giao với nhau) 


42. Đi xe ngựa có 6 cây đương mềm dịu. 
-48. Bốn mùa cúng tế không được biếng lười 
44. Việc cúng tế không được sai lầm. 
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45.Cúng tế đăng Thượng đế vĩ đại 

46. Và Hạu Tắc, tổ tiên của các vua chư bầu nước Lễ. 
47. Phải dâng con bò đực đỏ lông. 

48. Khi đã hưởng dụng lễ vật thích nghì 

49. Thì ban phúc lộc xuống dỗi dào. 

50. Chu công và các tiên công nước Lỗ. 


51. Cũng ban thưởng phúc lợi lộc cho người. 
Tịch thơ 


Vua bèn gọi đến Lỗ công 

Lên ngôi nước Lỗ phía đông trị 0ì 

Và núi sông túc thì ban tất, 

Nước Phụ dung, ruộng đất ban xong. 

Của Chu Đan, cháu nốt dòng. 

Thật thì con của Trang công rõ là, 

Dùng long kỳ bhi ra tế tự. 

Súu cương mêm xe ngựa hiên ngưng. 

Bốn mùa cúng tế siêng năng. 

Việc lo tế tự thì đừng sai ngoa. 

Cùng Thượng đế thật là uï đại, 

Hậu Tắc uà hết thảy tổ tiên . 

Đổ long bò đực dâng lên. 

Thích nghỉ lễ uật kia tiên hưởng qua, 
— B@§7 


Thì ban phúc đậm đà đây dây, 
Chu Đan nà hế! thủy tiên công 


Ban ngươi phúc lộc uô cùng. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương này thuộc phú fÌl phụ dung như thuộc 
thành, nước nhỏ không thể tự đạt lên thiên tử mà phải 
phụ thuộc vào nước lớn. 


Chương trên Thành vương đã bảo cho Chu công biết ý 
định phong cho Bá Cầm. Chuơng này nói gọi Lỗ công (Bá 
Cảm) mà phong cho #ÈF2\⁄ 7 Trang công chỉ tử, con của 
Lã Trang còng, một là Lỗ Mẫn công, hai là Lã Hy công, 
nhưng biết đây là Lỗ Hy công, vì Lễ Mãn công ở ngôi 
không lâu, chưa có gì để e6 thể ca tụng được, thì đây tức 
nhiên là Lỗ Hy công. HEƒ nhĩ nhĩ, mềm dịu xuôi theo. 3k 
xuân thu, kế bốn mùa 3È thắc, sai lầm. 


Thành vương cho Chu công có công to với vương thất 
nhà Chu, cho nên bảo Lỗ công Bá Cầm lấy tháng giêng, 
tháng mạnh xuân theo lịch nhà Hạ (lịch nhà Hạ lấy tháng 
giêng làm tháng đầu năm) cúng tế Trời, tế chung ông Hậu 
Tắc, thú làm vật hy sinh thì dùng con đực đỏ lông. BH 
hoàng tổ, nói các vua chư hầu trước của nước Lỗ. 

Từ chương này trở về sau đều nói Lỗ Hy công cung 
kính cúng tế ở nền giao (tế Trời và ở tông miếu (tế tổ 
tiên) để được thánh thần ban cho phúc lộc. ấy là người 
trong nước mong được như thế. 
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CHƯƠNG IV 


52. 
. Hạ nhi phúc hành. 
- Bạch mẫu tỉnh cương. 


Thu nhỉ tái thường, 


- Hy tôn thương thương. 

. Mao bào trái canh. 

. Biên đậu đại phòng 

. Vạn vũ dương dương. 

. Hiếu tôn hữu khương (khánh). 
. Tỷ nhĩ xí nhỉ xương. 

- Týnhĩ thọ nhỉ tương, 

. Bảo bỉ đồng phương, 

. Lỗ bang thị thường, 

. Bất khuy bất băng, 

65. 
66. 
617. 


Bất chấn bất đằng. 
Tam thọ tác bằng, 
Như cương như lăng. 


Dịch nghĩa 


52. Đến mùa thị thì lo lễ cúng tế. 


53. Trong mùa hạ đã lo cột gỗ vào sừng con bồ để nuôi 
cho từ tế (dự bị lo lễ tế mùa thu). 
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54. Nào là bò đực lông trắng, bò đực lông đỏ. 


55. Những chén rượu có vẽ hình con bò được bày ra đổi 
dào đẹp đẽ. 


56. Lễ vật thì có món heo nướng, thịt xắt và món canh 
thịt. 


57. Chén bác thì có tộ bằng tre, dĩa bằng gỗ và bàn để 
nửa con thịt. 


58. Người múa hát thì đông đảo rộn ràng. 

59. Thì vua cúng tế được phúc lành. 

60. Khiến cho vua được hưng thịnh và tốt lành. 
61. Khiến cho vua được sống lâu và được phúc đức, 
62. Để giữ gìn vùng phương đông kia, 

63. Cho nước Lễ được bình thường vững vàng, 

64. Không bị tai hại, không sup đổ, 

65. Không bị kinh hoàng chấn động. 


66. Vua thì kết bạn với ba vị công khanh, để vua tôi 
thân mến nhau. 


67. Cho nước nhà vững vàng như gò như núi. 


Dịch thơ 


Đến thu cúng tế phải Ìo. 
Họ đem gỗ buộc sừng bò cho xong, 
Những bò đực đỏ lông huy trắng, 
Chén hy tôn thì đặng đủ đây. 
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Thị, canh, heo nướng dọn ngay. 

Tộ tre, dĩa gỗ, mâm bày nửa con. 
Người múa hát đông ôn rộn rã. 

Phúc lành thì 0ua đã nhận rồi. 
Khiến uua tốt đẹp hưng thời. 

Vua nhiều phúc đức sống đời thọ yên. 
Để gìn giữ lấy miền đông ấy. 

Nước Lỗ thì uững chãi bình thường, 
Không khuynh đổ, không tai ương. 
Không hê chấn động kinh hoàng uiệc chỉ. 
Với tam công, oua thì kết bạn, 

Như núi gò nước ân uững bên. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương này thuộc phú. #ƒ /»ường, tên lễ tế mùa thu. 
NHÊ phúc lành (đọc hàng cho bợp vận), cây cột lên sừng bồ 
để ngăn trở không cho nó húc cụng người tạ. Chức Phong 
nhân trong sách Chư lễ nói: Phàm tế súc kỳ ngưu sinh, 
thiết hỳ phúc hành (= Phàm lễ cúng tế thì trang sức con bò 
để làm thịt bằng cách cột cây phúc hành vào sừng) là đấy. 
Mùa thu sắp cúng tế thì mùa hạ lấy cây phúc hành cột vào 
sừng bò, ý nói sớm ngừa trước (để nuôi kỹ mà cúng tế). Z7 
#t bạch mẫu, con bồ đực lông trắng để dành tế Chu công. 
EERI| tỉnh cương, con bò đực lông đỏ để dành tế Lễ công. 
Thú làm thịt lông trắng là lễ vật cúng tế của nhà Ân Chu 


công được dùng nghị lễ của thiên tứ, cho nên không đám 
dùng nghỉ lễ đồng như Văn vương và Vũ vương, mới dùng 
vật hy sinh lông trắng cho khác biệt. Còn Lỗ công (Bá 
Cầm) thì không hiểm ky gì cả, cho nên dùng bò đực lông 
đỏ. # ky tôn, chén rượu có vẽ hình con bò ở thân chén. 
Hoặc nói hy tôn là cái chén làm thành hình cơn bò, khoét 
trên lưng để đựng rượu. ⁄f# mao bào, theo sách Chu iễ 
phần Địa quan có câu: Phong nhân tế tự hữu mao bào chỉ 
đốn. (Quan phong nhân cúng tế có món heo thui rồi 
nướng) có chú giải rằng mao bào là thui lông rồi nướng * 
tứ, thịt xắt ra. 3Š canh (đọc lương cho hợp vận), thái canh 
và hình canh. Thái canh là thứ canh đời thái cổ nấu nước 
thịt không có nêm ngũ vị đựng bằng những cái tô là ý quý 
trọng tính chất của thứ canh ấy. Hình canh là thứ canh 
nước thịt có để y au, đựng vào những các thố, cho nên gọi 
là hình canh (hinh, một loại thố đựng canh), kƑ§ đại 
phương (đọc phòng), một loại bàn để nửa con thịt, có chân 
ngang và có bàn chân giống như hình cái phòng ở chính 
đường vậy. ÃÑ uạn, tên một khúc múa. 8 chấn, W@đồng 
kinh động =5 fưn thọ, chưa rõ là gì. Trịnh thị ¿ưmn thọ là 
3 vị công khanh. Hoặc nói: Mong tuổi thọ của vua được cao 
bằng sông núi và gò là ba vậy. 


CHƯƠNG V 
24 #=+# 68. Công xa thiên thăng 
4% 69. Chu anh lục đằng. 
=Z5= 70. Nhị mâu trùng cung. 
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4 fb = 8 71. Công đồ tam vạn, 


=Ê-^ˆ-k- 72. Bối trụ chỉ tăng chu. 
# it l8 18 Z3. Chưng đồ tăng tăng 
3xXk: 8 74. Nhung địch thị ưng 
Tl 4 R8 5. Kinh Thư thị trừng, 
RIl # # # 76. Tắc mạc ngã cảm thừa? 
†# Rä B ri #8 77. Tý nhĩ xương nhì xí, | 
1 E #8 ẰẪm 78. Tý nhĩ thọ nhí phú 
#2 79. Hoàng phát thai bối 
KÈ E Hl 2À 80. Thọ tư đữ thí, 
1t? ã B lũ 81.Tý nhĩ xương nhĩ đại. 
1 E # li ứ 82. Tý nhĩ kỳ nhỉ ngải, 
# + 88. Vạn bữu thiên tuế 
JE tt E # 84. My thọ vô hữu hại. 
Dịch nghĩa 


68. Chiến xa của vua có ngàn cổ . 


69. Trên chiến xa thấy những tua đỗ ở đầu mâu và 
dây xanh ở cán cung. 


70. Trên chiến xa cố hai thứ mâu và hai cây cung. 


71. Bệ bình của vua có ba muôn người. 
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72.Nón sắt của binh sĩ có kết vỏ sò ốc, thấy rõ đường 
chỉ đỏ. 

73. Binh lính rất đông đão . 

74. Để đánh rợ nhung Ỏ phía tây, rợ địch ở phía bấc, 

7ð. Trừng trị nước Kinh nước Thư. 

76. Thì ai dám chống lại ta? 

27. Khiến ngài được tốt lành và hưng thịnh, 

78. Khiến ngài được sống lâu và giàu có, 


79. Cho tóc của ngài đã bạc trở thành vàng, lưng ngài 
lốm đốm những vết đen. 


80. Mong ngài sống lâu để cùng thứ tài sức, 
81. Khiến ngài được tốt lành và lớn lao. 
82. Khiến ngài được sống lâu mãi mãi, 

83. Sống đến muôn năm, ngần năm, 


84. Sống lâu và an nhàn không có tai hại gì. 


Dịch thơ 


Chiến xa ngàn cổ của uud. 

Dây cung màu lục uù tua màu hông. 
Hai thứ mâu, đôi cung có sẵn. 

Bộ binh thì ba uạn đồi đào. 

Nón đơm ốc, chỉ đỏ an. 

Quám bình tướng sĩ xiết bao đông nhiêu. 
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Chóng nhung địch thuỷ đều quyết chí, 

Đúnh nước Thư tà trị nước Kunh, 

Cùng ¡a at dám chống kinh? 

Khiên ngòi được hưng uương tốt lành xiết bao! 

Khiến ngàt được sống lâu giàu có, 

Lưng đốm đen, tóc trổ tàng đầy. 

Sống lâu đế thử sức tài. 

Khiến cho tốt đẹp ngày ngày lồn Ìao. 

Khiến ngài được sống lôu trường tại. 

Muôn ngàn năm sống mỗi Uô cương. 

Sống lâu mà chẳng tai ương. 

Chú giải của Chu 1y 

Chương này thuộc phú. T3 thiên thăng (đọc thằng 
cho hợp vận), bình cua nước to. Đất vuông 10 đặm thì nộp 
1 chiến xa 3 giáp sĩ (giáp sĩ đứng bên trái cảm cung, giáp 
sĩ đứng bên mặt cầm mâu, giáp sĩ đứng giữa cầm cương 

. đánh xe), 79 bộ bình, 25 lính kéo xe (tất cả 100 người). Một 

nước có ngàn cổ chiến xa thì được 316 dặm có lẻ. #t chủ 
anh, tua đỗ buộc ở đầu chuôi mâu. ‡#I2 lục đẳng, dây xanh 
để cột cung. “7# nhị mâu, hai thứ mâu: di mâu và tù 
mẫu, Hị! 7 trưng cung, hai cây cung, dự bị có hư gẫy thì 
sẵn để thay vào. {©đõ, bộ bình. z2 jÏ{ tem soạn, ba muôn 
(30.000) kể số chăn. Hễ binh xa được ngàn cổ. đúng theo 
phép phải dùng 10 vạn người (1 cổ binh xa đùng 100 lính, 


1000cổ binh xa thì dùng 100.000 lính), trong ấy có 72.000 
bộ bình. Nhưng lính của một nước to chỉ vừa đủ dùng cho 
một ngàn cổ chiến xa, nếu đem ra dùng trọn, thì lính toàn 
quốc phải đi cả. Cho nên dùng quân, nước to chỉ đem ba 
quân mà thôi. Ba quân là nói 375 chiến xa, 37.500 lính (= 
100 x 37õ), trong số ấy bộ binh không quá 27.000 người (= 
72 x 375). Lấy số chăn trung bình mà kể thì nói là ba vạn 
(30.000). HI§ bối trụ, nón sắt có trang sức bằng vỏ sò ốc. . 
ZK#8j chu tiêm (đọc tăng cho hợp vận), chỉ đô để kết vỏ sò 
ốc vào nón sắt. I8H§ đăng tăng, đông nhiều. 7š nhưng, vợ 
tây nhung. ƒX địch, rợ bác địch. R# ưng, cự đương. Ÿfj Kinh, 
biệt hiệu của nước Sở. #ƒ Thư, nước liên kết, đồng minh 
với nước Sở. ## (rừng, ngăn phạt 2X (bừa, chống ngăn. Lỗ 
Hy công thường cùng Tế Hoàn công đánh nước Sẻ, cho nên 
nhà thơ lấy việc ấy khen tặng mà chúc cho Hy công được 
tốt đẹp lớn lao sống được lâu dài. Si (họ ¿ư dữ thị, 
ýnghĩa chưa rõ là gì. Vương thị nói fÖo là sống lâu, chữ Í1 
tương và chữ 3` đữ thông dùng nhau. Tô thị nói: Mong 
ngài được sống lâu để cùng thử tài sức mà dùng. 


CHƯƠNG VI 
£ HỊ 85. Thái sơn nham nham 
3% ằ — 86. Lỗ bang sở chiêm 
$ #  & 87. Vêm hữu Quy Mông 
it kấ 88.Toại hoang đại đông, 
Em C.) 89. Chí vu hải bang. 
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5% ®% IRl 90. Hoài di lai đồng. 


Ss2#ứ 91. Mạc bất suất tùng. 
#  ~ 1h 99. Lỗ hầu chì công. 
“Dịch nghĩa 


85. Núi Thái sơn cao vòi vọi 
86. Được người nước Lỗ ngưỡng trông. 
87. LJ có núi Quy núi Mông 
88. Chiếm cứ vùng cực đông, 
89. Đến những nước gần biển. 
90. Rợ Hoài di đến liên kết đồng minh. 
91. Không có nước nào là không phục tùng. 
92. Đó là công lao của Lễ hầu. 

Dịch thơ 
Thói sơn Uuòi 0ọt 0ú cao 
Được người nước Lỗ hướng uào ngưỡng trông. 
Lại có núi Quy, Mông nữa đấy. 
Vùng cực đông chiếm lấy khắp miền. 
Tiếp ngay những nước hỏi biên. 
Hoài di rợ ấy kết liền đồng mình. 
Mọi nước đêu thuận tình tùng phục. 
Ấy là công khổ nhọc Lỗ hầu. 
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Chú giải của Chu Hy 


Chương này thuộc phú. 3§IÍ| Thới sơn, núi cao của 
nước Lỗ, người trong nước đều trông thấy f# chiếm đồng 
với lR chiêm là xem. 5 Quy Mông, tên hai hòn núi. ft 
hoang, chiếm cứ. kIRđại đông, cực dông. ŸS†# hửi bang, 
nước gần biển. 


CHƯƠNG VII 
HS 1®%KE 98. Bảo hữu Phù Dịch, 
X8 ?n ER SG 94. Toại hoang Từ trạch. 
#1 95. Chí vu hải bang, 
# % Bì 96. Hoài di, Man, Mạch. 
tt Ri 5 97. Cập bỉ nâm di, 
1# 2 %£ # 98. Mạc bất suất tùng, 
# Rừ T # 99.Mạc cảm bất nặc, 
#®&(ãR1#t 100. Lỗ hầu thị nhược. 

Dịch nghĩa 


93. Nước Lỗ chiếm giữ núi Phù sơn, Dịch sơn, 
94. Chiếm cứ luôn nước Từ, 

95. Đến những nước gần biển, 

96. Những giống rợ Hoài dì, rợ Man, rợ Mạch 
97. Và rợ đi ở phía nam kia, 
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98. Không có nước nào là không phục tùng nước Lỗ 


99. Không có nước nào đăm không đáp ứng mệnh lệnh 
của Lỗ hầu. 


100, Tất cả đều thuận theo ý kiến của Lỗ hầu. 


Dịch thơ 
Núi Phù, núi Dịch chiếm rồi 
Nước Từ bia lại đông thời chiếm xong. 
Nướác uen biển một uùng xu cách, 
Rợ Hoài di, rự Mạch, rợ Man, 
R phương nam, ca một đoàn, 
Không hê có nước nghỉnh ngang chẳng tùng. 
Chẳng nước nào dám không đáp ứng. 
Ÿ Lỗ hâu đều khúng thuộn theo. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương này thuộc phú 3 Phù, £Ê dịch (dọc được), tên 
hai hòn núi. “ rạch (đọc đạc), ỗ, nói nước Từ. š# nặc, lời 
tô ý những nước có thể phục tùng nước Lễ. 


CHƯƠNG VII 
x2 #8 101. Thiên tích công thuần hộ 
H # R8 109. My thọ bảo Lõỗ, 


579 


E4 Đất 
RAZ*# 
# /# #t # 
4 # 8 8 
# k*t+ 
‡l BE. 
HỊ # 3 ïứ 
# BÉ E2 bế 


108. Cư Thường dữ Hử, 
104.Phục Chu công chì vũ. 
105. Lỗ hầu yến hỉ. 

106. Lịnh thê thọ mấu. 
107. Nghỉ đại phu thứ sĩ. 
108. Bang quốc thị hữu. 
109. Ký đa thự chỉ 

110. Hoàng phát nhỉ xỉ 


.Dịah ngH1a 


101. Mong Trời ban thưởng cho vua được phúc lớn, 


102. Sống lâu để giữ gìn nước Lã. 


108.Được cư trú ở ấp Thường ấp Hử. 


104.Khôi phục chỗ ở cũ của Chu công. 


105. Lỗ hầu sống yên lành vui vẻ. 


106. Với vợ đẹp với mẹ già. 


107. Các quan đại phu và kẻ thứ sĩ đều được an vui 


thoả thích. 


108. Nước nhà thường được giữ gìn lặng yên. 


109. Đã nhận được nhiều phúc lộc. 


110. Thì đều được sống lâu tóc bạc biến ra vàng, răng 


rụng rồi mọc lại. 
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Dịch thơ 


Mong ngời được phúc Trời ban, 

Giữ gìn nước Lỗ uững an lêu dài. 

ấp Thường, Hử ngày ngày cư trú. 
Rhôi phục liên đất cũ Chu công. 

Lỗ hầu an lạc thung dung 

Sống bên uợ đẹp, cùng chung mẹ già. 
Đều uui thích quan 0à thứ sĩ. 

Giữ nước thường bên bì xiêt bao! 
Phúc thì đã nhận dồi dào. 


Răng thì mọc lại, tóc màu oòng hoe. 


Chú giÃi của Chu Hy 


Chương này thuộc phú ?#§ Thường cũng viết ?#, đất ở 
cạnh nước Tiết šf Hử, ruộng Hử, Đất thường ruộng Hử là 
những ấp của triểu nước Lỗ vốn có từ trước, Ìà những đất 
xưa của nước Lỗ bị chư hầu xâm đoạt chưa khởi phục 
được, cho nên người nước Lỗ lấy đó mà thỉnh nguyện với 
Lỗ Hy công 2% jịnh thê, vợ đẹp đẽ tốt lành, nàng Thanh 
Khương šŠ# thọ mẫu (đọc mỹ cho hợp vận), mẹ sống lâu, 
tức là bà Thành Phong, mẹ của Hy công. Lỗ. Mẫn công 
được 8 tuổi bị giết thì chưa có vợ, mẹ là Thúc Khương cũng 
hẳn là chưa già. Thì lại có thể nhận thấy đây là Lỗ Hy 
công không còn nghỉ ngờ gì nữa. #j{ hữu (đọc 0ï cho hợp 
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vận), thường có. ÿJf nhỉ xỉ, răng bé. già răng rụng, rồi 
mọc lên răng nhỏ khác, cũng là triệu chứng sống lâu. 


CHƯƠNG lIX 
{R 3# Z tê 111. Tổ - lai chỉ tùng, 
35 H x HH 112. Tân - phủ chỉ bách. 
XẺ Rr E E 118. Thị đoạn chị đạc 
KHE 114.Thị tâm thị xích . 
} lồ 3 Kã 115.Tùng giác hữu tích, 
# tờ 7L 116. Lộ tầm khổng thạc, 
š¡ li # Z 117. Tân miếu dịch địch, 
® Rf HE {E 118. Hề Tư sở tác, 
#L®BẲm 119. Khổng vạn thả thạc 
BWwE3+ 120. Vạn dân thị nhược. 
Dịch nghĩa 


111. Những cây tùng ở núi Tô Lai, 
112. Những cây bách ở núi Tân Phủ 
113. Được đốn được đo 

114. Bằng tầm bằng thước. 

115. Cây xà bằng gỗ thông to lớn. 
116. Chính tẩm rất rộng lớn lao, 
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117. Ngôi miếu mới dựng lên rất tráng lệ. 
118. Do Hề Tư eoi sóc dựng lên, 
119. Rất dài rất lớn, 


120. Được thuận lợi theo dòng mong ước của muôn 
dân. 


Dịch thơ 


Núi Tổ. Lai những cây tùng, 

Núi Tân Phú cây bách đúng thiếu chỉ 
Đều được đốn, đo nỉ ranh rẽ, 

Từng thước, tầm đem xẻ cắt ra. 

Gỗ thông cao lớn lâm xù, 

Còn. ngôi chỉnh tẩm rộng uà lớn iao. 
Mới dựng lên miễu cao tráng lệ, 

Hệ Từ coi sóc để dựng xong, 

Tất dài rất lớn tô cùng, 


Muôn dân mơ ước thuận lòng xiết bao! 


Chủ điải của Chu Hÿ 


Chương này thuộc phú ƒf144 Tổ Lưi, #ïH3 Tân Phủ là 
tên hai trái núi. 4# ầm, 8 thước là 1 tầm #‡ £ích đáng to 
lớn. &f# lô ẩm, chính tâm. #fH tân miếu, miếu của Hy 
công đã đựng lên. &JW( Hề Tư là công tử Ngư. f1 tác, coi 
sốc chương trình công tác xây dựng ÿj tợạn. dài. ffị?£hạc 
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(đọc thược), to lớn. 8S jÈ# bạn dân thị nhược, theo lòng 
mong ước của muôn dân. 


Thiên bí cung có 9 chương, 5 chương 17 câu (mà 
chương LÝ sót 1 câu), 2 chương 8 câu và 2 chương 10 câu. 


Theo thuyết xưa thì có tất cả 8 chương, 2 chương 17 
câu, 1 chương 12 câu, 1 chương 38 câu, 2 chương 8 câu và 
2 chương 10 câu. Chương nhiều câu chương ít câu không 
đồng đểu, lộn xộn không thứ tụ, vì không biết chương TV bị 
sót 1 câu mà ra như thế, nay oisnh chính việc sai lầm ấy. 


Lỗ tụng có 4 thiên, 24 chương ( 243 câu ) 


5. TƯƠNG TỤNG 


Ông Tiết làm quan tư đổ cho vua Thuấn mà được 
phong ở nước Thương, truyền đến đời thị Thành Thang 
được thiên hạ . Về sau Tam tông (3 vị vua có công tung 
hàng hưng) lần lượt trung hưng. Đến vua Trụ bất nhân bị 
Vụ vương nhà Chu tiệt diệt. Nhà Chu phong cho người 
anh dòng thứ của vua Trụ là Vị Tử Khải ở nước Tống, lo lễ 
nhạc để phụng thừa dòng dõi nhà Thương. 


Đất nước nhà Tống theo sách Vũ Cống ở vùng Tứ Tân 
thuộc Từ châu, phía tây đến cánh đồng Minh Trư thuộc 
Dự Châu. 


Về việc chính trị suy bại. Lễ nhạc của nhà Thương 
ngày thêm thất lạc, bấy đời đến đời thái công, quan đại 
phu Chính Khảo Phủ tìm được ra thiên Thương tụng ở 
quan thái sư nhà Chu đem về dùng vào việc cúng tế các 
tiên vương nhà Thương, 
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Đến lúc Khổng tử biên kinh Th¡ thì những thơ Thương 
tụng ấy lại mất hết 7 thiên, và những thơ còn lại cũng có 
nhiều chỗ chữ mất, nghỉ ngờ nay không giám gượng gạo 
giảng cho thông. 

Nhà Thương đóng đô ở đất Bạc. Nước Tống đóng đô ở 
Thương khâu, nay đều ở vùng Bạc châu thuộc phủ ứng 
Thiên. 


BÀI THỨ 307 

#8 Na (Thương tụng I) 
?ì 5 đñ #8 1. Y dự na dư. 
Eï f Ø 2. Trí ngã đào cổ. 
# Ww ft fữ 3. Tấu cổ giản giản. 
?#ï #3 ZIñR 4. Khản ngã liệt tổ 
»#x=f 5.Thang tôn tấu cách 
TY R Hà, 6. Tuy ngã tư thành 
WE œ gm gự 7. Đào cổ uyên uyên 
rêt tt †? 8. Huế huế quản thanh 
7u B 9. Kí hoà thả bình , 
‡k 8 8 10. Y ngã khánh thanh. 
#2 8ñ 38 Ø 11. Ô hách Thang tôn ! 
đi fö Kr t 12. Mục mục quyết thanh. 
l§ # # §t 13. Dung cổ hữu dịch 


ft TH 


14. Vạn vũ hữu dịch 


®®#=# 15. Ngã hữu gia khánh 


7R 2° % fã 16. Diệt bất di dịch. 

E tị # ñ 17. Tự cổ lại tích 

#+r: X8 fE 18. Tiên dân hữu tác 

ìã 4š 55 7 19. Ôn cung triêu tịch 

$l\ ti # Ì& 20. Chấp sự hữu khác 

KMZz“k⁄8 21. Cố dư chưng thường 

3 # ⁄ 18 22. Thang tôn chi tương. 
“Dịch nghĩa 


1. Ôi! người cúng tế đông đảo thay 

3%. Đã bày cái trống lắc của ta ra. 

ä. Đánh trống lên nghe hoà hợp vang lừng. 

4. Để làm vui cho Thành Thang tổ tiên của ta. 


5. Con cháu Thành Thang cho tấu nhạc để vọng tới tổ 
tiên nghe biết. 


6. Để yên lòng người mà ta tưởng nhớ như hiện thành 
sự thật 

7. Tiếng trống nghe thâm trầm xâu xa 

8. Tiếng sáo nghe thanh cao, 

9. Đã hợp hoà lại yên ổn. 

10. Nương theo tiếng khánh ngọc của ta 
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. Ôi! Con cháu của Thành Thanh uy nghiêm thay. 
- Tiếng tăm rất tốt đẹp. 

. Chuông trống đánh nên rất, náo nhiệt. 

. Múa hát rất có thứ tự. 

. Ta có khách quý đến phụ giúp việc cúng tế ấy. 

. Há là chẳng vui thích hay sao? 

. Từ cổ từ xưa. 


. Những ngươi hiển đời Trước đã bày ra lễ cúng Lế 


. Thì sớm tối mình phải ôn hoà cung kính tổ tiên, 
. Thành kính giúp việc cúng tế mà không quên. 

21. 
22. 


Tổ tiên hãy đoái đến lễ cúng tế của ta. 


Đấy là lễ cúng tế của con cháu Thành Thang cung 


phụng dâng lên. 


Dịch thơ 


Ôi! đông thay những người cúng tế, 


Trống tác ta bây để đấy rồi. 


Trống uang hòa hiệp khốp nơi. 


Thùnh Thung tiên tổ được uui tắc lòng. 


Tấu nhạc để tổ tông nghe đến, 


* & 1. TA P 
Yên lòng mà biên hiện Uu ngay. 


Thâm trầm tiếng trống uang dây, 
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Thanh cao tiếng sáo uút bay nhẹ nhòng. 
Đã yên ổn lại càng hoà hiệp, 

Cùng khánh này ăn nhịp, tụa nương. 
Ủy nghiêm con cháu Thành Thang. 
Tiếng tăm tốt đẹp rở ràng lắm thay! 
Chuông trống đánh lên ngay rộn rũ, 
Múa hát thì tao nha lúp lạng. 

Ta đông khách quý sẵn sừng. 

Há bhông uut thích rỡ ràng hay sao? 
Từ thượng cổ đã lâu đời thật. 

Những tiên hiện têm tất bày ra. 

Sớm hôm cùng kính ôn hòa 

Một lòng kính giữ chẳng xa lắng đành. 
Tổ tiên hãy đoái tình hưởng dụng. 
Cháu Thành Thang tế cúng kính dâng. 


Chú điẢI của Chu Hy 


Chương này thuộc phú. 
Giảng uê câu 1,9,3,4. 


7 y, tiếng than. jÏ nơ, nhiều. f# /rý, trần bày ra. #ñÿñ 


giản giản, hòa hợp lớn lao. {fƒ khản, vuì Z!lÏR liệt tổ, vua 
Thành Thang. Sách Lễ ký Thương Giao đặc sinh chép: Â n 
nhân thượng thanh, xú vị vị thành, địch đàng kỳ thanh, 
nhạc tam khuyết, nhiên hậu xuất nghĩnh sinh, thanh âm 
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chì hào, sở dĩ chiếu cáo vi thiên địa chỉ gian đã (= Nhà Ấn 
chuộng âm thanh, lúc con vật chưa làm thịt nấu nướng, 
mùi vị thơm tho chưa có, thì phô bày âm thanh, đánh nhạc 
ba bài, rồi sau mới rước con vật vào. Làm cho âm thanh 
vang lừng lên là để kêu gọi quý thần ở khắp trong cõi trồi 
đất), tức là đúng vào đây. 


Thuyết xưa cho đây là bài nhạc để cúng tế vua Thành 
Thang. 

Giảng uề câu 5,6,7,8,9, 10, 11, 12. 

34 Thang tôn, châu của Thành Thang tức là vị vua 
đương thời ấy làm chủ tế. ƒ§ cách đông với. ‡t cách là đến. 
Nói tấu nhạc để vọng đến tổ tiên nghe. ## £uy, yên. !HỊ& tư 
thành, chưa rõ là gì. Trịnh Huyền nói: Ân ngã đĩ sở # nhỉ 
thành chỉ nhân, 0u} thân mình lai cách đã. (Œ An lòng 
người mà ta tưởng nhớ hiện hành thật sự, nói tổ tiên thần 
thánh đã về đến mà hưởng thụ). 

Sách bế ký chương Tế nghĩa chép: Trai chỉ nhật, tư kỳ 
cư xử, tư kỳ tiếu ngữ, tư kỳ chí ý, tư kỳ sở nhạo, tU bỳ sở 
thị. Trai tam nhật nãi biến bỳ sở uị trai giả. Tế chỉ nhật, 
nhập thất ái nhiên tất bữu hiện hồ hỳ u, chu tuyên xuất 
hộ, túc nhiên tất hữu, uăn hồ bỳ dung thanh, xuất hộ nhỉ 
thính, khỏdi nhiên tất hữu uăn hó kỳ thân tức chỉ thanh. (= 
Trong ngày trai giới giữ mình sạch sẽ, phải tưởng nhớ đến 
cách ăn ở của tổ tiên, phải nhớ tưởng đến dáng cười nói 
của tổ tiên, phải tưởng nhớ đến ý chí của tổ tiên, phải 
tưởng nhớ đến những điều vui thú của tổ tiên, phải nhớ 
đến những điều ham thích của tổ tiên. Trai giới sạch sẽ ba 
ngày thì thấy được tổ tiên mà mình đã trai giới tưởng nhớ. 
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Trong ngày cúng tế, kbi bước vào miếu thì phưởng phất 
như thấy tổ tiên hiện ra ở bài vị khi xoay qua trở lại bước 
ra cửa thì nghiêm trang như nghe thấy hình dáng và tiếng 
nói của tổ tiên, khi bước ra khỏi cửa miếu mà lắng nghe 
thì nghe được tiếng ấm ức than thở của tổ tiên), đấy là nói 
về ý nghĩa của hai chữ / /hònh. Tô thị nói: Điều mình 
thấy và nghe được tổ tiên, vốn không phải là có thật. điều 
ấy phát sinh ở lòng tưởng nhớ của mình. 

Hai thuyết gần đúng với nhau vì rằng trai giới sạch sẽ 
mà tưởng nhớ tổ tiên, lúc cúng tế như thấy được tổ tiên, 
thì thật đã thành vị tổ tiên ấy rồi. Lời chú giải của Trịnh 
Huyền có điều sai sót (Trong Mao thí Trịnh Huyền chú 
giải rằng: Nãi an ngã tâm sở tư nhì thành chỉ, ðị thần 
mình lai cách dõ). ( Để yên lòng ta đã tưởng nhớ đến tổ 
tiên mà được thành công, nói tổ tiên thần thánh về đến 
nhà mà hưởng thụ). Nay đính chính lời này theo như trên. 

JHll uyên uyên (đọc ân). sâu xa = HỄ puZ huế, thanh 
cao. #£ khánh, cái khánh ngọc. Nhạc lúc bước lên miếu 
đường mà ca hát thì không dùng khánh bằng bá. phải 
dùng khánh bằng ngọc. #4ƒ2 mục mục, đẹp tốt. 

Giảng uê câu 13, 14,15, 16 

llf dung đồng với f dung, cái chuông to. #2 địch là 
dịch nhiên, thịnh nhiều 2 dịch là địch nhiên, có thứ tự. Vì 
rằng đoạn văn trên nói trống và sáo tấu ở dưới đường, 
tiếng nhạc Ấy nương theo tiếng khánh ngọc ở trên đường 
mà không lấn át, đến lúc ấy là sau tuần cửu hiến chủ 
khách thù tạc với nhau, chuông trống gióng lên, múa hát ở 
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trên sân thì lễ tế chấm dứt.#š# giơ khách, con cháu của 
triều vua trước đến giúp đỡ việc cúng tế. 3 đi, vui lông. 7R 
23t điệc bất di dịch, chẳng là vui thích hay sao? ý nói 
đều vui thích. 

Giảng về câu 17,18,19,20 

lạ khác, kính, nói cái đạo cung kính mà người xưa đã 
thi hành không thể quên được. Mẫn Mã Phủ nói: Việc 
cung kính của các thánh vương đời trước truyền lại còn 
không giám tự chuyên, nói là tự cổ, cổ gọi là xưa, xưa gọi 
là những bực hiền đời trước. 

Giảng uê câu 21,22. 

đỗ tương, cung phụng. Nói vua Thành Thang còn đoái 
lễ tế thường mùa thu và lễ tế chưng mùa đông của ta hay 
chăng? Đấy là con cháu của Thành Thang cung phụng về 
việc cúng tế, tỏ ý tha thiết cáo bẩm đôi ba lần để mong tổ 
tiên đoái đến. 

Thiên No có 1 chương 32 câu. 

Mẫn Mã Phủ nói: Quan đại phu Chính Khảo phủ 
khảo hiệu những bài thơ tụng có tiếng của nhà Thương., 
lấy thiên Na làm bài đầu mà đoạn cuối đã biên tập là như 
thế, tức là bài thơ này. 


BÀI THỨ 308 
Z RH Liệt tổ (Thương tụng 2) 
I# 0# Z1 ñR 1. Ta ta liệt tổ ! 
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1A Ñï tế 
FR Ø Xi 
5Š Tã Ñï BI 
Bã, Rt ï§ Rh 
33 Øt\ TH 
7ï 1ï Ấr 3 
lữ. 3 Bx ® 
ð IS 
ft #E § % 
#& t8 E8 
Sẽ #Ở #t 0R 
#9 ð\ 8l f£i 
A®#% 
f5 


#\ Sở ì lÑ j8 


H*liR 
5=emñ 
®#fl®&® 
Hệ íR #€ sã 
R #8 


. Hữu trật tư hộ 

- Thân tích vô cương 
Cập nhĩ tư sở 

Ký tái thanh hộ 

. Lại ngã tư thành. 

. Diệc hữu hòa canh 


. Ký giới ký bình 


© 0œ +1 @ 0GB 0 ÁN 


. Tấu cách vồ ngôn. 

10. Thì mỹ hữu tranh 

11. Tuy ngã my thọ 

12. Hoàng cẩu vô cương 

18. Ước kỳ thác hành, 

14. Bát loan thương thương 
15. Di cách đĩ hưởng. 

16. Ngã thu mệnh phổ tương. 
17. Tự thiền giáng khang. 
18. Phong niên nhương nhương. 
19. Lai cách lai hưởng 

20. Giáng phúc vô cương. 
21.Cố dư chưng thường. 
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»#x 1® 92. Thang tôn chỉ tương. 


.Dịch nghĩa 
. Than ôi! tổ tiên có công đức ! 
. Thường thường có phúc đức đổi dào, 
. Ơó thể ban cho lắm lần mãi mãi không giới hạn. 
. Đến bản thân của ngài hôm nay. 


. Đã bày rượu trong ra 


®@ ©Ơt €2 t2 mn 


. Cho ta nhớ tưởng đến tổ tiên như hiện thành về 


7. Lạ1 cũng có món canh hoà dịu dâng lên. 

8. Thì đã đều giữ mình kính cẩn bình lặng. 

9. Lại tấu nhạc lên cho vọng đến tổ tiên và mọi người 
đều lặng lẽ không có tiếng nói. 

10. Lúc ấy không có việc tranh giành nhau, 

11. Thì tổ tiên ban phúc cho yên lòng ta bằng tuổi thọ 
sống lâu. 

12. Đến lúc tóc bạc biến thành vàng sống mãi không 
giới hạn 

13. Chư hầu đi xe đến để giúp việc cúng tế, thì đùm 
bánh xe có bọc da, cây ngang ở đầu gộng xe rắn rịt nhiều 
màu. 

14. Tầm cái chuông đeo ở hai bên hàm thiết ngựa đều 
khua lên hòa hợp. 
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15. Để đi đến mà giúp việc cúng tế. 

16. Ta nhận mệnh Trời đã rộng rãi lớn lao. 

17. Từ Trời ban xuống phúc an vui. 

18. Mùa được trúng đổi dào. 

19. Tổ tiên thánh thần đã về đến đã hưởng lễ vật 

20. Và ban phúc dồi dào không giới hạn. 

21. Tổ tiên hãy đoái đến lễ cúng tế của ta. 

22. Đấy là lễ cúng tế của con cháu Thành Thang cung 
phụng dâng lên. 


Dịch thơ 
Hỡi ôi ! tổ tiên bao công đúc! 
Thường thường ban lộc phúc dồi dào, 
Ban 0ô giái hạn 0ê sau 
Đến thân uua mài đúng ào hôm nay. 
Những rượu trong đã bày dâng hiến, 
Nhớ tổ tiên như hiện uê cùng. 
Món canh hòa dịu dâng xong. 
Lặng yên bính cẩn một lòng chỉnh nghiêm. 
Tấu nhạc lên, miệng im thịn thịt, 
Không tranh giành chỉ trích ôn òo. 
An lòng ta, thường sống lâu 
Tuổi 0ô giới hạn, tóc màu uàng hoe. 
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Ách rằng rịt, đùm xe da bọc, 

Tấm chuông khua mỗi lúc nghe bang, 
Chư hầu phụ tế đều sang. 

Mệnh trời ta nhận rở rùng lớn lao. 
Phúc an 0uui Trời cao ban thưởng. 
Mùa trúng nhiều uô lượng khắp nơi. 
Tổ tiên. uê hưởng dụng rồi. 

Phúc uô giới hạn ban dồi đào thay ! 
Lễ kính dâng ngòi hưởng dụng, 

Châu Thành Thang tế cúng hiến dâng. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương này thuộc phú . 

Giảng uề câu 1,3,3,4. 

ZIIB tiệt tổ, Thành Thang. ƒ£ trột, thường thường. ER 
thân, trùng điệp, Bã nhĩ, vua đứng chủ tế, vì là do người ca 
hát chỉ vua. BE tư sở như nói thử xứ là chỗ này. 

Đây cũng là bài nhạc để cúng tế Thành Thang. Nói: 
Ôi! tổ tiên có công đức, thường thường có phúc lộc đổi dào 
vô cùng có thể ban cho lắm lần mãi mãi không dứt, cho 
nên mới đến ngài là vua đương kim để ngài lo việc cúng tế 
như sau đây đã nói đến. 


Giảng về câu ð,6,7,8,9, 10, 11, 12. 
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th hộ rượu #f lại cho FIR tư thành (đọc đường), xem lại 
nghĩa ở thiên nhiên, câu 6. lễ hòa canh, canh mà mùi 
vị đã điều hoà. Hỳ giới, lo trai giới từ trước. 4 ba» như 
hoà nhã. Theo sách Nghỉ lễ, lúc bắt đầu ăn uống khi cúng 
tế đều nói canh định, vì rằng lấy canh đã nấu chín làm lễ 
tiết, rồi sau mới hành lễ . định tức là giữ mình bình lặng 
RÝ !ấu sách Trung dung viết 35 tấu, đổng nghĩa với ở 
thiên trên. Vì rằng về âm thanh âm xưa, tấu và tộc gần 
nhau, tiếng lộc chuyển ra bình thanh thì thành tấu đồng 
như nhau ##tS oô ngôn (đọc ngang cho hợp vận), không có 
tiếng tranh giành nhan, tất cả đều cung kính đồng đều 
như nhau. 

Nói bày rượu trong ra và đã cùng ta tưởng nhớ đến tổ 
tiên như hiện thành về đến. Đến khi dâng món canh mùi 
vị đã điều hoà thì rất là cung kính, thánh thần tổ tiên lại 
sẽ đem những phúc lành sống lâu đến ngài và tóc đều 
vàng để an lòng ta. 

Giảng uê câu 13, 14,15, 16,17,18, 19,20. 


#9§I\$@Hiliước hỳ thác hành (đọc hàng) và J\W# bát loan 
(xem lại thiên Thứ¿ &hỉ, bài thứ 184 câu 20, 31), đâm bánh 
xe thì có đa bọc, cây ngang ở đầu gộng xe rằn rịt nhiều 
màu. Tán cái chuông đeo ở hai bên bốn hàm thiết ngựa 
khua lên hoà hợp. §§ ¿hương (xem thiên Tú¿ hiện, bài thứ 
289), tiếng hoà hợp. 

Nói chư hầu đến phụ giúp việc cúng tế đi xe để đến 
cúng tế ở miếu của tổ tiên. X§ p»ổ, rộng rãi ]f tương, to RR 
EB nhương nhương, nhiều đồi dào. 
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Nói ta nhận mệnh trời đã rộng rãi lớn lao, nền Trời 
ban cho được mùa, lúa nếp đổi dào, khiến cho có đầyđủ để 
cúng tế. Hễ tấu nhạc vọng đến thì tổ tiên tới, hễ cúng tế 
thì tổ tiên đến hưởng mà ban phúc đổi dào không giới hạn. 

Giảng uê câu 91,22. 

Xem lời giải quyết ở thiên trên câu 21,22. 

Thiên Liệt tổ có 1 chương 22 côu. 


BÀI THỨ 309 

% Huyền điểu (Thương tụng 3) 
f4 BE 1. Thiên mệnh huyền điểu 
#mm + 9. Giáng nhi sinh Thương 
zE + 3. Trạch Ân thổ mang mang. 
dt # tò 8) 4. Cổ Đề mệnh Vũ Thang 
TE l8 ## tt ð. Chính vực bỉ tứ phương. 
h®uBPEBE - 6. Phương mệnh quyết hậu 
$ 8 L8 7. Yêm hữu cửu hữu. 
ÂZ* 8. Thương chỉ tiên bậu. 
z2 tì ` Z8 9. Thụ mệnh bất đãi. 
2£ Bh T BÉ 10. Tại Vũ Đinh tôn tử 
# T# 11.Vũ Đinh tôn tử 
#` + BE XE l# 12. Vũ vương mỹ bất thắng. 
BE Í# -L SE 18. Long kỳ thập thừa 
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” gx 14. Dại xi thị thừa 


‡R Ất + Hi 15. Bang kỳ thiên lý 
#ế E Fl IE 16. Duy dân sở chỉ, 
Bš ? # 0H l§ 17. Triệu vực bi tứ hải. 
H 3  f 18. Tứ hải lai cách. 
2 IB m mỀ 19. Lai cách kỳ kỹ. 
RHem 90. Cảnh viên duy hà. 
Bữ # đồ Jk 21. Ân thu mệnh hàm nghi. 
=8 -Ý-:| 22. Bách lộc thị hà. 
Dịch nghĩa 
1. Trời khiến chim én 
2. Xuống để sinh ra nhà Thuơng. 
3. Ö đất Ấn to lớn. 
4. Khi xưa Trời đất đã sai khiên Thành Thang. 
5, Cai trị cả thiên hạ bốn phương Ấy. 
6. Chư hầu ở bốn phương đều phục tùng mệnh lệnh. 
7. Thành Thang chiếm cả chín châu. 
8. Tiên vương của nhà Thương. 
9. Đã nhận mệnh trời đất vững vàng không nguy 


hiểm. 
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, Con cháu là vua Vũ - Đình ấy. 

. Là vua về vũ bị, không có nơi nào là không thắng. 
. Mười chiếc xe cấm cỡ long kỳ. 

. Chở lúa nếp đến dâng cống. 

. Kinh kỳ của nhà Thương rộng ngàn dặm. 

. Là chỗ của dân chúng 3. 

. Mà lĩnh vực mở mang rộng rãi xa đến bốn biển. 


18. 


Người trong bốn biển đều tựu đến thuận phục nhà 


Thương. 


19. 
20. 


Người đến thuận phục rất đông đảo. 


Quanh vùng núi Cảnh sơn đều có sông to (là nơi 


đóng đô của nhà Thương). 


21. 
22. 


Nhà Ân được mệnh trời đều rất là xứng đáng. 


Trăm điều phúc lộc đều hưởng trọn vào mình. 


Dịch thơ 


Chim én bia Trời đã dụy bao 
Xuống để sinh uờ tạo nhà Thương, 


Đất Ân rộng lớn phi thường. 


Khi xa Trời khiến Thùnh Thang uua này. 


Khốắp bốn phương một tay coi sóc 
Mệnh lệnh đều hàng phục chư hầu 


Thành Thang chiếm giữ chín châu, 


Ngài là tiên tổ mở đầu nhà Thương. 


⁄0o 


Nhận mệnh trời uững uùng oô hại. 
Đến Vũ Đỉnh truyền lạt mệnh trời. 
Vũ. Định là cháu nối ngôi 

Luôn luôn thống trận, một đời uũ công. 
Mười chiếc xe, cờ rồng phất phới. 
Lúa nếp đều chở tới cống đây. 

Kinh hỳ ngàn dặm rộng thay! 

Là nơi bách tỉnh tụ uấy ở chung, 
Mà lĩnh uực xa cùng bốn biển. 

Tứ hải đều tựa đến phục tùng. 

Theo uê nương tựa rất đông. 

Cảnh sơn phụ cận có sông to dài. 
Nhà Ân được mệnh trời xứng đáng. 
Trăm lộc đêu hưởng đăng uề mình. 


Chú giải của Chu Hy. 


Chương này thuộc phú. 
Giảng uê câu 1,2,3,4,5. 


4 huyện điểu, chìm én. Tiết xuân phân thì chim yến 


đến. Nàng Giản Địch, con gái của HữuTung thị là người 
phi của vua Cao Tân thị, cúng tế cầu con, được chim én 
tặng cho một trùng nàng Giãn Địch liền nuết lấy mà sinh 
ra ông Tiết, mà con cháu đời sau bèn làm họ Hữu Thương 


thị và được thiên hạ: Si này thấy ở sách Sử: ký ZZ trạch, ö 
EEÂ n tên đất. CCẺC mang mang, dáng to lớn. T3 cổ, xưa TẾ 
đế, Thượng đế. ữ\ Vũ, Thành Thang. vì có công đức về vũ 
bị mà được gọi thế. 1E chính 1Š oực, cảnh giới, lãnh vực. 

Đây là bài nhạc về cúng tế ở tông miếu mà kể lại căn 
cội của người nhà Thương đã sinh ra cho đến lúc bắt đầu 
được thiên hạ. 

Giảng uề câu 6,7,8,9. 

3lñầ MWÍET phương mệnh quyết hộu, chư hầu ở bốn 
phương chẳng có ai là không chịu mệnh lệnh của nhà 
Thương. ;J/Ñ cứu hữu (đọc 0ï ) chín châu @] Vũ Đừnh, 
Thương Cao tông, 

Nói tiên vương của nhà Thương nhận mệnh trời không 
hiểm nguy, cho nên con cháu là vua Vũ Định nhà Thương 
còn nhờ cậy vào phúc đức ấy. 

Giảng uê câu 11,12,13, 14. 

TRE Vũ 0uương, hiệu của Thành Thang, mà con chấu 
đời sau cũng lấy hiệu ấy để sự xưng. ÊEjJ# long bỳ , cồ có 
thêu hai con rồng giao với nhau của chư hầu dựng lên. % 
đại xí, lúa nếp. #§ thừa, thừa phụng. 

Nói con châu của vua Vũ - Đỉnh nay dùng theo hiệu của 
Thành Thang, về vũ bị thì không có nơi nào là không thắng, 
cho nên chư hầu chắng ai là không dâng cống lúa nếp để đến 
giúp việc cúng tế. 

Giảng uê câu 15,16, 17. 


IE chỉ, ò. Eã triệu, mở. Nói trong chốn đế đô, chỗ đân 
chúng ở thì không quá ngàn dặm mà cảnh vật thì rộng xa 
cùng bốn biển. 

Giảng uê câu 18,19,20,21.,22. 

{ cách, đồng với i# cách, là đến. ñfHlf kỳ bỳ, dáng 
đông người. St R##†fJ cảnh uiên duy hà, ý nghĩa chưa rõ là 
gì. Hoặc nói Cởnh là tên núi, chỗ nhà Thương đóng đô 
(xem chương cuối thiên Ân vũ, bài thứ 311 ). Truyện Xuân 
thu cũng nói Thương Thang hữu Cảnh Bạc chỉ mệnh (Vua 
Thành Thang nhà Thương có được mệnh trời đống đô ở 
vùng Cảnh Bạc), là đấy. ä ui¿êán đồng nghĩa với chữ bức 
uiên ö thiên sau (bài thứ 310) có nghĩa là cương vực, nói 
khắp chung quanh. #*j hà, sông to. Nói bốn phía núi Cảnh 
sơn đều là sông to. {ñ[ hà uác, Xuân thu viết 1ñ[ hà. 


Thiên Huyền điểu có 1 chương 22 câu. 


BÀI THỨ 310 
CHƯƠNG l| 
s# Trường phát. (Thương tụng 4) 
tš Øï & n 1. Tấn triết duy Thương. 
Em®## 2. Trường phát kỳ tường. 
#đ/kứ¿ 3. Hồng thuỷ mang mang 
8W F L2 4. Vũ phu hạ thổ phương. 


602 


24 xkxBiEã 5. Ngoại đại quốc thị cương, 


li Eä 6. Bức viên ký trường, 

3 tt b 7. Hữu Tung phương tương, 

1? Ứ # # 8. Đế lập tử sinh Thương, 
Dịch nghĩa 


1. Nhà Thương đời đời có vua tài trí. 
2. Điềm lành được mệnh trời đã phát hiện rất lâu rồi. 
3. Khi nước 0u to trần rộng mênh mông, 


4. Ông Vũ (* nạn lụt) chỉnh trị các đất đai ở bốn 
phương. 


5. Jấy những nước chư hầu lớn ở ngoài làm cương giới, 
6. Thì cảnh vực đã to rộng. 
7. Nước Hữu Tung vừa lớn mạnh, 


8. Thì vua lập con của người con gái nước ấy để sinh ra 
nhà Thương. 


Dịch thơ 


Vua Thương tòi trí ở đời. 

Điềm lành phút hiện ào thời rất xa. 
Minh mông nạn lụt tràn ro, 

Bốn phương lãnh thổ, Vũ đò trị yên. 
Nước to, cương giới dựng nên 


Rộng xa cảnh oực hẳn nhiên phì thường. 
Hữu Tung nước mới hùng cường, 
Phong con nước ấy, nhà Thương ra đời. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. ÿä iến, sâu. #ï tiết, trí E 
trường, lâu dài. JJ phương, bốn phương. #}KRã| ngoại đại 
quốc, chư hầu to ở ngoài. l bức như nói biên bức, khuôn 
khổ rộng hay hẹp, cảnh vực. R øiền, nối chung quanh, #ï 
bị Hữu Tung, mẹ của ông Tiết. Jf tương, lồn. 


Nói nhà Thương đời đời đều có vua tài trí sâu xa. 
Điểm lành nhận được mệnh trời đã thấy được rất lâu dài. 
Ông Vũ vừa trị nạn lụt to, thì lấy các nước chư hầu to ở 
ngoài làm lãnh vực của nước Trung quốc. Lúc lãnh vực đã 
rộng to, thì nước Hữu Tung thị bắt đầu lớn mạnh, cho nên 
vua lập cơn của con gái nước Hữu Tung là ông Tiết để tạo 
thành nhà Thương,vì rằng ông Tiết lúc ấy bất đầu làm 
quan tư đồ cho vua Thuấn giữ chức truyền bá ngũ giáo 
(phụ nghĩa, mẫu tử, huynh hữu, đệ cung, tử hiếu) ra khắp 
bốn phương, mà việc nhận mệnh trời của nhà Thương thật 
đã đắp xây nền tảng ở việc ấy. 


CHƯƠNG II 
3s +mHmm 9. Huyền vương hoàn bát, 
Z,-ã% 10. Thụ tiểu quốc thị đạt. 
ZxiE% 11.Thụ tại quốc thị đạt, 
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SẼ ii  &# 
3% Ti l1 5 
†H + Z4 # 
ïg 2+ 5 ft 


19. Suất lý bất việt, 

138. Toại thị ký phát. 
14. Tướng Thổ liệt liệt, 
15. Hải ngoại hữu tiệt. 


Dịch nghĩa 


9. Ông Tiết mạnh mẽ sửa trị việc nước. 


10. Nhận lấy nước nhỏ thì xuôi thuận, 
11. Nhận lấy nước to thì thông đạt, 


12. Noi theo lễ mà không vượt qua, 


13. Bèn xem xét dân chúng và đã đáp ứng lòng mong 


2+ + ˆ 
môi của dân, 


14. Đến ông Tướng- Thổ (cháu của ông Tiết)thì công 


lao rạng rở, 


15. Các nước chư hầu ngoài bốn biển đều tể chỉnh 


phục tùng theo. 


Dịch thơ 


Hùng cường òng Tiết sửa sang. 


Nhận uùng nước nhỏ đàng hoàng thuận xuôi. 


Nước to nhận cũng êm trôi. 


Lễ không 0uượt quá cứ noi một lòng. 


Xét mù đáp ứng dân mong. 
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Đến thời Tướng Thổ thì công rạng ngời. 
Phục tùng hỏi ngoại đời đời. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. #4 huyền ương ông Tiết. 
Huyền là sâu xa vì điệu. Hoặc nói vì chim buyển điểu 
xuống mà sinh ra cho nên được gọi là Huyền vương. Vương 
là hiệu được ngày sau truy tôn lên. #£ hoàn, vũ bị, mạnh 
mẽ. f§ bát (đọc uế?), trị. ïZ đạt (đọc ¿hrế£). thông,Nhận lấy 
nước nhỏ, nước to chẳng có gì là không thông đạt, ý nói 
chẳng có gì là không thích nghì. 3š sướf,, noi theo. J# ¿ý, lễ. 
8È oiệt, vượt qua. ŠÝ phớt, ứng. Nói ông Tiết hay noi theo lễ 
mà không vượt qua, bèn xem xét dân chúng, thì đã đáp 
ứng lời của dân. Tướng Thổ, cháu của ông Tiết. Z1 liệt, 
chỉnh tế. Đến đây thì nhà Thương càng lớn mạnh, được 
chư hầu bốn phương quy thuận theo, thầy đều chỉnh tể, về 
sau Thành Thang lấy nước rộng 70 dặm mà khởi lên, há 
thường nửa chừng suy yếu ư? 


CHƯƠNG II 
Tử ứầ 4 šã 16. Đế mệnh bất vì, 
#zT+b" 17. Chí vu Thang tể, 
È # # 18. Tháng giáng bất trì, 
xí HP# 19. Thánh kính nhật tê, 
la ii 3E 3E 20. Chiêu cách trì trì. 
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+?7ẽKm 21. Thượng đế thị chỉ, 
T# ấầ TÈ T 7L Bl 22. Đế mệnh thức vu cửu vì. 


Dịch nghĩa 


16. Mệnh trời không hề bị rời bỏ, 

17. Truyền đến Thành Thang thì thành nghiệp đế. 
18. Thành Thang sinh ra không bao lâu, 

19. Đức sáng suốt kính cẩn ngày càng tiến lên cao, 
20. Soi chiếu đến Trời mãi mãi không dứt, 

21. Chỉ kính thờ Thượng đế, 

29. Mà được Thượng đế sai làm khuôn mẫu phép tắc 


cho cả chín châu. 


Dịch thơ 


Không bê bị truái mệnh trời, 

Thành Thang đế nghiệp xong xuôi tựu thành. 
Không lâu Thang đã uội sinh 

Ngày ngày thánh đức tiến nhanh tuyệt uời. 
Không ngừng soi chiêu đến Trời. 

Kính thờ Thượng đế một đời chẳng nao. 


Làm nên phép tắc chín châu. 
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Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. ð97?£ Thang tê, nghĩa chưa rõ 
là gì. Tô thị nói: Đến Thành Thang thì nghiệp đế vương 
thành tựu, hợp với mệnh trời. JŠ gtớng, sinh ra. JÈ)E trì 
£rì, không lâu. IK chi, KinH. zÝ thức, phép. 7LI8] cửu ơi, 9 
châu. 


Tổ tiên của nhà Thương đã có đức rạng rỡ, mệnh trời 
chưa từng bị rời bổ cho đến Thành Thang. Thành Thang 
sinh ra, hợp thời buổi mà ra đời, đức sáng suốt kính cẩn của 
Thành Thang ngày một lên cao để rọi đến Trời lâu dài mãi 
rãi mà không dứt. Thành Thang chỉ kính thời Thượng đế, 
cho nên Thượng đế sai khiến Thành Thang bảo làm khuôn 
mẫu phép tắc cho cả chín châu. 


CHƯƠNG IV 
Z/é)šR k‡#t 23. Thụ tiểu cầu đại cầu, 
3 hi 24. Vị hạ quốc chuế lưu. 
tị X Z f# 25. Hà thiên chi hưu. 
Sð T tÀ 26. Bất cạnh bất cầu, 
Mi #® 27. Bất cương bất nhu, 
th gi 28. Phu chính ưu ưu, 
H#ữE 29. Bách lộc thị tù. 
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Dịch nghĩa 

23. Làm thiên tử thì nhận những thứ ngọc của nước to 
nước nhỏ đem đến dâng , 

24. Được các nước chư hầu phụ thuộc vào như tua cờ 
phụ thuộc vào lá cờ. 

25. Gánh mang tất cả phúc lành của Trời. 

26. Không gấp nhanh, không chậm chạp, 

27. Không cứng mạnh, không yếu đuối, 

28. Truyền bá việc chính trị ra rộng rãi, 


99. Cho nên trăm điệu phúc lộc đều tụ lại vào người. 


Dịch thơ 


Nhỏ, to hiến ngọc nhận uào, 

Tua cờ phụ thuộc, chư hầu tựa nương. 

Phúc trời gôm lại gứnh mơng, 

Không nhanh gấp, chẳng trễ tràng thung dung, 
Không nhu nhược, không cương hùng, 

Phổ truyền chính trị khắp cùng mọi nơi. 


Hồng trăm lộc tụ uào người. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nây thuộc phú. /|*RX#R tiểu cầu đại cầu, 
nghĩa chưa rõ là gì. Hoặc nói là những thứ ngọc của nước 
to nước nhỏ đem đến Trịnh thị nói #iểu cẩu là ngọc trấn 
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khuê dài 1 thước 2 tấc, đại cầu là ngọc đại khuê dài 3 
thước đều là những thứ ngọc của thiên tử cầm. Ƒllj hạ 
quốc. nước chư hầu. ## chuế, kết. ÿ§ lưu, tua cð rủ xuống. 
Nói làm thiên tử thì được chư hầu lệ thuộc vào như thân 
chính lá cờ cố cái tua cờ phụ thuộc theo. Ím[ hà, vác. Z 
cạnh, mạnh. £§ cầu, chậm. {#ffưu ưu, ý rộng dài. j8 tù, tụ 
lạt, 


CHƯƠNG V 
#;jh#xkx®x 30. Thụ tiểu cung đại cung, 
8 FM#/8 31. Vi hạ quốc tuấn mang. 
tị XZ 32. Hà thiên chỉ Long, 
Z2 H8 33. Phu tấu kỳ dũng. 
“8 Xã" 34. Bất chấn bất động, 
XŠŠ 2 Ủ 35. Bất nãn bất tủng, 
HE: 36. Bách lộc thị tổng. 

Dịch nghĩa 


30. Làm thiên tử thì nhận lễ cống của nước to cung 
hiến, 

31. Làm gương thuần hậu lớn lao cho các nước chư 
hầu. 

39. Để nhận lấy sự yêu mến của Trời. 


33. Tăng tiến một cách lớn lao vũ công. 
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34. Những chiến công của Thành Thang chắng làm 
chấn động dân chúng, 


3ö. Chẳng làm kinh hãi dân chúng, 


36. Cho nên trăm điều phúc lộc đều gom tụ vào người. 


Dịch thơ 


Nước to nhỏ cống, nhận qua. 

Gương thuần hậu, chư hầu đò noi chung. 
Trời yêu mên. đã được lòng. 

Tùng gia to tát uũ công dồi dào. 

Dân không chấn. động xôn xao, 

Dán bhông kinh hãi nao nao rụng rời. 


Trăm phúc lộc tụ Uào người. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nảy thuộc phú. ⁄|\‡t2X‡t iểu cung đại cung 
(đọc củng). 4JjE tuấn mong (đọc mộng), ý nghĩa chưa võ là 
gì, hoặc nói là những lễ cống của nước to nước nhỏ cugn 
cấp. Trịnh thị nói cung là chấp là nắm cầm, ý như /iểu cầu 
đại cầu là ngọc nhỏ ngọc to của thiên tử cầm. Tô thị nói 
củng đồng với tt cứng là ngọc hợp cúng. Mao thị truyện nói 
tuấn là to lớn, mang là hậu dầy. Đồng thị nói: Tề thi viết. 
ER[B tuấn mang, nói là con ngựa. BỀ long (đọc súng), sùng 
ái, yêu mến. #\ 4“; phụ tấu ký dũng, như nói tiến hành 
lớn lao chiến công. Š nần, sợ. # túng, sợ hãi. 


611 


CHƯƠNG VỊ 


7® + tị 37. Vũ vương tái bái, 
BS 38. Hữu kiến bỉnh việt. 
#I k Z1 Z1 39. Như hoả liệt liệt, 
HI # # 8# 40. Tắc mạc ngã cảm át. 
#lã=# 41. Bao hữu tam nghiệt 
Xx*&& 49. Mạc toại mạc đạt. 
h3ã58® 43. Cửu hữu hữu tiệt. 
## Ei E1 {È 44. Vì Cô ký phạt 
EBEgw# 4ã. Cân Ngô Hạ Kiệt. 
Dịch nghĩa 


37. Thành Thang đựng cờ xuất chỉnh, 

38. Cung kính cầm búa để thi hành việc trừng phạt. 
39. Quân đội đững mạnh như lửa cháy phừng phừng. 
40. Không có ai dám ngăn nổi ta (Thành Thang). 

41. Vua Kiệt và ba bè đẳng như một gốc và ba mầm 
42, Đầu không được đạt thành những việc ác nữa. 


43. Cho nên cả thiên hạ chín châu đều được tể chỉnh 
vên lãnh, 


44. Nước Vị, nước Cố đã đánh vong, 
45. Thị đánh đến nước Côn Ngô và vua Hạ Kiệt. 
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Dịch thơ 


Dựng cờ Thang định xuốt chỉnh, 

Búa cầm cung kính thị hành phép công. 

Lửa phừng, quân đội dũng hùng. 

Nào ai lại dóm chống cùng ta đâu, 

Ba mầm một gốc cùng nhau 

Những điêu tội ác không sao đạt thònh. 

Chín châu tê chỉnh yên lành, 

Nước Vì, nước Cố rành rành dẹp xong 

Côn. Ngô, Hạ Kiệt diệt chung. 

Chủ giải của Chu Hy 

Chương nây thuộc phú. WÈƑƒ V2 pương, vua Thành 
Thang. ƒ biển, kính, nói cung kính thi hành sự trừng 
phạt của Trời. BE đ¿ đồng với. ‡Š ất là chận ngăn, hoặc nói 
hạt là ai? l bao, cái gốc. ## nghiệt, mầm non mọc ở 
một bên. Nói một gốc cây sinh ra mầm. Cái gốc là vua Kiệt 
nhà Hạ, ba mầm non là nước Vi, nước Cố, nước Côn Ngô, 
đều là bè đẳng của vua Kiệt. Trịnh thị nói: Vua nước Vì họ 
Bành, vua nước Cố và nước Côn Ngô họ Kỳ. 

Nói Thành Thang đã nhận mệnh trời thì dựng cờ, cầm 
búa để sửa trị kê bất nghĩa, vua Kiệt và ba bè đảng đều 
không được làm ác nữa, mà thiên hạ đều quy thuận nhà 
Thương. Bất đầu đánh nước Vi, kế đến đánh nước Cố, tiếp 
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theo đánh nước Côn Ngô rồi mới đánh vua Kiệt nhà Hạ. 
Thứ tự dùng quân lúc bấy giờ là như thế. 


CHƯƠNG VII 
t#rth# 46. Tích tại trung điệp 
8H x* 47. Hữu chấn thả nghiệp, 
it X7 48. Doãn đã thiên tử. 
# T fJ + 49, Giáng vu khanh sĩ. 
Eï ## In fT 50. Thực duy A hành. 
ff #£ # 8 1+ ð1. Thực tá hựu Thương vương. 
Dịch n@b1a 


46. Thuở xưa kia giữa thời trước (lúc chưa gồm thâu 
thiên bạ). 


47. Là lúc có việc khủng khiếp nguy hiểm, 
48. Thực nhờ có bực thiên tử ra đời. 


49. Trời lại ban xuống cho bực quan khanh sĩ (Ông Ÿ 
Doãn) 


B0. Thật chỉ có Á hành Y Doãn ấy. 
51. Thật đã giúp đỡ vua nhà Thương. 


Dịch thơ 


Giữa thời trước, thuở ngày xưa 
Hiểm nguy khủng khiếp loạn bừa khắp nơi. 
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Thái nhờ Thiên tử ra đời, 

Một quan bhanh sĩ được Trời ban ngay. 
A hành Y Doãn uị này 

Thật đã giúp đỡ đủ đầy uua Thương. 


Chú giẢi của Chu Hy 


Chương này thuộc phú #:điêp đời ƒ§ chấn, kinh sợ 3 
nghiệp nguy. 
ïối tiếp theo đoạn văn trên mà nói tại thuở xưa kìa, 
thì là trước lúc ấy, há lại nói đời trước vua Thành Thang 
lúc trung suy chăng? #t†UX-†Ƒ đoãn đã thiên tử (đọc ¿Ò, chỉ 
Thành Thang ÿ# giáng, nói trời ban xuống cho. fll E khanh 
sĩ, Y Doãn. Nói đến vua Thành Thang thì được ông Y Doãn 
mà thâu gồm cả thiên hạ. f"JA hành (đọc bàng), hiệu 
chức quan của Y Doãn. 


Bài tự ở sách ao th¿ cho đây là bài thơ cúng tế đại 
để, vì rằng ấy là cúng tế nguồn cội đã sinh tổ tiên, mà đem 
tổ tiên cúng tế chung vào. Tô thị nói: Lễ tế đại để, cúng tế 
đến những vị rất xa lâu đời cho nên bài thơ này nói suốt 
những vua trước của nhà Thương, lại nói đến quan khanh 
sĩ Y Doãn, vì rằng Y Doãn được dự tế ở lễ tế đại để ấy. 
Phần Thương thư, mục Bàn Canh thượng trong sách Thư 
bình chép: Tư tư đại hưởng uu tiên 0uương, nhĩ tổ kỳ tăng 
dự hưởng chỉ. (Nay cúng tế lớn lao tiên vương ta ở tông 
miếu, thì tổ tiên ngươi cũng được dự vào mà hưởng lễ), ấy 
là lễ vậy, bá lễ ấy đã bắt đầu từ đời nhà Thương ư? Nay 
xét theo lễ tế đại để không cúng tế đến những thần chủ 


của các miếu khác, thì bài này đúng là thơ tế chung các tổ 
tiên xa gần, nhưng bài kinh 7T; này không có lời vấn rõ 
ràng, cho nên không thể khảo sát được. 


BÀI THỨ 311 
CHƯƠNG I 
Rẻ m Ấn vũ (Thượng tụng ã) 

lš ?È Rủ TÑ 1. Thát bỉ Ân vũ! 

® (Ä ïRl 2. Phấn phạt Hình Sở, 

xA#& 3. Mi nhập kỳ trở, 

# it Z j£ 4. Bầu Hình chi lữ, 

# tì H: Er 5. Hữu tiệt kỳ sở. 

3 ở tă 6. Thang tôn chỉ tự. 
Dịch nghĩa 


1. Vũ lực kia của nhà Ân nhanh gấp thay! 


2. Đã phân khởi lên chỉnh phạt nước Hình Sở (Hình là 
biệt danh của nước Sở). 


3. Mạo phạm vào những nơi hiểm trở, 
4. Kêu gọi dân chúng nước Sở lại, 
5. Sửa trị đất nước Sở cho chỉnh tề. 


6. Đó là công lao của cháu Thành Thang là Cao tông. 
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Dịch thơ 


Nhà Ân uũ lực gấp nhanh, 

Khởi lên đ«nh dẹp nước Hình Sở ngay. 
Tiến uào hiểm trở chông gữi. 

Tụ dân nước Sẻ lạc loài bốn phương. 
Chỉnh tê lo uiệc sửa sang. 


Công lao của cháu Thành Thang uy hùng. 
Chú giải của Chu Hy 


Chương này thuộc phú #š /hát, dáng mau PT Ân 0ñ, 
vũ lực của vua nhà Thương. % mí, mạo hiểm. Tš bẩu, tụ 
lại #jI#. Thang tôn, châu của vua Thành Thang, tức là vua 
Cao tông. 


Thuyết xưa cho đây là bài nhạc cúng tế Cao tông, vì 
rằng từ khi vua Bàn Canh mất đi đạo đức nhà Ân suy, 
người nước Sở làm phản, Cao tông mau lẹ dùng vũ lực 
đánh nước Sở, tiến vào nơi hiểm trở, kêu gợi dân nước Sở 
lại, tận dẹp yên nước Sở, tiến vào nơi hiểm trở, kêu gọi dân 
nước Sở lại, tận dẹp yên nước Sở, khiến chỉnh tể đông đều 
như một, đều là công của Cao tông. Kinh Địch ở quẻ Ký tế 
tiếp chép: Cao tông phạt Quý phương, tam niên khắc chỉ. 
(Vua Cao Tông nhà Ân đánh giống Quỷ phương, trong ba 
năm thì thắng được), là nói về đoạn này ư? 
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HmRmEẽằ 


CHƯƠNG II 
7. Duy nhữ Kinh Sở. 
8. Cư quốc nam hương. 
9. Tích hữu Thành Thang, 
10. Tự bi Đê, Khương, 
11. Mạc cảm bất lai hưởng, 
12.Mạc cảm bất lai vương, 
13. Viết Thương thị thường. 


Dịch nghĩa 


7. Ngươi là Hình Sở 


8. Ở về phía nam nước nhà Thương. 


9. Xưa kia trong thời vua Thành Thang, 


10. Từ nước rợ Đê rợ Khương kia, 


11. Chẳng có ai dám không đến dâng cống 
12. Chẳng ai dám không đến chầu. 


18. Gọi đó là nghĩ lễ thông thường của nhà Thương 


Dịch thơ 


Nước Hình Sở người là 


Ở uề nam diện nước nhà Ân Thương. 
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Ngày xưa trong thuở Thành Thang. 

Thát từ những rợ Đé, Khương những uùng. 
Cống dâng, ai lại ddm không? 

Nào ai đã dám buông lung chẳng chầu? 


Ấy là thông lệ Thương trào. 
Chủ giải của Chu Hy 

Chương này thuộc phú [X?£ĐÐé Khương, nước rợ dì rợ 
địch ở phía tây ## hưởng (đọc hương cho hợp vận), hiến 
công. 'E Đương. đời đời đều đên châu thiên tử Tô thị nói: 
Đã thắng được nước Sở, mới bảo rằng: "Ngươi tuy ở xa, 
cũng là ở phía nam nước nhà Thương ta. Xưa trong thời 
vua Thành Thang tuy rợ Đệ rợ Khương là ở xa xỗi mà còn 
không đám không đến chầu, gọi Bó là lễ nghi thông thường 
của nhà Thương. Huống chỉ ngươi là nước Hình Sở, sao lại 
đám không đến chầu?" 


CHƯƠNG III 
Xx## 14. Thiên mệnh đa bích 
XEĂẤ | KHãẲẤ l5. Thiết đô vu Vũ chỉ tích. 
3XSx 16. Tuế sự lai bích 
7) + 8 ïã 17. Vật dư hoa trích, 
1# Ti BE #£ 18. Giá sắc phỉ giải. 
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Dịch nghĩa 


14. Trời khiến chư hầu 


15. Dựng đô ấp ở những đất của ông Vũ đã chỉnh trị 
xong 


16. Hãy đem mùa màng đến chầu 
17. Cho ta không bị hình phạt quở trách. 
18. Thì việc cấy gặt không được biếng lười. 


Tịch thơ 


Chư hầu Trời đã khiến sai 

Đất ông Vũ trị, dựng ngay đô thành 
Mùa màng chầu cống lên hình. 

Cho ta khỏi bị luật hình phạt lây. 
Chó lười cấy gặt lo ngay. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương này thuộc phú 3# đa bích, những vua chư 
hầu. Z#Ñ£ !a¡ bích, đến chấu 3ð trích đồng với Sl trích, phạt 
kẻ có tội.. 

Nói Trời khiến chư hầu mỗi nước đều dựng đô ấp ở 
những đất của vua Vũ đã chính trị xong nạn lụt, và đều 
đem mùa màng ngũ cốc đến cống cho nhà Thương để cầu 
thiên tử không quở phạt, mà nói rằng: Việc cấy gặt của ta 
thì không dám lười biếng để mong khỏi điều tội lỗi. ý nói 
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nước Hình Sở đã đẹp yên, chư hầu đều khiếp sợ thuận 
phục. 


CHƯỢNG IV 
X# #E: 19. Thiên mệnh giáng giám, 
tR#m& 20. Hạ dân hữu nghiêm. 
®!”^ 21. Bất tiếm bất lạm, 
+ ft 8 3B 22. Bất cảm đãi hoàng, 
đã F 23. Mệnh vu hạ quốc, 
‡j #8 M 24. Phong kiển quyết phúc. 

Dịch nghĩa 


19. Trời khiến xuống xem xét những nghe thấy của 
dân. 

20. Cho nên dân chúng cũng có uy lực. 

21. Vị nào không thưởng phạt quá đáng, 

22. Không dám lười biếng nhàn rỗi, 

23. Thì được Trời khiến cho gồm thâu cả nước 

24. Mà dựng nên những phúc lộc lớn lao. 


Dịch thơ 


Trời sai xem xét dân tình 

Cũng nhiều uy lực dân lành hiện nay. 

Thưởng trừng không lạm những di, 
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Biếng lười nhàn rỗi mảy may dám nòo, 
Khiến cho củ nước gồm thâu, 


Tựng nên phúc lộc lồn lao uô cùng 
Chú giải của Chu Hy 


Chương này thuộc phú l7 giứm, xem xét, ft nghiêm, 
(dọc ngương cho hợp vận), uy lực f# hiếm, ban thưởng quá 
sai, quá phận. š; am, hình phạt quá nặng }8 hoàng, rảnh 
rang. ‡} phong, to Nói Trời khiến xuống xem xét không có 
việc gì khác, đều ở những điều nghe thây của dân, thì dân 
cũng có uy lực vậy. Chỉ những vị nào thưởng không quá 
đáng, phạt không lạm hình và không đám lười biếng nhàn 
rỗi thì được Trời khiến cho được cả thiên hạ mà gây nên 
những phúc lộc lớn lao. Đấy là vua Cao tông sở đi đã nhận 
mệnh trởi mà trung hưng. 


CHƯƠNG V 
RE 2ã. Thương ấp dực dực 
?zZB 26. Tứ phương chỉ cực. 
ñà là Et: 27. Hách hách quyết thanh, 
1# E8 28. Trạc trạc quyết linh, 
#H# 29. Thọ khảo thả ninh, 
D8 ?1#+ 30.Dĩ bảo ngã hậu sinh. 
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Dịch nghĩa 
25. Kinh đô của nhà Thương rất tế chỉnh, 
26. Làm khuôn mẫu cho các nước ở bốn phương. 
27. (Vua Cao Tông) được tiếng tốt rạng rỡ, 
28. Được uy linh sáng tỏ. 
29, Được sống lâu và yên ổn, 


Phở ° K=) - ˆ^“ s* À 
30. Đế bảo vệ con cháu nối nghiệp của ta. 
+ 


Dịch thơ 


Thường binh tê chỉnh nghiêm trang, 

Làm nên khuôn phép bốn phương chư hầu . 
Rõ ràng tiếng tốt thanh cao, 

Được uy linh đã xiết bao sáng loà, 

Sóng lâu được mãi ơn hòa, 


Bảo tôn con cháu của ta đời đời. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương này thuộc phú f§E Thương ốp, kinh đô của 


thiên tủ #šf đực dực, dáng nghiêm chỉnh gọn gàng. 
cực, khuôn mẫu. ##j#i hách hách., rõ ràng dồi dào. š8‡# trạc 
trợc, sáng tô. Nói việc trung hưng của Cao tông thịnh 
vượng như thế, sống lâu và yên ổn như vậy vì ràng Cao 
tông hưởng nước được 59 năm. ‡\‡4?È ngã hậu sinh, nói 


concháu nối ngôi về sau. 
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CHƯƠNG VI 

31. Trắc bỉ Cảnh sơn. 

32. Tùng bách hoàn hoàn. 
33. Thị đoạn thị thiên, 
34. Phương trác thị kiền. 
35.Tùng giác hữu nghiên. 
36. Lư doanh hữu nhàn 
87. Tâm thành khổng an. 


Dịch nghĩa 


31. Leo lên ngọn Cảnh sơn kia. 


32. Cây tùng cây bách ở đấy mọc ngay thẳng. 


33. Thì đốn lấy mà đem về . 


34. Lại cắt ra ngay ngắn tế chỉnh. 


35. Cây xà bằng gỗ thông rất dài, 


36. Những cây cột thì đô sộ lớn lao. 


37. Chính tâm đã hoàn thành rất là yên ổn. 


Dịch thơ 


Cảnh sơn ngọn núi lên cùng. 


Thẳng nguy cây bách cây tùng khắp nơi. 


Đốn liên mà chờ uề thôi. 


Chỉnh tê xẻ cắt xong xuôi đủ đây. 
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Gỗ thông, xà thật là dài. 

Lớn lao hàng cột đã bày đoan trang. 

Hoàn thành chính tầm öững uàng. 

Chú giải của Chu Hy 

Chương này thuộc phú E‡ Cảnh, tên núi, chỗ đóng đô 
của nhà Thương Ñ,M, hoàn hoàn (đọc huyền huyền cho hợp 
vận), ngay thẳng j# £hiên, dời. 5 phương, ngay. Hè kiền 
cũng là tể chỉnh §#£ nghiên (chính âm đọc siên), đáng dài. 
?K 1# nhiều BH nhàn (đọc lên cho hợp vận), đồ sộ lớn lao. ## 
tẩm, chính tẩm trong tông miếu 2'an (đọc yên cho hợp 
vận), để yên ổn thần vị của vua Cao Tông. Vì rằng đây là 
bài thơ khi ngôi miếu đặc biệt trăm đời không đời đổi, 
không thuộc vào số ba miếu chiêu, ba miếu mục (thiên tử 
có 7 miếu: 3 miếu chiêu thờ bực cha, 3 miếu mục thờ bực 
con và miếu của thái tổ) đã hoàn thành thì bắt đầu đem 
mà thờ cúng chung với tổ tiên.. 

Nhưng chương này và chương cuối của thiên Bi cung 
(bài thứ 306) ý văn hơi giống nhau, chưa rõ nói gì. 

Thiên Ân uũ có 6 chương, 3 chương 6 câu, 2 chương 7 
câu 0à 1 chương ð câu. 


Thương tụng có ð thiên, 16 chương, 154 câu. 


TOÁN BỘ KINH THỊ 
CHUNG 


62ã 


KHÔNG TỦ 
Kinh Thi 


(Kứnh Thị tập truyện - Trọn bó 3 táp) 
TẬP II 
Dịch øìa: TẠ QUANG PHÁT 
* 


* * 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
Giáanr đấc VŨ VẤN ĐANG 
Tổng biên tập: NGUYÊN ĐỨC HUNG 
Biên tập 
NGÔ DÌNH KHÁNH 
Bìa 
PRẤN ĐẠI THẮNG 
Sửa bản ín 
THANH LÀM 


In 500 cuốn khổ 14.5 x 20.5 em. Tại Công ty in LÐ -XH 


Số đăng ký KHXB 1644/XB - QIXB. Quyết định xuất bản 
số 177/QĐÐXB do NXB Đà Năng ký ngày 21/3/2003. Ín xong vì 
nộp lưu chiếu quý IÌI 2063. 


KHÔNG TỪ 


KINH 
THỊ 


(TRƠN BO 


GIÁ TRỘN BỘ : 185.000 


P0) }—— UV S V7 3211 6X: T.Y TT RE2W.V—CT7Vn WC ) gP- 
“ +» < ” hà 2 CS x^oc S2) 9/5 đc 


